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(Giáo trình) 


NHÀ XUẤT BẢN TP. HỒ CHÍ MINH 


LỜI MỞ ĐẦU 


Kính thưa quý vị 


Quý vị đang có trong tay cuốn Lịch sử triết học phương 
Tây, được biên soạn để dành cho ngành Giáo dục chính trị, 
Triết học và các nhành Khoa học xã hội Nhân văn. Do vậy, so 
với các giáo trình hiện có, nó có thể dày hơn về số trang, bởi 
chúng tôi quan niệm nghiên cứu và tiếp nhận triết học nếu chỉ 
thuân túy ghi nhớ thì quả là một việc làm nặng nẻ và khó khăn. 


Vì thế, theo thiển ý của người viết là cố gắng hết sức để 
cỏ thể tao ra một cuốn sách trước tiên với tư cách là giáo 
trình, sau đó như là một nguàn tư liệu về lịch sử triết học, ngõ 
hẳu giúp ích được nhiễu nhất cho người học. 


Tuy vậy, mong muốn và cái đích đạt được không phải 
bao giờ cũng là một, nên có chỗ nào chưa đáp ứng được thì 
xin được chỉ bảo thêm. 


Goethe - nhà triết học lừng danh người Đức từng nói: 
“Chúng ta phải tiếp thu học tập ở những người đi trước chúng 
ta. Ngay cả những thiên tài cực kỷ vĩ đại cũng không thể tiến 
xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thử từ thế giới nội tâm của 
mình”. Như tính quy luật, công trình này được tạo dựng trên cơ 
sở những nguôn tài liệu quý giá của thế hệ đi trước và đồng 
nghiệp. 
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Chúng tôi xin trân trọng cám ơn PGS. TS. Doãn Chính, 
PôS. TS. Định Ngọc Thạch, PGS. Bùi Thanh Quất, TS. Đô 
Minh Hợp, các quý thây, quý đồng nghiệp mà chúng tôi may 
mắn được diện kiến và những người chỉ được biết qua trang 
sách đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này. 


Huế, 4/7/2008 PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng 


PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


CHƯƠNG | 


TRIẾT HC HY LẠP VÀ LA MÃ Cổ ĐẠI 


“Không có chế độ nô lệ thi không có quốc gia Hy Lạp, 
không có nghệ thuật và khoa học Hy Lạp, không có chế độ nô 
lệ thi không có đế quốc La Mã mà không có cái cơ sở của nên 
văn mình Hy Lạp và đế quốc La Mã, thi không có Châu Âu hiện 
đại được”. 

(Engel) 


I_ HOÀN CÀNH RA ĐỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT 
HỌC HY LẠP VÀ LA MÃ CÔ ĐẠI 


1L. ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ- KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 


Nếu lật lại bản đồ thời cổ đại, chúng ta dễ dàng nhận 
thấy lãnh thổ Hi Lạp cổ đại là một vùng đất vô cùng rộng lớn, 
lớn hơn nhiều lần với đất nước Hi Lạp trên bản đồ ngày nay. 
Ngày ấy, bao gồm miền Nam bán đảo Balkan, một hệ thống 
hòn dảo trên vùng biển Égée và cả miền Nam bán đảo Tiểu Á. 

Thiên nhiên ban cho đất nước Hi Lạp tọa lạc vào một vị 
trí vô cùng thuận lợi. Khí hậu, đất đai, biển cả và lòng nhiệt 
thành của con người là những tài vật, tài lực vô giá để cho tư 
duy bay bổng, mở rộng các mối bang giao và phát triển kinh 
tế. 
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Sự phát triển đã kéo theo sự phân công lao động trong 
nông nghiệp, giữa ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi... 


Vào thế kỷ XV cho đến thế kỳ X TCN, xu hướng chuyển 
sang chế độ chiếm hữu nô lệ đã hiện dần và ngày càng rõ nét. 
Sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp, thủ công nghiệp từ 
cuối thế kỳ thứ VII TCN là lực đẩy quan trọng cho trao dối, 
buôn bán, giao lưu trong khu vực, dẫn đến sự ra đời các thành 
bang (polis) và các trung tâm văn hóa lớn như Athène, 
Sparte, Thebes... 


Thành bang Athene nằm trên vùng đồng bằng thuộc 
trung bộ Hi Lạp, là nơi có nhiều hải cảng thuận tiện cho việc 
trao đổi rnậu dịch, làm xuất hiện các quan hệ hàng - biển từ 
rất sớm và chính quan hệ này đã giúp cho giai cấp chủ nö 
giàu lên nhanh chóng. Những người lao động trí óe đầu tiên 
cũng xuất hiện ở Athène. Họ là một bộ phân được học hành 
trong giai cấp chủ nô giàu có. Athene không chỉ là một trung 
tâm văn hóa của Hi Lạp cổ đại mà con là chiếc nôi của triết 
học Châu Âu. 

Sư tranh giành quyền bá chủ Hi Lạp giữa thành bang 
Athène và thành bang Sparte đã trở thành một cuộc chiến 
tranh tàn khốc kéo dài trên ba mươi năm, làm cho đất. nước 
Hi Lạp suy yếu, lực lượng sản xuất bị tần phá nghiêm trọng. 
Chiến tranh, nghèo đới đã châm ngòi cho các cuộc nổi dậy của 
nô lệ. Chớp lấy thời cơ, nhà nước Macédơine ở phía Bắc Hi 
Lạp, dưới sự chỉ huy của vua Philíp đã đem quân thôn tính 
toàn bộ Hi Lạp, và đến thế kỷ thứ II TCN, Hi Lạp một lần nữa 
lại rơi vào tay đế chế La Mã. 
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Sự hình thành triết học Hi Lạp không điễn ra một cách 
ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của việc kế thừa những di 
sản tỉnh túy của truyền thống trong sáng tác dân gian, trong 
thần thoại, trong các hình thái sinh hoạt tôn giáo, trong các 
mầm mống của trì thức khoa học và là kết quả của đời sống 
kinh tế xã hội. 

Đứng trước thế giới bao la và đầy bí ẩn với tư duy non trẻ 
của mình, con người không thể có được lời giải đáp thuyết 
phục. Vì vậy, con người phải viện dẫn đến năng lực tưởng 
tượng để diễn giải những kỳ bí của tự nhiên. Thần thoại trở 
thành sự đối diện đầu tiên của con người với tự nhiên. 


Hi Lạp cổ đại là đất nước của thần thoại và sử thi ở 
phương Tây cổ đại. Thần thoại không chỉ giúp ta truy tìm về 
nguồn gốc của các sự vật cụ thể, của mỗi hiện tượng tâm linh, 
của những trạng thái tâm lý, của sự hình thành số phận, của 
cái hữu hạn và cái vô hạn... mà đấy còn là một thế giới đầy tất 
bật, toan tính và sống động như đời thường. Nền tầng hiện 
thực của tư duy đã lộ ra khi bức màn tưởng tượng được vén 
lên. 


Sự xuất hện của các nhà triết học đầu tiên đã lam thành 
bước rẽ trong phát triển của thần thoại. Những viễn cảnh 
bóng bẩy đo tư duy của con người tạo ra đã bớt đì sự hấp dẫn 
trong khi những nhu cầu của đời sống thường nhật đã trở nên 
bức bách đời hỏi phải được cắt nghĩa bằng tri thức chân thực. 
Niềm tin chất phác, ngây thơ vào sự tồn tại của thần thánh 
đã được thay thế bằng những luận giải sâu sắc của )ý tính, 
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của sự thông thái. Đó là lý do vì sao các nhà triết, học lại được 
gọi là “những người yêu mến sự thông thái”. 


Theo truyền thuyết thì Pythagore là người đầu tiên đã 
gọi những người dùng lý tính của mình để suy tư vẻ lẽ sống, 
tìm kiếm chân lý, là những nhà triết học. Ông nói: “Có thể so 
sánh cuộc đời con người với cái chợ và đại hội Olimpic. Ở chợ 
có kề mua và người bán đó là những người tìm kiếm lợi lộc. 
Những người tham gia Olimpie là những người quan tâm tới 
vinh quang và nổi tiếng. Nhưng còn có các khán giả chăm chú 
theo đời những gì diễn ra ở đó. Cuộc đời của con người cũng 
như vậy, phần lớn người ta quan tâm tới sự giàu có và danh 
vọng, tất cả đều chạy theo chúng, chỉ ít người trong đám đông 
ôn ào là không tham gia vào cuộc chạy đó, mà theo đöi, 
nghiên cứu bản chất của các sự vật, yêu thích sự nhận thức 
chân tý hơn tất cả. Họ được gọi là những nhà triết học, những 
người yêu quý sự thông thái, chứ không phải là các nhà thông 
thái và chỉ có một mình Chưa nơi có sự thông thái toàn diện, 
còn con người chỉ hướng tới nó”. 


Vào thế kỷ IX cho đến thế kỷ VII TCN, đó là thời kỳ nhân 
loại chuyển từ thời đại đồ đồng sang thời đại đồ sắt. Bằng 
chất liệu sắt, người Hi Lạp đã đóng được những chiếc thuyền 
lớn cho phép họ vượt biến Địa Trung Hải để tìm kiếm những 
miền đất mới. Nhờ đó mà lãnh thổ Hi Lạp được mở rộng. 


Do nhu cầu buôn bán, trao đổi hang hóa mà các chuyến 
vượt biển đến với các nước phương Đông đã trở nên thường 
xuyên. Khí những con thuyền tung mình lướt sóng thì tầm 
nhìn của những người Hi Lạp cổ đại cũng được mỡ rộng, các 
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thành tựu văn hóa của Ai Cập, Babilon đã lam cho người Hi 
Lạp ngạc nhiên. Những tinh hoa về toán học, thiên văn học, 
địa lý, hệ thống đo lường, lịch pháp... và cả những yếu tố 
huyền học cũng được người Hi Lạp đón nhận. Các nhà triết. 
học đầu tiên của Hi Lạp thường là người đã nhiều lần đu lịch 
sang phương Đông, hoặc sinh ở khu vực Cận Đông như Talét, 
HyLông, Pit-tax, Sôlông, Pêrian drơ Corinphơxki... Bản thân 
Sôlông đã từng nhắc lại rằng: “Những người Hi Lạp mãi mãi 
Tà đứa trẻ nếu không hiểu biết gì về Ai Cập”. 


Tuy vậy không nên hiểu một cách đơn giản triết học Hi 
Lạp chỉ là sự kế thừa thuần túy những tư tường ở bên ngoài 
mà điều kiện quyết định sự hình thành và phát triển của. 
triết học Hi Lạp là kết quả nội sinh tất yếu của cả một dân 
tộc, một thời đại, Marx viết: “Các nhà triết học không phái 
những cây nấm mọc trên đất. Họ là sản phẩm của thời đại 
mình, dân tộc mình mà những tỉnh lực tỉnh tế nhất, quý giá 
nhất và khó nhìn thấy nhất đã được suy tư trong các khái 
niệm triết học”. 


Sự phát triển của triết học Hi Lạp cổ đại được chia lam 
ba thời kỳ sau đây: 


- Triết học thời kỳ tiền Socrate: Về mặt thời gian đây là 
buổi đầu của chế độ chiếm hữu nô lệ. 

Triết học với những bước chập chững đầu tiên đi lý giải 
những vấn đề của tư duy và tên tại vì vậy chưa thoát khỏi sự 
ảnh hưởng của thần thoại và tôn giáo. Thế giới quan triết học 
còn ở trình độ thấp sơ khai. Triết học tự nhiên chiếm ưu thế. 
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Các trường phái tiêu biểu là trường phái Milet (mi-lê), 
trường phái Pythagore, trương phái Héraclite (Hêracolit), 
trường phái Êlée... Các nhà triết học đồng thời là các nhà 
khoa học tự nhiên. 


Một vài vấn đề khác cũng được khơi mào như nguồn gốc 
của sự sống, đối tượng của nhận thức... nhưng vấn đề chủ yếu 
vẫn là vấn đề bàn thể luận 


- Triết học thời kỳ Socrate (hay còn goi là triết học thời kỳ 
cực thịnh). Các triết gia ở thơi kỳ trước say mê với lại tự nhiên 
nhưng lại quên mất vấn đề cực kỳ thiết thân và nhạy cảm đó 
la vấn để con người. 

Khi Soerate tuyên xưng: “Con người hãy tự ý thức về bản 
thân mình” thì ông đã tạo ra một bước ngoặt trong sự phát 
triển của triết học. Người ta bảo ông đã dưa triết học từ trên 
trời xuống bám rễ ở trần gian. Cùng với Protagore, chủ nhân 
của khẳng định: “Con người - thước đo của vạn vật”, Socrate 
đà tấu lên bài ca về con người. Đó là con người với đầy những 
nổi lo toan vất vả, vật lộn của cuộc sống hàng ngày... trong 
khát vọng vươn lên để hiểu chính mình, rộng ra là hiểu 
những gì xung quanh nó và cao hơn là xác lập được chỗ đứng, 
thân phận của nó trong sự mênh mông của vũ trụ. Nghĩa là 
triết, học phải từ con người, vì con người sau mới đến những 
cái khác. 

Đây là thời kỳ của những triết gia lừng danh, làm rạng 
rỡ nên văn hóa Hi Lạp như Platon, Aristote, Démocrite... và 
tất nhiên là không thể thiếu Socrate. 

- Thời kỳ Hi Lạp hóa, trong lịch sử có lé Hi Lạp cổ đại là 
đất nước mỡ đầu cho hiện tượng là một đất nước bị thôn tính 
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về mặt lãnh thổ, khuất phục về mặt chính trị nhưng đồng hóa 
được kẻ xâm lược bằng những giá trị của văn hóa . 

Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa Athène và 
Sparte đã dẫn đến Hi Lạp thuộc về Macédoine nhưng rồi cả 
Macédoine lẫn Hi Lạp đã bị La Mã chỉnh phục. Song La Mã 
lại phải khuất phục trước những giá trị của nền văn hóa rực 
rỡ cổ đại Hi Lạp. Lịch sử gọi thời kỳ này là thời kỳ Hi Lạp hóa 
(Hellénisation). 

Triết học của thời kỳ này không còn sôi nổi như thời kỳ 
trước “hậu sinh” nhưng không “khả úy”. Các triết gia bàng 
quan, lẳng tránh những vấn để trung tâm của triết học mà 
hướng vào thế giới bên trong, chìm đắm với những suy tư về 
định mệnh, ngập chìm trong đời sống tình cảm, những ham 
muốn... 

Và cái chết của triết học cổ đại đã được báo trước, bằng sự 
va đời của cơ đốc giáo (christainisme) trên mảnh đất triết học 
đang suy tàn, mà lúc đó người Hi Lạp gọi bằng cái tên 
Khristos (Orixtô). 


I.  NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC HI LẠP VÀ 

LA MÃ CÔ ĐẠI 

Ra đời và phát triển trong điều kiện và hoàn cảnh lịch sử 
như vậy, triết học Hi Lạp cổ đại có những đặc điểm chính sau 
đây: 

Đặc điểm thứ nhất, triết học Hi Lạp La Mã cổ đại là sự 
kết tỉnh những gì tỉnh túy nhất của nhận thức nhân loại từ 


1.. Ở phương Đông sau nảy là hiện tương Trung Hoa phong kiến. 
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phương thức sản xuất thứ nhất đến phương thức sản xuất, 
thứ hai ở phương Tây vì vậy ở đó đã dung chứa hầu hết các 
vấn đề cơ bản của thế giới quan theo nghĩa hiện đại của khái 
niệm này và là một hệ thống tập hợp các tri thức về tự nhiên, 
về con người, mặc dầu chưa thoát khỏi trạng thái phôi thai 
mộc mạc nhưng vô cùng phong phú và da dạng. Engel đã 
nhận xét: “Chính là vì trong các hình thức muôn về của triết. 
học Hi Lạp, đã có mầm mống và đang nảy nở hầu hết tất cả 
các loại thế giới quan sau này” và “khoa học lý luận và tự 
nhiên cũng không thể không trở lại với người Hì Lạp nếu nó 
muốn truy .cứu lích sử phát sinh, phát triển của những 
nguyên lý phổ biến của nó ngày nay”. 


Đặc điểm thứ hai, Triết học Hï Lạp đặc biệt quan tâm 
đến vấn để con người, khẳng định con người là vốn quý, là 
trung tâm hoạt động của thế giới. Mặc dù con người đã được 
xem xét trong đời sống thực của nó nhưng vẫn chỉ là con 
người cá thể, giá trị thẩm định con người chủ yếu ở khía cạnh 
đạo đức, giao tiếp và nhận thức. 


Tuy vậy phải nhìn nhận đây là một vấn đề có nhiều ý 
kiến bất đông, bất đồng ngay cả trong cách đặt vấn đề. Thậm 
chí trong cùng nhận định của môt triết gia cũng là tiền hậu 
bất nhất. 

Đặc điểm thứ ba. Xét về mặt lịch sử triết học cổ đại Hi 
Lạp mang tính chất duy vật tự phát và biện chứng sơ khai, cố 


1.. Chẳng hạn Prolagore (480-410 TON) viết: “Con người là thước đo của vạn 
vật - tồn tại vì chúng tồn tại, không tồn tại vì chúng không tên tại”. Là sự đề 
cao con người nhưng lại được giải thích theo lối chủ quan vả ngụy biện. 
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gắng giải thích các sự vật hiện tượng trong một khối duy nhất 
thường xuyên vận động và biến đổi không ngừng. Với tư cách 
đó, những tư tưởng biện chứng của triết học Hi Lạp cổ đại đã 
Tàm thành hình thức đầu tiên của phép biện chứng. Tuy vậy, 
đó chỉ là phép biện chứng ở trình độ sơ khai. Engel đã nhận 
xét: “Khi chúng ta dùng tư duy để xem xét giới tự nhiên, lịch 
sử loài người, hay hoạt động tinh thần của bản thân chúng ta, 
thì trước nhất, chúng ta thấy một bức tranh về sự chằng chịt 
vô tận của những mối liên hệ và những tác đông qua lại trong 
đó không có cái gì là đứng nguyên, không thay đối, mà tất cả 
là vận động, biến hóa, phát sinh và mất đi. Cái thế giới quan 
ban đầu, ngây thơ, nhưng xét về thực chất thì đứng đó là thế 
giới quan của các nhà triết học Hi Lạp cổ đại, và lần đầu tiên 
được Héraclít trình bày một cách rõ ràng: mọi vật đều tồn tại 
và cũng không tổn tại, vì mọi vật đang trôi qua, mọi vật 
không ngìmg tiến hóa, mọi vật đều không ngừng phát sinh và 
tiêu vong. Nhưng cách nhìn ấy, dù cho nó có nắm đúng đến 
như thế nào chăng nữa, tính chất chung của toàn bộ bức 
tranh về các hiện tượng, vẫn không đủ giải thích những chỉ 
tiết hợp thành bức tranh toàn bộ và chừng nào chúng ta chưa 
giải thích được các chỉ tiết ấy thì chúng ta chưa hiểu rõ được 
bức tranh toàn bệ” 


Phép biện chứng Hi Lạp cổ đại về sau bị phép siêu hình 
phủ định. Thực tiễn đời hỏi phải có một phép biện chứng ở 
trình độ cao hơn. Kế thừa những di sản tư tưởng quá khứ và 


1.. €Mác- Ph. Ăngghen: Tuyển tập NXB ST, HN, 1983, T.5, tr 34-35. 
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những điểm hợp lý của các triết gia đi trước, trên tĩnh thần 
khoa học các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã sáng 
tạo ra một mẫu mực của phép biện chứng. Đó là phép biện 
chứng duy vật mác-xít.. 


III. MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI VÀ TRIẾT GIA TIÊU BIỂU 
II. 1. TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC MILET 


Trương phái triết học Milè là trường phái của các nhà 
triết học đầu tiên xứ Lonie - một vùng đất nối tiếng của Hi 
Lạp cổ đại, nằm trải dài trên miền Duyên Hải Tiểu Á, nắm 
giữ những huyết mạch giao thông, là cửa ngõ di vẻ phương 
Đông, và là trung tâm kinh tế, văn hóa của thời kỳ chiếm hữu 
nô lệ. Nơi đây được xem là quê hương của nhiều trường phái 
triết học và triết gia nối tiếng. 

Trương phái Ionie có ba tác giả chính là Thalas, 
Anaximene và Anaximandre. Đóng góp quan trọng nhất của 
trương phái này là đã đặt nền móng cho sự hình thành các 
khái nệm triết học để các triết gia sau này tiếp tục bố sung và 
lam phong phú thêm những khái niệm đó như khái niệm” 
chất, không gian, độ, sự đấu tranh của các mặt đối lập... Một. 
điều đáng quý nữa là các triết gia đã xuất phát từ thế giới để 
giải thích thế giới, khẳng định thế giới xuất phát từ một khởi 
nguyên vật chất duy nhất. 


1.. Nhưng xin lưu ý các khái niệm nảy luôn gắn liền với việc tư duy có hình ảnh. 
Ví dụ khi nói về sinh thành thì đường đông nhất gắn liên với dòng sông, dòng 
chảy cụ thể nao đó. 
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Tuy vậy vẫn chưa triệt để khắc phục được ảnh hưởng của 
thần thoại và tôn giáo. 
HỊ.1.1.THALÈS (khoáng 695 - 547) 

“Tôi cảm ơn số phận và ba điêu: thứ nhất, vi tôi sinh ra là 
người, chứ không phải la thú vật; thứ hai, vị tôi là đàn ông chứ 
không phải đàn bà; thứ ba, người Hi Lạp chứ không phải là dân 
tan rợ”. 

(Thalès) 


'Ta-lét là người sáng lập ra trường phái triết học Milet và 
được xem là một trong bảy nhà hiển triết tài danh nhất lúc 
bấy giờ. Tư tường của ông bao trùm lên nhiều lĩnh vực: toán 
học, vật lý học, thiên văn hoc và triết học. lô) bất. cứ lĩnh vực 
nào ông cũng có những đóng góp quan trọng. 

Ông là người đầu tiên hiểu được rằng nhật thực xây ra là 
do mặt trăng che khuất mặt trời; là người đầu tiên chứng 
minh được đương kính chia đôi đường tron và cũng là người 
đầu tiên khẳng định trong mọi tam giác cân hai góc ở đáy 
bằng nhau, đo được chiều cao của kim tự tháp Ai Cập bằng 
bóng của nó, tính được một năm có 365 ngày, dự đoán chính 
xác hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ xảy ra vào ngày 
25-5-585 TCN trên xứ Ionie vì vậy đã ngăn được cuộc chiến 
tương tần giữa hai thành bang Lydiens va Médes... 

Vẻ mặt triết học, Thalès là nhà triết học đầu tiên. Theo 
đánh giá của Aristote thì Thalès là người sáng lập ra kiểu 
triết học duy vật sơ khai. Xuất phát từ sự quan sát hàng ngày 
và từ công dụng của những hành khât xung quanh ta, ông 
cho rằng nước là cái khởi đầu của vạn vật. Mọi vật đều sinh ra 
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từ nước, rồi lại tan biến vào nước. “Mọi thứ đều sinh ra từ 
nước; thứ nhất bản nguyên của mọi động vật là tỉnh địch, mà 
tỉnh địch thì ẩm ướt; thứ hai, mọi thực vật đều sống bằng 
nước và đâm hoa kết trái nhờ nước, sẽ khô héo nếu thiếu 
nước; thứ ba, bản thân ánh sáng của mặt trời và các thiên thế 
cũng tiêu thụ hơi nước, giống như bản thân vũ trụ”. 

Thế giới nay không gì khác hơn dó là những trạng thái 
khác nhau của nước. Bao bọc xung quanh chúng ta là các đại 
đương. Động đất chẳng qua chỉ là sự va chạm mạnh giữa trái 
đất và sóng biển trong bão tố. 

Trái dất, ngôi nhà thân yêu của chúng ta, cũng chỉ là một 
cái đĩa không lô dang trôi nối trên mặt nước, và được phân 
định thành năm vùng khác nhau: 

1) Vùng bắc cực nhìn thấy được 

2) Vùng hạ chí. 

3) Vùng xuân phân 

4) Vùng đông chí. 

5) Vùng nam cực, không nhìn thấy. 

Xét về mặt bản thể luận, quan niệm của Thales mặc dù 
còn mộc mạc thô sơ nhưng đã hàm chứa những yếu tố biện 
chứng tự phát. Nước đã trờ thành một khái niệm triết học, là 
cái qui định sự chuyển biến từ dạng vật chất này sang dạng 
vật chất khác, là cái tạo nên sự thống nhất của thế giới, là cái 
gắn kết giữa cái đơn và cái đa, là sự chứa đựng tiềm tàng giữa 
cái bản chất và hiện tượng. 
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Bản thể học nước của Thalès nhìn chung vẫn chịu ảnh 
hường của thần thoại. Anaximène cho rằng ờ Thales đã có sự 
nhầm lẫn giữa điểu kiện và bản chất. Theo ông nước của 
Thales chỉ là điều kiện chứ không phải là bản chất của vạn 
vật. Cái quan trọng với Thalès, theo chúng tôi, không phải ở 
chỗ nước là điều kiện hay bản chất mà nước là khởi nguyên và 
vì nước là khởi nguyên nên ông là triết gia duy vật. Tuy vậy 
do sự hạn chế của khoa học lúc bây giờ, không giải thích được 
các hiện tượng từ tính của nam châm và những hiện tượng 
vật lý khác nên ông đã cho rằng chúng là hiện thân của 
những linh hôn và thế giới này là đầy rẫy những vị thần linh. 


Herzen (Ghéc-xen, 1818 - 1870), đã nhận xét về triết học 
Thalès: “Vậy ở đâu trong tự nhiên, trong vòng chuyển biến 
không ngừmg đó, nơi mà chún g ta không thấy cùng một số đặc 
điểm ữ hai lần; ở đâu trong nó ta tìm được khởi nguyên chung, 
ít nhất là tìm ra được một phương diện mà thể hiện chính xác 
nhất tư tường về sự thống nhất và sự đứng im trong sự đa 
đạng luôn biến đổi của thế giới vật lý? Không có gì có thể tự 
nhiên hơn là việc coi nước là khởi nguyên của các tính chất đó. 
Nó không có một hình thức xác định, đứng im, nó ở khắp nơi 
có sự sống; nó là vận động vĩnh hằng và bình yên vĩnh hằng... 
Đương nhiên, khi coi nước là khởi nguyên của mọi thứ, Talét 
đã nhận thấy ở nó nhiều hơn là nước đang chây trong sông 
ngòi. Đối với ông, nước không những là một chất khác với 
những chất khác - đất, không khí, mà còn là một chất hòa tan 
luôn chảy đi nói chung, trong đó mọi thứ đều bị tan ra và từ 
đó mọi thứ được hình thành; chất cứng lắng xuống trong 
nước, chất nhẹ bốc hơi lên từ đó; nó đối với Talét còn là hình 
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ảnh tư duy, trong đó mọi thứ hiện hữu bị lột vỏ và được giữ 
lại. Chỉ với nghĩa đó, nghĩa rộng, có đầy đủ tư tưởng, thì nước 
kinh nghiệm với tư cách là khởi nguyên mới nhận được một, 
nội dung đích thức triết học”. 

Với tư cách là nhà triết học đầu tiên, Thalès được gán cho 
la người đã khai sinh ra quan niệm đồng nhất (Thống nhất) 
của sống và chết vì ông cho rằng cái chết không khác gì sự 
sống. 

“Người ta hỏi Thalès: sống khác gì chết? 

Không có gì khác! 

Vậy tại sao ông lại không chết đi? 

Vì không có gì khác nhau cả”. 

Tóm lại, triết học của Thalès là triết học tiền bối của chủ 
nghĩa duy vật. Tính ấu trĩ phải được xem như là một tất yếu 
bởi mọi cái đều nằm trong khuynh hướng phát triển. 

THỊ.1.2ANAXIMANDRE (khoảng 610 - 546 TCN) 

“Thởi gian vô hạn là bẳn nguyên của vạn vật”. 


(Anaximandre) 


Anaximandre là học trò và có họ hàng với Thales. Ông là 
người dầu tiên vẽ bản đồ thế giới, sáng chế ra quả dịa cầu, 


1..A.L. Ghẻc-xen. Tác phẩm. M. 1953, T.3, tr.148 
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phát minh ra các dụng cụ thiên văn học, sử dụng đồng hồ mặt 
trời”. 

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: Về giới tự nhiên 
và Về các thiên thể bất động. 


So với Thalès, triết học của Anaximandre đã có một sự 
phát triển đáng kể: phức tạp hơn, sâu sắc hơn và biện chứng 
hơn. 


Nếu như Thalès đi tìm khởi nguyên từ một hành chất có 
thể cảm nhân được bằng giác quan và liên quan chặt chẽ với 
đời sống của con người thì khởi nguyên bản thể luận của 
Anaximandre lại là một cái không xác định - Apérion 
(Apâyrôn). 


Ngay từ thời cổ đại, khái niệm Apeiron đã không có nội 
dung ổn định vì mỗi nhà triết học đều có thể giải thích theo 
cách của mình. Tuy vậy, điểm thống nhất chung có thể tìm 
thấy giữa các nhà triết học, la Apeiron là cái mang tính chất. 
vật chất; một dạng vật chất không xác định. Điểm thống nhất 
này trở thành đóng góp hết sức quan trọng của Anaximandre 
vào sự phát triển quan niệm nền tẳng của chủ nghĩa duy vật: 
vật chất. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học. Anaximandre 


!.. Đồng hỗ mặt trởi: dụng cụ đo giờ hàng ngày, người Hi Lạp gọi là Nhômôn 
(gnomon). Cấu tao và SỬ dụng đơn giản. Một cái thước thẳng cắm trên mặt 
phẳng nơi quang đãng có nẵng. Bóng của cải thước in trên mặt phẳng có độ 
dài ngắn khác nhau tủy theo vị trí chiều của mặt trởi giờ chuẩn được tính vào 
giữa trưa, khi mặt trời ở trên đỉnh và bóng của cái thước chỉ còn là mội chấm 
tròn. 
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đã khẳng định vật chất là không xác định. Tư duy của con 
người không nhất thiết phải chú mục vào một dạng vật chất 
định hình cụ thể nào đó mà phải vươn tới trình độ khái quát 
hơn. Trên tỉnh thần ấy Aristote đã đánh giá Apéiron của 
Anaximandre đã đạt tới trình độ khởi đầu của khởi đầu. 


Mặc dù còn mộc mạc, thậm chí là thô thiển nhưng 
Anaximandre đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của 
phép biện chứng cổ đại bằng quan niệm thống nhất của các 
mặt đối lập. 


Khác với Thales, ông cho rằng Apéiron ngay từ đầu trong 
nó đã chứa các mặt đối lập, sau đó chúng được tách ra rồi lại 
quay về với nó. Toàn bộ thế giới được tạo thành từ apéiron 
như một vòng tuần hoàn biến đổi không ngừng. “Sau Thales, 
Anaximandre đã khẳng định rằng, cái vô han bao gồm mọi 
nguyên nhân của sự xuất hiện và điệt vong phổ biến. Chính 
từ nó, các thiên thể và mọi thế giới nói chung, mà số lượng là 
vô tân đã tách ra. Ông tuyên bố rằng tất cả chúng đều bi diệt 
vong sau một thời gian rất dài kể từ khi xuất hiện, hơn nữa str 
quay vòng của chúng diễn ra qua một thời gian vô tận””. 

Từ một quan niệm về sự thống nhất của các mặt đối lập, 
Anaximandre đã đưa ra nguyên tắc sự phân đôi cái thống 
nhất thành các mặt đối lập và ông đã áp dụng nguyên tắc này 
vào việc giải thích nguồn gốc của loài người. Theo ông, sự 
sống bất đầu từ ranh giới giữa lục địa và biển. Dưới sức nóng 


1. Macöcenxki. Các nhà triểt học liền Socrate. Kadan, 1914, phần 1-3, tr. 13. 
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của ánh sáng mặt trời làm nước của các đại dương cạn dần 
khiến cho các sinh vật quen sống ở biển phải chuyển lên cạn, 
thành động vật ở trên cạn. Con người được sinh ra từ một loài 
cá to. 


Quan niệm về nguồn gốc sự sống và loài người của 
Anaximandre có tính hai mặt. Thứ nhất là sự tiếp tục quan 
niệm của Thales về vai trò của nước đối với sự hình thành và 
phát triển của thế giới nói chung và các giống loài nói riêng. 
Thales đã từng khẳng định: “Đại dương là tổ tiên của mọi 
thư”. Phản ánh trình độ thấp kém của khoa học lúc bấy giờ, 
chưa thoát khỗi sự ảnh hưởng của thần thoại và tôn giáo. 


'Thứ hai, vượt lên trên tất cả ấu trĩ la một quan niệm rất 
thật - sự sống của thế giới này kể cả con người không phải từ 
trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự thay đối môi trường 
sống tạo nên. 


Từ lập trường dó Ma-côkenxki dã khẳng định 
Anaximandre là tiền bối xa xôi xủa học thuyết Darwin. 

Tóm lại, triết học của Anaximandre là sự tiếp nối và phát 
triển những tư tưởng đã dược Thalès đặt ra nhưng để đánh 
giá đúng những cống hiến của ông thì nhất thiết phải thấy 
được mối liên hệ biện chứng giữa cách đặt vấn đề và ý nghĩa 
của cách đặt vấn đề trong triết học của ông. 


J/74 ÈNE (khoảng 585 - 5: 
“Không khí là bản nguyên của mọi sự vật hiện tôn” 


(Anaximène) 
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Ánaximene là học trò của Anaximandre. Trong tư cách 
là nhà khoa học, ông say mê nghiên cứu thiên văn học. Trong 
vai nhà triết học ông tiếp tục đường lối triết học của Thales. 


Điều đáng quý nhất trong quan niệm về vũ trụ của ông là 
quan niệm vô thần. Theo ông không thể lấy tỉnh thần, hoặc 
dùng các lực lượng siêu tự nhiên để giải thích về nguồn gốc 
của vũ trụ, của tự nhiên. 


Tiếp tục tư tưởng của Thalès ông cho trái đất là trung 
tâm của vũ trụ và ông gọi là định tinh. Trái đất giống như 
môt cái trống. Mặt trăng, mặt trời và các vì tỉnh tứ là những 
hành tỉnh của trái đất. Vế chất liệu cấu thành không khác gì 
trái đất vì chứng đều đo trái đất sinh ra. 


Về mặt triết học, giống như Thalès, ông đã tìm kiếm khởi 
đầu của vạn vật trong những yếu tố vật chất có liên quan mật 
thiết đối với đời sống của con người. Theo ông đó chính là 
không khí. “Thở và không khí bao trùm khắp vũ trụ, mọi thứ 
đều xuất hiện từ chúng và quay về với chúng”. Không khí 
sinh ra vạn vật muôn loài bằng hai cách làm đặc và loãng. 
Ông viết: “Không khí sinh ra mọi vật, mọi sự tiếp nối của nó 
bằng con dường cô đặc và làm loãng, nhưng bản thân không 
khí là thực thể trong suốt, không nhìn thấy được”. 


Như vậy đễ dàng nhận thấy quan niệm về không khí là 
bản nguyên của Anaximène có tính chất dung hòa giữa 
Thales và Anaximandre, giữa nước Apéiron. Vì thế nhiều 
người đã giải thích Apéiron là trạng thái giữa nước và không 
khí. 
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Không khí không chỉ là nguồn gốc để tạo thành các vật vô 
sơ, sự sống mà còn là “bản nguyên của linh hồn, của thần 
linh, của Thương đế”. Bởi vậy cái bao trùm vũ trụ này là 
không khí. 


Tóm lại, triết học của Anaximene nếu so với triết học của 
Anaximandre thì không thể nói đã có sự phát triển về chất. 
Điều trân trọng ở ông là đã cố gắng giải thích thế giới trên 
tỉnh thần duy vật và dành nhiều công sức để nghiên cứu về 
vũ trụ trên quan điểm vô thần. 


THỊ, 1.4. HÉRACLITE (khoáng 640-476 TCN) 
“Sư ra đời và phát triển của vũ trụ là trò chơi của một đứa 
trả đẩy các quân cở trên một bản cở. Vận mệnh nằm trong tay 
một đửa trẻ đang chơi". 


(Hẻraclite) 


Héraclite sinh tại thành phố Éphèse, thuộc xứ lonie, 
trong một gia đình hoàng tộc, con cháu đong codride, dòng họ 
sáng lập ra thành phố Éphèse, trong đó có nhiều người giữ 
chức basile (badin), một chức quan eai trị theo cha truyền con 
nối, nhưng Héraclite khước từ sự kế thừa này. Cuối đời ông di 
lên núi và sống cuộc sống ẩn đật. 


Héraclite là người chiếm giữ vị trí trung tâm trong lịch 
sử phép biện chứng Hi Lạp cổ đại. Theo đánh giá của Lênin 
thì Héraclite là “một trong những người sáng lập ra phép 
biện chứng”. Một điều đáng chú ý nữa là bản thân Hegel cũng 
thừa nhận ông chịu ảnh hưởng của Héraclite. 
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Loài người đã bước vào thiên niên kỷ thứ II nhưng học 
thuyết của Héraclite vẫn thường xuyên thu hút được sự chú ý 
của các nhà triết học, các nhà văn học, các nhà khoa hoc trên 
thế giới theo chiều hướng ngày càng tăng lên. Theo tính toán 
từ những năm 70 của thế kỷ XX cho đến nay, số lượng các tác 
phẩm viết về Héraclite và các tư tưởng triết học của ông 
ngang bằng với số lượng được viết từ 1453 cho đến 1945. 

Cái làm nên giá trị trường tổn đó chính là ý nghĩa của 
những vấn đề mà ông đã đặt ra. 

TIL2.1. Về khởi nguyên uà uũ trụ. 

Với Héraclite khởi nguyên của thế giới, của vạn vật 
không phải là nước như Thalès, là Apéiron như 
Anaximandre, là không khí như Anaximene mà là ngọn lửa 
đang bùng cháy ở trong từng nhà, là ánh sáng chói chang của 
mặt trời cho con người phân biệt được ngày và đêm, là ánh 
trăng huyền thoại mơ mộng và là những vì tỉnh tú xa xôi 
không ngừng nhấp nháy. Ông viết: “Thế giới này chỉ là một 
đối với mọi cái, không phải đo thần thánh, hay do con người 
tạo ra nhưng nó mãi mãi đà, đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh cửu, 
như là độ đo của những cái đang rực cháy và mức độ của 
những cái đang lưi tàn”. 

Lửa là cái tạo ra từng sự vật cụ thể hàng ngày gần gũi 
cho đến những hành tỉnh xa lắc. Do vậy cái thống nhất 
trong thế giới này không phải ở các thần nh mà là ở lửa, một 
dạng của vật chất. “Thế giới chỉ là một ngọn lửa đang bập 
bùng cháy suốt ngày đêm”. Các hiện tượng của tự nhiên như 
trời đang nắng lại mưa, sự chuyển đổi các mùa trong một 
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năm... đó không phải là những hiện tượng thần bí mà chỉ là 
những trang thái khác nhau của lửa. “Cái chết của lửa chỉ là 
sự ra đời của không khí, cái chết của không khí chỉ là sự ra đời 
của nước. Nước sinh ra từ cái chết của đất, không khí sinh ra 
từ cái chết của nước, lửa sinh ra từ cái chết của không khí. 
'Tất cả đều qui đối lấy lửa, tửa lấy tất cả, giếng như vàng trao 
đổi lấy hàng hóa, còn hàng hóa lấy vàng”. 


Theo Héraclite cái qui định trạng thái của sự vật và sự 
vận chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác là nhiệt 
độ của lửa. Ông chia các quá trình biến đổi trong thế giới 
thành hai con đường: con đường đi lên và con đường di xuống. 


Con đường ải lên: Lửa ® thể rắn ® (đất) ® thể lòng (nước) 
® thể hơi (không khí). 


Con dường đi xuống: Lửa ® thể hơi ® thể lông ® thể rắn. 


Lửa, không chỉ là hiện thân và sức mạnh của vũ trụ, của 
vật lý mà còn là sức mạnh của lý trí. Lửa là logos. 


Logos là khái niệm có trước Héraclite, dùng để chỉ sự 
thống nhất giữa ngôn ngữ và tư tường, được hiểu theo rất 
nhiều cách khác nhau. Nghĩa của nó phụ thuộc vào hoàn 
cảnh cụ thể. Do vậy không thể phiên dịch sang các ngôn ngữ 
khác. Héraclite đã biến khái niệm này thành khái niệm 
trung tâm trong triết học của ông. Logos trong hệ thống triết 
học của Héraclite vẫn là một khái niệm đa nghĩa. Ít nhất đã 
có bảy cách giải thích khác nhau về logos của Héraclite. 


1. Logos - thần ngôn thần bí 
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2. Logos - vị thần cai quản thế giới, có thể so sánh với 
thần Zeus. 


3. Logos - lý tính tối cao, là cơ sở của vũ trụ. 

4. Logos qui luật phổ biến, theo đó mọi sự biến đổi và 
chuyển hóa của các sự vật diễn ra. 

5. Logos - quan hệ qui định (về mặt lượng) sự chuyển hóa 
của một số mặt này thành một số mặt khác. 

6. Logos - học thuyết, kể cả học thuyết của bản thân 
Héraclite được trình bày trong tác phẩm của ông. 

7. Logos - danh từ, lời nói, lời kể chuyện theo nghĩa thông 
thường. 

Căn cứ vào 130 đoạn trích còn lại trong di sản của 
Héraclite và xét trong mối liên hệ giữa chúng có thể khẳng 
định tư tưởng hạt nhân của logos là cái làm nên sự thống 
nhất của mọi cái hiện hữu. Mỗi quan hệ giữa logos và lửa là 
mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng, vì thế logos và lửa 
là không thể tách rời nhau. 

Nếu thế giới là một ngọn lửa không thể dập tắt, cháy 
vĩnh viễn thì logos là qui luật của tổn tại, là cái tạo nên sự hài 
hòa cân đối của thế giới. Với tư cách hiểu logos như thế, thì 
nhận thức thế giới bên ngoài là nhận thức hướng về nhận 
thức logos. Cái logos nay được gọi là logos khách quan. Logos 
khách quan này lại được đặt trong cái logos chủ quan là từ 
ngữ, lời nói theo trật tự quy định của tư duy. 

Theo HéracHte thông thái của con người phụ thuộc vào 
mức độ phản ánh của cái logos chủ quan, vào sự phản ánh 
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của tư duy về logos khách quan. Ông viết: “Tư duy là một 
phẩm chất vĩ đại, sư sáng suốt là chỗ nói ra chân lý (logos) là 
hành động phù hợp với giới tự nhiên nhờ lắng nghe nó”. Sự 
phù hợp với logos khách quan (trật tự của thế giới) là tiêu 
chuẩn để đánh giá tư duy của con người đã trở thành hạt 
giống quí của Héraclite cho logic biện chứng sau này. 

113.2. 1í ế1 bề dù 1 ổ buế? 
là phổ biế 

Trước Héraclite các nhà triết học tự nhiên như Thalès, 
Anaximandre, Anaximene của trường phái Milet bằng cách 
này hay cách khác cũng đã tiếp cận với quan niệm về vận 
động và biến đổi của thế giới. Song phải đến Héraclite thì mới 
tôn tại với tư cách là một học thuyết về vận động. Học thuyết, 
này còn được gọi là học thuyết về dòng chay vì người ta liên 
tưởng đến câu nói nối tiếng của ông: “Chứng ta không thể lôi 
xuống hai lần trên cùng một dòng sông”. 


Học thuyết về dong chảy của ông là hệ quả được rút ra 
trực tiếp từ quan niệm về sự thống nhất và đấu tranh của các 
mặt đối lập. Có thể nói cất lõi của tư tường về sự thống nhất 
và đấu tranh của các mặt đối lập ở ông là: 

Thứ nhất, thống nhất là sự đồng nhất của cát da dạng 0à 
là sự hài hòa giữa các mặt dối lập. 

Theo ông, có những sự thật hết sức rõ rang nhưng không 
phải ai cũng hiểu chẳng hạn ngày và đêm, thiện và ác... ai 
cũng biết không phải là một. Song giống như mọi sự đối lập 
khác chúng tạo thành một chỉnh thể thống nhất thì không 
phải ai cũng biết. 
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Sự đồng nhất của các mặt đối lập không nên hiểu theo 
kiểu tư duy siêu hình. Nếu đồng nhất là sự trùng hợp tuyệt 
đối của các mặt đối lập thì đó phải hiểu là sự triệt tiêu các mặt 
đối lập. Vì không thể phân biệt được sự vật này với sự vật 
khác (ngày với đêm, nóng với lạnh). Đồng nhất chỉ là giới hạn 
theo nghĩa cùng tôn tại trong một tương quan để so sánh, nếu 
thiếu thì không con sự so sánh nữa như không thể quí sức 
khỏe nếu không biết mặt đối lập của nó là bệnh tật. 


Tính chất của sự đồng nhất là tương đối. Bản chất của 
các sự vật chỉ có thể được xác định trong mối liên hệ với sự vật 
khác. Nhưng ở những tương quan khác nhau thì sẽ cho 
những kết quả so sánh khác nhau. Con khỉ đẹp nhất trong 
loài khỉ cũng không thể so sánh với con người. Con người 
sáng suốt nhất so với Thượng đế cũng vẫn chỉ là con khỉ xét 
về trí tuệ, sắc đẹp". Vì vậy tính chất tương đối của sự đồng 
nhất con được gọi là đồng nhất cụ thể. 


Thứ hai. Mỗi sự uật, mỗi hiện tượng trong quá trình biến 
đổi đều trải qua các trạng thái dối lập uà chuyển thành các 
mặt dõi lập uới nó. 


Vẻ điểm này Héraclite đã viết: “Cùng một thứ ở trong ta 
như sống và chết, thức và ngủ, trê và già, vì sau khi biến đổi 
cái này trở thành cái kia và ngược lại”. 


Thư ba. Đấu tranh của các mặt đối lập không chỉ là sự 
đốt lập mà còn là sự liên hệ thống nhất gia các mốt dối lắp, 
là điều kiện của tôn tại. “Những sự kết hợp đều được hình 
thành từ tất cả và không tất cả, cái giống nhau và khác nhau, 
cái hòa nhịp và không hòa nhịp, cái thống nhất và xuất hiện 
từ tất cả và tất cả - từ cái thống nhất”. 
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"Trái với quan điểm đang thịnh hành Lúc bấy gïờxem đấu 
tranh như một hiện tương hoàn toàn tiêu cực, như là sự xung 
đột giữa các lực lượng mù quáng bất động mang tính chất phá 
hủy, Héraclite khẳng định đấu tranh sẽ tạo ra một trât tự hài 
hòa về thống nhất. 


'Tư tưởng này của Héraclite cũng hoàn toàn khác biệt với 
quan niệm của Liên mỉnh Pythagore. Theo Pythagore khi đã 
thừa nhận có sự hài hòa (sự thống nhất của các mặt đối lập) 
tức ]à trong nó đã loại trừ hết mầm mống sự phủ định nó. Hài 
hòa là bất biến. 

Bác bỏ quan niêm đó, Héraclite cho rằng cái vến có ỡ 
trong hài hòa là đấu tranh và đó là điều kiện để hài hòa. Ơ 
đâu không có sự khác biệt thì ở đó không có sự thống nhất. 
Đấu tranh là nguồn gốc của mọi cái đang hiện hữu, là khởi 
nguyên sáng tạo của sự sống và tôn tai. Vì vậy đấu tranh là 
phổ biến tất yếu. Ông nhấn rnanh: “Cần biết rằng đấu tranh 
là phổ biến, rằng công bằng là đấu tranh, và rằng mọi thứ đều 
thông qua đấu tranh và tuân theo tính tất yếu”. 


Những tư tưởng như thế này của Héraclite người đương 
thời cho là kỳ quặc. Nhưng những thế hệ sau không nghĩ như 
vậy mà xem là những đóng góp quan trọng nhất của òng vào 
sự phát triển của phép biện chứng. Nói về tư tưởng biện 
chứng của ông, Lênin đánh giá: “Phép biện chứng hoàn toàn 
khách quan cơi như nguyên lý của tất cả cái gì tổn tại”. 


1. VI. Lênín. Toàn tập. M, 1981, T.9, tr.277 
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“Chúng ta không thể lội xuống cùng một dòng sông hai 
lần” la sự triển khai quan điểm về thống nhất và đấu tranh 
của các mặt đối lập mà cụ thể ở đây là hai mặt đối lập vận 
động và đứng im, là những mặt đối lập không thể thiếu nhau 
để tạo ra một đồng chảy (đồng sông). 


“Chúng ta không thể lội xuống cùng một dòng sông hai 
lần” được hiểu theo lôgie: trước hết đồng sông phải là đồng 
sông vì như thế chúng ta mới lội được xuống nó. Nhưng đã là 
sông thì phải chảy. Chảy là bản chất của những con sông. 
Nếu chảy được hiểu như là quá trình biến đổi liên tục để loại 
trừ sự ổn định thì sẽ như Cratin nói “Không phải là không thể 
lội xuống cùng một đồng sông hai lần, như Héraclite bảo, mà 
con không thể lội xuống một lần xuống một dòng sông”. 
Không thể khẳng định gì về một cái gì đó, khi nó luôn không 
ngừng trôi đi, nó kịp biến đổi trong lúc chúng ta tiến hành 
khẳng định". 


Song chính trong sự biến đổi (vận động) liên tục ấy lại 
biểu hiện tính ổn định bất biến của dong sông đó là chảy. Nhờ 
chảy mới là sông, cải biến đổi biểu hiện cái xác định và vì là 
sông nên mới chảy, cái xác định biểu hiện cái biến đổi. Đó 
chính là mối quan hệ giữa vận động và đứng im. Giống như 
Héraelite viết: “Khi biến đổi nó đứng im và khi đứng im nó 
biến đổi”. 

Hình ảnh dòng sông đã trở thành một ý niệm triết học, 
gắn liền với một nội dung trừu tượng. Dòng sông là biểu 
tượng của cái hài hòa trong đấu tranh, thống nhất trong 
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phân đôi, bất biến trong biến đổi, đồng nhất trong khác biệt, 
vĩnh cửu trong nhất thời, hiện hữu trong sinh thành. 


Con người cũng như dòng sông đó. Cái chết từ đâu đến, 
nếu sự sống là bất biến, vả lại chúng ta sẽ là gì nếu mọi thứ ở 
ta là biến đối. “Mặt trời không những mỗi ngày mỗi mới mà là 
mới vĩnh cửu và liên tục. Nhưng mặt trời cũng không thể vượt 
quá độ, nếu không thần chết sẽ trừng phạt nó”. 


Từ học thuyết về dòng chảy phổ biến, Héraelite đã khai 
sinh ra một khái niệm triết học mới đó là độ. Độ là cái tạo ra 
sự hài hòa, tính chu kỳ, tính ổn định, sự biến đổi của sự vật 
hiện tượng và các quá trình trong thế giới. Với tư cách hiểu 
như vậy, độ chính là logos của ]ogos. 


Với nội dung triết học được diễn đạt bằng hình ảnh là 
điểm mạnh, đồng thời cũng là hạn chế ở Héraclite. Hình ảnh 
so với khái niêm là có thể cùng mật lúc thu tóm được các mặt 
đối lập, biểu điễn được cái chung và cái riêng, gây được những 
ấn tượng trực quan sình động, những mối liên tưởng so sánh 
nhưng do tính chất đa nghĩa của nó, khó có thể điễn tả chính 
xác bản chất của vấn đề vì vậy thường phải viện dẫn đến các 
nghịch lý, châm ngôn, một kiểu làm quen thuộc của văn học 
chứ không phải triết học. 


II. 3.3. Nhận thuác luận nà nhân bán học 


"Triết học của Héraclite không chỉ quan tâm đến vấn đê 
bản thể luận như trường phái Milet mà còn chú trọng cả việc 
nghiên cứu về lý luận nhận tbức và nhân bản học. 
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Về mặt nhận thức. Theo ông nhận thức khởi đầu từ cảm 
tính, thông qua các giác quan để con người nhận thức các sự 
vật cụ thể. Ông cững đã nhận thấy vai trò của các giác quan 
la không giống nhau trong nhận thức. Ông viết: “Mắt và tai là 
người thầy tốt nhất, nhưng mắt là nhân chứng tốt hơn tai”. 


Ông chia nhận thức thành hai cấp độ nhận thức cảm 
tính và nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tính chỉ là sự tiếp 
cân với logos nhưng đó là sự tiếp cận không chắc chăn. “Thị 
giác thường bị lừa vì tự nhiên thích ẩn mình”. Nhận thức lý 
tính là con đường để đạt tới chân lý nên được ông đề cao. 


Con người là sự thống nhất cả hai mặt đối lập ẩm ướt va 
lửa. Linh hồn của con người là biểu hiện của lửa. Lửa đưa con 
người đến điều thiện, lửa làm cho cơn người trở nên hoàn hảo, 
lửa là sư thôi thúc ở trong tìm để ngăn ngừa và làm chủ được 
mình trước những cám đồ vì “chống lại khoái cảm còn khó 
hơn là chống lại sự giận dữ”. Nếu như lửa là cội nguồn của 
chân thiện, mỹ trong con người thì mặt đối lập ẩm ướt là căn 
cứ của những thói xấu. 

Con người là một thực thể có hai mặt tốt (lửa) và xấu (Ấm 
ướt) nên là khâu trung gìan giữa vật và thần, luôn luôn bị xô 
đấy về một phía trong sự lựa chọn giữa lý trí va bản năng, 
giữa dũng cảm và hèn nhát, giữa tâm và tà... trong cuộc sống 
của mình con người sợ cả hai thế lực, sợ bị thánh thần trừng 
phạt và sợ chính bản thân mình. 


“Theo Héraclite hạnh phúc không phải là sự hưởng lạc về 
mặt thể xác, thỏa mãn những dục vọng đam mê tầm thường 
mà ở chỏ phải biết vượt lên trên mình, biết nói, biết suy nghĩ 
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biết hành động theo logos. Để ngăn chặn sự sa dọa của con 
người cần có hệ thống pháp luận hữu dụng và thỏa đáng. 


Héraclite là một trong những nhà triết học gây nhiều 
tranh cãi trong lịch sử. Điều này đã nói lên tính phong phú và 
đa dạng của những vấn đề triết học mà ông đặt ra. V.I. Lênin 
đã từng phê phán gay gắt những khẳng định sai lầm chủ 
quan của Hegel và Lassalle về triết học Héraclite. 


Tân trọng lịch sử, đảm bảo tính khách quan, biện chứng 
đó là những nguyên tắc phải được vận dụng một cách dầy đủ 
và linh hoạt khi nghiên cứu về tư tưởng của Héraclite, một 
trong những người sáng lập ra phép biện chứng. 

IIL.3. TRƯỜNG PHÁI PYTHAGORE 


“Hạnh phúc đó là khôn ngoan, là phục tùng triết học cao 
cả nhất, là giải phóng khỏi mọi ý kiến sai làm, là tiếp xúc với lại 
khoa học, là làm cho trí tuệ tránh khỏi sự ngu đốt, là cuộc 
sống học tập”. 

(Pythagore) 


"Trường phái Pitago, liên minh Pythagore, hội Pythagore 
chỉ là một, do Pythagore (571 - 497 TCN) sáng lập ra ở 
Samos, thuốc xứ lonie. Trường phái này tên tại khoảng hai 
thế kỷ, cho đến nửa sau thế kỷ IV TCN nó được hợp nhất với 
trường phái Platon. 

Trong trường phái triết học này, Pythagore được gọi là 
Người cha của triết học thần thánh vì cách nói của ông giống 
như một nhà tiên trì. Pythagore chỉ là biệt danh. Theo tiếng 
Hi Lạp, Pythagore là người thuyết phục bằng lời nói. 
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Pythagore không chỉ là nhà triết học mà âng còn là nhà 
toán học. Ởnh vực nào ông cũng có những đóng góp có giá 
trị. Các tác phẩm của Pythagore gồm có: Về giới tự nhiên; Về 
nhà nước; Về giáo dục; Về linh hồn; Vẻ thế giới và Lời nói lĩnh 
thiêng. 

Trường phái Pythagore về bản chất không chỉ là một tổ 
chức học thuật mà còn là một tổ chức chính trị ủng hô phái 
chủ nô quí tộc bằng những biện hộ của triết học, của tôn giáo 
trong việc củng cố địa vị thống trị và chống lại phái dân chủ 
chủ nô. 

'Tư tưởng đầu tiên của liên minh Pythagore là thừa nhận 
sự bất tử và luân hồi của linh hẳn. Chíu ảnh hưởng của giáo 
phái Orphée, họ cho rằng con người là một thực thể nhỉ 
nguyên gồm có linh hồn và thân xác. Theo giáo phái Orphée 
(Oócphê) linh hôn là thiêng liêng và bất tử, có trước thể xác 
nhưng vì tội lỗi linh hồn phải đầu thai vào một thể xác, sống 
trong thể xác là kiếp sống lang thang và tôi lỗi, linh hồn trở 
thành kẻ bị đọa đày, còn thân xác như nấm mồ vùi dập linh 
hồn đó'. 


Thân xác là khả tử nên linh hồn phải trải qua nhiều kiếp 
sống trong các thân xác khác nhau, linh hồn chỉ được giải 
thoát khi hiểu biết được định luật chỉ phối vũ trụ, vì vậy ý 
nghĩa cao cả của cuộc đời là xuất hôn, thanh tẩy những nhơ 
bẩn, loại bỏ những tà tâm, tà ý, sống trong sự thánh thiện để 


1. Pylhagore đã tửng viết: “Thân xác nấm mô của linh hôn". 
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thoát lì khỏi những ràng buộc của sự giải thoát lình hồn và 
phương tiện để giải thoát đó là toán học. 


Thuộc lớp các nhà triết học dầu tiên Trường phái 
Pythagore không thể không quan tâm đến viêc xác định bản 
chất và khởi nguyên của thế giới. Nhưng là một nhà toán học 
Pythagore đã lựa chọn một đường hướng riêng. Theo ông khởi 
nguyên của thế giới này là con số, 


Ông lý giải rằng, sự vật là sự hợp nhất của hai thành tế 
xác định (còn gọi là giới hạn, thiếu định le limité) và không 
xác định (còn gọi là vô hạn, nhất định, không xác định - 
Lilimité) trong đó, không xác định là bản chất của mỗi sự 
vật, còn xác định là nguyên tắc của trật tự: Hirschberger đã 
nhận xét về quan niêm này như sau: “Thực vây, nguyên tắc 
của sự vật tì đây sẽ không con là vật chất, như từ trước tới giờ 
nữa mà là hình thức. Con số chính là cái gì mang lại hình 
thức vì nhờ nó mà cái gì không xác định, mới trở thành xác 
định”. 

Trước hết cần phải khẳng định rằng khi lấy con số làm 
khới nguyên của thế giới phái Pythagore đã thúc đẩy sự phát 
triển của toán học, đã biến số học, hình học thành khoa học lý 
luận, khẳng định vai tro quan trọng của con số trong nhận 
thức, con số là nguồn gốc của toán học, nhận thức về sự vật là 


1.. Nhiều nhà học giả cho rằng có sự gặp gỡ giữa Orphée và Ấn Độ giáo, chẳng 
hạn Masson - Oursel - Lịch sử triết học Ấn Độ - Paris 1923, tr. 66, 73, 86. Xin 
xem (hêm TS. Doãn Chính. Tư tưởng giải thoát trong triết học Ân Độ. NXB 
Thanh Niên, HN, 18999. 
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nhận thức thông qua con số. Philolaus (Philolai), môn đệ của 
Pythagore cho rằng “mọi cái nhận thức được là nhờ có số. Vì 
không có số thì không thể hiểu được, nhận thức được gì cả” 
hay “bản chất của con số là đem lại nhận thức, định hướng và 
đạy mỗi người về mọi thứ mà đối với nó còn là nghi ngờ và 
chưa rõ. Nếu như không có số và bản chất của nó, thì đối với 
mọi người sẽ không có gì là rõ ràng trong bản thân các sự vật 
tự chúng, trong mối quan hệ giữa chúng”. 


Không dừng lại ở quan niệm con số là bản chất khởi 
nguyên của các sự vật cụ thể và vũ trụ, Pythagore đã áp dụng 
con số vào trong cuộc đời và các hoạt động nghệ thuật, Cuộc 
đời và mỗi biến cố của cuộc đời đều do con số thúc đẩy. Con số 
7 là con số tạo ra cơ hội, con số 3 và con số 5 là cơ may ràng 
buộc hôn nhân. Con số đã trờ thành thiên cơ huyễn bí. Âm 
nhạc là tương quan hòa âm giữa các con số, hội họa là tương 
quan màu sắc giữa những hiện tượng số học... 


Như vậy, từ lập trường toán học Pythagore đã dùng con 
số để giải quyết vân để khởi nguyên của tổn tại nhưng ông 
ngày càng xa rời lập trường toán học của mình để chuyển 
sang lập trường duy tâm khách quan thần bí, tách con số ra 
khải các sự vật, biến con số thành thực thể đứng trên sự vật 
và sự tần tại của sự vật là bắt chước các con số. 


Học thuyết về con số của phái Pythagore cũng bàn đến 
các mặt đối lập với tư cách là cái vốn có ở mọi sự vật hiện 
tượng nhưng ông lại chỉ qui về 10 cặp đối lập: 1- Hữu han và 
vô hạn; 2 - Chẫn và lẻ; 3 - Duy nhất và số nhiều; 4 - Phải và 
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trái; 5 - Nam và nữ; 6 - Bất động và vận động; 7 - Thẳng và 
cong; 8 - Sáng và tôi; 9 - Tốt và xấu, và 10 - Vuông và đa diện. 


Trong mười cặp đối lập này lại được chia thành bốn lĩnh 
vực là toán học, vật lý, sinh học và đạo đức. Đó là những mặt 
đối lập cơ bản của tự nhiên và xã hội. Theo Hegel đó là những 
phạm trù đầu tiên dùng để giải thích thực tại, tuy vậy, chưa 
vượt ra khỏi khuôn khổ của sự liệt kê đơn giản, ngẫu hứng và 
bất động. 


Nếu trong số học, con số 10 được gọi là con số huyền 
diệu „ tạo ra tam giác cân linh thiêng (Tetraktys de la 
đécade) thì trong mười cặp đối lập, cặp đối lập hữu hạn và vô 
hạn giữ vai trò quan trọng nhất. Toàn bộ tự nhiên chỉ là sự 
kết hợp của hữu hạn là vô hạn. 

Hữu hạn là cái có thể nhận thức được vì đó là cái tuân 
theo những qui luật của số học và hình học. Do vậy cái hữu 
hạn là tương ứng với cái hợp lý. Cái tạo thanh tính trât tự, có 
giới hạn của thế giới. Còn vô hạn là cái không thể nhận thức 
được”, tương ứng với các phi lý. Bởi thế cơ sở của sự đối lập 
giữa hợp lý và phi lý la hữu hạn và vô hạn. 


Tóm lại, lịch sử triết học phương Tây không thể không 
nhắc đến sự hiện hữu của trương phải Pythagore, một trương 


1. Philolaus viết: “Con số 10 là cơ sở của cuc sống thần thánh vũ trụ và con 
người... không có nó thi mọi thứ sẽ là vô hạn, không xác định và không rõ 
ràng” 

2.. Nhiều học giả cho rằng về Pythagore là học trỏ của Anaximandre cho nên 
trong tư tưởng về cái vô hạn của ông có liên hệ với Apéiron của Anaximandre 
- Apóiron là một khái niệm không xác định. 
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phái mà các thành viên của nó phần lớn là các nhà toán học, 
đã có đường hướng riêng độc dáo khi giải quyết khởi nguyên 
của vũ trụ. 

Nhận xét về trường phái này Lênin viết: “Ở đây nói về 
những ý niệm chung của những người theo phái Pythagore. 
"Con số" và ý nghĩa của nó etc. Ergo (vì vậy) đây là nói về 
những ý niệm thô sơ của những người theo phái Pythagore, 
triết học thô sơ của họ; những qui định về thực thể, về sự vật, 
về thế giới, ở họ là “khô khan” 15425 có quá trình (không vận 
động), không biện chứng”. 


TH.4. TRƯỜNG PHÁI ÊLÉE (Cuối thế kỷ VI - đầu thế kỷ V TCN) 

Nếu như xét đặc sắc của trường phái Pythagore là các 
thành viên của nó phần lớn là các nhà hình học, số học thì cái 
độc đáo của trường phái Êlê là phép biện chứng phủ định và 
các triết gia là những chính khách nổi tiếng của thành phố 
Élée một đô thị sầm uất ven biển miền Nam nước Ý. 

Các nhà triết gia tiêu biểu của trương phái này là 
Xénophane, Parménide, Xénon và Mélissos. 


TII4.1, XÉNOPHANE (khoáng 570 - 478 TON) 
“Người muốn tìm thấy nhà thông thái thì bản thân anh ta 
cũng phải là một nhà thông thái". 
(Xénophane) 


1.. V.I Lênin. Toản tập. NXB Tiến bộ. M, 1981, T.29, tr.263 
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Xênôphan sinh tại thành phấ Côlôphôn gần Milet và 
Ephese (Ÿphedơ). Ông là học trò của Anaximandre và là 
người sáng lập ra trường phái Élée Người đương thời gọi ông 
Tà kẻ vạch trần sự lừa đảo của Hômere vì ông phê phán quyết 
liệt thuyết nhân hình của Hâmere. 


Xénophane diễn tả các luận điểm triết hoc mình bằng 
thơ. Tác phẩm tiêu biểu la Châm biếm và Về tự nhiên. Điểm 
nổi bật trong tư tưởng của Xénophane là tư tường vô thần. 


Nếu như các nhà triết học của Milet e đề kiêng kị khí nói 
về thần thánh, hoặc các triết gia của phái pythagore sùng 
kính, chay niệm về thần thánh thì Xénophane miêu tả thần 
thánh, ví tất cả những phẩm chất tốt. xấu giống người trần 
mắt thịt như cũng án cắp, cũng lừa dối và đặc biệt là dầy ham 
muốn. Bời vì ông quan niêm không phải thần thánh tao ra 
con người mà ngược lại con người tạo ra thần thánh. Con 
người tưởng tượng ra thần thánh theo khuôn mẫu của mình 
vì thế có bao nhiêu chủng tộc trên thế giới này thì sẽ có bấy 
nhiêu kiểu thần thánh tương tự, các nghỉ lễ tôn giáo, phong 
tục và lối sống qui định. Ông viết: “Thần thánh là biểu tượng 
của con người, vì vậy con người như thế nào thì thần thánh 
cũng sẽ như thế ấy, eó quần áo, có ngôn ngữ, có thân thể. 
Người Êtiôpi khẳng định rằng các vị thần của họ có mũi hếch 
và đen đứa như họ. Người Phrác-xi lại cho rằng các vị thần 
của họ có mắt xanh và tóc quăn giống họ... Nếu như con bồ, 
con ngựa, giống như con người, chúng có thể vẽ bằng tay, 
chúng biết vẽ và làm ra các tác phẩm nghệ thuật thì ngựa sẽ 
ve thần thánh của ngựa giống như ngựa, thần thánh của bò 
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sẽ giống như bò, và chúng sẽ vẽ thân thể thần thánh của 
chúng giống hình hài của bản thân chúng”. 


8o với các triết gìa dương thời Xénophane là người đã 
sớm nhìn thấy sự ảnh hưởng của các nhân tố xã hội, văn hóa 
đối với tôn giáo và đặc biệt ông đã tiếp cận được những tư 
tưởng hợp lý về bản chất của tân giáo. Ông được xem là một 
trong những người khai sinh ra chủ nghĩa vô thần. 


Từ lập trường vô thần ông cho rằng nghệ thuật, thí ca 
triết học phải mang hơi thở của cuộc sống hiện thực không 
nên sa lầy vào việc ca ngợi những chiến công của những nhân 
vật huyền thoại không có thật. Theo ông trong cuộc đời chưa 
một ai thấy nhân vật nửa người, nửa ngựa (centaure) vậy thì 
tại sao phải tạc tượng, phải ca ngợi nó. Cái dáng quan tâm đó 
chính là trí tuệ của con người. Trái với tỉnh thần Olimpiíc, 
Xénopbane rất xem thường sức mạnh cơ bắp. “Trí tuệ sáng 
suốt của chúng ta tốt hơn sức mạnh của người và ngựa”. 
Chính vì đề cao vai trò của trí tuệ, của sự thông thái nên ông 
đã phủ nhân nhận thức cảm tính. Đó chỉ là những ý kiến, 
những cái nhìn thấy ở bên ngoài thế không thể là tri thức đầy 
đủ, chân lý. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận lý tính nhiều khi 
vẫn phản bội chúng ta bằng những lừa đối ngọt ngào. Lý luận 
nhận thức của Xénophane có màu sắc của chủ nghĩa tương 
đối. Ông khẳng định: “Không ai biết chính xác một điều gì 
cả”, 


hi quan sát những vật quý hiện còn tồn tại ở bờ biển 


Xénophane đi đến kết luận: nguân gốc của các sự vật, của thế 
giới là từ đất. “Mọi cái sinh ra từ đất và lại quay về đất”. Đất 
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và nước là hai yếu tố cơ bản để vạo nên sự sống của muôn loài. 
“Mợi vật được sinh ra từ đất và lớn lên nhờ nước, thực chất đó 
là những bản nguyên”. Như vậy ông đã tiếp tục tư tưởng duy 
vật của các nhà triết học duy vật thế hệ đầu tiên là đi tìm khởi 
nguyên của vạn vật, của thế giới từ một hành chất, một dạng 
cụ thể của thế giới vật chất. Tuy vậy trong quan niệm về thế 
giới của ông lại bộc lộ mâu thuẫn. Một mặt ông khẳng định 
thế giới này có khởi nguồn từ vật chất (đất), đó là “thế giới 
vĩnh hằng. Sự điệt vong của nó không tuyệt đối. Sau khi trái 
đất trở thành môt vũng bùn, và mọi sinh linh, kể eä con người 
chết đi trong vũng bùn đó, vũng bùn này một lần nữa lại hải 
sinh”. Nghĩa là thế giới này không phải là do thần thánh tạo 
ra, nó sinh thành từ chính nó, “Cái thiên thể sinh ra từ những 
đám mây dang bốc cháy", nhưng mặt khác, ông lại thần 
thánh hóa giới tự nhiên, xem giới tự nhiên cũng chính là 
Thượng đế. Thượng đế nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả, suy 
nghĩ về tất cả, điều khiển thế giới bằng sức mạnh của trí tuệ. 
Thượng đế tồn tại dươi dạng hình cầu có giới hạn. Vì vậy, triết 
học tự nhiên của Xénophane không chỉ có tính phiếm thần 
luận mà con mang nặng tính chất siêu hình. 
1IL4.2. PARMEÉNIDE (khoảng 500 - 449 TƠN) 

“Không bao giờ có thể chứng mình được rằng cái không 
tôn tại lại thực tôn. Hãy bảo vệ tư duy của mình bằng con 
đường nghiên cứu đó, vì nhận thức, diễn tả không tỏn tại là 
không thể, nó là bất khả tri". 


(Parménide) 
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ĐPác-mê-nít xuất thân trong một gia đình danh giá ở Nam 
ltalia và là học trò của Xénophane. Về mặt triết học ông giữ 
vai tro trung tâm trong phái Elée. Về địa vị xã hội, 
Parménide là một trong những người cầm quyền ở Elée, tôn 
sùng pháp luật hàng ngày bắt công dân thành Elée phải thể 
tuân theo pháp luật. Theo đánh giá của Socrate: “Parménide 
là một nhà tư tưởng sâu sắc thật sự bất bình thương”. Còn 
theo Hegel: “Ông là người đặt nền móng cho chủ nghĩa duy lý 
ở phương Tây”. 


Tác phẩm tiêu biểu nhất của ông là Vẻ tự nhiên, được 
viết dưới dạng thơ 


Tồn tại là khái niệm trung tâm trong học thuyết của 
Parménide. Trên cơ sở tài liệu của những người đi trước 
Parménide đã đưa ra ba quan niệm chủ yếu về tổn tại sau 
đây: 


"Thứ nhất, có tỏn tại và có cả không tồn tại (quan điển 
của trường phái Pythagore) 


Thư hai, tồn tại và không tôn tại la đồng nhất (quan 
điểm của Héraclite) 


Theo ông, hai quan niệm này là không nhất nguyên về 
lập trường triết học. Ông gọi Héraclite là nhà triết học hai 
đầu. Ông viết: “Chỉ có những nhà triết học có hai đầu mới 
nhìn thấy con đường di ngược lại của mọi thứ để khẳng định 
chúng ta tổn tại và không tồn tại, con đường ởi lên và con 
đường đi xuống là một”. 


'Thứ ba, chỉ có tồn tại và không có không tần tại. 
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Parménide cho rằng quan niệm thứ ba là quan niệm duy 
nhất đúng đắn. Theo ông tất cả các sự vật sở dĩ chứng ta nhận 
định được là nhờ có tồn tại (có đấy), vì vậy bản chất của sự vật 
là tên tại. Không ai có thể hình dung được không tần tại, mà 
không hình dung được là chắc chắn không có. Trong khi đó 
thì: 

“Ở đây có vất nhiều bằng chứng 

Nó (tồn tại) không sinh ra mà cũng không diệt 

Nó là toàn bộ, vô tận, bất biến và đồng nhất 


Nó không có trong quá khứ và cũng sẽ chẳng có trong 
tương lai" 


Có thể giải thích luận điểm này như sau: 


Tần tại là cái duy nhất, bất biến và đồng nhất vì thế giới 
không có gì khác ngoài tân tại. Giới hạn cuối cùng của tên tại, 
giống như giới hạn của một quả địa cầu, tất cả các điểm trên 
đường tròn đều cách tâm một khoảng cách bằng nhau. Tôn 
tại là duy nhất nên nó không cần những nguyên nhân cứu 
cánh. Tồn tại là tự nó nên nó không có khả năng xuất hiện vì 
không có chỗ nào để xuất hiện; nó cũng không xuất hiện từ hư 
vô vì không có hư vô; nó cũng không thể xuất hiện từ tồn tại 
khác vì ngoài tôn tại ra thì không có tôn tại nào khác. Tổn tại 
là cái đang có (hiện có) nên không phải là cái đã và cũng 
không phải là cái sẽ mà mãi mãi chỉ là có đấy. 

Tóm lại, tồn tại có ba đặc tính là: 1) duy nhất, bất biến và 
đồng nhất; 2) tự nó, không sinh, không diệt; 3) là cái qui định 
sự hiện hữu của mọi cái. 
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Mặc dù quan niệm tổn tại của Parménide là siêu hình 
nhưng vẫn được xem la đóng góp to lớn vào sự phát triển tư 
tưởng triết học. Ông đã phê phán các nhà triết học trước đây 
tùy tiện trong việc lựa chọn các yếu tố khởi nguyên, làm “mất 
đi tính chất thông thái của triết học”, gây những tranh luận 
không cần thiết. Tên tại, lần đầu tiên xuất hiện, với tư cách là 
một. phạm trù triết học bằng sự khái quát cao đã trở thành 
nền móng của tư duy lý luận, tư duy triết học. Nói theo cách 
nói của Xenophane là để trờ thành người thông thái, thì trước 
hết phải biết lựa chọn các biểu hiện của thông thái”. Có thể 
đánh giá như thế về Parménide và phạm trù tồn tại của ông. 


hi trình bày về học thuyết tồn tại, Parménide đã đưa ra 
một luận điểm nổi tiếng: “tư duy và cái tư duy là một. Tư duy 
và tôn tại là dồng nhất”. Nhưng người theo khuynh hướng 
hiện tượng học sau này đã tôn vinh Parménide là tiền bối là 
do tư tưởng này. Theo Parménide tôn tại không chỉ thuần túy 
là vật chất và tỉnh thần. Hạt nhân hợp lý mà Parménide tạo 
ra là mọi tư duy của con người bao giờ cũng là tư duy về cái gì 
đó, tư duy được gọi là tư duy vì đặt trong mối quan hệ với đối 
tượng của tư duy, bay nói cách khác, tư duy là tư duy vì có cái 
để tư duy. Vì vậy không thể có cái gọi là tư duy thuần túy, tư 
duy phi tồn tại và tồn tại sẽ là hư vô, vô nghĩa khi tư duy của 
con người không hướng tới. Parménide đã nhận thấy mối 
quan hệ không thể tách rời giữa chủ thể và khách thể trong 
quá trình nhận thức theo khuynh hướng duy tâm chủ quan. 


Quan niệm về không gian và thời gian của Parménide 
chỉ là hệ quả của tư tưởng tôn tại. Không gian là chất cứng 
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“không thể lớn lên một chút nào và cũng không thể nhỏ di 
một chút nào”. Không gian có giới hạn và bất biến hởi tồn tại 
la cái lấp dầy trong không gian không thể lớn lên hoặc nhỏ di. 
Thời gian là cái ngưng đọng, không xuất hiện, không mất đi, 
nhưng vô hạn. 

Xuất phát tì mục đích nhận thức về tổn tại, Parménide 
chia triết học thành hai dạng: triết học phù hợp với ý kiến và 
triết học phù hợp với trí tuệ. 


"Thông qua các giác quan của mình, con người nhận thức 
thế giới này tên tại trong biến đối không ngừng nhưng bản 
chất của thế giới là gì thì con người không thể biết. Đó là nội 
dung của triết học phù hợp với y' kiến. Ngược lại, triết học 
phù hợp với trí tuệ là triết học giúp con người nắm được bản 
chất của thế giới, hiểu dược tồn tại và đạt tới chân lý (vì vậy 
con được gọi triết học chân lý). Do đề cao vai trò của trí tuệ. 
Parménide đã đi đến kết luận sai lầm, trí tuệ là tiêu chuẩn 
của chân lý. 

1.4.3 ZÉNON (từ Elée khoáng 490 - 430 TCN) 

“Triết học ban tăng cho con người sự khinh thường cái 
chết” 
(Zénon) 


Dê-nông - theo giả thuyết ông là con nuôi của 
Parménide. Nhưng có một sự thật rö ràng là ông cùng với 
Empédocle theo học Parménide. Zénon là người hùng biện và 


1.. Để phân biệt Zónon đe Cilium (346 - 264 TCN), triết gia của phái khắc kỷ. 
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nổi tiếng với những luận đề nghịch lý. Theo đánh giá của 
Hegel, Zénon là Kant của triết học cổ đại. 


Ông là người viết nhiều, theo sử liệu của ông đã xây dựng 
được 45 nghịch lý. Hiện nay chỉ lưu giữ được 9 nghịch lý dựa 
trên những bình luận và phê phán của các học giả đương thời 
và đời sau. 

Xét về mặt tôn sư trọng đạo thì Zénon là người tận tâm 
và hết lòng với thầy giáo của mình. Khi Parméniđe đối đầu, 
phủ nhân học thuyết dòng chảy phổ biến của Héraclite, học 
thuyết khái niệm của phái Pythagore, để kết luận tổn tại là 
duy nhất và bất biến, ông đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt 
của nhiều hoc giả đương thời. Để bảo vệ thầy của mình, 
Zénon đã tìm cách chỉ ra tính không thể chối cãi trong tư 
tường của Parménide bằng cách đưa ra những phản chứng, 
những nghịch lý gọi là Aporie (apôri). Aporie theo tiếng Hi 
Lạp cổ là khó lý giải. tình trạng không có lối thoát, mâu 
thuẫn không thể giải quyết. 


4õ nghịch lý của Zénon được chỉa thành hai nhóm chính. 
Nhóm thứ nhất gồm có 40 nghịch lý dùng để chứng mình cho 
tôn tại ta duy nhất, bất biến và không có số nhiều. Nhóm thứ 
hai, 5 nghịch lý còn lại, dùng để biện minh cho không có biến 
đổi, vận đông trong tồn tại đích thực. Sau đảy là một số aporie 
tiêu biểu về chống vận động. 


Aporie về chia đôi 


Chuyển động tức là đi từ điểm xuất phát đến đích, để làm 
được điều đó vật chuyển động phải đi qua nửa con đường 
trước khi đi hết. Sau đó lại tiếp tục đi qua môt nửa của môt. 
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nửa còn lại, rồi lại đi qua một nửa của 1⁄4. Cứ như thế và như 
thế mãi mãi của những nửa con dương mà không bao giơ tới 
đích. 

Từ đó Zénon kết luận thừa nhận vận động là sai lầm. 
Vận động chỉ là sự cảm nhận của các giác quan, còn về lý tính 
nếu thừa nhận có vận dộng phải xem như là sự phi lý nhất. 

Aporie về Achille và con rùa 

Achille - chay nhanh như gió, nhưng lại không thể đuổi 
kịp con rùa bò phía trước vì muốn đuổi kịp con rùa thì Achille 
phải chạy qua từng nửa đoạn đường một trước khi tới đích, cứ 
như thế, Achille phải chạy qua vô hạn những nửa đoạn đường 
trước khi tới đích, nghĩa là không bao giữ đuổi kịp con rùa. 

Zénon rút ra vận động là phi lý nếu thừa nhân có vân 
động thì đời hỏi phải có một thời gian vô hạn để đi hất một 
khoảng cách hữu hạn. Đó là điều không thể xây ra trên thưc 
tế. 

Nhận xét về Aporie, Aristote viết: “Luận cứ này vẫn chỉ 
nhằm đề cập đến tính phân chia vô han, tuy nhiên nó giả tạo, 
tà vật chạy nhanh nhất tất nhiên sẽ đuổi kịp vật chạy chậm, 
nếu cho phép đặt ra một giới hạn”. 

Sai lầm của Zénon là ông đã tuyệt đối hóa tính gián đoạn 
của vận động mà không thấy răng vận động là sự thống nhất 
giữa gián đoạn và liên tục. Cùng một thời điểm sự vật vừa ở 
đó lại không ở dá. 


Aporie về mũi tên 


1... A.M. Tranysev. Bài giảng về triết học cổ đại. M. 1980, tr. 156 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY +9 


Mũi tên bay là mũi tên đừng lại (đứng yên) liên tục ở 
từng điểm một, từng vị trí một trên dường bay tới đích. Thừa 
nhận vận động là vô lý vì tổng số những điểm đứng yên (dừng 
lại) phải la đứng yên chứ không thể là vận động. 

Aporie về sân vận động (hay một nửa bằng toàn bộ) 

Giả sử có 3 đoàn vận động viên là A, B và C được quí định 
xếp theo đội hình: 

A xếp đội hình hàng ngang làm chuẩn 

B và C tiến ngược chiều nhau để xếp theo đội hình chuẩn 
như sơ đồ I: 


A1i1]2|3|4|ã 6|7||9 10, 


Sœ| 
ct 
~ 


B1|10l9 8Ì7|6 Bl4|8l2|]t|_————— 


——— -|1|2|3|4.5,6'7|a 9|10|C1 


Đội hình đã xếp xong như sơ đồ II. 


All1|2|3|4|s[s[z[a[s[io) 


B2|10|Ìs[7|s|sl4]a sla 


[ez[+]2[a[4[sTs[z[alsT1o 
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Từ sơ đồ I sang sơ đồ II: B2 phải di chuyển từ số 5 đến số 
10 của A1. C2 phải di chuyển qua 10 vị trí của B1 cho thấy, 
thời gian di chuyển của B2 chỉ bằng một nửa của C2 mà kết 
quả giống nhau. Suy ra một nửa bằng toàn bộ. Thừa nhận 
vận động là ngớ ngẩn. 


' Với các nghịch lý về vận động, Zénon đã bác bồ quan 
niệm về vận động theo nghĩa thông thường. Ông đòi hỏi phải 
có cái nhìn mới về vận động. Vận động không đồng nghĩa với 
nhanh và chậm cũng không phải là bây giờ và sau đó; và vận 
động càng không phải là sự xê địch so với điểm tọa đô hay 
phải đi một đoạn đường theo các phần. 


Nhiều người cho rằng Zénon là nhà ngụy biện. 2énon 
không phải là nhà nguy biện. Aristote cho rằng Zénon là nhà 
biên chứng. Hegel cũng thừa nhận ông là nhà biên chứng 
nhưng là biện chứng theo kiểu cũ. 


Zénon là nhà biên chứng. Ở ông có sự thống nhất giữa 
nghĩa cũ và hiên dại của từ biện chứng. Với tư cách là triết gia 
cổ đại, biện chứng chính Ta nghệ thuật tranh luận, khả năng 
sử dụng ngôn từ để phản bác đối thủ, dồn đối thủ vào tình thế 
khó khăn lúng túng, thừa nhận quan điểm của người tranh 
luận... Nhưng khi Zénon bàn về quan hệ giữa vận động và 
đứng im, giữa liên tục và gián đoạn, giữa vô hạn và hữu hạn 
thì không thể hiểu theo nghĩa cổ điển mà phải hiểu theo 
nghĩa hiện đại của từ này. 

Lịch sử triết học phương Tây cổ đại nói riêng và lịch sử 
triết học phương Tây nói chung đã thừa nhận sự cống hiến 
của Zénon vào sự phát triển của tư tưởng là ở chỗ, ông đã 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 51 


nhận thấy trong những điều hiển nhiên mà mọi người vân 
thừa nhận có chứa những điều không hiển nhiên, những điều 
không dễ hiểu và trong quá trình cố gắng tìm tòi để hiểu cho 
mình và giúp cho người khác cũng hiểu như mình. Zénon đã 
đưa nhân loại đến một phán xét của tư duy ở tầm cao là sống 
trong thế giới, hiểu thế giới chính là nhận thức và thống trị 
thế giới nhưng đó không phải ]à một. 


114.3. MELISSOS (khoáng giữa thế ký VTCN) 
“Không thể dạy về thân linh vì không thể nhận thúc được 
chúng". 


(Mẽlissos) 


Mêlixô là học trò của Parménide, là một chính khách, 
một nhà chỉ huy quân sự tài ba, từng giữ chức vụ đô đốc của 
hạm thuyền Samos. Nếu như Xénophan là người khai sinh ra 
trường phái Elée thì Mélissos là đại biểu cuối cùng của 
trường phái này. Tác phẩm tiêu biểu nhất của Mélissos là Về 
tự nhiên hay là về thực tại. 

Trong tư cách triết gia, Mélissos là người bảo vệ và phát 
triển các quan điểm triết học chủ dạo của trường phái Elée. 

Không chỉ đồng ý với kết luận tổn tại là duy nhất, bất. 
biến như những bậc thầy của mình, Mélissos đã đẩy quan 
niệm về tồn tại lên một trình độ mới. Theo ông, tần tại là vô 
hạn vì “nếu tổn tại không là vô hạn thì nó có ranh giới, do vậy 
nó tiếp giáp với một cái gì đó khác với nó. Mà cái gì, có thể 
khác với tồn tại, chính là cái không tổn tại, tức là khoảng 
không, nhưng khoảng không lại không tồn tại”. Do vậy chỉ có 
tồn tại là duy nhất và không giới hạn. 
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Từ việc chứng minh tính không giới hạn của tồn tại đã 
dẫn đến một hệ quả khác là không thể có không gian trống 
rỗng ngoài tồn tại. Ông viết: “Hoàn toàn không có khoảng 
trống vì khoảng trống là hư vô. Do vậy cái gì hư vô thì không 


cá. 


Quan niệm về tổn tại đã trở nên hoàn chỉnh hơn trong 
triết học của Mé)issos. Tồn tại là duy nhất, vô hạn và vĩnh 
cửu. Giống như Parménide, Zénon, Mélissos tiếp tục phủ 
nhận vận động. Luận chứng của việc phủ nhận là không có 
không gian rỗng, tổn tại là tất cả, mà tần tại không thể vận 
động trong tồn tại, nên không có vận động. “Nếu không có 
khoảng không, mà điều này là hiển nhiên, thì cũng không có 
vận động, vì cái thực tên không thể xê dịch đi đâu, nó chứa 
đây trong mọi thứ, vì thực bên không thể xê dịch đi đâu, nên 
cũng không cần tới hành động được ký hiệu bằng khái niệm 
vận đông, và do vậy, không có, không cần có, và không thể có 
một sự vận động nào”. 


Mặc dù phủ nhận sự vận động nhưng Mélissos cũng thừa 
nhận những sự biến đổi diễn ra ở trong tự nhiên. “Trong tự 
nhiên, không có cái gì là bât đi bất dịch, ở đó, mọi cái đều có 
thể bị điệt vong”. 

Trường phái triết học Elée mặc dù là tuân thủ một cách 
có ý thức các nguyên tắc siêu hình học nhưng các vấn để mà 
các triết gia trong trường phái đặt ra như bản chất và hiện 
tượng, không gian, thời gian, vận động... lại dường như không 
phải là để đối lập lại biện chứng khách quan và biện chứng 
nhận thức của Héraclite. Hơn thế nữa khi bảo vệ các quan 
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điểm triết học của mình, nhất là các Aporie của Zénon đã gõ 
vào cánh cửa của tư duy trên tỉnh thần thúc đẩy sự khám 
phá, tìm tòi chính những cái hàng ngày theo thói quen chúng 
ta vẫn cho là đúng. Trong triết học có khi cách nêu vấn đề lại 
quan trọng hơn cách giải quyết. Phải chăng điều này một lần 
nữa lại lặp lại ở trường phái Elée. 


1115. EMPÉDOCLE (483 - 423 TCN) 


“Kẻ hạnh phúc là kẻ nắm vững kho trị thức thân thánh. Kẻ 
đáng thương là kê có ý kiến mơ hò vê người bất tử trong tâm 
hồn”, 

(Empédocle) 


Empêdốccơlơ xuất thân từ một gia đình quyền quý ở 
Agrigente thuộc đảo Sicile. Empêdấccơlơ là nhà thơ, nhà triết 
học, nhà hùng biện và là danh y đã sáng lập ra trường y đầu 
tiên Sicile. Người đương thời xem ông như một nhà ảo thuật 
có phép màu nhiệm “đi giay đồng, luôn đội vòng hoa màu 
vàng trêu đầu, ông đi qua các thành phố Hi Lạp mang trên 
tay vòng hoa đen-phin, lưu truyền danh tiếng về mình như 
một vị thần”. Tuy vậy, ông lại là người ủng hộ phái chủ nô 
dân chủ, nên khi phái chủ nô quý tộc trở lại nắm quyền ở 
Agrigente, ông dã bị đuổi khỏi quê hương, sống lưu vong 
Péloponèse và mất ở đó. 


Các tác phẩm chính của ông là: Về tự nhiên và Làm sạch. 
Giống như các triết gia của phái Elée, chúng được viết bằng 
thơ. Câu nói nổi tiếng của ông được người đương thời ca tụng 
là không, không, chúng ta không cảm nhận thấy gì, và không 
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nhìn thấy gì, mọi vật đều ẩn náu đối với chúng ta, không có 
một vật nào mà chúng ta có khả năng xác định được nó là gì”. 


Triết học của Empédocle là sự hội tụ phương án duy vật 
về khởi nguyên của trường phái Milet, quan niệm tần tại là 
duy nhất của phái Élée và học thuyết về đòng chảy phổ biến 
của Héraclite. 


Nếu như Thales bắt đầu từ nước, Anaximène từ không 
khí, Anaximandre từ Apéiron, HéracHite từ lửa, tức ]à từ rnột, 
hành chất để giải thích thế giới thì Empédocle lại như là một 
sự tổng hợp của các hành chất ấy trong quá trình di lý giải tồn 
tại. Theo ông thế giới này được khởi nguồn từ bốn hành chất, 
đó là đất, nước, lửa và không khí. Ông viết: “Bốn nguyên tế là 
gốc của vũ trụ: lửa, thần Zeus, nước - thần Nestis, không khí - 
thần Aides, đất thần Héra". Như vậy khởi nguyên của thế 
giới không phải là một mà là đa. Vật chất là đa dạng và phong 
phú nên một hành chất không thể lý giải được tính sinh động 
và phức tạp trong vũ trụ. Cái mà con người gọi là xuất hiện, 
hay biến mất trên thực tế chỉ là sự kết hợp hay phân ly của 
bốn hành chất này. Các sự kết hợp khác nhau về số lượng 
gìữa chúng se tạo ra sự da dạng vô cùng tận của giới tự nhiên. 


Do vậy xét về sự phát triển của phương pháp luận trong 
triết học cổ đại thì tư tưởng đa nguyên của Empédocle có hai 
phương điện cần phải xem xét. Thứ nhất là giải thích giới tự 
nhiên bằng những hành chất đơn nhất, bất biến “bản chất 
của các vật thể phức tạp được cấu thành từ bốn nguyên tố hất. 
biến”, là sự biểu hiện của quan niệm siêu hình. Mặt khác, tư 
tưởng ấy lại như là sự tiên đoán về các nguyên tố hóa học để 
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đi đến những kết luận mang tính biện chứng từ những sự 
biến đổi về lượng chắc chắn sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. 


Với Empédocle vũ trụ có hình quả trứng đặt nằm ngang 
và sự tác động của hai lực tình yêu và căm thù là nguồn gốc 
của các chu trình trong vũ trụ cũng như sự kết hợp và phân 
chia của các vật thể. Đó là hai lực lượng tên tại ở bên ngoài. 
Tình yêu là sự gắn kết giữa các yếu tố khác nhau thành một, 
sự vật. Căm thù là ngược lại lam cho cái thống nhất trở thành 
cái bị phân chia. Vũ trụ của chúng ta phải trải qua 4 chu kỳ 
kế tiếp nhau, mà theo tính toán của Empédoele thời gian cho 
một chu kỳ là 10.800 năm. 


Thời kỳ thứ nhất, vũ trụ là một hình cầu bất động với sự 
thống trị của tình yêu. Căm thù ở xa trung tâm của vũ trụ 
nhưng đã tạo thành vành đai ở bên ngoài, chờ đợi thời cơ xâm 
nhập. 


Thời kỳ thứ hai, căm thù trần vào vũ trụ, đồn ép tình yêu 
về một phía. Căm thù làm chia tách các yếu tố khác loại và 
hợp nhất các yếu tố cùng loại. Đây là thời kỳ để hình thành 
các sự vật cụ thể. 


Thời kỳ thứ ba, là thời kỳ thống trị của căm thù, tình yêu 
bị đẩy ra khỏi vũ trụ hình cầu, các hành chất tách rời nhau 
hoàn toàn. 


Thời kỳ thứ tư, là thời kỳ tình yêu trờ lại thống trị, hợp 


nhất các hành chất, khác loại, chia la các yếu tố cùng loại. 
Căm thù bị đẩy ra khỏi vũ trụ hình cầu. 
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'Tình yêu và căm thù trong quan niệm của Empédocle là 
hai mối quan hệ trái chiều nhau nhưng luôn luôn phái có 
nhau. Đó là hai lực vĩnh cửu không thể triệt tiêu bất cứ lúc 
nào. Tuy mỗi thời điểm khác nhau, chúng có thể chiếm giữ 
những vì trí khác nhau nhưng ý nghĩa sự tồn tại của chúng 
thì vẫn không thay đổi. “Tình yêu và căm thù hoàn toàn biến 
mất và không còn nữa, thì vũ trụ xuất hiện như thế nào?”. 
Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, ông khẳng định: “tình 
yêu và căm thù, cả hai đều bất tử, không xuất hiện và bao giờ 
cũng xa lạ với sự bắt đầu ra đời. Chúng đã có trước, sẽ có sau, 
và tôi không nghĩ rằng một trong hai sẽ vắng mặt ở một thời 
gian vô hạn”. 


Như vậy, thông qua quá trình lý giải về các chu kỳ của 
thế giới. Empédoele đã nhận thấy tính qui luật trong sự phát 
triển của thế giới. “Ở khắp nơi đều có tư duy và một phần tất 
yếu” và ông cũng đã nhận thấy tất cả các sự vật hiện tượng 
đều tồn tại trong trạng thái đối lập. Sự ngang bằng giữa các 
xuặt đối lập, sự cân bằng giữa các sự vật đú là một trạng thái 
không cơ bản. Ông viết: “lúc thì tình yêu, lúc thì lòng căm thù 
tất yếu thống trị các vật và làm cho chúng vận động còn ở 
quãng giữa hai đoạn đó thì sự yên tĩnh thống trị”. 


Nhưng tiếc rằng ông không thể ngang bằng với Héraclite 
về mặt này, mặc đù ông muốn vượt qua Héraclite, hơn nữa, 
con đường đưa ông đến những ý tường mang mầu sắc biện 
chứng lại xây trên nền tảng siêu hình, tình yêu và căm thù 
của ông không phải là nội lực mà là ngoại lực - động lực của 
tỉnh thần. 
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Trong học thuyết của Empédocle đã dành một phần 
thích đáng để lý giải về sự hình thành và phát triển của thế 
giới hữu sình. Xét về mặt thời gian, theo ông, thực vật ra đời 
sớm hơn so với động vật. Quá trình phát triển của cơ thể sống 
là đo sự tác động của lửa và đất. qui định và con người là kết 
quả cuối cùng của sự phát triển đó. 

“Khi nào tôi ởã là một thiếu niên, 

hi nào đó là một thiếu nữ 

Đã là bui cây, đã là chim, là cá biển không biết nói" 

Sự phát triển của giới hữu sinh được ông chia ra làm bốn 
giai doạn: 

- Giai đoạn thứ nhất là thời kỳ xuất hiện của những bộ 
phân, cơ quan của cơ thể sống từ đất, chúng †à những bộ phận 
riêng biệt, nên được gọi là những sinh vật chỉ có một cơ quan. 
“Rất nhiều đầu không có cố được hình thành, những cánh tay 
trần trụi tách rời khỏi vai, những cánh tay lang thang, không 
biết tới cổ, những khuôn mặt phiêu bạt, không có trán”. 


- Giai đoạn thứ hai là thời kỳ xuất hiện những sinh vật 
bắt đầu có cấu trúc phức tạp. Những sinh vật có hình thù 
quái dị là biểu tượng của thời kỳ này như Centaure nửa 
người, nửa ngựa... 


- Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của “các sinh vật tự nhiên 
đầy đủ” nhưng chúng chưa có sự khác nhau về mặt giới tính. 

- Giai đoạn thứ tư là thời kỳ các sinh vật được phân định 
theo môi trường sinh sống của chúng như trên đất, đưới nước, 
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trong không trung. Sự khác nhau về giới tính xuất hiện, các 
sinh vật được sinh ra từ cơ thể khác. 


Xét về mặt khoa học thì quan niệm của Empédoele về sự 
hình thành và phát triển của thế giới sinh vật là ngây thơ, 
ngây thơ đến mức độ thô thiển nhưng cũng phải thừa nhận 
rằng đó là sự suy tưởng mạnh mẽ và táo bạo, bởi trước ông 
chưa một ai dám nghĩ như thế. Tuy vậy, đằng sau cái sự 
hoang tưởng ấy lại phần ánh tính biện chứng trong quá trình 
tiến hóa của sinh vật theo con đường tất yếu từ thấp lên cao, 
từ đơn giản đến phức tạp. 


Lý luận nhận thức của Empédocle được xây đựng trên 
nguyên tắc cái tương tự được nhận thức bởi cái tương tự. 
Nguyên tắc này được mỉnh họa như sau: 


“Nhờ dất chúng ta nhìn thấy đất 

Nhờ nước nhìn thấy nước 

Nhờ khí nhìn thấy khí, nhờ lửa nhìn thấy lửa căm hừn 
Cũng như nhờ tình yêu mà thấy được tình yêu 

Nhờ căm thù sôi sục mà cảm nhận được sự căm thù”. 


Trong lý luận nhận thức, ông là người đầu tiên đã đưa ra 
giả thuyết sinh học về nguồn gốc của tư duy. Theo ông máu là 
nguồn mạch của tư duy vì máu là sự hòa trộn của bốn yếu tế 
đất, nước, lửa, không khí ở mức hoàn hảo nhất. Tuy vậy, ông 


1.. Vìthế mà một số nhà nghiên cửu đã gọi đây là thời kỳ bắt đầu có mẹ, cỏ cha. 
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lại nhầm lần khi cho rằng máu cũng là một giác quan, một 
giác quan mang ý thức. 


Là nhà đuy vật chất phác, Empédocle đã đề cao vai trò 
của cảm giác đối với nhân thức. “Pư duy hoặc là cảm giác, 
hoặc là giống như cảm giác”. Song ông cũng thừa nhận cảm 
giác không phải bao giờ cũng chính xác. “Cảm giác hình 
thành theo con đường thích nghỉ với một trong các giác quan, 
vì có khi cùng một sự vật, cá lúc chúng ta lại thãy to, có lúc 
chúng ta lại thấy nhỏ”. Vì vậy để nhân thức đúng sự vật, con 
người phải sử dụng tốt các giác quan và phải dùng lý trí đế 
kiểm tra độ tin cậy của chúng ta. 


Vào những năm tháng cuối đời phải sống tha hương và 
chứng kiến cuộc chiến tranh huynh đệ tương tần giữa các 
thành bang, ông đã băn khoăn tự hỏi: “Hỡi loài người bất 
hạnh đang phải chịu những đau khổ, những bất hòa và 
những đau khổ ép buộc mi phải sống là gì vậy?” Ông đã không 
tìm thấy câu trả lời mà mang theo nỗi niềm ấy xuống tận 
tuyển đài. Phái dến những năm 40 của thế kỷ XX, nhân loại 
mới tìm thấy lời giải đáp một cách thật sự khoa học cho 
Empédocle. 


THẾ _ANAXAGORE (500 - 428 TCN) 


“Con đường dẫn tới hỏa ngục ở đâu trên trái đất nảy 

cũng dài như nhau”. 
Theo đánh giá của Aristote: “Anaxagore thể hiện là một. 
con người hoàn toàn tỉnh táo so với những kê ba hoa trước đó 


đã từng phát biểu”. Ông là người phát hiện ra bán cầu não và 
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cùng là người cho rằng giải ngân hà là bóng của trái đất che 
khuất một bộ phận của bầu trời khi mặt trời lăn. 

Anaxagore sinh ra ở thành phố Clazomenes thuộc Tiểu 
Á. Say mê triết học đến nỗi bỏ trang trại của mình thành bãi 
chăn gia súc. Ông được xem là nhà triết học đầu tiên của 
Athène. Do những tư tưởng vô thần và bài tôn giáo, ông đã bì 
chính quyền Athène kết án tử hình nhưng nhờ có Périelès 
(Periclét), học trò của ông, một trong những người nắm quyền 
bính ở Athène giải thoát đưa về Lamsaque (Lamxacơ). Ở đó, 
ông mở trường dạy học. Sau khi ông mất, dân Lamsaque 
dựng tượng ông và hàng năm vào ngày ông qua đời học sinh 
được nghỉ học. 


Anaxagore chỉ có một tác phẩm triết học duy nhất là Về 
tự nhiên. 


Điểm nổi bật trong hệ thống triết học của Anaxagore là 
quan niệm của ông về vũ trụ. Ông cho rằng mình được sinh ra 
chỉ la để quan sát và tìm kiếm những bí ẩn của mặt trời, mặt 
trăng, các vì tỉnh tứ xa xôi và đó cũng là tổ quốc của ông”. 

Giống như các nhà duy vật khác ông cho răng vũ trụ 
không phải là một cái gì đó huyền bí )inh thiêng “mặt trời là 
một khối lửa, chứ không phải là thần linh". “Toàn bộ bầu trời 


1. Có người hỏi ông: Vì sao sinh ra lại tốt hơn là không sinh ra. Ông đã trả lời 
Để chiêm ngưỡng bầu trời và cấu tạo của loàn lhể vũ tru. 

2. Do quá say mê triết học, không tham gia vào các công việc xã hội, người ta 
dã chất vấn: ông có quan tâm đến đất nước mình không. Ông trả lời cỏ và chỉ: 
lay lên trời. Tổ quốc tôi ở trên dó. 
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cấu thành từ đá. Do có sự quay tròn nhanh nên nó giữ im 
vững chắc, nếu vận đông đó dìmg lại thì nó sẽ rơi xuống đất”; 
còn “các vì sao chỉ là các khối đá đang bốc cháy”. 

Ông tin rằng bên cạnh thế giới của chúng ta còn có một, 
thế giới khác tương tự như thế giới của chúng ta. “Ngoài thế 
giới của chúng ta còn tần tại một thế giới khác. Ơ đó mặt 
trăng và mặt trời cũng giống như ở chứng ta". Trong vũ trụ 
của Anaxagore không có chỗ cho thần linh. 

Chịu ảnh hưởng quan niệm tồn tại của Parménide là 
không thể xuất hiện hay diệt vong, Anaxagore quả quyết 
rằng nền tảng của thế giới này là vật chất. Vật chất, giống 
như tần tại, không mất đi và cũng không thể xuất hiện từ hư 
vô. Vì vậy cái mà các nhà triết học thường gọi là xuất hiện hay 
tiêu diệt chỉ là kết hợp hay phân tích những hạt bất biên của 
dang vật chất khởi nguyên. Anaxagore đã để xuất một 
phương án thuật ngữ mới. Xuất hiện nên thay là được kết 
hợp, tiêu điệt nên gọi là sự phân tích. Ông viết: “Người Hi Lạp 
sử dụng sai các từ xuất hiện và tiêu điệt.vì trên thực tế, không 
có một vật nào xuất hiện, tiêu điệt, mà mỗi vật đều cấu thành 
từ sự kết hợp của các vật hiện tổn hay là tách ra từ chúng”. 

Anaxagore cũng không chia sẽ với Thalès, Anaximène, 
Héraclite, Empédocle về khởi nguyên của thế giới từ những 
hành chất cụ thể vì “đó là bản chất đơn điệu nhất”, không thể 
giải thích sự phong phú của thế giới. Theo ông cái tạo nên sự 
bất biến của vật chất, tính da dạng của thế giới là những hat 
giống của sự vật (sau này được Aristote đặt tên cho là 
Homéomérie (ômêômêr)). 

'Từ nguyên tắc các sự vật chỉ có thể được sinh ra từ những 
cái tương tự như chúng: “Chúng ta thấy rằng thức ăn giản 
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đơn nhất - nước và bánh mì - biến thành tóc, tĩnh mạch, động 
mạch, dây thần kinh, xương... Do vậy trong bánh mì và nước 
tất phải eó sợi tóc, tĩnh mạch, động mạch... hết sức nhỏ bé mà 
giác quan của chúng ta không phát hiện được, nhưng đứng 
trước lý tính của chúng ta chúng đã bộc lộ dần chân tướng”. 
Như vậy, mỗi sự chỉ có thể được xuất biện từ những 
Homéomérie của nó nên số lượng của các Homếomérie là 
nhiều vê kể và phong phú da dạng như các sự vật. Mỗi loại 
Homéomérie bảo tồn mọi tính chất của sự vật cùng loại “mỗi 
vật được đặc trưng bởi ưu thế trong nó. Chẳng hạn vàng là cái 
trong đó có nhiều vàng mặc đù trong nó cũng có tất cả”. Tuy 
vậy, mỗi sự vật không phải là thuần nhất một loại 
Homéomérie, mà nó có thể có các Homéomérie của các sự vật 
khác nhưng đặc tính của sự vật do Homéomérie của riêng nó 
qui định, làm nên tính độc đáo của các sự vật. 


Trong quá trình cố gắng vượt lên các triết gia tiền bối về 
bản nguyên của thế giới, Homéomérie của Anaxagore đã tạo 
ra một đột biến về chất so với các bản nguyên là hành chất cụ 
thể nhưng chính ở đây cái bộc lộ quan niệm siêu hình của 
ông, khi ông cho rằng vật bị chia nhỏ đến vô cùng thì chất của 
chúng cũng không bị thay đổi, nghĩa là ông không nhận thấy 
mối liên hệ biện chứng không thể tách rời giữa chất và lượng. 

Cái làm cho eáe Homéomérie diễn ra theo quá trình kết 
hợp hay phân giải được Anaxagore gọi là nu-xơ' (Le nous) và 
theo cách hiểu của ông, nous là trí tuệ thuần túy. “Các vật con. 


1.. Tiếng Hi Lạp lả trí tuệ. 
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lại có bộ phân trong tất cả song một mình trí tuệ (nous) là đơn 
giản có quyền hạn tối eao và không hòa lẫn với một vật nào. 
Trí tuệ tồn tại tự nó. Nếu nó không tần tại tự nó, mà hòa lẫn 
với một cái khác thì hỗn hợp sẽ cản trờ, do vậy nó không thể 
điều khiển được một vật nao nữa. Nó là một vật nhẹ nhất và 
thuần khiết nhất, có tri thức đầy đủ về tất cä và có sức mạnh 
vĩ đại nhất. Trí tuệ điều khiển tất cả những gì có linh hồn”. 


So với các nhà duy vật đương thời, nous (trí tuệ, lý tính) 
không dừng lại ở nguyên tắc nhận thức mà trở thành nguyên 
tắc chủ đạo thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển của 
thế giới. Nous là nguyên tắc vũ trụ, là nguyên lý hình thành 
của thế giới theo sự vật. “NÑous bắt đầu điều khiển vòng quay 
phổ biến, vì nó khởi xướng sự quay vòng này. Đầu tiên sư 
quay vòng bắt đầu từ cái nhỏ, bây giờ có thể thâu tóm cái lớn, 
sau này nó se thâu tóm cái lớn hơn nữa”. 

Không giống như Empédocle khi lý giải quá trình kết 
hợp và phân giải của vũ trụ đã sử dụng các động lực tỉnh thần 
là tình yêu và căm thù; Nous của Anaxagore mặc dù được 
hiểu la trí tuệ thuần túy (tỉnh thần) nhưng trí tuệ ấy lại là 
một dạng vật chât. Như vậy ông đã dứng trên lập trường duy 
vật dể giải thích động lực phát triển của thế giới. Vì thế 
Démocrite dã từng quan niệm nous là lửa. 


Nhận thức luận của Anaxagore dối lập với Empédoele. 
Nếu như Empédoele cho rằng cái tương tự trong chủ thể 
nhận thức, nhận thức cái tương tự trong thế giới xung quanh 
thì Anaxagore quan niệm nhận thức là cái đối lập lên hê với 
cái đối lập. Theo ông, nhận thức cảm tính là không đáng tin 
cậy. “Cảm giác lừa dõi. Nước có cảm tưởng là trong, nhưng xét 
về bản chất là đen, vả lại khói bốc lên từ nước của cây là có 
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màu đen”. Mặc dù đề cao vai trò nhận thức lý tính nhưng ông 
vẫn thừa nhận không thể nắm hết được bản chất của sự vật. 
Trong lý luận nhận thức ông có biểu hiện của chủ nghĩa 
tương đối. “Có thể nhận thức được các sự vật không? Không 
(tác giả nhấn mạnh) vì chúng ta chỉ giả định rằng đã nhận 
thức được một vật phức tạp nếu chúng ta biết đến các thành 
tố của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể biết được vô 
số bản nguyên đầu tiên”. 


Chịu ảnh hưởng của thuyết vật hoạt luận ông cho rằng 
“thực vật cũng như động vật, chúng có cảm giác, buồn chán, 
vui mừng. Sự chuyển động của lá cây chỉ ra dấu hiệu của điều 
bì 


Quan niệm về con người của ông có mâu thuẫn, một mặt 
ông khẳng định “con người là động vật thông minh nhất vì nó 
có hai tay”, nhưng mặt khác ông lại bác bỏ tính chủ thể và 
sáng tao của con người. “Tất cả những gì thuộc về con người 
là do ngẫu nhiên tạo nên”. 


TH.7. HỌC THUYẾT NGUYÊN TỬ 


Học thuyết nguyên tử là đỉnh cao của chủ nghĩa duy vật 
cổ đại. Lơ-xíp (Leucippe) là người sáng lập. Démocrite là 
người kế tục và phát triển. 


“Không có sự vật nào phát sinh một cách vô cớ, mà tất 
cả đều phát sinh trên một căn cứ nào đấy và do tính tất 
nhiên". 


(Leueippe) 
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Những di bản của Leueippe hầu như không được lưu giữ 
vì thế khó có thể biết đây đủ về cuộc đời và sư nghiêp của ông. 
Tất cả những gì biết về ông là thông qua Démecrite, học trò 
của ông và qua những bình luận, phê phán của các học giả 
đương thời. Theo Aristote, Leucippe là chủ nhân của hai 
trước tác: Trật tự của đại thế giới (hay còn gọi là Đại vũ trụ) 
và Bàn về lý tính. 

'Triết học của Leueippe là sư tiếp nối quan niệm về tần tại 
của trường phái Elée trên tỉnh thần phát triển. Nếu như 
Xénophane, Parménide, Zénon cho rằng tôn tại là duy nhất, 
bất biến, ngoài tổn tại ra không còn cái gì khác nữa thì 
Leucippe khẳng định có cả tổn tại và có cả không tổn tại”. 

Không tồn tại chính la chỗ rỗng (còn gọi là chân không). 
Nhờ có chỗ rỗng mà các sự vật, các yếu tố tần tại được với tư 
cách là cái cụ thể, cái riêng biệt, và di chuyển được trong 
không gian. 


Không tránh khỏi những hạn chế như giới hạn vận động 
của các nguyên tử, chỉ ở hình thức cơ học máy móc nhưng so 
với các học giả Elée thì việc thừa nhận có không tổn tại phải 
được xem một bước phát triển trong triết học. 


Khởi nguyên của thế giới, theo Leueippe không gì khác 
hơn là vật chất. Vượt qua những quan niệm truyền thống, 


1. Vì thừa nhận có hai khởi đầu tồn tại và không tôn tại, nên có người xem 
Laueippe là nhà triết học nhị nguyên luận đầu tiên trong lịch sử triết học. 
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Leucippe quả quyết rằng bản nguyên của các sự vật hiện 
tượng, và của cả vũ trụ là nguyên tử. 


Nguyên tử đó la những hạt vật chất nhỏ đến tân cùng, 
tuyệt đối không thể phân chia được nữa, vô hạn về số lượng, 
vô hạn về hình thức, không có chất lượng. Dấu hiệu để phân 
biệt các dạng nguyên tử là ở kích thước và hình thức. Sự vật 
Tà đo sự kết hợp của nguyên tử tạo thành, nên các sự vật khác 
nhau không phải là ờ chất của chúng mà do cách thức kết hợp 
của các nguyên tử qui định. 


Đứng trên lập trương duy vật, Leueippe đùng học thuyết 
nguyên tử để lý giải sự sinh thành của vũ trụ. Vũ trụ được 
hình thành từ những cơn lốc xoáy tìm của nguyên tử theo 
nguyên tắc những nguyên tắc cùng loại thì tụ lại với nhau, và 
theo trật tự to năng ở trung tâm, nhẹ ở xa dần. Do vậy cấu 
trúc của vũ trụ là trái đất, bầu trời và các vì tỉnh tú. 

Tóm lại, đù các giá trị tư tưởng của ông không được hiểu 
một cách đầy đủ nhưng những gì ông để lại qua trang viết của 
học trò và những học giả dương thời đã đủ khẳng định ông là 
một nhà triết học lớn, người đã khai sinh ra học thuyết tuyệt 
đỉnh của duy vật cổ đại. 


TII.7.2. DEMOCRITE (khoáng 460 - 370 TCN) 
“Trong không gian vô tận có vô số Démøcrite giống như 
lôi". 
(Démocrile) 
Đêmôerít là người tiếp tục và phát triển học thuyết 
nguyên tử của Leucinpe lên một trình độ cao hơn, do vậy tên 
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tuổi của ông gắn liền với học thuyết này. Người ta thường gợi 
chung là Họe thuyết nguyên tử của Leueippe và Démocrite. 

Démocrite sinh tại Abdere (Ap-đe), một trung tâm buôn 
bán sầm uất ờ vùng Thraee (Tơraxơ) trong một gia đình giàu 
có. Ông đã đi chu du ở nhiều nơi như Ai Cập, Ba Tư... tranh 
luận với các giáo sĩ đạo Hồi, đàm đạo với các triết gia khổ 
hạnh Ấn Độ, nghe Soerate diễn thuyết... Ông là người có kiến 
thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực. Diogene Laerce gọi ông là 
nhà triết học lỗi lạc. Aristote coi ông là người điều khiển được 
tư duy của mình trên mọi lĩnh vực. Mác-Ăngghen thừa nhận 
ông là bộ óc bách khoa đầu tiên trong những người Hi Lạp. 

Đámocrite là tác gia của hơn 50 tiểu luận, phần lớn 
chúng được viết dưới hầm mô. Ông là người đầu tiên chứng 
mỉnh thể tích của hình tròn bằng 1/8 thể tích hình trụ có cùng 
đáy và chiều cao; thể tích hình chóp bằng 1⁄3 thể tích của 
lãng trụ có cùng đáy và chiều cao. 

"Trước những cảnh nhiễu nhương của cuộc đời, ông đã tư 
lam mù mắt mình bằng cách đặt một lá chắn bằng đồng 
hướng ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào mất. Cả đời 
ông sống trong túng bấn và ngheo khổ. 

Démocrite đã thổi một luồng sinh khí triết học để làm 
phong phú, sâu sắc hơn quan niệm về nguyên tử, về tổn tại, 
về không tồn tại, và về phương cách vận động của nguyên tử. 

Nguyên tử là những hạt vật chất cực nhỏ, không thể cảm 
nhận bằng thị giác, không thể phân chia được nữa. “Có thể so 
sánh nguyên tử giống như hạt bụi gặp gió bay lên, ta quan 
sát thấy trong tỉa nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ. Các hạt 
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bụi tồn tại trong không khí, nhưng vì chúng quá bé nên ta 
không nhận thấy được, do vậy có cảm tưởng rằng chúng quá 
bé nên ta không nhận thấy được, do vậy có cảm tường rằng 
chúng không tồn tại. Giống hệt như vậy cùng tồn tại các vật 
thể không thể phân chia được, nhô bé và không nhìn thấy 
được do có đại lượng quá bé”. Giữa các nguyên tử không có sự 
khác biệt vẻ chất, chúng không có mùi vị, màu sắc, âm thanh. 


Các nguyên tử tổn tại vĩnh viễn, không chịu tác động của 
nhiệt độ, độ ẩm, độ khô, tác dụng của màu sắc nên chúng 
không nóng lên, không lạnh đi, không bị ướt, không bị đen, 
không trắng. 

Mỗi nguyên tử có một hình thức đặc thù, các nguyên tử 
vô hạn nên số lượng hình thức cũng vô hạn. Nguyên tử tuân 
theo một trật tự xác định giếng như các chữ cái tạo ra từ, các 
từ tạo ra câu, các cầu tạo ra đoạn văn... bơi vậy mọi cái đều 
bắt đầu từ những nguyên tử". “Nguyên tử là các thực thể 
không có tác động đến các thực thể khác và không chịu sự tác 
động của các thực thể khác. Được phân tán trong không khí, 
khi chúng tiến gần nhau, hay là va chạm, hay là vướng vào 
nhau, từ sự cố đó thì một cái hóa ra nước, cái khác là lửa, cái 
thứ ba là thực vật, cái thứ tư con người”, 

Vận động của các nguyên tử là vĩnh viễn và chúng vận 
động trong chân không, nhưng chân không không phải là 
nguyên nhân của vận động chỉ là điều kiện để vận động. 

Tuy vậy cả Leueippe và Démocrite chưa bừng bao gỉờ giải 
thích về nguồn gốc của vận động, vì vậy quan niệm về vận 
động của học thuyết nguyên tử trở nên thiếu thuyết phục. Về 
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điều này, Aristote đã nhận xét như sau: “Khi khẳng định 
rằng các vật thể đầu tiên vận đông vĩnh cửu trong không gian 
vô hạn, lẽ ra Leucippe và Démocrite cần phải chỉ rõ chúng 
vận động bằng thứ vận động nào, và vận động nào là vận 
động tự nhiên của chứng. Bởi lẽ ngay cả nếu như mỗi phân tử 
trong số chúng được một phân tử khác khởi động cưỡng chế, 
thì tuy vậy ở mỗi trong số chúng cần có vận động tự nhiên nào 
đáp trả lại cái cưỡng chế. Thêm nữa, nguyên nhàn khởi động 
đầu tiên cần khởi động không có tính chất cưỡng chế mà có 
tính chất tự nhiên, vì nếu như không có động cơ đầu tiền, mà 
bất kỳ động cơ nào... cũng tự khởi đầu, thì sẽ có xu hướng dẫn 
tới vô cùng”. 


Giống như Leucippe, Democrite cũng vận dụng học 
thuyết nguyên tử để cắt nghĩa sự hình thành vũ trụ, chỉ khác 
tà ông cụ thể hóa hơn và thừa nhận trong vũ trụ có vô số thế 
giới chứ không phải chỉ có một thế giới của chúng ta. Ông viết: 
“Có võ số thế giới, chúng có đại lượng khác nhau, xuất hiện từ 
những khoảng vô tận, sinh ra và tiêu vong... trong một, số thế 
giới không có mặt trời và mặt trăng, trong một số khác - mặt 
trăng và mặt trời có kích thước lớn hơn, trong một số khác 
nữa, có số lượng mặt trăng và mặt trời vô cùng lớn. Khoảng 
cách giữa các thế giới là không như nhau, hơn nữa ở một nơi 
có nhiều thế giới hơn, ở nơi khác - ít hơn. Một thế giới đang 
phát triển, số khác đã đạt tới sự trưởng thành, số thứ ba dang 
suy thoái. Các thế giới đang ra đời ở một nơi, nhưng lại đang 
biến mất ở nơi khác. Chúng bị hủy diệt khi va chạm vào 
nhau. Một số thế giới không có thực vật và động vật và hoàn 
toàn không có nước”. Như vậy các thế giới nằm trong quá 
trình vận động và biến đổi không ngừng. 
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Trong học thuyết nguyên tử của Démocrite thể hiện sự 
dung hòa tư tưởng của phái Elée và Héraclite. Tiếp thu quan 
niệm tồn tại là duy nhất và bất biến, ông khẳng định nguyên 
tử la bất biến vĩnh viễn. Mặt khác ông tán thành và vận dụng 
học thuyết đồng chảy phổ biến của Héraclite để khẳng định 
từ sự vật bé nhỏ nhất cho đến thế giới không có cái gì là 
trường tên cả, tất cả đều là một quá trình biến đổi không 
ngừng. 

Về mặt nhận thức, Démocrite chia nhận thức làm hai 
dạng: nhận thức mờ tối và nhận thức chân lý (còn gọi là nhận 
thức chân thực và nhận thức ngu muội). Mối quan hệ giữa hai 
dạng này được ông xác định: “Có hai loại nhận thức: môt là 
chân lý, một là mờ tối. Loại mờ tối bao gồm các kiểu nhân 
thức sau: thị giác, xúc giác. Con nhận thức chân lý thì nó 
hoàn toàn khác với nhận thức mờ tối. Khi nhận thức mờ tối đã 
không còn khả năng nhìn thấy cái quá nhỏ bé, không nghe 
thấy, không ngửi thấy, không nếm thấy, không sờ thấy, 
nhưng việc nghiên cứu cần phải thâm nhập tới cái nhỏ bé hơn 
mà trực giác cảm tính không đạt tới, thì khi đó loại nhận thức 
chân lý bước lèn diễn đàn, vì nó, qua tư duy, có một cơ quan 
nhận thưc tỉnh vi hơn”. 


Việc chia quá trình nhận thức thành hai giai đoạn cho 
thấy Démocrite đã xác dịnh được tính thống nhất không thể 
chia cắt của một quá trình. Nhận thức mờ tối là nhận thức 
trực tiếp thông qua các giác quan vì vậy chỉ dừng lại ở những 
cảm nhân bên ngoài; chưa làm sáng tô được sự vật và thường 
chịu áp lực của số đông dư luận chỉ phối. “Một số người cảm 
thấy mật ngọt, một số khác lại cảm thấy đắng, từ đó dẫn đến 
kết luận là mật không ngọt và cũng không đắng”. 
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Nhân thức chân lý là nhận thức thông qua những phán 
đoán lôgic, do vậy, nhận thức được tẩn tại (nguyên tử) và 
không tồn tại (chân không). Giải thích được nguồn gốc của 
những cảm nhận mà nhận thức mờ tối không thể lý giải. 
Chẳng hạn nhận thức mờ tối chỉ biết đừng lại ờ nhận định 
cam ngọt, chanh chua, mà không hề biết rằng sờ dĩ cam ngọt 
vì được cấu thành từ một số lượng lớn các nguyên tử hình 
tròn, chanh chua là do các nguyên tử hình tam giác qui định. 


Con đường và phương cách nhận thức đã qui định vai trò, 
chức năng của từng dạng nhận thức. Trước hết. các sự vật 
khách quan ở bên ngoài bằng hình ảnh của nó” tác động vào 
giác quan của chúng ta, để chúng ta có cảm giác nhận biết 
được sự hiện hữu của sự vật đó nhưng phải tuân theo hai 
nguyên tắc là trôi đi và cái giống nhau phải được nhận thức 
bằng cái giống nhau. Ông dưa ví du: thị giác là cái nhìn vào 
không khí, nhờ có không khí, cái ở giữa mắt và đối tượng cảm 
nhận; chúng ta mới biết có đối tương hiện hữu. Không khí bị 
người nhìn và đối tượng được nhìn ép lại tạo thành hình ảnh. 
Hình ảnh này trôi dần về phía mắt và in vào phần ướt của 
mắt. 

Những hình ảnh cẩm tính này là tiền để của nhận thức 
lý tính. “Cảm giác và tư duy xuất hiện nhờ có những hình ảnh 
đem lại từ bên ngoài. Bởi vì không có ai có được cảm giác và tư 
tưởng lại không có hình ảnh tác động vào người đó”. Và điều 
này được nói rõ hơn băng nhận định đầy hình ảnh sau đây. 


1.. Có người dịch là hình tương. Theo Marx đỏ là cái vô của vậi thể đã bị tách ra 
khỏi vật thể. 
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“Lý tính đáng thương ơi, phải chăng ngươi đã chiến thắng 
chúng ta (nhận thức cảm tính - NTD) bằng cách bồn rút ờ 
chúng ta những dẫn chứng đáng tin cây. Trong chiến thắng 
của người đã bao hầm thất bại của ngươi rồi đó”. 


Trong lý luận nhận thức Démoerite có đưa ra luận điểm 
gây tranh cãi: “Hoặc không có gì là chân lý hoặc con người 
không biết điều chân lý. Nhiều người căn cứ vào đó để khẳng 
định Démocrite là bất khả tri. Nhưng luận điểm này sẽ rõ 
ràng hơn về ý nghĩa nếu đặt bên cạnh quan niệm "thực ra 
chúng ta không biết gì hết, vì chân lý là cái Ẩn náu dưới vực 
sâu". Démaerite không phải là triết gia bất khả tri trong 
nhận thức mà ông chỉ muốn phơi bày một sự thật của nhận 
thức là nhận thức là một công việc khó khăn, những cái gì mà 
chúng ta đã biết so với cái chưa biết chỉ là giọt nước trong biển 
cả mênh mông, ý nghĩa của vực sâu là ở chỗ đó 


Hegel nhà biên chứng duy tâm lừng danh của nên triết 
học cổ điển Đức cũng đảy thiên kiến khi cho rằng lý luận 
nhận thức của Démocrite là duy tâm chủ quan vì theo ông, 
Démocrite đề cao những tri thức đo số đông, do dư luận mang 
lại. Quan niệm này đã bị Lênin bác bỏ: “Hêghen giải thích 
Démocrite hoàn toàn như một người mẹ ghẻ... Nhà duy tâm 
không chịu đựng nổi tỉnh thần của chủ nghĩa duy vật”. 


Cũng chẳng có gì lạ vì ngay từ thời cổ đại Platon đã toan 
tính đốt hết những tác phẩm của Démocrite. 


1.. V.I.Lenin. Toàn tập, NXB Tiến bộ, M.1981, T.29, tr.284. 
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Về tất nhiên và ngẫu nhiên. Việc thừa nhận các sự vật 
hiện tượng vận động, phát triển tuân theo qui luật và cái 
thông trị trong thế giới này là quan hệ nhân quả của 
Leucippe và Démocrite được ghi nhận như là một đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển của chủ nghĩa duy vật cổ đại. 
Tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới này không chỉ tồn 
tại tự nó, mà sự hiện diện của nó có thể tìm thấy ở sự vật 
khác. Cái lam nên thế giới này là nguyên tử . 


Nguyên tử là một dạng vật chất. Do vậy lực lượng đóng 
vai trò nguyên tử ở trong thế giới này là vật chất. Thần linh, 
Thượng đế là xa lạ đối với thế giới nay. Nhưng Démocrite lại 
phạm sai lầm phủ nhận cái ngẫu nhiên, xem ngẫu nhiên là 
hiên tượng không tìm thấy nguyên nhân, nên thừa nhân 
ngẫu nhiên là thừa nhận sự ngu dốt của con người. Ông viết: 
“Người ta đã bia ra con quỷ một cách ngẫu nhiên, để sử dụng 
nó làm cái cớ che đậy sự ngu đốt của bản thân mình”. 


Việc phủ nhận ngẫu nhiên ở Démocrite cho thấy những 
tư tưởng muốn vượt trước giới hạn qui định của tồn tại xã hội 
không thể là những tư tưởng của tư duy siêu hình. 


Về nhân bản học. Tiếp nối tư tưởng của Anaximandre, 
Démocrite cho rằng sự sống bắt nguồn từ những vật thể ẩm 
ướt, Ông khẳng định: “Con người lúc đầu được tạo ra từ nước 
và bùn” và là kết quả biến đối lâu dài của bản thân giới tự 
nhiên, 


1.. Démocrile đã từng vi nguyên tử là viên gach. 
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Những sinh vật đầu tiên sống ở dưới nước là những cơ 
thể có cấu trúc hết sức đơn giản, tiến dần lên thành sinh vật 
có vú sống trên cạn. Quá trình phát triển lâu đài đã làm cho 
chúng có tay, có chân, có mắt, có tai. Trong đó con người là 
sinh vật hoàn thiện nhất. Sự phân biệt giữa sinh vật này với 
sinh vật khác đựa trên nguyên tắc đồng nhất và đồng loại, vì 
đó là điều kiện để cái nguyên tử kết hợp với nhau. Cái để 
phân biệt giữa sinh vật và dô vật là sinh vật vận động và có 
linh hồn. Đồ vật chỉ là những vật vô tri vô giác. 

Sở đĩ con người vận động, có hưng phấn là nhờ linh hồn 
châm ngòi, cho nhiệt. Linh hồn của con người được cấu thành 
từ những nguyên từ, nhưng đó là những nguyên tử hết sức bé 
nhỏ, mỏng manh, nhanh nhạy, giỗng như những nguyên tử 
của lửa. Những nguyên tử của linh hồn chúng chứa đầy 
nhiệt, nhờ nhiệt của chíng mà con người làm ấm, có hưng 
phấn và ưa vận động. 


Khác với quan niêm của tôn giáo, linh hồn của Démoerite 
không bất. tử. Linh hồn của ông là nguyên tử, là một đạng của 
vật chất, chứ không phải là hiện tính thần. Linh hồn chết 
cùng với cái chết của cơ thể vì thế các quan điểm cho rằng có 
thiên đường và địa ngục chỉ là huyền hoặc không đáng tin. 

Về lôgic học. Arisbote được coi là cha đề của lôgic hình 
thức, người đã đặt nền móng vững chắc cho bộ môn khoa học 
này lại tuyên bố Démocrite là tiền bối của mình vẻ lôgic học. 

Với tác phẩm Canon (Ca-nông) hay còn gọi là Bàn về 
lôgic học, Démoerite đã trở thanh chủ nhân của cuốn sách 
đầu tiên viết về lôgic học. ở trong tác phẩm này, ông đã bàn 
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đến hàng loạt các vấn đề về trọng tâm của lôgic như: định 
nghĩa, khái niêm, so sánh, giả thiết, đặc biệt ông tập trung 
trình bày về phương pháp qưi nạp. Vì thế Aristote tôn ông là 
người sáng lập ra lôgic học qui nạp. 


Xuất phát từ quan niệm lôgic học là công cụ để nhận thức 
tự nhiên, Démocrite đã bút chiến với liên minh Pythagore, 
với trương phái Élée để làm sáng tô lôgic bọc khách quan, các 
nguyên tắc của lôgie qui nạp và chống lại phương pháp nhận 
thức chủ quan của phái Sophiste (Xôphisto). 


Đến thời kỳ cận đại, F.Bacon nhà khoa học thực nghiệm 
nổi tiếng người Anh, trong tác phẩm Công cụ mới 
(Novum-Organum), một lần nữa lại đánh giá cao các quan 
riệm lôgic học của Démocrite. Theo ông, lögic của Démocrite 
“đã đi vào tân chiều sâu thăm thắm của giới tự nhiên”. 


Các quan điểm vẻ xã hội. Viết về con người, Démocrite có 
nhận xét sau: “Nhu cầu đã dạy cho sinh vật có được nấng lực 
bẩm sinh phong phú có đôi tay làm được mọi thứ, có lý tính và 
tâm hôn sang trọng”. 


Nhận xét này được rút ra từ giả thuyết lần ngược về lịch 
sử, thuở con người khai thiên lập địa. Theo Démoerite những 
con người xuất hiện đầu tiên trên trái đất là những con người 
rất mông muội, bắt đầu bằng con số không, - không có lấy một, 
chút tiện nghỉ tối thiểu; không có công cụ; không biết dùng 
lửa; cuộc sống của họ phụ thuộc vào những sản vật có sẵn 
trong tư nhiên; và nơm nớp lo sợ: sợ sấm sét, sợ gió, sơ hão, sợ 
mưa, sợ khát, sợ đói... Những cái sợ này đã trở thành nhu cầu 
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khách quan để họ liên hết lại với nhau đưới hình thức quần 
thể. 


Cuộc sống không dẫm chán tại chỗ mà ngày càng đổi 
khác. Do sự thâi thúc của nhu cầu giao tiếp trong đời sống 
cộng đồng, so dự bắt chước những âm thanh của tự nhiên mà 
ngôn ngữ dần dần được hình thành, Nhờ có ngôn ngữ, đời 
sống của họ ngày càng phát triển, họ học cách sử dụng lửa, 
biết ãn thức ăn chín, biết dùng da thú làm quần áo, biết xây 
dựng nhà ở. 


Như vậy, Démocrite đã giải thích nguồn gốc và sự phát 
triển của xà hôi thông qua nhu cầu sinh tổn của con người. 
Nhu cầu không thể là động lực phát triển của xã hội, nhu cầu 
chỉ là động lực của sản xuất. Démoerite đã không nhận thấy 
chính hoạt động sản xuất mới là động lực của sự phát triển xã 
hội Ở thời cổ đại đối với một triết gia, cho dù ]à duy vật - mà 
không nhân biết được điều ấy phải được xem là đương nhiên. 


Démocrite cho rằng văn hóa nghệ thuật là kết quả của 
việc con người bắt chước tư nhiên “từ động vật, bằng con 
dương bắt chước chúng ta học được các công việc quan trọng 
nhất: của con nhận trong nghề đệt và dan, của con chím yến 
trong việc xây dựng nhà cửa, của con sơn ca trong cách hát, 
của thiên nga và họa mi trong cách múa”. Có thể xem đây là 
một quan niệm tiến bộ, bởi vì ông đã không biến văn hóa, 
nghệ thuật thành những sản phẩm của thần thánh ban cho 
để phục vụ những nghỉ lễ của tôn giáo như một triết gia 
đương thời đã khẳng định. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY T1 


Khi bàn về đạo đức, ông cho rằng cuộc sống, hành vi, số 
phận của mỗi con người cụ thể là đối tượng nghiên cứu của 
đạo đức. Và ông chủ yếu dùng cách ngôn để trình bày quan 
niệm đạo đức. 


Chẳng hạn về lối sông: “Sống tôi, thiếu trí tuệ, sống 
không điều độ và sống không lỗi lầm, có nghĩa là sống không 
xấu, nhưng đó là chết dần”; “người muốn có tỉnh thần sảng 
khoái không nên gánh vác nhiều công việc cả trong đời sống 
riêng tư, lẫn trong đời sống xã hội, và dù có làm gì thì cũng 
không nên cố gắng quá sức và quá bản tính của mình”; “nhận 
biết một người trung thực và nhận biết người không trung 
thực không những căn cứ vào việc làm của họ mà cồn phải 
căn cứ vao ý muốn của họ”; “nuốn quá nhiều là giống như trẻ 
con chứ không phải người lớn”. 


Về hạnh phúc và niềm vui: “Hạnh phúc đó là tỉnh thần 
thoải mái, khoe khoắn, sung tức, hài hòa, cân đối và không 
giân dữ”. “Thái độ ôn hòa làm tăng niềm vui của cuộc sống và 
làm cho nỗi vui mừng trở nên lớn hơn”; “người khôn ngoan là 
người không buồn rầu về cái không có, mà vui mừng với cái 


có. 


Tóm lại, chủ nghĩa duy vật của Démocrite mặc dù chưa 
thoát khỏi tính chất thô sơ, máy móc, siêu hình nhưng so với 
các nhà triết học duy vật đương thời thì đã là một bước tiến bộ 
thực sự về chất, “là giá trị tỉnh thần đuy vật cao nhất của thời 
cổ đại”. Quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước triết học 
Mác-Lênin về vật chất, thực chất chỉ là sự tiếp tục quan niệm 
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của Démocrite, cho đù có được bổ sung dưới sự yếm trợ của 
các thanh tựu khoa học cận dại. 


1.8. NHỮNG NHÀ SOPHISTE' 


Xôphistơ theo nguyên nghĩa tiếng Hi Lạp là nhà thông 
thái, người thông thạo. Từ giữa thế kỷ thứ V TCN, Sophiste 
trở thành tên gợi của những học già chủ yếu quan tâm đến 
nghệ thuật diễn thuyết, nghệ thuật tranh luận, nghệ thuật 
chứng minh... Vì vậy Sophiste xét ở góc dộ triết học, họ là 
những nhà triết học đặc biệt, không còn nguyên nghĩa của 
khái niệm này nữa. 

Đây là thời kỳ phổn thịnh của nền dân chủ, cả xã hội 
quan tâm dến phát triển văn hóa và giáo dục. Việc giáo dục 
găn chặt với khuôn khổ gia đình đã trở nên cực kỳ bé nhỏ 
trước đồi hôi của thực tiễn. Các nhà Sophiste không chỉ nhận 
thấy điều đó mà đã đóng vai trò tiên phong làm cho ngành 
giáo dục có tính đa ngành, đa diện. Trước hết là trong vai trò 
người thầy giáo, họ la những người có thể đảm nhiệm nhiều 
môn dạy như số học, hình học, âm nhạc, thiên văn, kỹ thuật, 
vật lý, đạo đức... với những tên tuổi tiêu biểu như: Hippias 
(Hippia), Abtiphon (Ăngtiphông), Prodicos (Prôđicô); vì vậy 
người đương thời gọi ho là những nhà giáo bách khoa. Đến 
cuối thế kỷ thứ V nổi lên một thực tế trong ngành luật và tòa 


1. Sophiste (Xôphistơ) ở nước ‡a thường được dịch là ngụy biện, chúng tôi giữ 
nguyên không dịch. Vĩ ngụy biện thưởng được hiểu theo nghĩa tiêu cực, 
nhưng Sophista chưa hẳn như thẻ, bên cạnh đó còn có những nhân tố hợp 
lý, tích cực. 
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án là để chiến thắng được trong các cuộc tranh luận, để chỉ 
phối được các quan tòa thì chỉ có cách là thuyết phục. Platon 
viết: “Ở tòa án người ta chẳng biết đúng sai gì cả, bời vậy điều 
quan trọng nhất là phải biết thuyết phục". Thực tế này đã 
thúc đẩy sự ra đơi của môn nghệ thuật hùng biện và người 
bạn đồng hành của nó là món tu từ học. Chính ở trong những 
bộ môn mới này, các nhà Sophiste đã cống hiến những giá trị 
quan trọng cho tư duy lôgie dưa ra những qui tắc sử dụng 
ngôn từ để đạt hiệu quả nhất, vạch rõ tính linh hoạt và uyển 
chuyển của sử đụng trị thức trong tranh luận. 


Tu từ hoc lên ngôi trở thành môn học danh giá, những 
người dạy tu từ học được gọi là đệ nhất học giả, ở đâu họ cũng 
được chào đón bằng những lời ca tụng có cánh. Sophiste viết: 
“Ngôn từ chẳng những giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống 
động vật mà còn giúp chúng ta xây dựng thành phố, thiết 
định được pháp luật, sáng tạo nên nghề thuật, mănh lực của 
nó được thể hiện ở chỗ không có nó thì không có cái gì có thể 
sinh ra từ lý tính. Ngôn từ là vị lãnh tụ của mọi việc làm và 
của mọi suy nghĩ”. Sophiste cũng khẳng định: “Lời nói Ïà sức 
mạnh vĩ đại, nó làm nên những công việc tuyệt vời. Khi mà 
không biết nói, chúng La chỉ la một thực tồn tồn tại bé nhỏ và 
hoàn toàn chẳng có giá trị gì hết". Vì được đánh giá cao, nên 
những nhà Sophiste được hậu đãi về mặt tiền bạc. Họ là 
những người đầu tiên kiếm sống bằng nghề dạy học. 


Về mặt triết học, các nhà Sophiste đã có quan niệm mới 
về đối tượng của triết học. Đối tượng của triết học không chỉ 
gói gọn trong giới tự nhiên như trước đây mà bao gồm con 
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người và xã hội của eon người. Họ nghiên cứu, tiếp cận con 
người trên cơ sở kế thừa quan niệm của người cổ đại. Họ là 
những người khai sinh ra tư tưởng học đi đôi với hành. Công 
việc của con người là phải vận dụng được những điều đã học 
vào trong đời sống chứ không phải là để chiêm nghiệm cái gì 
sắp Xây ra. 


Bên cạnh đó, những nhà Sophiste cũng đặc biệt quan 
tâm đến lý luận nhận thức. Trong lý luận nhận thức vai trò 
của chủ thể đã được khẳng định: con người cá thể là chủ thể 
của nhận thức. Mặc dù coi trọng tri thức nhưng những nhà 
Sophiste lại phủ nhận khả năng nhận thưc thế giới của con 
người và theo chủ nghĩa tương đối. 


Đánh giá về vai trò của những nhà Sophiste có nhiều 
cách nhìn nhận khác nhau. Nhiều người đã cho rằng họ là đại 
điện cho sư khai sáng của TH Lạp cổ đại nhìng cũng không ít 
người chỉ trích họ chỉ la những kê có tài thay đen đổi trắng, 
đánh tráo khái niệm. Ngay ở thời kỳ cổ đại, những nhà 
Sophiste đã nhận được những lời phê bình phiến diện, cực kỳ 
gay gắt từ triết gia Platon. Tư tường của Platon đối với những 
người Sophiste dường như dã trở thành tư tưởng định hướng, 
ghi dấu ấn khó phai mờ cho những người sau nghiên cứu về 
họ, kể cả ở thời kỳ cận đại và hiện đại. Ph.Kh. Kexidi đã phải 
than rằng: “Các nhà Sophiste đã và đang phải chịu sự ô danh 
của những kẻ xuyên tạc triết học, cũng những kẻ chống lại tri 
thức đúng đắn”. Ph.Kh. Kexidi muốn ám chỉ rằng không được 
đồng nhất Sophiste với thuật ngữ ngụy biện, nhất là ngụy 
biện của thế giới hiện đại. Nhưng ông cũng lưu ý rằng phải 
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đứng trên những nguyên tắc của phép biện chứng khi đánh 
giá về các nhà Sophiste, vì từ nửa đầu thế kỷ IV TCN, phần 
lớn họ đã biến triết học thành trò chơi khái niệm, gieo rắc 
hoài nghi để chống lại tri thức chân chính. 


Sau dây là một số nhà Sophiste tiêu biểu. 


1H AI 481 - 411 TCN) 
“Con người là thước đo của mọi vật, tồn tại vi chúng tôn 
tại, không tôn tại vì chúng không tôn tai". 
(Protagoras) 


Theo đánh giá của Hegel, Prôtago là “Không chỉ là một 
thầy dạy học như các Sophiste khác mà còn là một nhà Lư 
tưởng xác đáng và sâu sắc, một nhà triết học suy ngẫm về các 
vấn đề đại cương cơ bản”. Ông sinh năm 480 TCN tại Abdère 
(Ápđe). Cuộc gặp gỡ đỉnh mệnh giữa anh thợ sơn tràng 
Protagoras với nhà triết học nguyên tử luận Démoerite đã tạo 
nên bước ngoặt của cuộc đời Protagoras. Kinh ngạc trước trí 
tuệ của Protagoras, Démocrite đã khuyến khích ông theo học 
triết hoe và dưới sự che chở và giúp đờ của Démoerite, chẳng 
bao lâu ông đã trở thành một Sophiste nổi tiếng được gọi là 
Hiển nhân. 


Do xuất thân từ tầng lớp bình dân và quen lao động nên 
ông là triết gia đầu tiên ở Hi Lạp cổ đại biết kết hợp giữa hoạt, 
động lý luận và thực tiển. Năm 411, do những tư tưởng vô 
thần, ông bị tòa án kết án tử hình, sau giảm xuống lưu đày và 
bị chết đuối trên đường đi tới Xisil. 
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Các tác phẩm chính của ông là: Về thần linh; Khoa học 
tranh luận; Về trật tự ban đầu của các vật; Về nhà nước; Về 
đức hạnh; Chân lý Cái thực tồn, Lới nói vĩ đại. 


Triết học của Protagoras được xây dựng trên nền tảng kế 
thừa quan niệm dòng chảy phổ biến của Héraclite. 


Nếu Héraclite cho rằng các sự vật giếng như dòng sông 
không ngừng tuôn chảy, chúng tổn tại trong biến đối thì 
Protagoras khẳng đỉnh thêm không phải chỉ có sự vật biến 
đổi mà ngay cả chủ thể nhận thức cũng biến đổi. 


Mặc dù khẳng định: “Các nguyên nhân cơ bản của tất cả 
các hiên tượng đều ở trong vật chất” nhưng ông lại không 
quan tâm đến thuộc tính khách quan của vật chất, đến sự 
hiện điện của mọi khởi đầu mang tính bản nguyên của vật 
chất mà ông say sưa và băng lòng với quan niệm: “Vật chất 
trôi chảy”. Xem đó như là một đối trong với quan niệm của 
Héraclite “mọi cái đều trôi đi”, Ông viết: “Vật chất luôn luôn 
biến đổi, và khi biến đổi, thay thế cho những mất mát của nó 
sẽ xuất hiện những sự bổ sung không ngừng”. Như vây “vật 
chất trôi đi” không giống như dòng sông sợ bị cạn nguồn mà 
sự trôi đi không gì khác hơn là sự vật này thay thế sự vật 
khác vì thế không có cái gì tồn tại tự nó mà mọi sự vật đầu có 
mối liên hệ chặt chẽ với nhau. “Không có cái gì là tự nó, tất eä 
luôn luôn hình thành trong mối liên hệ cái gì đó”, và trong 
quá trình trôi di đó, do mỗi sự vật đều chứa trong nó mâu 
thuẫn nên chúng không ngừng tạo thành cái đối lập với nó. 


Về mặt nhận thức Protagoras đứng trên lập trường duy 
tâm. Ông phủ nhận vai trò của nhận thức lý tính, để cao vai 
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trò của câm giác. Theo ông, cảm giác là nguần gốc của mọi sự 
vật, “Cám giác như thế nào thì sự vật tổn tại như thế ấy”. 


Từ giác độ duy tâm chủ quan Protagoras đã bác bỏ 
những thuộc tính khách quan vốn có của sự vật hiện tượng 
mà cho rằng chúng tôn tại như thế này hay thế khác là do các 
giác quan của chủ thể nhận thức quy định. “Cùng đón một 
làn gió thổi, người cảm thấy mát, người cằm thấy lạnh, lại có 
người cảm thấy rét run lên. Do vậy trên thực tế không thể nói 
lan gió đó lạnh hay không”, vì thế cùng một sự vật, có thể có 
nhiều cánh cảm nhận khác nhau, nên có những ý kiến khác 
nhau là bình thương. 


Tuy đã thừa nhận về sự hiện diện của những quan niệm 
đối lập trong tư duy “mỗi suy luận đều đúng với môt suy luận 
đối lâp tương đối” nhưng Protagoras lại khai triển theo lôgie 
của chủ nghĩa tương đối và hiểu như hai cái tồn tại tách biệt 
nhau. Ông cho rằng khi đánh giá về một sự vât mà có hai ý 
kiến trái ngược nhau (ông quan niệm đó là đổi lập) thì phải 
thừa nhân cả hai đều đúng: “mọi ý kiến đều chân thực”. Với 
ông chân lý khách quan đã chuyển thành chân lý chủ quan, 
chân lý phụ thuộc vào chủ thể nhận thức. Tư tường này sau 
được Berkeley tiếp nhậu và phát triển trong học thuyết chân 
lý của ông ta. 


Khi cuốn Về thần linh của ông xuất hiện ở Athene 411 
TƠN, đã gây nên làn sóng phản đối dữ đội vì những tư tưởng 
vô thần và bài tôn giáo được trình bày ở trong đó. Tất nhiên 
tác phẩm bị toa án tuyên bố tiêu hủy, con bản thân tác giả bị 
bỏ tù và bị kết án tử hình. Nhưng tiếc rằng, ngày nay chỉ con 
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lưu giữ được một đoạn duy nhất của tác phẩm này: “Về các 
thần linh thì không thể biết có các vị ấy hay không, các vị có 
hình đáng như thế nào. Nguyên nhân của vấn để là ở chỗ tính 
không rõ ràng của vấn để được nêu ra và cuộc đời ngắn ngủi 
của con người”. Do vậy khó có thể đánh giá gì hơn ngoài 
những ý tưởng đã được ông nêu ra ở đoạn này. 


Protagoras là tác giả của luận điểm nổi tiếng: “Con người 
là thước đo của mọi vật, tồn tại vì chúng tồn tại, không tôn tại 
vì chúng không tổn tại”. 


Luận điểm này có nhiều cách hiểu. Theo Platon, 
Protagoras thông qua luận điểm này không những chỉ muốn 
~_ nói con người là chủ thể đang trực quan các sự vật mã còn ám 
chỉ mấi quan hệ giữa con người với các công việc của nó, Con 
người chỉ trở thành thước do của vạn vật khi biết cải tạo các 
sự vật ở xung quanh mình và biết tạo ra các sự vật mới bằng 
bàn tay của mình. Để minh hoa cho nhận xét này Platon đã 
dẫn ra là Protagoras thường hay khoe bàn tay khéo léo của 
rmnình có thể lam được mọi thứ. X.Empiric tán thành cách giải 
thích này. Ông nói rõ hơn thước đo là tiêu chuẩn, sư vật là 
công việc, là cái làm được. Luân điểm trên, theo ông, có thể 
được điễn đạt lại như sau: con người là tiêu chuẩn của mọi 
công việc. Từ luận diểm duy tâm chủ quan này, Protagoras 
đã phông đoán được mối quan hệ giữa con người và tự nhiên 


1.. Các giáo trình triết học ở nước ta từ trước đến nay chỉ dẫn ngang: “Con người 
là thước đo của vạn vật”. 
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trong quá trình sản xuất. Cố nhiên hiểu cách nào đi nữa thì 
đây vẫn là luận điểm tán dương, đề cao con người. 


Một điều không thể bỏ qua, Protagoras là nhà Sophiste, 
một thầy giáo dạy môn tu từ học, dạy nghệ thuật tranh luận 
vì vậy giống như các nhà Sophiste khác ông cũng phải truyền 
dạy những thủ thuât mang tính trò chơi của trí tuệ (lúc đó 
được gọi như thế) cho học trò của mình nhưng chính trong 
quá trình đó ông lại phát hiện ra những qui tắc của ngữ pháp, 
hình thành cách phân loại đanh từ, các kiểu hành văn... được 
xem như la những đóng góp có giá trị cho các lĩnh vực chuyên 
môn này. 

Dưới đây là một vài ví dụ về trò chơi của trí tuệ của 
Protagoras: 

- 5 là 2 + 8. Hai là số chăn, ba là số le. Hóa ra 5 vừa chăn 
vừa lê, 

- Động vật là cát có linh hồn. Động vật của tôi là cái tôi có 
quyền sử dụng theo ý của tôi. Do vậy, tôi có quyền sử dụng 
động vật của tôi theo ý của tôi. Thần linh của tôi được kế thừa 
từ cha tôi và là sở hữu của tôi. Thần linh có linh hôn, do vậy 
chưng là động vật. Có thể hành động với thần linh của tôi 
theo ý của tôi. 

- Con chó này có con, tức nó là bố. Đây là con chó của anh. 
Tức nó là bố anh. Anh đánh nó, tức là anh đánh bố anh. 


- Khi người ta dạy người nào đó, người dạy muôn học trò 
của mình trở nên thông thái và không còn ngu dốt. Tức là 
người dạy muốn học trò của mình không còn là người mà học 
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trò đang là, trờ thành người không phải là học trò. Do vậy, 
người dạy muốn chuyển học trò từ tổn tại vào không tồn tại, 
tức là thủ tiêu học trồ. 


TL8.2. RG, 483 - 325 tcn) 

“Những ai coi thường triết học chỉ nghiên cứu các khoa 
học chuyên ngành là giống như các vị hôn phu của Penelona!. 
Sau khi chiếm được nàng lại đắm đuối với lũ đầy tớ gái của 
nàng”. 

(Gorgias) 

Goócgia là một Saphiste có danh tiếng. Ông theo học 
triết học tự nhiên với Empédocle, nhưng lại chịu ảnh hưởng 
khuynh hướng hoài nghi luận của Zénon. Goócgia là người 
uyên thâm trên nhiều lĩnh vực như vật lý học, quang hạc, tu 
từ học... 

Các tác phẩm chính là: Ca ngợi Elêna, Bàn về không tồn 
tại hay là từ thiện. 

Với nhà Sophiste Gorgias nhiệm vụ quan trong nhất của 
triết học không phải là nghiên cứu khám phá về thế giới xung 
quanh chúng ta mà chỉ là môi trường để thi thố khả năng 
biện luận của con người. 

Trong lịch sử có nhiều quan niệm về tôn tại: liên minh 
Pythagore cho rằng có tổn tại và có cả không tồn tại, trương 
phái Elée chỉ thừa nhận tồn tại phủ nhận không tổn tại. 
Gorgias phủ nhận tất cả, để trữ thành triết gia đối lập với tất 


1.. Penlöna: biểu tượng của lỏng chung thủy. 
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cả trong quan niệm về tồn tại. Ông tuyên bế: Chẳng có gì là 
tên tại cả (Rien n'existe). Ông lập luận bằng những giả định 
sau: 


- Không tổn tại là cái không cá thực tôn, tức là không thể 
trở thành cái thực tồn mà tổn tại và không tổn tại là các mặt 
đối lập nên nếu một bên đã là tần tại thì bên kia phải là 
không tôn tại. Nhưng đã có tồn tại thì không có không tôn tại. 

- Nếu tên tại năm ở một vị trí nào đó thì vị trí nào đó là 
khác với tần tại và bao bọc tổn tại. Cái bao bọc bao giờ cũng 
phải lớn hơn cái được bao bọc, cái được bao bọc ở đây là tổn tại 
mà tổn tại lại dược định nghĩa là cái vô hạn vậy thì phải có 
một cái lớn hơn cái vô hạn. Điều này là không thể có, vì vậy 
tôn tại vô hạn không nằm ở một vị trí nào cả. 

- Giả sử tồn tại, tồn tại trong chính nó, nhưng như thế là 
tôn tại chỉ là vật thể, tồn tại đồng nhất với vật thể và không 
còn cái để phân biệt nữa. Vì vậy không thể xảy ra trường hợp 
này: 

- Nếu tổn tại là một thì tồn tại hoặc phải gián đoạn, hoặc 
phải liên tục. Nếu tồn tại là gián đoạn thì tồn tại được phân 
chia thành các bộ phận cấu thành. Nếu tổn tại là liên tục thì 
tôn tại phải được xem là mật đại lượng hoặc là một vật thể. 
Nếu tồn tại là đại lượng thì lại vấp phải mâu thuẫn vì đại 
lượng là cái có thể phân chia được mà chúng ta lại giả định 
dùng đại lượng để chỉ cái không phân chia được, tức là một. 
Nếu tồn tại là vật. thể thì lại càng mâu thuẫn, càng di xa khái 
niệm một vì vật thể nào cũng có ba chiêu và do vậy không thể 
là đơn vị. 
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Từ bốn lập luận này, Gorgias đi đến kết luận không có 
tổn tai và cũng không có cả không tồn tại. Tất cả là chẳng có 
gì tần tại cả. 

Nhận thức luận của Gorgias được xây dựng trên nguyên 
tác “Tư duy không cần có đồi tượng, không cần có tôn tại, tồn 
tại không được sử dung và không được nhận thức”. 


Bởi vậy, quan niệm về nhận thức của ông hoàn toàn đối 
lập với quan niệm của Parménide. Nếu như Parménide 
khẳng định tư duy và đối tượng của tư duy là không thể chia 
cắt “mọi tư duy bao gïờ cũng là tư duy về tên tại” thì Œorgias 
cho rằng người ta có thể tư duy mà không cần đến tồn tại bởi 
vì tư duy của chúng ta có thể tư duy về những cái không thể 
nào có trên thực tế". Cực đoan hơn nữa, ông quả quyết “cho 
rằng thậm chí có tồn tại thì cũng không thể nhận thức được 
tồn tại vì vậy coi như tồn tại là không cú”. Rõ rang, Gorgias đã 
đứng ở lập trường duy tâm chủ quan để giải quyết lý luận 
nhận thức. Lập trường duy tâm chủ quan càng được minh 
họa rõ hơn khi ông viết: “Tồn tại phụ thuộc vào việc chúng ta 
có thể tư duy, hay là vào việc tư duy về nguyên tắc là mâu 
thuần”, 


Nếu như tư duy không cần dối tương là nguyên tắc mở 
đầu thì “mọi ý kiến đều là sai lầm” có thể được xem là nguyên 
tắc thứ hai, nguyên tắc cố định lý luận nhận thức của 
Gorgias. Bản chất của nguyên tắc này là nhận thức là cái 
không thể biểu đạt. Bản chất này được qui nạp từ ba hiện 
tượng sau: 
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Thư nhất, mỗi sự vật chỉ được diễn đạt bằng một từ vì 
vậy không thể bao chứa hết nội dung của sự vật. 


Thứ hai, cùng một sự vật nhưng ở những thời điểm khác 
nhau thì có những nhận thức khác nhau. 


Thứ ba, cùng một thời điểm, cùng một sự vật, nhưng mỗi 
chủ thể sẽ có những cảm nhận khác nhau. 


Bởi vậy mọi biểu đạt chỉ là biểu đạt cái sai lầm. 


Tra một nhà Sophiste nên ông đánh giá rất cao sức mạnh 
của ngôn ngữ. “Lời nói có sức mạnh tác động đến trạng thái 
tâm hồn giống như thành phần thuốc tác động dến cơ thể. 
Giống như các loại thuốc khác nhau tống khứ những thư dịch 
khác nhau ra khôi cơ thể, một số diệt bệnh tật, một số khác 
điệt sự sống, thì lời nói cũng vậy: một số cho người nghe buồn, 
số khác an ủi, số thứ ba là sơ hãi, số thứ tư khơi đậy lòng dũng 
càm, số thứ năm làm cho tâm hồn trở nên độc địa”; của 
phương pháp thuyết phục, của nghệ thuật hùng biện. “Nghệ 
thuật thuyết phục con người cao hơn nhiều mọi thứ nghệ 
thuật khác, vì nó làm cho mọi người trỡ thành nô lệ của mình 
một cách tự nguyện, chứ không phải bằng cưỡng bức”. 


Tóm lại, so với Protagoras tư tương của Gorgias đã thấm 
đẫm sắc thái tiêu cực của từ Sophiake là ngụy biện thuần túy. 
Trong tư duy của ông, triết học chỉ là sân chơi của những trò 
chơi trí tuệ. Tuy vậy, vẫn phải thừa nhận rằng, dù có là dối 
trá đi chăng nữa thì đó vẫn là sự dối trá của thông minh vì kẻ 
mắc lừa thì vẫn ít thông minh hơn kê đã lừa được nó. 


TH.9. SOCRATE VÀ TRƯỜNG PHÁI SOCRATE 
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119.1 SOCRATE (469 - 399 TCN) 

“Trở nên thấp kém hơn bản thân mình không phải là cái gỉ 
khác hơn ngoài sự ngu dốt, trở nên cao cả hơn bản thân mình 
không phải cái gì khác ngoài sự thông thái". 

(Socrate) 


Xôcrát xuất thân trong một gia đình cha làm nghề đèo 
đá, mẹ làm bà đỡ, cả cuộc đời sống trong nghèo túng, toàn bộ 
tài sản của ông không đủ mua một nô lệ tốt (khoảng ð mina). 


Sacrate có một hình thức không được bình thương, quen 
đi chân đất, ăn mặc tểnh toàng, nhưng lại là người có trí nhớ 
tuyệt vời (ông là người phản đối chữ viết vì theo Socrate chữ 
viết làm cho con người ÿ lại không chỉu tư đuy) và sức khỏe vô 
Song. 


Năm 399 TCN, toàn án Athène đã khẳng định ông là 
người có chủ trương thay tôn giáo hiện thời bằng một thứ tòn 
giáo mới làm giảm uy lực của Nhà nước, hư hông đổi bại giới 
thanh niên. Bằng tội danh này, ông đã bị kết án tử hình với số 
phiếu áp đảo của hội đồng nghị án 200/220. Lời nói cuối cùng 
của ông ở phiên tòa là: “Đã tới lức chúng ta phải rời khỏi đây. 
Tôi thì để chết, con các anh thì để sống, điều nào tết hơn, 
không ai biết cả, ngoài Thượng đế”. 


Ông là triết gìa nhưng lại không viết một tác phẩm nào. 
Socrate thường trình bày các quan điểm của mình bằng lời 
nói dưới hình thức hội thoại, hay tranh luân. Vì vậy những gì 
chúng ta biết về Socrate chủ yếu qua ghi chép và bình luận 
của các học trò của ông, tiêu biểu là Platon, Xénophone 
(Xênôphôn) và Aristophane (Aristôphan). 

* 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 9L 


Việc lấy Socrate làm tiêu chí để phân kỳ triết học Hi Lạp 
và La MÃ cổ đại tự nó đã là thẩm dịnh những giá trì của tư 
tưởng Socrate đối với sự phát triển của triết học trong lịch sử. 

Ở phương Tây, khi đánh giá về Socrate, người ta thường 
chung một nhận định Socrate là hiện thân của bước rẽ trong 
hành trình của triết học, đưa triết học từ trên đỉnh Olimpie 
cao chon von, tì chiêm ngưỡng sự huyền điệu của ánh trăng 
ngà, từ thôi thúc muốn biết mặt trời cháy bỏng từ đâu mà có, 
biển cả vì sao trưa xanh, chiều thâm về với tâm tư trăn trở 
của đời sống con người, nơi cơn người chân đạp đất, đầu đôi 
trời để sống trong kiếp người của nó. 

Nhưng không phải ngay từ đầu ông đã nhận thấy điều 
ấy, thơi thanh niên ông cũng như bao nhà triết hoc khác say 
mê nghiên cứu về giới tự nhiên để rồi mới biết mình là ngộ 
nhận. Ông nói: “Lúc trẻ tuổi, tôi thực sự có khát vọng về một 
loại thông thái được gọi là nhận thức tự nhiên. Tôi coi một 
điều kỳ lạ và bất bình thường là hiểu biết nguyên nhân của 
mỗi hiện tượng - tại sao mọi cái sình ra và tại sao lai chết, và 
tại sao lại tổn tại. Và tôi thường chuyển từ cực này sang cực 
khác và trước hết đã tự đặt cho mình câu hôi như: khi tương 
tác, khi nào cái nóng cái lạnh tạo ra sự mục rữa và phải chăng 
các sinh thể sống hình thành khi đó? Chúng ta tư duy bằng 
cái gì, máu, không khí hay lửa? Tôi cũng suy nghĩ cả về sự 
phá hủy của mọi cái hiện tôn, về những biến đổi diễn ra ở trên 
trời và dưới đất và tất cả để rút cuộc tự coi mình hoàn toàn 
không thích hợp với sự nghiên cứu này”. 
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Quan điểm này là không đồng nghĩa với việc loại bỏ nhu 
cầu nghiên cứu về tự nhiên, nghiên cứu những vấn đề ở bên 
ngoài liên quan đến đời sống của con người, mà Socrate chỉ 
muốn ám chỉ rằng các hiện tượng tự nhiên như thế này thế 
khác hay như nó đang diễn ra là do mục đích của tạo hóa qui 
định. Do vậy những khi tường rằng chúng ta nắm bắt được 
các hiện tượng tự nhiên, có thể điều chỉnh được tự nhiên thì 
đó chỉ là ảo tưởng. Bằng chứng là muốn có mưa có gió thì con 
người vẫn phải cầu xin các thần linh. 

Với tư cách là nhà mục đích luận mang nặng tính chất 
tôn giáo, ðng khẳng định “mọi cái trên thế giới này đều đo 
thần thánh sáng tạo ra để làm lơi cho con người. Mục đích của 
mặt là để nhìn, của tai là để nghe, của mũi là để ngửi... 


Thần thánh cho ánh sáng để con người nhìn thấy mọi 
vật, cho ban đêm để nghỉ ngơi, cho ánh sáng của trăng sao để 
con người xác dịnh thời gian, cho ruộng đất để con người cày 
cấy làm ra cái ăn. Mặt trời chỉ cách xa trái đất một khoảng 
cách nhất định để con người đủ sức chịu đưng cái nóng và cái 
lanh của trời đất". 


Con người với đời sống thực của nó là vấn đề then chốt, 
của triết học Socrate. Đó là bước chuyển từ nguyên lý vũ trụ 
sang nguyên lý nhân sinh. “Con người hãy tự nhận thức lấy 
mình”. Câu nói được ghi ở Đền Đenphi ấy đã trở thành tuyên 
xưng của một quan niệm mới về triết học. Đánh giá về bước 
địch chuyển này Léon Brunschvicg đã viết: “Sáng kiến của 
Socrate là một lời hô hào chúng ta ý thức về chính mình và lời 
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hô hào ấy tất nhiên sẽ đóng một con dấu trên điễn tiến của 
văn mình chúng ta mà từ này không thể xóa mờ được”. 

Bởi vậy Augustin đã có lý khi đánh giá con người và triết. 
học của Socrate đã vượt qua cái nhìn cũ về đối tượng triết học, 
chuyển từ đề tài vũ trụ sang tôn tại của con người, xây dựng 
đao đức theo tình thần của cái thiện và lý trí”. 


Tư tưởng triết học của Socrate được trải rộng trên bốn 
luận đề trục. 


Thứ nhất, con người là đối tượng và đối tượng duy nhất. 
của triết học. 

Thư hai, cái làm nên sự tồn tại của con người chính là ý 
thức về sư tồn tại của nó. Sự tồn tại của con người bao gïb 
cũng mang tính cộng đồng vì vậy đạo đức là nền tảng của đời 
sống con người. 


"Thứ ba, đạo đức không phải là cái tự có mà là kết quả sự 
tự ý thức và để tự ý thức thì phải có tri thức, vì vậy tri thức là 
cốt lôi của đạo đức. 

Thư tư là phương pháp tiếp cân chân lý. 


Nếu như các nhà Soerate khi đã hoàn toàn trở thành các 
nhà ngụy biện, họ lấy tiền làm mục đích cứu cánh, dạy cho 
học trò những mánh lới để kiếm tiền thì Socrate lại đạy học 
tro của mình thành nhà triết học. Với ông triết học là con 
đường duy nhất làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên thanh 
cao xa lánh được những dục vọng, khoái cảm, khiếp sợ của 
cuộc đời. “Tôi chỉ làm một điều là đi lại và thuyết phục từng 
người cả trẻ lẫn già hãy quan tâm trước hết không phải đến 
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thể xác và tiền bạc mà quan tâm đến tâm hồn để nó trở nên 
tốt đẹp hơn”. Triết học không phải là ấn tín của thần linh mà 
triết học là bến bờ của tri thức. “Người ta không thể làm điều 
ác nếu người ta có tri thức chính xác về cái thiện”. Thiện, ác 
không phải là cái bẩm sinh. Sở dĩ con người biết cái gì là thiện 
vì nó không phải là cái ác. Ranh giới giữa thiện và ác được 
phân biệt bằng sự hiểu biết, do vậy thiện chính là trì thức. Tri 
thức là đạo đức. Về khía cạnh đời sống của cơn người hai cái 
này là một. “Không có gì mạnh hơn tri thức, nó làm tăng sự 
thỏa mãn và nhiều thứ khác ở mọi nơi mọi lúe°. Nhờ có tri 
thức con người mới tự hiểu mình và khi đã hiểu mình “thì 
người đó biết cái gì lợi cho mình và hiểu rõ mình có thể làm gì 
và không thể làm gì. Lam cái gì mình biết người đó đáp ưng 
nhu cầu của mình và sống hạnh phúc, không làm trái cái 
mình không biết, người đó không mắc phải sai lầm và tránh 
được những điều bất hạnh. Nhờ đó người này cũng có thể xác 
định được giá trị của những người khác và khi sử dụng họ có 
thể thu được lợi ích và tránh khôi những điều bất hạnh”. 


Cai ác hoành hành là do sự dốt nát, thiếu hiểu biết. 
Nhiều hành vi phạm tội hoàn toàn không có mục đích định 
sẵn mà do kém cði về mặt trì thức xúi giục. Tri thức trong 
quan niệm của Socrate có sức mạnh vạn năng như sức mạnh 
của thần linh. Nhờ nó mà con người trở nên thánh thiện, 
thoát tục, đổi hướng về thế giới linh thiêng. Vì vậy việc phủ 
nhận xem thường vai tro của trị thức là không thể chấp nhận 
được cần phải loại trừ vì đó là sự cầm tù tri thức. Ông nói: 
“Phần lớn thiên hạ cho răng trì thức không có sức mạnh và 
không thể hướng dẫn, chỉ đạo; có lẽ vì vậy người ta chẳng hề 
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bận tâm với nó. Mặc dù không hiếm lchi đạt được tri thức, họ 
vẫn quả quyết rằng không phải tri thức hướng dẫn họ, mà là 
một cái gì đó khác như dục vọng, khoái cảm, tình yêu, sợ hãi, 
buồn rầu. Họ nghĩ trì thức như một tên tù nhân, ai cũng 
muốn lôi kéo về phía mình”. 

Không chỉ đánh giá cao vai trò của trì thức mà Socrate là 
người đầu tiên đồi hồi phải nàng trí thức lên trình độ khái 
niệm. Nếu như các nhà ngụy biện linh hoạt trong cách đánh 
tráo khái niệm để đạt mục đích thay trắng đổi đen của mình 
thì Soerate đòi hỏi nhận thức sự vật thì phải biết sự vật. đó là 
gì và theo ông nắm được khái niệm tức là nắm được bản chất 
của sự vật, 

Phương pháp tiếp cận chân lý của Soerate gồm có bốn 
bước. 

Thư nhất là mỉa mai (Ironie) là thủ pháp phản biện đối 
thủ bằng hàng loạt câu hỏi có tính chất mỉa mai châm chích 
nhằm dồn đối thủ vào chỗ bí, sa vào mâu thuẫn thưa nhận sự 
non nớt của mình trong lập luận, để buộc phải công nhận 
chân lý. 

Thứ hai là đỡ đẻ (Maieutique) ám chỉ so sánh, sự ra đời 
của chân lý phụ thuộc vào vai trò của người dẫn dắt, như bà 
đỡ phải lam các thao tác cần thiết để giúp người mẹ sinh ra 
đưa con. 

Thứ ba là qui nạp (Induetion). Đây là hình thức khái 
quát để tìm ra cái phổ biến bằng cách đi từ phân tích, đối 
chiếu, so sánh những hành vi riêng lẻ để nắm bất cái bản 
chất. Đó là sự tiếp nối của mỉa mai và đỡ đề. 


96 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Thứ tư là xác định (Déñn¡tion) hay còn gọi là định nghĩa, 
đây là bước cuối cùng của việc tiếp cận chân lý. Bản chất của 
nó là phân loại các hành vi, sự hiểu biết theo những chuẩn 
mực và quan hệ nhất định. 

Bốn bước này quan hệ chặt chẽ với nhau trên con đường 
đi tìm kiếm trí thức chân thật, bản chất để giúp con người 
sống dúng với tư cách và phận sự của nó trong đời sống xã hội. 
Chúng cũng chính là những nguyên tắc cơ bản của biện 
chứng pháp Socrate. Chính Kratin cũng đồng ý như thế: 
“Chúng tôi gọi nhà biện chứng là người biết đặt ra câu hỏi và 
đưa ra câu trả lời”. 

Sau đây là một đoạn trích trong tranh luận giữa Socrate 
và Ethide về các công việc chính nghĩa và bất chính. 

Socrate: Có thể xem hành dộng chính nghĩa như hành 
động của người thợ thủ công được không? 

Ethide: Được 

Socrate: Nhưng những người thợ thủ công có thế cho mọi 
người thấy được thành quá của họ, liệu những người chính 
nghĩa có thể như thế được không? 

Eihide: Có thê. 

Tiếp nhé, nếu như ở dây chúng ta uiết chữ Œ uà ớ kia uiết! 
chữ B. C là biểu tượng của công uiệc chính nghĩa còn B là của 
công uiệc bất chính. 

Theo anh giữa người uới người có sự lừa dối không? 


Chắc chắn là có. 
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Socrote: Thế thì liệt kê nó uào dâu? 

Vào B (Bất chính) 

Socrote: Thế thì liệt hê cát gì uào C? 

Ếthids: Ừ nhỉ, kỳ quặc thật. 

Socrate. Nòy, tiếp tục! Nếu bây giờ chúng iu có chủ 
trương biến dân cư trong các thành phố của kẻ thù của chúng 
ta thành nô lệ uờ phải lừa dối trong thời kỳ thực hiện chương 
trình thì sao. 

thide: Điều này là chính nghĩa nhưng chỉ dối uới bẻ thù 
của chúng ta thôi. 

_§oerate: Rôi! Trước tình hình suy sụp của bình lính, 
người chí huy thông báo cho họ những thông tin sai để lên 
dây cót tính thần cho họ như quân tiếp uiện đang đến gắn. Và 
sự giá dối này anh liệt kê uào đâu? 

Ếthide: Vào € (Chính nghĩa) 

Socrate: Càn nếu anh lừa dối con trai anh dang ốm để 
cháu chịu uống thuốc dưới dạng thức ăn mà nó ưu thích uờ 
nhờ sự lừa dối này cháu khỏi bệnh. Vậy liệt kê uào đâu, C hay 
*.? 

ÉUude: Thôi dủ rồi, tôi không đủ sức tranh luận uới anh 
nửa, anh muốn gì thì mặc xác anh. 

Socrate: Này anh bạn yêu quá của tôi ơi, anh không đủ 
sức tranh luận uới chân lý, còn tranh luận uới Socrate: chỉ là 
chuyện nhỏ. 
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Nhận xét về phương pháp của Socrate:, Hegel viết: “ở 
Sacrate: nguyên lý triết học trùng với chính phương pháp của 
ông”. Theo sự giải thích của nhiều học giả, biện chứng của 
Socrate: là biện chứng của định nghĩa khái niệm nhưng vì 
đồng nhất trí thức với đạo đức nên lôgic trong phép biện 
chứng của ông thực chất chỉ là tu từ học được quán triệt và 
vận dụng vào đạo đức học. 


Nhìn xa hơn nữa, phương pháp của Bocrate: phải được 
xem như là sự kế thừa tư tướng biện chứng duy tâm của 
trường phái Elée cụ thể ở đây là Zénon, và tư tưởng của 
những nhà Sophiste già được rút tỉa ra từ những cuộc luận 
chiến đầy gay cấn. Vì vậy đương thời gọi là biện chứng pháp 
phủ định với cốt lõi là làm sáng tỗ vai trò của mâu thuẫn 
trong định nghĩa, trong xác định bản chất của đốt tượng. Biện 
chứng pháp ấy không gì khác hơn là học thuyết về cái chung. 
Aristote cũng khẳng định như vậy trong Siêu hình học. 
“Công bằng mà nói có thể xem hai sự việc này là của Soerate: - 
lập luận kiểu qui nạp và kiến thiết các khái niệm chung”. 


Socrate: là nhà triết học duy tâm theo khuynh hướng 
duy tâm khách quan. Khái niệm của ông tồn tại độc lập với 
các sự vật hiện tượng như là sự biểu hiện của một lý tính 
khách quan nào đó (quan niệm này của ông về sau được 
Platon kế thừa và phát triển thành học thuyết ý niệm trong 
triết học của Platon). Chẳng hạn, theo ông, cái đẹp (khái 
niệm) có trước các sự vật cụ thể, nhờ nó mà các sự vật đơn 
nhất có ý nghĩa đẹp. Chủ nghĩa duy tâm ở Socrate: không 
thuần lý mà pha tạp, hòa quyện với mục đích luận. 
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TIT.2.2 CÁC TRƯỜNG PHẢI SOCRATE 


Đây là những trường phái triết học chịu ảnh hưởng tư 
tưởng triết học của Socrate: được thành lâp sau khi ông mất. 
Các trường phái này tồn tại và hoạt động trong suốt thế kỷ IV 
TCN với những luận chiến liên miên với Platon và Aristote. 
Sự ảnh hưởng của các trường phái này đối với hậu duệ không 
lớn lắm, chủ yếu được biểu hiện trong chủ nghĩa hoài nghỉ và 
chủ nghĩa khác kỷ". 

* PHÁI MÉ 

Nếu như sự xuất hiện của Socrate là dấu hiệu thay đổi 
trong quan niệm về đối tượng của triết học thì sự xuất hiện 
của phái Mêga như là đấu chấm hết thời kỳ cực thịnh của 
triết học Hi Lạp cổ đại để chuyển sang thời kỳ Hi Lạp hóa. 


Euclide là một trong những người sáng lập ra phái này. 
Điểm chung giữa các thành viên của phái là họ xuất thân từ 
tầng lớp thượng lưu, nhàm chán đời sống vật chất, muốn 
quay lưng lại với cuộc đời để được đắm mình vào thế giới nội 
tâm cá nhân. 

Mang đanh là trường phái nhỏ của Soerate: (coles đes 
petits Socratiques) nhưng Mégare lại kế thừa hết sức sàng 
lọc những luận đề triết học của Socrate. 


Xuất phát điểm triết học của họ là cái thiện bất biến và 
duy nhất. 

Hai đóng góp quan trọng của Socrate vào lịch sử tư duy 
triết học là phép qui nạp và học thuyết về cái chung (khái 
niệm) đã bị phái này gạt bỏ. Euclide cho rằng so sánh những 
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cái như nhau là nhằm nhí, còn so sánh những cái khác nhau 
là không thể, khái niệm chẳng qua chỉ là những ký hiệu ngôn 
từ. Tuy vậy phái Mégare lại áp dụng triệt để những quì tắc 
trong tranh luận kiểu Socrate vào việc hình thành những 
nghịch lý và ngụy biện của mình. 


Theo quan niệm của phái Megare tranh luận là một 
nghệ thuật của trí tuê và muốn đảm bảo thắng lợi thì bao giờ 
cũng phải đành thế chủ động vì vậy đặt câu hỏi trong tranh 
luận được xem như là khâu đột phá mở đầu quan trọng nhất. 


Về nguyên tắc, người đặt câu hải phải khéo léo đưa ra 
những câu hồi buộc người tranh luận chỉ có thể trả lời có hoặc 
không một cách ngắn gọn và lái những câu trả lời đó theo 
hướng mâu thuẫn, đối lập với nội dung mà người đặt câu hỏi 
đưa ra. 


Công việc tiếp theo của người hỏi là phải liên tục dùng 
những câu hỏi nhà để chỉ rõ cho người tranh luận thấy những 
mâu thuẫn trong cách hiểu, cách lập luận của mình mà lựa 
chọn một phương án hợp lý. Tức là thừa nhận sai lầm của anh 
ta và công nhận sự đúng đắn của ý kiến đối lập. 


Như vậy phái Mégare dã kết hợp chặt chẽ hình thức 
chưng minh phản chứng và thuật ngụy biện trong tranh 
luận. Nhưng khách quan mà dánh giá các ngụy biện của họ 
được xây đựng không phải để làm rối trí người đối thoại như 
truyền thống của ngụy biện mà ở đó đã ẩn chứa nhiều mầm 
mống của tư tưởng biện chứng như: tư tưởng về lượng đổi 
chất đổi; quan niệm về các mặt đối lập; chân lý - giả dối; khả 
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năng - biện thực; vận động - đứng im; cái chung - cái riêng; và 
mối quan hệ giữa lý tính và cảm tính. 

Sau đây là một vài ngụy biện tiêu biển: 

Người nói dối: Nếu người nói đối nói rằng hắn nói đối thì 
tức là hắn vừa nói dối vừa nói thật. Vì nếu trong trường hợp 
trên hắn nóithật thì hắn là người nói dối và hắn nói đối thì 
hắn không phải là người nói dối. 

Hạt và đống hạt 


Một hạt không làm thành một đống hạt; thêm một hạt 
nữa không thành một đống; vậy làm thế nào có được một 
đống hạt nếu mồi lần chỉ thêm một hạt mà không hạt nào làm 
thành một đống cả. 


Kề có sừng. Cái gì anh chưa mất thì anh có. Anh chưa bị 
xnất sừng, vậy anh có sừng. 

* PHÁI CYNIQUE 

Phái Xiních con được gọi là phái khuyển nho do 
Antisphène” (444 - 366 TCN) sáng lập. Người kế tục xuất sắc 
là Diogene de Sinope (400 - 13.6.323 TƠN). 


Antisthene thường tổ chức các cuộc đàm thoại ở trường 
Kynosarges mà Kynosarges theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là chó 
trắng. Bản thân ông cũng tự nhận mình là chó lai và Diogene 


1.. Có nhiều dị bản như ngụy biện đống rác, Giọt nước. 
2. Miiẫu sách viết là Aniisthène. 
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cũng vậy, tự xưng là con chó Diogene. Người đương thời goi 
trường phái này là Cynique (vô liêm sỉ). 

'Tư tưởng chung của phái này là lấy việc chống triết học 
của Platon lam mục đích, trong đó cự tuyệt tuyệt đối về sự tồn 
tại của cái chung, của khái niệm. Theo họ đó chỉ là những 
danh từ trống rỗng, không thể cảm nhận được bằng giác 
quan. Họ khẳng định eh có cái đơn nhất, cái cụ thể là tồn tại. 
Phái Cynique đã tuyệt đối hóa cái riêng. Antisthène viết: 
“Không có cả loài lẫn giống: tôi nhìn thấy con người, còn tính 
người thì tôi không nhìn thấy, tôi nhìn thấy con ngựa, chứ 
tính ngựa thì không, do vậy khái niệm chung hoàn toần 
không tần tại”. 


Trước cảnh đời ô trọc giành giật nhau để sống, trường 
phái Cynique đã tuyên truyền một lối sống Apatia'. Đó là 
sống dửng dưng, bình thản trước tiển tài, danh vọng, hôn 
nhân... để trở về với lối sống hoang sơ chỉ được thỏa mãn 
những nhu cầu thiết yếu tối thiểu nhất. 


Bản thân Antisphène sống hết sức kham khổ, mặc 
những bộ quần áo sơ sài nhất (quần áo đành cho nô lệ và 
những người lao động nghèo tự do), nống nước lã hứng bằng 
tay, ngủ không cần giường, mùa đông !ấy lá rừng làm chăn, 
mùa hè lấy sông hồ cầm thú làm bạn. Còn Diogene thì chỉ 
sống trong một cải chung giống như một tiểu khuyển, với 


1. Apalhie (P); Apathy (A), từ nghĩa của Apatia (Hi Lạp phiên âm; dừng dưng. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 108 


những thức ăn đơn giàn nhất nhưng lại cảm thấy “hạnh phúc 
hơn mọi vua chúa trong trần gian:. 


8o với phái Megare thì phái Cynique có ảnh hường sâu 
rộng hơn trong đời sống xã hội vì nó đáp ứng được tâm lý của 
những người nghèo, bằng lòng với đời sống hiện tại của họ. Vì 
vậy khi Diogene mất, ông được dựng tượng ở nhiều nơi và 
trên một bức tường đồng ở thành phố Sinope quê hương ông 
đã được tạc đồng chữ: 

“Thời gian bào mon cả đá lẫn đồng, những lời nói của 
Diogèene sẽ sống mãi. 

'Vả lại ông đã dạy chúng ta biết bằng lòng với hanh phúc 
nhỏ bé và đã vạch ra con đường đến với hạnh phúc". 

Nhưng lối sống Apatia cũng có mặt trái của nó là thủ tiêu 
tỉnh thần đấu tranh, khuyên con người quay lưng lạt với dời 
sống xã hội, làm cho các hoạt động thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, 
văn mỉnh của nhân loại trở nên vô nghĩa. 

Ngay ở đương thời các quan niệm sống của phái Cynique 
đã vấp phải sự chỉ trích lên án gay gắt của một bộ phận cư 
dân. Người ta gọi họ là những cuồng sĩ”, những kẻ đốt duốc di 
giữa ban ngày. 

Lối sống của trường phái Cynique vào những thập niên 
giữa thế kỳ XX được khơi dậy ở phương Tây. Người ta gọi nó 
với cái tên là chủ nghĩa lãng mạn biến dạng. 


1... Khi Diogène đối đuôc đi giữa ban ngày, với dáng điệu ưu tư, người ta hỗi ông 
làm gi vậy. Ông trả lời: Tôi đi lim con người, chứ không phải tìm kẻ đê liện. 
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* PHÁI CYRÈENE: 


Nếu như phái Cyrene tuyên truyền cho lối sống Apatia 
thì phái Cyrène lại chủ trương sống theo tình thần Hêđônê'. 
Đó là lối sống đắm mình trong khoái lạc, ngập ứ trong nhục 
dục. Theo tôn chỉ “khoái lạc là phúc lợi cao nhất của con 


người”. 


Khai sinh ra phái này là Aristippe (435 - 360 TCN). Ông 
có biệt danh là Aristippe trẻ. Theo đánh giá của người dương 
thời thì “ông có một lối sống thượng lưu, đi chu đu nhiều sống 
trong thế giới &o lả và đầy phụ nữ, ăn mặc đẹp và yêu thích sự 
xa xỉ”, 


Điểm độc đáo của phái này là quan niệm về cảm giác. 
Theo Aristippe, cảm giác không phải la phần ánh các sự vật ở 
bên ngoài mà là hướng đến các trạng thái tâm lý như buần 
vui, giận hờn của con người, nhờ vậy mà nó có thể thiết lập 
được những chuẩn mực quan hệ giữa người với người trong 
đời sống hàng ngày. Lênin đã chỉ ra bản chất của quan niêm 
này là: “Lẫn lộn cảm giác coi như là nguyên tắc của lý luận 
nhận thức với cảm giác coi như là những nguyên tắc luân lý 
học”, 


Tỉnh thần Hêđânê trở thành nền tảng đạo đức của phái 
Oyrène. Người có đạo đức là người biết tận hưởng khoái lạc ở 
đời. Nhờ khoái lạc mà chứng ta giảm thiểu được đau khổ, vì 


1.. Hêđônê - khoái lạc. 
2. V.I. Lẻnin. Toàn tập. NXB Tiến bộ, M. 1981, T.29, tr.297. 
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+ PHÁI CYRÈNE: 


Nếu như phái Cyrene tuyên truyền cho lối sống Apatia 
thì phái Cyrèene lại chủ trương sống theo tỉnh thần Hêđônê”. 
Đó là lối sống đắm mình trong khoái lạc, ngập ứ trong nhục 
dục. Theo tôn chỉ “khoái lạc là phúc lợi cao nhất của con 
người”. 

hai sinh ra phái này là Aristippe (435 - 360 TCN). Ông 
có biệt danh là Aristippe trẻ. Theo đánh giá của người đương 
thời thì “ông có một lối sống thượng lưu, đi chu du nhiều sống 
trong thế giới &o lä và đầy phụ nữ, ăn mặc đẹp và yêu thích sự 
xa xỈ”, 


Điểm dộc đáo của phái này là quan niệm về cảm giác. 
Theo Aristippe, cảm giác không phải la phản ánh các sự vật ở 
bên ngoài mà là hướng đến các trạng thái tâm lý như buồn 
vui, giận hờn của con người, nhờ vậy mà nó có thể thiết lập 
được những chuẩn mực quan hệ giữa người với người trong 
đời sống hàng ngày. Lênin đã chỉ ra bản chất của quan niệm 
này là: “Lẫn lộn cảm giác coi như là nguyên tắc của lý luận 
nhận thức với cảm giác coi như là những nguyên tắc luân lý 
học””. 


Tỉnh thần Hêđânê trở thành nền tảng đạo đức của phái 
Cyrèene. Người có đạo đức là người biết tận hưởng khoái lạc ở 
đời. Nhờ khoái lạc mà chúng ta giảm thiểu được đau khổ, vì 


1. Hêđônê - khoải lạc. 
2. V.I. Lânin. Toàn tập. NXB Tiến bộ, M. 1981, T.29, tr.297. 
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vậy khoái lạc là điều thiện, đau khổ là điều ác. Kê nào khinh 
chê khoái lạc là kê đang sầu muôn úa tàn. Sống trước hết là 
nhập cuộc, lăn xả và tận hưởng. Tri thức chỉ là những hiểu 
biết ngớ ngẩn, là đả trang sức giả tạo nếu nó không làm cho 
cuộc sống trở nên hữu dụng, ấn tượng và khoan khoái. Trong 
khoái lạc, con người tìm thấy tự do. Khoái lạc là ngút ngàn, 
tận cùng, không bờ bến. 


Nhưng dó là đối với người bình thường, cồn đối với triết 
gia phải biết xuất hiện và ra đi đúng lúc, đấm đuối với mọi lạc 
thú nhưng cũng sẵn sang khước từ chúng, để không trở 
thành nô lệ của chúng. Vì “Để phân biệt kê thông thái với kê 
ngu xuẩn hãy để cho họ đứng tổng ngồng trước những người 
không biết họ, và khi đó bạn sẽ biết” và “số phận tốt nhất. 
không phải là ở chỗ kiểm chế khoái cẩm, mà là ở chỗ chế ngư 
chúng, không lệ thuộc vào chứng”. 

Có thể xem Théodore (Tê-ô-do) là đại biểu cuối cùng của 
phái Cyrène, ông là tác giả của cuốn Bàn về các vị thần, vì 
những tư tưởng vô thần trong tác phẩm này mà ông bị truy 
bức, phải chay trốn khôi Athene. Những năm tháng cuối đời 
của ông vẫn còn là điều bí mật cho đến tận bây giờ. 


HỊ.10.PLATON] (7.11.427 - 7.11.347 ten) 


*Loài người sẽ không tránh khỏi cái ác cho tới khi các 
nhà triết học chân chính và biết tư duy đúng đắn chưa giũ 


1. Platon là phiên âm theo tiếng Hi Lạp, tiếng Anh, tiếng Đức cũng viết như vậy. 
Tử trước đến nay ở Việt Nam chủ yếu là phiền âm theo liếng Pháp Plalon. 
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được các chức trách nhà nước hoặc các nhà cảm quyền chưa 
trở thành các nhà triết học chân chính”. 
(Platon) 


Đánh giá vẻ Plato, nhà triết học lừng danh người Đức, 
Hegel viết: “Nếu ai đạt được danh hiệu là người thầy của 
nhân loại thì người đó là Plato”. 

Plato tên thật là Aristocles nhưng vì ông có vầng trấn 
rộng, thân thể cường tráng nên các thầy giáo ở trường 
Palaestra gọi ông là Platon. Plato theo tiếng Hi Lạp là cao 
rộng, hùng tráng. Ông xuất thân trong một gia đình danh 
gìá. Cha là Ariston thuộc quốc vương Codre. Mẹ là Périctione 
thuộc đồng họ của nhà lập pháp Solon, một trong bảy nhà 
hiển triết của Hi Lạp. 

Người thầy đầu tiên của Plato là nhà triết học không 
mấy danh tiếng Cratile. Ông theo học Socrate khi đã ngoài 
hai mươi tuổi. Việc Plato theo học Socrate đã được thêu dệt 
như là một điểm báo trước trong GiẤc mộng con thiên nga 
“Đêm qua ta nằm mơ thấy một con thiên nga bé bông bay tới, 
đậu trên dầu gối. Con thiên nga này hãy còn non nớt, lông 
cánh con chưa mọc đủ, Nhưng sau khi đậu xuống đầu gối ta, 
Tông mọc rất nhanh, cánh trải đài cứng cáp. Sau đó thiên nga 
vỗ cánh tung bay, trời cao lồng lộng, tiếng hót của nó từ tầng 
mây vọng lại trong vắt du dương... Hôm nay các người tới đây, 
giấc raơ của ta quả là linh ứng. Con thiên nga ấy chính là 
Plato”. 

Sau khi Socrate bị tử hình (389 TƠN), Plato đến sống với 
uclide ở Mégare, giữ liên hệ chặt chẽ với phái Pythagore để 
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chống lại phe chủ nô dân chủ. Ông cùng với Dion tìm cách gây 
ảnh hưởng với quốc vương chuyên chế Denys I, làm cho 
Denys tức giận và bị đưa về Êgìne, nơi ông được sinh ra, đem 
bán làm nô lệ nhưng được triết gia Annikénis de Cytbre đã 
chuộc ông với giá 20 đồng mines. 


Trở về Athène ông mua một khu vườn rộng có tên là 
Academos ở Tay Bắc Athene xây trường dạy học. Trường 
được đặt tên theo địa điểm Aeadémie (Hàn lâm viện). Ở đó có 
bốn khoa: Toán học, Thiên văn học, Âm nhạc và Phép biện 
chứng... Ngoài cửa Hàn lâm viện khắc đòng chữ Không biểu 
hình học xin đừng vào đây. Hàn lâm viện của Plato là trường 
đại học tổng hợp đầu tiên ở Châu Âu, hoạt động liên tục trong 
815 năm (386 TCN - 529). 


Plato mất trong bữa tiệc mừng sinh nhật ông lần thứ 81. 
Cuộc đời của Plato là cuộc đời của một nhà bác học quên 
mình, không vợ không con. Ông để lại một số lượng tác phẩm 
đồ sộ và hầu hết được bảo tên hoàn chỉnh cho đến ngày nay. 
Ông được đánh giá là “Linh hân của nền văn hóa cổ Hi Lạp”. 
Trên mộ ông đã được nhà sử học Diogene Laertius khắc: “Nếu 
Thần Mặt Trơi không cho Plato sinh ra ở Hi Lạp thì làm sao 
ông có thế dùng chữ nghĩa để cứu chữa tâm lính con người? 
Giống như Thần Y học, con trăn của Thần Mặt Trời, cứu chữa 
cơ thể con người, Plato cứu chữa linh hồn bất tử của mọi 
người”. 


Các tác phẩm của Plato bao gồm một Tập dịnh nghĩa, 18 
thư từ và 35 thiên đối thoại (như Banquet (Băng - kê) tập hợp 
những đoạn hội thoại về bản chất của tình yêu, bản chất của 
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cái đẹp. Theétete (Tê-ê-tét) về nhận thức luận. Phédon 
(Phê-đông), về học thuyết hồi tưởng và phê phán quan niệm 
nhận thức cảm tính. 


Plato là nhà triết học duy tâm khách quan, hệ thống triết 
học của ông là đỉnh cao của chủ nghĩa duy tâm cổ đại. Hệ 
thống ấy được xây dựng trên ba nguồn gốc lý luận tiền bối là 
học thuyết về cái chung của Socrate, quan niệm về tồn tại duy 
nhất bất biến của trường phái Elée và học thuyết về con số 
của liên minh Pythagore. 


Sự phát triển triết học Plato được phân chia thành ba 
giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất (tr 390 - 360 TƠN). Giai đoạn 
này lại được chia làm ba thời kỳ là: thời kỳ Socrate (những 
năm 90), thời kỳ phê phán (những năm 80) và thời kỳ xây 
dựng hệ thống chủ nghĩa duy tâm khách quan (những năm 
70). Nội dung chủ yếu của giai đoạn thứ nhất là khẳng định 
các vật thể cảm tính không phải là những vật thể hoàn hảo và 
chân lý của cái không thể tìm thấy ờ thế giới vật chất. Giai 
đoạn thứ hai (360 - 350TCN) nghiên cứu các mối quan hệ của 
các ý niệm. Giai đoạn thứ ba (từ những năm 50 cho đến mất) 
vận dụng học thuyết con số của Pythagore và biện chứng của 
ý niệm để cắt nghĩa về tính mâu thuẫn của cái hiện hữu của 
thế giới vật chất và của cả thế giới ý niệm nhưng ngày càng có 
xu hướng ngả về những quan niệm thần bí của Pythagore. 

Dấu ấn trên các chặng đường phát triển của học thuyết, 
Plato là sự đấu tranh quyết liệt giữa chủ nghĩa duy tâm của 
ông với chủ nghĩa duy vật của Démocrite, là sự đối lập giữa 
thế giới ý niệm “chân thực” của ông với thế giới các sự vật cảm 
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tính dang sinh sôi nảy nở, biến chuyển đầy sinh động của 
Heraclite, và chỉ rõ tính vô căn cứ của thuật ngụy biện ẩn tích 
đưới chiêu bài biện chứng khái niệm. 

TI.10.1. Học thuyết ý niệm. 


Cái chết của người thầy Socrate đã làm thức tỉnh ở Plato 
một sự thật mà bấy lâu nay ông dã ngờ ngợ là về mặt thân xác 
Socrate không còn hiện hữu trèn cuộc đời này nữa nhưng 
trong tâm tưởng của Plato và các môn sinh thì Socrate vẫn 
còn sống, vẫn còn đang giảng bài... Vậy thì phải có một cái gì 
đó bền vững trường tôn hơn những cái cụ thể cảm nhận được 
bằng giác quan cũng tôn tại. Cái vô hình đó là gì? Xung 
quanh chúng ta muôn vần các sự vật nhưng không có sự vật 
nào là trường tồn cả. To, chắc, khỏe như cây sổi nhưng một. 
ngày nào đó nó cũng sẽ chết khô, rồi mục nát nhưng hình ảnh 
cây sồi vẫn còn ở trong tư duy cỦa con người. 


Rồi một hình tam giác được vẽ trên cát, nước biển trần 
qua không còn nữa nhưng người ta vẫn tiếp tục về nó ở những 
chỗ khác và nó vẫn được gọi la tam giác. 

Như vậy phải có một cái vô hình điều chỉnh cái hữu hình, 
cái vĩnh cửu điều khiển cái tạm thời thoáng qua. Cái thế giới 
mà con người có thể nhìn thấy chỉ là sự phân ánh lờ mờ cái 
thế giới vô hình ấy. Nhưng cái thế giới không nhìn thấy ấy 
không bị chỉ phối bởi không gian và thời gian, thế giới bất khả 
tử, thế giới chân thật. “Nhìn kìa, cây sôi dưới nước kia (bóng 
cây sôi ở đưới nước - ÑTD) mới là cây sồi chân thật, con cây sôi 
mọc trên bờ kia chỉ là phản ánh của cây sổi ở đưới nước mà 
thôi”. 
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Cây sồi ở dưới nước - cây sồi ý niệm. Mỗi sự vật là sự mô 
phông cái bản chất của nó để tạo thành một thế giới riêng 
biệt, thế giới đó Plato gọi là thế giới ý niệm. Như vậy cái thế 
giới mà hằng ngày chúng ta đang sống với, các sự vật chúng 
ta đối với chỉ là một trong hai thế giới. Một cái thì thoáng qua, 
khả tử, cái khác thì trường tần, bất. biến. “Tôi (Plato) quan 
niệm rằng đầu tiên cần phải phân định hai sự vật sau đây: 
tôn tại vĩnh cửu không xuất hiện là gì? Và cái không ngừng 
xuất hiện nhưng không bao giờ có thực tồn là gì? Đương 
nhiên, cái đạt tới nhờ sự luận và lý giải đó chính là tần tại 
vĩnh cửu đồng nhất với chính mình: còn cái lệ thuộc vào dư 
luận và cảm giác không hợp lý thì là cái xuất hiện và tiêu 
vong nhưng không bao giờ thực tổn trên thực tế”. 

Ý niệm là gì? Trong lịch sử triết học cổ đại Hi Lạp, Plato 
không phải là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này. Theo 
tiếng Hi Lạp, ý niệm là Eidos (Âydô), bao quát một phạm vì 
rất rộng về mặt ý nghĩa như loài, giống, hình thức, cách, kiểu, 
chất, kiểu cách... 

Démocrite được xem là người đầu tiên đã sử dụng Eidos 
theo ý nghĩa triết học. Démocrite là triết gia duy vật, nên 
Eidos của ông không thoát li khỏi thực tôn của nó là nguyên 
tử, lệ thuộc vào không gian và thời gian, nhưng đến Plato ông 
đã biến Eidos thành cái có đời sống độc lập, không có tính 
thực tần, không thể cảm nhận bằng giác quan và là cái xa lạ 
vượt lên trên chủ thể nhận thức. Một ý niệm (Eidos) về bản 
chất là một khái niêm đã được khách quan hóa. Ý niệm là cái 
chung đã bị tuyệt đối hóa. Plato trở thành nhà duy thực lớn 
trong lịch sử cổ đại là vì vậy. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 11 


Nhận xét về thế giới ý niệm của Plato nói riêng và chủ 
nghĩa duy tâm nói chung. Lênin viết: “Chủ nghĩa duy tâm 
nguyên thủy: cái chưng (khái niệm, ý niệm) là một tồn tại cá 
biệt. Điều đá hình như kỳ lạ, vô lý một cách quái đị (nói đúng 
hơn: một cách ấu trĩ) nhưng chủ nghĩa duy tâm hiện đại: 
Cantơ, Hêghen, ý niệm về Thượng đế, chẳng phải cũng là một 
loại đấy sao. (Đúng là cùng một loại), những cái bàn, những 
cái ghế và ý niệm về bàn và về ghế, thế giới và ý niệm về thể 
giới (Thượng đế); vật chất và ”numen", “vật tự nó” không 
nhận thức được mối liên hệ của mặt trời và trái đất, của giới 
tự nhiên nói chung) và qui luật, logos, Thượng đế. Sự phân 
đôi của nhận thức của con người và tính khả năng của chủ 
nghĩa duy tâm (= tôn giáo) đã có trong cái trì tượng đầu tiên 
tối sơ cái nhà nói chung và cái nhà cá biệt”. 

Học thuyết ý niệm là vấn đề trung tâm của hệ thống triết 
học Plato vì vậy không chỉ là nền tảng của thế giới quan mà 
cồn là cơ sở của lý luận nhận thức. 


Một câu hỏi lớn được đặt ra, con người Ìà một thực thể 
hữu hạn, sống trong một thế giới mà ở đó các sự vật chỉ là 
nhất thời, khả biến, vậy những cái mà chúng ta gọi là tri 
thức, được xem là hiểu biết có đáng tin cậy không? 


Để làm rõ nội dung này, Plato đã đưa ra một đối thoại so 
sánh - hình ảnh cái hang, trong quyển 7 của tác phẩm Nhà 
nước. Ông viết: “Có thể xem bản chất con người về phương 


1.. VI, Lênin. Toàn lập M. 1981, T29, tr. 314. 
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điên có tri thức và không có tri thức với một trạng thái như 
sau... 


Hãy nhìn: con người dường như ở ngôi nhà đưới lòng đất 
giống như cái hang và có một luồng ánh sáng chiếu lên trên 
suất chiều dài của hang. Cái gông đã trói chặt chân và cổ họ 
từ lúc mới ra đời, do vậy họ không thể xê dịch đi đâu được nữa 
và họ chỉ có thể nhìn thấy những gì ở trước mắt họ vì gông 
cùm không cho phép ho ngoái đầu lại (giống như những tù 
nhân). Con người quay lưng lại với hướng, chiều của luồng 
ánh sáng. Ngăn cách giữa con người và đống lửa trước mặt là 
một bức tường, giếng như bức bình phong trọng rạp xiếc múa 
rối. 

- Tôi có thể hình dung được điều này (người đối thoai). 


- Vậy hãy hình dung tiếp là có những người mang các đồ 
dùng khác nhau ở đàng sau bức tương đó và đống lửa hắt 
bóng của chúng lên bức tường. Trong số những người mang 
đồ đạc này, nhiều kẻ đang nói chuyện với nhau và cũng 
không ít kẻ 1m lặng. 

- Ngài phác họa ra những con người kỳ quái làm saol 

- Họ giếng như chúng La. Trước hết, phải chăng ngài nghĩ 
rằng, khi ở trong điều kiện như vậy, con người thấy được một 
cái gì đó, của mình hay của người khác, ngoài những cái bóng 
đo ngọn lửa chiếu lên tường? 


1... Những chữïn nghiêng và các vòng đơn ởtrong trích đoạn đối thoại này là do 
tác giả đặt ra để nhấn manh luận điếm đang trình bảy. 
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- Làm sao họ có thể nhìn thấy được cái khác khi mà cái 
đầu của họ không nhúc nhích. 

- Thế còn các đồ dùng mà cái bóng của chúng trên tường 
ấy? 

- Tức là sao? 


- Các tù nhân khi nói chuyện với nhau chắc chắn phải 
đật tên cho những cái bóng ấy, những cái mà họ nhìn thấy. 

- Đã đành. 

- Những kẻ ở dưới hang đã hoàn toàn coi cái bóng trên 
bức tường là chân lý. 

- Đây là điều kiện đương nhiên. 

- Hãy quan sát việc giải thoát họ khỏi gông cùm của sự 
rnất trí... 

Một ai dó trong bọn họ được tháo bỏ gông cùm, đứng dậy 
quay mặt lại nhìn lên phía trên, phía ánh sáng, trông nó mới 
đau khổ làm sao vì dưới ánh sáng chối lọi nó không nhìn thấy 
những đồ dùng (đồ dùng thật) mà lúc trước nó chỉ thấy cái 
bóng. Theo ngài, nó sẽ nói gì, khi người khác nói với nó rằng 
những cái mà bạn từng nhìn thấy đó (những cái bóng ở trên 
tường) chỉ là những cái nhằm nhí..." 

Như vậy tri thức của con người, sự hiểu biết của con 
người về sự vật xung quanh chúng ta chỉ tri thức, chỉ là hiểu 
về những “những cái nhảm nhí” tức những cái không có thực 
tồn do vậy không đáng tin cậy. Các sự vật và hiện tượng mà 
con người có thể cảm nhận được bằng giác quan chỉ là sự mô 
phòng của nguyên mẫu, của ý niệm. Chúng không phải là 
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những hiện tượng có tính bản chất, nói cách khác chúng chỉ là 
những hiện tượng thuần túy. Chúng chỉ liên quan với ý niệm 
(bản chất) ở trong một mối liên hệ hẹp nào đó nhưng lại 
không được thừa nhân bằng giác quan ° 

Plato viết: “Gon đường duy nhất mà bất kỳ vật nào cũng 
xuất hiện, đó là sự liên quan của nó với một bản chất đặc biệt” 
hay “ý niệm là thực tồn, các vật nhận được tên gọi của mình là 
do có liên quan với ý niêm”. Do vậy chân lý không tôn tại ở 
trong các sự vật. Chân lý chính là các ý niệm. 

Họoc thuyết ý niệm của Plato ngay ở đương thời đã gặp 
phải những phản tứng gay gắt ở một số triết gia, nhất là các 
triết gia có xu hướng duy danh. 

Xét về mặt triết học thì học thuyết ý niệm của Plato phải 
được xem như là một chuyển dịch về chất theo chiều hứng 
phát triển của tư duy triết học. Ý niệm của Plato như là mật 
sự khởi đầu cho sự phát triển đạt đến đỉnh cao của khuynh 
hướng duy tâm khách quan sau này, mà Hegel là dại biểu nổi 
bật. Ngay từ thời kỳ cổ đại, Plato dã nhận thức vai tro hết sức 
to lớn của trí thức và của tư duy con người “Không có gì mạnh 
hơn tri thức”. Trí tuệ và tư duy của con người không chỉ dừng 
lại, không thể bằng lòng với những cái dang ở trước mặt, mà 
phải biết khám phá cái ẩn chứa đằng sau những cái cụ thể đó. 
“Các nhà triết học chân chính là những người ưa phát hiện ra 
những chân lý”. Nên trí tuệ, tư duy cũng không thể là công cụ 


1.. Quan niệm này về sau Arisiote phê phản, xem đó là một trong những mâu 
thuần của học thuyết ý mệm của Platon. 
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của những thuật nguy biện, gây rối trí, lừa gạt được đối thủ 
trong giây lát, khoảnh khắc. 


Tuy vậy ở dây Plato đã mắc phải sai lầm là tuyệt đối hóa 
cái chung mà không thấy được mối liên hệ biện chứng vốn có 
của chúng và tương tự ông đã biến bản chất và cái biểu hiện 
của bân chất, hiện tượng thành hai khái niệm hoàn toàn xa 
lạ. 


Mặc dù khẳng định “ý niệm, thứ nhất là một cái vĩnh 
cửu, tức la không biết tới sự ra đời, diệt vong, sự tăng trưởng, 
sự sa sút. Thứ hai là cái đơn điệu tự nó, mọi biến thể của nó 
đều có liên quan với nó như thế nào để chúng xuất hiện và 
tiêu vong, con nó thì không trở nên lớn hơn, nhồ hơn không 
chịu đựng một sự tác động nào cả”. Nhưng theo Plato chúng 
lại có mối quan hệ phụ thuộc ý niệm này phục tùng ý niệm kia 
để làm thành một hệ thống ý niệm. Hệ thống ý niệm này 
giống như hình chóp, các lớp ý niệm là số đo của cách đáy, 
tăng dần lên đỉnh thì số đo của cạnh đáy ít dần. Ý niệm cao 
nhất là ý niệm phúc lợi, được xem là linh hôn và sình khí của 
hệ thống ý niêm, vì vậy nhiều học giả đời sau đã đồng nhất, ý 
niệm phúc lợi với Thiên Chúa. 

Trong học thuyết ý niệm của Plato có điểm cần lưu ý là 
ông không phủ nhận sự tổn tại của vật chất (không - tổn tại) 
lại còn chỉ rõ “các ý niệm có mặt trong tự nhiên dường như 
dưới dạng khuôn mẫu ”các sự vật giống với chúng và thực 
chất là cái tương tự với chúng". Các sự vật giống với chúng, 
được cấu thành là vật chất, là những dạng biểu hiên cu thể 
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của thế giới vật chất. Vật chất tồn tại vĩnh viễn như thế giới ý 
niệm. Cho dù đó chỉ là một dạng tổn tại thấp hơn. 


IH. 10.3. Học thuyết uè linh hôn uù nhân bản học 


Theo Plato có hai dạng linh hồn - linh hồn vũ trụ và linh 
hồn con người. 


Vũ trụ mặc dù phân tầng thành thế giới ý niệm và thế 
giới các vật cụ thể nhưng đó là sự hòa điệu của bốn biểu tượng 
ý niệm, vật chất, vật cảm tính và con số. Trong đó con số là 
một dạng bản chất độc lập, chiếm vị trí trung gian giữa ý 
niệm và sự vật cảm tính, các sư vật khác nhau là do tỷ lệ các 
con số qui định. 


Như vậy cơ sở của mọi cái đang hiện hữu là con số, con số 
trở nên linh thiêng, và huyền bí. Không chỉ vậy con số còn là 
cơ cấu của linh hồn vũ trụ. Linh hồn vũ trụ có hai chức năng 
la điều khiển thế giới và nhận thức thế giới. 


Là một bản nguyên tính thần thuần túy do siêu huyền 
nhiệm tao ra, nên linh hồn vũ trụ là linh hồn cao nhất (còn gọi 
là linh hồn chung để phân biệt với linh hồn cụ thể tổn tại ở 
trong các thiên thể tỉnh tú, cội nguồn...) Linh hồn thế giới lại 
được nhân thành hai loại là linh hôn thế giới của cái thiện có 
trật tự và linh hôn thế giới của cái ác hỗn độn. 


Do sự thúc đẩy và của linh hên vũ trụ, mà trong các vũ 
trụ có dang hình cầu, trái đất chiếm giữ vị trí trung tâm, các 
vì tỉnh tú bao quanh có thể vận động được. Quan niệm vẻ linh 
hồn vũ trụ của Plato đã gặp gỡ và thống nhất với học thuyết ý 
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niệm của ông. Cả hai đã hòa dông, minh chứng khuynh 
hướng mục đích luận của Plato. 


Linh hồn con người cũng tương tự như linh hồn vũ trụ, 
nhờ nó mà con người trở thành một thực thể sinh đông. Sư 
hiện hữu của con người và ý nghĩa của sự hiện hữu đó là do 
linh hồn qui định. Vì vậy, Plato đã chia linh hồn tồn tại ở 
trong con người làm chín loại: 

- Linh hồn của các nhà triết học. 

- Linh hồn của vua chúa, tướng lĩnh. 

- Linh hồn của quan chức nhà nước. 

- Lính hồn của các vận động viên. 

- Linh hồn của những nhà tiên trị, những người hoạt 
động tôn giáo. 

- Linh hồn của những người hoạt động nghệ thuật. 

- Linh hồn của thợ thủ công, sản xuất nông nghiệp. 

- Linh hồn của các nhà Sophiste. 

- Linh hồn của bạo chúa. 

Sờ dĩ lĩnh hần của con người tương đồng với linh hên của 
vũ trụ vì đó là sự thừa hưởng những gì còn lại trong quá trình 
siêu huyền nhiệm tạo ra linh hồn vũ trụ nhưng đó lại là phần 
cao cả nhất mà siêu huyền nhiệm ban cho linh hồn: lý trí. 

Như vậy khởi thủy của linh hồn của con người là sự bất 
tử. Nhờ có linh hồn mà con người có thể vận động, nhận thức. 
Linh hồn là cái mà không thể cảm nhận bằng giác quan. 

- “Có thể nhìn thấy linh hền không? 
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- Không! 
- Tức là nó vô hình? 
- Đúng!". 


Nhưng lại là cái được đặt lên hàng đầu, cái cần phải 
hướng đến của đời sống triết học. “Nếu là triết gia chân chính 
thì không quan tâm đến thể xác, thậm chí có thể lăng quên 
thể xác của mình để chú mục vào linh hồn”. 


Thể xác là cái khả hủy, tạm bợ, thoáng qua, vì chúng 
được tạo thành từ sự liên kết những hành chất không có thực 
tổn trong vũ trụ như đất, nước, lửa, khí... Sự liên kết này là 
không bền vững nhưng đủ làm thành một vương quốc cho 
linh hền làm bá chủ. Trong cơ thể con người, không có chỗ nào 
la không có sự thống ngự của lnh hôn. Tương ứng với cấu 
trúc về mặt sinh học của cơ thể. PÌato đã chỉa linh hồn thành 
ba phần: lý tính, cảm xúc và cảm tính. Trong ba thành phần 
này chỉ có lý tính thành phần duy nhất bất tử, còn cảm xúc và 
cảm tính chết cùng với thể xác. 


Phần lý tính. Nơi trú ngụ là đầu. Nguyên tắc hoạt động 
là lý trí, đức bạnh biểu trưng là khôn ngoan. 


Phần cảm xúc. Nơi trú ngụ là phần ngực (trung tâm là 
trái tim). Nguyên tắc hoạt động là giận đữ, đức hạnh biểu 
trưng là can đảm. 


Phần cảm tính. Nơi cư trú là phần bụng dưới. Nguyên 
tắc hoạt động là điên rổ, mất tự chủ, cuồng vọng và phí lý, vì 
vậy đây là xuất phát của những nhu cầu ăn uống, tính dục, 
đức hạnh biểu trưng là tiết độ... 
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Từ dấy cho thấy con người của Plato giống như các nhà 
triết học duy tâm khác, đó là một thực thể nhị nguyên, kết 
hợp của hai cái khả tử (vật chất), va bất tử (linh hồn). Con 
người đó trong đời sống thực của nó được ông định nghĩa như 
sau: “Can người là sinh vật không có cánh, có hai chân và 
móng tay đẹt, có năng lực và có tri thức xã hội”. 


Linh hồn là cái chỉ được sáng tạo một lần, rồi chuyển từ 
thể xác này sang thể xác khác, tương tự như các quan niệm 
của phương Đông. Vì lẽ đó, chết không phải là chấm hết, chết 
chỉ chấm dứt sự hiện hữu của một thân xác, là sự hóa thân để 
linh hồn trở về với con người của nó, chờ sự luân hồi tiếp theo. 
Ông viết: “Các nhà hiền triết khẳng định rằng, lĩnh hồn của 
con người là bất tử, cho dù nó không còn sống trên trần gian 
nữa. Chính điều này được gọi là chết - là lại hồi sinh, nhưng 
không bao giữ bị hủy diệt. Do vậy cần phải sống một cuộc sống 
ngoan đạo nhất”. 


Linh hền của Plato là những linh hồn có cánh, mỗi linh 
hồn tương ứng với một vì tỉnh tú, nhờ có cánh rnà chúng bay 
xuống trần gian nhập vào thể xác trước lúc chào đời. Khi 
nhập vào thể xác, giống như quan niệm ăn cháo lú của 
phương Đâng, lình hồn quên tất thảy những gì nó đã biết, đã 
thấy trong quá khứ. 


1. Trước định nghĩa này Plato định nghĩa con người là động vật cö hai chân, 
không có lông cánh, có năng lực và có trị thức xã hội. Diogèrie đã vặt lông 
con gà, đem vào Hàn lâm viện của Piato và tuyên bố: "Đây là con người của 
Plato”. Sau sự kiện này Plato bổ sung “có mỏng lay dẹt". 
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Ba thành phần của linh hồn tương ứng với ba tính cách 
khác nhau của các hang người trong xã hội. Sự ưu trội của các 
tỷ lê trong ba phần linh hồn là căn cứ phản định thành các 
giai tầng khác nhau. 


Thứ nhất là tầng lớp của những người tỉnh túy gồm 
những nhà triết học, những nhà thông thái. Ở họ trần đầy lý 
trí, biết dùng lý trí để hạn chế những nhu cầu cảm tính. Lấy 
cái đẹn, cái hài hòa, sự công bằng chân lý lam mục đích sống. 
Vì vậy họ có thể đảm nhận những chức vụ quan trọng để 
mang lại ích nước lợi dân và cái thiện cho toàn xã hội. 

Thứ hai là những người lính, những chiến binh giữ gìn 
trât tự an ninh, những thủy thủ lênh đênh trong bão tố biển 
cả. Họ là những người mà linh hồn của họ chứa đầy long dũng 
cảm gan dạ, để đương dầu với những uy lực cơ bản từ bên 
ngoài nhưng lại biết tuân phục theo nghĩa vụ và mệnh lệnh 
của lý tính. 


Thứ ba là những người cố bổn phận lam ra của cải để 
nuôi sống mình và những người khác. Họ là những người sản 
xuất nông nghiệp, là những người làm nghề thủ công... đó là 
những con người khỏe mạnh, quen lao động chân tay, ngay từ 
khi lọt lòng họ đã làm bạn với các sự vật cảm tính. Vì vậy như 
cầu và khát vọng của họ chỉ giới hạn trong các nhu cầu bản 
năng, cảm tính. 


Việc lấy cấu trúc của linh hồn để phân chia thành các 
giai tầng trong xã hội phần nào đã cho thấy tính giai cấp của 
triết học Plato chứ không đơn thuần là biểu hiện của lập 
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trường duy tâm của ông. Tư tường này của Plato có nhiều nét 
tương đồng với Đạo Bàlamôn ở Ân Độ cổ đại. 


Khi bàn đến con người, không thể không bàn đến đời 
sống tình cảm của nó. Một trong những biểu hiện quan trọng 
nhất của đời sống này là tình yêu. Plato được xem là người nói 
về tình yêu hay nhất ở thời cổ đại. Ông là người đầu tiên phân 
chia ra các loại tình yêu. 


Với Plato, bản chất của tình yêu là tỉnh thần, là những 
cảm nhận của linh hồn, là những khát khao hướng tới cái 
đẹp, cái chân thành, cái bền vững. Tình yêu không đừng lại ở 
thể xác, vì thể xác có cả sự yếu đuối lẫn hèn mọn, lúc thì ốm 
yếu lúc thì khỏe mạnh, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc ruất. 
Linh hồn đáng tin cậy hơn nhiều. Nhưng linh hồn con người 
cũng rất đồng đảnh, rất bất ổn, rất hay giận dữ, rất cần được 
mọi thứ, trước hết là cần đến sự giáo dục và cũng đi xuống vực 
thẳm không rõ ràng... Nếu yêu một cái gì đó thì hãy yêu một 
cái vững chắc hơn, dáng tin cây hơn, ổn định hơn... Và nếu 
yêu chỉ là khát vọng điên rẻ nhất về sự sẵn sinh, thì hãy yêu 
cái vĩnh hằng và bất biến. Hãy kết hôn với lý tưởng và say mê 
cuồng nhiệt với cái bất tử. 

Nhưng Plato lại là triết gia ý thức được sức mạnh của 
tình yêu. Ông phê phán những thiên kiến quan niệm chật 
hẹp về tình yêu. Ông đòi hỏi phải lập đài tường niệm cho tình 
yêu. Ông viết: “Tôi cảm giác rằng người ta hoàn toàn không ý 
thức được sức mạnh dích thực của tình yêu, vì nếu họ ý thức 
được nó, họ đã xây dựng những đền đài lớn nhất cho tình yêu 
và hiến dâng những lễ vât quf báu nhất cho nó, nhưng điều đó 
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không xảy ra, mặc dù điều đó cần phải lam trước tiên. Vả lại 
tình yêu là vị thần nhân ái nhất, vị thần giúp đỡ con người và 
chữa trị các bệnh tật mà sự tránh khỏi sẽ là niềm hạnh phúc 
lớn nhất đối với nhân loại”. 


Quan niệm về tình yêu của Plato được khép lại bằng một 
định nghĩa hết sức tư biện “Tình yêu là khát vọng về tính 
toàn vẹn và cảm nhận về điều đó”. 


'Tất nhiên đây là một chủ để xưa như trái đất nhưng lại 
luôn luôn mới. Một chủ để làm nhức nhối mọi người. Mỗi triết. 
gia sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Quan niệm của Plato về 
tình yêu chỉ nên xem là một trong vô vàn các quan niệm đó. 
Vì vậy đây không thể là quan niệm chính thống. 

Học thuyết về linh hồn và các quan điểm về con người 
của Plato chỉ là sự tiếp nối của học thuyết ý niệm. Nếu như 
học thuyết ý niệm với tư cách là học thuyết về bản thể luận 
thì học thuyết lính hồn sẽ đóng vai trò giải thích quá trình 
xuất hiện, biến đổi và diệt vong của mọi cái đang hiện hữu, kể 
cả con người. Vì vậy chúng hợp thành những luận đề trục của 
hệ thống triết học Plato. Chúng xoắn xuýt vào nhau và qui 
định tất cả các vấn đề còn lại của hệ thống này. 


II.10.3. Về jý luận nhận thức uà thẩm mã học 

Sự đối lập giữa Plato và Démoerite không chỉ đừng lại ở 
bản thể luận mà phát triển sang của lý luận nhận thức. Nếu 
như Démoerite cho rằng nhận thức là nhận thức về tồn tại thì 
Plato lại khẳng định tồn tại không thể là đối tượng của nhận 
thức. Tồn tai là những cái nhảm nhí không có thực tồn. Vì vây 
nhận thức nhất thiết không thể là nhận thức cảm tính, nhận 
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thức của các giác quan. Ông viết: “Cảm giác không đem lại 
điều gì tin cậy cả”. Bồi cảm giác có thể đánh lừa ta. Chẳng 
hạn, nếu tin ởthị giác thì hai đường thẳng song song phải gặp 
nhau ở điểm xa tít nhưng trên thực tế thì không bao giờ xảy 
ra trương hợp đó. 


Một tri thức được xem là chân thật không thể dừng lại ở 
một kiến giải chủ quan và cũng không phải do sự nhất trí của 
số đông bao thành. Trị thức chân thật là chỉ có thể là tri thức 
có nguồn gốc từ ý niệm. 

ở học thuyết linh hôn, Plato đã khẳng định chỉ có linh 
hồn mới có khả năng nhận thức và nhận thức bằng sự hồi 
tưởng 

Ông nói: “Vì linh hồn là bất tử, thường sinh ra và nhìn 
thấy tất cả: cả dưới ha giới lẫn trên thượng giới, nên không có 
gì là nó không nhận thức được. Do vậy không có gì đáng ngạc 
nhiên là về đức hạnh, về mọi thứ khác linh hồn đều có năng 
tực hỏi tường những gì mà trước đây nó đã từng biết, vì tất cả 
trong tự nhiên đều có họ hàng với nhau, còn linh hồn đã nhận 
thức tất cả, nên không có gì cản trở một người hồi tưởng lại 
một cái gì đó. Người ta gọi đó la nhận thức, và tự mình tìm ra 
mọi cái khác, nên chỉ cần nó dũng cảm và không nản trí trong 
quá trình tìm tòi, vả lại tìm kiếm và nhận thức, đó có nghĩa 
chính là hỏi tưởng”. 


1. Sự hỏi tưởng: Nhớ lại, lưỡng tương lại nhưng gì đã xảy ra trong quá khử. 
lưởng: 
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Để giúp cho các môn sinh hình dung sự hỏi tưởng, Plato 
đã dẫn chứng bằng câu chuyện anh chiến binh Irinắc. Irinắc 
là một chiến sĩ dũng cảm, trong một trận đánh giáp lá ca, anh 
bị đối phương dùng chùy giáng cho một đòn choáng váng. 
Trinắc gục xuống và bất tĩnh. Suốt trong thời gian Irinắc bất 
tỉnh, linh hồn của Irinắc thoát xác đạo quanh thế giới bên 
ngoài. Khi thoát hiểm tỉnh dây Irinắc có thể kể lại những gì 
mà hồn cảm nhận được mách bảo anh ta. 


Sự hồi tưởng ở mỗi chủ thể là khác nhau và không phải 
lính hồn nào cũng có khả năng hồi tường vì thế việc nhận 
thức không thể có tính phổ thông và càng không thể đoi hôi có 
sư công bằng trong lĩnh vực này. 


Cơ sở của sự hồi tường là đàm thoại triết học hay cồn gọi 
là nghệ thuật biện chứng. Theo trật tự, trước tiên là kỹ năng 
đặt câu hỏi và giải đáp, áp dụng các nguyên tắc của Socrate 
vào tranh luận. Thực chất là kỹ năng phân tích và phân loại 
các dạng khái niệm. “Có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nếu 
câu hỏi được đặt ra đúng”. Thứ hai là sự tổng hợp các quan 
điểm khác nhau để đi đến kết luận chung. 


Mặc dù đẻ cao tác dụng của tranh luận trong việc tìm 
kiếm chân lý nhưng Plato không chia sẽ mà lên án gay gắt 
tình trạng tranh luận tràn lan khá phổ biến lúc bấy giờ. 
Tranh luận vì mục đích thông thái chứ không phải tranh 
luận vì tranh luận. 


Plato đã chống lại kiểu giáo dục và phương pháp giảng 
dạy của các nhà Sophiste. 
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Không thể phủ nhận thấy mối liên hệ giữa đời sống vật 
chất và đời sống tỉnh thần trong sự tồn tại của con người. Do 
vậy các triết gia tùy ở những mức độ khác nhau, lập trương 
khác nhau nhưng không thể không bàn đến vấn đề này. 


Theo Plato nghệ thuật là bắt chước của bắt chước, tác 
phẩm nghệ thuật là cái bóng của cái bóng. Ông lý giải, các sự 
vật cảm tính trong thế giới này là sự mô phỏng, bắt chước của 
ý niệm con người lại mô phòng các sự vật để lầm nên các công 
trình nghệ thuật của mình. 


Với Plato nghệ thuật cũng được phân tầng. Nghệ thuật 
lấy các sự vật cụ thể lam đối tượng miêu tả đó là thứ nghệ 
thuật trần trui, không sáng tạo nó chỉ có giá tri biểu cảm 
những nhu cầu trước mắt vì vậy đó là thứ nghệ thuật thiếu 
chân thật và không thể trương tôn. Ngược lại nghệ thuật bắt 
nguồn từ cảm hứng, do thần thánh tạo nên là nghệ thuật cao 
quí, vượt qua quan niệm thông thường về nghệ thuật. Đó là 
sự miêu tả trực tiếp về ý niệm, cho nên không những không là 
bắt chước của bắt chước mà còn là nghệ thuật của vĩnh hằng, 
của những khát khao vươn tới cái đẹp. 


Cái đẹp là đối tượng của nghệ thuật: nhưng là cái đẹp 
thuần túy về mặt tỉnh thần, cái đẹp của thế giới ý niệm. Quan 
niệm về thẩm mỹ học của Plato có màu sắc duy lý. 


TỊI 11,ARISTOTE (384 - 322 TCN) 


“Con người có cần triết lỳ không? Hoặc là cần, hoặc là 
không cần. Nếu cần thì không có vấn đê gì, mọi thứ đêu dễ 
hiểu. Nếu con người không cằn triết lý, thì ít ra cũng phải triết 
lý một chút để luận chứng cho quan niệm "không cản triết lý”. 
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Kết luận giản đơn và hiển nhiên. Con người phải triết lý trong 
mọi tường hợp”. 


(Aristote) 


Arixtất được C.Mác đánh giá là “nhà tư tưởng vì đại nhất 
thời cổ đại”. Con theo Engel là “khối óe toàn diện nhất” trong 
số triết. gia cổ đại Hi Lạp. 


Aristote sinh năm 384 TƠN tại Stagire là thuộc địa của 
Macédoine, cách Athè ne về phía Bắc khoảng 300 km. Ông là 
người có đôi chân gây gò, mắt nhỏ, giọng khào khào nhưng 
đầu tóc luôn chỉnh tề và ăn mặc chải chuốt. Từ năm 364 - 344 
'TƠN Aristote theo học tại viện Hàn lâm của Plato. Nhân xét 
về ông Plat viết: “Đối với các học trò khác thì cần cái định 
thức ngựa, cbn đối với Arisbote thì phải chắc tay cương”. 


Aristote là người đầu tiên sử dụng danh từ phạm trù với 
tư cách là một thuật ngữ triết học; là người đầu tiên dùng 
thuật ngữ accidentel (cái phụ); là người đầu tiên so sánh trí 
tuệ lúc mới sinh ra bằng thuật ngữ Tabula rasa: la người đầu 
tiên khám phá những qui luật sơ đẳng của tư duy biện 
chứng... 


Aristote viết cả chảy 28 cuốn sách gồm có 448.270 dòng. 
Các tác phẩm tiêu biểu là: Vật lý học; Về tâm hồn; Siêu hình 
học; Tu từ học; Phạm trù; Chính trị; Thỉ ca; Về tình yêu; Về 
bầu trời; Khí tượng học; Về giấc mơ và sự thao thức; Về sự 
xuất hiện của động vật; Phép phân tích thứ nhất; Phép phân 
tích thứ hai; Đại đạo đức học; Về sự xuất hiện và sự hủy diệt; 
Về những cách bác bỏ của người Sophiste... 
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Toàn bộ các tác phẩm của Aristote có thể phân thành các 
lĩnh vực sau: 

- Các khoa học lý thuyết bao gồm: siêu hình học, vật lý 
học, toán học, lôgïe học. Trong đó Siêu hình học là triết học 
thứ nhất; nghiên cứu về những nguyên nhân, bản chất phi 
cảm tính; vật lý học là triết học thứ hai nghiên cứu các dạng 
tôn tại cụ thể của thế giới hữu hình, thế giới cảm tính. 

- Các khoa học thực tiễn bao gồm kinh tế học, chính trị 
học, đạo đức học. 

- Các khoa học sáng tạo bao gồm nghệ thuật, ngôn ngữ, 
thi ca.. 

Trong lịch sử chưa có tư tường của triết gia nào lại có ảnh 
hưởng sâu rộng như Aristote. Ông mất nằm 322 TCN. Một số 
người đời sau cho rằng vì không giải thích được hiên tượng 
thủy triều ở vịnh Epríp nên òng đã lao xuống vực. 

TH.11.1. Những luận đè cơ bán cúa “Siêu hình học” 

Bắt đầu từ trường phái Elée quan niệm về tổn tại đã trờ 
thành vấn đề trung tâm của triết học cổ đại. Việc thừa nhận 
tổn tại trở nên đơn giản hơn nhiều so với những cuộc tranh 
luận, thậm chí là luận chiến về bản chất của tồn tại, 

Parménide là người châm ngời, Démoerite là kê bổ sung 
và phản bác; Socrate lần hồi thấp lên ngọn đen khái niệm; 
Plato dựng thành tượng đài ý niêm và Aristote lại tiếp tục... 


1.. Siêu hình học được dùng theo hai nghĩa la: triết học thử nhất và lác phẩm. 
Trong quá trình trình bày có mở rồng đổi chiếu với các tãc phẩm khác. 
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nhưng ở Aristote lại không giống những cuộc tranh luận 
trước đây vì quan hệ giữa Aristote và Plato là quan hệ thầy 
trò, quan hệ đệ tử và sư phụ. Với tỉnh thần “thầy là quí nhưng 

y”, Aristote đã phê phán học thuyết ý 
niệm, quan niệm về tôn tại của Plato ở bốn điểm sau: 


chân lý con quí hơn thầy 


Thứ nhất, việc Plato phân tầng cho rằng ý niệm là môt 
đạng tổn tại độc lập, tách khổi sự vật cảm tính là một quan 
niệm không hợp lý, bởi ý niệm chẳng qua chỉ là những khái 
niệm, khái quát tính chất chung của một lớp đối tượng ở 
trong hiện thực vì vậy trước hết cần phải có những đối tượng 
ấy đã. Hiện thực này cho thấy ý niệm phải có liên quan đến sự 
vật. cảm tính và không thể là cái có trước sự vật cảm tính... 

Thứ hai, các ý niệm của Plato chỉ là những bản chất 
thuần túy tổn tại cách biệt với thế giới hiện tượng. Thế giới 
hiện tượng của Plato không phải là hiện tượng để phản ánh 
bản chất ấy mà chỉ là sự mô phòng bản chất ấy, vì vậy Plato 
dã biến các khái niệm, các phạm trù vốn là những công cụ để 
nhận thức thực tại trở thành vô dụng đối với nhận thức thực 
tại. Theo đúng trật tự thì ý niệm phải thuộc về thế giới các sự 
vật. 

Thư ba, trong học thuyết ý niệm của Plato có nhiều điểm 
ví phạm về mặt lôgic không thể chấp nhận được. 

- Ý niệm vừa là thưc thể vừa không là thực thể, vừa là 
bản chất lại không là bản chất. 

- Ông cho rằng, ý niệm chung nhất là thực thể, là bản 
chất của ý niệm đặc thù, ý mệm đơn nhất. Như vậy ý niệm 
đơn nhất là ý niệm không bản chất và không phải là thực thể. 
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- Khẳng định các sự vật cảm tính là bắt chước của ý niệm 
nhưng lại không thừa nhận mối liên hệ giữa chúng, giữa ý 
niệm và vật cảm tính có nét tương đỏng là vô lý. 


"Thư tư, các ý niệm của Plato là những bản chất vĩnh cửu 
không thể đâm bảo tính khả tín khi cắt nghĩa thế giới của các 
sự vật cảm tính không ngừng vận đông và phát triển. 


Quan niệm tổn tại của Aristote hoàn toàn đối lập với 
quan niệm của Plato. Theo Aristote từ khởi đầu trong vũ trụ 
đã có vật chất, đó là vật chất thuần túy chưa bị giới hạn trong 
bất kỳ một hình thức nào cả. Tồn tại trong trạng thái không 
tôn tại, nghĩa là nó chưa là một cái gì cả nhưng lại tổn tại với 
tư cách là khả năng để trở thanh một cải gì đó. 


Dạng vật chất này không do ai sinh ra va cũng không 
mất di, tồn tại vĩnh viễn nhưng tôn tại trong thụ động. Chúng 
trơ ỳ và mãi mãi trơ ỳ nếu như không được kết hợp với một 
hình thức để trờ thành một sự vật cụ thể. Do vậy, Hegel đã 
nhận xét: “Vật chất chỉ la cái nền tảng khô cứng mà trên đó 
điễn ra các biến đổi, và trong những biến đổi ấy, vật chất chỉ 
Ta cái chịu đựng”. 


"Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, Aristote thừa 
nhận hình thức là bản chất của vật chất là tính thứ nhất so 
với vật chất. Ông viết: “Hình thức đứng trước vật chất và là 
cái quan trọng hơn nhiều so với vật chất”. 


1. G.V. Hegel. Những bài giảng lịch sử triết học: NXB Tư tưởng. M.1976. 
Tì.r.244. 
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Như vậy với Aristote các sự vật hiện tượng của thế giới 
này dược hình thành từ hai khởi nguyên. Khởi nguyên vật 
chất và khởi nguyên hình thức. Nghĩa là ông đã đứng trên lập 
trường nhị nguyên để giải quyết vấn đề tôn tại. Khi Aristote 
thừa nhận vật chất là cái có trước tôn tại vĩnh viễn, ông là 
nhà duy vật; khi ông khẳng định vật chất là cái thụ động, chờ 
đợi tác nhân hình thức để hiện hữu thì Aristote là nhà siêu 
hình bởi lẽ vật chất và hình thức của nó có thể tần tại độc lập 
với nhau. 


Với Aristote truy tìm về tồn tại không chỉ dừng lại ờ các 
sự vật cảm tính, cụ thể, đơn nhất, phân tán hoặc những thuộc 
tính nào đó của chúng mà phải nghiên cứu chúng trong 
những mối liên hệ chặt chè của sự thống nhất vô tuyến 
truyền hình là tất yếu. Trước tiên phải đưa ra được những 
căn cứ để phân chúng thành từng loài, từng loại, từng giống... 
Căn cứ để thiết lập sự phân loại là ở sự giống nhau về chất, là 
cái chung của một số sự vật đặt trong mối liên hệ nào đó. 


Hơn nữa tính thống nhất về mặt chất không thể tách rời 
vị trí, thời điểm tổn tại của các sự vật, tức là mặt không gian 
và thời gian. Vì vậy khi nghiên cứu về các sự vật cụ thể phải 
la sự gắn kết thống nhất của ba yếu tố chất (cái gì?), không 
gian (ở đâu) và thời gian (khi nào). 

Ba mối liên hệ này không chỉ là ba căn cứ để tiến hành 
phân loại các sự vật cụ thể đơn nhất mà còn là những luận 
chứng quan trong để từ đó rút ra những kết luận qui nạp, 
hình thành nên những phạm trù lôgie phản ánh tôn tại. 
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Bằng cách thức đó Aristote đã rút ra các phạm trù: bản 
chất, chât lượng, số lượng, vị trí, thời gian, quan hệ, tình 
trạng chiếm hữu, hành động và chịu dựng. 


Trong những phạm trù này thì phạm trù bản chất là 
phạm trù cao nhất và được Aristote chia thành hai mức độ 
bản chất cụ thể và bản chất khái quát. Bản chất cụ thể là cái 
nội tại vốn có ở sự vật cụ thể. “Bản chất theo nghĩa đầu tiên 
và tuyệt đối... là cái nội tại, chẳng hạn một con người được gọi 
là bản chất mà bản chất theo nghĩa đầu tiên, tức bản chất eụ 
thể, quan hệ với nó như tiểu loại, chủng loại, chẳng hạn con 
0gười cụ thể thuộc về tiểu loai con người mà chủng loại là 
sinh thể”. 


Việc phân cấp này đã tạo nên sự đối lập hoàn toần với học 
thuyết ý niệm của Plato. Bản chất không phải là cái tổn tai 
bên ngoài sự vật, bản chất hiện điện trong từng sự vật và nhờ 
có bản chất đó mà sự vật được phản ánh. Như vậy sự vật 
không thể là cái bóng của ý niệm như quan niệm của Plato. 


Bản chất khái quát đó la bản chất của giống, loài, loại... 
như loài người, loài vật, loài cây, thực vật, động vật là sự khái 
quát từ thực tồn cụ thể nhưng không đồng nhất với bản chất 
cụ thể chẳng hạn Nguyễn Văn A là một con người cụ thể, bản 
chất cụ thể, nhưng Nguyễn Văn A là một phần tử để tạo 
thành loài người - bản chất khái quát 


1. Aristole. Pham trù. Chương 5.2a.11-14 
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Tư tưởng này của Aristote là hợp lý vì giống, loài... chỉ la 
những khái niệm không có thực tổn, được rút tỉa ra từ những 
sự vật, hiện tượng cụ thế. Do vậy với Aristote không phải 
khái niệm (ý niệm) có đời sống tối cao độc lập vượt lèn trên 
cao sự vật làm thành một thế giới riêng biệt. Mà theo ông thế 
giới ý niệm phải thuộc về thế giới cảm tính như lập luận ở 
điểm hai khi ông phê phán học thuyết ý niệm của Plato. 


Quan niệm về bản chất của Aristote mang tính hai mặt 
giao động giữa lập trường duy vật và duy tâm. Aristobe là một 
triết gia duy tàm hoàn toàn khi ông cho rằng thực sự tổn tại 
một số bản chất vĩnh hằng, tất yếu vượt lên trên các sự vật 
cảm tính. Bản chất ấy đường như đồng nhất với Thượng đế. 
Ông viết: “Rõ ràng một bản chất nào đó, vĩnh cửu, bất đi bất 
dịch và tách rời các vật cảm tĩnh... Thượng đế là một thực thể 
sống vĩnh hằng, tốt nhất, do vậy sư sống và sự tồn tại, cái liên 
tục và cái vĩnh cửu là sỡ hữu của Thượng đế”. 


Thế giới la phong phú và đa dạng, với hai bản nguyên vật 
chất và hình thức không thể giải thích đầy đủ tất cả các trắc 
điện (proñl) của nó. Và cũng để vượt qua hệ thống của Plato, 
Aristote đưa ra học thuyết về Bốn nguyên nhân là: nguyên 
nhân vật chất, nguyên nhân hình dạng, nguyên nhân vận 
động và nguyên nhân mục đích. Chẳng hạn muốn cất một 
ngôi nhà, trước hết phải có nguyên vật liệu như gạch, sắt, đá, 
gỗ... đó là nguyên nhân vật chất; phải có bản thiết kế để xác 
định cấu trúc, hình thức của ngôi nhà - đó là nguyên nhân 
hình đạng; phải có hoạt động của các thợ xáy, kiến trúc sư để 
gắn kết các nguyên vật liệu theo bản thiết kế - đó là nguyên 
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nhân vận đông; và cất nhà với mục đích gì, là nguyên nhân 
mục đích. 


Tất cả các sự vật trong thế giới này, sự hiện hữu của 
chúng có được là nhờ ở bốn nguyên nhân này. Trong bốn 
nguyên nhân này, căn cứ vào chức năng của chúng, Aristote 
phân thành hai nhóm. Nhóm một là nguyên nhân vật chất và 
nhóm hai gồm có nguyên nhân hình thức, nguyên nhân vận 
động và nguyên nhân mục dích. Theo lập luận của Aristote 
thì trong nguyên nhân hình dạng đã dung chứa nguyên nhân 
vận động và nguyên nhân mục đích. Vậy trên thực tế tổn tại 
chỉ xuất hiện từ hai nguyên nhân là nguyên nhân vật chất và 
nguyên nhân hình dạng. 


Do vậy ý nghĩa của học thuyết bốn nguyên nhân trở nên 
hạn hẹp và sự lý giải về tốn tại cũng vẫn chỉ giới hạn ở trong 
lập trường nhị nguyên luận. 


Một trong những vấn để quan trong cúa triết học phải 
được xem xét và giải quyết la vấn để vận động. Trong Siêu 
hình học” Aristote đã chia thành bốn dạng vận động cơ bản 
là: 1) Tăng và giảm, 2) Biến đổi về chất; 3) Xuất hiện và điệt 
vong; 4) Chuyển dịch vị trí. 


Trong bốn dạng vận đông này thì dạng vận động chuyển 
địch vị trí trong không gian được xem là quan trọng nhất vì 
nó là điều kiện của ba dạng còn lại. 


1.. Quan niệm về vận động được trình bày cả ở trong Siêu hình học và Vật lý 
học. 
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Tăng hay giảm (vả1) chỉ là sự dời đổi vị trí trong không 
gian. Tăng lên là sự tích hợp của hai vật thế thành một vật 
thể lớn hơn từ sự thay đổi vị trí tạo nên. Giảm đi là có một cái 
gì đó được tách ra từ một vật thể chuyển dịch trong không 
gian. 


Sự biến đối về chát (vả2). Nguyên nhân tạo nên sự biến 
đổi về chất trong vật thể là do kết cấu của vật thể đang biến 
đổi mà điều kiện của biến đổi kết cấu là vận động trong không 
gian. Xuất hiện và diệt vong (vả3). Xuất hiện và diệt vong 
không thể xảy ra cùng trong một lúc. Vậy cái được gọi là xuất, 
hiện hay điệt vong chỉ là sự biến đổi từ đặc tính này sang đặc 
tính khác và điều kiện để xuất hiện diệt vong là vận động 
trong không gian. 


Đời vậy, mặc dầu được phân chia thành bốn dạng vận 
động nhưng giống như học thuyết bốn nguyên nhân, cuối 
cùng thì Aristote lại qui các hình thức vận đông vào dạng vận 
động cơ học (thay đổi vị trí trong không gian). Ông hiểu vận 
động rất đơn giản chỉ là “mọi vận động đều là sự di chuyển vị 
trí của các vật thể”. Aristote đã đúng khi khẳng định vận 
động là sự biến đổi nói chung nhưng sự biến đổi nói chung đó 
không thể chỉ đừng lại ở biến đổi về mặt vị trí trong không 
gian. 


Mở đầu tác phẩm Siêu hình học Aristote khai trương 
luận điểm “Tất cả mọi người về bản chất đều có khát vọng 
vươn tới trí thức”. Ông đã xem lý luận nhận thức là lý luận về 
trí thức khoa học. 
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Tế thừa và phát triển những tư tường của các triết gia đi 
trước, Aristote đã xây dựng và phát triển lý luân nhân thức 
của mình dạt đến đỉnh cao của triết học cổ đại. Theo ông năng 
lực tư duy của con người là để khám phá ra chân lý dích thực 
về bản chất sự vật chứ không phải dừng lại ở các trò chơi trí 
uấn. Chân lý là sự phù hơp giữa quan niệm của chủ thể với 
đối tượng đang thực tên chứ không phải là kết quả của đánh 
tráo khái niệm như những người Sophtste hậu kỳ thường 
làm. 

Khác với Plato, ông không quan niệm nhận thức là sự hỏi 
tưởng của linh hồn mà nhận thức là một quá trình. Quá trình 
đó được khởi đầu bằng cảm giác ® biểu tượng ® kinh nghiệm 
® nghệ thuật ® khoa học. 


Câm giác xuất hiện là do sự vật ở bèn ngoài tác đồng vào 
giác quan. Aristote cho rằng có hai hình thức tác động. Thứ 
nhất, các sự vật chỉ tác động vào một giác quan và chỉ gây ra 
cảm giác riêng biệt cho giác quan ây. Như ầm thanh tác động 
vào thính giác... Thứ hai, các sự vật cùng một lúc tác động vào 
nhiều giác quan và đều tạo ra những cảm giác ở chúng như 
trời mưa: thị giác, thính giác, xúc giác... cùng một lúc có thể 
cảm nhận được. 

Cảm giác chỉ cho ta biết những thuộc tính bên ngoài của 
cái đơn nhất, cái cụ thể. Hơn thể nữa không phải lúc nào cảm 
giác của chủ thể cũng phản ánh đúng về đối tượng tác động 
như người đau thấy mật đắng. 


Biểu tượng là bước chuyển trung gian để lên dạng nhận 
thức kinh nghiệm. Theo Aristote, biểu tượng là hình thức hết, 


186 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


sức quan trong của quá trình nhận thức, đó là chỉ số của năng 
lực tư duy, Nếu con ngươi không xây dựng được những hình 
ảnh tách khỏi sự vật thì không thể có tư duy, có trí thức. Theo 
ông, thành ngữ “không ai có thể đem mặt trăng vào nhà” phải 
được hiểu theo nghĩa này. 

Nhận thức kinh nghiệm là những chuỗi liên tưởng về 
cùng một sự vật, hay một nhóm sự vật và “kinh nghiệm thống 
nhất cả với khoa học và nghệ thuật. Khoa học và nghệ thuật 
xuất hiện ở con người thông qua kinh nghiệm... Kinh nghiệm 
tạo nên nghệ thuật, sự thiếu kính nghiệm tạo nên cái ngẫu 
nhiên”. 

Nếu như tri thức nghệ thuật dựa trên nền tảng thực tiền 
thì tri thức khoa học là kết quả của hoạt động trí tuệ. Tri thức 
khoa học là những trị thức ờ tầm khái quát cao trong dó triết 
học là cao nhất. 

Mặc dù đã thấy được nhận thức là một quá trình đi từ 
cảm tính đến lý tính nhưng Aristote lại không thấy được mối 
quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và lý tính. Biến 
những khái niệm, những cái chung thành sản phẩm thuần 
túy của lý tính. Vì vậy, quan niệm về nhận thức của ông chưa 
thoát khỏi sự bao phủ của chủ nghĩa duy tâm. 

IH.11.2. Vật lý học uà lôgic học 

Vật lý học được gọi là triết học thứ hai. Ở trong tác phẩm 
này Aristote chủ yếu trình bày những quan niệm của ông về 
giới tự nhiên. 

Nếu như ở Siêu hình học Aristote đã lý giải và phân chia 
vận đông thành các dạng cơ bản thì ở Vật lý học ông khẳng 
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định không thể hiểu giới tự nhiên nếu không bắt đầu từ vận 
động. “Sự thiếu hiểu biết về vận động tất yếu sẽ kéo theo sự 
không hiểu biết về giới tự nhiên”. 

Những toan tính bàn luận về giới tự nhiên có vận động 
hay không vận động. Theo ông đó chỉ là những ý tưởng thiếu 
nghiêm tức. Nhưng do giao động giữa lập trương duy vật và 
duy tâm, Aristote đã thừa nhận nguyên nhân của vận động 
nằm bên ngoài sự vật, ban bế cho sự vật những sinh lực khởi 
động ban đầu. Ông viết: “Hằng ngày nhìn thấy mặt trời đi 
qua bầu trời, còn buổi tối là sự chuyển động hài hòa của các 
thiên thể khác, không thể không cho rằng có một Thương đế 
tạo ra sự chuyển đông và hài hòa ấy" hay “Tay lái đối với tàu 
thủy, người xà ích dối với cỗ xe, người xướng ảm đối với đần 
đồng ca, vị tướng đối với quân đội, luật pháp đối với Nhà nước 
là gì thì Thượng đế đối với Thế giới cũng như vậy”. 


Hơn thế nữa ông xem mọi quá trình vận động đều mang 
tính mục đích, đều được xếp đặt ngay từ đầu, chẳng hạn cỏ 
sinh ra là để cho bb ăn, mèo sinh ra là để bắt chuột. 


Vũ trụ theo quan niệm của Aristote là hừu hạn va khép 
kín về không gian và vĩnh viễn về thời gian. Ông là người 
khởi xướng ra thuyết địa tâm trái đất có đạng hình cầu và là 
tâm của vũ trụ, con các thiên thể vận đông xaay xung quanh 
trái đất. Thế giới của chúng ta từ những thiên thể đỏ sộ xa xôi 
nhưng vẫn cảm nhận được bằng giác quan như mặt trăng, 


1.. Nhiễu người cho rằng Thalès (624 - 547 TCN) là đại biểu đầu tiên của thuyết 
địa tâm vị ông lấy trái đất làm hệ qui chiếu để sắp xép trật tỰ vũ tru. Aristote 
là người đầu tiên khẳng định trái đất là trung tâm Ủa vũ Irụ. 
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cho đến những sự vật đơn nhất thường ngày mà chúng ta vẫn 
gặp đều được câu tạo từ bốn hành chất là đất, nước, lửa, 
không khí. Sự vật hiện tượng khác nhau là do tỷ lệ của các 
hành chất này qui định. Con đằng sau mặt trăng và những 
khoảng không chất chứa đầy bí mật thì được cấu tạo từ một 
loại nguyên tử thứ năm đầy linh thiêng được ông gọi là ê-te. 

Vật lý học của Aristote cũng vẫn chỉ là sự hòa trộn giữa 
duy vật và duy tâm. Những yếu tố duy tâm sau này được các 
lực lượng thù dịch với chủ nghĩa duy vật lợi dụng và phát 
triển. Ở thời kỳ Trung cổ chúng được liên kết chặt chẽ với 
thần học của Kitô giáo tạo thanh bức tương thành ngăn chặn 
sự phát triển của chủ nghĩa duy vật, của tư tưởng vô thần và 
của khoa học chân chính. 

Aristote là người sáng lập ra lôgic hình thức và là người 
khám phá ra các qui luật eơ bản của tư duy lôgïc như qui luật 
đồng nhât; qui luật cấm mâu thuẫn; qui luật loại trừ cái thứ 
ba (hoặc A, hoặc > A). Ông khẳng định những hình thức của 
tư duy là sự phản ánh các hình thức tỏn tại của sự vật. Ông 
đã đưa ra môt hê thống phạm trù gồm 10 phạm trù (đã giới 
thiệu ở III.11.1.), mặc dù con mang tính trực quan, cảm tính, 
số lượng các phạm trù con hạn chế nhưng đó là những phạm 
trù phản ánh những hình thức cơ bản, phổ biến của tổn tại và 
có ý nghĩa to lớn trong việc nghiên cứu những hình thức của 
tư duy, công cụ của nhận thức. Vì vậy không thể phủ nhận 
các phạm trù của Aristote là sự thống nhất giữa nhận thức 
luận, bản thể luận và ngôn ngữ. 


Trong lôgic học Aristote cũng đã thấy được mối liên hệ 
giữa phương pháp quí nạp và phương pháp diễn dịch: thừa 
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nhận sự tồn tại của cái riêng và cải chung nhưng ông lại sai 
lầm ở chỗ đã tuyệt đối hóa cái chung, dẫn đến không nhận 
thấy sự chuyển hóa giữa chúng. 


Không thể nói lỏgie học của Aristote là lôgic hoàn hảo 
nhưng cũng không thể có một. lögic nào hơn lôgie của ông ở 
thơi cổ đại. Đó chính la cống hiến của Aristote vào sự phát 
triển của tư duy nhân loại. Aristote xứng đáng nhận được sự 
đánh giá cao của Lênin về lôgie học của òng. “Lôgic của 
Aristote là nhu cầu, là sự cố găng tìm tòi, là sự tiến gần đến 
lôgic của Hegel. Nhưng từ lôgic này của Aristote (người mà 
bất cứ nơi nào, cứ mồi bước, đều đặt ra chính vấn đẻ của phép 
biện chứng), người ta đã làm thành một triết học kinh viện 
chết, bằng cách vứt bo tất cả cái gì là tìm tời, là đao động, là 
cách đát vấn đề”. 


IIL11.8. Nhân bản học uà những quan tiêm nề xã hội 


Nếu như các sự vật là sự kết hợp của vật chất và hình 
dạng thì con người là sự gắn kết của linh hồn và thân xác 
trong sự kết hợp này linh hẳn giữ vai trò chủ đạo. Nhưng òng 
vẫn cho rằng sự thay đổi của linh hồn phụ thuộc vào trạng 
thái của cơ thể vì linh hồn là cái chỉ có ờ trong cơ thể sống. cái 
chứa dựng tiềm năng cúa sự sống. “Lính hồn không thể tồn 
tại, nếu không có cơ thể.. Linh hồn không phải là cơ thể mà là 
cái thuộc về cơ thể, cho nên nó ở trong cơ thể và ở ngay trong 
một cơ thể nhất định”. 


1.. V.I, Lẻnin. Toàn tập NXB Tiến bộ. M. 18981, T.29, tr.391 
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Aristote chia lĩnh hồn làm hai nhóm: linh hôn vật lý và 
lính hồn lý tính. Linh hồn vật lý bao gồm hai dạng là linh hồn 
thực vật và linh hồn động vật. Sự khác biệt giữa linh hồn 
động vật và linh hồn thực vật là ở chỏ, linh hồn động vật có 
khả năng cảm ứng đối với môi trường xung quanh thông qua 
các biểu tượng cảm tính, qua nhu cầu và vận động trong khi 
đó linh hồn thực vật chỉ cá khả năng tự nuôi dưỡng và hoạt 
động sinh sản. 


Linh hồn lý tính là loại linh hồn có khả năng nhận thức, 
làm chủ được các quá trình tư duy của nó, là dạng linh hồn 
cao nhất và chỉ có duy nhất ở con người. 


Ba dạng linh hồn này được sắp xếp theo trật tự phát 
triển linh hồn thực vật (1) ® linh hồn động vật (2) ® linh hồn 
lý tính (3). Thực vật và động vật chỉ có một loại linh hồn biểu 
trưng cho nó, con người là điểm hội tụ của sự phát triển linh 
hồn nên con người có cả ba đạng này. Tuy vậy chỉ có lĩnh hồn 
lý tính là bất tử con các loại khác sẽ mất đi cùng với cái chết 
của con người. Điều này cho thấy trong quan niệm của 
Aristote về linh hồn ông đã chịu ảnh hưởng quan niệm của 
Plato. 


Con người theo Aristote là một sinh vật xã hội, sống 
thành công đồng tồn tại trong nhiều mối quan hệ, nhà nước là 
hình thức cao nhất của những mối quan hệ đó. 


Theo Aristote sự xuất hiện của nhà nước không phải là ý 
muốn của thần thánh. Nhà nước là cấp độ cao hơn của gia 
đình. Chính quyền của nhà nước là sự mở rộng phạm vì giới 
hạn của chính quyền gia đình. Vì vậy nhà nước không phải là 
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hiện thân của sự thống trị mà sứ mệnh của nhà nước la đam 
bảo hạnh phúc và công lý cho mọi người, trừ nô lệ. Nhà nước 
quản lý xã hội trên ba phương diện: lập pháp, hành pháp và 
xét xử. 


Trong các hình thức nhà nước, Aristote ủng hộ chế độ 
quân chủ, theo ông, đó là hình thức nhà nước ưu việt nhất. 
Ngược lại, ông lên án nhà nước của bạo chúa là nhà nước tàn 
bạo, nhà nước trái với bản chất của cơn người. Với Aristote 
xét đoán một nhà nước không phải là ở hệ thống tổ chức của 
nó mà ở những phúc lợi mà nó mang lại cho toàn thể xã hôi. 


Các quan niệm về đạo dức của Aristote được trình bày 
trong tác phẩm Đạo đức học”. 


Nếu như ở Siêu hình học, ông đã đứng trên tỉnh thần 
khoa học để phê phán học thuyết ý niệm của Plato thì ờ trong 
tác phẩm này sự phê phán đó lại tiếp tục. Ông cho rằng con 
người là một sinh vật chứ không phải là thần thánh, nó có đời 
sống bản năng của nó, vì vậy ý nghĩa cuộc sống của nó, hạnh 
phúc của nó là ở ngay trần gian này, không cần đến một thê 
giới vĩnh viễn, siêu cảm tính đầy thần bí như của Plato. 


Ý nghĩa cuộc sống không chỉ đừng lại ở cảm nhận mà cao 
hơn là đem chia sẻ và tôn trọng. Vì thế trước hết phải sống 
thực, sống đúng với mình, sống với cái gì mình đang có chứ 
không sống với cái gì mình chưa có. Ông khẳng định: “Mặc dù 


1... Tác phẩm này gồm 10 quyển được xuất bản sau khi ông mất. Người đứng ra 
xuất bản là Nicomaque con trai ông. 
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chúng ta không bất tử, song chúng ta không nên phục tùng 
những điều xấu xa mà hãy vươn tới sự bất tử (bằng cách - 
NTD) sống phù hợp với những gì tốt nhất ở nơi ta, ta đang có”. 

Đạo đức là cái vốn có của con người, trong đó quan trọng 
nhất là phẩm hạnh. Phẩm hạnh của con người được biểu hiện 
trong quan niệm và thái độ đối với hạnh phúc cúng như ở 
những hành động trong điều kiện không có sự giám sát của 
người khác, Aristote chia phẩm hạnh làm hai loại: 

1) Phẩm hạnh trí tuệ (La vertu intellectuelle). Phẩm 
hạnh này la kết quả của giáo dục. Người có phẩm hạnh trí tuệ 
là người có tri thức, có kinh nghiệm, định hướng và làm chủ 
được trong đời sống người của mình. 

2) Phẩm hạnh luân lý (1a vertu morale). Phẩm hạnh này 
là con đề của thói quen, tập quán... 


Với quan niệm này chứng tô Aristote đã nhận thấy sự 
ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài đối với sự hình thành 
đạo đức, hình thanh nhân cách của con người. Tuy vậy, ông 
cũng chỉ rõ phẩm hạnh luân lý khâng đơn thuần chỉ là kết 
quả của yếu tế hoàn cảnh. Con người là eon người xã hội (sinh 
vật xã hội) nên hoàn cảnh mới chỉ là cái tiền đẻ, cái khả năng, 
việc con người tiếp nhận và xử lý mới là điều kiện tiên quyết 
để có phẩm hạnh luân lý. 

Mặc dù có nhiều điểm hợp lý trong quan niệm về dạo đứe, 
nhưng đứng trên lập trường giai cấp chủ nô, Aristote đã 
không coi nô lệ là người và ông khẳng định đạo đức của nô lệ 
không giống với đạo đức của chủ nô với mục đích là biện hộ 
cho bất bình đẳng đang hoành hành trong xã hôi, nhưng mặt 
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trái của vấn đề lại vượt ra ngoài ý nghĩa của sự biện hộ là đạo 
đức trong xã hội có giai cấp không thể nào là mẫu số chung. 
Đạo đức có tính giai cấp. 


Trước Aristote, một mảng để tài thu hút được sự quan 
tâm của nhiều triết gia là nghệ thuật như liên mính 
Pythagore đã nghiên cứu về lý thuyết âm nhạc; Soerate đã 
xác định được cái đẹp và cái hữu ích; Démocrite qui về tìm 
kiếm nều tảng của nghệ thuật trong đời sống tự nhiên; Plato 
mnò tìm chân lý của cái đẹp ở trên mây... 

Tất cả các triết gia này mới chỉ dừng lại ờ cánh cửa bên 
ngoài của thế giới nghệ thuật đầy nhạy cảm. Aristobe là người 
khai sinh ra một bệ môn khoa học: Mỹ học (Aestheties). 


Tư tường mỹ học được trình bày ở chính trị học (quyển 
tám), Thi ca học, một phần ở Tu từ học... 


Cơ sở lý luận của Mỹ học Aristote la quan niệm về sự 
thống nhất giữa vật chất. và hình dạng. Nghệ thuât không 
phải là hiện thân của ý niệm, nghệ thuật la toàn bộ hoạt động 
vật chất và sản phẩm được tạo ra trong quá trình hoạt động 
đó của con người. Do vậy nhiệm vụ của nghệ thuật là phản 
ánh hiện thực thông qua sự mô phỏng và bắt chước. “Nghệ 
thuật trong một số trương hợp hoàn thành những cái mà giới 
tự nhiên không thể làm được, trong một số trường hợp khác 
mô phòng nó”, nhưng mỗi dạng nghệ thuật có cách thức mô 
phỏng bắt chước riêng. 


Aristote đặc biệt để cao vai trò của thơ ca, ông coi đó là 
nghệ thuật của ngôn ngữ nói chung. Theo ông, tiêu chuẩn 
chung để đánh giá nghệ thuật là ở tính chân thực của nó. 
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Ở trung tâm tòa nhà của Hàn lâm viện Khoa học quốc 
gia Washington (Hoa Ky) người ta đã khắc những lời này của 
Aristote: “Tìm kiếm chân lý vừa khó vừa dễ, vì hiến nhiên là 
không ai có thể hoàn toàn đạt tới nó, hoàn toàn không nhân 
thấy nó, nhưng mỗi người đều bổ sung một ít cho nhận thức 
của chúng ta về giới tự nhiên, và bức tranh hùng tráng hình 
thành từ tổng thể mọi dự kiến ấy". 

Tính biện chứng của vấn đề là ở chỗ trong hành trình ải 
tìm kiếm chân lý, mỗi triết gia chỉ có thể bổ sung được một ít 
vào kho tàng trị thức của nhân loại để làm thanh một hành 
trình vô tận của khát vọng vươn tới trị thức ngày càng hoàn 
hào như Aristote đã nói ở trong Sièu hình học. Giống như các 
triết gia khác, Aristote cũng tìm cách để bổ sung vào kho tăng 
tri thức ấy những cái gì mà ông có thể kiếm tìm được nhưng 
khác với các triết gia khác, ông là học giả vĩ đại nhất của thời 
kỳ cổ đại nên ông không thể bổ sung rnà còn tạo tiền đề cho 
người khác bổ sung. 


Dánh giá về toàn bô sự nghiệp của Aristote, Marx viết 
tư tưởng thâm thúy của Aristote vạch ra những vấn đề trừu 
tượng, tế nhị nhất một cách thật đáng ngạc nhiên. Ông giống 
như người đi tìm kho tàng. Dù kho tàng tài liệu chôn vùi bất 
cứ ở đâu... thì cái gậy hóa phép của Aristote cũng nhất định 
chỉ đúng vào nớ””. "Trong lịch sử triết học, Aristote là người 
đầu tiên nhận được ở Marx sự đánh giá cao như vây. Bời vì 
ông là hoàng đế Maxêdoan trong triết hoc. 


1.. Dẫn theo. Lịch sửtriẻt học của xã hội nô lệ. NXB ST, Hà Nội. 1958, tr 213. 
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1H, 13. ÉPICURE (341 - 270 TCN) 

“Triết học hay tình yêu sự thông thái là sự rèn luyện trí 
tuệ, bằng con đường suy luận và đàm thoại, nó vạch ra mục 
đích của cuộc sống hạnh phúc và đến lượt mình, sử dung 
cuộc sống đó như nguôn gốc của minh, vả lạ! sự đác thù của 
triết học so với các khoa học khác là ở chỗ nó nhận thấy mục 
đích của việc kết thúc công việc của mình và thỏa mãn với 
điêu đó". 


(Épicure) 


Khi Épicure được sinh ra thi lịch sử Hi Lạp cổ đại đã 
chuyển mình sang một trang mới: “Thời kỳ Hi Lạp hóa. Trang 
cái náo loạn của dòng đời, triết học đã quay lưng lại các vấn 
đề truyền thống để loay hoay tháo gỡ những nỗi niềm riêng tư 
của thân phận cá nhân trước cuộc sống. Hòa trong đong chảy 
đó, triết học của Êpieure "như con thuyền mài miết trôi, đôi 
khi cùng có lae đàng trở về bến cũ ngày xưa, vì vậy những vấn 
đề liên quan đến thế giới quan, đến bản thể luân trong triết 
học của ông chỉ được xem như phần phụ thêm”. 


Người ta cho rằng ông đã khai sinh ra một trào lưu triết 
học mới: Chú nghĩa khoái lạc kiểu Ếpieute. 


Các tác phẩm chính: 

- Về tự nhiên 

- - Ý hiến uè bệnh tật 

- Về nguyên tứ uù khoảng không 
- Về thị giác 

- Về thần linh 
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- Về các góc trong nguyên tử. 

- Về mục đích 

- Những tư hướng chủ đạo 

- Về sự tiên dịnh 

- Về tiêu chuấn hay qui tắc 

- Về tình yêu 

- Những câu châm ngôn oốn tắt chống lại nhà uật lý 
Và lãi sống 

- Yến tiệc. 

Épicure viết khoảng 300 tác phẩm và được chia thành ba 

bộ phận là: 
1) Học thuyết 0ê tự nhiên (Vật lý học) 


3) Học thuyết uê nhận thức tư nhiên bà con người (Lôgic 
học) 

8) Học thuyết uê uiệc đạt tới hạnh phúc (Đạo đức học) 

Nếu như Soerate là người mở đầu, người đặt nền móng 
cho quan niệm triết lý cân nhất là triết lý về sự hiện hữu của 
con người, thì Épicure là triết gia khai mở quan niệm triết 
học phải là phương thuốc nhiệm mầu để giải thoát con người 
khỏi nỗi sợ hãi trước cái chết để đàng hoàng sống trong cöồi 
nhân gian thẳnh thơi với hạnh phúc tự thiết định cho mình. 
“Theo Épicure cái chết tuy là cái đáng sợ nhất nhưng trong sự 
hiện hữu của ta luôn luôn không có nó, mặc dù dối diện với nó. 
Ông viết: “ Cái điều khủng khiếp nhất là cái chết, nó hoàn 
toàn không có liên quan gì đến chúng ta, vì khi chúng ta sống 
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thì cái chết vắng mặt, con khi nó tới thì chúng ta không còn 
sống nữa”. 

Như vậy, triết học đã trở thành lực đẩy hướng hoạt động 
của con người đến tự do. Nhờ có triết học mà con người làm 
chủ được mọi hành động, mẫn tiệp trong tư duy, đương dầu 
với mọi trở ngại, có được hạnh phúc, mục đích eao nhất của sự 
hiện thân. “Mong sao không có ai từ bỏ triết học từ lúc còn tre 
tuổi va mong sao không ai mệt mỏi vì nó lúc về già. Và chăng 
không có ai có thể chưa trưởng thành hay quá trường thành 
đối với sức khỏe của tảm hồn. Nếu ai nói rằng thời điểm của 
triết học chưa tới, hay đã qua, thì cũng giống như nói rằng 
thời điểm của hanh phưc vẫn chưa tới hay không có. Do vậy, 
triết hoe cần cho cả người gia lẫn người trẻ tuôi: người già cần 
có để lúc về già, đối mới nhờ các niềm hạnh phúc và vui mừng 
về quá khứ; người trẻ tuổi cần nó để là một người thanh niên 
và là một người cao niên trong đổi chọi với tương lại đầy 
khủng khiếp”, 


Giống như Aristippe, Öpieuye cho răng khoái lạc là hạnh 
phúc tột bậc của con người. Trong ý nghìa thực của cuộc đời 
khoái lạc la điểm khởi đầu và cung la điểm kết thức. 

Khởi đầu vì đó là khát vọng chính đáng cần phải vươn 
tới, là lợi ích cần phải có nhưng dồng thời đó cùng là điểm kết 
thúc vì khi ta không cắm nhận được sự hiện diện của khoái 
lạe thì có nghĩa là hạnh phúc đã bay xa, ý nghĩa của sự hiện 


1.. Về vai trỏ của triết hoc, Arisiote cũng đã tửng viết: “Triết hoc đem lại một ích 
lợi là cho phép nói chuyện với ai tủy ý". Hai quan niêm khác nhau, Épicure 
không chịu ảnh hưởng của Aristote về quan niệm này như nhiều người nghĩ. 
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hữu không cồn nữa. “Chúng ta khẳng định khoái lạc là sự 
khởi đầu và kết thúc của một cuộc đời hạnh phúc. Chúng ta 
biết rằng đó là thứ hạnh phúc thứ nhất và bẩm sinh. Nó là 
xuất phát điểm cho mọi sự lựa chọn bay là trốn tránh. Cái 
đẹp, cái thiện, và những cái tương tự xứng đáng được tôn 
trọng chỉ trong trường hợp chúng mang lại khoái lạc, cồn nếu 
không mang lại thì có thể từ biệt chúng". 


Tuy vậy không nên lầm tưởng khoái lạc của Êpicure chỉ 
là những cảm xúc nhục dục mà chỉ là sự giải thoát khỏi thể 
xác những đau đớn khỏi tâm hồn những dày vò để tìm đến sự 
thanh tịnh. 


Ông chia ham muốn của con người thành ba bộ phận: 
- Ham muốn tự nhiên và cần thiết cho đời sống. 


- Ham muốn tự nhiên nhưng không cần thiết cho đời 
sống. 


- Ham muốn không tự nhiên và cũng không cần thiết cho 
đời sống. 

Hành vi ứng xử vơi các loại ham muốn chính là nghệ 
thuật sống, để thể hiện mình như nhân cách có tự do. Bản 
năng hay đẩy con người đến với những khoái lạc thấp hền, vì 
vậy con người phải biết dùng lý trí để chế ngự. Sau mỗi lần 
chiến thắng ta thấy mình thanh cao trong tự do, thánh thiện 
trong tâm hồn và muốn được sống để cảm nhận ý nghĩa của 
cuộc đời, ý nghĩa của hạnh phúc. Épicure khẳng định: “Khi 
chúng ta nói răng khoái lạc la mục đích tối cao, thì chúng ta 
hoàn toàn không có ý nói tới khoái lạc hay trụy lạc như những 
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kể không biết, không tán thành, hay ít hiểu học thuyết của 
chúng ta giả định không, chúng ta muốn nói tới sư giải thoát 
khỏi những đau khổ của thể xác và khời những kinh hoàng 
của tâm hồn. Vì không phải những ngày nhàn rỗi và những 
ngày lễ hội kéo dài vô tận, không phải việc thường thức phụ 
nữ hay món cá, hay các buổi tiệc tùng, làm cho cuộc sống của 
chúng ta trợ nên đầy hạnh phúc; mà chỉ có sự suy luận tỉnh 
táo, nghiện cứu những nguyên nhàn cửa mọi sở thích, và ác 
cảm của chúng ta, loại bỏ những ý kiến làm cho tâm hỏa lo 
lắng, chỉ có nó mới đem lại hạnh phúc cho chứng ta”. 


Épicura phê phán các nhà Sophiste hâu kỳ vì họ đã làm 
biến tướng triết học. Triết học không thể là phương tiện để 
thỏa măn những nhu cầu hiện tại, những ham muốn trước 
mắt mà phải bướng thân xác đầy sôi động của chúng ta vào 
sự yên ổn tĩnh tâm thay vì sa vào những cuộc tranh luận vô 
bổ liên miễn. Ông chỉ rõ: “Lời nói trống rỗng có ở nhà triết học 
không chữa được một nỗi đau nào của con người. V học không 
có lợi ích gì, nếu nó không xua đuổi được bệnh tật trong co 
thể. Triết học không có ích lợi gì nếu nó không xua đuổi được 
những nỗi đau trong tâm hồn con người”. 


Bởi vậy đừng lầm tường triết học sẽ là bộ cánh lóng lánh 
để khae mẽ ở cuộc đời. Triết học là cái cơ sở trong ta, là con 
đường ta khai mở cho chính ta. Triết học và hạnh phúc trong 
chừng mực nào đó đồng hàng với nhau. 


“Trên tỉnh thần ấy Épieure đã kết luận cái thiện là tột 


dỉnh của hạnh phúc, cái ác là sự đau đớn về mặt thể xác, sự 
cằn cỗi ứa tàn của một tâm hồn dang chết dần. 
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Mặc dù đề cao vai trò của triết học nhưng triết học của 
picure lại có thiên hương để cao chủ nghĩa cá nhân, cá nhân 
như một ốc đảo khép kín trong cái thế giới tâm lĩnh của mình 
để làng tránh đời sống cộng đồng. Vì thế trong chừng mực nào 
đó những quan điểm triết học của ông lại mâu thuẫn với đời 
thực của cộng đồng Êpieure. 


Hơn thế nữa, một mặt ông muốn dùng lý trí để loại bỏ sự 
đấm đuối ngụp lặn trong khoái lạc, để cao khoát lac tỉnh 
thần, nhưng mặt khác ông lại cho rằng “đời người chỉ có một 
gang” nên phải tận hưởng những thú vui của cuộc đời" chúng 
ta chỉ sinh ra một lần, không thế sinh ra hai lần, chúng ta 
không tồn tại mãi mãi. Vốn là chủ nhân của ngày mnai, nếu 
chúng ta khước từ niềm vui sướng, thì cuôc sống sẽ mất đi 
niềm khước từ đó, mỗi chúng ta sẽ chết đi mà không có lúc 
nào sung sướng cả" và “cơ sở và gốc rễ của mọi khoái cảm là 
khoái cảm của cát bụng, thậm chí sự thông thái cũng có quan 
hệ với cái bụng”. 

Những luận điểm không nhất quán này sau này được 
xột số trào lưu triết học phương Tây hiện đại như chủ nghĩa 
hiện sinh, chủ nghĩa Freud xem trọng và khai thác triệt để. 

Ếpicure là người đã bổ sung và phát triển học thuyết 
nguyên từ của Démocrite. 

Điểm hạn chế tạo kê hở cho chủ nghĩa duy tâm len vào 
học thuyết của Démocrite là ông đã khòng giải thích về 
nguyên nhân vận động của các nguyên tử. Theo Épicure các 
nguyên tử khác nhau về trọng lượng nên chứng đều vận động 
theo chiều thẳng đứng, giống như mưa rơi từ trên trời xuống 
đất và trong quá trình rơi thường xuyên xảy ra tình trạng va 
chạm, quyện vào nhau hoặc bắn xa nhau dẫn tới sự vận đông 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 151 


chệch khỏi dường thăng đứng. Và chính sự va cham, đan 
quyện của các nguyên tử trong quá trình vận đông chệch 
hướng la sự kết hợp của các nguyên tử dưới các hình thức 
khác nhau để làm thanh các sự vật khác nhau. Do vậy, 
nguyên nhân làm các nguyên tử vận động là ở chính các 
nguyên tử (trọng lượng của nguyên tử), nguyên tử vận động 
theo qui luật nội tại của chúng. Vì thế, điểm bò ngỏ của 
Démocrite đã được khai thông. 


Quan niệm cho rằng nguyên tử vận động theo qui luật 
nội tại của chúng đã bác bỏ quan niệm của thần học cho rằng 
cần có những cú hích, cú đẩy đầu tiên để tạo ra năng lượng 
vĩnh cửu của vân động, làm nên sự khác biệt giữa vân động ở 
trên trời và vận động ở dưới đất đã trở nên hết sức mơ hễ. 
Épicure trờ thành một trong những nhà triết học duy vất đầu 
tiên đã khẳng định vận động của vật chất là tự thân vận 
động. Ông viết: “Nguyên tử vận động liên tục vĩnh cửu, vận 
động này không có sự bắt đầu”, 


Từ quan niệm về vân đông của nguyên tử, Épicure 
khẳng đinh rằng giới tự nhiên vận động tuân theo những qui 
luật riêng của nó vì thế không được cưỡng bách tự nhiên mà 
phải tôn trọng tự nhiên khi tác động vào nó. 

Thông qua kiểu ví von hình ảnh, ông khẳng định: “Dù 
cho thế giới xuất hiên khi nào thì nó cũng xuất hiện vào mìa 
xuân, chính vì khi đó mọi thứ đều đâm chổi nây lộc, ra hoa và 
kết trái”. 

Tiếp tục tư tưởng duy vật của Démocrite giải thích về thế 
giới Êpicure chỉ rõ: 


- Vũ trụ là các vật thể và khoảng không. 


159 PQ8. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


- Vũ trụ là vô hạn. “rên thực tế, cái gì hữu hạn thì cùng 
có đường biên, còn biên là cái gì có thể nhìn từ ngoài vào, do 
vậy vũ trụ không có đường biên, tức là không có gìới hạn. Cái 
gì không có giới hạn thì vô hạn”. 

- Vật chất” la cái nên của vạn vật và là nguyên nhân của 
biến đổi, của vạn vật trong tự nhiên. “Để sinh thành thì các 
vật không những cần tới vật chất câu thành chúng mà câ 
nguyên nhân tạo ra chúng”; “các giác quan của chung ta cho 
thấy rằng nhiều thứ sinh ra và nhiều thứ mất đi trong bản 
chất của vật, nên cần quan niệm rằng phải có vật chất mà các 
vật sinh ra từ đó và chuyển biến thành khi bị thủ tiêu”. 


Quan niệm của Epíc về vũ trụ, về vạn vàt so với 
Démocrite đã có bước phát triển đáng kể: tính võ đoán đã 
giảm bớt để thay thế vào đó tính hiện thực của đời sống. 
Nhưng bên cạnh những khái niệm trừu tượng thì ở đây cũng 
đầy rây những cảm nhận trực quan như các nhà triết học duy 
vật đầu tiên. 

Nhận thức luận của Épicure được xây dựng trên nguyên 
tắc đuy vật. Ông cho rằng nguồn gốc của cảm giác là đo sự vật 
và hiện tượng ở thế giới bên ngoài tác động vào giắc quan của 
chúng ta tạo nên. Chịu ảnh hưởng của Démocrite, ông dã giải 


1.. Nhiêu nhả nghiên cứu cho rắng Epicure chịu ảnh hưởng và tiếp thu phạm trủ 
vãt chất từ Aristote. Bản thân Épicure từng tuyền bố la trong hệ thông triết 
học của ông chưa từng trích dẫn một ai. Ông khinh bỉ Démocrile. Plalon, phỉ 
bảng Aristote... Nhưng đòi khi lời nỏi vả việc làm lại trải ngược nhau. Sự hiện 
hữu của Démocrite trong hệ thống của Épicure là không thể phủ nhận, đó là 
tiền đề lý luận trực tiếp. 
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thích sự tác động bằng thuyết hình ảnh, Theo ông “từ bề mặt, 
của đối tượng phát ra một, luỗông chảy liên tue mà cảm giác 
không nhận thấy được... Sự vận động của những bề mặt tách 
rời ra ấy là vô cùng nhanh chóng trong không khí... và do cái 
luồng ấy phát ra xâm nhập vao chúng ta, mà chúng ta biết 
được tính qui định của một cảm giác này hoặc của một cam 
giác kia". 


Sở đi con người có thể giữ lại được những hình ảnh chính 
xác của sự vật khi chúng tác động vào giác quan là nhờ có 
nguyên tử: “Cái điều khó hiểu nhất là hiểu được các sinh vật 
có cảm tính hay các sinh vật có năng lực cảm tính đã sinh ra 
tìr các sự vật không cảm tính như thế nào. Nguyên nhân của 
điều đó - một tổ hợp xác định đặc biệt của số lượng, hình đáng, 
vận động, vị trí và trật tự của các bàn nguyên thứ nhất - 
nguyên tử". 


Từ lâp trường duy cảm Épicure cho rằng càm giác không 
bao giờ lừa dối chúng ta. Mọi suy lý đều phụ thuộc vào cảm 
giác trước đó. Cảm giác là tiêu chuẩn của chân lý. Ông diễn 
giải như sau: ngồi gần đống lửa chúng ta cảm thấy nóng, khi 
xa vời đống lửa chúng ta không còn cảm thây nóng nữa, sau 
đó nhận thấy rằng thị giác của chúng ta cảm thấy đống lửa 
nhô hơn là nó có trên thực tế. Chúng ta cảm thấy độ nóng của 
mặt trời, do đó chúng ta không ở quá xa mặt trời tới mức 
chúng ta cảm thấy nó bé hơn là nó có trên thực tế. 


1.. Dẫn theo V.I.Lênin. Toàn tập. M. 1981, T29, tr.322. 
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Giống như các nhà triết học khác, Épicure không thấy 
được mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức cảm tính và 
nhận thưc lý tính. Ông chủ trương gắn nhận thức luận với đời 
sống thưc tại nên trong lý luận nhận thức của ông dị ứng với 
các khái niệm trừu tương hay nghệ thuật biện luận như các 
triết gia tiền bối thường dánh giá đó là lý luận nhân thức “rất 
ngây thơ và hay””. 


Con người là sự kết hợp giữa lình hồn và thể xác “linh 
hồn là một vật thể vô cùng nhỏ bé, phân tán khắp cơ thể”. Và 
“cùng với sự phân hủy của toàn bộ thể xác thì linh hồn cũng bị 
phân tán”. Tiếp thu chủ nghĩa duy vật đa nguyên của 
Empédocle, Špicure đã giải thích cấu trúc của linh hồn: “Mặc 
dù linh hồn có mô rất nhỏ bé, song nó là một hồn hợp và cấu 
thành từ bốn bản chất: một phần lửa, một phần không khí, 
một phần hơi thờ mà một phần tư không có tên gọi mà nhờ đó 
nó có nằng lực cảm nhận. Phần này dường như là linh hồn 
của lĩnh hồn, vì chỉ nhờ nó linh hồn mới trở thanh linh hồn”. 


Tôn giáo, theo Épieure, có nguôn gốc từ sự sợ hãi trước 
cái chết của con người và sự nô lệ, bất lưc trước giới tự nhiên. 
Ông cho rằng thần thánh chỉ là kết quả cách điệu của con 
người mà hóa thành. Để lam sáng tò quan niệm này, ông đã 
dưa ra tam đoạn luận sau đây: 


Không ai nhìn thấy lý tính một cách nào khác như trong 
hình đạng con người. 


1. V.I.Lênin. Toản lập. M, 1981, T.29.tr.322. 
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Các thản linh có lý tính. 
Do vây các thần linh có hình đáng con người. 


Nhưng tư tưởng vô thần của Êpicure là không triệt để và 
có mâu thuẫn „ một mặt ông phản đối bác bỏ thần thánh 
nhưng mặt khác ông lại thừa nhận có thần thánh. Thần 
thánh có thể can thiệp vào mọi hoạt động của con người vì 
thần thánh ở trên tầng trơi tiếp giáp giữa các thế giới. Tư trên 
cao thần thánh hàng ngày đang giám sát chúng ta. 

Marx coi Êpieure là người sáng lập ra học thuyết Khế ước 
xã hội vì theo ông xã hội là tập hợp của những cá nhân để phù 
hợp với mong muốn chung, đảm bảo lợi ích của cộng đồng và 
trấn áp được những ám ảnh sợ hãi về mát tỉnh thần con người 
phải đi tới những thỏa ước chung với nhau. 


Tư tưởng này của Õpicure về sau được nhiều nhà triết 
học của thời cận đại kế thừa và phát triển trong các học 
thuyết về xã hội của họ. 


trong đó lôgic học là hàng rào, vật lý học - cây cối, còn đạo 
đức học - hoa quả". 


(2Z6non de Cititum) 


1... Giống như quan niệm về khoái lạc (Plaisir) của ông. 
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Chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học lớn do 
Xênông từ Xitium (thành phô Zénon được sinh ra) sáng lập ra 
vào đầu thế ky thứ III TƠN và kết thúc vào khoảng cuối thế 
kỷ thứ II TCN. 


Sở dĩ trường phái này được gọi là chủ nghĩa khắc kỷ 
(Stoicisme) vì các triết gia của trường phái này thương tổ 
chức đàm đạo tại địa danh Stoa'. Các triết gia tiêu biểu của 
trương phái nay là: 


Zénon de Citium (346 - 264 TCN), người luôn sòng với 
châm ngôn của mình “Con người có hai tay và một miệng để 
nghe nhiều hơn và nói ít hơn”, 


Zénon là người viết nhiều, Các tác phẩm tièu biểu của 
ông là: Về cuộc đời phù hợp với tự nhiên; Lôgic học; Về cảm 
hứng hay là bản tính con người; Về nhà nước; Về pháp luật; 
Về giáo dục ở Hi Lạp; Về dục vọng; Về nghĩa vu; Các vấn đề 
của Dythagore: Về Lhi giác, Các vấn đề chung: Về ký hiệu: Về 
muc đích; Các vân đề của Homere; Về nghe thơ; Về ngôn từ; 
Giáo trình về tình yêu; Bác bỏ; Đạo đức học... 


Ông mất năm 264 TCN băng cách tự bóp cổ mình, sau 
một lần vấp ngã mà ông xem là điểm báo trước 


- Cléanthe (331 - 233 TƠN), người mừ gìn đúng nghĩa 
từng chữ một của Zénon. Sống tần tiện và vĩnh biệt cuộc đời 
bằng cách nhịn ăn. 


1. Stoa theo tiếng Hi Lạp là gian phỏng sặc sõ, trong phòng được trang hoàng 
bằng rất nhiều hình vẽ rồi rãm và cầu kỷ. 
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- Chrysippe (280 - 205 TƠN), Crydíp được xếp là nhân 
vật trung tâm sau Zénon. Ông là người hệ thống hóa các học 
thuyết của chủ nghĩa khắc kỷ. Theo sử liệu, ông viết cả thảy 
705 tác phẩm. 

Sự phát triển của chủ nghĩa khắc kỷ trải qua ba thời kỳ 
là chủ nghĩa khắc kỷ sơ kỳ (Stoicisme primitiÐ; chủ nghĩa 
khắc kỷ trung kỳ (Stoicisme moyen) và chủ nghĩa khắc kỷ 
mạt kỳ (Dernier stoicisme), 

Nội dung của chủ nghĩa khắc kỷ chủ yếu đê cập đến các 
vấn đề sau: 

Về triết học. Kế thừa quan niệm truyền thống các triết 
gia của chủ nghĩa khắc kỳ cho rằng triết hoe đó là một môn 
học luyên tập tư duy để giúp cho con người trở nên thông thái, 
lam chủ và hiết cách ứng xử trước những khó khăn của cuộc 
đời. Vì vậy triết học không chỉ là một khoa học mà còn là một, 
phong cách sống, một nghệ thuật sống của con người trong 
cộng đồng xã hội. 

Đối tượng của triết học theo các nhà triết học khắc ký là 
phải bao quát đa lĩnh vực vì sự thông thái do triết học mang 
lại không hạn định, bó hẹp trong một giới hạn cụ thể nào cả. 

Triết học bao gồm ba lĩnh vực nghiên cứu Vật lý học, đạo 
đức học và lôgic học. 

Lôgïc là khoa học sử dụng ngòn từ. Nhờ ngôn từ chúng ta 
trở thành người hùng biên, dẫn đắt, làm chủ được tư tường 
của mình trong mọi tình huống. Vì vậ ; !ôgíc học được xem là 
khoa học công cụ. 


Vật lý học là học thuyết bàn về giới tự nhiên, về nguồn 
gốc của các sự vật mà hàng ngày chúng ta đối diện. Theo 


158 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


đánh giá của Marx thì chủ nghĩa khắc kỹ đã xem vật lý học 
của Héraclite là cơ sở lý luận trực tiếp và phát triển theo 
khuynh hướng đó. 


Các triết gia của trường phái khắc kỳ cho rằng thế giới 
được cấu thành từ các yếu tố như đất, nước, lửa. không khí và 
khẳng định các sự vật cảm tính là có thực tồn, là nên tảng của 
vù trụ. Cái chung không phải là cái vô hình không thể cảm 
nhận được mà cái chưng tổn tại trong cái riêng. Thế giới tồn 
tại trong sự vận động biến đổi không ngừng của các vật thể. 
Tư tưởng này được Marx đánh giá cao: “Nhà thông thái theo 
phái khắc kỷ lưu ý tới cuộc sống tuyêt đối động, quan niệm đó 
được rút ra từ quan điểm về tự nhiên theo hướng Héraclite, có 
tính năng động và có tính sinh động" 


Tuy vậy, Vật lý học không phải là học thuyết nhất quán 
về lập trường. Các quan niệm duy vật đà nhường chỗ cho tư 
tưởng duy tâm khi các nhà khắc kỷ khẳng định mọi vật đều 
phát triển theo những trình tự tất yêu do Thượng đế sắp đặt 
trước. Vì vậy vật lý học của ho có dáng dấp của học thuyết 
mục đích luận. 


Đạo đức học là học thuyết đạy cho con người ta biết tự 
chủ mình, không chạy theo những khát vọng cá nhân cảm 
tính lam mất phẩm hạnh. Để né tránh những khát vọng này 
thì con người cần phải có tri thức. 


1, Dẫntheo Thái Ninh. Triết học Hi Lạp cổ đại NXB Sai Gòn C. Mác-Lênin, Hà 
Nội, 1987, Ir. 182 
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Trong quan niệm của những nhà khắc kỷ trí thức chỉ ]a 
điều kiện cần, vì lý tường của đạo đức là sự tĩnh tâm và bình 
thân của tâm hồn”. 

Những nhà khắc kỷ tuyên truyền một lối sống khác khổ, 
cam phận chịu dựng, Tư tường đạo dức của chủ ngh1a khắc kỷ 
la tiền thân của chủ nghĩa khổ hạnh trong đạo Thiên chúa 
Sau này. 


Ba bộ phận này của triết học có liên quan mật thiết với 
nhau. Zếnon xem đó là những bộ phân để tao nên một cơ thể 
sống. Ông viết: “Có thê so sánh triết học với một con vật: 
xương và thần kinh là lôgic hoc; thịt - đạo đức học; tâm hồn - 
vật lý học; hay là quả trứng vỏ - lôøïc học, long đồ - đao đức 
hoe còn cái nằm ở giữa (lồng trăng - NTD! là vật tứ học”. 


Nhận thức luận, Các triết gia khắc kỷ xày dựng lý luận 
nhận thức trên lấp trường duy câm đuy vật, Theo họ linh hồn 
được câu thành từ tám bộ phận: năm giác quan là thính giác, 
thị giác. khứu giác, vị giác và xúc giác. Bỏ phạn thứ sấu là 
giọng nói; bộ phận thứ bây là bộ phận tái tạo; bộ phân thứ 
tám là bộ phận diều khiển nó ra lệch cho mọi bộ phận khác và 
sử đụng chúng như công cụ của mình. 


Lãnh hồn của con người giống như từ giây trăng để in dấu 
sư tác đông của thế giới bên ngoài. Biểu tượng của sự vật là do 
chính sư vật tạo nên, biểu tượng của sự vật nào thì giống với 
sư Vật ấy, 


1. Khác vỏi quan niêm của Socrate (468 - 388 TCM) 


160 PGS. TS. NGUYÊN TIỀN DŨNG 


Rhác với Épicure các nhà khắc kỳ đã bước dầu quan tâm 
tìm hiểu các khái niệm, đã thấy được mối liên hê giữa cảm 
tính và lý tính. Zénon khẳng định: “Chúng ta có khả năng 
lĩnh hội về nhận thức thế giới bên ngoài bằng cả cảm tính lẫn 
lý tính” và “các khái niệm không phải là kết quả thỏa thuận 
giữa mọi người về việc đặt tên cho các sự vật mà ngược lại bản 
thân các khái niệm được qưi định bởi các vật và bản chất của 
các vật”, 

111.14. CHÚ NGHĨA HOÀI NGHỊ 

“Thuyết Pyrhon đó là nghệ thuật thảo luận moi vấn đè mà 
luôn luôn kiêm chế phán đoán”. 
(P. Bayle) 


Chủ nghĩa hoài nghi xuất hiện vào thế kỳ thứ IV TƠN, 
thời kỳ suy thoái của Hi Lap cổ dại. 

Nguyên nhân Hi Lạp cổ hoài nghỉ là nhìn lại, nhìn 
quanh. Theo cách giải thích của Pyrhon thì hoài nghỉ là tôi 
(đang)Í xét, tôi (đang) nghiên cứu, tôi (đang) suy xét... biểu 
_thị thái đô do đự, không nghiêng vẻ bất cứ phán đoán nào. 


Chủ nghĩa hoài nghĩ do Pyrhon (360 - 270 TƠN) sáng lập 
(ở phương Tây người ta cho rằng Pirông là người đặt nền 
móng cho Thuyết không thể biết rõ)”. Theo ông triết học phải 
lấy việc nghiên cứu hanh phúc làm vấn đề trung tâm. Hạnh 
phúc đó là trạng thái an bằng thoải mái, đầy hưng phấn 


1. Những từ trong ngoặn đơn là tác giả thẻm vào để nhẫn mạnh. 
2. Acatalepsie Thuyết không thể biết rõ: Agnosiicisme Thuyết không thể biết 
hay Bát khả trí luận. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 161 


muốn làm việc thiện. Vì vậy kê thù của hanh phúc là đau khổ 
và phản nộ. 

Theo Pyrhon tì trước đến nay trên con đường đi tìm 
kiếm chân lý, tìm kiếm nền tầng của hạnh phúc con người 
luôn phải đốt mặt với ba câu hỏi lớn là: 

- Sự vật được hình thành từ cái gì? 

- Con người quan hệ với sự vật như thế nào? 


- Con người sẽ được hưởng gì từ các mối quan hệ các sự 
vật? 

Với câu hòi thứ nhất, con người không thể có câu trả lời 
có tính khả tín vì cho đến nay con người chưa biết được bản 
chất của chúng. “Do có tính chất hôn hợp, các giác quan của 
chưng ta không thể lĩnh hội được chính xác bản chất của các 
vật thể ở bên ngoài. Ngay cả lý tính cũng không thể lĩnh hôi 
được vì các giác quan thường mắc sai lầm”. 

Lời giải đáp hợp lý cho câu hỏi thứ hai là không nên có 
bất cứ một phán đoán nào về sự vật bởi vì tất cả những hiểu 
biết của chúng ta mới chỉ đạt ngường hình như là, dương như 
là. Ông viết: “Tính biến đổi và liên tục không ổn định về chất 
của các sự vật đưa tới sự phân biệt không rõ ràng của chúng 
trong trực giác, do vậy không thể phán xét về chúng từ góc độ 
Chân lý hay giả dối. Do vậy, tốt hơn hết là kiểm chế các khẳng 
định nhất quyết và có trạng thái tỉnh thần bình thản, hoàn 
toàn tự do trong phán đoán”. 


Trong trường hợp nhất thiết phải có ý kiến thì chỉ nên 
nói: “Có thể là như thế”. Đó cũng chính là con đường để dạt 
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đến lối sống lý tường Ataraxie bình thản trước mọi hiến cố 
của cuộc đời. 

Theo Pyrhon câu trả lời cho câu hỏi lớn thứ ba có sức 
thuyết phuc nhất là con người có thể đạt được cuộc sống hạnh 
phúc trong mối quan hệ với các sự vật. Đó là lấi sống vô cảm, 
khép mình vào trong ốc đảo, lạnh lùng nhìn đời qua khe cửa 
hẹp, để mặc kệ đời. 


Nhận xét về triết học của Pyrhon, Sextus Empiricus viết: 
“Mặt trời làm cho cái trước đó nhìn thấy trờ nên nhìn thấy 
được, còn Pyrhon thì ngược lại làm rối mù những cái mà ai 
cũng nhìn thấy rö”. Còn Diogene Laerce, Ciceron và ngay cả 
Hegel đã cho rằng Pyrhon đã bả rơi con người trước khi bò 
quên chính mình. 


Chủ nghĩa hoài nghỉ tồn tại suốt gần hai thế kỷ, những 
đại biểu tiếp nối Pyrhon là Timon (320 - 280 TCN); 
Archessilais (315 - 241 TƠN); Carneade (214 - 129 TƠN:... 


Mặc dù còn nhiều hạn chế như phủ nhận khả năng nhận 
thức thế giới của con người, thờ ơ với tri thức, rao giảng lý 
thuyết sống xuất thế nhưng trong chừng mực nào đó, chủ 
nghĩa hoài nghi cũng đặt ra được các triết gia một đòi hỏi là 
họ phải chịu trách nhiệm về những phán quyết của họ, không 
được đố lãi cho thần lình. Hơn thế nữa, ở thời kỳ phục hưng và 
cận đại chủ nghĩa hoài nghỉ đã có vai trò nhất định trong việc 
bác bỏ chủ nghĩa giáo điều, thần học của Trung cổ để chuẩn bị 
cơ sở cho việc tiếp thu chủ nghĩa duy vật. 
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CHƯƠNG II 


TRIẾT HP TÂY ÂU THỪI KỲ TRUING 0ñ 


I.. ĐIỂU KIỆN HÌNH THÀNH VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA 
TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ TRUNG CỔ 


1.1. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ 


Lịch sử của chế độ phong kiến Tây Âu được bắt đầu từ 
năm 476, năm lụi tần của đế chế La Mã và kết thúc năm 1453 
với việc xác lập đế quốc Constantinople (thay bằng khơi đầu 
của thời kỳ phục hưng 1517)”. 


Trong bầu không khí của chế độ mới những tư tường 
nhân văn, trần đẩy nhựa sống của nên văn mình Hi Lạp cô 
đai trở nên ế thừa, chìm vào quên lãng. Đời sống kinh tế, văn 
hóa - xã hội đầy biến động và đảo lộn. Bản đề Châu Âu đã có 
nhiều thay đối. Từ đế quốc La Mã hùng cường của thuở nào, 
hàng loạt các nhà nước phong kiến xuất hiện như Anh, Pháp, 
Đức, Tây Ban Nha... 


1... Trong lịch sử thời kỳ kéo dài hàng nghìn năm nây thường được goi là: Lịch sử 
trung đại Tây Âu, Thời kỳ phong kiến ở Tây Âu và Thời kỳ trung cổ ở Tây Âu. 
Ở đây chúng tôi dùng theo cách thứ ba. 
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Nền tảng của xã hội, là sản xuất nông nghiệp. Các lãnh 
địa phong kiến mọc lên nhan nhắn. Vị trí của cá nhân phụ 
thuộc vào vị trí của dòng ho. Xã hội là một cái thang tôn tỉ 
trật tự phức tạp. Nếu trên cùng là bậc quân vương với quyền 
lực vô song, thì tận cùng là nông dân và thợ thủ công bị bóc lột 
nặng nề. “Sự cướp bóc của quý tộc với nông dân mỗi năm một 
tỉnh vi hơn. Nông dân bị bóp nặn đến gioi máu cuối cùng, 
những nông dân phụ thuộc phải gánh thêm những khoản 
thuế và đảm phụ mới với mọi lý do và dưới mọi tên gọi. Lao 
địch địa tô, phù thu lạm bổ, thuế thay đổi chủ, thuế di sản, 
tiền bảo hộ... tăng lên một cách độc đoán, bất chấp tất cả mọi 
hợp đồng cổ”. 


Không chỉ có phong kiến quý tộc giữ vai tro thông trị mà 
ở thời kỳ lịch sử này, giới tăng lữ, giáo hội và nhà thờ đã thiết 
định được một sức mạnh chưa từng có của thần quyền, có khả 
năng chỉ phối cả quyền lực chính trị. Bởi vậy trong suốt nhiều 
thế kỷ, triết học và khoa học đã trở thành nô tì của thần học, 
tôn tại và hiện thân trong vai người ca tụng, biện minh cho 
các tín nhiệm của tôn giáo, phản bác, loại bò các tư tường dị 
giáo, đa thần và các quan niệm vô thần tiến bộ. Tình hình 
này đã cắt nghĩa sự đồng quyền của giáo hôi trong văn học và 
giáo dục. Các tín điều của tôn giáo là những nguyên lý của 
giáo dục, là cơ sở của thế giới quan và nhân sinh quan. 


1. C.Mác và Ängghen. Toàn tấp, NXB CTQG, Hà Nội, 1994, tr.463. 


LỊCH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 165 


Toan bộ khuôn mặt của thời kỳ Trung cổ đã được Engel 
đánh giá như sau: “Thời kỳ Trung cổ đã phát triển một cách 
hoàn toàn thô sơ. Nó đã xóa sạch nền văn minh cổ đại, nền 
triết học, chính trị, luật học cổ đại, để lại bắt đầu tất cả ngay 
từ đầu. Điều duy nhất mà nó muốn được ở thế giới cổ đại đã 
điệt vong là đạo Cơ đốc và một số thành thị nửa tàn phá, đã 
mất hết văn minh cũ của chúng. Kết quả là, cũng giống như ở 
tất cả những giai đoạn phát triển lúc ban đầu, bọn giáo sĩ 
chiếm độc quyền trí dục, và bÂn thân nền giáo đục cũng mang 
một tính chất chủ yếu là thần học. Trong tay bọn giáo sĩ, 
chính trị và luật học, cũng như tất cả những khoa học khác 
vẫn chị là các ngành của khoa thần học, và những nguyên lý 
thống trị trong thần học cũng được áp dụng cho chính trí và 
luật học. Mhưững giáo lý của giao hội đông thời cũng là những 
định lý chính trị uà những đoạn hình thánh cũng có hiệu lực 
trước tòa án như pháp luật". Ngay cả khi đã hình thành một 
dẳng cấp luật gia riêng biệt, khoa luật học trong một thời 
gian dài vẫn còn được đặt đưới sự giám hộ của thần học. Và sự 
thống trị tối cao ấy của thần học trong tất cả các lĩnh vực hoạt 
động tỉnh thần đồng thời cũng là hậu quả tất yếu của các vị 
trí mà giáo hội đa chiếm với tính cách là sự tổng hợp chung 
nhất và sự phê chuẩn chung nhất của chế độ phong kiến hiện 


ảnn2 
tôn”. 


1. Tác giả nhấn mạnh - NTD. 
2. Sđd, tr. 476 - 476. 
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Từ thế kỷ X đã diễn ra nhiều cuộc Thập tư chính ' (còn gợi 
là Chiến tranh chữ thập) mục đích là xâm chiếm đất đai, cướp 
đoạt của cải của các quốc gia phong kiến nhỏ ở phương Đông 
(vùng vịnh Ả Râp) nhưng lại núp dưới danh nghĩa bảo vệ tôn 
giáo, chống bọn tà giáo, giải phóng vùng đất thánh... Những 
cuộc chiến tranh tôn giáo này đã đem lại những kết quả ngoài 
ý muốn của những người khởi xướng ở chỗ là đã tạo nên sự 
giao lưu văn hóa Đông - Tây tác động mạnh rnẽ đến sự phát 
triển tư tưởng, khoa học và kinh tế ở Tây Âu. 


Trong long Tây Âu, bên cạnh các cuộc chiến tranh nhò 
giữa các lãnh chúa với nhau, còn phải trải qua hai cuộc chiến 
tranh lớn kéo dai đó là cuộc chiến tranh trăm năầm (1338 - 
1453) giữa Anh và Pháp, cuộc chiến tranh ba mươi năm giữa 
Đức, Pháp và Thụy Điển. Các cuộc chiến tranh đã lam cho thế 
lực của lãnh chúa yếu đi. Trong khi đó thành thị ngày càng 
được củng cố về địa vị kinh tế và chính trị. Thông qua giao lưu 
kinh tế đã tạo nên sự liên kết thị trường, tạo cơ sở cho sự hình 
thành thị trương nội địa quốc gia và thị trương Châu Âu. Đây 
la một trong những tiền đẻ không thể thiếu để hình thành 
quốc gia dân tộc của một số nước Tây Âu vào khoảng thế kỷ 
Xv. 


Sự phát triển của kinh tế đã dẫn đến đòi hoi gia tăng sự 
hiểu biết, về kiến thức. Tình trạng mù chữ, thất học và cuộc 


1. Tử 1095 đến 1270 đã diễn ra 8 cuộc viên chính lớn là: 1095-1099; 
1147-1149; 1189-1192, 1204-1261; 1217-1221; 1228-1229; 1248-1254 vả 
1270. 
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sống đơn diệu của các lãnh địa không thể tiếp tục duy trì. Vì 
vậy chỉ trong vòng hai thế kỳ (XI - XI) ở Tây Âu hàng loạt 
các trường đại học dã được ra dời”. 


Đặc biệt thế kỷ XIV, các trường dại học “mọc lên như 
nấm của mùa xuân". Về mặt tổ chức và quản lý các trường 
đều na ná như nhau gồm một viện trưởng (recteur) với bốn 
khoa, khoa Nghệ thuật (gồm văn chương và khoa học), khoa 
Thần học, khoa Y học và khoa Luật. Tiếng Latinh được xem 
la ngôn ngữ bắt buộc trong học tập và giảng dạy... 


Sự hình thành triết học Trung cổ không thể tách rời 
những ảnh hưởng của triết học cơ đốc giáo từ thế kỹ II đến thế 
kỷ IV. Giai đoạn này được xem là bước đệm giữa thời kỳ cổ đại 
và thời kỳ trung cổ. Vì vậy, nghiên cứu triết học trung cổ 
không thể bỏ qua giai đoạn Cơ đốc giáo. Triết học chính thống 
của trung cổ là chủ nghĩa kinh viện (Scholastieism) xuất hiên 
từ thế kỷ thứ VIII và định hình vào thế kỳ XI. Hai triết gia có 
ảnh hưởng sâu sắc đến triết học kinh viện la Plato và 
Aristote. Triết học kinh viện được chia làm ba thời kỳ: 1) Thời 
kỳ sơ khai (từ thế kỳ IX đến thế kỳ XI; 2) Thời kỳ hưng 
thịnh (từ thế kỷ XII đến thế kỷ XII); 3) Thời kỳ suy tần (từ 
thế kỳ XIV đến thế kỷ XV). 

Tóm lại, trên tổng thể và từ lập trường phép biện chứng 
duy vật mác xít mà xét, chúng ta thấy thời kỳ Trung cổ không 


1. Pháp: Đại học Sorbonne Paris (Xoócbon Pari], Toulouse (Tuludơ), thành 
phố Monpellier (Môngpelê), Orléan (Oólêăng).., Anh: Oxford (Oxphởi), 
Cambridge (Kembrit)...; Italia: Napoli.. 
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phải là quá trình đứt đoạn của lịch sử mà là một thời kỳ 
“trong nỗi đau đớn đã sinh ra một nền văn minh mới, tạo cơ sơ 
cho sự ra đời của những bộ tộc hiện đại chuẩn bị cho lịch sử 
tương lai ở Châu Âu””. 


Sự tăng trường về kinh tế, sự hình thành các thành thị, 
sự khởi sắc về mặt văn hóa, giáo dục vào giai đoạn cuối của 
thời kỳ Trung cổ là những tiền đề hết sức quan trọng để đưa 
nhân loại bước sang một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ Phục 
hưng và cận đại. 


1.2. NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC TRUNG CỔ 


Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét 
cho cùng bị qui định bởi những quan hệ kinh tế của xã hội và 
tên tại trong sự liên hệ tác động với các hình thái ý thức xã 
hội khác. Trên tỉnh thần ấy rọi chiếu vào triết học của thời kỳ 
Trung cổ, có thể rút ra những đặc điểm cơ bản sau đây: 


Thư nhất, triết học trung cổ là tiếng đồng vọng của tôn 
giáo, là sự biện minh của thần học”. 


Triết học Trung cổ được gọi là triết học kinh viện, tên đó 
đã là một sự đánh giá. Đây là thứ triết học được giảng dạy ờ 
trong các nhà trường, thoát li khỏi những điều kiện khách 
quan của thế giới bên ngoài. Các kết luận triết hoc đã được 


1. GS.TS. Nguyễn Hữu Vui. Lịch sử triết học. NXB TCQG, Hà Nội, 2002, 
t1. 

2.. Bộ phận quan trọng nhất của thần học là hệ thống quan điểm vả lý luận 
nhằm chứng minh sự tổn tại của Thương đế. 
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rút ra từ những giáo điều chung của giáo hội, vì vậy đó là thứ 
triết học xơ cứng, tư biện, thuần lý và ở trên mây. 

Trong mối lương đuyên tay ba tôn giáo, thần học và triết 
học dưới vom trời Trung cổ triết học chịu thân phận lam lä. 
Triết học phục tùng thần học, phục vụ tôn giáo. “Sự phát 
triển của các nhà trường... đã đặt cho triết học nhiệm vụ giúp 
Eláo hội giải thích về mặt triết học, và thậm chí luận chứng về 
mặt triết học cho các tín điều tôn giáo. Trong suốt nhiều thê 
kỷ, triết học đã trở thành đầy tớ của thần học (tác giả nhấn 
mạnh). Nó thực hiện vai trò đó trong hoạt động của những 
người ca tụng và biện hộ cho đạo Cơ đốc chống lại đạo nhiều 
thần. Sau đó là trong tác phẩm của các "lão sư của giáo hôi ”. 


Trục trung tâm của tư tưởng triết học Trung cổ là mối 
quan hê giữa niềm tin và tri thức là đặc điểm lớn thư hai của 
triết học thời kỳ này. 

Khi con mắt chỉ biết hướng lên bầu trời để chữ đợi và đón 
nhận những điều kỳ vĩ siêu tự nhiên thì đứe tin đã lên ngôi 
báu. Từ việc xác định niềm tin (đức tin) tôn giáo là điểm xuất 
phát của mọi quan hệ với lý trí, các nhà triết học kinh viện đã 
đi đến khẳng định trong sự tôn tại của con người cần đức tin 
hơn lý trí. 


Niềm tin là điều không thể chưng minh bằng những công 
thức của toán học. Đức tín chỉ có thể được cảm nhận bằng đức 
tin. Trên tỉnh thần đó Tertullien (160-230) đã kết luận: “Hãy 


1.. Tử điển Triết học. NXB Tiến bộ. M. 1986, tr.614. 
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đừng tìm kiếm điểm chung giữa Aten và Giêrusalem, giữa 
Hàn lâm viên và giáo hội, giữa Tà giáo và Thiên chúa giáo”. 
Còn Anselme (1033-1109) thì cho rằng tản rồi mới suy nghĩ, 
mới tranh luận, mới hiểu. Ông viết: “Những người vô tín thì 
tìm tòi để am biểu vì họ không tìn, còn chúng ta (những tín 
hữu Kitô giáo) thì tìm tòi để am hiểu vì chúng ta đã tin. Họ và 
ta, và cả hai bèn đều tìm kiếm một điều, nhưng vì họ không 
tin thành ra họ không đạt đươc mục tiêu và am hiểu được tín 
lý. Vậy phải nói rằng ai không tin thì sẽ không bao giờ am 
hiểu” ”. 

Nếu triết lý là thuần tứy, tư biện thì chắc chăn sẽ vấp 
phải những “chân lý” ở đời thường. Triết học kinh viên đã gặp 
phải những nan đề khi lấy niềm tỉn làm tiến đề để giải quvết 
các vấn đề triết học, tiêu biểu là việc xét soát mối quan hệ 
giữa cái chung và cái riêng, đức tín đã bị chăn lại, không thể" 
giải thích được ]à tại sao con người luôn luôn tư duy bằng 
khái niệm nhưng ở trong thế giới hiên thực chỉ tổn tai các sự 
vật cụ thể đơn nhất. 

Thứ ba là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ 
nghĩa duy tâm không điễn ra quyết liệt như thời cổ đại mà ẩn 
mình trong xung đột giữa chủ nghĩa duy thực và chủ nghĩa 
duy đanh. 


Chủ nghĩa duy danh cha rằng chỉ có cái đơn nhất, cụ thể 
mới có thực tồn, con khái niệm, tên gọi đó chỉ la “những danh 


1.. Dẫn theo Lê Tôn Nghiêm. Lịch sử triết học Tây phương. NXB TP. HCM, 
2000.T.3. tr. 119. 
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từ không nội dung trống rồng”. Ngược lại chủ nghĩa duy thực 
khẳng định chỉ có cái chung mới có đời sống thực, tổn tại 
không lệ thuộc vào tư tường và ngôn ngữ của con người. 


Biểu hiện lập trường triết học của hai phái này ở chả: chủ 
nghĩa duy danh có xu hướng đi tới chủ nghĩa duy vât vì nó 
thừa nhận các sự vật trong hiện thực, Chủ nghĩa duy thực có 
khuynh hướng tiến tới chủ nghĩa duy tâm khách quan khi chỉ 
thừa nhận cái chung là tôn tại, tồn tại tách biệt các sự vật cụ 
thể. 


Con người: sinh lình bé nhỏ, tội nghiệp, thụ động, trĩu 
nặng trong tội tổ tông, ăn năn sám hối trong kiếp làm người, 
lại đặc điểm thư tư của triết học trung cổ. 


Nếu như ở thời kỳ cổ đại con người là thước do của vạn 
vật (Protagore). hạnh phúc ở trần gian là khát vọng sống 
(Êpieure). muốn hướng tới tư duy vào nhận biết chính mình 
(8ocrate)... thì giờ đây, con người như một ngọn nến đang 
cháy chập chờm trước gió, càng cháy càng ngắn và không biết. 
tất lúc nào. Con người, đó là kè ở nhờ trên quê hương của 
mình, là lữ hành đơn độc đi tìm hạnh phúc ỡ bên kia chân trời 
xa tít, Triết học trong phận nô tì, không đủ sung lực để mách 
bảo con người. Hãy chỳ và tin ờ Chúa. 

Điều này đã cắt nghĩa vì sao việc giải phóng con người lại 
trở thành một nhu cầu bức bách, một sứ mệnh được đặt lên 
hàng đầu của thời kỳ Phục hưng và Cận đại, ở Tây Âu sau 
đêm trường Trung cổ. 


179 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


II... NHỮNG KHUYNH HƯỚNG TRIẾT HỌC CƠ BẢN Ở TÂY ÂU 
THỜI KỲ TRUNG CÔ 


T1. TRIẾT HỌC CƠ ĐỐC GIÁO TỪ THỜI KỲ THỨI ĐỀN THẾ KỶ THỨ! 
Giai đoạn này có hai đại biểu điển hình là Terlullien và 
Augustin. 
TỊ.L1 TERTULLIEN (160 - 230) 
“Chúng ta không cân đến sự tò mò sau Chúa Giêsu, 
không càn đến sự tìm tỏi sau Phúc âm". 
(Tertullien) 


Téc-tuy-liêng được xem là người sáng tạo văn học Kitô 
giáo bằng tiếng Labinh. Ông sinh tại Carthage La Ma, Thời 
trẻ Tertullien học tiếng Hi Lạp và luật. Theo Eusèbe, ông 
từng là một luật gia xuất sác. Tác nhân làm biến đổi tư tường 
của ông là Cieéron và Justin. Năm 3ã tuổi ông trở thành tín 
đồ Kitô giáo. Sau đó là thủ lĩnh của giáo phái Montanus cho 
đến lúc mât. 


Theo tư liệu sử học, Tertullien viết khoảng 44 tác phẩm, 
trong đó đã thất truyền 13. 


Các tác phẩm chính còn lại là: 

- Về mệnh lệnh của lương tâm. 
- Về những quang cảnh 

- Về xác thịt của Chúa 

- Chống lạt bọn tà giáo 


- Về sự phục sinh thể xác 
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- Chống lại tính uĩnh cứu của uật chất. 


Đánh giá về Tertullien, Epgheni Sôphơrôni viết: “Ai 
uyên thâm hơn, sáng sủa hơn Tertullien, người biện hộ và 
chống lại bọn tà giáo? Ông là người năm bắt toàn bộ khoa học 
trên trần gian”. Sự xuất hiện của Tertullien đã tạo nên thế 
cân bằng và ổn định trong hành trình phát triển của các tư 
tưởng triết học Cơ đốc giáo. Ông được xem là nhịp cầu nối 
giữa Đông La Mã và Tây La Mã về mặt tư tưởng và lý luận. 


Vấn đề trung tâm trong triết học của Tertullien đó là mối 
quan hê giữa triết học và tôn giáo, giữa đức tin và trí tuệ. 
Trong tư cách là nhà lý luận của giáo phái Montanus , 
Tertullien cho rằng triết học phải tách khỏi tôn giáo. Trí tuệ, 
đó chỉ là những tri thức xơ cứng, không có kha năng sáng tạo, 
trong khi đó tôn giáo là suối nguôn của tất thảy mọi cái, vì thế 
không thể lấy cái bất biến để giải thích cho cái van biến, cho 
cái đầy sinh lực đang sinh sôi náy nớ. Các luân điểm của triết 
học giải thích về tôn giáo phải được xern là bịa đặt và tà đạo. 


Thực tế lịch sử lúc bấy giờ đã dứng về phía Tertullien bởi 
những tư tường triết học của ông ra đời khi chế độ chiếm hữu 
nô lệ đang ở hậu kỳ suy vong. Trong bi cảnh đó, chủ nghĩa 
duy lý của Hi Lạp cổ đại đã trở thành món hàng xa xỉ phẩm, 
1... Giáo phái này do Montanus sảng lập ra ở thế kỷ thứ II, Montanus tự coi mình 

là một nhà tiên tri, báo trước môt .lẻrUsalem thiên giới. Parousie, (chỉ sự xuất 
biện lần thứ hai của Christ để thưe hiên vai trỏ Thương để ở trên thế gian) và 
đòi hỗi phất sống rất khắc khổ, phải tiết dục tuyệt đối và khao khái tử vì đạo. 
Phải này biến mât vào thš kỷ thứ V. 
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những chân lý của triết học bị xao lãng trong những nỗi lo 
toan vất vả của dời thường, trở thành đề trang sức của các bậc 
thông thái. Người nghèo cần nước để uống hơn là biết nước là 
khởi nguyên của thế giới. Người nghèo muốn có một sự đổi 
thay để được sống tốt hơn trong khí đó không tìm thấy cứu 
cánh ở thực tế. Sự sùng bái lý trí đã được thay tiiế bằng sự 
sùng bái đức tin. 

Trong bối cảnh đó, Tertullien tuyên bố: “ Tôi tín vì đó là 
điều trái với lý trí”. Luận điểm này đã làm rö bản chất của 
niềm tin tôn giáo. Đó là niềm tin không nhất thiết phải chứng 
minh và cũng không thể chứng minh. Cái quan trọng nhất 
đối với mọi tôn giáo là ờ chỗ tìn và phải tin. Những điều dù 
phí lý, vẫn là chân lý nếu được con người tin. Ông viết “người 
nào mà chúng ta tôn thờ thì đó là vị Chúa duy nhất, là 
Thượng đế. Thương đế là không thể nhìn thấy, mặc dù Ngài ở 
kháấp mọi nơi. Không thể cảm thấy, mặc dù bằng sư ban 
thường của mình Ngài đã hiện hình trong chúng ta! Không 
thể hiểu được, mặc dù lý trí con người biết về Ngài. Chính 
điều đó đã chứng minh sự tên tại của Thượng đế và sự vĩ đại 
của Ngài” hay “người con của Chúa trời bị đóng đỉnh trên cậy 
thánh giá vì nhục nhã mà không xấu hổ, và người con trai của 


1.. Credo, quia absurdum est (Lalinh) có nhiều cách hiểu: “Tôi tin bởi vì điều đỏ 
là vô lý", “Tôi tin vi đó là điều trái với lý trĩ, "Tôi tin, bởi vì đó là điều phi lý". Ở 
đây chúng tỏi chọn cách thứ nai vi theo thiển ý của chúng tôi là nói rõ được 
cái nghịch lý trong nghịch lý... 

2. Dẫn theo GS.TS. Nguyễn Hữu Vui. Lịch sứ triết học. NXB CTQG, Hà Nội, 
2002, tr.217. 
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Chúa Trời đã chết, điều đó phải hoàn toàn tin bởi vì nó hoàn 
toàn phi lý. Và sự sống lại của chúa Jêsu sau khi đã chết, điều 
đố là tin tưởng, bởi vì nó không thể có”. 


Do vậy, sức mạnh của niềm tôn giáo là ở chỗ lam cho 
người ta tin vào những cái không thể tin được theo cách hiểu 
thông thường. Nhưng đó chỉ là một đức tin mù quáng, một 
kiểu hy sinh lý tính, từ bô tư duy của mình (8acrificium 
intelleetus). 


Tertullien là người đầu tiên đã sử dụng cấu trúc ba ngôi 
thống nhất trong tiếng Latinh để chỉ các thứ bậc tồn tai của 
Chúa, tín điều trung tâm của Kitô giáo, điều huyền bí về 
"Thượng đế trong ba nguời khác nhau nhưng cùng một bản 
chất. Chúa Cha là cha vĩnh hăng, đấng sáng tao mọi cái hữu 
hình và vô hình. Chưa con, sinh ra vĩnh hằng. hiên thân 
thành Jésus Christ - Đức Chúa con. Chúa Thánh thần là tình 
yêu của cha và con . 


Từ tư tưởng đức tin là nền tầng của mọi hành động, 
Tertullien đi đến khẳng định tự do của con người tùy thuộc 
vào ý Chúa. Trong Chúa chúng ta đã được thiết định tất cá, vì 
vậy mọi cố chấp, toan tính, vọng ngóng, ham muốn, tìm kiếm, 


1.. Các tranh tượng thờ thường hay mó tả ba ngöi dưới dạng một tam giác thắn 
bị, hoặc một delta thần bí nhưng đn thế kỷ XVII chủ yếu đươc thổ hiện bằng 
tranh là: Chủa Cha được vẽ thành một ông già đi mũ lễ ngồi trên ngôi quang 
vinh. Chúa con dưới đạng chàng trai, đôi khi bị đóng định trên cây thánh giá 
và Chúa Thánh Thần dưới hình tượng một con bồ câu. 
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chỉ là biểu hiện của tội tổ tông, của sự không nhất quán trong 
tư tường và sự hụt hãng của niềm tin. 


Ông viết: “Tôi nhắc nhở ai đó rằng, không niên tìm tòi bất 
cứ cái gì ở trên điều đã tin tường, tức là cái cần phải tìm kiếm, 
tức là không nên lý giải từ "hãy tìm hiếm và sẽ tìm thấy" 
thiếu một cơ sở hợp lý... 

Tôi luôn nói: người tìm kiếm chỉ là người hoặc là không 
có, hoặc là đánh mất. Người phụ nữ đánh mất một trong mười 
đồng tiền, do vậy mà tìm kiếm, còn khi đã tìm thấy thì không 
tìm kiếm nữa. Người hàng xóm không có bánh mì, do vậy đã 
gò cửa, khi người ta mỡ cửa và cho anh ta bánh mì thì anh ta 
thôi gõ cửa. Người dàn bà góa đề nghị toa lăng nghe bà ta, vì 
người ta không cho bà ta vào, khi người ta lắng nghe bà ta thì 
bà ta không cồn đề nghị nữa. Do vậy việc tìm tòi, gõ cửa và đề 
nghị đều có giới hạn. Vì người đề nghỉ được thôa mãn. người 
gö cửa được mở cửa, người tìm ti đã tìm thấy. Vậy là luôn 
luôn gò cửa, hay suy ngẫm tại sao nó không bao giờ được mỡ 
cửa. Vì anh ta gõ vào nơi không có ai ở đó". 


Về mặt đạo đức, Tertullien là người thuyết giằng một 
thứ đạo đức khắc khổ, cấm các cuộc kết đuyên lần hai, phản 
đối quyết liệt các phục sức cầu kỳ, diêm dứa, gợi cảm. Ông cho 
rằng, phụ nữ không nên sử dụng đỏ trang sức. “Người phụ nữ 
Thiên chứa giáo hoàn hảo và trong trắng không những phải 
không được muốn trở nên hấp dẫn mà còn phải công khai căm 
ghét sự hấp dẫn. Hãy biết rằng bạn sẽ giết chết người anh em 
của mình khi phô trương sắc đẹp của mình trước mắt nó và 
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tạo ra ở nó khát vọng dâm đãng... Le nào chúng ta lại trang 
điểm để làm hỏng người khác”. 

Tốm lại, Tertullien đã giải quyết các luận đẻ tư tưởng 
của mình từ lập trường phi lý tính, nhưng không phải là một. 
lập trương nhất nguyên triệt để khi ông kêu gọi mọi tín đỗ 
dùng lý tính để khống chế các hoạt động của bản năng thân 
Xxac. 


1ỊL2. AU. USTIN (354 - 430) 
“Bản thân con người là một vực thẳm lớn nhất, tóc của nó 
dễ chải hơn là tỉnh cảm và tâm trí của nó” 
(Augustin) 


Ô-Guyxtanh được các học giả của thơi kỳ trung đại và 
cận đại ở Tây Âu gọi là “đại bàng của các nhà thông thái”, 
“cha của phương Tây”, có biệt danh Tà Tiến sĩ ân sủng, sinh 
ngày 13-11-354 trong môt gia đình có ba người con. Cha ôn.¿ 
la ủy viên hội đồng của thành phố Thagaste - Algérie. Từ 
thiếu thời hằng ngày nếu người mẹ sưởi ấm cho ông bằng tỉnh 
thần Kitô giáo thì cha ông lại ấn vào ông một tỉnh thần vô 
giáo. Đó là hai ám ảnh lớn nhất mà ông phải chịu đựng trước 
33 tuổi và đó cũng là thời kỳ ông ngụp lặn trong cám đỗ của 
đời thường. Ông viết: “Yêu và được yêu lại càng ngọt ngào hơn 
đối với tôi, nếu tôi có thể chiếm hữu được người yêu. Tôi làm 
vấy bùn nguồn gốc của tình bạn bằng sự bẩn thỉu của xác 
thịt, tôi làm đen tối tình bạn bằng hơi thờ khủng khiếp của 
đục vọng. Tôi lao vào tình yêu, tôi thầm lặng chưi vào nhà tù 
của khoái lạc, tự ràng buộc mình bằng những xiêng xích của 
dau khổ”. 
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Ngày 24-4-387, Augustin và A đéodat (Tặng vật - con trai 
ông) làm lễ rửa tội. Năm 388 trở về Algáérie lập ra cộng đồng 
Kitô giáo, trờ thành linh mục và giám mục Hippone, 
Augustin là người có kiến thức uyên bác. Năm 427, khi ông 
73 tuổi ông đã hoàn thành 98 khảo luận gồm 289 cuốn (không 
kể thư từ và thuyết giáo). Ông mất. ngày 28-8-430. Năm 1298 
ông được phong thánh, 

Cúc tác phẩm tiêu biểu của Augustin là: 

- Cái đẹp uà cái phù hợp (382); 

- Chồng lợi phái Hàn lâm uiện (396); 

- Về cuộc sống hạnh phúc (386); 

Độc thoại (2 cuốn) (387); 

- Về sự bất tử của linh hồn (387); 

- Về thảy giáo (389); 

- Sám hối (400); 

- Về âm nhạc; 

- Về nước Chúa (hay uễ thành đô của Thượng dễ); 

- Về những tà đạo; 

- Về khoa học Thiên chúa giáo; 

- Về Chưa ba ngôi; 

- Lý giải uê bí ẩn của tôn tại, 

- Các nguyên lý của phép biện chứng... 
Con người, nhân cách và tư tưởng của Augustin chịu tác 
động mạnh mẽ từ Cicéron (106 -43 TCN) và chủ nghĩa Platon 
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mới (Neoplatonism). Với Cicéron (Xirêrông) đã làm cháy lên 
tình yêu thông thái (triết học) ở ông, ông viết: “Cây dương tử” 
(một tác phẩm của Cicéron - ÑTD) bùng cháy lên tình yêu ờ 
trong tôi. Tôi thường thức cuốn sách này vì nó đã thuyết phục 
tôi yêu không phải một trường phái triết học này hay khác, 
mà yêu bản thân sự thông thái, cho dù nó thế nào đi chăng 
nữa. Nó đã khích lệ tôi yêu sự thông thái, tìm kiếm, đạt tới, 
nắm bắt sự thông thái và bám chặt lấy nó". Còn chủ nghĩa 
Platon mới la “cái khung học thuyết” của ông. Bồi vậy 
Jaspers (1883 - 1969) viết: “St Augustin đã Augustin hóa 
triết lý của Plotinˆ. Theo ông chỉ cần sửa chữa một đôi điều là 
có thể biến triết lý ấy thanh cách tư duy Kitô giáo”. 

Đây chính là lý đo để giải thích vì sao Augustin lại đất 
cho mình nhiệm vụ đánh giá, tổng kết và hệ thống hóa các tư 
tưởng trong quá khứ. Augustin tôn vinh Socrate như một 
tượng đài về nhân cách. Cuộc đời của ông là một tấm gương 
của kiếp người. Chỉ có những con người như vậy mới có thể 
chuyển rời được những quan niệm cũ kỹ về đối tượng triết học 
từ trên chín tầng mây sang con người. Con người có tri thức 
không phải là để ngắm nhìn đối vật mà để sống tốt hơn ờ 
trong đời thường. Tuy vậy Augustin cũng không chia xề với 
lối sống của chủ nghĩa Épicure đắm mình trong vật chất và 
chủ trương của phái Khuyển nho (the Cynics) hạn chế nhu 
1. Marguente - Marie Thioller - Từ điển tôn giáo (Lê Diên dịch). NXB. KHXH, 

HN, 2001, tr.45 
2. Plotin (205-270) Nhà triết học Hi Lạp cổ đai điện tiêu biểu cho chủ nghĩa 
Platon mới. 
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cầu, xa rời đời sống văn minh, trở về với tự nhiên, khinh miệt. 
các qui ước xã hội, chọn kiếp sống lang thang, bản hàn. 


Theo Augustin ở triết học Hi Lạp cổ đại đã ẩn chứa 
những hạt giống của triết học tâm lính. Sự hiện diện chủ 
nghĩa duy linh của Plotin không chỉ như là sự khai mở cho 
thuyết thần là trung tâm của Cơ đốc giáo mà còn là sư minh 
chứng cho những mầm mống vốn có của chủ nghĩa duy lính. 


Augustin đã nhận thấy chủ nghĩa hoài nghỉ là lực cản 
của quá trình xây dựng thế giới quan Cơ đốc giáo vì vậy loại 
bỏ chủ nghĩa hoài nghỉ cùng các di chứng của nó là việc không 
thể không làm và đó cũng là con đường xác lập uy quyền của 
Kinh thánh. 


Augustin là người khai sinh ra công thức tin để hiểu 
(eredo, ut intelligam) để đối lập với quan niệm hiểu để tin 
(ntelligam, ut credo) theo lô gic của nhận thức. Nếu như 
Tertullien muốn chỉ ra răng đối với niềm tin của tôn giáo thì 
không có cái gọi là “không thể” mà luôn luôn là “khả thể” thì 
Augustin vẫn tiếp tục theo đường hướng ấy, nhưng ông đã 
đấy và phát triển quan niệm đó lên một trình độ mới bằng kết 
luận về tính phổ biến và tất yếu của đức tin và không chỉ vậy, 
đức tin còn là những quyển uy thực sự đối với con người. 


Augustin đã chia đối tượng của niễểm tin ra thành các 
nhóm sau đây: 
Thứ nhất là những khách thể hiển nhên, không cần sự 


can thiệp của lý trí mà vẫn tin như các sự kiện, các chân lý 
lịch sử. Thứ hai là những khách thể cần phải được lý giải 
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chân lý học... Thứ ba là những khách thể chỉ biết tin, đó là 
những chân lý tôn giáo (đây chính là đức tỉn i. 


Như vậy, rõ ràng Augustin không phủ nhận vai trò của 
niềm tín đối với nhận thức và đời sống hàng ngày của con 
người. Bởi vì niềm tin là cái không thể không eó trong con 
người, đó là một thuộc tính của tư duy nhưng chúng là những 
niềm tin có thể tao dựng dược thông qua hoat động của các 
giác quan, của tư duy lôgic. Điều Augustin đặt ra ở dây là đức 
tin, là cái cao hơn niềm tin, nhờ nó mà ta có thể cảm nhận 
được cả những cái không thể cảm nhận. Đức tin đó chính là 
trình độ cao của niềm tin. “Đức tin đi trước nhận thức”, vì đó 
]à con dường để hướng đến những chân lý vĩnh hằng. “Niềm 
tin chất vấn, lý trí phát hiện ra”, đó chính là cốt lõi của vấn đề 
mà Augustin muốn đề cập. 


Quan niệm của Augustin về tổn tại là kết quả chắt lọc 
của sự hội tụ từ tư tưởng của Platon, quan điểm của chủ 
nghĩa Platon mới và thuyết sáng tạo của Kinh thánh trên 
tỉnh thần Cơ đốc giáo. Với Augustin tần tai tuyệt đối có các 
phẩm tính quan trong là bất biến, trường tồn, không thể hủy 
diệt; dơn giản không thể phân chia và là hình thức thuần túy. 
Vượt lèn trên những phẩm tính đó là tổn tại của Thiên chưa - 
tồn tại siêu không gian, siêu thời gian, phi vật chất và vĩnh 
cửu . 


1. Quan niệm này về sau được Triết học kinh viện kế thửa giải thích Thượng đế. 
khải niệm không thể định nghĩa là thực thể lối cao, lồn tại vĩnh hằng đo tự 
bản thân mình, vô tận, hoàn hảo, thông hiểu mọi cái, có quyền năng tuyêt 
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Trong các nhà triết học Cơ dốc giáo có lẽ Augustin là nhà 
triết học có sự giải thích tỉ mỉ nhất và độc đáo nhất về thời 
gian. 

Trước hết ông khẳng định: “Trước khi tạo ra thế giới thì 
chưa có thời gian. Sự sáng tạo gây ra một vận động nào đó. 
Các vận động và biến đổi trong thế giới chính là thời gian (tác 
giả nhấn mạnh)”. Luận điểm này đồng nghĩa với việc thừa 
nhận thơi gian được hình thành trong quá trình Chúa sáng 
tạo ra thế giới, tức là có khởi đầu. 


Mỗi sự vật, mỗi hiện tượng đều có quá trình phát sinh, 
phát triển và điệt vong. Nói một cách khác, mỗi sự vật đều 
phải tổn tại trong một quãng (khoảng) thời gian. Vậy thì phải 
giải quyết như thế nào với cái gọi là quá khứ và hiện tại của 
chính sự vật đó. Ông viết: “Thời gian la gì? Nếu không ai höi 
tôi về nó thì tôi biết thời gian là gì: Nếu tôi muốn giải thích 
cho người hỏi thì tôi không biết. Tuy nhiên, tôi kiên định 
rằng, tôi chắc chăn biết là: nếu không có gì xảy ra thì không 
có thời gian quá khứ; nếu không có gì thì không có thời gian 
hiện tại. Hai thời gian này (quá khứ và hiện tại) có thể như 
thế nào khi quá khi đã không còn, còn tương lai thì vẫn chưa 
có. Nếu hiện tại bao gïờ cũng la hiện tại và không đi vào quá 
khứ, thì đó không cồn là thời gian nữa, mà là sự vĩnh hằng 
hiện tại là thời gian chỉ vì nó đi vao quá khứ. Tại sao chúng ta 
lại nói rằng nó có, nếu nguyên nhân xuất hiện của nó là ở chỗ 


đối, có mặt khắp mọi nơi, khởi đầu và tận cùng của mọi cái, tối nhất, công 
bằng nhất, dẹp nhất.. 
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sẽ không có nó. Lẽ nào chúng ta lại sai lầm khi nói rằng thời 
gian chỉ tồn tại vì nó cố biến mất”. Quan niệm về đong chây 
của thời gian của Augustin rõ ràng mang tính chất tương đối. 


Augustin phải đối điện với hai nan đề là: “Làm sao chúng 
ta có thể đo được thời gian so sánh được các khoảng thời 
gian?” và “Thời gian không nắm bắt được đó nằm ở đâu?”. 

Với câu hỏi thứ nhất Augustin khẳng định quá khứ 
tương lai là những cái không hiện điện trên thực tế. “Sẽ đứng 
hơn nếu không gọi các thời gian - quá khứ, tương lai và biện 
tại, mà nói như sau: hiện tại của quá khứ, hiện tại của hiện 
tại và hiện tại của tương lai. Tôi không nhận thấy ba thời 
gian này ở đâu ngoài tâm hồn”. 

"Trên nguyên tắc thì không thể đo lương cái không có. Tư 
tưởng này của Augustin nhận dược sự chia sẽ của Khalil 
Gibran (Libăng). Ông ví thời gian như tình yêu vô hình 
không thể nắm bắt. “Anh hãy đo thời gian cái vô cùng và cái 
không thể đo được. Anh hãy điều chỉnh cách xử sự của mình, 
mà thậm chí hướng đồng suy nghĩ của trí óc mình theo thời 
giờ và các mùa. Anh hãy lấy thời gian làm một dòng sông, một 
bên bờ sông ấy, anh hãy ngồi quan sát nước chảy. Tuy nhiên 
cái vô thường ở nơi anh nhận thức được cái vô thời gian tính 
của cuộc sống và biết rằng hôm nay chỉ là ký ức của hôm qua 
và ngày mai chỉ là ký ức của hôm nay”. 

Có một thực tế là mọi đại lượng vật lý là cái có thể thao 
tác được, còn thời gian thì lại không thể. Không ai có thể cắt 
ra một khoảng thời gian này để so sánh với một khoảng thời 
gian khác. Cái mà ta do được không phải là bản thân thời 
gian mà chỉ là biểu hiện của thời gian thông qua một hiện 
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tượng vật lý. Các thiết bi mà con người làm ra chỉ là cái đo 
khoảng, một đặc tính khôn+ thể đảo ngược của thời gian 
nhưng đó lại không phải là xác định chính xác trình tư thời 
gian của các biến cố mà là xác định sự hiện hữu của các sự 
kiện trong mối quan hệ giữa chúng mà thôi. 


Để thoát khỏi nan đề này, Augustin đã phải viên đến chủ 
quan tính của thời gian. Thời gian là cái không thể đo được 
nhưng thời gian phải được biểu hiện bằng khoảnh khắc, bằng 
ấn tượng lưu lại trong chủ thể. Đây chính là lời giải đáp của 
câu hỏi. Thời gian tổn tại ở đâu? “Thời gian chỉ tồn tại trong 
tâm hồn của chúng ta. Quá khứ - trong trí nhớ, tương lai - 
trong chờ đợi. Có thể nhìn thấy trước nó căn cứ vào một số 
dấu hiệu tồn tại trong hiện tại. Bản chàt của thời gian hiện 
tại là trực giác” '_ Vì vậy, “Tôi đo thời gian trong tâm hồn tôi. 
Ấn tượng từ những cái từ bên ngoài sẽ còn lại trong tâm hồn 
và tôi đo cái đang thực tổn tại của nó chứ không phải là đã 
điễn ra. Tôi đo ấn tượng tức là đo thời gian” 

Thời gian đã trở thành sự trải nghiệm của chủ thể. Ở dây 
Augustin thật sự đa không hiểu rằng, nhìn từ góc độ vũ trụ 
những khoảnh khắc, những ấn tương chỉ là những lát cắt bất 
kỳ trong sự chuyển động liên tục, vì bất kỳ khoảnh khắc nào 
cũng chỉ là một chấm không điện tích trên thời gian. Lát cất 
lúc này là kết quả trải nghiệm của chủ thể được kiểm nghiệm 
nối đài thành bước chuyển cho các tương lai về quá khứ qua 


1. Trực giác (intuilion) nhận thức đặc biệt bẩm sinh, khiển người ta hiểu ngay 
một sự vật, möt quan hề giữa hai ý... mà khỏng cẩn thông qua tư duy lögic. 
Xem từ điển triết học giảng yếu. NXB ĐH & THCN, Hà Nội, 1987, tr.481 xem 
rmuc Trực giác và chủ nghĩa trưc giác. 
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hiện tại. Sự thật này tạo sự khập khiểng giữa thời gian định 
tính và thời gian định lượng, tức thời gian có hiện tại và thời 
gian không có hiện tại. Đây là một nghịch \ý, trong thời gian 
nho bé nhất về mặt định lượng lại là ý nghĩa của thời gian, là 
tiên đề để phóng trí tường tượng vào sự bao la của vũ trụ. 
Tính khách quan của khoảnh khắc, của ấn tượng là ở đó. 
Nghệ thuật, hội họa là những minh chứng điển hình của thực 
tế này. 


Tóm lại, Augustin đã giải quyết phạm trù thời gian trên 
lập trương duy tâm nhưng thống nhất với quan niệm về tồn 
tại. CẢ hai hợp thành một bộ phận quan trọng trong học 
thuyết của ông và được nhà thờ đánh giá cao. 


Theo Augustin con người có tính hai mặt vì con người 
thuộc về hai thế giới, thế giới tỉnh thần siêu việt và thế giới 
vật chất. Bởi vậy con người tổn tại trong trạng thái phân đôi, 
trong giằng co đối lập của bất tử - khả tử, tốt - xấu, thiện - ác, 
tích cực - tiêu cực... Con người là con cháu của Adam và Eva, 
sau tiếng khóc chào đời đã mang nặng cái tội tổ tông. 


Con người là sự thống nhất giữa linh hồn và thể xác, 
trong đó linh hồn đóng vai trò quyết định vì đó là sự sống và 


1. Tội tổlòng (péchẻ Oniginel). Tội nảy là do con người đầu tiên (Adam và Eva) 
đã vi phạm, không váng lời Chúa, do vậy Chúa quyết định trừng phạt nghiêm 
khắc họ và cả con cháu của họ. Hình phạt đối với sự không vâng lời này là 
đuổi Eva vả Adam ra khõi Địa dàng. Adam bị trừng phạt làm công việc vất 
vả, Eua phải chịu đau đớn khi sinh con. Chúa nguyên rủa trái đảt và những ai 
đang sống trên đó, con người phải chiu đau khổ và chết. Tội lỗi của Adam vả 
Eva truyền tới các thể hệ tiếp sau những thể hệ nảy có thể thoát khỏi tội lỗi 
sau khi làm lễ rửa lội... 
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lý trí. Do vậy, con người là linh hồn lý tính, điều khiển thân 
xác. 


Khi khẳng định tự do của con người là tự do ý chí, 
Augustin đã tạo ra một mâu thuẫn Chúa là sức mạnh tối cao 
quyết định tất thảy mợi cái, vậy thì làm sao con người có tự 
do, cho đù đó là tự do ý chí, Theo ông, con người tự đo ý chí 
không có nghĩa là con người có tự do tuyệt đối về mặt này, bởi 
mọi thao tác của ý chí của con người là ân sủng của Chúa, 
được đảm bảo và giới hạn bằng Chúa. Đó cũng chính là sự 
thừa nhận của Jaspers sau này: “Tôi là một. thực thể tự do. 
"Tôi không hiện hữu bởi chính tôi, vì trong tự đo, tôi trở thành 
tặng vật cho tôi”. 


Toàn bộ lịch sử loài người được tác thành từ cuộc dấu 
tranh giữa hai vương quốc của Chúa và Vương quốc trần 
gian. 


Sự phân chia này trong chừng mực nào đó là sự phản 
ánh thực tế xã hội lúc bấy giờ. Thời điểm Augustin sống (354 - 
430), thời kỳ chế độ nô lệ đã bước vào giai đoạn cuối cùng 
(476). Đế quốc La Mã chao đảo trước những cuộc đánh chiếm 
của những người được gọi là man tộc (Barbarous), tức các tộc 
Giécmanh (Germany) từ Bắc Âu tràn xuống. Tâm lý bất ổn, 
sự khủng hoảng niềm tín bao trùm xã hội. Trong con mắt của 
Augustin, nhà nước trần gian đó chính là Babilon của quá 
khứ và La Mã hiện tại. Ở đó người với người sðng trong xa 
cách và thù hận. Bởi vậy cần phải hướng tới một xã hội tốt 
đẹp hơn. 
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VƯƠNG QUỐC TRẤN GIAN 


VƯƠNG QUỐC CỬA CHÚA 


- Sống theo chuẩn mực con 
vã 
- Những kê ích ký, lấy lạc thú 
uờ uột chất làm trọng 
h 


- Chỉ biết bản thôn mình 

- Sống cha hôm nay 

~ Mỗi quan hệ giữu các thành 
uiên là đố bị uà thù dịch 


- Sống theo ý chí thiên Chúa. _ 


- Những người say sư uới đức 
tin, nhân từ, đề cao tình yêu Ìý 
trí oờ sức mạnh tình thân. 


] - Chỉ biết Chúa, quên mình. 


- Sống cho ngày mai 
- Giữa các thành uiên bên chặt 
trong cằm thông, đồng cứm 


— Vià giám mục nên Augustin không thể nào tưởng tượng 
khác ngoài nhà nước hợp với ý Chúa - “Vương quốc của 
Chúa”. 


Trong tác phẩm Vẻ nước Chúa (quyển 18). Augustin 
khẳng định: Ngày đầu tiên Chúa ban ánh sáng, ngày thư hai 
Chúa tạo ra không gian và thời gian, ngày thứ ba tạo ra đất 
đai và cây co, ngày thứ tư Chuia tạo ra mặt trời, mặt trăng và 
các vì sao, ngày thứ năm Chúa tạo ra chim cá và tất cả những 
sinh vật dưới nước, trên trời. Ngày thứ sáu Chúa tạo ra các 
loài vật sống trên mặt đất từ côn trùng đến muông thú và 
cuối cùng là loài người. 

Sáu ngày sáng thế, tương ứng với sáu bước trường thanh 
của con người và sáu thời đại lịch sử 

Với con người đó là “ấu nhì, nhỉ đồng, niên thiếu, thanh 
niên, tráng niên và cao niên. Sáu thời đại lịch sử là: 1) Từ 
những người đầu tiên đến đại hỏng thủy, 2) Từ trận dại hồng 
thủy cho đến tổ phụ của người Do Thái (abơraham); 3) Từ 
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Abơrahz.n đến hoàng đế Đavít; 4) Từ hoàng đế Đavít đến sự 
sụp đổ của thành Babilon; 5) Từ sự sụp đổ của Babilon đến sự 
giáng thế của Chúa đésu và xuất hiện Cơ đốc giáo; 6) Từ 
Chúa Jésu đến tòa án khủng khiếp và ngày tận thế, chấm dứt 
một chu kỳ tổn tại của loài người... (mỡ ra một chu kỳ phát 
triển mới). 

Đằng sau cái vỏ bọc tín ngưỡng thần bí trong quan niệm 
của Augustin là một thông số vẻ số phận của con người và lịch 
sử loài người. Tất cả đều nằm trong sự chuyển dịch và biến 
đổi. Mọi cái đều chứa trong cái hủy diệt. Đính cao của sự phát 
triển, là mở đường cho sự đi xuống. Giống như mặt trời lên 
đến cực điểm là dấu hiệu của điểm dừng để đi xuống. 


Về cơ bản, quan điểm lịch sử về thân phận con người của 
Augustin là tương đồng với quan điểm của Kinh thánh. Vì 
vậy, các học giả Trung cổ đã tôn vinh và đánh giá rất cao 
những tư tưởng đó, Augustin đã trở thành nhà tư tưởng mẫu 
mực của thời kỳ cơ đốc giáo, là biểu tượng cho một giai đoạn 
chuyển tiếp đầy biến động của lịch sử. 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, những tư tưởng về 
thân phận con người của Augustin lại được các triết gia của 
thế kỷ XX làm sống dậy trong chủ nghĩa hiện sinh và ở đó ông 
được tôn lam tổ phụ của nhánh chủ nghĩa hiện sinh hữu 
thần. 

II. 2. TRIẾT HỌC KINH VIÊN 


1L3.1. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU CA THỜI KỲ SƠ KHAI 


IL2.1.1 ERRIGÈNE JEAN SCOT (810 - 877) 
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“Có bao nhiêu dòng chữ là có bấy nhiêu tà thuyết. Sau 
một vài thế kỳ chúng đã có thể biến Erigene thành một kẻ iử 
vÌ đạo hay là một kẻ nghịch tín”. 

(Weber and D.Huisman) 


Bertrand Russell đánh giá Erigene Jean Scot (Êrigien 
Giăng - Scốt) la “nhân vật kỳ lạ nhất thế kỳ IX”. Con Weber 
và D.Huisman lại xem ông là “nhân vật đầu tiên trong số các 
nhà kinh viện lớn”. Danh tiếng thì có nhưng quê hương thì 
chưa. Đến bây giờ người ta vẫn chưa khẳng định được ông là 
người Hi Lạp hay là người Ireland. Tên của ông theo tiếng Hi 
Lạp có nghĩa là sinh ở Eire (tên gọi cũ của Ireland). Ông là 
người thông minh, biết nhiều ngoai ngữ (Arap, Chaldéen, Hi 
Lạp và Latin). Errigène Jcan Scot từng được mời dạy học ở 
Anh và Pháp. Ông làm tu viện trường ờ Malmesbury và bị 
một học trò nổi loạn dâm chết bằng đao gắm. 


Các tác phẩm chính của ông là: 
- Về sự tiền định (De proedestinatinone) 


- Về sự phân chia giới tự nhiên (De đivisione Naturoe) và 
một số tác phẩm biên dịch khác từ tiếng Hi Lạp sang tiếng 
Latin như: Bản dịch các trước tác của Denys I?aréopatite và 
các trước tác của Grégoire đe Nysse và Maxime le Confesseur 


- Toàn bộ nhân cách, con người và sự nghiệp của Erigene 
đã được E.Jaspers đánh giá như sau: “Nhờ những phạm trù 
của học thuyết Platon mới, sử dụng theo một biện chứng 
pháp rất mềm dẻo. Erigene đã tưởng tượng ra một hệ thống 
vạn sự hữu đồ sộ, gồm cả Thiên chúa, cả vũ trụ thiên nhiên và 
con người. Rồi ông lại gây lại cho triết lý một nguồn cảm hứng 
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mới và khâng e đè cởi mở ra với vạn vật. Là một học giả uyên 
bác, thông thạo tiếng Hi Lạp và là dịch giả các cuốn sách của 
Denys aréopatite, nhờ vậy những chất liệu có tính khái 
niệm do truyền thống triết học để lại, ông đã phác họa được 
một hệ thống vĩ dại. Trong hệ thống đó, với thái độ nó bao 
gồm, đã gieo một ảnh hưởng độc đáo, nghĩa là ông đã thần 
hóa thiên nhiên, đã ôn lại và cải thiện một nền huyền nhiệm 
thuần lý, và huyền niệm ấy vẫn còn hoạt động mãi cho đến 
thời đại ta. Như thế, ông đã đứng biệt lập hẳn với thời đại ông 
là thời đại dứng dưng với triết học. 


Nói tóm lại, sáng tác của ông là kết quả của một công 
cuộc am hiểu sâu xa truyền thống triết lý do con người dã 
sống với niềm tin triết lý”. 


Thi giải quyết vấn đề trung tầm của triết học Trung cổlà 
nối quan hệ giữa niềm tin tôn giáo với trí tuệ của con người, 
ông đã đứng trên lập trường duy tâm ôn hòa. Theo ông, không 
nhất thiết phải bàn cãi, tranh luận về lý trí, đức tin vì đó 
không là những cái đối lập nhau. Bằng cách này hay cách 
khác đều hướng đến Thiên Chưa. Nếu nhiệm vụ của lý trí là 
làm sáng rõ ý nghĩa của Kinh thánh thì đức tin là sự tin cậy 
vào Thượng đế, là “lời thể về lòng tìn”. Như vậy Érigene đã 
mở ra một đường hướng mới trong việc giải quyết giữa niềm 
tin và lý trí bằng giải pháp điều hòa, dung hợp. Nhưng nếu 
xét về bản chất thì ông vẫn đề cao tôn giáo, biến trí tuệ thành 


1. Dẫn theo Lê Tón Nghiêm Lịch sử triết học Tây phương. NXB Tp. HCM. 
T.3.1r.145. 
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phương tiện giải thích ý nghĩa của những điểu truyền đạy 
của Thiên chúa. Rhoa học vẫn chỉ là công cụ của đức tin. 

Về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, ông cho rằng 
cái chung là cơ sở của cái riêng, la bàn chất của cái riêng. Vì 
vậy cái chung có trước cái riêng. Quan điểm này chỉ là sự tiếp 
tục quan điểm của chủ nghĩa Platon mới. 

Cái làm cho Erigene trỡ nên nổi danh ở đương thời và 
những thế kỷ sau là ở những quan niệm được trình bày trong 
Về phân chia giới tự nhiên. Học theo phong cách Timée của 
Platon, tác phẩm này được trình bày dưới dạng đối thoại bao 
gồm 5 quyển. Nội dung của 4 quyển đầu là trình bày một số 
giai đoạn phát triển của giới tự nhiên. Ông gọi tên các giai 
đoạn đó là: 

1) Tự nhiên sáng tạo và không bị sáng tạo (Nature 
Créatrice et non creée); 2) Tự nhiên sáng tạo và bị sáng lạo 
(Nature Créatrice et creee); 3) Tự nhiên không sáng tạo và bị 
sáng tạo (NÑature non Créatrice et creée); 4) Tự nhiên không 
bị sáng tạo và không sáng tạo (Ñature non creée et non 
Créatrice). 


Giai đoạn thứ nhất, Thiên Chúa với tư cách là tự nhiên 
sáng tạo và không bị sáng tạo chính là cơ sở đầu tiên của mọi 
quá trình thế giới. Giới tự nhiên là biểu hiện như là vật sáng 
tạo. Thiên Chúa là đấng tạo hóa duy nhất, cao nhất, vượt lên 
trên tất cả những quan niệm thông thường không bị sáng tạo, 
mà sáng tạo ra tất cả. 

Giai đoạn thứ hai, giới tự nhiên biểu hiện vừa là vật sáng 
tạo vừa là vật được sáng tạo. Đó là hiện thân của Đức Chúa 
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Jêsu (con của Thượng để) với tư cách la công cụ sáng tạo hay 
là lý trí của Thương đế, là sự sản sinh lý tường ra mọi của cài, 
là ke trung gian, giữa Thiên chúa và thế giới. “Ta là Con 
đường, là Chân lý, la Sự sống”. Chúa .Jé»u đã truyền nhtr vậy. 

Giai đoạn thứ ba là thế giới của các sự vât cụ thể, thế giới 
muôn loài trong đó con người là biểu hiên của giới tự nhiên 
trong tư cách là vật sáng tao. 


Giai đoạn thứ tư, Thiên chúa trong tư cách là tự nhiên 
không bị sáng tạo và không sáng tạo là mục đích của quá 
trình thế giới. 

Cả bốn giai đoạn này chỉ là biểu hiện khác nhau của một 
ban chất tỉnh thần cao cả trên mọi phương diện dó là Thiên 
chúa. Mặc dù trong hành trình sáng tạo được chia thành các 
nấc bậc khác nhau thuộc về chủ thể khác nhau. Giai đoạn thứ 
nhất và thứ tư tự nhiên là Thiên chứa, giai đoạn hai và ba tư 
nhiên là những tạo vật do Chúa sáng tạo. 


Rõ ràng trong quan niêm về sự phân chia giới tự nhiên, 
đã kế thừa triệt để tư tưởng của chủ nghĩa Platon mới cho 
rằng thế giới vật chất chỉ là cung bậc thấp tận cùng của vũ trụ 
để đi đến điễn trình bản thân, quá trình thế giới là sự giáng 
thế liên tục của Thượng đế, của tồn tại tối cao thông qua Đức 
chúa Jésu, con mình, một tồn tại thấp hơn. Mọi vật, mọi sinh 
linh hiện hữu trong vũ trụ này đều phụ thuộc vào Thượng đế. 
Con người chỉ là tiểu vũ trụ đặc biệt trong đại vũ trụ. Con 
người là một thực thể có lý tính và tự do ý chí. Nhưng giống 
như Augustin ông cũng cho rằng tự do phải được giới hạn 
trong quan hệ khống chế của Chưa. Là tiểu vũ trụ nên tương 
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tự như giới tự nhiên, con người cũng là hình ảnh của Thiên 
chúa vì vậy nếu Thượng đế có ba ngôi thì con người lai có ba 
quan năng: trí năng (lïntellect), lý trí (raison) và các giác 
quan để giúp con người nhận thức. 

Ban đầu thể xác và linh hồn của con người đều là bất tử 
nhưng vì tội lỗi con người đã đánh mất đặc quyền ấy. Để hỏi 
phục và hòa đồng với Thiên chúa con người phải thông qua 
sáu sự qui hổi bắt nguồn từ sau cái chết: 

Thứ nhất, thân xác tan rã, trở về với các hành chât bạo ra 
nó, linh hồn được giải phóng, tự do trở về với Thiên chúa. 

Thứ hai, thể xác được phục sinh 

Thứ ba, thể xác biến dần thành tỉnh thần. 

'Thứ tư, trở về với các ý tưởng 

Thứ năm, chiêm ngưỡng các chân lý. 

. Thứsau, hòa đồng với Thiên chúa và lúc nay “Thiên chúa 
sẽ là tất cả trong tất cả”, không còn gì hiện hữu nữa, ngoại trừ 
một mình Thiên chúa. 

Nhân danh một nhà thần học nhưng tư tưởng của 
Erigene lại có nhiều điểm bất đồng với quan niệm của nhà 
thờ: khuynh hướng phiếm thần luận của ông là trái ngược với 
Kinh thánh và các tín điều của Kitô giáo. Ông đã gián tiếp 
phủ nhận Thiên chưa là đấng tạo hóa tối cao ngang bằng với 
vũ trụ vật chất (Tự nhiên sáng tạo và không bị sáng tạo, tự 
nhiên không bị sáng tạo và không sáng tạo tự nhiên). Các 
quan niệm của ông về thiên dường, địa ngục, tội lỗi cũng 
không có tính chính thống. Chẳng hạn ông cho rằng, 
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Tội là do Kinh thánh nặn ra vì từ khởi thủy con người 
làm gì có tội, vì không có tội nên không cần phân biệt giống 
đực, giống cái. Theo ông, Kính thánh đã thừa nhận điều này 
Sau khi phạm tội - (tác giả thêm vào) họ mới cảm thấy mình 
trần truồng. 

Nhà thơ cho rằng những tư tưởng như vậy đã tạo ra sự 
nghỉ ngờ và làm giảm uy tín của Thượng đế, của Đức Chúa 
Jésu nên Giáo hoàng Honorius II đã ra lệnh tiêu hủy Về sự 
phân chia giới tự nhiên và văn bản có trích dẫn, viện dẫn đến 
nội dung của tác phẩm vào năm 1225. 

Tóm lại, Erigene là một nhà duy thực luận duy tâm chủ 
nghĩa, tư tưởng của ông là sự tiếp tục các quan niệm của 
Platon, chủ nghĩa Platon mới, Augustin, Boece, Denys bác 
học. Với cốt Tøi là mọi cái đến từ Thượng đế, nhưng ở các mức 
độ khác nhau, mọi cái lại trờ về với Thương đế. Triết học của 
Erigene trờ thành tiền bối lý luận của Abélard, Nicolas đe 
Cusa, Hughes de Saint Victor... 


1I9.1.9.ANSELME DE CANTORBERY (1033 - 1108) 
“Với St Anselme, tư tưởng Trung cổ lân đầu tiên đã được 
diễn tả một cách có phương pháp. Ở đây những hình thức suy 
tư theo lôgic và pháp lý rất khắt khe như những cạm bây che 
giấu những tiết lộ tĩnh thân trực tiếp của thực tại siêu hình”. 
(K..Jaspers) 


Ẩng-xen-mơ - tiến sĩ thần học, la một trong những nhà 
kinh viện nổi tiếng, người được mệnh danh là Augustin thứ 
hai. Ông sinh năm 1083 tại Aoste, năm 36 tuổi đến tu tại tu 
viện Bec ở Normandie. Học trồ của Lanfranc, sau kế vị thầy 
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lam tu viện trường (1078) và tổng giấm mục. Ông mất 1109 ờ 
Canterhery. 


Các tác phẩm chính là: 

Người đối thoại về văn phạm (Dialogus de grammatico); 
Độc thoại về bản chất của Thiên chứa hay một ví dụ vẻ lý do 
của tín ngưỡng. (Monologum de Divinitatis essentia sive 
exemplum đe ratione fidei); 

Ti nói đầu hay đức tin tìm kiếm lý trí (Proslogium sive 
fides quoerens inllectum); 

Về chân lý (De veritate); 

Về đức tin đối với Thiên chúa ba ngôi (De ñde Trinitatis); 

Tại sao Thiên chúa lại làm người (Cur Deus home?)... 

Trong đó quan trong nhất là tác phẩm Độc thoại về bản 
chất của Thiên chúa hay một ví dụ về lý do của tín ngưỡng. là 
bằng chứng về bản thể luận, nội dung chủ đạo triết lý của 
Anselme. 

Lâu đài triết lý Anselme được xây dựng trên nền tảng lý 
luận Platon, chủ nghĩa Platon mới và Augustin vớt tham 
vọng không chỉ chứng mình sự hiện hữu của Thiên chúa mà 
còn chứng minh tính chân thực cao cả, hoàn hảo của Thiên 
chứa tam vị nhất thể. 


Về sự hiện hữu của Thiên chúa, Anselme đã trưng ra 
những chứng lý như sau: 

Hiện hữu không thể không có nguyên nhân của nó, có 
thể là đo rnột nguyên nhân hoặc nhiều nguyên nhân thúc 
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đấy. Nếu sự hiên hữu là đơn nhất thì đó chính là sự chứng 
minh cho Thiên chúa là hữu thể” đơn nhất và duy nhất 
nhưng lại là nguyên nhân lam cho các hữu thể khác hiện 
hữu. Ngược lai sự hiên hữu là cái đa thành phần thì có thê 
xây ta ba trường hợp đó là: 


Thứ nhât, cái đa thanh phần này do cái đơn nhất thúc 
đẩy và phụ thuộc vào cái đơn nhất để hiện bữu. Ý nghĩa và 
bản chất được rút ra là tất ca mọi cái đang hiện hữu phải xuất 
phát từ một nguyên nhân đuy nhất, cho dù có nhiều nguyên 
nhân nhưng những nguyên nhân này lại do một nguyên 
nhân duy nhất qui định, thì xét đến cùng cũng chỉ do rnột 
nguyên nhân mà thôi. 

Thư hai, mỗi một bộ phận của cái da thành phần là 
nguyên nhân của chính nó. Nếu vậy phải thừa nhận là có một 
quyền lực thực sự nào đó đã hiện hữu trước sự hiện hữu đo 
đóng vai trò chỉ phối các quyền lực khác. Nói cách khác đó là 
quyền lực của quyền lực. 

"Thứ ba, mỗi sự vât hiên hữu là nhờ ỡ các sự vật khác. Đây 
là một giả thuyết hết sức phí lý vì không thế có một sự vật 
phải lấy một sự vật khác làm điều kiện nguyên nhân tồn tại 
cho nó khi nó bao chứa trong nó nguyên nhân và điều kiện 
tồn tại của nó. 

Từ ba trường hợp trên có thể rút ra kết luận như sau: 
chắc chắn phải tồn tại một hữu thể là nguyên nhân của mọi 
hiện hữu nhưng nó lại không bị bất cứ cái gì khác làm nguyên 


1.. Hữu thể (Etre - being). lồn tai, bản thế. 
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nhân cho nó. Đó là một hữu thể của hữu thể; hữu thể đứng 
trên hữu thể”. Hữu thể ấy hiện hữu khòng đo bất cứ cái gì thôi 
thức mà như một sự thiết yếu, hiện hữu vì hiên hữu. 

Đi xa hơn nữa, Anselme trong Lời tựa hay đức tin tìm 
kiếm lý trí, đưới dạng một kinh cầu nguyện đã chứng minh 
luận đề không thể có một cái gì lớn hơn Thiên chúa. Thiên 
chúa là sự vĩ đại không có tận cùng. Một ý niệm như vậy thì 
không thể chỉ có ở trong trí tuệ con người (một trí tuệ có giới 
hạn) mà còn phải có ở trong thực tại. Ông viết: “lạy Chúa, con 
phải thú nhận rằng Chúa đã sáng tạo trong con một hình ảnh 
là hình ảnh của chính Chúa để mỗi khi nhớ tới Chúa là con 
phải suy nghĩ và yêu mến Chúa. Đó là điều con phải đa tạ 
Chúa, Nhưng than ôi! Hình ảnh ấy đã bị lu mờ đi vì những cọ 
xát của tội lỗi. Như thế, hình ảnh ấy sẽ không thể thực hiện 
được mục đích của nó nữa, nếu Chúa không cải thiện và phục 
hồi cho nó. 

Lay Chủa con không thẻ tiến sâu vào sự cao siêu của 
Chúa được nữa vì con không thể đem cái trí tuệ nhỏ bé của 
mình so sánh với sự cao siêu ấy. Tuy nhiên, con vẫn ước mong 
rằng làm sao tùy khả năng mình thông hiểu được chân lý của 
Chúa. Một chân lý mà tâm hồn con tìn tường và mến yêu vì 
con không đủ hiểu biết để mà tin ngược lại, con tín để cho con 
được biểu biết, vì con nghĩ rằng nếu không tin con sẽ không có 
hiểu biết gì cả. 

Lạy Chúa! Chúa là kê ban bố sự thông hiểu đức tin, xin 
hãy tùy lượng làm cho con hiểu biết được Chúa hiện hữu như 


1.. Tương tự như trật tự của các ý niệm Platon. 


198 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


thể điều chứng con tin. Thế thì con tin rằng Chúa hiện hữu 
như một cái gì mà không có một cái gì lớn hơn có thể quan 
niệm được. Một bản tính” như thế có thể không hiện hữu 
được, như “kè điên khùng nói thầm rằng không có Thiên 
Chúa” không? Nhưng chắc chắn rằng một khi nghe con nói 
“một cái gì mà không thể quan niệm cái gì lớn hơn nó” thì một 
người điên khùng đến đâu cũng hiểu được. Và điều họ hiểu 
biết thì ở trong trí tuệ của họ, mặc dù họ không hiểu rằng 
điều đó hiện hữu; vì có một đối tượng trong đầu óc là một việc 
khác. Không khác gì một họa sĩ khi còn ấp ủ sáng tác của 
mình thì họ mang nó trong đầu óc nhưng họ chưa hiểu biết, 
được sự hiện hữu của sáng tác mà họ chưa thực hiện ra. 
Nhưng một khi đã họa xong họa phẩm thì họ vừa có bức họa 
ấy trong đầu vừa hiểu biết được sự hiện hữu của sáng tác mà 
họ vừa thực hiện xong. 


Vậy thì người điên khùng cũng thế, phải chấp nhận rằng 
ít ra trong trí óc cũng có một cái gì mà người ta không thể 
quan niệm được một cái gì lớn hơn nó vì một khi nghe được 
điều đó lập tức họ hiểu biết mà bất cứ những gì hiểu biết được 
đều ở trong trí óc. Nhưng chắc chắn rằng cái gì mà không còn 
cái gì lớn hơn có thể quan niệm được thì không thể hiện hữu 
trong trí tuệ. Thực vậy, nếu cái đó chỉ hiện hữu trong trí tuệ 
mà thôi thì người ta có thể quan niệm nó cũng hiện hữu trong 
thực tại nữa. Như thế có lý hơn. Nếu vậy, cái gì không thể 
quan niệm cái gì lớn hơn nó chỉ hiện hữu trong trí tuệ là một 
điều không thể. 


1. Bản tính: Nature. 
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Nói tóm lại một cách bất khả nghỉ phải có một cái gì mà 
người ta không thể quan niêm được một cái lớn hơn nó. Nó 
phải vừa hiện hữu trong trí tuệ vừa hiện hữu trong thực tại” l 


Tư tường này của Anse]me không những không nhận 
được sự đồng tình của nhà thờ mà còn ngược lại. Ông đã đừng 
trí tuệ của con người để chưng minh cho sự hiện hữu của 
'Thượng đế, một động thái hạ thấp lòng tôn kính đối với Thiên 
chúa. Sự hiện hữu của Thiên chúa là phải tin, đó là chân lý. 
Kinh thánh đã nói như vậy. 

Theo đánh giá của Jaspers thì “Anselme đã đi chệch con 
đường chính trực... đã từ bó kinh nghiệm. 


Để tuân theo tính tất yếu của tư tường thuần túy". Tuy 
vậy bằng việc dùng trí tuệ của con người để chứng minh sự 
hiện hữu của Thiên chúa Anselme đã tạo ra những tiền để 
sinh thành của chủ nghĩa duy lý trong ]òng tư tường Kitô 
giáo. Dòng tư duy này về sau được một số triết gia danh tiếng 
đón nhận và phát triển như Descartes (1724 - 1804); Hegel 
(1770 - 1831) và cả B.Russell (1872 - 1970), nhà triết học 
Anh, người được giải thưởng Nobel 1950, vọng hưởng”. 


Nếu như sự chứng mỉnh hiện hữu của Thượng để thông 
qua lý tính của con người làm cho nhà thờ khó chịu và nghĩ 
1. Có đối chiếu với bản dịch của Lê Tòn Nghiêm trong Lich sử triết học phương 

Tây. NXB Tp. HCM, 2000. T3.tr. !25-127. 
2. B.Russel cỏ câu nổi tiếng: What maybe and must be, is (Cái gỉ có thể hiên 
hữu và phải hiện hữu, thì hiện hữu). 
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ngờ Anselme thì quan niệm của ông về mỗi quan hè giữa đức 
tin và lý tính lại nhận được sự tán đương của Kitô giáo. 

Được sự trợ lực từ Augustin, Anselme tuyên bế: Credo, ut 
intelligam - Tôi tin để hiểu. Luận điểm này đã được ông giải 
thích như sau trong Tại sao Thiên chúa lại làm người. 
“Những người không có đức tin thì tìm tồi để hiểu vì họ không 
tin con chúng ta tin. Họ và ta, Cả hai điều tìm kiếm môu điều 
nhưng vì không tin nên ho không đạt được mục tiêu là hiểu để 
tin, Vì thế phải nói rằng ai không tin thì không bao giờ hiểu”. 

Theo Anselrme đức tin không hạ thấp lý trí, đức tin được 
ví như giác quan trong đời sống thường nhật, nhờ có giác 
quan mà ta mới cảm nhận dược các sự vật xung quanh chúng 
ta. Đưc tin là nhịp cầu đưa đến hiểu biết, là bang chỉ đường 
của trí tuệ, là nguồn dinh dưỡng để tư duy. Tư tường này của 
Anselme đã trở thành một minh chứng đầy sức thuyết phục 
cho nhận định ở thời Trung cổ trước khi trờ thành nhà triết 
học thì phải là một con chiên ngoan đạo. Trong mời quan hệ 
giữa đức tin và lý tính rõ rang Anselme đã hạ thấp lý tính và 
tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc mọi trí thức của nhân loại 
phải được rút ra từ Kinh thánh. 

Tóm lại các tư tưởng triết học và thần học của Anselme 
đã dẫn ông đến với biệt danh “người cha cuối cùng của giáo 
hội và người đầu tiên của triết học kinh viện”. Đó là một đánh 
giá đúng người, đúng của. 

II2.1.38 PJRRE ARÉLARD (1079 - 1142) 


“Giá mà những cuốn sách đầy chất độc của Abélard tiếp 
tue nằm trong ngăn kéo và không ai đọc ờ trên ngã ba đường 
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thì hay biết bao Ở chỗ nào, những cuốn sách ấy cũng dưa ra 
chất độc thay cho mật, hay nói cho đúng hơn chất độc trộn vào 
mật. Nó truyền từ bộ lạc này đến bộ lạc khác, từ quốc gïa này 
đến quốc gia khác”. 

A-bê-Ìa là nhà triết học và thần học người Pháp. Người 
đương thời gọi ông là triết gia siêu đẳng, sánh ngang hàng 
Aristobe. Ông sinh 1079 tại Le Pallet gần Nantes. Thời thanh 
niên ông theo học Biện chứng pháp với Roscelin và 
Guillaume de Champeaux. Cả cuộc đời ông là đi dàn xếp sự 
bất đồng quan điểm của hai ông thầy. 

Năm 1113 ông đã là một giáo sư danh tiếng ờ Paris. 
Nhưng Héloise - nữ tu viện trưởng - cháu của phu tá giáo chủ 
Eullbert, là một cú sét ái tình không cưỡng lại được với thân 
kiếp làm người của ông. Mối tình đầy đau đớn và nước mất. 
này đã đi vào lịch sử và văn chương của nhân loại. 

Trung tâm triết học của ông la thuyết khái niệm 
(coneeptualisme). Ông mất năm 1142 tại tu viện Thánh 
Marcel gần Chalon-Sur-Saone. Hai mươi năm sau, Héloise, 
người phụ nữ thiên thần của ông, mới được cận kể trong cùng 
rnột nhà mộ với ông ở nghĩa trang Père Lachaise. 

Các tác phẩm chính của ông là: 

- Theo 0à không (1121 - 1122); 

- Nhập môn thân học; 


- Hãy tự biết mình. 
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Nhận định về lập trường triết học của Abélard, Jung cho 
rằng mặc dù tâm hồn của Abélard bị xâu xé, dồn nén bởi 
nhiều sức mạnh đối nghịch nhau nhưng triết học của ông lại 
thuộc loại ôn hoa. Ông không chấp nhận sự thái quá, cực 
đoan của cả hai phái duy thục và duy danh, Cuối thế kỳ XI 
đầu thế kỷ XI, cuộc tranh luận xung quanh vấn đề cơ bản 
của triết học - vấn đề quan hệ giữa tư duy và tên tại đã biến 
thành cuộc tranh luận về khái niệm phổ biến. Mặc dù đề cao 
vai trò của khái niệm nhưng quan niệm của ông có độ mở 
nhất định và gần gũi với chủ nghĩa duy vật. 


Théo Abélard những khái niệm phổ biến hiện hữu trong 
lý tính (raison) trước mọi trí thức nhưng chúng chỉ hiện điện 
thông qua một trị thức cụ thể nào đó. Xét về mặt lịch sử đây 
không phải là một quan niệm mới vì tư Lưởng này đã từng 
được Aristote trình bày ở trong Anylytica, Posteriora. 


Bất dầu từ Abélard sự ảnh hưởng của Platon và chủ 
nghĩa Platon mới giảm dần, thay vào đó là sự ảnh hưởng của 
Aristote ngày càng tăng lên. 

Với Abélard khái niệm phổ biến không có đời sống độc 
lập hoàn toàn và không thể tôn tại ở bên ngoài sự vật cụ thể. 
Quan điểm của các nhà duy thực cực đoan sẽ đẫn đến tình 
trạng khái niệm phổ biến trờ thành sự vật. Đây là một sự vô 
lý vì sự vật được biểu hiện bằng sự vật. Do vậy, khái niệm phổ 
biến không thể là những thực thể đặc biệt, tổn tại bên ngoài 
các sự vật cảm tính nhưng chúng cũng không tồn tại trong 


1.. dụng (1875 - 1981) nhà tâm lý học và văn hóa học Thuy Sĩ người sáng lập ra 
lâm lý học phân tich, 
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bán thần sư vật, ý nghĩa của khái niệm phổ biến khòng nằm 
trong bản thân từ ngữ chỉ khái niệm mà năm trong ý nghĩa 
của từ ngữ. 


Tác phẩm nổi tiếng nhất của Abélard là Theo uà không. 
Luận điểm đắt giá nhất của tác phẩm này là luân điểm xem 
lôgic học la khoa học đệ nhất của Kitô giáo. Sự thông minh và 
thích tranh luận của ông được thể hiện qua sự chơi chữ logos 
và logique. Theo ông, Ñinh thánh có câu: “Mỡ đầu có ngôn lời” 
đdogos), do đó mới có logique, làm cho logique có giá trị tuyệt 
đỉnh. Nhưng Abélard hiểu logique học chỉ là nghê thuật 
tranh luận và lập luân có tính chất hình thức thuần túy. Ông 
gọi đó là Biện chứng pháp. Tuy vậy Abélard đã có công làm 
cho lôgic học trở thành một hệ thống và là môn học bất luân, 
rnôn cơ sở của triết học thần học. 


Khi giải quyết mối quan hệ giữa đức tỉn và lý trí, Abélard 
khác với Augustin, Anselme. Luận điểm xuất phát của ông là 
hiểu để tin. Không thể tin vào bất cứ cái gì nếu như chưa được 
kiểm nghiêm bằng giác tính. Trong mối quan hệ giữa đức tin 
và lý tính, Abélard đành ưu tiên cho lý trí. Theo ông, lòng tin 
phụ thuộc vào lý trí. Sự linh cảm không phải Ìa chứng cớ đảm 
bảo của chân lý mà ngược lại. Lý tính đó chính là phương tiện 
không thể thay thế để phân tích nội dung của chân lý tôn giáo 
và để nhận chân một tín điều tôn giáo. Mục dích cuối cùng 
của triết. học là tìm kiếm cái chân lý chứ không phải di biện 
minh cho những tín điều không thể kiểm nghiệm. Nhà thờ và 
các nhà lý luận Kitô giáo không thể chấp nhận những tư 
tưởng như thế. Hậu quả là ông bị luân chuyển liên tục từ tu 
viên này sang tu viện khác, mà mỗi lần luân chuyển được 
xem là một sự thanh tẩy: 
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Học thuyết đạo đức của Abélard được hình thành từ hai 
nguồn. Thứ nhất, từ Phúc âm và tư tường của Augustin. Thứ 
hai, từ thân phận tan nát” và những nghịch lý của cuộc đời 
ông. 

Theo Abélard các phạm trù của dạo đức chủ yếu mang 
tính chất tự vấn chư không phải là những qui tắc ấn định bất 
đi bất dịch. Cái ác không phải là tội lỗi mà là phương tiện, con 
đường để đi tới cái thiên. Bản chất hành động tự nó không 
phải là tôi lỗi. Tội lãi chỉ xuất. hiện khi hành động hướng tới 
thỏa mãn những dục vọng đam mê xấu. Tội tồn tại với ý nghĩa 
của hành đông do vậy khi trong lý trí đã chấp nhận làm điều 
ác thì cho dù không được thực hiện trên thực tế vẫn phải xem 
lạ đã có tội. 


113.3. TRIẾT HỌC KINH VIÊN GIAI ĐOAN CỰC THỊVH 


Nếu như năm 1215 việc giảng dạy các tư tưởng của 
Aristote bị giáo hội cấm vì sợ anh hưởng đến các điều truyền 
dạy của Kinh thánh thì đến năm 1260 việc giảng dạy triết học 
của tác giả này đã trở thành bắt buộc trong các nhà trương 
Thiên chúa giáo. 

Giáo hội đã mở đương cho sự xâm nhập tư tưởng Aristote 
vào các hoạt động tỉnh thần, đác biêt ]a trong triết học, Triết 
học của Aristote trở thành cơ sở giáo lý đạo Thiên chúa. 
Những người có công đầu trong việc này thuộc về những tu sĩ 


1. Vì lình yêu mà ông đã bị thiên. “Chỉ vì sỉ mẻ Hẻloise mâ còn người đẳng 
thương ấy đã phải trả giả quá đãi là mất đi cái phần đân ông của mình” 
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thuộc dòng Dominiqueˆ (Đômmníc) và dòng Franciseains” 
(Phrăng-xít). 


1I.2.2.1 ALBERT LE GRAND (1193 - 1280) 


“Anh phải biết răng con người chỉ hoàn hảo về triết lý kh 
hiểu được Aristote và Platon”. 
(Albert le Grand) 


Anbe lơ Grăng là nhã triết học, thần học và khoa học tự 
nhiên người Đức. Ông là người đầu tiên phân định một cách. 
rõ rang vẻ nội dung và đối tượng của đức tin và lý trí. Người 
đương thời gọi ông là Tiến sĩ toàn năng. Albert le Grand sinh 
năm 1198 tại Lauinger, Souabe (Đifc). Năm 1293 vao tu dong 
Saint Dominique và theo học tại Padoue và Bolonge. Từ năm 
1945 - 1248 giảng đạy tại đai học Paris. Ông là thầy của 
Thomas D'Aquin, và là người đã thực thì xuất sắc tư tường 
của Giáo hoàng Grégoïre IX là đưa triết học của Aristote vào 
triết học Kinh viện để hỗ trợ các quan niệm thần học mà thời 
1.. Những tu sĩ thuộc dòng do thánh Dominique lập ra, lên gọi thât là các thẩy 
đỏng thuyết giảng (Frères Prêcheur) vi mục đích đầu tiên của tổ chức nảy là 
thuyết giảng, giảng day học thuyết Kitô giáo và bảo vệ lòng tin trước những 
tả đao muôn chia rẽ ở thời Trung cổ. Ho mặc áo thụng, đảu trùm mũ len 
trắng, bên ngoài khoác một áo đen io. Tân của ho có Kẻm theo những chữ 
O.P (Order das Prêcheurs: dòng những người thuyết giảng). 
2. Do thánh Francois D'Assise lập ra năm 1208 được Giáo hoàng chuẩn nhận 
năm 1215 và 1223. Đây là một dòng tu xin ăn nên những tu sĩ của nó còn 
dược gọi là Minorites (từ Latin minoires là kém nhất). 
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đó gọi là “giải thích tất cả các thành phần trong triết học của 
Aristote ra tiếng Latin”. Ông mất tại Colonge năm 1280. 


Các tác phẩm chính là: 
- Toàn thư uề các tạo uật (1240 - 1249); 


- Sách uè những nguyên nhân uờ sự hình thành của uũ 
trụ (1254 - 1270); 


- Thân học toàn thư (1270 - 1280)... 


Tổng thể mà xét, những tác phẩm của Albert bàn về 
khoa học và triết học tự nhiên đều được cấu trúc khuôn rập 
theo mô hình cấu trúc của Aristote và được trình bày đưới 
dạng tranh luận, mà mục đích của tranh luận là hướng triết 
học của Aristote phù hợp với thần học. 


Tiếp nối phương pháp nghiên cứu của Aristote về sinh 
vật, Albert đã tiến hành một số thí nghiêm sinh học để minh 
chứng, giải thích các quan niệm còn gây tranh luận lúc bấy 
giờ như khẳng định tiếng kêu của con ve xuất phát từ nơi ức 
của con ve nên cắt đầu nó vẫn kêu... Tuy vậy, giống như các 
nhà khoa học Trung cổ khác, ông đã dành chủ yếu các hoạt 
động thí nghiệm vào việc luyện đan, đến nỗi có biệt danh la 
nhà ma thuật vĩ đại. 

“Theo ông khoa học, triết học hoàn toàn khác với chân lý 
của tồn giáo. Khoa học là những kinh nghiệm quan sát tự 
nhiên. Triết học là sản phẩm của lý tính, nên tiếp cận triết, 
học phải thông qua con đường sách vờ. Đấy chính là nguyên 
do, có thể sắp xếp các triết gia vào chung một hệ thông để 
nghiên cứu và giải thích. Từ đánh giá những di sản tiền bởi, 
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ông cho văng để trở nên một con người hoàn hảo thì phải am 
tường tư tường của Aristote và Platon. Đó là hai trụ cột vĩ đại 
của trí thưc nhân loại. 


Chịu ảnh hưởng của Robert Grossetete, Albert đã trình 
bày toàn thể vũ trụ là môt trật tự mang Lính đẳng cấp. Trong 
đó Thiên chúa là hữu thể tối cao là cội nguồn của vạn vật, 
giữa Thiên chứa và vạn vật có sự thông truyền. Thiên chứa ở 
đây chính là ánh sáng không thể bị sáng tạo, là sư tự biểu 
hiện của một lý trí tối cao trong triết của Robert Grossetôte. 


“Theo óng, vũ trụ có khởi đầu về mặt thời gian. Các vật 
thể cụ thể là kết quả của sự kết hợp giữa vật chất và hình 
thức trong đó hình thức là cái chung, vật chất là cái đơn nhất. 
Cái chung có trước, cái đơn nhất, tồn tại trong ý thức Thương 
đế, Các sư vật cụ thể là quá trình hình thức hóa vật chất, 
bằng hình dạng và tính chỉnh thể. 


Tóm lại, Albertle Grand là một bậc thầy lớn của triết học 
kinh viện. Sứ mệnh ông hoàn thành chỉ đừng lại ở mức độ học 
giả. Sự vĩ đại của ông là ở chỗ, ông la người đặt nền móng để 
cho môn đồ Thomas D'Aquin của mình kiến tạo nên thành 
quách tư tưởng được đánh giá là vĩ đại nhất trong lịch sử thần 
học và triết học Kitô giáo. 


JI.2.2.2. THOMAS DˆAquin (1225 - 1274) 


“Trong các vấn đề của niềm tin thi bất cứ bà già nào 
cũng hiểu biết nhiều hơn mọi nhà triết học, vì mỗi bà giả đêu 
không biết linh hàn bà bất tử hay không”. 

(Thomas D'Aquin) 
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Tômát Đacanh là nhà triết học, nhà thần học người 
Ttalia được mệnh danh là Tiến sĩ thiên thần và được phong 
thánh vào năm 1319”. 


Ông sinh ngày 7-8-1295 tại Roccasec, gần Aquino, vương 
quốc Naples. Ông là con trai út của bá tước D'Aquino và bà 
Todora D'Aquin. Năm tuổi vào tu viện Mont-eassin. Năm 17 
tuổi gia nhập đồng tu Dominique ở Naples, bắt đầu theo học 
văn chương, thần học và các khoa học tự nhiên. Năm 1245 
đến Colonge (Đức) lam học trò của Albert vĩ đại. Năm 1252 
trở lại Paris tiếp tục học thần học. Năm 1256 thi đậu tiến sĩ 
thần hoc. Ông mất ngày 7-3-1274 trên đường đi dự Công đồng 
Lyon trong tu viện Benoit ở Fessanova. 


Ngày 4 tháng 8 năm 1879 trong thông điệp “Eterni 
Patris" giáo hoàng Léon VIII tuyên bố học thuyết Thomas 
PAquin là bắt buộc với mọi giáo hội cơ đốc giáo với tư cách 
“triết học duy nhất chân chính của cơ đốc giáo”. Trong Giáo 
luật sửa đổi năm 1918 của giáo hội công giáo, ở khoản 589 qui 
định các chủng sinh phải học ít nhất hai năm triết học và bấn 
năm thần học theo lý thuyết của Thomas D'Aquin mới được 
làm linh mục... Khoản 1336 yêu cầu các giáo viên chủng viên 
phải lấy phương pháp và nguyên tắc của St. Thomas làm 
chuẩn. 


Các tác phẩm chính: 


1. Tính đến năm 1567 mới có 5 người đạt được danh hiệu này. 
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- Về tính vĩnh cửu của thế giới nhằm chống lại những kê 
cầu nhàu; 


- Sư thống nhất của lý tính nhằm chống lại Averroes 

- Về sự cầm quyền của các lãnh chúa 

- Về sự tồn tại và bản chất (1250 - 1256) 

- Tổng số chân lý của giáo hội cơ đốc giáo nhäm chống lai 
đa thần giáo (1259 - 1264) 

- Giải thích biểu tượng niềm tin của các giáo đồ 

- Vấn đề các phép màu nhiệm 

- Về sức mạnh của Chúa 

Về các thiên thần, về quỷ dữ 

Về các việc làm bí ẩn của giới tự nhiên 

Về số phận 

Bình luận về siêu hình học của Aristote, Bình luận về 
cuốn sách “Về tâm hồn” của Aristote 

Bình luận về “Đạo đức của phái Nocolas”... 

Có lẽ hiếm có một triết gia nào khi xây dựng hệ thống 
triết học của mình lại kế thừa từ nhiều nguồn đi sản trong 
quá khứ như Thomas D'Aquin. Đó là sự suy tư lại triết học 
của Aristote, chấp nhận lý thuyết của trường phái khắc kỳ, 
chia sẻ với chủ nghĩa Platon mới, đồng cảm với Augustin, 
đồng thanh với Bbece, và dung hợp với các quan điểm của 
Ciréron, Avience, Averrbes... 
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Tuy vậy khi giải quyết vẻ mối quan hê giữa đức tỉn và lý 
tính ông lại có đương hướng riêng. Theo ông triết học và thần 
học không phải là một, chúng theo đuổi những đối tượng khác 
nhau nhưng lại không đối lập với nhau. 


Nếu như đối tượng của triết học là nghiên cừu những 
chân lý của lý trí thì chủ đích của thần hoọe là chân lý của lòng 
tin tôn giáo. Từ lập trường dung hòa này, Thomas D'ÀAquin 
cho rằng Thiên chứa là khách thể cuối cùng của triết học và 
thần học, là nguồn gốc nền tảng của mọi chân lý. 


Ông viết: “Chân lý của Chúa là thước do của mọi chân 
lý... Mọi chân lý của lý tính cần được do bằng chán lý của 
Chúa”. Vì vậy, về nguyên tắc không thể có sự mâu thuẫn giữa 
thần học và triết học, giữa đức tin và lý tính. “Thần học có thể 
tiếp thu một điều gì đó từ các bộ môn triết họe, nhưng không 
phải vì cần thiết với điều đó, mà chỉ vì để làm cho dễ hiểu hơn 
các luận điểm của mình từ các khoa học khác mà trực tiếp lấy 
từ Chúa thông qua mặc khải”. Mặc dù thừa nhận giữa thần 
học và triết học có mối quan hệ nhưng rõ ràng ông đã hạ thấp 
vai trò của triết học, tương quan giữa triết học và thần học 
giống như lý tính có hạn của con người thấp hơn sự anh minh 
của Thượng đế. Vì vậy, “Để giải thoát con người phải biết 
chạy trốn khỏi lý tính của mình thông sự mặc khải của 
Chúa”. 


Theo Thomas mọi nhận thức đều bắt nguồn từ cảm giác 
nhưng với các đối tượng như Thượng đế, Thần linh, linh 
hồn... là những đốt tượng siêu nhiên, siêu cảm giác thì chỉ 
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bằng cảm giác la không thể, vì vậy cần phải được bổ sung 
bằng đức tin. 


Nếu mâu thuẫn giữa đức tin và lý tính xuất hiện thì đó 
chính là dấu hiệu là có một trong hai cái là sai lắm nhưng sự 
sai lầm bao giờ cũng thuộc về lý tính vì không bao giờ có sai 
lầm trong mặc khải của Chúa. “Nếu nhà triết học và tín đỏ 
cùng quan sát một tạo phẩm nào đó, thì lời giải thích của họ 
sẽ xuất phát từ các căn cứ khác nhau. Các nhà triết học sẽ 
dựa trên nguyên nhân đầu tiên, tức là sẽ nói: "Trong mặc 
khải la như vậy", vì trực giác có nguyên nhân tối cao, nên đức 
tin có thể được gọi là sự sáng suốt tối cao. Sự sáng suốt của 
con người phục vụ sự sáng suốt đó, thừa nhận sự vượt trội 
đó", 


So với Augustin, AnscÌme, Abélard trong mối quan hệ 
giữa đức tin và lý tính, ở Thomas có sự phân định một cách rõ 
ràng hơn, nhất nguyên hơn. Đặc biệt là khi ông bác bỏ quan 
niệm của Averroes cho rằng có “Chân lý hai mặt” và ông cho 
rằng người ta có thể dùng lý trí để làm sáng tô tính hợp lý của 
những định đề không thể chứng minh mà phải chấp nhận 
như những định đẻ tín ngưỡng... Theo ông, cái làm nên giá trị 
của triết học không phải vì nó có tính cách Kitô giáo của nó 
mà ở tính hợp lý. Điều này cho thấy: “Chính trong thời kỳ 
hiện tượng khủng hoảng, tư duy con người bị mát phương 
hướng, mà trước hết là quan niệm về một trật tự bị đảo lộn. 
'Từ chỗ hướng ra thế giối các sự vật, giờ đây nó co mình trong 
ngòn ngữ... Bát dầu từ Anselme và Abélard đã điễn ra quá 
trình đẩy triết học vào quỹ đạo của thần hạc. Nhưng ngay 
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trong thần học kinh viện người ta lại cố gắng phục hỏi và đề 
cao lý trí. Đó là động thái khá uyển chuyển, nhằm duy lý hóa 
thần học, khoác lên mình nó một hình thức hào nhoáng, 
tránh sự công kích từ các tầng lớp xã hội đang chờ thời cơ bày 
to sự bắt mãn của mình trước rào cản ý thức hệ quá ư nghiêm 
Trong sự "tổng hợp kinh viện" của Thomas D'Áquin đã 
xác lập ranh giới giữa đức tin và lý trí - một không gian mà ở 
đó cơn người có thể hoạt động theo những suy tính của bản 
thân và kỳ vọng vào lý trí... Sự tương đồng giữa lý trí và đức 
tin có được đo chỗ lý trí có khả năng khai mở tất cả, trừ những 
thìyc thể thần thánh. Và chăng Thương đế trước hết cũng là lý 
trí có lôgic của mình, khác chăng ở thượng đế nó vô hạn, con ở 
con người nó có giới hạn. Tuy nhiên, cái hữu hạn của con 
người lại đồng nhất một phần nào đó của cái thần thánh. Bán 
cạnh đó, lý trí cũng được trao quyền tự chủ tương đối, kết nối 
những mối liên hệ giữa các tiểu loại và chủng loại sự vật... Sự 
dung hồa giữa đức tin và lý trí, giữa siêu nhiên và tự nhiên 
đat được nhờ có thói quen ý thức rằng Thượng đế là bản thể có 
lý trí nên con người và tự nhiên do Thượng dế tạo ra cũng có 


NM 


đặc tính đó". 


Trước Thomas D'Aquin nhiều triết gia đã tìm cách chứng 
mình sự hiên hữu của Thượng đế theo chiều từ nguyên nhân 
đến kết quả như Augustin, Anselme... Đó là những triết gia 
1. A. Secgép -.A. Slinin. Biện chứng các hình thức phạm †rù của nhận thức; 

vũ trụ luận của Arislote và khoa học cận đai. L. 1987, T.2! (Dẫn iheo TS. 


Doãn Chính, TS. Định Ngọc Thạch: Triết học Trung cổ tây Áu. NXB CTQG, 
Hà Nội, 1999, tr, 148-143. 
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theo xu hướng Thần boe bản chất, khẳng định Thiên chua là 
một hữu thể tối cao, là đấng sáng tạo hoàn háo, là một hiển 
nhiên tuyệt đối không cần phải chứng minh. “Tự nó đã hiển 
nhiên rằng: chân lý là hiện hữu, vì kê nào phủ nhận không có 
chân lý, thì đã đương nhiên chấp nhận đã có chân lý rồi, Thực 
vậy, nếu không có chân lý thì quả thật chân lý không có; 
nhưng nễu một cái gì đúng thực thì phải là chân lý. Nhưng 
chính Thiên chưa lại là chân lý, theo Saint jean (14,6) nói: Ta 
là đường đi, là chân lý và là sức sống. Vì vậy hiện hữu la hiển 
nhiên, phải biết rằng Thiên chúa hiện hữu”. Thiên chúa đã 
trở thành Thiên chứa bản chất. Điều này đã giải thích vì sao 
học thuyết ý niệm của Platon lại được đánh giá cao ở giai 
đoạn đầu của thời kỳ Trung cổ. 


Hiểu sự hiện hữu của Thiên chúa như thế, nên ai tìm 
cách chứng minh sự hiện hữu của Thiên chúa dựa trên trí tuệ 
bé bỏng, có giới hạn của con người (con người là do Chúa tạo 
ra) là không thể chấp nhận dược. Đức tin đã trở thành nguồn 
mạch của tất cả. 


Thomas D'Aquin đã làm ngược lại. Theo Gilson (1884 - 
1978) các luận chứng của Thomas D'Aquin về Thiên chúa là 
Thiên chúa hiện hữu, bởi vậy phải được xem là một đương 
hướng mới. Đây là một sự chứng minh thực sự từ những kết. 
quả đo Thiên chúa sáng chế ra chứ không phải từ điền dịch 
mang màu sắc bản thể luận. 


1.. Dẫn theo: Lê Tón Nghiêm. Lịch sử triết học Tây phương. NXB Tp. HCM 200, 
tr.246. ` 


214 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Theo Thomas D'Aquin hiện hữu của Thiên chúa có thể 
chứng minh bằng năm con đường là di tìm: 1) Nguồn gốc đầu 
tiên của vận động; 2) Nguyên nhân đầu tiên; 3) Tính tất yếu 
đầu tiên; 4) Thang bậc hoàn hão nhất; 5) Mục đích tối cao. 

Sau đây là cụ thể cúa năm con đường dó. 

Con đường thứ nhất, mọi chuyển động cần phải có động 
lực ban đầu nhưng cái đóng vai tro động lực, lực đẩy thì 
không nhất thiết phải ởtrong chuyển động vì vậy phải có một 
hữu thể là động lực của mọi vận động nhưng không ở trong 
vận động làm động cơ. “Cần thiết phải dừng lại ờ một đệ nhất 
động cơ nào không thể bị động bởi một động cơ nào khác và đệ 
nhất động cơ ấy được mọi người hiểu là Thiên chúa”. 

Cơn đường thứ hai, các nguyên nhân tác đông trong thế 
giới không thể là vô cùng để mãi mãi đi từ nguyên nhân này 
đến nguyên nhân khác, vì vậy “nếu không có một nguyên 
nhân tác động làm giới hạn tuyệt đối cho chuỗi nguyên nhân 
tác đông thì không thể có giới hạn cuối cùng hay giới hạn 
trung gian được”. 

Nguyên nhân đầu tiên thông qua một nguyên nhân 
trung gian (hoặc qua nhiều nguyên nhân trung gian) nối liền 
với nguyên nhân cuối cùng. Bồi vậy nguyên nhân đầu tiên và 
nguyên nhân cuối cùng thực chất là một. Vì thế nếu xóa bỗ 
nguyên nhân đầu tiên thì cũng có nghĩa là xóa bỏ nguyên 
nhân cuối cùng và nếu không xác định được giới hạn đầu tiên 


1. Sđ8, tr250 
2_ Sđd tr.250 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 215 


cho các nguyên nhân tác động thì cũng chẳng có bất cứ 
nguyên nhân trung gian nào cả. Nếu điều đó xảy ra thì chỉ là 
một thế giới chết, bất động mà thực tế thì thế giới đang sinh 
sôi nảy nở không ngừng. Vì thế giới không thể không có 
nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân đầu tiên là Thiên 
chúa. 


Con dường thư ba, trong thế giới các sự vật ơ trạng thái 
ngẫu nhiên vì thế “phải công nhận một hữu thể tư nó tất yếu, 
không phải và không cần có nguyên nhân cho sự tất yếu của 
nó ở bên ngoài nó, nhưng nó lại phải là nguyên nhân cho sự 
tất yếu đối với tất cả những cái khác. 

Hữu thể ấy mọi người gọi là Thiên chúa". 

Con đường thư tư, các sự vật trong thế giới hiện hữu 
trong các mức độ hoàn thiện khác nhau, nên “phải có một cái 
gì tuyệt đốt thiên, tuyêt đối thực, tuyết đối đẹp và có giá trị... 
vượt trên tắt cả, và do đó, hữu thể một cách tuyệt đối... 


Vì vậy, phải có một hữu thể lam nguyên nhân cho hữu 
thể cái thiên hoàn hảo và mọi cái hoàn hảo khác cho tất cả 
mọi sự vật; hữu thể đó chúng ta gọi là Thiên chứa" Í. 


Con đường thứ năm, tính chất hợp lý cúa giới tự nhiên 
không thể giải thích bằng những nguyên nhân tự nhiên vì 
vậy cần phải tổn tại một thực thể siêu lý trí tự nhiên điều 
chỉnh thế giới. “Những sự vật không có ý thức chỉ có thể qui 
hướng về một chủ đích với điều kiện, nhưng được hướng dẫn 


1. Sđd, tr.252. 
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đo một hữu thể nào có trí thức và thông minh như mũi tên 
người xạ thủ. Vì vậy thiết yếu phải có một hữu thể thông 
mình nhờ đó tất cả mọi sự vất trong vũ trụ được qui hướng về 
một chủ đích. Hữu thể ây ta gọi là Thiên chứa””. 


Nhiều học giả lớp sau cho rằng tính đồng kết của năm 
con đường chứng minh về hiện hữu của Thiên chúa ở Thomas 
là đều được xây dựng trên môt nền tầng hiện sinh, trên cơ sử 
áp dụng tính tất yếu của mối liên hệ nhân quả trong đó kết 
quả được xem ]à chứng lý đối chất để khẳng dịnh sự hiện hữu 
của Thiên chúa 


Còn có thể có những nhận định, đánh giá khác nhau về 
cách chứng minh của Thomas D'Aquin, nhưng có lẽ đễ chấp 
nhận hơn cả, nói như E. Gi)son là “Phải khởi đầu từ một hiện 
hữu, vì chỉ cần chấp nhận bất cứ một nguyên do nào hợp lý 
trong đời sống thường nhật thì cũng đủ chứng minh cho sự 
hiện hữu của Thiên chúa”? 


Quan niệm về vũ trụ học của Thomas D'Aquin là sự tiếp 
tục tư tưởng của các triết gia tiền bối của chủ nghĩa kính viện, 
Ông cho rằng hệ thống địa tâm của Ptolémée có giá trị như 
các giáo điều của tôn giáo. Ông ủng hộ quan niệm trung tâm 
của vũ trụ là trái đất bất động. Mặt trời, mặt trăng và năm 
hành tỉnh gắn vào những hình cầu do các tỉnh thần đặc biệt 
trấn giữ, làm xung lực để quay xung quanh trái đất. Giới hạn 
cuối cùng của trái đất là hình cầu thứ tám, bước ra khoi giới 


1. Sđd, tr.253 
2. Xem: Gail.M. Trasdey - Karsian.J. Siruhl - Richard E. Olsen. Truy tầm triết 
học, lr. 171 - 177, NXB VTTT, Hà Nội. 2001. 
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hạn đó là nơi ở của Chưa trời. Con người sống ở trung tảm của 
vũ trụ. Mọi cái sinh ra đã hàm chứa ngay mục đích từ đầu. 
“Cuộc sống của sư tử không thể thiếu sự tàn bạo của bạo 
chúa”. Những thiên tai như đông đất, lụt lội, bão tố, mưa dá 
là Chúa trời gây ra để trừng phạt con người. 


'Thomas đã đứng trên lập trường duy thực ôn hòa để giải 
quyết cái chung. Theo ông cái chung tồn tại trên ba mặt: 


'Thứ nhất, cái chung là mẫu mực lý tường của các sự vật. 
cụ thể, có trước các sự vật cụ thể và tôn tại ở trong trí tuệ của 
Thượng đế. 


Thứ hai, cái chung tổn tại ở các sự vật cụ thể, là bàn chất 
hiện hữu của các sự vật đó. 


Thứ ba, cái chung tồn tại trong trí tuệ con người bằng 
cách trừu tượng hóa khỏi các sự vật cụ thể. 


Về lý luận nhận thức, Thomas D'Aquin đã tiếp thu quan 
niệm hình dạng của Aristote. Theo ông, mọi nhận thức đều 
diễn ra trong chủ thể nhờ tiếp thu sự tác động từ hình ảnh 
của khách thể. Nhưng đó là sự tiếp nhận có lựa chọn. Chủ thể 
chỉ tiếp nhận ở khách thể những cái gì giống với chủ thể (hình 
ảnh về sự vật) chứ không phải mọi tổn tại của khách thể, là 
bản thân sự vật vì cái gia nhập vào tỉnh thần của chủ thế 
không thể là bản thân khách thể mà phải là cái đã mất đi 
tính vật chất, hiển hiện lên trong một hình dạng của nó. Bởi 
nguyên tặc tỉnh thần chỉ tiếp nhận được những cái thuộc về 
tỉnh thần. 


Hình dạng được Thomas phân thành hai dạng là hình 
dạng cảm tính và hình dạng lý tính theo trật tự hình dang 
cảm tính là bậc thấp và hình dạng lý tính là bậc cao. Thông 
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qua hình dạng lý tính con người tiếp nhận được những cái 
chung, cái giống với đối tượng, cái mà trong đó chứa đựng 
nhiều thực thể riêng biệt để xâm nhập vào bản chất của nó. 
Trong khi đó hình dạng cảm tính tuy chỉ bao quát sự vật với 
những tính chất ngẫu nhiên, bề ngoài như hình dáng, màu 
sắc, mùi vị nhưng nhờ nó rà cảm giác trờ nên cái cảm thụ 
tích cực. 


Là con đẻ của một nhà thần học nổi tiếng nhưng lý luận 
nhận thức của Thomas được xem là một bước tiến lớn trong 
sự phát triển của triết học kinh viện, bởi vì ông đã tiếp thu 
những tỉnh túy của triết học Aristote mà dững dưng với quan 
niệm nhận thức của Platon. Tuy vậy, trong lý luận nhận thức 
của ông cũng đầy rẫy những yếu tố tiêu cực như nặng nề lôgìc 
hình thức với những lập luận sáo rỗng, xa rời sự nghiên cứu 
có tính chất kinh nghiệm... 


Trong lý thuyết vẻ xã hội, Thomas D°Aquin tán dương và 
ủng hộ sự thống trị của nhà thờ đối với xã hôi công dân. Theo 
ông, cuộc sống dưới trần gian chỉ là sự chờ đợi và chuẩn bị cho 
cuộc sống tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, Vì vậy, nhiệm vụ của 
vương quốc trần thế là thực hiện yêu cầu của chính quyền tối 
cao là nhà thờ và trừng phạt không thương tiếc những kẻ tà 
giáo. 'Xuyên tạc tôn giáo mà đời sống vĩnh cửu phụ thuộc vào 
nó là một tội nặng vô cùng, hơn cả tội làm tiền giả, vì đồng 
tiền chỉ để thỏa mãn nhu cầu đời sống tạm thời. Cho nên quốc 
vương trần thế buộc những ke làm tiền giả là những kê phạm 
tội ác, khép tội chết là đúng, thì treo cổ những kê tà đạo là 
việc làm còn dúng hơn”. 

Các tư tường của Aristote như mạch ngầm lan tỏa trong 
hệ thống triết học của Thomas D'Aquin. Điều này có tính hai 
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rnặt. Thứ nhất, với sự xuất hiện của Aristote đã làm cho hệ 
thống tư tường của ông sinh động hơn, gần gũi hơn với hiện 
thực hơn, mặc dù như Lênin nhân xét là chủ nghĩa kinh viên, 
chủ nghĩa thầy tu đà giết chết cái gì là sinh động ở Aristote, 
và làm thành bất tử những cái đã chết, nhưng dẫu sao đó 
cũng là triết học của một người đã từng phê phán Platon, đã 
từng thấy tính bất khả thi của triết lý đó. Tuy vậy, vì dựa vào 
Aristote từng được ví là biểu tương của mặt trời trí thức, đã 
lam mất đi tính sáng tạo ở Thomas D'Aquin. Vì thế B. Russel 
đã viết: “Thực là rất ít tỉnh thần triết lý thực thụ trong 
Aquinas. Khác với Soerate của Platon, ông đã không vạch ra 
con đường lý luận phải theo. Ông đã không tham gia trong 
một cuộc tranh luận mà kết quả không thể nào tiên đoán 
được. Trước khi triết lý thì ông đã biết được chân lý rồi. Vì 
chân lý ấy được tuyên dương trong tín ngưỡng công giáo. 
Trong trường hợp ông khám phá ra được một vài chứng lý 
xem ra hợp lý cho một vài thành phần của đức tin, thì hay 
lắm, nhưng trong trường hợp ông không tìm được thì ông lại 
chỉ có cách quay về với mặc khải. Tìm ra những chứng lý cho 
một kết luận đã biết trước thì không phải là triết lý mà chỉ là 
một lối biện hộ đặc biệt. Vì vậy, tôi không nghì rằng ông xứng 
đáng được đặt ngang hàng với những triết gia thời danh nhất, 
hoặc là của Hi Lạp, hoặc là của thời cận đại””. 


Chúng tôi không xem đây là kết luận chính thức. 
'Thomas đã từng viết: “Con người có quyền tự do lựa chọn, vì 


1. Sđơ, tr.299 
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nếu không thì các lời khuyên, lời răn, lơi giáo huấn, lời khen 
và lời chỉ trích se chỉ là vô nghĩa”. 
113.3. TRIẾT HOC KINH VIÊN GIẠI ĐOAN SUY TÀN 
1I.2.38.1. ROGER BACON (1214 - 1294) 
“Khi sự đốt nát còn kéo dài thì con người sẽ không tim ra 
được phương tiện chống lại cải ác". 
(R. Bacon) 


Rôgơ Bây-cơn là triết gia, nhà khoa học người Anh. Tiến 
sĩ thần học đại học tổng hợp Paris nhưng những người đương 
thời gọi ông là Tiến sĩ kỳ lạ (Doctor mirabilis). Ông là người 
khai sinh ra thuật ngữ khoa học kinh nghiệm và có ý tường về 
Kính viễn vọng. Năm 1277 bị bỗ tù, năm 1292 mới được thả 
và mất sau đó không lâu. 


Các tác phẩm chính là: 

- Về sự kéo dài sự sống của con người 
- Chỉ dẫn để nghiên cứu thân học 

- Chí dẫn dể nghiên cứu triết học 

- Tiểu tác phẩm ca ngợi toán học 

- Về cầu uông 

- Triển uong 

- Về các sai lầm của bác sĩ... 


Bacon là một trong những người đặt nên móng cho sư 
phát triển của khoa học thực nghiệm thời kỳ mới. Các tư 
tưởng triết học của R.Bacon gắn liền với những phát minh 
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khoa học của ông. Trong khoa học thực nghiệm và khoa học 
Tôgic ông là người đã tiến trước thời đại vì vậy được gọi là nhà 
tiên tri của khoa học thực nghiệm thời kỳ cận đại. 

Về mặt triết học, xét trong điều kiện lịch sử của thời đại 
thì triết học của R.Bacon giữ vai trồ quan trọng trong cuộc 
đấu tranh phê phán chủ nghĩa kinh viện. 


“Theo ông, triết học kinh viện là triết học chỉ có mụe đích 
duy nhất là bảo vệ niềm tin tồn giáo nên không thể là một 
triết thuyết hữu ích cho đơi sống thực của con người. Triết học 
đó càng hoàn hảo thì lại càng tỷ lệ nghịch với tính chân thực 
của nhận thức. Ông viết: “Chứa, Thiên thần, cuộc sống dưới 
âm phủ và các thiên thể là khó đạt tới đối với sự hiểu biết của 
con người, chúng càng tuyệt vời thì chúng ta càng ít biết về 
chúng”. 


Ông đã đưa ra một quan niệm mới về siêu hình hoc. Siêu 
hình họe la khoa học lý luận chung có chức năng giải thích 
rnối quan hệ giữa các khoa học bộ phận để đem lại cho các 
khoa học đó những quan điểm có tính nền tảng cơ bản nhất 
và bản thân siêu hình học lại được kiến thiết trên thành quả 
của các khoa học bộ phận. Như vậy, R.Bacon đã thấy được 
mối quan hệ biện chứng giữa các khoa học cụ thể và triết học 
(siêu hình học) được hiểu như là mối quan hệ giữa cái chung 
và cái riêng. Nhưng giống như các nhà triết học tiền bối, ông 
vẫn chưa thoát khỏi sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Platon và 
Augustin, đặc biệt là trong lý luận nhận thức. Ở đây là sự 
đung nạp giữa tư tường khoa học và thần học. Chẳng hạn, 
ông cho rằng sở dĩ tư tường được rõ rang là vì xuất phát từ 
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những mẫu mực đầu tiên của Thượng đế về “lý trí hoạt động 
tiên nghiệm”. 

Khi đánh giá vẻ tư tưởng của R.Bacon thì không chỉ cñn 
cứ vào sự hiện điện của ngôn từ mà phái kết hợp với ý nghĩa 
của vấn đề được nêu ra. Sức mạnh, bản chất triết hoc của 
R.Bacon chính là ở chỗ đó. Cái lầm nên R.Bacon và cũng là 
cái đã đưa ông vào tù, là ở việc ông đã dùng triết học để mờ 
đường cho sự phát triển của khoa học chân chính trong một 
xã hột chỉ cần Chưa. 

Để nhận thức được chân lý, theo R.Bacon cần phải loại bỏ 
bốn trở ngại vì chúng cân trở tất cả, kể cả nhà thông thái 
trong việc đạt tới sự thông thái đích thực". Đó là: 

- Bừ sùng bái mù quáng trước uy tín của những cái không 
có cơ sở, không xứng dáng được sùng bái như Giáo phụ, Kinh 
thánh. Ông gọi đó là “những tấm gương của uy quyền thấp 


kém”. 


- “Tính bất biến của thói quen lâu đời” đối với những 
quan niệm đã rồ ràng làm căn cỗi óc sáng tạo của con người. 

- “Ÿ kiến của dám đòng ngu dốt” 

- “Che đậy sự dốt nát của bản thân đưới cái vỏ bọc thông 
thất”. 

Theo R.Bacon nguồn gốc của nhận thức là uy tín, lý trí và 
kinh nghiệm. “Sự trình bày phải rõ ràng. Sự rõ ràng không 
thể thiếu kinh nghiệm. Chúng ta có trong tay ba phương tiện 
nhận thức là uy tín, lớ trí và kính nghiêm (tác giả nhân 
manh) - NTD, Uy tín chẳng có ý nghĩa gì nếu tính xác đáng 
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của nó không thể chứng rninh được. Uy tin không dạy mà chỉ 
đòi hoi sự nhất trí, khi lý trí chúng ta phân biệt luận cứ đúng 
với luận cứ sai để kiểm tra, kết luận bằng kinh nghiệm”. Bởi 
vậy, vai tro của uy tín và lý trí đều phụ thuộc vào kinh 
nghiêm. Kinh nghiệm là tiêu chuẩn của chân lý, là toa án 
cuối cùng để thẩm định tri thức. Ông đã chỉ rồ: “Luận cứ là 
chưa đủ, cần phải có kinh nghiệm. Nếu như ai đó chưa từng 
chứng minh bằng mọi luận cứ rằng lửa đốt cháy và phá hủy 
các vật, thì tâm hồn người đó vẫn chưa trở nên thanh thân, 
người đó vẫn chưa né tránh lửa cho tới khi bản thân mình 
chưa đưa tay vào lửa để kiểm tra bằng kinh nghiệm điều mà 
Tuận cứ day”. 


Không chí đẻ cao vai trò của kinh nghiệm trong nhận 
thức, R.Bacon cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề 
phương pháp. Theo ông, phương pháp đó là con đường tốt 
nhất để đạt tới chân lý, nếu thiếu phương pháp thì sự hiểu 
biết của con người chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài 
của bàn chất. Ông viết: “Đa số các nhà khoa học ngày nay 
không biết tới những bí ẩn quan trọng nhất của sự thông thái 
do thiếu phương pháp đúng đắn”. 


Những quan niệm của R.Bacon về mặt nhận thức luận 
và phương pháp đã để lại dấu ấn quan trọng về sự tiến bộ so 
với thời đại của ông, trở thành một trong những giá trị mỡ 
đường cho sự phát triển của các triết gia thời đại Phục hưng 
vào cận đại. 


Trong sự nghiệp của R.Bacon, bên cạnh triết học có một 
bộ phận hết sức quan trọng đó là khoa học. Ông là người dành 
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nhiều tâm lực cho các ngành khoa học xây dựng, cầu đường, 
chãn nuôi... Ông đánh giá cao vai trò của toán học, vật lý học, 
quang học... Đó là các khoa học giúp cho con người khám phá 
giới tự nhiên. Chẳng hạn về toán học ông viết: “Nếu chứng ta 
muốn đo tới tính xác thực hiển nhiên và chân lý vô điều kiện 
trong các khoa học khác, thì cần phải lấy căn cứ của mọi trì 
thức từ toán học”. ` 


Là tác giả của quan niệm “Không có sự nguy hiểm nào 
lớn hơn sự ngu đốt”, nhưng R.Bacon đã không vượt ra khỏi 
những giới hạn của học thuật đương thời. Ông say mê thuật 
luyện dan, hứng thú với chiêm tỉnh học và ma thuật, trong 
mong mỗi tìm được hồn đá luyện kim, có thể biến mọi kim loại 
thành vàng... Tuy vậy trong quá trình quan sát thực nghiệm 
về những cái đó, ông cũng đã rút ra được nhiều nhận định hợp 
lý thuần túy về mặt khoa học. Chẳng hạn ông cho rằng có thể 
bắt chước tự nhiên, điều chế ra các kim loại từ thủy ngân và 
lưu huỳnh. Nhiều mơ ước tiên trí khoa học của ông ngày nay 
đã trữ thành sự thât như ông đã từng mơ ước những con 
thuyền không có người chèo, những chiếc xe chạy với tốc độ 
không thể tưởng tượng được mà không cần có cái gì kéo, 
những chiếc máy bay, có cánh như chim và có thể bay được _. 

Về mặt xã hội, ông là nhà tư tưởng tiến bộ cách tân của 
tầng lớp thị dân, đã dũng cảm tiến công vào quyền uy của 
giáo hội và tầng lớp tăng lữ quý tộc, lên án chế độ áp bức 
1. Viện hàn lâm khoa học Liên Xô (cũ). Triết học của xã hội phong kiển. NXB 

ST. Ha Nỗi, 1959, tr.222. 
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phong kiến và sự xấu xa tàn bạo của bọn quý tộc, bênh vực 
quyền lợi của nhân dân, “Bọn công tước, nam tước và bọn hiệp 
sĩ là những kê cướp bóc lẫn nhau, hủy hoại những thần dân 
của mình bằng những cuộc chiến tranh bất tận và thuế khóa 
nặng nề'. Và tất cả mọi cái hàng ngày vẫn được xem là linh 
thiêng, trân trọng, bất khả xâm phạm - chẳng qua là do giáo 
hội cố tình tô son, trát phấn tạo nên. Còn thực chất đây chỉ là 
một xã hội mà "những sự đồi trụy nhất đã thống trị ở mọi 
nơi... ngôi linh thiêng đã trở thành chiến lợi phẩm của sự lừa 
dối". Tuy vậy cần phải thấy rằng, mặc dù chống giáo hoàng 
nhưng R.Bacon không chống lại tôn giáo nói chung, giống 
như ông đã từng nói: Khoa học cũng có ích cho thần học". 


Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng tư tưởng triết học và 
khoa học của R.Bacon đã góp phần giải phóng triết học và 
khoa học khỏi sự thống trị của thần học và đã đặt những tiền 
để cho sự phát triển của khoa học và triết học ở thời kỳ phục 
hưng, 

M.2.3.3.DUNS SCOT (1266 - 1308) 

“Linh hôn là một sức mạnh đang hoạt động có ý thức về 
bẩn thân mình” 
(Duns Scot) 


Đơnxcốt, theo đánh giá của Pascal “là một trí óc tế nhị” 
(esprit de finesse), các học giả đương thời gọi ông là Tiến sĩ 


1. - 2. Dẫn theo GS.TS Nguyễn Hữu Vui (chủ biên). Lịch sử triết học. NXB 
CTQ6, Hà Nội, 2002, tr.236. 
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tỉnh tế (Docbor subtilis). Ông là người sáng lập ra trường phái 
đồng thánh Francois và đã thuyết phục được nhiều người 
trong dòng tu này họp thành phong trào Scot phê phán các 
học thuyết của Thomas. Ông sinh năm 1266 tại Scotland và 
mất năm 1308 ở Colonge. 


Duns Scot được đánh giá là một trong những nhà kinb 
viện lớn của thời kỳ Trung cổ. Toàn bộ di sản tình thần của 
ông được xuất bản ở Lyon năm 1639 gồm có 12 tập. Nền tảng 
tư tường của ông là Platon, Aristote và Augustin. 


Duns Scot sinh ra ở một giai đoạn lịch sử đã có nhiều đổi 
thay trong quan niệm về các giá trị tỉnh thần. Từ cuối thế kỷ 
XI, triết học được thừa nhận là một môn học độc lập với 
thần học. Điều này cho phép các triết gia có thể bộc lộ một 
cách tự do hơn những ý kiến bất đồng với thần học, chứ không 
phải là triết học đã bứt ra khỏi sự chi phối của tư tưởng thống 
trị lúc bấy gïơ. 


'Vẫn một lập trương như các nhà kinh viện tiền bối, Duns 
Scot khẳng định Kinh thánh và các giáo điều của Kitô giáo là 
những qui luật tối cao cho tư tưởng của triết học. Tuy vậy, 
theo ông người ta có quyền không tin vào Kinh thánh khi các 
giá trị của Kinh thánh không phù hợp với lý tính. Ông là 
người đầu tiên dám chỉ ra những sách Thánh chỉ có giá trị 
tương đối, phụ thuộc vào những chứng lý của lý tính. Nhưng 
là một nhà thần học nên ông lại tìm mọi cách để chứng minh 
tính chân thực và tin cậy của Kinh thánh, chứ không phải là 
để phủ định Kinh thánh. Vì vậy các triết gìa phương Tây xếp 
ông vào loại trung dưng, ôn hòa. 
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Với ông, Thượng đế là một tồn tại bất tận nên chỉ có thể 
chứng minh theo chiều từ kết quả đến nguyên nhân cuối 
cùng và tối cao của tồn tại ấy. Chứng minh là đi khẳng định 
tôn tại bất tận ấy là có thực nhưng con người lại không thể 
hiểu được bản chất của Thượng đế, vì Thượng đế là tự do 
tuyệt đối và toàn quyền sáng tạo mọi cái theo ý định của 
mình. Chẳng hạn Thượng đế có thể tạo ra hay không tạo ra 
một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta là tùy ý Ngài vì vậy 
Thượng đế cũng có thể đem lại cho loài người những qui tắc 
đạo đức hoàn toàn khác với những qui tắc hiện có". 


Về cơ bản triết học của Dung Scot là triết học duy tâm. 
Ông cho rằng chỉ có Thượng đế là hình thức thuần túy phi vật 
chất còn tất cả các thực thể khác - kể cả thiên thần đều là vật 
chất, hoặc là sự kết hợp giữa vật chất và hình thức. Học 
thuyết của Duns Scot chỉ dừng lại ở mức độ hạn chế chủ 
nghĩa duy linh mà chưa phải là chủ nghĩa duy vật. 


Đứng trên lập trường chủ nghĩa duy danh, Duns Scot cho 
rằng cái chung không chỉ là kết quả của lý tính mà cái chung 
còn tổn tại trong các sự vật cụ thể với tư cách là những khái 
niệm, mà những khái niệm đó được tư duy của con người rút 
ra bằng cách trừu tượng hóa, tách ra từ bản chất chung đó thì 
tôn tại sau sự vật cụ thể. 


Một trong những nội dung tạo nên phong trào Duns 8cot 
là Duns 8cot phê phán quan niệm của Thomas D'Aquin vẻ 
mối quan hệ giữa bản chất. và hiện tượng. 

Quan niệm của Thomas và những người ủng hộ ông là sự 
khác biệt giữa bản chất và hiện tượng là hiện thực. Theo 
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Dung Scot đây là quan niêm sai lầm, vì tổn tại bao giờ cũng 
cao hơn bản chất. Nhưng chính ở dây lại bộc lộ tư duy siêu 
hình của Duns Scot, ông chỉ thấy sự khác biệt giữa chứng mà 
không thấy giữa bản chất và tên tại, giữa bản chất và hiện 
tượng vừa bao hàm sự khác biệt lại vừa bao hàm sự thống 
nhất. 


Ihi giải quyết vấn để nhận thức luận, Duns Scot đã 
phân định vai trò và chức năng của ba yếu tố tinh thần, lý trí 
và ý chí. 

Tỉnh thần là hình thức thân thể con người, đó là một 
thực thể tuyệt đối, thuần khiết và bất điệt do Chứa ban tặng 
cho con người khi con người được sinh ra. Tri thức được hình 
thành từ tinh thần và từ đối tượng nhận thức. Ở đây Duns 
Scot đã thấy được mối liên hệ giữa chủ thể nhận thức và đối 
tượng nhận thức trong quá trình nhận thức (tất nhiên là 
không phải theo quan điểm duy vật). Trong ba yếu tố tỉnh 
thần, lý trí và ý chí thì lý trí la thấp nhất. Mọi hình thức hoạt, 
động của con người đều chịu sự thống trị của ý chí chứ không 
phải của lý trí. Bên Thượng đế thì ý chí trở thanh tự đo. Như 
vậy việc Duns Scot phê phán Thomas không phải vì lợi ích 
của khoa học, của triết học mà vì thần học. 


Theo ông triết học bất lực trong việc cứu rỗi con người vì 
triết học không đếm xỉa đến những cái riêng, cái cụ thế mà 
dùng lý tính để đi từ cái chung này đến cái bung khác như 
một tất định nên không thể chứng minh được những điều cao 
siêu màu nhiệm. Chẳng hạn, về Thiên chúa ba ngôi (trinité) 
(Đức chúa cha, Đức chúa con và Đức chúa Thánh thần), đó là 
những huyền nhiệm không thể cắt nghĩa bằng triết. học. 
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Dung Scot ủng hộ học thuyết về sự thụ thai trong trắng 
của Marie Đồng trinh. 

'Tóm lại, những biến đổi kinh tế - xã hội theo xu hướng cởi 
mờ, đã có lúc làm xao động tư tưởng của Duns Scot nhưng 
trước và sau ông vẫn chỉ là một nhà thần học, một triết gia 
dưới vòm trời của Chúa. 

1L2.3.3 GUILLAUME D'\OCCAM (1300 - 1350) 

“Hãy bảo vệ tôi bằng thanh gươm, côn tôi sẽ bảo vệ Ngài 
bằng ngọn bút”. 


(Guillaume D'Occam) 


Ốc-cam là học trò của Duns 6cot và là người có ảnh 
hưởng to lớn đến sự phát triển tư tưởng thế kỷ XIV. Các học 
giả đương thời gọi ông là Tiến sĩ bất khuất và độc đáo (Doctor 
inviertlis et Singularis), thầy giáo bất khả chiến bại do có 
nghệ thuật tranh luận tuyệt vời”, kiến thức uyên thâm. 


Ông sinh năm 1300 tại một thị trấn nhỏ có tên là Occam 
(tên ông được đặt theo tên nơi sinh) ở vùng 8urrey Tày Nam 
London và mất năm 1350 ờ Munich (Đức) vì dịch. Năm 1323 
do bất đồng quan điểm với hiệu trường trường Oxford nên bị 
buộc tội về chủ nghĩa hoài nghi thần học và tà giáo đã giam 
giữ 4 năm ở Avignon. Ngày 26 - õ - 1328 vượt ngục. 


1... Thời kỳ này có một cách đào tao độc đáo là sau khi kết thúc quá trình học 
tập, người học chỉ được nhận học vị sau khi thẳng trong các cuộc tranh luận. 
Vi vậy các cuộc tranh luận diễn ra trong bầu không khí hất sức căng thẳng và 
thường kết thúc bằng các cuộc ẩu đả. 
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Năm 1330 sang Đức và nhận được sự bảo trợ của Hoàng 
dế Đức ở đây, ông đã nói câu nổi tiếng: “hãy bảo vệ tôi bằng 
gươm còn tôi sẽ bảo vệ ngài bằng ngọn bút”. 

Ông là người đầu tiên phát hiện ra qui luật căn cứ đầy 
đủ. 

Các tác phẩm chính là: 

- Về bí ẩn của lời nguyên (1324) 

- Túc phẩm của 90 ngày (1332 - 1338) 

- Đối thoại (1334 - 1388) 


- Lược khảo uẻ các giáo lý của Giáo hoàng Gioan XXIT 
(1335 - 1338) 


- Tổng hợp toàn bộ lôgic học (1339 - 1340) (còn ở dạng 
bản thảo). 


- Tdm câu hỏi uề quyên lực của Giáo hoàng (1347) 
- Luận giải “uột lý hoc” của Aristole. 
- Triết học tự nhiên... 


Điểm nổi bật trong tư tưởng của Occam là tư tưởng 
chống Giáo Hoàng. 

Trước tham vọng của Giáo hoàng muốn bành trướng sự 
thống trị của Cơ đốc giáo trên toàn thế giới và sự tranh giành 
thế lực giữa quốc vương trần thế và người kế vị thánh Pierre”,. 


1. Giáo hoàng (Pape) người đứng đâu cao nhất của Giatô giáo còn gọi là Giáo 
chủ, Thánh cha, là người kế vị sự nghiệp của Thánh. 
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Occam cho rằng Giáo hoàng chỉ là một thể chế tạm thời, 
người xứng đáng được sùng phục ở mọi nơi chỉ có thể là lãnh 
chưa tối cao của đất nước, quốc vương của nhà nước trần thế. 
Phải có sự phân dịnh rö ràng giữa thế quyền và thần quyền. 
Thần quyền là vương quốc của Chúa nên chỉ ra lệnh cho cái gì 
gắn với việc cứu rỗi linh hồn trong phạm vi của nhà thờ, của 
giáo hội mà thôi. 

Các nhà tư tường của Kitô giáo xem đây là thư lý luận 
hết sức nguy hiểm đổi với uy quyển của Giáo hoàng và nói 
như người đương thời là “ngọn lửa đã được đốt lên tòa án tôn 
giáo đã được chuẩn bị”. 


Kế tục và phát triển tư tưởng của Duns Scot trong việc 
giải quyết mỗi quan hệ giữa đức tin và lý tính, Occam cho 
rằng thần học không nên vượt qua giới hạn của đức tin, triết 
học không thể chung đường với tôn giáo. Nếu như quyền lực 
của nhà thờ được qui định ở trong công việc của tôn giáo, thì 
sự hiện hữu của Chúa và những tín điều tôn giáo chỉ có thể là 
đối tượng của đức tin chứ không thể là của triết học. Triết học 
dựa trên lý tính, tri thức. Đức tin dựa trên sự linh cầm. 

Khi trình bày về vấn đề trung tâm của triết học Trung cổ 
là vấn đề quan hệ giữa đức tin và lý tính Occam đã hoàn thiện 
học thuyết về chân lý kép (chân lý hai mặt) của nhà triết học 
Ả Rập Ibn Roshd (1126 - 1198). 


1.. Ibn-Roshd (lpơ Fôso9ô) tên Latin hóa là Averroes. 
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Nếu như từ nên tảng duy lý Ibn Roshd cho rằng có hai 
chân lý là chân lý của tôn giáo (giáo lý) và chân lý của triết 
học thì Occam đã chỉ tiết hóa nội dung của từng chân lý. 

Với chân lý của Chúa trời, đó là những điều tôn giáo 
không thể dùng trí tuệ, lý tính để chứng minh mà chỉ có thể 
nhận thức bằng đức tin. Chân lý của triết học là con người 
đùng lý tính tạo ra, là để nhận thức khoa học. Do vậy, chân lý 
này không thuộc về Chúa trời và cũng không thể dùng nó để 
chứng minh cho những tín diều của tôn giáo. Từ đó, ông đi 
đến khẳng định không thể hợp nhất triết học, khoa học, thần 
học vào vương quốc của Chúa. Mỗi một là có con đường riêng, 
độc lập của nó. 

Về mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, Occam đã 
giải quyết trên lập trường duy danh. Theo ông chỉ có những 
sự vật cụ thể, dơn nhất là thực sự tổn tại. “Mỗi sự vật ở bên 
ngoài ý thức đều là một cái đơn nhất và mang tính cá biệt 
hoàn toàn nhờ bản thân mình”. Cái chung là cái chỉ có ở trong 
tỉnh thần và trong từ ngữ. Cái chung không phải là vật hiện 
thực. Nó là thí dụ cho sự hư cấu. Các sự hư cấu không có tổn 
tại hiện thực, vì nếu không chúng đã là vật hiện thực. Vì thế 
nếu thừa nhận hiện thực khách quan của cái chung sẽ là một 
sự vô lý bởi vì cái chung chỉ là cái diễn đạt, mô tả cái giống 
nhau ở nhiều sự vật cụ thể, đơn nhất. 

Các khái niệm danh từ, theo Occam chỉ là những ký hiệu 
của sự vật, hay những dấu hiệu dùng đông thời cho nhiều sự 
vật đơn nhất. Ông viết: “Khái niệm là ý hướng của tâm hồn 
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vào các đối tượng nhận thức”. Do đó nhận thức là sự nắm bắt 
những mối liên hệ giữa ký hiệu và sự vật. 

Trong hiện thực chỉ có tôn tại các sư vật dưới dạng đơn 
nhất nên nhận thức thế giới khách quan được bắt đầu từ kinh 
nghiệm thông qua cảm giác. “Tôi khẳng định (Occam) nhận 
thức của chưng ta bắt nguồn từ cảm giác”. 


Occam phân nhận thức làm hai dạng. Nhận thức trực 
giác (nhận thức kinh nghiệm) và nhận thức trừu tượng. 
Trong đó nhận thức trực giác được để cao vì nó bao gồm cả 
cảm tính, sự tự quan sát và tự phân biệt “nếu hỏi phân biệt 
vật thể này với vật thể khác bằng cái gì, thì cần phải trả lời 
rằng chúng tự mình phân biệt với nhau”. 


Học thuyết về nhận thức luận của Occam đã có mầm 
mống của những xu hướng cảm giác luận. Và quan niệm 
nhận thức không phải là nhận thức các sự vật hiện thực vốn 
có mà nhận thức các ký hiệu của sự vật được Chủ nghĩa thực 
dụng Hoa kỳ đón nhận và phát triển theo khuynh hướng duy 
tâm chủ quan ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ X%X. 


Chủ nghĩa duy danh của ông còn được thể hiện trong 
quan niệm về đạo đức học. Oecam đã phát triển quan niêm 
của Duns Scot về cái thiện và cái ác. Theo ông, không có sự 
khác nhau tuyệt đối giữa điều thiện và điều ác và Thượng đế 
có thể biến những hành vi của tội lỗi của con người thành 
những điều thiện, điều tốt đẹp vì vậy Ngài là nguồn gốc chân 
chính của đạo đức. 
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CHƯƠNG II 
TRIẾT HC TÂY ÂU THỪI KỲ PHỤC HƯNG VÀ bẬN ĐẠI 


A. TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI KỲ PHỤC 
HƯNG (THẾ KỶ XV - THẾ KỶ XVI) 


I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA 


- Khi bóng tối của đêm trường Trung cổ bị những ánh 
sáng bình mình của nên văn mình công nghiệp chiếu rọi thì 
Tây Âu đã có bước chuyển dữ dội, chuyển sang thời kỳ Phục 
hưng, thời đại phục sinh những giá trị của nền văn hóa cổ đại 
Hy La, dương như đã bị lãng quên trong nền chuyên chế 
phong kiến kéo đài hàng nghìn năm ở Châu Âu. 


Xét về bản chất kinh tế, thơi kỳ Phục hưng là giai đoạn 
quá độ của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Đây là 
thời kỳ tích lũy tư bản đầu tiên được mở rộng. Người nông 
dân bị đuổi ra khỏi ruộng đất của họ, bạo lực của kẻ cường 
quyển đã tách người lao động ra khỏi tư liệu sản xuất. Các 
công trường thủ công dần dần át cách làm ăn theo kiểu 
phường hội phong kiến. Các chủ thủ công nghiệp ngày càng 
có vị trí và vai trò quan trọng trong nên kinh tế, họ trở thành 
giai tầng mới nắm giữ sức mạnh kinh tế - giai cấp tư sản; 
trong khi người nông dân do không còn ruộng đất phải ra 
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thành phố tìm kế sinh nhai bằng cách làm thuê cho các công 
trường, xưởng thợ. Họ là tiền thân của giai cấp vô sản sau 
này. 

Chế độ phong kiến với nên sản xuất nhỏ và các đạo luật 
hà khắc của nó đã bước vào giai đoạn lụi tàn. Phong trào 
chống phong kiến của nông dân, thợ thủ công trào dâng khắp 
Châu Âu. Giai cấp tư sản trờ thành kẽ đồng minh. Người ta 
không chỉ đồi xóa bồ đặc quyền đặc lợi của giai cấp phong 
kiến, những chướng ngại trên con đường phát triển theo xu 
hướng tư bản chủ nghĩa mà còn chia mũi nhọn vào giáo hội 
La Mã, thành lũy tỉnh thần của chế độ phong kiến. Đặc điểm 
của phong trào đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đấu tranh tư 
tưởng lúc bấy giờ, bao gồm cả sự phát triển của triết học. Thế 
giới quan của giai cấp tư sản thể hiện đưới hình thức duy vật 
và vô thần ngày. càng rõ nét. 


Do đòi hồi của thực tiễn sản xuất vật chất các ngành 
khoa học tự nhiên bắt đầu phát triển và đây cũng là thời kỳ 
gặt hái bội thu về các thành tựu kỳ thuật như sử dụng năng 
lượng nước, đệt, khai mỏ, luyện kim chế tạo vũ khí, in ấn, 
hàng bải...Chẳng hạn với việc sử dụng năng lượng nước đã 
cho phép thay thế dần sức người và sức súc vật trong sản 
xuất. 

Chính sự phát triển của khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho giai cấp tư sản trong cuộc 
đấu tranh chống thần học và chủ nghĩa duy tâm. 

Về mặt văn hóa, những tư tường triết học, những phát 
kiến khoa học của thời kỳ cổ đại được khôi phục và phát triển. 
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Các nhà tư tưởng tiên tiến của thời dại Phục hưng đặc biệt 
giương cao ngọn cơ nhân văn, Họ xem con người là đối tượng 
nghiên cứu của triết học, những tư tưởng tốt đẹp về con người 
của Protagore, của Socrate... trở thành tiển để lý luận cho ước 
mơ giải phóng con người. Các giá trị về toán học của Thalès, 
hình học của Euelide, những yếu tố duy vật trong triết học 
của Epicure, Aristote cũng được xem xét và ghi nhận thỏa 
đáng. 


Triết học của thời kỳ phục hưng có những đặc điểm chính 
sau đây: 


Đặc điểm thứ nhất, triết học thời kỳ này là vũ khí lý luận 
của giai cấp tư sắn trong cuộc dấu tranh chống phong kiến và 
giáo hội. 

Các nhà triết học đã vận dụng các tư tưởng triết học của 
Héraclite, Épieure, Démocrite, Empédocle... trong tình hình 
rới để bênh vực và phát triển chủ nghĩa duy vật. Áp dụng các 
trị thức khoa học tự nhiên để bác bỏ các luận điểm hoang 
đường phi lý của triết học kinh viện. Vì vậy, nhiều nhà tư 
tưởng tiến bộ đã bị giáo hội sát hại, bắt bớ, cầm tù. Trong cuộc 
đấu tranh này, chủ nghĩa duy vật đã được phát triển lên một 
bước, liên mình giữa chủ nghĩa duy vật và khoa học tự nhiên 
ngày càng chặt chẽ hơn. 


Đặc điểm thứ hai, tư tưởng của các nhà triết học duy vật 
thời kỳ phục hưng có tính hai mặt. 


Bên cạnh những yếu tố tiến bộ thì trong hệ thống triết 
học của họ vẫn chứa đựng nhiều yếu tố duy tâm, có tư tưởng 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 237 


thỏa hiệp và luẩn quẩn với hình thức “phiếm thần luận” hay 
“tự nhiên thần luận”. 


Đặc diểm thứ ba, triết học thời kỳ này gắn liền với vấn để 
nâng cao giá trị khát vọng giải phóng con người. 


Nếu như ở thời kỳ Trung cổ con người chỉ là sinh linh bé 
nhỏ, tồn tại, thụ động, như ngọn nến càng cháy càng ngăn thì 
con người của thời kỳ Phục hưng là thước đo tất thây có về 
đẹp cường tráng của thân thể, sự tỉnh anh của trí tuệ và chỉ 
biết thờ phụng, chiêm ngưỡng chính bản thân mình, với một. 
khát vọng cháy bỏng về tự đo. 


Đặc điểm thứ tư, triết học Tây Âu thời kỳ Phục hưng là 
những tư tưởng xã hội học thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn. 


Các nhà triết học đã nhìn thấy mặt trái của sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản, gây ra thực trạng khốn quẫn, bần cùng 
của đời sống thợ thuyền lao động. Họ mơ ước một cuộc sống 
tốt đẹp hơn cho người lao động, một xã hội bình đẳng không 
có chế độ tư hữu. Đó là kiểu chủ nghĩa xã hội của các nhà 
không tưởng người Anh, người Italia và người Đức. 

II. NHỮNG TÁC GIẢ TIÊU BIỂU 
TL1. NICOLAS COPERNICUS" (1472 - 1543) 
“Người giữ lại mặt trời và đẩy trái đất dịch chuyển” 


1. Cỏn được viết là Copemide. 
2.. Lời ghi trên mộ chí của Copemicus. 
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Ni-cô-la Cô-pec-nie nhà thiên văn học vĩ đại người Ba 
Lan. Ông sinh ngày 19-2-1478. Từ 1491 - 1495 ông theo học 
đại học. Từ 1496 ông sang Italia theo học các trường đại học 
Bolonge, đại học Padouee... với các chuyên ngành luật, y, 
kinh tế. Ông được trao bằng tiến sĩ luật năm 1503. Năm 1504 
ông trở về Ba Lan. Không chỉ là nhà thiên văn học, triết học vĩ 
đại, ông còn là người thầy thuốc nổi tiếng, nhà kinh tế học 
xuất sắc. 


Các tác phẩm chính: 


- Binh luận của N.Copernicus 0ê các giả thiết liên quan 
đến chuyển động của các thiên thể (1507) 


Túc phẩm này là luận uăn ngốn, trong đó ông dưa ra giả 
thuyết uề sự quay của trái đất quanh mặt trời. 


- Về sự chuyển động của các thiên thể hình câu trên bu 
trời (1543). Gồm 4 cuốn, uiết trong 18 năm (từ 1515 - 1533). 
Sách ra mắt bạn dọc, khi ông đang ở trong tình trạng hấp 
hốt. 

Những khám phá của Colomb, Magellan đã lam đảo lộn 
bàn đề thế giới. Nhiều vùng đất mới đã xuất hiện, chưa từng 
thấy được nhắc tới trong Kinh thánh. Sự nghỉ ngờ về tư tưởng 
và tính chân thực của Kinh thánh trờthành xu hướng khó 
cưỡng lại. Copernicus được xem là một trong những người mở 
đầu sự phát triển của triết học thời Phục hưng, đã triển khai 
tư tưởng của mình trong bối cảnh như vậy. 
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Trong tác phẩm Về sự chuyển động của các thiên thể 
hình cầu trên bầu trời, ông đã trình bày một cách có hệ thống 
về “lý thuyết nhật tâm”, về cấu bạo của vũ trụ. 


Quan niệm chính thống về thiên văn học được nhà thờ 
thừa nhận lúc bấy giờ là lý thuyết địa tâm do Aristote để 
xướng và được Ptolémée bổ sung được gọi là “lý thuyết 
Aristote - Ptolémée”. Trong lý thuyết nay trái đất là trung 
tâm của vũ trụ, Mặt trời, Mặt trăng quay xung quanh trái 
đất. Tư tưởng này phù hợp với Kinh thánh. Với “lý thuyết 
nhật tâm” ông đã để xuất một bức tranh vũ trụ mới trong đó 
Mặt trời là trung tâm, xung quanh có sao Thủy, sao Kim, Trái 
đất, sao Thổ. Ngoài ra các định tinh gắn trên một hình cầu, 
gọi là “Hình cầu các vì sao cố định”. 

Trong lịch sử khoa học, “Lý thuyết nhật tâm” của 
Copernicus đã giải phóng khoa học tự nhiên khôi thần học, 
trở thành đối tượng của một cuộc cách mạng. Lý thuyết này 
đã trờ thành đối tượng của một cuộc đấu tranh khốc liệt. Giáo 
hội đã biến ná thành một lý thuyết “tà đạo” cần phải loại trừ, 
còn các nhà tư tưởng tiến bộ thì xem đó là ngọn cỡ phải noi 
theo. 

Về mặt triết học, Copernicus đã đứng trên lập trường 
duy vật để bác bỏ lý thuyết địa tâm. Sai lầm của học thuyết 
địa tâm là ở chỗ đã không phân biệt được giả tượng 
(apparence) và bản chất, xem giả tượng là bản chất. Điều đó 
đã nói lên tính hạn hẹp, phiến diện của kinh nghiệm luận. 

Cái mà đối với ta dường như là sự vận động của mặt trời, 
thì lại không phải là vận động của mặt trời mà là vận động 
của trái đất và hình cầu của nó. Cùng với hình cầu ấy, chúng 
ta xoay quanh mặt trời, giống như bất cứ hành tỉnh nào khác. 
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Cho nên quả dất không phải chỉ có một sự vận động mà thôi. 
Mắt ta nhìn thấy các hành tỉnh vận động đơn giản và ngược 
chiều, nhưng thật ra, đó không phải là do chúng vận động, 
mà là đo trái đất vận động. Cho nên chỉ riêng sự vận động của 
trái đất cũng đủ giải thích từng ấy sự không cân đối nhìn 
thấy trên trời. 

Học thuyết nhật tâm của Copernicus đã biến các luận 
điểm của Kinh thánh cho rằng trái đất là trung tâm của vũ 
trụ, con người là đặc ân của Thiên chúa đã trờ thành các luận 
điểm của cổ tích. Vai trò đâng sáng tạo của Thiên chứa đã 
mất đi. Quan niệm về chân lý cũng sai khác, không phải tất 
cả những gì hiển nhiên trực tiếp là chân lý. Nếu mặt trời là 
trung tâm, trái đất quay xung quanh mặt trời thì việc đối lập 
giữa vận động trên trời và vận động đưới đất, xem vận động 
trên trời là hoàn thiện và vận động dưới đất là không hoàn 
thiện là không thể chấp nhận được vì trên trời và dưới đất 
không khác nhau về nguyên tắc, đều tuân theo những 
nguyên tắc của vận động cơ học. 


Tư tưởng của Copernicus có nhiều luận điểm sai lầm như 
luận điểm cho rằng tất cả các vì sao đều được sắp xếp trong 
một mặt cầu duy nhất, mặt trời là trung tâm của vũ tru... 
Nhưng ý nghĩa vấn đề là ờ chỗ, như Ăngghen đánh giá “Hành 
vi cách mạng mà khoa học tự nhiên dùng để tuyên bố sự độc 
lập của mình... Chính là việc xuất bản tác phẩm bất hủ của 
Côpécnic. Tuy với một thái đô rụt rề - đã thách thức quyền uy 
của giáo hội trong vấn đề tự nhiên. Từ đó trở đi khoa học tự 
nhiên mới bắt đầu được giải phóng khỏi thần học”. 


Lý thuyết nhật tâm của Copernicus là sự nối tiếp các 
thành tựu của khoa học cổ đại. Ơ đó chúng ta bắt gặp một học 
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thuyết nguyên tử của Démocrite, những giả thuyết thiên văn 
học của quá khứ. Giếng như học thuyết của Copernicus sau 
này được nhà bác học Đức nổi tiếng Johann Kepler tiếp tục 
phát triển. 

1.2. LÉONARDO DA VINCI (1452 - 1519) 


“Dù con người có đạt đến nền khoa học nào đi nữa, con 
người cũng không bao giờ hết quần quại xót xa vẻ cái bé bỏng 
của mình trước tạo hớa”. 


(Léonardo Da Vinei} 


Lâ-ô-na-đô đa Vinxi sinh năm 1452 tại làng Tócane Da 
'Vinci ở Florence (tên của ông được đặt theo tên làng ông sinh 
ra). Ông mất năm 1519 tại lâu dài Amboise (Pháp). 


Léonardo Da Vinci, theo đánh giá của Engels thì “không 
những là họa sĩ vĩ đại, mà còn là nhà toán học, nhà cơ học và 
kỹ sư vĩ dại đã có công đem lại nhiều phát minh quan trọng 
trong đủ mọi ngành của vật lý học”. 


Từ lập trường khoa học tự nhiên, Léonardo đã phê phán 
các quan niệm thần học và giáo hội. Ông gọi giáo hội là cửa 
hàng bịp bợm, thần thánh chỉ là kê giả nhân già nghĩa xem 
tướng người là khoa học giả hiệu; thuật chiêm tỉnh, luyện đan 
Tà giả dối. Lửa giống như ánh sáng khoa học có nhiệm vụ loại 
bỏ tất thảy những thứ đó. “Lửa tiêu diệt sự giả đối, nghĩa là 
tiêu diệt kẻ ngụy biện và xua duổi bóng tối mà vạch ra chân 
lý. Lửa có nhiệm vụ tiêu điệt mọi kê nguy biện, nó là cái vừa 
giải thích vừa thuyết minh chân lý rằng nó là ánh sáng xua 
tan bóng tối đang che giấu bản chất của các sự vật. Lửa đập 
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tan mợi kè ngụy biện, nghĩa là đập tan sự lừa bịp và một 
mình nó vạch ra chân lý”. 


Là một họa sĩ nhưng với ông tranh không phải là mục 
đích cuối cùng. Tranh của ông là những minh chứng mới về 
bố cục, nội dung tư tưởng, tâm trí con người và màu sắc. Ông 
lấy tranh để biểu hiện cái đối lập “Cơ thể của bất cứ vật sống 
nào cũng đều luôn luôn chết đi và luôn luôn tái sinh... nhưng 
nếu ta bù lại số lượng bị tiêu hủy trong một ngày, thì sẽ lại 
nảy ra từng ấy sức sống bị tiêu hao. Chẳng khác gì những ánh 
sáng của cây nến do chất nến chảy ra nuôi đường: nhờ nó chất 
nến chảy ra rất nhanh từ dưới lên, cây nến luôn luôn khôi 
phục được cái chết đi, đã tiêu điệt đi và khi chất đã biến từ 
ánh sáng chói lọi thành khói đen”. Ông đã thấy được cái hữu 
hạn bé nhỏ của con người trước cái lớn lao vô hạn của tạo hóa. 
“Dù con người có đạt đến một nền khoa học nào đi nữa, con 
người cũng không bao gỉờ hết quằn quại xót xa về cái bé bòng 
của mình trước tạo hóa”. Tuy vậy, ông lại luôn luôn khám phá 
với mong mỗi giải phóng con người khỏi những trói buộc của 
số phận. 


Trong các đồ án phác họa của ông, con người đã có thêm 
đôi cánh để có thể bay được, những chiếc máy có thể kích 
(nâng) những trọng lượng to lớn mà sức người không làm 
được, chiếc dù có thể giúp con người nhảy từ trên cao xuống, 
những chiếc búa cộng lực để tạo ra sức công phá mạnh... 


Ông dã đứng trên lập trường duy vật để phê phán các tín 
niệm thần học. Nếu nhà thờ cho rằng trái đất là trung tâm 
của vũ trụ thì ông khẳng định rằng: “(Trái đất) không phải ở 
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trung tâm hệ thống mặt trời, cũng không phải ở trung tâm 
thế giới mà ở trung tâm những lực lượng tự phát của nó, 
những lực lượng gần gũi với nó và liên kết với nó... Ai đứng 
trên mặt trăng khi mặt trăng ở cùng với mặt trời ở trên đầu 
chúng ta, thì đối với người ấy, quả đất với biển cả xung quanh 
nó sẽ tựa như giữ vai trò giống như vai trò của mặt trăng đối 
với chúng ta”. Ông kết luận “Quả đất đó là ngôi sao gần giống 
như mặt trăng”. Theo ông, các sự vật hiện tượng trong thế 
giới này đều tuân theo các qui luật khách quan vì dá là “chủ 
đề”, là “dây cương” điều hành vĩnh viễn. 

Thế giới quan khoa học của Léonardo dựa trên cơ sở kinh 
nghiệm và thực nghiệm. Ông xem cảm giác là hình thức đầu 
tiên của nhận thức, nguồn gốc của cảm giác là đo tác động của 
thế giới bên ngoài vào các giác quan của con người. 

"Từ lập trường duy cảm, ông tìm cách khôi phục lại các lý 
luận nhận thức của Héraclite, Épieure, Démocrite... Và đặc 
biệt để cao vai trò của kinh nghiệm sự phát triển của khoa 
học. Nếu “tất cả sự nhận thức của chúng ta đều bắt đầu từ 
cảm giác” thì “khoa học chân chính là thứ khoa học mà kính 
nghiệm phải xuyên qua tình cảm, và bắt người tranh cãi phải 
im tiếng”; đó là thứ khoa học không dùng những giấc mơ để 
nuôi dưỡng những người nghiên cứu nó, mà bao giờ cũng đi từ 
những cơ sỡ đầu tiên chân chính và biết được để đần dân biến 
đến mục dích, dựa vào những suy luận chân chính. Do sự 
thống ngự của cơ học, ông cho rằng, cơ học là khoa bọc hoàn bị 
nhất. Toán học và cơ học liên hệ mật thiết với nhau vì “ở đâu 
không áp dụng một môn toán học nào, và không có liên hệ với 
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toán học thì ở đó các khoa học không thể nào xác thực được”. 
Và “nhờ cơ học mà người ta đạt được kết quả về toán học”. Tuy 
nhiên, trong chừng mực nào đấy, Léonardo đã nhận thấy sự 
thống nhất giữa khoa học và thực tiễn (thưc tiễn của ông chỉ 
bó hẹp trong giới hạn chật hẹp là nghệ thuật và thực nghiệm). 
“Những người say mê thực tiễn mà không dựa vào khoa học 
thì cũng giống như người lái tàu không có tay lái hay la bàn 
và không bao giờ biết chắc tàu sẽ chạy đi đâu... Khoa học là sĩ 
quan, thực tiền là chiến sĩ”. 


Tiếp thu và chịu ảnh hưởng quan điểm nghệ thuật của 
Démocrite, ông cha rằng nghệ thuật là sự mô phông bắt 
chước giới tự nhiên. Ông ví trí tuệ của người làm công tác 
nghệ thuật giống như chiếc gương, phẫn chiếu lại tất cả các 
sự vật mà nó đối điện nhưng đó không phải là sự phản chiếu 
máy móc mà là sự phản chiếu sáng tạo. Nghệ thuật giúp con 
người nhận thức được các thuộc tính về chất của sự vật còn 
khoa học chỉ có thể đem lại những tri thức về lượng. Vì vậy 
nghệ thuật cho chúng ta bức tranh sinh động về thế giới con 
khoa học phát hiện các qui luật chung của thế giới. 


Léonardo là một trong những người đi tiên phong trong 
việc thừa nhận vai trò của lý luận phê bình đối với sự phát 
triển của nghệ thuật “khi sáng tác hội họa, người họa sĩ 
không được gạt bö ý kiến của bất cứ người nào, bởi vì anh ta 
biết rõ là một người nào đó dù không phái là họa sĩ cũng vẫn 
có thể hiểu rõ về hình thức của người khác... Nếu người họa sĩ 
biết rằng, kê đó có thể phán đoán đúng về sáng tác của giới tự 
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nhiên, thì người họa sĩ càng phải thừa nhận rằng kê đó cũng 
có thể chỉ ra sai lầm của anh ta”. 

Điều này đã giải thích vì sao lúc 30 tuổi ông đã hoàn 
thành bức Adoration des roís mages mang nhiều tính tư 
tưởng và sáng tạo trong hội họa về bố cục, màu sắc, cách thể 
hiện, nhưng ông vẫn lăn mình vào trong thực tiễn. Ông đã 
đành bốn năm để vẽ bức La Joconde, đó là một kiệt tác “một, 
người trong tranh như sống mãi với người xem tranh”, vì mọi 
người đứng trước La Joconde đều phải tự đặt câu hỏi “Có phải 
nàng là như vậy chăng?”. 

H.3. GIORDANO FILIPPO BRUNO (1548 - 1600) 


“Tác phẩm của tôi còn sống cho tới khi trái đất còn quay 
bê mặt sống động của nó vào con mắt vĩnh cửu của những u 
sao đang chiếu sáng”. 
(Bruno) 


Bruno là nhà triết học người Italia. Ông sinh năm 1548 
trong một thành phố nhỏ - Nôla. Mề côi từ nhỏ, ông được nuôi 
dưỡng trong tu viện của giòng Đômirích để trở thành linh 
mục. Biến cố quan trọng làm đổ tư tưởng của ông là do tình cờ 
ông tiếp xúc được cuốn “Về sự chuyển động của các thiên thể 
trên bầu trời” của Copernide. Vì những tư tưởng tiến bộ ông 
đã phải trốn chạy khỏi nước Italia để tránh truy sát của tòa 
án tôn giáo. Ông trở về quê hương và bị bắt ngày 23-5-1592, 
giam cầm trong ngục tám năm và bị thiêu sống ngày 
17-2-1600 tại Quảng trường Hoa. Ngày 9-6-1889 tại La Mã 
người ta đã khánh thành đài kỷ niệm Bruno, ở nơi ông bị 
hành hình. 
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Các tác phẩàn chính: 

- Tẩy trừ con thú uật hoành hành (1584) 

- Về nguyên nhân, cơ sở uò tính thống nhất (1584) 
- Về tính uô tận, uũ trụ uù thế giới (1584), 

- Về bộ ba, uề cái ít nhất uà uề mức độ (1591) 

- Về đơn tử, số uà hình (1591) 


Học thuyết triết học của Bruno là sự kế thừa những tư 
tưởng triết học của Démoerite, Êpicure, Héraclite... cổ đại, là 
sản phẩm của chủ nghĩa duy vật thời đại Phục hưng và là sự 
tiếp nối, phát triển tư tưởng triết học của Copernieus trong 
điều kiện mới. 

Về thế giới : 


Thế giới trong triết học của Bruno là thế giới vật chất, vô 
tận và vĩnh viễn. Hệ thống mặt trời chỉ là một trong vô vàn 
các hệ thống của vũ trụ. Địa cầu của chúng ta chỉ là một hạt 
bụi trong vũ trụ bao la. 

Như vậy, thế giới của Bruno là một vũ trụ không có điểm 
dừng, thế giới ấy đã vượt qua quan niệm của Copernicus, thế 
giới có giới hạn. Tiến thêm một bước nữa, Bruno khẳng đính 
bản thân mặt trơi cũng vận động và bầu khí quyển cũng xoay 
chuyển cùng với trái đất. 

Nhiệm vụ của triết học là đi nhận thức nguyên nhân, cơ 
sở của các hiện tượng tự nhiên. Khác với tôn giáo, Bruno cho 
rằng cơ sở của chúng là vật chất. Thực thể vật chất tự thiết 
định nó bằng sự thống nhất giữa nguyên nhân và cơ sở tổn tại 
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của nó. Cơ sở của tồn tại năm ngay bên trong sự vật, đó là sự 
thiết định về mặt cấu tạo kết cấu, con nguyên nhân Íà sự 
thiết định cấu tạo ở bên ngoài. Ông chỉ rõ: “cái lúc đầu là hạt 
lúa mì, thì trở thành cây lúa mì, sau đó là bông lúa mì, sau đó 
là bánh mì, địch ăn, máu, tỉnh dịch, động vật, phôi thai, con 
người, xác; sau đó là đất, đá... Do vậy, ở đây chúng ta nhận 
thức được một cái biến hóa thành vạn vật, nhưng tự nó luôn 
luôn là bất biến. Như vậy thực sự là không có gì bất biến, vĩnh 
cửu và xưng đáng với cái tên gọi bản nguyên, ngoài một mình 
vật chất. Với tư cách là cái tuyệt đối, vật chất bao hàm trong 
mình mọi hình thức và bình điện. Nhưng nó nhận thức được 
mọi hình thức mà nó thể hiện qua đó, không phải từ ai khác 
nào đó, mà sản sinh ra từ bản thân mình. Một cái gì chết đi ờ 
đâu đó, thì đó chỉ là sự ra đời đối với cuộc sống mới”. 


Vậy thì, khi cần giải thích các hiện tượng tự nhiên thì hà 
tất phải viện dẫn đến thực thể tỉnh thần của tôn giáo, hãy tìm 
ở chính ngay trong vật chất. 


Bruno nêu ra phạm trù cái duy nhất, trong con mắt của 
màu sắc phiếm thần luận thì “cái duy nhất” đó chính là 
Thượng đế tổn tại dưới dạng tự nhiên. Trên thực tế Thượng 
đế chỉ tồn tại trên danh nghĩa bởi vì mọi sự vật chỉ là những 
dạng biểu hiện cụ thể của cái duy nhất, sự vật thì biến đổi 
không ngừng trong khi đó “cái duy nhất” thì bất biến. Điều 
này đã biến chủ nghĩa đa thần của Bruno đối lập hoàn toàn 
với tôn giáo mà mang màu sắc duy vật vì “tự nhiên là Thượng 
đế trong sự vật hiện tượng” như một thế giới độc lập không đo 
một lực lượng nào sáng tạo ra. 
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Bruno có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển 
những tư tưởng biện chứng. 


Trước hết, là ở chỗ đã đưa ra tư tưởng về sự phù hợp giữa 
các mặt đối lập. 

Với ông trong sự thống nhất của thế giới có sự phù hợp 
giữa cái “tối thiểu và cái tối đa, cái này mất di là tiền đề của 
cái khác ra đời”. “Nếu suy nghĩ một cách chín chắn thì chứng 
ta sẽ thấy rằng tiêu điệt chẳng qua chỉ là phát sinh, phát sinh 
chẳng qua chỉ là tiêu diệt. Tình yêu là lòng căm thù, lòng căm 
thù là tình yêu. Rốt cục, căm thù là cái đối lập tức là căm thù 
cái thứ hai; do vậy, về mặt thực thể và về gốc rễ, tình yêu và 
căm thù, hữu nghị và thù hằn là cùng một cái”. 


Như vậy các quá trình đối lập trong khi bài trừ phủ định 
lẫn nhau thì chúng lại thống nhất với nhau. Quá trình tiêu 
diệt và sự phát sinh là hai quá trình độc lập nhưng sự biêu 
diệt không gì khác hơn là sự chuyển hóa từ cái này sang cái 
khác. Trong quá trình nhận thức, con người chỉ nhận thức 
được một mặt trong mối quan hệ với những cái đối lập với nó. 
'Từ sự đối lập với căm thù ta kết luận được thế nào là tình yêu 
và ngược lại. 

Thứ hai, tư tưởng về phát triển. 

Kế thừa tư tưởng của Héraclite ông cho rằng thế giới nay 
chỉ là một đồng chảy liên tục, tất cả đều tồn tại trong biến đổi. 
Tư tường phát triển là sư tiếp nối và triển khai trên nguyên 
tác về sự phù hợp của các mặt đối lập. 
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Học thuyết về dơn tử của Bruno được xây dựng trên tính 
thần đối chiếu, sơ sánh với học thuyết nguyên tử của . 
Démocrite và toán học. Ông chỉ ra rằng về mặt vật lý thì học 
thuyết này có giá trị, vì nguyên tử là cái tối thiểu. (Ông phân 
biệt có ba loại tối thiểu: tối thiểu trong toán học la điểm, trong 
vật lý là nguyên tử, trong triết học là đơn tử) nhưng không 
thể áp dụng cho triết học. Cái tối thiểu trong triết học phải là 
cái phù hợp với cái tối da của triết học, cái đối ta là giới tự 
nhiên vô tận trong sự thống nhất của tất cả cái hình thức của 
nó. Vậy thì không gì khác hơn là đơn tử (dơn tử theo tiếng Hi 
Lap là đơn vị). Đơn tử là phần tử nhô nhất (về mặt triết học) 
của vật chất có chứa dựng khả năng tỉnh thần. Nó là căn 
nguyên của tất cả các sự vật của vũ trụ. “Cái được sản sinh ra 
và cái sản sinh ra cái khác... và cái từ đó xuất hiện sự sản 
sinh bao gïờ cũng về cùng một thực thể. Nhờ đó... nên người 
ta không lấy làm la khi Hécralite cho rằng mọi vật thật ra là 
rnột khối thống nhất, nhờ biến đổi nên khối thống nhất bao 
hàm mọi cái”. 


Bruno đã ngã sang chủ nghĩa duy tâm khi ông giải thích 
về vận động. Ông cho rằng có lĩnh hẳn phổ biến làm lực đẩy, 
điều khiển mọi sự vật phát triển theo quy luật tất định mặc 
dù trước đó ông đã nhìn thấy trong nội tâm của các nguyên tử 
đều chứa đựng vận động, nhờ vậy mà các nguyên tử có sinh 
khí. 


Về nhận thức, điểm gặp gữ của Bruno với các nhà triết 
học cùng thời là khẳng định chân giá trị của con người thông 
qua nhận thức. Nhân thức là hướng tới chân lý nhưng chỉ có 


250 PG3. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


một chân lý duy nhất là chân lý của triết học và khoa học. 
Cồn nết có cái gợi là chân lý thứ hai thì chỉ là hoang dường và 
phi lý. 

Ông cho rằng đối tượng của nhận thức là giới tự nhiên, 
Ông đã đưa ra nguyên tắc nghỉ ngờ trong nhân thức. Không 
nên dựa vào sự thừa nhận của quá khứ khi phán đoán sự vật 
khác bắt đầu từ nghỉ ngờ. Phải dựa vào lý trí trên cơ sơ thực 
nghiệm để đảm bảo tính xác thực của tri thức. Chân tri thức 
chứ không phải là của uy quyền và long tin mù quáng. 

Quá trình nhân thức được Bruno chia làm ba giai đoạn 
là, cảm giác, lý trí, và trí tuệ. Dựa vào cảm giác, chủ thể chỉ 
tiếp nhận được dáng vẽ bề ngoài của sự vật chẳng khác gì 
nhìn ra ngoài qua khe cửa hẹp. Nhận thức lý trí tuy đã là sự 
phát triển về chất nhưng chân lý chưa bộc lô đầy đủ mới chỉ là 
“ánh sáng mặt trời do ánh trăng phản chiếu”. Chỉ có nhận 
thức trí tuệ (Intellectus) mới nhận chân được chân lý. Vì vậy 
đây là giai đoạn cao nhất của nhận thức. 

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng con đường 
nhận thức của Bruno có nhiều yếu tố hợp lý. Về cơ bản, có thể 
xem nhận thức luận của ông là duy vật. Quan điểm cho rằng 
trị thức chỉ có thể được bắt nguần từ kinh nghiệm của bruno 
sau này được Galilée bênh vực và phát triển. 

I4. GALILÉO GALILÉE (1564 - 1642) 

“Tôi thích tìm ra môtchân lý dù là trong các sự vật không 
quan trọng, còn hơn là tranh luận liên miên vê những vấn đề to 
tát mà không đạt đến chân lý nào cả". 

(Galiléo} 
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Ga-li-lè-ô Galilê - nhà vật lý học, toán học, thiên văn học, 
triết học, người Italia. Ông sinh ngày 15-2-1564 tại thành 
phố Piza, nơi có tòa tháp nghiêng nổi tiếng. Ông đi vào lịch sử 
với câu nói bất tử ngày 21-6-1633: “Dầu sao nó vẫn quay”. 
(Eppursi muove!), khi bị toa án tôn giáo ép ông khước từ quan. 
điểm của mình về cấu tạo của thế giới. 

Ông mất năm 1642 nhưng mãi đến năm 1971 giáo hội 
Thiên chúa giáo mới từ bỏ kết tôi ông. 

Các tác phẩm chính: 

- Người dưa tin uề sao (1610) 

- Về các uết trên mặt trời (1613) 

- Thư gửi Castelli (1613) 

- Đối thoại oè hai hệ thống chủ yếu nhất của thế giới - hệ 
thống Ptolemy` uà Copernieus" (1639) 

- Các cuộc thảo luận chứng mình toán học có liên quan 
tới hai ngành khoa học mới: cơ học uà cuộc uận dộng cục bô 
(1838). 

Việc loại bỏ quan niệm về vận động của Aristote đã trở 
thành tiền đẻ tất yếu cho sư phát triển của ngành cơ học thời 
kỳ Phục hưng. 

Galieo đã tìm ra định luật quán tính và đã chỉ ra rằng 
trong chân không, mọi vật thể, dùng trọng lượng như thế não 


1.. Plolemy = ptolémée (90 - 188). Nhà thiên văn học địa lý người Hi lap, người 
bổ sung và phải triển thuyết địa tâm. Tác phẩm chính là “Almagest". 
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cũng đều rơi xuống đất với một. gia tốc như nhau. Từ thực 
nghiệm ông di đến kết luận nếu một vật thể nào đó chuyển 
động đều, điều này không ảnh hưởng đến tính chất của quá 
trình cơ học xảy ra trong vật thể đó. Nguyên tắc tương đối này 
đã trở thành cơ sở lý luận của ngành vật lý, của những quan 
niệm vẻ không gian, thời gian trong khoa học tự nhièn thế kỷ 
XVII - thế kỷ XIX. Tất cả những thành tựu này đã làm cho 
quan niệm của thần học về cùng một đề tài trở nên lạc long, 
chỉ thuần túy là kết quả của tưởng tượng. 


Thế giới quan của Galileo được xây dựng trên các thành 
tựu khoa học. Với kính thiên văn tự tạo ông đã tìm ra những 
vệ tỉnh của sao Jupiter, những chăm đen trên mặt trơi, 
những dãy núưi và khe núi trên mặt trăng, những chom sao 
của sông Ngân hà... Như vậy thì vũ trụ này chỉ có thể là vật 
chất và vũ trụ này thống nhất ở tính vật chất. Galileo đã làm 
cho học thuyết của Copernicus được chứng minh bằng căn cứ 
khoa học thật sự. Trong bức thư gửi Johann Kepler (1457 - 
1630) ngày 4-8 năm 1897, ông viết “Tôi đứng trên lập trường 
của Conernicus đã từ nhiễu năm về trước, và căn cứ trên nó, 
tôi đã tìm được lời giải thích cho nhiều hiện tượng tự nhiên 
mà không thể giải thích được trên cơ sở các luận điểm phổ 
biến. Tôi ghỉ chép lại nhiều sự chứng minh và nhiều sự bác bỏ 
đối với những luận điểm căn cứ trèn quan điểm đổi lập. 
Nhưng tôi không dám công bố tất cả những điều đó, vì tôi bị 


1... Theo Aristote mật trăng là mội quả cầu nhân bỏng, hoàn mỹ không một chút 
khiếm khuyết. 
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khủng khiếp bởi số phận của Copernicus, thầy giáo chúng ta, 
mặc dù xứng đáng được hưởng niềm vinh quang bất tử, 
nhưng lại bị vô số kê chế nhạo và phỉ báng”. 


Kế thừa và phát triển học thuyết nguyên tử của 
Démocrite, ông đã qui tất cả những đặc tính của vật chất 
thành những nguyên tố thuần túy về mặt lượng và có thể do 
được. Chuyển động cơ học là chuyển động phổ biến của vật 
chất. Tư tường này đã níu ông lại trong hình ảnh nhà đuy vật 
máy móc. 


Về nhận thức luận, theo Galileo quá trình nhận thức 
chân lý khách quan phải bắt đầu từ cảm giác và thực nghiệm 
vì vậy nên loại trừ quan niệm truy tìm, đối chiếu với các văn 
học cổ, không nên tin tưởng một cách mù quáng vào những 
tín điều ở những nhân vật đã được thần thánh hóa. Chân lý 
tự tìm đường đi cho nó bằng người bạn lý trí, chân lý xa lạ với 
đức tin, “người dẫn đường chỉ cần ở các đất nước xa lạ man rợ, 
còn ở nơi quang đăng và hạnh phúc thì người hướng đạo chỉ 
cần cho người mù. Người mù làm tốt mọi thứ khi ờ nhà minh. 
Kệ nào có mắt trên trán và có lý trí thì phải sử dụng chúng 
như là kẻ dân đường... tôi bác bỏ thiên hướng chịu phục tùng 
Aristote tới mức tin tưởng mù quáng vào mỗi lời của ông ba” 


Với Galileo khả năng nhận thức của con người là vô hạn, 
không có cái gì là giới hạn cuối cùng của nhận thức. Nhưng 
thế giới này cực kỳ la phong phú và đa đạng, con người là tồn 
tại hữu hạn về mặt thời gian cho nên chỉ có thể đạt đến một 
vài chân lý tuyệt đối. “Có ai đám quả quyết rằng mình có thể 
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nhận thức được mọi cái trên thế giới”. Nói như HegeÌ sau này 
là Galiléo đang biến cái tuyệt đối thành cái tương đối". 


'Từ lập trường cơ học, kết hợp với phương pháp quan sát, 
thực nghiệm và sự phân tích của toán học. Galileo cho rằng 
nhận thức thế giới tự nhiên là phải qui về những guan hệ số 
lượng chính xác. Giới tự nhiên của ông chỉ bao gồm vật thể 
mang hình dạng của toán học. Theo ông đây chính là cách 
giải thoát khỏi các tư tưởng thần bí về hình dạng của vật thể. 


Tuy vậy, Galileo lại phủ nhận sự tổn tại những thuộc 
tính khách quan của vật chất có thể cảm nhận bằng giác 
quan của con người bởi vì đó chẳng qua chỉ là những cái tên 
thuần túy do chủ thể đặt ra như trắng hay đò, ngọt hay đắng, 
thơm hay thối... Chúng la những cái có sản trong chúng ta. 
Cái chết của chủ thể chính là sự tiêu diệt các đặc tính ấy. 


Tư tưởng này chỉ nên đánh giá là những hạt sạn mang 
màu sắc duy tâm chủ quan của Galileo trong lý luận nhận 
thức duy vật của ông. 


Trí thức có được là khởi đầu từ cảm giác (do sự vật tác 
động tao nên), cảm giác đóng vai trò phân tích về mặt lượng, 
lý tính là sự chế biến những tài liệu do cảm tính đem lại, 
những yếu tố rời rạc của tri thức cảm tính được xâu chuỗi và 
liên kết. Hình thức cao nhất của nhận thức là lý trí. 

Galileo là nhà triết học đặc biệt để cao vai trò của qui 
luật không cơ bản - quan hệ nhân quả. Bởi vì mục đích chân 
chính của khoa học không phải là đi tập hợp, mô tả các sự vật 
mà là đi tìm nguyên nhân của các sự vật hiện tượng đó. Biết 
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được quan hệ nhân quả là biết được nguồn gốc và qui luật của 
sư vật. Từ đó có thể nhận thức được những sự vật chưa biết. 


Nếu như Bruno loại bò tư tưởng “hai chân lý” bằng cách 
chỉ thừa nhận một chân lý duy nhất, đó là chân lý của khoa 
học, thì Galileo lại thừa nhận tính xác thực của “hai chân lý” 
bằng cách công nhận trong thế giới này tên tại hai “cuốn 
sách”. Một cuốn có tên là giới tự nhiên và một cuốn đề tên là 
Kinh thánh. Cả hai cuốn này đều cần thiết cho con người. 
Kinh thánh là bạn “cẩm nang” của con người vì nó dạy cho 
con người biết hành động suy nghĩ theo điều hay lẽ phải. Con 
khoa hoc giúp cho con người khám phá ra được qui luật của tự 
nhiên, hiểu được bản chất dích thực của chúng. Hai cuốn sách 
này không liên quan gì với nhau. Chúng được đọc bằng ngôn 
ngữ riêng “Triết học được ghi chép trong một cuốn sách đồ sộ 
mở ra trước mắt chúng ta. Song không thể hiểu được cuốn 
sách nếu không biết ngôn ngữ và không phân biệt được 
những chữ cái mà chúng được viết. Nó được viết bằng ngôn 
ngữ toán hoc, còn những chữ cái của nó - tam giác, tứ giác, 
hình tròn, hình cầu, hình nón, hình tháp và các hình học 
khác, thiếu chúng thì lý trí con người không thể hiểu được 
một từ nào”. 

Người ta cho rằng sở dĩ Galileo phải thừa nhận có hai 
chân lý là đo dấu ấn sự kiện của Bruno còn làm ông kinh 
hoàng, bằng chứng là ông dã phải ký giây với nhà thờ là từ bỏ 
lý thuyết của Copernicus. Trong đi cảo của ông có đoạn: “Tôi 
xin thể sẽ không khẳng định bằng lời, bằng văn bản bất cứ 
điều gì có thể làm tôi bị nghỉ ngờ... trong trường hợp gặp mặt 
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kê tà giáo hay kế bị tình nghỉ là tà giáo tôi có nghĩa vụ và 
trách nhiệm thông báo với quan tòa giáo hội và lĩnh mục tôi 
đang ở. 


Điều này cho thấy, để có được những trí thức khoa học 
chân chính thì rất. nhiều thế hệ các nhà khoa học đã phải trả 
giá không chỉ bằng lao tù tra tấn về mặt thân xác, sự đày dọa 
hành hạ về mặt tỉnh thần mà còn phải bằng cả sự sống của 
mình. Galileo và Bruno là những ví dụ điển hình ở thời kỳ 
Phục hưng. Vì vậy không nên xem những câu chữ trên là sự 
thụt lùi của Galileo mà nẻn hiểu đó là giải pháp mềm dễo, 
được đặt ra từ tính thực tiễn của tình thế. 


B. TRIẾT ,HỌC TÂY ÂU, THỜI KỲ CẬN ĐẠI 
(THẾ KỶ XVI - THẾ KỶ XVIII) 


I. TIỀN ĐỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC 


Thời kỳ cận đại ở Châu Âu gắn liền với việc khai sinh ra 
các dân tộc tư sản và “nền thống trị của nó". Thắng lợi của các 
cuộc cách mạng tr sản như cách mạng tư sản Hà Lan (1560 - 
1570); cách mạng tư sản Anh (1642 - 1648); cách mạng tư sản 
Pháp (1789 - 1794) đã khẳng định sự phát triển của phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là không thể đảo ngược. Một 
chế độ xã hội mới, tiến bộ ra đời thay thế chế độ phong kiến 
suy tàn, phân động là điều hợp qui luật. 


Thực tiễn dã chắp cánh cho khoa học tự nhiên dựa trên 
thực nghiệm phát triển mạnh mẽ. Việc chế tạo ra kính hiển 
vi, kính viễn vọng, hàn thử biểu, máy hút không khí đã gia 
tăng tốc độ, sự phát triển của nghề luyện kim, khai thác mỏ, 
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đóng tàu... và cho thấy ngay từ đầu khoa học tự nhiên đã có 
mối liên hệ gắn bó khăng khít với sự tiến bộ của nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa. Không chỉ vậy, khoa học đã trở thành vũ 
khí lợi hại của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống tôn 
giáo, chống triết học kinh viện. Việc phát hiện ra sự tuần 
hoàn máu đã trở thành căn cứ khoa học để khẳng định tư 
dny, ý thức gắn chăt với cơ thể con người, ý thức không có đời 
sống độc lập thần bí. Nhà hóa học anh Robert Boyle (1627 - 
1691) qua phân tích hóa học đã giải đáp được nổi niềm băn 
khoăn của các học giả trong nhiều thế kỳ dó là thế giới vật 
chất gồm những gì, thành phần các chất ảnh hưởng thế nào 
lên tính chất của chúng... trên lập trường duy vật. 


Tât cả các thành tựu của khoa học như việc xác định 
được trọng lượng của không khí, khẳng định tính chất hạt và 
tính chất sóng của ánh sáng, những cách nhìn nhận mới về 
điện, về từ... đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của 
triết học, đặc biệt là về bản thể luận. 


Những di sản văn hóa, tư tường của Hi Lạp và La Mã 
vẫn dược các nhà triết học kế thừa và phát triển. Các nhà tư 
tưởng cận đại tiếp tục viện dẫn các đi sản của Démocrite, 
Épicure. Anaxagore, tư tưởng duy vật của Aristote... trong hệ 
thống triết học của mình. 


Tóm lại, sự phát triển về kinh tế và xã hội cùng với sự 
phát minh vĩ đại trong khoa học tự nhiên đã tạo ra những 
tiền đề cần thiết cho sự ra đời của một hình thức lịch sử mới 
của triết học duy vật - chủ nghĩa duy vật siêu hình ở tây Âu 
thời cận đại. 


258 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


II. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI CẬN ĐẠI 


Đặc điểm thứ nhất, triết học thế kỷ XVII - XVIIT là sự nối 
tiếp của triết học thời kỳ Phục hưng, tiếp tục là ngọn cờ của 
giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh để thiết lập trật tự tư 
bản chủ nghĩa và giải phóng con người. 


Những thành tựu của khoa học mới và thực tiễn sinh 
động của xã hội thơi kỳ Cận đại, như ngọn đền chiếu rọi giúp 
cho giai cấp tư sản nhận chân được bộ mặt của giai cấp phong 
kiến. Những quan điểm xã hội tiến bộ của chủ nghĩa duy vật 
trở thành cơ sở lý luận cho việc bác bỏ thần học và tôn giáo. 


Những luận chứng của Holbach về tôn giáo đã trở thành 
mẫu mực cho cuộc đấu tranh chống tôn giáo vì mục đích thoát 
khỏi những ràng buộc do sự yếu kém từ chính nó tạo ra. 
Những khẳng định và chứng minh của Diderot về nguồn gốc 
của loài người là những cơ sở lý luận vững chắc cho chủ nghĩa 
vô thần phê phán. 

Con người đã trở thành niềm kiêu hãnh của thời đại, nó 
không chỉ là thước đo của vạn vật mà còn là điểm tựa của 
toàn vũ trụ. Vì vậy, quan hệ giữa con người và thế giới phải 
trở thành trung tâm các quan niệm triết học. Khoa hoc không 
gì khác hơn là tiền đẻ để con người đi đến hoàn thiện. Nói như 
Spinoza, nếu khoa học không giúp con người đi đến mục đích 
ấy thì nó cũng không có lý do tồn tại. Tất nhiên đo tỉnh thần 
của thời đại, con người trong triết học mới chủ yếu được đề 
cập ở khía cạnh cá thể, ở những đời hải bức bách được khẳng 
định về năng lực và giải phóng chỉ mới dừng lại ở tính sinh 
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vật, mặt nhận thức, nhu cầu tình cảm, còn mặt bản chất xã 
hội dường như ít được để cập đến. 


Đặc điểm thứ hai, triết học phương tây Cận đại phát 
triển trong điều kiện gắn bó chặt chè với khoa học. 


Nếu như triết học duy vật cổ đại chỉ là những phòng doán 
thô sơ, xuất phát từ kinh nghiệm sống hàng ngày thì triết học 
của thời kỳ Cận đại đã dựa trên các phát minh khoa học. 
Quan điểm của triết học về tự nhiên, vẻ vai trò của cơn người 
gián tiếp, hay trực tiếp đều xuất phát từ những nhận định 
của khoa học. Việc phân định nhà triết học và khoa học tự 
nhiên nhiều trường hợp chỉ có ý nghĩa tương đối. Chẳng hạn 
Bacon (Anh), Descartes (Pháp), Izeibniz (Đức)... 


Đặc điểm thứ ba, triết học đuy vật thế kỷ XVII - XVIII 
chịu ảnh hưởng nặng nẻ sự thống trị của phương pháp siêu 
hình. 


“Việc phản tích đối tượng của nhận thức ra từng phần 
một cách riêng rẽ đã giúp cho các nhà triết học đi sâu vào các 
hiên tượng tự nhiên, nhờ đó mà có thể đạt được những hiểu 
biết sâu sắc về giới tự nhiên. Tuy vậy, vì nhất thể hóa một 
phương pháp nên phương pháp nghiên cứu này đã tạo nên 
một thói quen là xem xét các vật thể tự nhiên và quá trình tự 
nhiên trong trạng thái biệt lập của chứng, ở bên ngoài mối 
liên hệ to lớn chung, và do đó không xem xét chúng trong 
trạng thái vận động mà xem xét trong trạng thái tĩnh, không 
coi chúng về cơ bản là biến đổi, không xem xét chúng trong 
trạng thái sống mà xem xét chúng trong trạng thái chết. Và 
khi phương pháp nhận thức ấy được Bêsưn và Lốccơ chuyển 
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từ khoa học tự nhiên sang triết học thì nó tạo ra tính hạn chế 
đặc thù của những thế kỳ gần dây - tức là phương pháp tư 
đuy siêu hình”. 

Về mặt tích cực thì phương pháp siêu hình chính là 
thành quả của khoa học thời kỳ Cận đại, đóng góp quan trọng 
vào việc bác bò các tư tưởng thần học và tôn giáo. Nhưng do 
Việc xem xét trong trạng thái chia cắt, không thấy được mối 
Tiên hệ vốn có của các bộ phận trong một chỉnh thể cho nên nó 
cản trỡ việc hình thành những trí thức có tính phố quát. Hơn 
thế nữa đo tuyệt đối hóa cơ học, biểu hiện đặc thù của khoa 
học thực tiễn, đã tạo nên tính máy móc khi xét đoán các hiện 
tượng, các biến đổi của lịch sử. 


Đặc điểm thư tư, triết học duy vật thế kỳ XVII - XVII là 
triết học duy vật không triệt để. 


Khi bàn về các hiện tượng tự nhiên họ là những nhà triết 
học duy vật, nhưng khi giải quyết các vấn đề của xã hội thì họ 
lại là những nhà triết học duy tâm. 

Do không nhận thức được vai trò của nhân tố vật chất 
kinh tế trong sự tổn tại và phát triển của xã hội nên các triết 
gìa bất lực không lý giải được căn nguyên của chế độ tư hữu, 
tình trạng kê giàu, người nghèo, sự bần cùng hóa trong xã hội 
nên đã dưa ra các giải pháp ở trình đô cục bộ và duy tâm. 

Theo họ, sở dĩ có những tình trạng như vậy là do trình độ 
đân trí thấp, luật pháp lông lêo... Vì vậy để tháo gỡ tình trạng 


1. C.Mác - Ăngghen. Tuyển tập, lập 1. NXB Sự thật, Hà Nội, 1980, tr. 35 - 36. 
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này phải phổ thông giáo dục đại chúng, khai sáng trí tuệ và 
đạo đức cho con người... 

Trong cuộc đấu tranh chống tôn giáo, các nhà triết học 
duy vật mới chỉ nhận thấy ở khía cạnh nhận thức, mà không 
thấy được nguyên nhân xã hội của vấn đề. Vì vây không ít 
những biện pháp đưa ra chỉ là ảo tưởng. 

Đặc điểm thứ năm, triết học Tây Âu thời Cận đại đặc biệt. 
quan tâm đến những vấn đề nhận thức luận và phương pháp 
luận. 

Về mặt nhận thức luận, thời kỳ này có hai xu hướng cơ 
bản. Một là, nhấn mạnh đề cao nhận thức cảm tính, cho thí 
nghiệm, thực nghiệm giữ vai tro quyết định đối với việc hình 
thành tri thức. Xu hướng ngược lại cho rằng nhân thức lý tính 
mới giữ vai trò quyết định trong quá trình nhận thức. Cả hai 
đã không thấy được tính biện chứng, thống nhất của qua 
trình nhận thức. 

Về mặt phương pháp nổi lên tư tường tuyệt đối hóa một 
phương pháp trong nhận thức, diễn địch hay quy nạp là do 
chủ thể, do nhà triết học quy định chứ không phải do đối 
tượng và mục đích nghiên cứu quyết định. 

II. MỘT SỐ TRIẾT GIA TIÊU BIỂU 
TIỊ.1. TRIẾT HỌC ANH 

THỊ 1.1. FRANCIS BACON (1561 - 1626) 

“Dễ dàng nhận thấy bản tính con người hơn cả trong lúc 
cô đơn, vì lúc đó nó tự lột bỏ cái giả tao, trong lúc dục vọng 
bốc cháy vì lúc đó nó lãng quên các qui tắc của mình, cũng 
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như trong hoàn cảnh mới, vì lúc này sức mạnh của thói quen 
rời bỏ nó". 
(Bacon) 

Franxit - Bâycơn là nhà triết học duy vật kiệt xuất của 
nước Ảnh. Ông sinh ngày 22 - 01 - 1561 trong một gia đình 
quyền quý. Theo đánh giá của các nhà sáng lập chủ nghĩa 
Mác thì Bacon là “ông tổ thực sự của chủ nghĩa duy vật Anh 
và của khoa học thực nghiệm hiện đại”. 

Ông mất ngày 9 - 4 - 1626 sau một tuần bị cảm lạnh, hậu 
quả từ một thực nghiệm. 

Các tác phẩm chính của Bacon là: 

- Khái lược uè dạo đức oà chính trị (1579) 

- Đại phục hồi các khoa học (1608) 

- Công cụ mới (1620} 

- Tịch sử sự sống uà cái chết (1620) 

Quan niệm về vai trò, nhiệm vụ của khoa học và triết 
học, Bacon là một trong những nhà tư tưởng đánh giá cao vai 
trò của triết học và khoa học đối với sự phát triển của đất 
nước. 

Với ông, tất cả các quan niệm hẹp hồi, những toan tính vị 
lợi trong khoa học là làm tổn thương đến nên tảng lý luận của 
công cuộc canh tân đất nước. 


1.. Còn có cách phiên âm khác là Bê-cơn. 
2. G.Mác-Ph-ăngghen. Toàn tập NXB ST, Hà Nội, 1980, T.5, tr.352. 


LICH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 263 


Phê phán những quan niệm đó, trong Đại phuc hồi các 
khoa học ông viết: “Tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy ghi 
nhớ các mục đích chân chính của khoa học, hãy không làm 
khoa học vì tỉnh thần của mình, vì các cuộc tranh luận khoa 
học để coi thường những người khác, vì danh vọng và vinh 
quang, để đạt được danh tiếng, vì mục dích thấp hen khác ma 
để bản thân cuộc sống nhận được lợi ích và thăng lợi từ khoa 
học”. 


Bacon cho rằng trì thức được hình thành từ hai nguồn 
gốc, là từ sự gơi ý của Thượng đế và từ cảm quan của con 
người mang lại. Vì vậy có thần học và triết học. Đối tượng của 
thần học là Thượng dế, điểm đến của đức tin, còn đối tượng 
của khoa học và triết học là nghiên cứu giới tự nhiên để nhận 
thức được các qui luật của nó và để xây dựng “trong trí tuệ 
con người một kiểu mẫu của thế giới giống như nó tồn tại thực 
tế, chứ không phải giống như cái mà tư duy gợi cho mỗi một 
người". Bởi vậy khoa học phải dựa vào quan sát và thực 
nghiệm. Nghĩa là khoa học phải xuất phát từ sự phân tích 
bản thân sự vật, cần nghiên cứu về giới tự nhiên “với compa 
và thước kẻ trong tay” chứ không phải ở uy tín, hay những tín 
điều không thể chứng minh cho nên hệ thống khoa học thực 
sự phải là: “Khoa học thật ra giống như những hình chóp mà 
nền móng duy nhất của nó phải là lịch sử và kinh nghiệm, vì 
vậy nên móng của triết học bự nhiên phải là lịch sử tự nhiên; 
vật lý học là tầng gần nền móng nhất, còn siêu hình học là 
gần đỉnh nhất”. Sự phân chia này được phái Khai sáng và các 
nhà duy vật Pháp thế kỳ XVIII thừa nhận và kế thừa. 
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Trong phần thứ sáu của cuốn Đại phục hồi các khoa học, 
Bacon dã phác họa một bức tranh tổng thể về khoa bọc tự 
nhiên lúc bấy giờ và chỉ ro nhiệm vụ của khoa học là phải 
“liên tục phát hiện ra chân lý”. Khoa học chỉ có thể phát triển, 
khi biết gạt bỏ chủ nghĩa giáo diều kinh viện. Theo ông, ngay 
từ thời kỳ Cổ dại vấn đề tính tương đối của trí thức đã được 
con người lưu tâm và trong điều kiện hiện nay thì đó là vũ khí 
để chống lại những tín niệm thần học bởi tính tương đối của 
tri thức cho phép chúng ta rút ra kết luận là: “Không một cái 
eì trong số đó là tuyệt đối và đúng đắn hoàn toàn”. Tuy nhiên 
không được dựa vào nguyên tắc này để tin tưởng vào chủ 
nghĩa hoài nghỉ vì bản thân chủ nghĩa hoài nghĩ cũng là một 
chủ nghĩa giáo điều. 

Sự khác nhau của các ngành khoa học giống như “các 
cành mọc ra từ một thân cây”, sức mạnh của mọi khoa học là ở 
sự liên kết thống nhất giữa chúng. Vì vậy xem xét các tiền đề 
của khoa học một cách riêng biệt thì chỉ với mục đích là tìm 
cách bác bỏ, vặn vẹo chúng theo mục đích của mình nhằm 
“phá hủy tính vững chắc và tính liên kết". Từ tư tưởng này 
Bacon đã dự đoán tất yếu phải hình thành các khoa học liên 
ngành trong tương )ai. Điều nay đã được thực tiễn chưng 
ninh là đúng. 

Baeon đã chia toàn bộ trí thức về tự nhiên thành hai bộ 
phận lý luận và thực tiễn, mà “bộ phận thứ nhất nghiên cứu 
phần bên trong của giới tự nhiên, bộ phận thứ hai cải tạo tự 
nhiên giống như sắt trên đe”. Khoa học không phải là món đề 
trang sức thuộc về một số ít người, khoa học cần phải được sử 
dụng để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt, bắt tính tất yếu 
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của tự nhiên phải phục vụ con người, làm cho con người trờ 
nên tự đo. Vì vậy “Tôi gọi triết học chân chính chỉ là triết học 
truyền đạt chính xác nhất tiếng nói của bản thân thế giới và 
được viết dưới chỉ dẫn của thế giới, không bổ sung thêm gì từ 
mình mà chỉ lặp lại và phản ánh”. Cho nên sự liên mỉnh giữa 
triết học và khoa học tự nhiên phải là lễ cưới của tính thần và 
vũ trụ, với một sự mong ước rằng “sự kết hợp đó sẽ đề ra 
những phương tiện giúp đỡ con người, sẽ đẻ ra một loạt phát 
mính có thể giảm nhẹ, giảm bớt sự thiếu thốn và đau khổ của 
con người đến một mức độ nhất định”. 


Các quan niệm về triết học và khoa học của Bacon đã 
phản ánh tỉnh thần của thời đại, đặc biệt trong quan niệm về 
khoa học tự nhiên ông đã nhìn thấy được những giá trị thực 
tế của nó đối với đời sống của con người, của xã hội nhưng xét 
đến cùng thì ông vẫn chỉ dừng lại ở chỗ triết học phải làm tốt 
vai trò là khoa học của các khoa học. 


Về vật chất và vận động, Bacon đã xây dựng bức tranh về 
thế giới trên nền tẳng vật chất, từ sự kế thừa tư tưởng của các 
triết gia cổ đại Hi Lạp như Démocrite, Héraclite, 
Anaxagore... và các nhà triết học duy vật Phục hưng tiêu biểu 
Bruno, Léonardo Da Vinei... Thế giới này dù có muôn màu 
muôn về đến đâu thì cũng chỉ là thế giới của “những sự vật 
hoàn toàn chìm đăm trong vật chất và luôn luôn biến đổi”. 
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Theo quan niệm của các nhà duy vật Cổ đại khi vật chất 
chưa bị phân hóa, vật chất tổn tại trong sự hỗn loạn, tức vật 
chất tôn tại đưới đạng vô địa hình . 


Bacon không nhất trí với quan niệm này vì như vậy là 
tạo kê hở cho những tư tường thần bí len vào. Theo ông, vật 
chất cũng như sức mạnh của vật chất, không sinh ra từ một 
cái gì câ vì trước vật chất không tồn tại một cái gì câ. ““hông 
có một cái gì mang tính thứ nhất hơn là tự nhiên”. 

Đây không phải là sự phủ định dối với triết học duy vật 
Cổ dại mà ngược lại, khái niệm “sự hỗn loạn" đã được Bacon 
xem xét ở góc độ sinh thành và phát triển. Thế giới là sự hỗn 
loạn vì thế giới tổn tại trong biến đổi, vận động là đặc tính vốn 
có của vật chất và vận động không thể tách rời nhau. Do vậy 
những ai cho rằng cần có động lực đầu tiên là biến vật chất 
thành thụ động, là sự bịa đặt chủ quan. 


Từ lập trường này ông đánh giá cao những nhà triết học 
Cổ đại có tư tưởng “định nghĩa vật chất là một cái tích cực, có 
một hình thức nào đó, mang lại hình thức đó cho sự cấu thành 
từ nó và bao hầm trong mình nguyên tắc vận động”. 


Thừa hưởng và phát triển tư tưởng của hoc thuyết 
nguyên tử khi Baeon giải thích về sự đa dạng của các vật thể, 
tính phong phú của hình thức vân đông bằng nguyên nhân do 


1 Sau này mỏi số nhà triết học thể kỷ XVII, XVIII và XIX vẫn thừa nhận và tiêp 
tục phát triển quan niệm này. Chẳng hạn Kanl (1724 - 1804) cho rằng thế 
giới của chúng ta lúc đầu chỉ là mội khối hỗn mang, bao gồm vô số các đảm 
tỉnh vân. 
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sự tác đông đặc thù và tư hình thức của các nguyên tử qui 
định: nhưng ông cũng chỉ ra tính siêu hình của học thuyết 
này vì qui các hình thức vận động trong tư nhiên thành tổng 
sở những xé dịch của nguyên tử. Điều này đã làm mất Lính 
đặc thù và độc đáo của nguyên tử trong sự vận động “vốn đặc 
trưng của nó”. 


Hơn thế nữa nếu Démocrite cho rằng nguyên tử đó là giới 
hạn cuối cùng không thể phân chia được nữa thì Bacon đã xóa 
bỏ giới hạn siêu hình này bằng cách khẳng định lý tính của 
con người không thể dừng lại ở bất cứ giới hạn nào của sự 
phân chia vật chất, mọi sự phân chia chỉ mang tính tương đối 
vì thế “chỉ có qui luật và trật tự của những biến đối là bất,biên 
và vĩnh hăng, còn bản chất là biến đổi và không phải là bất 
biến”. 

Khi đưa ra quan niệm “chỉ có thể có mật điều chắc chắn 
rằng vật chất không biết đứng im và nằm trong sự vân động 
vĩnh hằng”, Bacon đã bác bỏ tư tường phân chia thành hai 
thế giới có sự khác nhau về nguyên tắc trong thuyết vận động 
của phái Tiêu dao. Theo ông, thế giới này mang tính vật chất, 
các sư vật có các thuộc tính đối kháng, xô đẩy, và vì vậy không 
thể có các vật thể, thiên thể không chịu sự tác động và biến 
đối lẫn nhau. 


Nếu như Héraelìte cho rằng mọi cái đều nằm trong biến 
dịch thì Bacon quan niệm rằng vận động là tuyệt đối. Vì vây 
đứng im cùng phải dược xem là một hình thức vận động, vận 
động trong nghí ngơi. Vì “không có sự đứng im đơn giản và 
tuyệt đối trong các bộ phận cũng như trong chỉnh thể”. Cái 
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gọi là đứng im chỉ là kết quả “cân bằng các vận động”. Giống 
như người lính bị thương không phải vì anh ta không muôn 
đứng dậy mà bị sức ì níu kéo mạnh hơn. “Vận động phản 
kháng lchông trở nên yếu hơn do nó không trội hơn và bị kìm 
hầm bởi một vận động manh hơn”. Bacon gọi đó là “các lực đâi 
trọng lực và lực kết đính””. 

Bacon chia thành 19 dạng vận dộng sau đây: 

1) Vận động xung đối; 

2) Vận đông móc nối, kết hơp; 

3) Vận động giải phóng mà thông qua đó sự vật hướng tới 
thoát khôi áp lực; 

4) Vận động, trong đó sự vật hướng tới khối lượng và kích 
thước mới; 

5) Vận động liên tục; 

6) Vận động có lợi; 

7) Vận đông tụ hợp với qui mô lớn; 

8) Vận động tụ hợp với qui mô nhỏ; 

9) Vận động từ tính; 

10) Vận động sản sinh ra; 

11) Vận động chạy trốn; 

12) Vận động thức tỉnh; 

13) Vận động mô tả ghi nhận; 


1. F.Bacon, The Works of Francis Bacon. Vel. 1-10. London, 1826. 
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14) Vận động ngoại tuyến; 

15) Vận động theo xu hướng; 

16) Vận động hùng tráng; 

17) Vận động tự quay; 

18) Vận động rung động; 

và 19) Đứng yên. 

Dễ dàng nhận thấy là Bacon dã phân chia vân động trên 
lập trương cơ học, và chủ yếu từ cảm tính chứ không dựa vào 
kết cấu của vật chất. 

'Tư tưởng xem mọi sự vật và hiện tượng tôn tại trong một 
quá trình thống nhât của Bacon là nên tảng của quan niệm 
tất cả các sự vật đều tồn tại trong mối liên hê. Giếng như bó 
đữa chỉ có thể bè gãy từng cái một vì sức bền của bó đũa 
không ở mỗi chiếc đùa mà ở “mỗi liên hệ qua lại khăng khít 
giữa chúng". Do đó “ai nắm bắt được các hình thức (các mối 
liên hệ), thì ke đó cũng nhận thức được sự thống nhất của tự 
nhiên ở những vật chất khác nhau”. 

Trong thế giới vật chất không có sự hủy diệt mà ở đó các 
vật thể chỉ chuyển biến tìr cái này sang cái khác. Sự chuyển 
biến là do liều lượng (độ) qui định. Độ là mối lên hê giữa biến. 
đối về lượng và biến đổi về chât, không có độ chung chung nên 
phải xác định độ của các sự vật một cách eạ thể bằng khoa học 
tự nhiên. “Độ phải được tìm kiếm ở bản thân sự vật, chứ 
không phải có được nhờ loại suy phỏng đoán”. Bacon cũng là 
một trong các nhà triết hoc Cận đại đã thấy được hình thức 
nhảy vot trong quá trình phát triển của giới tự nhiên, theo 
ông, nếu không có sự nhảy vọt về chất thì “không có một cấu 
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trúc nào của sự vật, hay là không một cơ thế hữu cơ nào có thể 
được hình thành”. 


Bacon đã nhận thấy sai lầm của Aristote là tách rơi hình 
đạng và vật chất. Với Aristote vật chất đã trở thành nguyên 
nhân thụ động vô định hình còn hình thức là nguyên nhân 
tích cực đi trước vật chất. Đó là con đường đẫn đến vương 
quốc ý niệm của Platon, đến quan niệm duy thực của thời 
'Trung cổ xem hình thức là cái ở ngoài vật chất, đối lập với vật 
chất. Để khắc phục khiếm khuyết này Bacon đã đưa ra căn cứ 
lý luận về hình thức như sau: 


Thứ nhất, hình thức là nguần gốc bên trong của sự vật, 
nhờ nó mà sự vật là nó chứ không phải cái khác. Thứ hai, 
hình thức là nguyên nhân để sự vật xuất hiện. Thứ ba, hình 
thức là một trong những thuộc tính bản chất chung của một 
nhóm sự vật, là qui luật vận đông trong các sự vật. 


Quan niệm về hình thức trước Baeon có hai khuynh 
hướng chủ yếu. Một khuynh hướng lấy chất làm trọng, hình 
thức là bản chất của sự vật. Ngược lại, khuynh hướng thứ hai 
muốn lấy lượng làm tiêu chuẩn để xem xét. Tiêu biểu là các 
nhà nguyên tử luận. Cả hai khuynh hướng này đều có những 
điểm hạn chế nhất định. Khuynh hướng một là cơ sở lý luận 
để giải thích tính đa dạng và thống nhất của thế giới, nhưng 
lại sa chân vào vật hoạt luận ` khi lý giải về nguồn gốc của vận 
động. Khuynh hướng thứ hai, giải thích nguồn gốc vận động 


1.. Vật hoạt luận là học thuyết cho rằng sự sống và cảm giác là vỗn sẵn có của 
mọi vắt lrong tự nhiên. Vì vậy tất cả mọi hình thức của vật chất đều có khả 
năng cảm giác và tư duy. 
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rnột cách duy vật. Bởi do sự va chạm của các nguyên tử nhưng 
lai không thể giải thích được tính đa dạng của thế giới. Bacon 
đã tìm cách dung hợp hai khuynh hương này. 


Về nhận thức luận uà phương pháp luận: 


Một trong những vấn để được quan tâm đặc biệt ở thời 
cận đại đó là vấn để nhận thức luận và phương pháp luận. 


Không ra ngoài quy đạo đó, triết học của Bacon đã dành 
một vị trí thích đáng để bàn về những nội dung này. Trước 
hết để nhận thức đúng bản chất của sự vật thì phải chỉ ra khả 
năng và giới hạn của nhận thức con người. Một trong những 
ảnh hưởng đến quá trình nhận thức chàn lý, theo Bacon, đó 
là những sai lầm vốn có trong tư duy của con người. “Nguyên 
nhân của những sai lắm bắt nguồn không những từ cảm giác 
của chúng ta mà còn từ bản thân bản chất của lý tính con 
người. Lý tính luôn luôn quan niệm tât cả theo thước đo của 
mình, chứ không theo thước đo của vũ trụ và qua đó trở nên 
giống với cái gương mặt không phẳng”. 

Những sai lầm do lý tính tạo ra, Bacon gọi là những 
IDOLA (ảo tưởng, ảo ảnh - theo tiếng Hi Lạp cổ Idola là 
những hình ảnh bị phản ánh một cách lệch lạc). Bacon đã 
gom lai các sai lầm và chia thành bốn ảo ảnh sau: 


ẢO ẢNH LOÀI (IDOLA TRIRUS). Những nhận thức sai 
lầm do loài người thường xuyên phầm lẫn bản chất trí tuệ 
của mình với bản chất khách quan của sự vật dễ dàng gán cho 
sự vật những ý tưởng chủ quan của mình, biến chúng thành 
thước do chân lý, thước do giá trị của sự vật. “Áo ảnh loài có cơ 
Sở trong chính bản thân loài người, bời vì thật là sai lầm khi 
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khẳng định rằng các cảm giác, giác tính của chúng ta là thước 
đo các sự vật. Ngược lại tất cả các giác quan cũng như trí tuệ 
đều được dựa trên sự tương đồng của con người, chứ không 
phải dựa trên sự tương đồng của thế giới. Trí tuệ con người 
cũng tương tự như chiếc giường méo, khi pha trộn bản chất 
của mình với bản chất của sự vật thì nó phân ánh các sự vật 
dưới dạng bị xuyên tạc bóp méo. 


Để loại trừ ảo ảnh này con người trong nhận thức phải . 
tôn trong tính khách quan, không được duy ý chí, chủ quan 
áp đặt tư tường của mình cho các đối tượng, thận trọng thăm 
dò, tăng cường quan sát, thực nghiệm, thường xuyên kiểm 
tra các tài liệu do cảm tính mang lại, loai bỏ những sai lầm về 
mặt lôgic... 


ẢO ẢNH HANG ĐỘNG (IDOLA SPECUS). Thực chất là 
ảo ảnh loài nhưng nó được biểu hiện ở mỗi con người cụ thể. 
Do có những đặc điểm tâm sinh lý riêng biệt, hoàn cảnh giáo 
dục, nghề nghiệp khác nhau... làm khúc xạ tầm nhìn, đề ra 
những phán đoán về mọi cái theo bản thân mình hay theo bè 
nhóm cảm tính. 


Ảo ảnh này được gọi là hang động vì Bacon xem trí tuệ 
của con người méo mó'như hang động của Platon, cái ta cảm 
nhận được không phải là bản chất, chỉ là bản sao giếng như 
ảo ảnh tường rằng nhốt được mặt trăng vào trong chậu nước. 

ÁO ẢNH THỊ TRƯỜNG (IDOLA FORI). Ảo ảnh này 
xuất hiện do thường xuyên sử dụng những danh từ trống 
rỗng để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày (giống như ở 
chơ). Đó con do sự ngộ nhận sử dụng các thuật ngữ khoa học 
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chưa thật chính xác. “Nhiều định nghĩa, phạm trù và điễn 
giải các nhà thông thái bấy lâu nay vẫn quen.sử dụng hoàn 
toàn không giải quyết được cái gì cả. Nhiều từ ngữ đã trở nên 
cưỡng bức lý tính, làm đào lộn tất cả và cuối cùng, thì chỉ dẫn 
mọi người đến các cuộc cãi vả để điễn giải những cái rỗng 
tuếch”. Vì thế phải bỏ thói quen dựa vào các quan niệm đang 
lưu hành và có thái độ phê phán đối với những thuật ngữ mơ 
hỏ, thiếu chính xác. “Tri thức là sức mạnh, sức mạnh là tri 
thức”, điều kiện để được gọi là tri thức, theo Bacon, phải là 
tính chính xác của khái niệm. 


ÁO ẢNH SÂN KHẨU (IDOLA THEATRI). Sai lầm bắt 
nguồn đo chứng ta quả tìn vào người xưa, diễn ra trước mặt, 
người ta như diễn ra trên sản khấu. Quá khứ chỉ là một thời 
kỳ ấu trĩ của loài người chứ không phải là môt thời hoàng 
kim; để đi đến chân lý không nên giáo điều, hoặc rơi vào chủ 
nghĩa hoài nghĩ luận. 


Theo Bacon những ảo ảnh này là cái vốn có sẵn trong bản 
chất trí tuệ của con người, lại được bổ sung thêm trong quá 
trình nhận thức, trong sinh lý và nhân cách của mỗi con 
người vì vậy chúng có nguồn gốc hoàn toàn khách quan. Do 
vậy khắc phục được những hạn chế khách quan này cũng là 
quá trình con người hoàn thiện bản thân mình. 


Ý nghĩa tích cực của những ảo ảnh này là ở chỗ không chỉ 
chống lại những suy luân vô căn cứ của thần học, kinh viên 
mà còn đặt cơ sở xã hội cho quá trình nhân thức. Đó là tôn 
trọng khách quan, phê phán và không giáo điều. Một ý nghĩa 
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không chỉ thuộc về thời kỳ Cận đại mà cho tất cả các thời đại. 
Ý nghĩa đã trờ thành nguyên tắc của nhận thức. 

Giống như nhận thức luận, Bacon khi bàn về phương 
pháp luận đã bắt đầu bằng việc rà soát những phương pháp 
đã được sử dụng từ trước đến nay, để từ đó có thể kế thừa và 
triển khai phương pháp mới. 


Ông cho rằng, từ trước đến nay con người chủ yếu sử 
dụng hai phương pháp đó là phương pháp con nhện và 
phương pháp con kiến. “Những người làm khoa học hoặc là 
những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm chỉ thu thập và sử 
đụng những cái thu thập được. Những người theo chủ nghĩa 
giáo điểu hy vọng quá nhiều vào vai trò của lý tính, giếng như 
con nhện nhả tơ ra từ bản thân mình”. 

Đặc trưng của phương pháp con kiến là chỉ biết sưu tầm 
lượm lặt đữ kiên về sự vật mà không có khả năng khái quát 
rút ra kết luận từ những đữ kiện đó nên chỉ đừng lại ở những 
tri thức vụn vặt, tân mạn về đối tượng. 

Điểm nổi bật của phương pháp con nhện là lụp chụp, hấp 
tấp trong khái quát, khẳng định một cách vô căn cứ về bản 
chất của sự vật trên các tiền đề chưa đảm hảo tính khả tín về 
mặt khoa học. 


Từ hai phương pháp này, Bacon đề xuất phương pháp 
con ong. “Con ong chọn phương thức hành động trung gian, 
nó khai thác vật Hiệu từ hoa ngoài vườn và ruộng đồng nhưng 
sử dụng và biến đổi nó phù hợp với khả năng và chỉ định của 
mình. Công việc đích thực của triết học cũng không khác gì 
công việc đó”. 
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Như vậy, phương pháp con ong là phương pháp dích thực 
của triết học, được đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế 
của phương pháp con nhện và phương pháp con kiên để kế 
thừa những điểm hợp lý của hai phương pháp này và xác định 
đúng vai trò, vị trí của từng giai đoạn nhận thức. “Câm tính 
tự nó là yếu đuối và lầm lẫn”. Con “lý tính tự do hanh động 
của con người, không xứng đáng được tin cây”. Nên phải rang 
buộc lý tính để không bay bổng theo ý chủ quan và cũng 
không thoát ly thực tế. Thực chất của phương pháp con ong là 
vậy. 


Về vai trò của phương pháp, Bacon cho rằng “Người què 
chạy đúng đường sẽ nhanh hơn kẻ lành chạy sai đương” hoặc 
“phương pháp giếng như ngọn đèn sơi đường cho \ữ khách đi 
trong đêm đông”. Quả thật, để mở đường cho sự phát triển 
của khoa học, để nắm bắt được bản chất của đối tượng nghiên 
cứu thì vấn đề phương pháp phải được đặt lên hàng đầu. Tù 
thơi Cổ đại Archimcd đã từng tuyên bố “Cho tôi điểm tựa tôi 
sẽ bẩy tung trái đất nay", khi được hỏi về vai trò phương pháp 
đòn bẩy của ông. 


Bacon đã nhận thấy cần phải loại bỏ những quan niệm 
sùng bái logic hình thức một cách thái quá. Đó không phải là 
chìa khóa vạn năng. Với tư cách là nhà khoa học thực nghiệm 
ông đánh giá “thứ logic mà hiện nay người ta vẫn đang sử 
dụng chỉ làm củng cố và bảo vệ những sai lầm đó có cơ sở 
trong các khái niệm lưu hành phổ biến hơn là tìm ra chân lý. 
Cho nên nó có hại hơn là có lợi”. Vì vậy cần phải có một logic 
mới tương xứng với đòi hồi của giới tự nhiên. 
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Ông đã đẻ xuất phương pháp qui nạp. Theo ông đó là 
phương pháp tối ưu để nhận thức và khám phá những bí mật 
của đối tượng nhận thức. Bản chất của phương pháp này là 
xuất phát từ những sự kiện riêng biệt sau đó tiến dần lên đi 
đến những nguyên lý phổ biến, khẳng định bản chất của sự 
vật. Tương ứng với ba giai đoạn của nhận thức, Bacon có ba 
hình thức theo các bước (Bacon gọi là ba quá trình lập bảng 
để đi đến xác định bản chất). 


'Thứ nhất là, tìm sự hiên hữu (hay tìm sự có mặt), khi đã 
xác định nguyên nhân của một hiện tượng nào đó thì hay bắt 
dầu bằng việc chỉ ra sự hiện hữu của nó ở trong tự nhiên 
(chẳng hạn nhiệt và sự hiện hữu của nó ởtrong ánh sáng mặt 
trời). Trên cơ sởtriển khai các tài liệu của kinh nghiệm và căn 
cứ vào sự đồng dạng của các nguyên nhân chỉ ra tính tất yếu 
phải có hiện hữu của đối tượng nghiên cứu. 

"Thứ hai là, tìm sự vắng mặt (hay tìm sự khác nhau). Khi 
xảy ra tình trạng la đã đối chiếu nhiều nhàn tố giống nhau 
nhưng không tìm thấy nguyên nhân của hiện tượng ta cần 
biết, thì phải đi đến kết luận là chúng ta đã đi chệch hướng. 


Thứ ba là, tìm những biến đổi tương ứng, tiến hành so 
sánh từ những dữ kiện, tài liệu do kinh nghiệm mang lại 
trong những điều kiện khác nhau để xác định mối liên hê 
nhân quả trong sự tương bác với nhau. 


Ba bước này là tiền để bắt buộc của moi sư qui nạp, sư 
chính xác của kết luận phụ thuộc vào những kết quả tổng hợp 
của ba bước này. Vì vậy trong từng bước một phải hết sức chụ 
đáo, cẩn thận và tôn trọng khách quan. 
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Mặc dù trọng pbương pháp qui nạp, nhưng Bacon cũng 
không phủ định vai tro của phương pháp diễn dịch. Cho đù 
phương pháp qui nạp của Bacon còn mang tính một chiều, đề 
cao hết mức giá trị của phương pháp này mà không thấy rằng 
qui nạp chí là một con đường để tiếp cân với chân lý chứ 
không phải là tất cả. Tuy vậy trong tình hình lúc bấy giờ thì 
việc dưa ra được một phương pháp đáp ứng được đòi hỏi bức 
xúc của thực tiễn, mờ đường cho khoa học phát triển thì đó 
hẳn phải là một việc làm đáng ghi nhận và trân trọng. 


lộ liểm xã hội 


Quan niệm của Bacon về nhà nước được thể hiện rö trong 
Khái lược về đạo đức va chính trị. Theo ông không phải bao 
giờ và ở đâu giai cấp quý tộc cùng là chỗ dựa của Nhà nước. 
Ngược lại trong nhà nước cộng hòa dân chủ giai cấp quý tộc 
còn làm giảm quyền lực của Nhà nước. Vì vậy phải tăng 
cường sức mạnh của Nhà nước tập quyền, hạn chế vai trò của 
giai cấp quý tộc. 

Trong con mắt của ngài Thủ tướng, Bacon xem quần 
chứng nhân đân là nguyên nhân thường xuyên làm mất ổn 
định tình hình, gây nên hẵn độn trong xã hội. Tuy vậy, ông 
cũng nhận thấy sự tôi tệ về đời sống vật chất, nghèo đói, bệnh 
tật là đông lực trực tiếp của mọi cuộc nổi dậy. Để khắc phục 
tình trạng này ông hô hào phải cải cách kinh tế, pháp luật 
bằng cách thúc đẩy thương nghiệp, tăng cường số lượng 


1.. Bacon từng làm thủ tướng. 
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thương nhân, vì đó là “mạch máu của cơ thể chính trị". Mở 
rộng các công trường thủ công, giäm thuế, hạn chế hội hè, tiết 
kiệm, chống lăng phí... Những giải pháp ông đưa ra về tổng 
thể mà xét để thể hiện được xu thế tiến bộ của xã hội nhưng 
đấy không thể là những giải pháp triệt để vì ông chưa thể 
vượt qua địa vị và lập trường giai cấp của mình. 


Cơn người trong triết học của Bacon là sự hòa trộn của 
hai linh hần “linh hồn lý tính” và “linh hồn cảm tính”. Lính 
hẻn lý tính là khả năng kỳ diệu mà Thượng đế ban cho con 
người, do vậy trong con người có bản tính thần thánh. Trong 
khi đó thì lình hồn cảm tính chỉ là một đang chất lòng pha 
loãng trong cơ thể, chứng tác động lên giác quan thông qua 
các dây thần kinh để điều khiển chức năng sống của cơ thể. 
Lãnh hồn cẩm tính sẽ mất đi khi con người chất. Hai loại linh 
hôn này sẽ kiến tạo hai trạng thái khác nhau trong con người. 
Linh hồn ly tính đưa chúng ta đến sự thánh thiện, toàn mỹ. 
Linh hồn câm tính là cơ sở của những bản năng sinh vật. Và 
dẫn đến “bản tính của con người nói chung gần gũi với sự ngu 
xuấn hơn là sự sáng suốt, do vậy những đặc điểm quyến rũ sự 
ngu xuẩn của con người có hiệu lực lớn hơn cả”. Một nhận 
định không nên rút ra, nhất là ở một nhà triết học như Bacon. 


MIL1.2. THOMAS HOBBES (15888 - 1679, 

“Ở đâu mà giới tăng lữ tạo thành một hiệp hội đặc biệt, 
thi họ là kẻ ra mệnh lệnh, và là kẻ lập pháp trong Tổ quốc 
mình... Trong tất cả các tác giả Thiên chúa giáo thi chỉ có một 
mình Hobbes đã hiểu rõ cái ác, và phương tiện trừ khứ nó. 
Một mình ông dám trình bày sự hợp nhất của cái đâu của con 
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đại bảng và đưa mọi thứ vê thống nhất chính trị, mà nếu thiếu 
thì cả Nhà nước lần Chỉnh phủ sẽ không được tổ chức tốt... 
Cái làm nên chính trị của Hobbes bị căm ghét không hẳn nó 
chứa đựng sự khủng khiếp uà dối trá mà chủ yếu là nó chứa 
đựng sự chính nghĩa và sự chân thực ". 

(J..J. Rousseau) 


Ho-biz sinh ngày ð - 4 - 1588 ở làng Vesport miễn Nam 
nước Anh trong một gia đình lĩnh mục nghèo, kém chữ. Gốc 
gác bần hàn nhưng do có trí và sáng dạ năm 17 tuổi ông đã 
nhận bằng tú tài và bắt đầu giảng dạy lôgic học. Hobbes là 
người kế tục tư tường duy vật của Bacon và là nhà triết học 
duy vật nổi tiếng thế kỷ XVI. 

Các tác phẩm chính của Hobbes là: 

- Về công dân (1642) 

- Vẻ uột thể (1655) 

- Về con người (1658)... 


Về bản chất và vai tro triết bọc. Để có một triết học tương 
xứng với nhu cầu thực tiễn, có giá trị như là một khoa học về 
“qui luật của xã hội công dân”, Hobbes đã bất đầu bằng việc 
phê phán triết học kinh viện, Triết học duy tâm cổ đại và siêu 
hình học của Descartes. 

Giống như Bacon, ông xem thần học chỉ là những giấc mơ 
viễn vông giữa ban ngày, không giúp ích gì cho đời sống thực 


1.. Còn có cách phiên âm là Hép-xơ. 


280 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DÙNG 


tế của con người. Thần học và triết học là khác nhau về 
nguyên tắc. “Tôi nghĩ rằng không thể tìm ra một lời thể nào 
tốt hơn là phân biệt giữa qui tắc của tôn giáo, tức là các quì 
tắc mà theo đó thì cần phải tôn kính Chúa và phải tìm hiểu 
trong các luật. với các qui tắc của triết học, tức là các học 
thuyết của các người riêng biệt. Kinh thánh cần phải cung 
cấp các giáo lý, còn ìý tính tự nhiên là các học thuyết triết 
học”. 


Với hệ thống triết học của Descartes, nhà triết học đồng 
thời với ông, Hobbes không nhất trí với tỉnh thần của Cogito. 
“Tôi tư duy, vậy tôi hiện hữu”, Ông cho rằng vẫn chưa thoát 
khỏi tư duy tư biên, nhường đường cho chủ nghĩa duy tâm... 
Theo ông triết học phải tăng cường sức mạnh của các khoa 
học, giúp cho con người nắm bắt được các sự vật hiện tượng 
trong thế giới, để cho con người sống tốt hơn, hoạt đông thực 
tiễn có hiệu quả hơn, “Triết học thực ra là lý tính tự nhiên của 
con người, lý tính hăng say nghiên cứu mọi công việc của tạo 
hóa để tuôn ra và thông báo thật giản đơn về trật tự, các 
nguyên nhân và hậu quả của chứng”. Vì vậy “bất cứ vật thể 
nào cũng là đôi tượng, bay là vật chất của triết học”. 


Triết học của Hobbes được xây dưng trên nền tảng hình 
học, vật lý học, và được chia làm hai bộ phận triết bọc tự 
nhiên và triết học xã hội. 

Về thế giới. Từ lập trường toán học, Hobbes khẳng định 
thế giới khách quan đó là tổng thể những vật thể riêng lẻ có 
hình đang và quảng tính. “Vũ trụ là tổng thể mọi vật thể. 
Không có một bộ phận thực tại nào của nó mà lại không phải 
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là một vật thể. Vật thể là tất cá những gì không phụ thuộc 
vào tư duy của chúng ta”. Về điểm này ông là triết gia của 
phái duy đanh. 


Tiếp nối tư tưởng duy vật của Bacon nhưng Hobbes đã 
làm cho chủ nghĩa duy vật của người khai sinh ra triết học 
duy vật Anh Cận đại có tính chất máy móc siêu hình triệt để 
hơn. Ông được xem là người đặt cơ sở cho chủ nghĩa duy vật cơ 
giới. Không dùng lại ơ tự nhiên, Hobbes đã đem lại tư tường 
cơ học vào giải thích cấu trúc của cơ thể sông (về điểm này 
Hobbes và Descartes đã gặp nhau). “Trái tim là gì, nếu không 
phải là loso? Thần kinh là gì, nếu không phải là những sợi 
chỉ, còn khớp xương là gì nếu không phải là những bánh xe 
làm cho toàn cơ thể chuyển động y như người chủ muốn”. 


Là nhà triết học đuy danh nhưng ông đứng ở lâp trường 
ôn hòa vì ông không phủ định cái chung trong trí tuệ của con 
người. Với ông tất cả các khái niệm và phạm trù của khoa học 
chỉ Ìà “tên của những tên, ký hiệu của những ký hiệu”, vì thế 
chúng chỉ là những danh từ trống rỗng. Ngay đến chân lý, đó 
cũng không phải là những tri thức đúng đấn về sự vật hiện 
tượng mà chỉ là ký hiệu của ngôn từ, của suy diễn. “Chân lý 
và sai lầm thực chất là đặc tính của lời nói, chứ không phải 
của sự vật. Ởâu không có lời nói, thì ở đó cũng không có chân 
1ý và sai lầm”. Điều này đã đưa ông xích lại gần với tư tường 
bất khả tri. 


Về con người. Con người là một trong những vấn để 
trung tâm của triết học Hobbes. Theo ông, con người là một 
thực thể thống nhất giữa tự nhiên và xã hội. Về mặt tự nhiên 
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thì mọi người khi sinh ra đều như nhau. “Giới tự nhiên tạo ra 
con người là như nhau về năng lực, thể chất. và trí tuệ”. Từ 
tiền để duy vật này, Hobbes dã dẩy sự phát triển sang một 
hướng khác. Ông cho rằng bản tính con người là ích kỳ và tìm 
mọi cách để thu vén những lợi ích riêng tư của mình, Trong 
khi đó về mặt tự nhiên ai cũng giống ai, vì vậy mọi người phải 
giằng xé nhau để sống. Ông đà dùng tư tưởng của Plate, một 
nhà thơ cổ La Mã, để diễn tả tình trạng này. “Người với người 
là chó sói” (Homo homini lupus esÈ). Sự bình đẳng về mặt thể 
chất và trí tuệ đã trở thành nguồn gốc cái ác. Theo sự phát 
triển của xã hội, cái ác không giảm mà ngày càng gia tăng. 
Con người trở thành biểu tượng cho cái ác trong vũ trụ. “Con 
người, đó là một động vật độc ác, ranh ma, thâm hiểm hơn cả 
chó sói, rắn độc và gấu”. Do vậy xã hội loài người không tránh 
khỏi những cuộc chiến tranh liên miên gây tang thương, dau 
khổ cho đồng loại. 


Sự phát triển của mỗi dân tộc phải trải qua hai trạng 
thái. Trạng thái tự nhiên và trạng thái xã hội. Ơ trạng thái tự 
nhiên, biểu tượng của quyền lơi là sức mạnh. “Ngay cả một. 
chân lý khẳng định là tổng của ba góc của một tam giác bằng 
hai vuông mà mâu thuẫn với lợi ích của người đang chấp 
chính thì tất cả các sách về hình học sẽ bị đốt”. Trạng thái xã 
hội là trạng thái mọi người phải chấp nhận cùng nhau tồn tại 
trong sự thỏa thuận bằng khế ước xã hội. 


Việc dùng yếu tố sình học để giải thích các hiện tượng xã 


hội chắc chắn không thể dưa ra những nhận định hợp lý về 
khoa học được. Tuy vây trong sự khúc xạ đó, các quan niệm 
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của Hobbes về con người nó cũng phơi bày tình trạng có thật, 
và thật sư đã là như vậy của xã hội tư bản, đặc biệt là ở thời 
kỳ xác lập địa vị thống trị của nó. 


Trong chừng mực nào đó phải thừa nhận rằng Hobbes đã 
chỉ ra con người không phải là một sinh vật thần thánh, mà 
cũng ch là một sinh vật như những sinh vật khác nên nó cần 
phải được thöa mãn những nhu cầu sinh vật để sinh tổn và 
Hobbes cũng đã nhận thấy, không thể xem thường lợi ích cá 
nhân của con người, đó là một trong những động lực trực tiếp 
của hoạt động con người và phát triển xã hội. Tuy vậy, cái 
quyết định con người là con người chính là bản tính xã hội thì 
Hlobbes lại không thấy. 


Về nhà nước. Nhà nước mọc lên từ những nhu cầu về tồn 
tại của con người. Trong rnắt của Hobbes bình đẳng và bất 
hanh luôn luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Khả năng bẩm sinh của 
con người càng bình đẳng bao nhiêu thì con người càng bất 
hanh bấy nhiêu vì nó làm cho cuộc đấu tranh sinh tên của eon 
người trở nên khốc liệt hơn. Ai cũng thấy sinh mệnh và cuộc 
sống của mình bị de dọa, đo vậy cần phải có một bô máy để gìn 
giữ trật tự xã hội, để mọi người được sống trong hòa bình, con 
người đã lập ra Nhà nước. “Nhà nước là một cá nhân thống 
nhất mà rất nhiều người tự biến mình thành kê chịu trách 
nhiệm về hành động của nó bằng con đường thỏa thuận với 
nhau để có thể sử dụng sức mạnh và phương tiện của tất cả 
họ như nó thấy là cần thiết cho sự hòa bình của hạ”. Như vậy 
nhà nước ra đời trên sự thỏa thuận, đó không phải la sản 
phẩm mang bản chất thần thánh. Nhà nước đó là cơ thể nhân 
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tạo cao nhất mà con người có thể tạo ra (con người là cơ thể tự 
nhiên). Trong cơ thể nhân Lạo này linh hồn là chính phủ, sức 
khỏe là hòa bình của công dân, thần kinh là chế độ khen 
thưởng và hình phạt. 

Tóm lại, quan niệm của Hobbes về nguồn gốc .à bản chất. 
của Nhà nước con nhiều hạn chế nhưng đã giáng một đồn 
mạnh mẽ vào quan điểm thần thánh hóa nhà nước phong 
kiến đương thời. Tổng thể mà xét, triết học của Hobbes là 
tiếng đồng vọng trong cuộc đấu của các nhà tư tướng ở thời kỳ 
Qận đại với sự tiến bộ theo xu hướng tư bản chủ nghĩa. 

LH.1 3JOHN LOCKE (1632 - 1704) 

“Không có chân lý nào được toàn bộ nhân loại thừa nhận” 
(Loeke) 


'Trên bia mộ của Giôn-Ìốc-cơ có tạc những dòng chữ từ tay 
ông: “Hãy đừng lại nơi đây hỡi khách bộ hành, John Loeke 
đang yên nghỉ nơi đây. Nếu bạn hỏi người này là ai, thì xin 
phép được tra lời: người này thỏa mãn với số phận khiêm 
nhường của mình. Người này được giáo dục như một nhà 
khoa học, cống hiến toàn bộ cuộc đời và lao động cho việc đạt 
tới chân lý. Bạn có thể biết được điều đó qua các tác phẩm của 
ông ấy”. Đó là bức chân dung tự họa của nhà triết học nổi 
tiếng, đại biểu cho chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII. 

Locke sinh ngày 29-8-1632 trong một gia đình luật sư 
tỉnh le ở Tây Nam nước Ảnh. Năm 1658 ông đã là giảng viên 
của trường đại học Oxford. Nhưng không chịu được tình 
trạng xã hội sau cách mạng tư sản, Locke đã sống lưu vong ở 
Pháp và Hà Lan. Ông mất ngày 28 -10 - 1704 vì bệnh phối. 
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Các tác phẩm chính của ông là: 

- Bàn uễ nguôn gốc lý tính của con người (1890) 
- Bức thư thứ ba uêễ sự hiên trì (1692) 

- Suy nghĩ uê giáo dục (1693) 


Vấn đề trung tâm trong hệ thống triết học của Locke là 
nghiên cứu khả năng nhận thức và nguồn gốc của tri thức con 
người. “Theo tôi bước đầu tiến tới giải quyết những vấn đề 
khác nhau mà tâm hẳn con người có khả năng là nghiên cứu 
lý tính của chính chúng ta, nghiên cứu khả năng đốt với sự 
vật nó như thê nào”, 


Lý luận nhận thức của Loeke là sự tiếp tuc quan điểm 
của Bacon. Ông cho rằng nguần gốc của trị thức là từ kinh 
nghiệm. Sự tác động của các sự vật hiện tượng trong thế giới 
khách quan vào các giác quan của con người đã hình thành 
nên những tài liệu cam tính, lam thành kính nghiệm. Lập 
trường duy giác luận của Locke được thể hiện qua khẳng 
định sau đây: 

'Thứ nhất, không có tư tưởng bẩm sinh, mọi sự nhân thức 
đều sinh ra trong kinh nghiệm và từ kinh nghiệm. Thứ hai, lý 
tính của con người khởi đầu như một tấm bảng sạch 
(Tabularasa). Thứ ba, trong lý tính không có cái gì mà trước 
đó lại không có trong cảm giác. 

Khẳng đỉnh thứ nhất là sự phê phán quan điểm của . 
Descartes cho rằng có tư tường bẩm sinh. Nếu Descartes xem 
những tri thức sơ đẳng, các qui luật lôgic, các tiền đề toán 
học, là những tư tưởng có sẵn trong tư duy của con người thì 
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Locke lại luận chứng để khẳng định đó là điều không thể có. 
Theo ông, những bằng chứng cơ sỡ cho thấy, dù lớn tuổi mà vô 
học thì vẫn không thể biết cả những điều sơ đẳng nhật, chứ 
đừng nói gì đến những chân lý cao siêu. Ông kết luận “Con 
người có thể đạt tới tất cả trí thức của mình mà không cần tới 
sự giúp đỡ nào từ phía ấn tượng bẩm sinh, điều đó chứng tả 
sai lầm của quan niệm về biểu tượng bẩm sinh”. 


Toàn bộ những trì thức mà con người có được là kết quả 
của quá trình nhận thức đo giác quan đem lại vì thế nhận 
thức trước hết là nhận thức cảm tính. 


Khẳng định thứ hai chính là tư tưởng về sự phụ thuộc 
của tâm lý, ý thức trong quá trình phát triển của nó với môi 
trường xung quanh. “Linh hồn của chúng ta khi mới sinh ra, 
có thể nói như là tấm bảng sạch, không có một ký hiệu hay 
một ý niệm nào cả”. Thông qua các giác quan con người tạo ra 
những cửa sổ để tiếp cận với thế giới „ân ngoài. Các tài liệu 
cảm tính trở thành những nét vẽ đầu tiên trên tấm bảng sạch 
mà từ đó con người lớn lên và hoạt động. 


Khẳng dịnh thứ ba là sự khái quát dứt khoát về lập 
trường duy cảm của Locke và đã chứng tô tính chất siêu hình 
trong lý luận nhận thức của ông. Locke đã không nhận thấy 
sự khác nhau về chất và sự tác động biện chứng giữa nhận 
thức cảm tính và nhận thức lý tính, nên đã xem lý tính chỉ là 
một dạng kinh nghiệm. 


Kinh nghiệm là nguồn gốc duy nhất của tri thức. Tổng 
thể những trì thức mà con người có dược ông gọi là ý niệm. 
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Ông chia làm hai loại kinh nghiệm bên ngoài (nhận thức 
cảm tính) và kinh nghiệm bên trong (nhận thưc ]ý tính). Thế 
giới bên ngoài là đối tượng của nhận thức cảm tính. Nhờ các 
cảm giác như nóng, lạnh, cứng, mềm... ta có được những quan 
niệm về các đặc tính của sự vật bên ngoài dưới dạng đơn lê. 
Locke xếp những tri thức này vào loại ý niệm giản đơn. “Tất, 
cả mọi ý niệm khác nhau của chúng ta về vật thế không phải 
la cái gì khác ngoài sự tập hợp các ý niệm giản đơn cùng với 
giả dụ một cái gì đó mà nó thuộc về và tôn tại trong đó, mặc 
dù chúng ta không có một ý niệm riêng biệt rõ ràng nào về cái 
gì đó được giả dụ ấy”. 

Kinh nghiệm bên trong, diễn tả sự suy ngẫm, ý thức 
hướng vào bản thân nó, ở bên trong của linh hồn. Từ những 
tài liệu do cảm tính mang lại (ý niệm giản đơn) thông qua quá 
trình so sánh, đối chiếu, phân tích, liên kết để tạo ra các khái 
niệm, các phạm trù phần ánh bản chất của một nhóm sự vật 
hiện tượng nhất định. Locke gọi đây là những ý niêm phức 
tạp. 


Nếu như ý niệm giản đơn (trí thức cảm tính) là sản phẩm 
tự nhiên và mang tính qui luật về sự vật, thể hiện lập trương 
duy vật trong nhận thức của ông thì quan niệm về ý niệm 
phức tạp, Loeke lại chuyển sang lập trương của chủ nghĩa 
duy lý, khẳng định đó là kết quả thuần túy của lý tính, 

Cái mà Locke gọi là kinh nghiêm bên ngoài và kinh 
nghiệm bên trong thực chất là sự phân chía quá trình nhận 
thức của con người thành hai giai doạn nhận thức cảm tính 
và nhận thức lý tính. Nhưng ông lại không thấy được mối liên 
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hệ biện chứng vốn có của một quá trình thống nhất. Hơn nữa, 
ông lại hiểu quá trình hình thành tri thức chỉ là quá trình lắp 
gbép, kết hợp những “mánh” trì thức lai với nhau một cách 
xnáy móc kiểu cơ học Newton. Những hạn chế này có thể tìm 
thấy cơ sở lý luận của chúng là Locke - nhà triết học của phái 
duy danh, ông chỉ thừa nhận sự tồn tại của giới tự nhiên dưới 
đạng đơn nhất. “Cái chung không có quan hệ với bản thân các 
sự vật mà luôn luôn đơn nhất xét vẻ tồn tại của nó”, hay “cái 
chung là tổng số của các sự vật đơn lê”. 


Khuynh hướng này và phương pháp cơ học trở thành 
những căn cứ xác đáng để cắt nghĩa những hạn chế không chỉ 
ở Loeke mà cồn ở nhiều nhà triết học khác nữa của thời cận 
đại. : 


Từ việc phân chia cấu trúc kinh nghiệm và thừa nhận 
một số tư tưởng khái niệm có nguồn gốc hoàn toàn chủ quan 
trong lý tính, Locke đã phân chia tính chất của các sự vật 
thành chất có trước và chât có sau. Theo ông, những đặc tính 
như vận động, đứng im, khối lượng, tính không thể xâm nhập 
được, hình dáng, quảng tính... Những cái có thể biểu hiện 
bằng số lượng toán học bề ngoài là chất có trước bởi vì dù sự 
vật có biến đổi như thế nào chăng nữa thì chúng vẫn cồn. 
Chất có sau dùng để chỉ những dặc tính dễ biến đổi, đó là 
những cảm giác chủ quan hình thành trên cơ sở kết hợp các 
chất có trước theo những cách nào đó như mầu sắc, mùi vị, 
âm thanh... 


Locke không nhất nguyên lập trường khi bàn vẻ chất có 
sau. Khi thì ông giải thích nguồn gốc của chất có sau là do sự 
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tác động khách quan của sự vật vào giác quan, lúc lại cho 
chúng hoàn toàn là sản phẩm chủ quan của con người. Vì vậy. 
sự khác nhau giữa chất có trước và chất có sau là ở chỗ cái trí 
thức của chất có trước về sự vât là tương đương (về tính chính 
xác - NTD) với sự vật dang tôn tại, phản ánh giống như nó 
đang tồn tại. Con các chất có sau thì không giống các sự vật. 
Vì thế, nếu các giác quan của chúng ta không tiếp nhận được 
thì “tất cả ánh sáng, vị, âm thanh như tư tường độc lập sẽ 
biến mất và chuyển vào thể tích, hình dạng, vận động của các 
phần nh”. Tính không triệt để trong quan niệm về chảt có 
trước và chất có sau của Locke đã bị chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan sau này lợi dụng. 


1Loeke là nhà triết học đầu tiên đã phân tích tỉ mï và hệ 
thống hóa năng lực nhận thức của con người. Ông, theo 
Ảngghen nhận xét, là con đề của sự thỏa hiệp giai cấp ở Anh 
năm 1688 cho nên không tránh khôi những hạn chế nhưng 
“bắt tay vào giải quyết vấn đề la đã đi một nửa chặng đường”. 
Trên tỉnh thần ấy Locke đã tạo được những tiền để duy vật 
nhận thức cho người sau ởi tiếp như qui luật của nhận thức. 


Về xã hội. Quan niệm về nhà nước của Locke phản nào 
tương đồng với quan niệm của Hobbes. Nhà nước được lập ra 
theo sự thỏa thuận của mọi người để đảm bảo quyên sống, 
quyền tự do cá nhân và quyền tư hữu. Trong đó được đầm bảo 
quyền tư hữu là tối thượng. 


Khi bàn về đạo đức ông cho rằng không có cái thiên và cái 
ác bẩm sinh, là những cái được rút ra từ kinh nghiệm sống 
hàng ngày. Cái thiện là cái lam cho chúng ta sung sướng, 
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ngược lại cái ác là cái làm cho con người đau khổ. Loeke 
không nhận thấy khía cạnh xã hội của quan hệ đạo đức. Tuy 
vậy, quan niệm này cũng có nhừng điểm hợp lý ở chỗ nó vẫn 
tốt hơn nhiều lần so với quan niệm trừu tượng và của tôn giáo 
về cùng một vấn đề. 


Do tính chất thỏa hiệp cho nên tư tưởng triết học của 
Locke đã trở thành cơ sở lý luận cho hai xu hướng triết học đối 
lập nhau ở thế kỷ XVII Các nhà duy vật Pháp đã phát triển 
những yếu tố duy vật trong cuộc đấu tranh chống duy tâm. 
Ngược lại các nhà duy tâm lại tìm cách đẩy những yếu tế chủ 
quan thuần túy đến mức phi lý. Vì vậy trong Chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán Lênin đã khẳng 
định: “Cả Béc-cơli lẫn Đidrô đều từ Lốc-cơ mà ra”. 


1H14 GEORGE BERKELEY (1686 - 1783) 
“Câu hỏi: cái gi sẽ đến với các chân lý vĩnh cửu? 


Câu trả lời: Chúng sẽ biến mất. 
(Berkeley) 


Gioóc-giơ Bec-cơ-li là nhà triết học Anh, nhà duy tâm chủ 
quan nổi tiếng. Ông sinh ngày 12-3-1685 trong một gia đình 
quý tộc nh. Beckeley nghiên cứu thần học, triết học, toán học 
trong đó ông đặc biệt say mê triết học. Năm 1705, ông đã lập 
ra một hội kín để nghiên cứu “triết học mới”. Năm 1734 ông 
nhận chức giáo chủ giáo hội nước Ánh. Ông mất ngày 
14-1-1753 khi đang uống trà. 

Byron đã dánh giá hệ thống triết học của Berkeley “hệ 
thống của ông là khó hiểu tới mức các nhà thông thái không 
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dủ sức để tranh luận với nó nhưng tin nó thì thực ra cũng rất 
khó”. Con Holbaeh thì “Hệ thống kỳ cục nhất trong mọi hệ 
thống la hệ thống của Berkeley”. 

Đó la bức tranh nổi và cũng là bí mật của hệ thống triết 
học Berkeley. 


Cúc tác nhẩm chính: 

- Kinh nghiệm uẻ lý thuyết thị giác mới (1709) 

- Trếu luận uê cơ sở của trì thức con người (1710) 

(Nghiên cứu những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sai lầm 
và trở ngại của khoa học tự nhiên, cơ sở của chủ nghĩa hoài 
nghỉ, chủ nghĩa vô thần và sự vô đạo) 

- Ba cuộc dõi thoại giữa Ghỉ-lát uù Phúnô-uf (1713) 


- Nhờ phân tích hay nhà suy luận dành cho nhà toán học 
sô dạo (1724) 

- Xiêng xích (1744) 

- Tân tại là được cảm nhận (esse est percipi) 

Trước sự phát triển của chủ nghĩa duy vật, hệ thống triết 
học của Berkeley ra đời với mưu đề “khôi phục trên toàn thế 
giới cái tình thần đức hạnh đã bị xuyên tạc” và với luận điểm 
xuất phát “tồn tại là được cảm nhận”. 

Kinh nghiêm, theo Berkeley, là tổng hợp những tư 
tưởng, những biểu tượng, những cảm giác của chủ thể và là 
cái tạo nên thế giới. Vì thế sự vật chỉ là sự tổng hợp của những 
biểu tượng, được bao gói trong một cái tên. Sự vật sẽ mất đi 
khi những cảm giác của chủ thể về nó không còn nữa. “Tôi 
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nhìn thấy quả anh đào này, sờ thấy nó, nếm nó... nó có thật. 
Gạt bỏ cảm giác mềm dịu, mát, đắng, màu đó di tức là tiêu 
diệt quả anh đào... Tôi khẳng định quả anh đào chẳng qua chỉ 


là sự kết hợp những ấn tượng hay biểu tượng cảm tính do các 


giác quan biết được, những biểu tượng ấy được lý trí kết hợp 
thành một sự vât (hay có một cái tên nào đấy), vì rằng mỗi 
biểu tượng đều được quan sát kèm theo với xột biểu tượng 
khác”. 


Từ lập trương này, Berkeley đã đi đến kết luận chung. 
“Cái giang sơn nhà trời và tất cả bộ mặt đẹp đề của trái đất, 
tóm lại tất cả các sự vật họp thành vũ trụ, đều không tổn tại ở 
ngoài tỉnh thần... Sự tôn tại của chúng là ở chỗ được trì giác 
hay được nhận thức, và do đó, nếu trong hiện thực chúng 
không được tôi trí giác hay không có ờ một trí óc tỉnh thần nào 
khác, thì tức là chúng không tồn tại, hoặc là chúng tôn tại 
trong trí óc một linh hần vĩnh viễn nào đó”. 


Như vậy, tất cả mọi cái mà con người vẫn xem là tổn tại 
khách quan ữ bên ngoài té ra lại chỉ là hiện thân cảm giác của 
con người. Nhưng con người của Berkeley không phải là con 
người phổ quát mà là con người cụ thể, do vậy cuối cùng thì 
“trong vũ trụ này chỉ còn mỗi một mình tôi, vũ tru hiện thân 
nhờ có tôi” , 

Trên thực tế Berkeley dã dứng trên lập trương duv ngã. 
Và như vậy, việc Loeke chia thành chất có trước và chất có 


1. Quan điểm này về sau được kế thừa và phát triển trong chủ nghĩa hiện sinh. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 293 


sau, theo Berkeley la không thể chấp nhận được. Cả hai đều 
thuộc về chủ quan của con người. Nếu Locke cho rằng các 
chất có trước như quảng tính, hình dạng, chuyển động là 
khách quan thì Berkeley khẳng định những thuộc tính này 
cũng không thuộc về bản thân sự vật. Thị giác không cho ta 
được độ chuẩn xác về hình dáng của sự vật, cùng một sự vật 
khi thì ta cảm thấy to, lúc lại nhận thấy nhỏ. Vì vậy cái gọi là 
chất có trước, chẳng qua là những thuộc tính chung mà thuộc 
tính chung chỉ là tổng thể liên kết của cảm giác con người tạo 
nên. Do vậy, chất có trước hay chất có sau là cùng một nguồn 
gốc. Việc tranh luận chỉ đân dến những kết luận sáo rồng. Bởi 
vì chỉ có một sự thật là: “Sự vật và cảm giác có cùng một bản. 
chất, vì thế không thể tách rời nhau” cho nên tôn tại là được 
cảm nhận. 


Tuy vậy, càng về sau Berkeley càng xa rời lập trương duy 
ngã để chuyển sang lập trường duy tâm khách quan với việc 
thừa nhận tỉnh thần vĩnh cửu và các chủ thể ngoài bản thân 
ông, “Có một tỉnh thần vĩnh cửu phổ biến khắp nơi, tỉnh thần 
ấy nhận thức và bao trùm tất cả mọi vật, nó vạch cho con mắt 
của chúng ta thấy những sự vật ấy như những phù hợp với 
những qui tắc mà chính nó định ra và do đó mà chúng ta định 
nghĩa là qui luật của tự nhiên”. Tỉnh thần vĩnh cửu ấy không 
gì khác hơn chính là Thượng đế. 


Cắt nghĩa về hiện tượng này sẽ trở nên đơn giản khi 
không quên Berkeley là giáo chủ của nước Anh. Berkeley 
không thể vận dụng học thuyết triết học đuy tâm chủ quan 
của mình để kết luận Chúa là do tôi cảm giác mà có. 
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Berkeley và quan niệm vật chất. Giáo chủ Berkeley từng 
cầu xin Chúa “Người hãy chứng giám cho con rằng con đã và 
mãi mãi hoàn toàn tin tưởng vào sự không tồn tại của vật 
chất”. Điều này cho thấy việc phủ nhận vật chất rất quan 
trọng đối với ông. 


Từ lập trường duy đanh Berkeley đã phê phán nền tảng 
của chủ nghĩa duy vật. Theo ông thế giới này chỉ bao gồm 
những sự vật đơn lẽ vì thế khái niệm vật chất chỉ là một danh 
từ trừu tượng. “Hãy quẳng bỏ thực thể vật chất... và hãy hiểu 
vật thể là những gì trực tiếp nhìn thấy và sờ thây”. 


Việc một nhà duy tâm phê phán cơ sở nền tảng của chủ 
nghĩa duy vật là điều không gì lạ trong lịch sử, nhưng phê 
phán quyết liệt, gay gắt như Berkeley là “xưa nay hiếm”. 
Điều này cho thấy vấn đề tính đẳng trong triết học không 
phải hình thức (từ thời kỳ cổ đại Platon đã từng muốn dốt hết 
sách của ông là: “Tất cä các hệ thống quái gỡ của họ đều phụ 
thuôc vào thực thể vật chất một cách rõ rệt và tất nhiên, cho 
nên nếu như lật cái hòn đá tảng ãy đi thì toàn bộ lâu đài sẽ 
nhất định phải sụp đổ tan tành”. 

Chủ nghĩa duy vật lúc này là bạn đồng minh của giai cấp 
tư sản trong cuộc đấu tranh chống chuyên chế phong kiến và 
thần học. Đối với Berkeley những cái tên như Épicure, 
Hobbes, Spinoza... la biểu hiện của kẻ thù xấu xa tôn giáo" vì 
các triết gia nay đã đánh thức cuộc đời thực của con người, 
con người là một sinh vật thực sự có tôn tại thực trong thế giới 
vật chất, bản thân con người cũng là một bộ nhân của giới tự 
nhiên (vật chất), do vậy con người không phải là hình ảnh mô 
phòng của Chúa. Chúz cũng chỉ là giới tự nhiên mà thôi 
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(Spinoza). Các nhà duy vật đã đứng trên vật chất để phân bác 
vai trò sáng tạo của Chưa. Từ vật chất để hình thành nên 
thuyết vô thần. Berkeley đã vì Chúa mà bác bỏ vật chất 
“Chúng ta hãy từ bỏ vật chất và các nguyên nhân vật chất và 
chỉ thừa nhận tác dụng của linh hần hoàn thiện và hoàn mĩ 
thì như vậy mọi hiện tượng của tự nhiên há chẳng rõ ràng và 
dễ hiểu hay sao?”. Và tất cä các tư tưởng, các triết lý “không 
khêu gợi cho các độc gìa thực tâm tin vào sự hiện diện và kính 
nể Chúa... và sự hoàn thiện tối cao của bản chất con người là ờ 
việc nhận thức và thực hiện các giáo lý trong phúc âm”. Với 
'Berkeley thì đó chỉ là triết ly, tư tường cần loại bỏ, hà tất phải 
xem xét về tính khoa học. 


Về nhận thức luận. Từ chỗ phủ nhận tổn tại của thế giới 
vật chất, Berkeley ổi đến phủ nhận nội dung khách quan của 
chân lý. Theo öng chân lý la sư phù hợp giữa suy diễn của chủ 
thể với sự vật đang tồn tại trên thực tế. 


'Tiêu chuẩn để thẩm định tri thức là: tính rõ ràng của trí 
giác cảm tính, tính đơn giản và dễ hiểu, tính tương đồng của 
nhiều cảm giác, tính thừa nhận của nhiều chủ thể và sự phù 
hợp tuân theo ý Chúa. Ehi trí thức đáp ưng được một trong 
những tiêu chí này thì đó là trị thức đứng. Tiêu chỉ phù hợp 
và tuân theo ý Chúa là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. 

Triết học duy tâm chủ quan của Berkeley là một trong 
những nguồn gốc lý luận của triết học Hume. 


TII 1.5. DAV1D HUME (1711 - 1776) 


“Hãy trở thành nhà triết học nhưng phải đắm minh Irons 
triết hoc và phải là con người” 


(Hume) 
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Đây-vít Hiumơ' là nhà triết học, tâm lý học và sử học 
người Anh. Ông sinh ngày 7-5-1711 trong một gia đình luật 
gia. Ông được xem là bậc tiền bôi của triết học Kant. “Hume 
đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ của chủ nghĩa giáo điều”. 
(Kant). Hume đã khai sinh ra thuật ngữ trứng độc triết học, 
vất có giá trị trong việc chẩn đoán bệnh bằng biện pháp tâm 
lý. Ông mất ngày 25-8-1776 tại quê nhà. 

Các tác phẩm chính là: 

- Bàn uè bản chất con người (1739) 

- Những thí nghiệm vẻ đạo đức uà chính trị (1742) 

- Những nghiên cêu uề nhận thức cúa con người (178) 

- Nghiên cu tễ những nguyên lắc đạo đức (1761) 

- lịch sử nước Anh. (1753 - 1762) 

Với Hume chủ nghĩa duy tâm chủ quan đã phát triển đến 
bất khả trí. 

Tiếp nối lập trường triết học của Berkeley, lume cho 
ràng khởi diểm của triết học là cảm giác hay là những ấn 
tượng chủ quan của chủ thể. Vì thế mọi trị thức la con đề của 
kinh nghiệm về những đối tượng do liên kết cảm giác tạo ra. 

Cảm giác, theo Hume, tự nó là nguồn gốc nhận thức ngay 
ca thế giới bên ngoài cũng do cảm giác tạo thành. (Nhưng 
Hume không giải thích vì sao chủ thế có cảm giác. Ông cho 


1. Cên có cách phiên ám khác là Đavil-Hium. 
2. Cỏn gọi là không thể biết. 
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răng đây là việc không thể, bởi cho dù anh có muốn biết cũng 
không thể biết). Vì vậy quá trình nhận thức không phải nhận 
thức thế giới mà nhận thức về những cảm xúc tâm Ìý xảy ra 
trong con người, ông gọi đó là những cảm xúc ấn tương, 
những hình ảnh về đối tượng “con người, không nghỉ ngờ gì 
rằng các khách thể bên ngoài không phải cái gì khác ngoài 
biểu tượng cảm tỉnh. Cái bàn hiện thực mà chúng ta nhìn 
thấy càng nhỏ đi khí ở xa hơn, nhưng nó không thể biến đổi, 
tổn tại không phụ thuộc vào chúng ta. Do vậy, tình thần của 
chúng ta chỉ lĩnh hội hình ảnh của nó”. 


Trong con mắt của Hume sự tồn tại của thế giới bên 
ngoài là một câu hỏi lớn, nếu không có con người liệu có thế 
giới không? Việc không tin tưởng vào thế giới bên ngoài là có 
thật đã dẫn Hume tới chủ nghĩa hoài nghỉ. Hơn thế nữa, triết 
học đã bị phế bỏ chức năng thế giới quan mà đơn thuần với 
nhiệm vu nghiên cứu câm giác, giải thích quan hệ giữa cảm 
giác trong ý thức. Và ngoài những cái này ra “chỉ con lại một, 
bần trời của không thể biết” và “(tôi) tin chắc rằng con người 
là mù quáng và yếu ớt, đó là kết quả của toàn bộ triết học”. 

Các cảm giác hay các ấn tương (ông chia ra làm hai loại: 
loại một là những ấn tượng về màu sắc, âm thanh, nhiệt đô. 
Ông gọi là những ấn tượng cảm tính. Loại hai là những ấn 
tượng về sự kích thích, xúc động, tình yêu, hy vọng. Đó là 
những ãn tượng tự nó) là nguồn gốc duy nhất của nhận thức. 
Các ý niệm là kết quả của giai doạn nhận thức cao hơn so với 
các ấn tượng do nhận thức cảm tính đem lại. Các ý niệm chỉ là 
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sự mô phông của các ấn tượng trong phạm vi ý thức, vì thế so 
với các ấn tượng chúng kém sinh động hơn. 


Chịu ảnh hưởng của quan niệm tâm lý học, Hume rất, 
quan tâm đến vai trò của liên tường đối với việc hình thành 
tri thức. Ông chia thành ba loại liên tưởng và đây chính là ba 
cơ sở để xây dựng trí thức cho các ngành khoa học thực 
nghiệm, toán học và khoa học lý luận. 


Những liên tưởng dựa trên sự tích hợp của không gian và 
thời gian là cơ sở của khoa học thực nghiệm. Những liên 
tưởng đan kết băng tương đồng và tương phản là cơ sở của 
toán học và những liên tưởng dựa trên tính nhân quả là cơ sở 
của khoa học lý luận. 


Có thể nói Hume là nhà triết học bàn nhiều nhất về mối 
quan hệ nhân quả, đó là một trong những trọng điểm trong 
triết học của ông. Vì vậy nhiều người đã gọi ông là triết gia 
nhân quả. 

Hume đã phủ nhận tính khách quan của mối liên hệ 
nhân quả. Theo ông đây là mối liên hê thuần túy chủ quan. 
Đó chỉ là đồng chảy của những hiện tượng tâm lý riêng biệt, 
nối tiếp nhau về mặt thời gian, còn mối liên hệ giữa chúng là 
đo thói quen chủ quan của con người tạo ra cho chúng, vì thế 
con người chỉ có thể nói đến post học (sau đó - tiếng La tỉnh) 
nà không thể nói propter học (theo nguyên nhân của cái đó). 
Ông viết: “Tất cã mọi hiện tượng là đương nhiên tách biệt và 
cô lập với nhau, một hiện tượng này nối tiếp hiện tượng khác, 
nhưng chúng ta không bao giờ có thể chỉ ra mối liên hệ giữa 
chúng, nhưng đương nhiên là gắn lại với nhau, nhưng không 
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bao giờ liền hê với nhau”, do vây “một nguyên tắc được con 
người coi sự nối tiếp của các hiện tương là quan hệ nhân qua 
đó là thói quen” (tác gia nhân mạnh - NT). 


Từ viêc phủ nhân tính khách quan mối liên hệ nhân quả 
Hume đã phủ nhận sự vận động và phát triển của thế giới 
trong tính qui luật vốn có của nó. Theo ông thừa nhận điều đó 
Tà sự cường bức lý tính. Khoa học chỉ là sự mô tả các cảm xúc 
và tâm trạng tàm lý của con người. Đó cũng là sự giải phóng 
và con đường phát triển của khoa học. “Phương thức duy nhất 
để ngay lập tức giải phóng khoa học khởi vô số đề tài rối rắm 
Tà nghiêm tức nghiên cứu bản chất của nhận thức con người 
va căn cứ trên sự phân tích chính xác về sức mạnh và khả 
năng của nó, chứng minh rằng nó hoàn toàn không thích nghỉ 
được với cái đề tài trưu tượng và xa lạ như vậy”. 


"Tóm lại, trong quan niệm về nhận thức luận, Hume đã đi 
từ duy tâm chủ quan đến hoài nghỉ và bất khả trí. Nhân thức 
là quá trình nhận thức các hiện tượng Lâm lý xảy ra trong con 
người, con người tên tại trong thế giới nhưng nhận thức của 
con người lại xa lạ với mọi cái xung quanh nó đang tồn tại 
khách quan. 


Về xã hội, Hume cho sự ra đời của nhà nước là một sự 
thỏa thuận không lời dựa trên cộng đồng quyền lợi. Hình thức 
hoàn chỉnh nhất của Nhà nước phải là sự liên hợp giữa chính 
quyền của quý tộc và chính phủ nhân dàn. 

Tòn giáo là kết quả của tưởng tượng và lo sợ nhưng cần 
phải duy trì đao đức tôn giáo với quần chúng nhân dân. 
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Quan niệm vẻ đạo dức của Hume tiến tới đạo đức của chủ 
nghĩa thực dụng khi ông cho rằng đức hạnh là cái có ích cho 
đời sống con người. 

Tư tường của Hume phản ánh tình trạng bế tắc của triết 
học thế kỷ XVII - thế kỷ XVITI lúng túng trong con đường tiến 
về phía trước mà lại khòng thể tiếp tục mãi với những luận 
điểm cũ trước đây. Nếu như Berkeley Ìa người khơi mào thì 
Hume là người tiếp tục đặt nền móng cho quan niệm về eon 
người cá nhân là trung tâm của triết học và khoa học. Tư 
tưởng của Hume trỡ thành tài liệu kế thừa của nhiều triết gia 
như: Kant (1724 - 1804), John Stuard Mill (1806 - 1873), 
Jérémie Bentham (1748 - 1832)... và một số trường phái như 
chủ nghĩa thực chứng mới, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa 
hiện sinh... 


.I.2. TRIẾT HỌC PHÁP 


HIL2 1.RENE DESCARTES (13986 - 1650) 
“Trong lịch sử của tư tưởng, Descartes sẽ mãi mãi là 
người hiệp sĩ Pháp đã khởi hành một cách tốt nhất”. 
(Charles Péguy) 


Các nhà tư tường phương Tây xác định văng Descartes 
đã khai sinh ra một nên triết học mới mà Rant là người hoàn 


tất. 

Đề-các-tơ sinh ngày 31-3-1596 ở thị trấn La Haye xứ 
Touraine thuộc miền Nam nước Pháp trong một gia đình 
đồng dõi quý tộc lâu đời. Ngoài triết học, tên tuổi của 
Tescartes gắn liền với toán học, vật lý học. sinh vật học, với 
những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực này. 
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Ngày 1-9-1649 ông sang Thụy Điển theo lời mời của nữ 
hoàng nước này và mất vào lúc 4 giờ sáng ngày 11-2-1650 tại 
Thụy Điển sau một tuần bị cảm lạnh. Tang lễ được cử hành 
ngày 12-2-1650 và ngày 1-5-1666 đi thể của Descartes được 
chuyển về Pháp và ngày 25-6-1666 được an táng long trọng ở 
điện Panthéon, nơi an nghỉ của các danh nhân Pháp. 

Các tác phẩm chính của Descaries: 

- Các qui tắc chỉ dạo lý tính (1630) 

- Thế giới hay là Tiểu luận uề thế giới (1633) 

- Khúc xạ học (16387) 

- Sao băng (1637) 

- Luận uề phương pháp (1637) 

- Các nguyên lý của triết học (1644) 

- Về trạng thái dau khổ cúa tâm hôn (1649). 


Cogito ergo su xuất nhát điểm của triết học Descartes 
trong Những bời giảng uê lịch sử triết học, Hegel, nhà triết 
học Đức đã đánh giá vai trồ triết học của Deseartes là “đã tạo 
ra một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tương triết học” Tây 
Âu thời Cận đại. Tuyệt nhiên điểu đó không có nghĩa là 
không có Descartes thì không có triết học tây Âu cận đại mà 
nhận định ấy chỉ đừng lại ở khía cạnh Descartes đã tạo ra 
một bước rẽ, một bước ngoặt trong hành trình phát triển của 
triết học Tây Âu. 


1.. Cogilo ergo sum tiếng La tinh lôi tư duy, vay tôi hiên hữu. 
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Descartes đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các tác 
phẩm của ông câu “Muốn trở thành người thông thái, thì ít 
nhất một lần trong đời, ta phải biết hoài nghỉ về tất cả”. Trên 
thực tế thì Descartes không chỉ một lần hoài nghỉ mà ở 
Descartes hoài nghi đã trở thành phương tiện để đạt tới chân 
lý, khác với những quan niệm hiểu nghỉ ngờ the. thói quen 
hàng ngày. “Những kẻ hoài nghỉ nghỉ ngờ chỉ là để nghi ngờ, 
và làm ra về lúe nào cũng do dự. Trái lại, nục đích của tôi là 
nhằm đạt đến sự tìn tường và sau khi vứt bò đất phù sa lủng 
củng và những bãi cát xốp, tìm ra chỗ đất vững". 


Sau Trung cổ, ở Tây Âu trí tuệ vẫn tiếp tục phải chịu ảnh 
hưởng của hai thiên kiến đó là: sự ấn định của nhà thờ thông 
qua những tín niệm trở thành những chân lý bất di bất dịch 
và sự thống ngự của Aristote về mặt học thuật. 


Trong bầu không khí đó tư tưởng hoài nghì của 
Descartes đã mang một ý nghĩa cách mạng. 


Tính cách mạng mà Descartes tạo ra trước hết là ở chỗ 
ông đã đối xử với triết học kinh viện trên tỉnh thần thời đại, 
đó là sự lên men triết học, theo cách nói của Hegel. 


Descartes doi loại bô tình trạng thông thái rởm, tư tưởng 
biến triết học thành bô cánh trang sức trí tuệ màu mề không 
thực chất. Triết học đó là khoa học của tư duy, có vai trò cực 
kỳ to lớn trong đời sống của con người. Trong khi đó chủ nghĩa 
kinh viện đã tạo ra một thứ tri thức “những điều mà người 
xưa dạy là quá ít öi và phần lớn là không đứng”, hay “tôi 
không nói gì về khoa học triết học ngoài nhận thấy khoa học 
này đã được những bộ óc xuất sắc nhất, từ bao thế kỷ nghiên 
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cứu. vây mà trong khoa học đó không có điều gì mà người ta 
không tranh luận, nhân đó không có điều gì là không đáng 
hoài nghỉ... rồi thấy rằng các nhà thông thái đã đưa ra không 
biết bao nhiêu ý kiến về mỗi vấn đẻ và chỉ có một ý kiến đúng 
mà thôi, cho nên tôi coi là sai lầm tất cả mọi cái gì mới có vẻ 
hợp lý". Do vậy để tạo nền móng vững chắc cho triết học của 
mình, Descartes đã nói: “Tôi quyết định nghiêm túc thực hiên 
ý định từ bò mọi ý kiến mà một lúc nào đó tôi đã biến thành 
niềm tín và bất đầu mọi thứ từ đầu, từ bản thân cơ sở”. 

Nếu như Bacon bắt dầu nghiên cứu lý luận nhận thức 
bằng việc loại bò những IDOLA thì tương tự Descartes đoi hỏi 
phải tẩy rửa khỏi trí tuệ của chúng ta những ám ảnh đang 
ngăn cản tính linh hoạt và nhạy bén của tư duy trong sự phát 
triển của nó. 


Đó là những sức ỳ được cấu thành từ thời niên thiếu. 
“Nguyên nhân đâu tiên và cơ bản sinh ra những sai lầm của 
chúng ta là những định kiến ở thời thơ ấu của chúng ta”. Thứ 
hai, lấn quấn với những định kiến, không có khả năng làm 
chủ ìý trí. Thứ ba, sự căng thẳng nhọc nhằn của trí óe, và thứ 
tư là sự không chính xác của các khái niệm. 


Bên cạnh đó khi kế thừa phải biết phê phán, cho dù đó là 
tư tưởng của những người có uy tín nhất. Ngày 16-4-1648, tại 
Hà Lan, Deseartes đã đánh giá về Thomas D'Aquin, nhân vật 
đầy uy lực của Thần học Trung cổ như sau: “Dù ông ta bộc lộ 
sự hãng hái ở bất cứ chỗ nào thì cũng la thể hiện sự nhằm nhí 
ở đó” và cũng trong ngày này, Descartes khẳng định về bản 
chất hệ thống triết học của ông là “khác với các nhà thần học, 
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tôi với tư cách là nhà triết học đã trình bày một triết thuyết 
không hề tuân thủ một tôn giáo nào... Và do vậy có thể được 
tiếp nhận ở khắp nơi thâm chí là cả ở người Thổ Nhĩ Kỳ”. 

Để có được những tri thức chân thực thì không chỉ giải 
thoát tư duy khỏi những ảo ảnh do chủ nghĩa giáo điều tạo ra 
nà cbn phải biết phê phán niềm ngây thơ vào các đữ kiện trực 
tiếp của cam tính. “Nhà triết học không nên coi một cái gì là 
chân lý thiếu phê phán, nếu thiếu phê phán mà ông ta tin 
tưởng cảm tính thì ông tin tưởng trí tưởng tượng của trẻ con 
nhiều hơn ánh sáng trí tuệ của người lớn”. “Cảm tính lừa dối 
chúng ta trong nhiều trường hợp”. Tuy vây không có nghĩa là 
Daescartes phủ nhàn vai trồ của tưởng tượng. Vấn để là ở chỗ, 
phải đặt đúng vào trong mối liên hệ của nó. “Có thể cảm thấy 
ngạc nhiên rằng các tư tưởng vĩ đại thường gặp trong các tác 
phẩm của các nhà thơ hơn là trong các tác phẩm của các nhà 
triết học. Điều đó là vì các nhà thơ viết bằng cảm hứng từ trí 
tưởng tượng. Mầm mống trong tri thức có trong chúng ta 
giống như lửa trong đá lửa. Các nhà triết học nuôi dưỡng nó 
nhờ lí tính, các nhà thơ đốt cháy nó bằng trí tưởng tượng, do 
vậy nó cháy nhanh hơn”. 


Sở di không nên tin tưởng tuyệt đối vào cảm tính vì theo 
ông cái chúng ta thu được chưa qua sự phân tích và kiếm soát, 
của ánh sáng lý tính vì vậy có thể dẫn đến sai lầm. 


Tư tường chống giáo điều của Descartes đã được soi sáng 
bằng sự hoài nghỉ. Từ hoài nghỉ mà từ bỏ mọi cái đã trở thành 
niềm tin, mọi 
đều phải đối chứng với tòa án lý tính để có thể trở thành chân 


ên kiến đều có mặt trái của nó, mọi hiển nhiên 
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lý. Ông đưa ra ví dụ mình họa sau đây: “Giả sử tự nhiên anh 
có một giỏ táo đầy và anh thấy mật số quả táo bi hư va muốn 
loại bò chúng đi vì sợ chúng sẽ lam ảnh hưởng đến số táo còn 
lại, Anh sẽ bắt đầu như thế nào? Lẽ nào anh lại không bắt 
đầu bằng cách đổ hết táo ở giỏ ra, sau đó lựa chọn từng quả 
một, lẽ nào anh lại không lựa chọn quả táo chưa bị hư bo vào 
giỗ con những quả hư thì loại bồ. Cũng hệt như vậy đối với ai 
trước đây chưa bao giờ từng triết lý thì cần phải giữ trong đầu 
mình những ý kiến khác nhau mà họ tích lũy từ hỏi còn trẻ 
Khi họ đã tin chắc rằng đa số những ý kiến đó không phù hợp 
với chân lý thì họ cố gắng tách chúng nó ra vì sợ rằng sư lẫn 
lộn giữa chúng sẽ làm cho tất cả chúng trở nên không đáng 
tin cậy, và để tránh sai lầm , loại bỏ ngay lập tức tất cả chứng 
không phụ thuộc vào xem những ý kiến nào là đứng, những ý 
kiến nào sai, sau khi đã nghiên cứu từng ý kiến một, chỉ giữ 
lại những ý kiến được thừa nhận là đúng đắn hiển nhiên. 

Với Descartes hoài nghỉ không phải là kết quả cũng 
không phải là kết luận triết học mà hoài nghỉ là phương tiện 
để loại bỏ hoài nghỉ. Do vậy, Descartes đã phá hủy chủ nghĩa 
hoài nghỉ bằng vũ khí đo chính chủ nghĩa hoài nghỉ rền đúc 
nên. Trên tận cùng của không thể hoài nghỉ ông đi đến kết 
luận: Je pense, donec je suis. (Tôi tư duy vây tôi hiện hữu). 
Nhưng cũng chính nhờ hoài nghỉ mới biết mình hiện hữu nên 
ông cũng từng viết: “Je doute, donc je suis (Tôi hoài nghĩ, vậy 
tôi hiện hữu). 

Cogito ergo Sum (Je pense, donc je suis; Je doute, donc je 
suis) là điểm xuất phát của triết hoc Deseartes bởi vì “Từ rất 
lâu tôi đã nhân thấy rằng về phương điện luân lý thì đôi khi 
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cần phải tuân theo những ý nghĩ mà ta biết là không chắc 
chắn chút nào... nhưng mà khi tôi chỉ ao ước đặt hết mình vào 
công việc tìm kiếm chân lý thì tôi nghĩ cần phải làm ngược lại, 
nghĩa là phải vứt bỏ như là tuyệt đối sai lầm tất cả những gì 
trong đó có thể tường tượng ra một chút gì đáng hoài nghỉ... 
nhưng tôi nhận thức rằng trong khi tôi muốn tất cả mọi cái 
đều sai lầm thì tất nhiên tôi, kề nghĩ tường điều đó, phải là 
một cái gì. Vì nhận thấy chân lý này "Tôi tư duy, vậy tôi hiện 
hữu" là một chân lý chắc chắn và vững vàng đến nỗi tất cä 
những giả thuyết kỳ quặc của những người theo thuyết hoài 
nghỉ cũng không làm rung chuyển (người viết nhấn mạnh) 
cái nền triết học mà tôi đang tìm kiếm", 

Cogito của Descartes trong bối cảnh lúc bấy giờ có ý 
nghĩa sâu sắc, đã xem con người là trung tâm của các vấn đề 
triết học, lý tính, là chuẩn mực và thước đo của chân lý. Tuy 
vậy, cogito này cũng biểu hiện sai lầm của Descartes là đã 
chứng mình sự tồn tại của con người bằng tư đuy. Tư duy, tần 
tại hoàn toàn tách biệt với chủ thể. 

Quan niệm này của Descartes sau này bị Hobbes phê 
phán. Chưa hẳn là suy luận sau đây đã là đúng: “Tôi là mật 
cái gì biết suy nghĩ, do vậy tôi là tư duy; hay tôi là một cái gì 
biết hiểu biết, do dó tôi là lý trí, Bởi vì cũng bằng cách ấy tôi có 
thể nói rằng tôi là một cái gì biết di chơi, do dó tôi là sự đi chơi. 

Như vậy là Descartes dã lẫn lộn với vật hiểu biết với sự 
hiểu biết. Nó là một hành động của lý trí hay là lẫn lộn vật 
hiểu biết với lý trí, nó là năng lực của người biết hiểu biết”. 

Hobbea đúng là khi chỉ ra tính vô nghĩa của kết luận ở 
chỗ: từ tôi tư duy không thể suy ra kết luận về thực thể tư duy 
của cái tôi cũng như từ tôi đi chơi không thể kết luận về thực 
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thể đi dạo của nó. Nhưng từ do Hobbes đi đến kết luân đổ 
đồng tôi tư duy với tôi đi chơi là không hợp với lôgic ergo của 
1)escartes bởi vì ergo của Descartes là khái niệm chung, là 
chứng cớ lôgïc để loại trừ hoài nghì, loại trừ sai lầm. 


Da vậy sức mạnh thực sự của Cotlgo là có sự tham gia 
của yếu tố phủ định. Tôi tư duy đã bao hàm trong nó tôi hoài 
nghỉ. 


Giống như Bacon, Descartes là người đặc biêt để cao vai 
trò của triết học. Theo ông “Toàn bộ triết học giống như một, 
cây mà rễ là siêu hình học, thân là vật lý học và các nhánh 
đâm ra từ thân cây đó là tất cả các khoa học khác... (Ainsi 
toute la philosophie est comme un arbre, dont les raeines 
sont la Métaphysique, le tronc la Physique, et les branches 
qui sortent de ce trone sont toutes ]es auLres sclenes). 


Triết học bao hàm theo hai nghĩa: theo nghĩa rộng đó là 
toàn bộ tri thức của con người, theo nghĩa hẹp đó là siêu hình 
học. 


Vì là một nhà duy lý, Descartes đã lấy triết học làm vật 
qui chiếu để phân loại mức độ văn minh của con người, của 
đân tộc này đối với dân tộc khác. 

Vai trò của triết học la xây dựng một nền móng lý luận, 
la chỗ dựa cho khoa học phát triển, giúp con người nhận thức 
được chân lý, nắm bắt được qui luật và bằng lý tính của mình 
có thể thống trị tự nhiên, làm chủ tự nhiên “không cồn là thứ 
triết lý suông mà người ta vẫn được day ở trong nhà trường... 
mang lại những trì thức rất lợi ích cho con người... sẽ cho 
phép con người trở thành chủ ông và sở hữu chủ tự nhiên”. 


308 PG§. TS. NGUYỀN TIỀN DŨNG 


Với tư cách là nền tảng của thế giới quan triết học tạo 
hiệu quả cho đời sống con người một cách gián tiếp thông qua 
các khoa học cụ thể, vì đó chính là bộ rễ của một cây, nếu 
không có rễ thì không thể tạo hoa, tạo quả. 


Về tổng thể mà nói, triết học đó là cây tri thức, đơm bông 
kết trái tạo lợi ích trực tiếp cho đời sống con người. 

Xét về nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, triết học đều là một 
phần tất yếu của cuộc sống. 


Điều này cho thấy Descartes đã hình dung được vai trò 
đặc biêt quan trọng của triết học đối với sự phát triển của đời 
sống xã hội, mäc dù đứng trên lập trương của quan niệm triết 
học là khoa học của các khoa học (triết học Mác- Lênin đã 
chấm dứt cao vọng này của triết học). Nhưng Descartes cũng 
đã thừa nhận mối liên hệ giữa triết học và các khoa học khác. 
Về mặt nào đó đấy chính là những dự báo khoa học cho xu 
hướng phát triển của khoa học và triết học, đặc biệt là khi 
nghiên cứu về con người ở những thế kỷ sau. 


Về siêu hình học uà phương pháp luận: 


Xét về khía cạnh bản thể luận, siêu hình học” của 
Descartes là học thuyết giải thích về căn nguyên của Thượng 
đế, giới tư nhiên và con người. Về mặt nhận thức luận đó là 
những nguyên tắc nguyên lý cơ bản của nhận thức kết thành 
hệ thống chỉ đạo hoạt động và năng lực nhận thức của con 
người. 


1... Siêu hình học (Métaphysique) hoc thuyết bàn về nguồn gốc và bản chất của 
tồn lại. 
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Nếu như Thomas D'Aquin (1225 - 1274) đưa ra năm lý do 
dể chứng minh sự hiện hữu của Thượng dế thì Deseartes 
cũng phải dùng đến ba luận chứng trên tỉnh thần của Cogito 
để biện dẫn cho sự tồn tại của Thiên chúa: 


1) Thượng đế sinh ra ý niệm bẩm sinh ở con người. 


Theo Descartes có ba loại ý niệm là bẩm sinh, xa lạ và tư 
tạo. Ÿ niệm bẩm sinh được sản sinh ra cùng với sự sản sinh ra 
con người. Ý niệm xa lạ (còn gọi là ý niệm ngoại đán) là ý niệm 
xuất phát từ thế giới bên ngoài, do sự vật tác động lên giác 
quan của chúng ta tạo nên như lửa, nước. Những ý niệm này 
không đảng tin vì các giác quan hay lừa dối. Ÿ niệm tự tạo 
(còn gọi là ý niệm mạo tác) do hoạt động của con người tạo 
nên như ý niệm rồng, ý niệm ngựa có cánh. 

Trong ba loại ý niệm này thì ý niệm bẩm sinh là đáng tin 
nhất vì rò ràng, xác thực, hiển nhiên - ý niệm hoàn hảo. 

Con người là một thực thể không hoàn hảo do vậy không 
thể tự có được ý niệm này, bởi vậy phải có một hữu thể” hoàn 
hảo để sinh ra nó. “Chỉ còn cách nhận rằng ý tưởng về Ngài 
đã do một bản tính hoàn hảo hơn tôi, đặt vào trong tôi”. 

Chúa đã sinh ra ý niệm này và nhờ ý niệm này mà tôi 
biết Chúa là có thật. Đó là lý đo vì sao mọi người cho dù không 
chung ngôn ngữ (không nói cùng một thứ tiếng) dưới hình 
thức này hay hình thức khác đều có ý niệm về Chứa trong tư 


duy". 


1.. Hữu thể (Étre) = tôn tại 
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2) Thượng đế sự bảo chứng cho sự hiện hữu của mật hữu 
thể khiếm khuyết. 


“Tôi biết tôi là một hữu thể khiếm khuyết vì thế tôi 
không phải la hữu thể duy nhất đang hiện hữu và cần phải có 
một hữu thể hoàn hảo hơn. Tôi lệ thuộc vào hữu thể đó và 
nhận dược tất cả mọi thứ từ Ngài. Bởi vì, giả sử tôi là hữu thể 
duy nhất và không lệ thuộc vào ai khác, tất nhiên tôi sẽ tự 
ban cho tôi những gì tôi còn thiếu để trở thanh một hữu thể 
hoàn hảo như Thượng đế”. “Đó là điều không thể có, không 
thể được, đo vậy Thượng đế là có thật, Thượng đế tên tại như 
Tà sự bảo chứng cho sự tần tại con đầy khiếm khuyết của tôi”. 


3) Thượng đế là cắn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. 


“Cái ý tường của ta là những sự vật thực tại và do 
Thượng đế ở những phần rõ ràng và minh bạch của chúng, 
nên chúng phải là chân thực”. 


Tất cả mọi vật trên thế giới này đều thuộc về một trong 
hai thực thể theo sự phân chia của Descartes là thực thể tư 
duy (tỉnh thần) hoặc thực thể quảng tính (vật chất). “Tinh 
thần là một thực thể mà bản chất là tư duy”. “Vật thể là một 
thực thể mà bản chất là quảng tính”. 


Thực thể tỉnh thần bao gồm toàn bộ các ý niệm tư tưởng, 
tổng số các ý thức cá nhân của con người, sự tương đồng giữa 
chúng, Thực thể vật chất đó là những sự vật mang tính không 
gian và thời gian, con người có thể cảm nhân được sự tồn tại 
của nó bằng các giác quan. 
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Hai thực thể này hoàn toàn độc lập. Chỉ riêng có con 
người là được tạo thành từ sự kết hợp của hai thực thể. Cái 
chết của con người bắt đầu bằng thể xác, xác chết linh hồn 
bay đi. Với triết học kinh viện thì lình hồn ra đi khiến thể xác 
chết. Đá là điểm khác có thể tìm thấy ở tư tường nhị nguyên 
trong việc xem xét môi quan hệ giữa thực thể tỉnh thần và 
thực thể vật chất của Descartes và thần học trong quan niệm 
về con người. 

Có thể phác họa siêu hình học của Descartes về mặt bản 
thể luận bằng sơ đề: 


Thượng đế 


Thực thế tỉnh thần ¡ Ị Thực thể uật chất 
=.== cóc La 


Phần hôn con người Con người TRTLPhân xác 


người 


Một trong những vấn đẻ được Descartes quan tâm đặc 
biệt trong hệ thống triết học của ông, đó là vấn đẻ phương 
pháp, bởi “nếu chỉ có lý tính tốt thì chưa đủ, điều chủ yếu là 
phải biết áp dụng nó tốt. Một linh hôn vĩ đại nhất vẫn có thế 
đem lại những điều nhằm nhí nhất, nhưng cũng có thể đem 


lại những điều tốt đẹp nhất giống như những khách bộ hành, 
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kẻ di rất chậm nhưng nếu anh ta biết đi đường thắng vẫn có 
thể vượt xa với những kẻ chạy nhưng lại không đi theo con 
đường thẳng đó°”. 


Giống nhì Holbach sau này, Descartes không có thiện 
cảm lắm với nền triết học mà ông đã từng được học ở trong 
học viên La FTeche. “Triết học cho ta phương tiện để nói, ra vẻ 
hợp lý về mọi cái làm cho những người kém học kính nể ta”. 
(La philosophie donne moyen de parler vraisemblement de 
toutes choses e( se faire admire đes mơins savants). Đó là 
một nền triết học không có tính thực tiễn. 


"Trước tình hình đó nhu cầu cần có hệ thống phương pháp 
mới, đáp ứng đời hỏi của thực tiễn nghiên cứu, dưới tỉnh thần 
của thời đại đã trở nên cấp bách và cần thiết. Phương pháp 
của Descartes được xây dựng trên nền tảng toán học, chịu 
ảnh hưởng của phương pháp toán học. 


Mặc dù cũng đề cao vai trò của phương pháp nhưng giữa 
Bacon và Deseartes lại rất khác nhau về cách đánh giá vị trí 
của các phương pháp nghiên cứu trong nhận thức. Nếu như 
Baeon tôn sùng các phương pháp kinh nghiệm thì Descartes 
lại đặc biệt để cao lý tính. Ông cho rằng nhận thức của con 
người không thể đừng lại ở cảm tính mà phải vươn tới khả 
năng cao nhất của trí tuệ mà ông gọi là ánh sáng tự nhiên. 


1... Desoarles - “Luận về phương pháp", văn tuyên triết hoc thế giới. M. 1972, 
T.2, tr 10. 
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Từ lập trương duy lý, Descartes đã dưa ra một số nguyên 
tác tiêu biểu. cho phương pháp luận của ông là: 


"Thứ nhất, “không chấp nhận bất cứ cái gì là chân lý trừ 
khi cảm nhận nó một cách tự nhiên nghĩa là phải tránh sự 
hấp tấp và thành kiến. Chỉ đưa vào phán đoán của mình 
những øì mà trí tuệ của chúng ta thấy rö ràng và phản minh 
tới mức không thể gợi lên một chút hoài nghỉ”. 


"Tri thức rõ ràng là tri thức hiển hiện rõ như in trong trí 
áe của chúng ta hoặc chúng ta có thể hiểu biết một cách chính 
xác về sự vật ngay cả trong lúc sự vật đang hoạt động mạnh 
mẽ nằm trong tầm quan sát của chúng ta. Tri thức phân 
rninh là tri thức súc tích, bản chất dễ đàng phân biệt được với 
các tri thức khác. l 


Descartes xem trực giác (intuition) là điểm khởi đầu của 
nhận thức chân lý và cũng là khả năng nhân thức cao nhất 
của trí tuệ con người. Trực giác là khả năng linh cảm của tư 
duy, là một năng lực đặc biệt của lý tính, có thể nhanh chóng 
đưa ra những kết luận chính xác về tính chân thực của chân 
lý, của trì thức. Vì thế kết quả của trực giác thì bao giờ cũng 
đúng sở dĩ chúng ta có những sai lầm là do chúng ta hoạt 
động không tuân theo lý tính của mình. 


Sự thật, trực giác có những vai trò nhất định trong nhận 
thức (ví dụ như trong ngành Y giúp cho các bác sĩ ra những 
quyết đoán trong việc cấp cứu bệnh nhân) nhưng việc 
Descartes xem trực giác là thước đo của mọi cái, là tiêu chuẩn 
của chân lý thì không tránh khỏi dẫn đến nguy cơ chủ quan, 
duy ý chí, phủ nhận tính cụ thể của chân lý. 
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Thứ hai, “Chia mỗi sự vật phức tạp trong chừng mực có 
thể lam được, thanh các bộ phận cấu thành nó để tiện lợi nhất., 
trong việc nghiên cứu” 

Thực chất đây là nguyên tắc phân tích. Trên thực tế 
nghiên cứu khi gặp phải những vấn đề phức tạp không thể 
giải quyết ngay trong một lúc chúng ta vẫn thương phân 
thành từng phần nhỏ, tìm cách giải quyết dần đần từng phần 
một. Tuy vậy sự chia tách này không thể cứng nhắc vì một cơ 
cấu phức tạp... không đơn thuần là tổng số sự lắp ghép của bộ 
phận giản dỗ. 

"Thứ ba “Đảm bào một lối tư duy xác định, bắt đầu từ 
những đối tượng đơn giản nhất và dễ nhận thức nhất chuyển 
dần dần sang nhận thưc các đối tượng phức tạp hơn”. 

Nguyên tắc này còn được gọi !à Luật trât tự và đây chính 
là nguyên tắc mà Descartes đã sử dụng khi xây dựng hệ 
thống triết học của mình. Ông đã đi từ Cogito, chân lý hiển 
nhiên duy nhất để suy ra những chân lý khác. Trong chừng 
mực nào đó, đây là những tư tưởng nên móng của phương 
pháp ải từ trừu tượng đến cụ thể, 

Thứ tư “luôn luôn xem xét đầy đủ các thành phần và lược 
lại một cách tổng quát để chắc chắn không bỏ sót một đữ kiện 
nào trong quá trình nghiên cứu”. 

Chịu ảnh hướng của chủ nghĩa cơ giới và phương pháp 
toán học. Descartes đã đặc biệt để cao phương pháp diễn dịch 
trong nhận thức và xem là phương pháp cơ bản của triết học. 
Descartes hiểu phương pháp là những công cụ không thể 
thiếu để đạt được tính phân minh rõ răng của trị thức nhưng 
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ông lại không hiểu thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Đó là 
một trong những sự thiếu vắng trong quan niệm của ông về 
phương pháp. 

Về nậi lý học uà uũ trụ á ý + ò ⁄ M 

Vật lý học của Descartes là thân của cây triết học mọc 
trên bộ rễ là siêu hình học. Tuy vậy ở vật lý học, Descartes lại 
hiện diện như một nhà duy vật. 

Với ông kế từ cáe sự vật bé nhỏ cho đến các hành tỉnh xa 
xôi đều được cấu tạo từ vật chất. “Theo tôi (Descartes) không 
thể chứng mình hay thậm chí hình dung được rằng có giới 
hạn của vật chất cấu thành thế giới. Vì khi nghiên cứu bản 
chất của vật chất, tôi thấy rằng hoàn toàn là ở chỗ vật chất có 
quảng tính về chiều đài, chiều rộng và chiều sâu. Như vậy tất 
cả những gì có ba bình điện đó là bộ phận của vật chất”. Vì 
vậy bản tính vật chất thế giới này là vô hạn. Và cũng không 
thể có sự khác biệt về vật chất tạo thành giữa mặt trăng và 
trái đất. Từ đó suy ra vận động ở trên trời và dưới dất là giống 
nhau, gián tiếp khẳng định lại điều mà Copernicus đã rút ra 
từ 1543 trong “Về sự chuyển động của các thiên thể hình cầu 
trên bầu trời”. 

Năm 1633, Descartes đã hoàn thành tác phẩm 7hế giới 
hay tiếu luân về thế giới nhưng mãi đến năm 1664, hơn ba 
mươi năm sau tác phẩm này mới được công bố. Quan điểm vẻ 
nguồn gốc của vũ trụ trong tác phẩm này đã trở thành cơ sở lý 
luận cho học thuyết của Căng-tơ-lát-xan sau này. 

Vũ trụ đối với Descartes không phải bất biến mà là trong 
một quá trình tiến hóa mang tính qui luật cái hiện hữu là cái 
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đã xuất hiên, hiện hữu là tồn tại trong sinh thành, tất cả đều 
tuân theo các quy luật nội tại của vật chất. Do vậy ý nghĩa 
của vấn đề la ở chỗ nếu như Galiléo đã chứng minh sự quay 
tròn của trái đất thì Deseartes lại chứng minh sự sinh thành 
của nó, 

Sự sinh thành điễn ra trong quá trình vận động xoáy 
trồn hướng tâm theo qui luật của cơ học. “Tôi chỉ ra bộ phận 
lớn nhất của vật chất trong sự hồn loạn đó đo có các qui luật 
cơ học đã phải bố trí một cách xác đáng như thế não, cách mà 
đã làm cho nó trờ thành giống với các hành tỉnh của chúng ta. 
Một số trong các bộ phận đó đã cần phải tạo thành trái đất 
như thế nào, con số khác - mặt trời và các vì sao bất động... 
'Tiếp theo tôi chỉ ra núi, biển, nước ngầm và sông đã có thể 
hình thành một cách tự nhiên, kim loại có thể xuất hiện trong 
mô, cây cối có thể phát triển trên cánh đồng như thế nào”. 


Lúc đầu thế giới này là hỗn mang, thế giới của những hạt 
vật chất chuyển động hỗn loạn. Do sự tương tác chúng dần 
dần qui tụ lại thành các đám mây xoáy tròn, tùy theo mức dộ 
đậm đặc của chúng mà tạo nên các dòng vật chất khác nhau 
như thể khí, thể lòng, thể rắn... 


Ý nghĩa của giả thuyết này là ờ chỗ Deseartes đã thấy 
được tính lịch sử trong sự phát triển của thế giới. Đó cũng 
chính là tư tưởng của Ăngghen khi đánh giá về học thuyết 
của Căng- tơ Látxan, trong chừng mực nào đó được xem là sự 
phát triển giả thuyết của Descartes. “Một khi trái đất là một 
cái gì dã hình thành, thì trạng thái địa chất, địa lý và khí 
hiện nay của nó, cây cối và động vật sống trên trái dất tất 


LỊCH SÚ TRIÊT HỌC PHƯƠNG TÂY 317? 


nhiên cũng phải có cái gì dó đã hoàn thành, và chúng cũng 
phải có một lịch sử, không chỉ trong không gian mà cả trong 
thời gian”. 


Trong tác phẩm Các nguyên lý của triết học, Deseartes 
đã dành cả một tiết đề bàn về vận động. Vận động chỉ là sự xê 
dịch của một bộ phận vật chất hay của một vật thể tách khỏi 
môi liên hệ với vật bên cạnh. Như vậy Descartes đã hiểu vận 
động theo nghĩa thông thường của từ này chỉ là động cơ học. 
Nguyên nhân của hạn chế này là ð chỗ “Descartes đã đồng 
nhất vật chất với không gian”. 

g iệm uề sinh lý học uồ xử 

Descartes là đem quan niệm duy vât máy móc vào giải 
quyết các hiện tượng của đời sống, Ông hình dung cấu tạo của 
cơ thể con người và của động vật như là một cỗ máy “cơ thể 
con người cũng như con vật chỉ là một bộ phận chuyển động 
đo tác động của lửa trong tìm và được điều hành bởi tỉnh vật 
(Esprits Animaux), các tính vật này là những thành phần 
máu vật tế vi và nhanh nhạy nên dễ bị kích động bởi ngoại 
vật, các thông tin từ năm giác quan thông qua chúng truyền 
về não, ở não chúng lai nhận được lệnh cấp báo cho các thần 
kinh và cơ bắp của con người để có những phản ứng thích 
ứng. Tất cä các chức năng nầy, tuần hoàn, dinh dưỡng, cảm 
giác và phân ứng đều có hình thức máy móc, cho nên người ta 
có thể thực hiện tất cả cử chỉ đó nơi các on người máy mặc dù 
những người máy này gồm rất ít phụ tùng, không làm sao 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB CTQG.. HN., 1994, T.20, tr. 467. 
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sánh được vô vần vô số xương, bắp thịt, thần kinh, mạch máu 
và tất cả các chỉ khác của thân xác động vật”. 

Descartes đã không thấy được sự khác nhau vẻ chất giữa 
thế giới vô cơ và thế giới hữu cơ. Theo ông các phản xạ phản 
vứng của sinh vật chỉ là sự lắp sẵn trong cơ thể, khi có kích 
thích thì bật ra. Do vậy nhiều phân ứng chỉ là thói quen chứ 
không liên quan gì đến đời sống sinh vật của chúng. “Ta đánh 
chó, chó kêu không phải la chó đau, mà chó kêu như là chó 
đau”. 

Chịu ảnh hưởng của Aristote' trong quan niệm về linh 
hồn, Descartos cho rằng linh hồn của động vật và thực vật na 
ná như những ngọn lửa không sáng" được cấu tạo bằng 
những chất liệu mỗng manh và năng động. 


Từ nền tảng nhị nguyên luận của siêu hình học, 
Descartes cho rằng linh hồn là một thực thể thuần túy vì vậy 
đù nó có bị xáo trộn, có nghĩ về nhiều thứ thì nó cũng không 
bao giờ biến thành cái khác. Trong khi đó thể xác là cái được 
hợp nhất từ nhiều bộ phận, nó luôn luồn biến đổi và thấp hèền 
hơn so với linh hồn. Tuy vậy thể xác vẫn phải tồn tại vì thể 
xác là phương tiện của linh hồn. 

Khi nghiên cứu về con người Descartes không giấu diếm 
tham vọng là kéo dài tuổi thọ cho con người. Vì thế ông mò 
mẫm, mầy mò mong muốn xây dựng một một ngành y học 
mới để tránh bệnh tật cho con người, tránh già yếu, để con 


1. Aristole chia làm ba dạng linh hồn lả: linh hồn thực vật, linh hồn đông vát và 
lỉnh hồn lý tỉnh con người. 
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người trơ thành bất tử ngay trên thế gian này. “Tôi đã có ý 
định đùng tất cả cuộc sống của tôi để tìm ra khoa hoc rất cần 
thiết này mà tôi đã thấy eon đương mà tôi chắc nhất định sẽ 
dẫn tới khoa học đó nếu chúng ta tiến theo con dương nọ”. 
Tiếc rằng òng ra đi quá sớm, tư tưởng tết đep của ông đã trở 
thành trò đùa ác ý của mộ 


số ke vốn không ưa gì ông. Khi ông 
mất tờ báo Gazette de Génbve mỉa mai: “Cái thăng khùng 
tuyên bố tìm ra nền y học mới để tránh cho con người hết 
bệnh tật và không chết, nay chính hắn đã ngoèo ở 
StockhoÌm”. 


Với Descartes con người không có thân phận bi thương 
như Pascal sau này, cho dù vũ trụ có mênh mông vô tân thì 
con người cũng không phải là kẻ bị bộ rơi đơn độc trong vũ trụ 
đó. Thông qua thân xác bé nhỏ của nó, con người biết rằng nó 
là một thành phần không thể thiếu để lam nên một trật tự 
toàn vẹn. Con người cùng không phải sinh ra để mà đợi chết 
mà bằng tư duy, con người biết phải lam gì để thống trị tự 
nhiên và cai trị những quan hệ và tổ chức thương thấy trong 
xã hội. Đây là một bài ca về tỉnh thần lạc quan về lòng nhân 
đạo của con người. 


Descartes đã chỉ ra được mối liên hệ giữa con người với 
tổng thể xã hội, nó có cơ sở thực tế ngay trong bản thân con 
người. Tất cả những niềm sung sướng, đau khổ đam mê của 
một con người cụ thể chẳng là gì nếu nó không được đặt vào 
cộng đồng người lớn hơn. Như vày con người không phải chỉ 
tần tại trong mối liên hê giữa thể xác và linh hồn. Đó chỉ là cơ 
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cấu của Người, người là Người vì người biết dau khổ, đam 
mê... trong sự so sánh với tộc loại. 

Tư tưởng này về sau được nhiều nhà triết học ở phương 
Tây kế thừa. Các dục vọng của con người, không chỉ hành hạ 
làm con người đau khổ mà qua đó con người lớn lên. “Từ hai 
dục vọng của con người tình yêu và lòng căm thù, thì chính 
tình yêu có xu hướng thái quá lớn hơn. Tình yêu càng cuồng 
nhiệt hơn thì nó càng tàn bạo hơn với tất cả những gì cần trở 
đe dọa nó, nó cho phép lòng căm thù tác động theo nhiều 
hướng, qua đó giải phóng một loại cái ác, tình yêu sinh ra từ 
những mầm mống bất hạnh”. 

Những hậu duệ của Descartes đã chìa làm hai trường 
phái đối lập nhau. Một số tiếp tục và phát triển tư tưởng siêu. 
hình học của ông đến mức thần bí. Một số khác tìm cách loại 
bỏ lập trường triết học nhị nguyên của ông. Cả hai vẫn chỉ là 
những người ghé vai vác đá nhưng vẫn để lại giữa đường. 

Công lao của Descartes là ở chỗ ông đã đặt ra hàng loạt 
vấn đề lý luận cho sự phát triển của triết học và khoa học. Ý 
nghĩa của “cuộc cách mạng Descartes” về bản chất là ở đấy. 


IHỊ2_2. PIERRE GASSENDI (1592 - 1655) 


“Bắt lý trí của mình lệ thuộc vào quyên uy của ai đó là 
điều ô nhục với các triết gia” 


(Gassendi) 


Pi-e Gát-xăng-di là nhà triết học, nhà vật lý học, nhà 
thiên văn học Pháp. Ông sinh ngày 29/1/1592 trong một gia 
đình nông dân. Năm 1616 nhận học vị tiến sĩ thần học. Ñgày 
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1/8/1617 được phong linh mục. Năm 1628 làm quen với 
Hobbes khi đến Anh. Năm 1645 được bố nhiệm làm giáo sư 
toán học Cao đẳng Hoàng gia Paris. Ông mất ngày 
24/10/1655 vì bệnh phổi. 


Cúc tức phẩm chính: 


- Những bài tập kỳ quặc chống lại phúi Aristole, làm 
biến đổi tận gốc các nguyên lý cơ bán của học thuyết phái 
Tiêu dao uà của phép biên chứng, khẳng định hoặc là các 
quan điểm mới, hoặc là cức quan diểm cũ rích của các nhà tư 
tưởng cổ nhất (Phân I, 1642, phân II, 1658). 


- Công trình nghiên cứu siêu hình học chống lại 
.Descartes (1642). 


- Tổng hợp triết học Épicure (1649). 
- Hà thống triết học (1683). 


Với khẩu hiệu “Bị thiêu chết không có nghĩa là thất bại”, 
Gassendi đã tự tôn Bruno làm tiền bối của mình, Tuy vậy 
trong các luận điểm triết học của ông thường có tính chất 
nước đôi khi bàn về các vấn đề có liên quan đến các tín niệm 
của tôn giáo, chúng được biểu hiện na ná như thần học. Do 
vậy Đidrô đã nhận xét rất tỉnh tế rằng: “Gassendi đáng 
thương đã phải đeo mặt nạ Thiên chúa giáo lên Êpicure để 
khỏi phải chịu số phận kê hành hình”. 


Hòa cùng dòng chảy của tư tưởng thời đại, triết học của 
Gassendi đã lấy triết học của Aristote làm đối tượng phê 
phán. Bởi triết học của Aristote là hình ảnh biểu tượng cho 
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thân phận nô tỳ của triết học và thần học, khi đức tin trở 
thành mệnh lệnh tuyệt đối tối cao. 


Theo ông, những triết gia tôn sùng Aristote dù có thể 
chia thành các trường phái khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở 
điểm là họ cần thuật ngụy biện chứ không phải là chân lý. 
Giống như chủ nghĩa kinh viện thay vì phải đưa ra những 
quy tắc hướng dẫn con người đi khám phá những chân trời 
mới lạ có ích cho cuộc sống thì nó chỉ đưa ra những điều cũ 
mềm, ai cũng biết. Kiểu như lôgic sau đây: “Chó sủa, Sít là 
chó, do vậy Sít cũng sủa”. Hay là: “Tôi không phải là anh, 
nhưng tôi là người, do vây anh không phải là người...". Ông 
kết luận: “Tôi gọi đó là điều nhảm nhí”. 


Tuy tự khẳng định là học trò của Bruno nhưng thực chất 
thì Gassendi lại khai thác triệt để các tư tưởng triết học của 
Épicure (Ê-pi-quya). 


Vũ trụ đó là một khối bất biến, vô cùng, vô tận. Thế giới 
mà con người dùng giác quan cảm nhận được là một bộ phận 
trong vô số các bộ phận của vũ trụ. Sự biến đối của những bộ 
phận này Là nhịp điệu sống của vũ trụ. Giới tự nhiên mà con 
người cảm nhận được đó là một thế giới có hạn luôn nằm 
trong biến dịch của sinh thành và kết thúc. 


Thế giới là sự hợp nhất của vật chất và chân không. Vật 
chất có các thuộc tính như các sức cản, tính không thể đâm 
xuyên, trọng lượng của các vật và năng lượng của các vật thể 
có thể va chạm và bị va chạm. Trong khi đó, chân không lại có 
các đặc điểm như không có thể xác, không thể câm nhân được, 
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không eó tỷ trọng, không có năng lực tác dụng và chịu ảnh 
hưởng tác dụng. 

Nên tâng thế giới đó là nguyên tử. Mọi cái có thể phân 
chia, riêng nguyên tử thì không thể. Đặc điểm này đã tạo nên 
tính chất vinh hằng của nguyên tử, theo nghĩa đó vật chất là 
không thể bị tiêu diệt. 

Nguyên tử không phải là một điểm của hình học mà đó là 
những thực thể cực nhỏ mắt thường không thể cảm nhận 
được cho dù nguyên tử đa dạng về hình dạng như hình tròn, 
hình bầu dục, hình kính lỗi, hình mỗ chìm, hình xù xì hay 
nhẫn... Nguyên tử đồng nhất với chính nó, nguyên tử không 
bao chứa một bộ phận nào khác ở bên trong. 


Động lực làm cho nguyên tử hoạt động chính là trọng lực. 
'Trọng lực là cái vốn cố của các nguyên tử, là tác nhân kích 
thích ở bên trong phá vỡ thế cân bằng, ổn định, buộc các 
nguyên tử phải nằm trong xu hướng vân động. Do vậy, vân 
động là thuộc tính vĩnh cửu của các nguyên tử. 

Vật thể là sự kết hợp các nguyên tử theo một trật tự nhất 
định. Linh hồn của con người được tạo thành từ những 
nguyên tử lửa. Đó là những nguyên tử nhỏ và linh động. Linh 
hôn có tính thể xác vì linh hồn biết hành động, linh hồn biết 
cảm nhận hình ảnh của các vật thể, vật chất. Chất là sự phá 
bỏ kết hợp của linh hồn và thể xác. Nhưng không có nghĩa là 
nguyên tử của linh hồn biến thanh hư võ mà các nguyên tử 
của linh hồn tan vỡ ra như nước và biến thành thể hơi. 

Chịu ảnh hưởng của các nhà triết học tiền bối và đương 


thời, Gassendi khẳng định vận động của các nguyên tử tất 
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yếu sẽ dẫn dến trạng thái hội tụ và kết đính của chúng. Thoạt, 
đầu làm thành một khối lộn xộn không phân chia. Sau đó bắt, 
đầu phân tầng theo nguyên tắc phân tử nhẹ ở trên, phân tử 
nặng ö dưới. Những nguyên tử nhẹ tiếp tục phân chia để tạo 
thành vòm trời, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Các nguyên 
tử năng đo trọng lực rơi xuống liên két thành trái đất và các 
hiện tượng ở thể lông. Đất sản sinh ra những hạt giống, thực 
vật, động vật được hình thành từ những hạt giống này. 


Thế giới nhóm họp từ các nguyên tử và tan vữ cũng từ các 
nguyên tử. Đó là một quá trình bất tận để làm thành vô số các 
thế giới trong vũ trụ. “Những bộ phận khác nhau của thế giới 
tựa hồ như cuối eùng chuyển thành nguyên tử. Những 
nguyên tử này sau khi đạt tới địa bạt của không gian trống 
rỗng thì kết hợp lại và lắp lại sự chuyển động đầu tiên, hay là 
văng lên phía trước mãi mãi, hay là bay ngay vào thế giới 
khác, hay là sau khi va chạm với các nguyên tử khác, kết hợp 
với chúng để tạo ra thế giới mới””. Quan niệm về nguyên tử 
của Gassendi so với các tiền nhân ở thời kỳ cổ dại quả thật là 
chưa tạo được bước nhảy về chất. Tuy vậy, sau dêm dài Trung 
cổ, học thuyết này tự nó có ý nghĩa khích lệ việc đi sâu vào 
nghiên cứu nguyên tử nói riêng và thế giới vi mô nói chung ở 
các nhà khoa học tự nhiên sau này. 

Trong hệ thống triết học của mình, Gassendi đã dành 
một vị trí thích đáng để chống lại những quan điểm duy tâm 
của Descartes. Theo ông, Cotigo của Descartes không phải là 


1. P. Gassendi. Opusculia philosophica. Volume lll, p..32. 
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một định nghĩa triết học về tư duy. Tư duy chỉ được xem xét 
như một thực thể, là chỉ dừng lại ở mức độ lấy cái không biết. 
để định nghĩa cái không biết. Yêu cầu của định nghĩa là phải 
vạch ra được những đặc tính của tư duy, bản chất của tư duy. 
Ông chỉ rõ bằng liên tưởng: “cái mà chúng tôi cần biết không 
phải là cái không phải là anh, mà là eái là anh”. 

Nếu như Descartes đề cao vai tro của tri giác trong nhận 
thức, xem những tri thức mà trực giác đem lại là đáng tin cậy 
thì Gassendi lại không chia sẽ luận điểm này. Ông cho rằng 
cơ sở của mọi tri thức và khoa học là ở cảm giác. Nguồn gốc 
của cảm giác là do sự vật tác động vào giác quan của chúng ta 
và cảm giác là cơ sở của lý tính. Tuy vậy, ông chỉ hiểu quá 
trình nhận thức một cách siêu hình. Theo ông, các cảm giác 
bao giờ cũng đúng vì cảm giác là những hình ảnh nguyên xi 
về sự vật bên ngoài, nên không thể sai. Sai lầm là do suy luận 
trên những căn cứ không đầy đủ. Để nhận thức được bản chất 
của sự vật thì phải thông qua cảm giác chứ không phải bằng 
lý tính. Nếu chỉ cần dùng lý tính mà biết được bản chất của sự 
vật thì chẳng khác gì “biết về lý tính như là một vật biết. tư 


duy”. 

Gassendi là người theo kinh nghiệm luận. Giống như 
Locke, ông cho rằng trong trí tuệ không có cái mà trước đó 
không có trong cảm giác. Cảm giác theo cách hiểu của ông là 
tiêu chuẩn của lý tính. Tất cả những khái niệm, những phạm 
trù của lý trí mà không phù hợp với cảm giác hiển nhiên (sự 
thật hiển nhiên do cảm giác mang lại) thì dó chỉ là những 
khái niệm trống rỗng vô bổ. Trong chìmg mực nào đó thì quan 
niệm này cũng có giá trị tích cực vì nó đã gián tiếp bác bỏ 
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những tín điều của tôn giáo, chỉ được goi là tri thức khi được 
những giác quan của con người kiểm chứng. Nhưng cảm giác 
không thể là tiêu chuẩn của tri thức, của chân lý, mà phải là 
thực tiễn. 


Trong quan niệm về nhận thức, Gassendi có chung quan 
điểm với Hobbes về nguân gốc và vai trò của những khái niệm 
chung, ý nghĩa của phương pháp quy nạp, vai trò của thí 
nghiệm... Điểm đặc sắc trong lý luận nhận thức của ông 
chính là quan niệm vẻ khái niệm dự bị. Đây là nguyên tắc và 
tiền đề của suy luận. “Về những sự vật mà chúng ta căn cứ 
vào đó để kết luận một cái gì, hoặc chúng ta phát biểu ý kiến 
hay phán đoán gì về nó, thì cần phải có những khái niệm dự 
bị rõ ràng và hiển nhiên, đó là những nguyên lý hay những 
nguyên tắc (tác giả nhấn mạnh) mà chúng ta dựa vào đó để 
chứng minh cái mà chúng ta kết luận hoặc giả dụ"? 


Gassendi đấu tranh chống chủ nghĩa hoài nghỉ, bất khả 
trí khi bàn về nhận thức thế giới. Theo ông, những người hoài 
nghỉ chỉ là những kê bịt đường của nhận thức. Những người 
bất khả trị la những người tự làm khổ mình. Quan điểm của 
ông về nhận thức giới tự nhiên là: “Có lẽ mặc dù không đạt tới 
chân lý đầy đủ nhưng chúng ta sẽ đạt được một cái gì tương 
đối gần và tương đối giống với nó (tác giả nhấn mạnh)”. Sẽ 
không hoàn toàn võ đoán khi chúng ta cho rằng Gassendi đã 
1.. Tín điều (đogme). Điều phải lìn, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của lý trí. 


2P. Gassendi - lbid. p.9. 
3. P Gassendl - lbid., p.†116. 
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cảm nhận được mỗi quan hệ giữa chân lý tương dối và chân lý 
tuyệt đối. 


Có thể trong quan niệm của Gassendi có một vài yếu tố 
nhỏ của tư tưởng biện chứng. Nếu có thì đó la những yếu tố tự 
phát “bất đắt đĩ” vì bản thân âng đã từng tuyên bố "phải làm 
cho phép biện chứng im hơi lặng tiếng trong các vấn đề quan 
trọng". Ông hiểu biện chứng đơn thuần chỉ là thuật ngụy 
biện. “Một người nông dân có một cậu con trai quay về sau 
khi đã học phép biện chứng và muốn thử nghiệm nghệ thuật 
của mình. Ông bố bảo cậu luộc sáu quả trứng: hai cho mình, 
hai cho mẹ và hai cho cậu. Cậu con trai chỉ luộc ba quả. Ông 
bế hỏi tại sao chỉ luộc có ba quả, cậu trả lời: "Lè nào không 
phải sáu quả đó ư?" Người cha đáp: “Cha chỉ thấy ba quả”, 
cậu con trai giải thích: “Hãy đem 1, 2, 3 và gộp lại 1, 2, 3 lại 
thì chà phải sáu là gì”. Người cha nháy mất “Thật tuyệt vời 
con trai của ta ạ. Cha sẽ lấy hai quả, một quả cho mẹ. Còn con 
hãy dùng ba quả còn lại”. 


Tư tưởng về đạo đức của Gassendi được tạo thành từ sự 
kế thừa các quan niêm đạo đức của Ếpicure. Ông xem đạo đức 
học là mục dích của cuộc sống, là con đương để đạt tới hạnh 
phức cao nhất, vì thế đạo đức học là phần quan trọng nhất 
trong hệ thống triết học của Gassandi. 


Theo ông, cuộc sống hạnh phức đó ]à sự yên ổn, là đồng 
sông chảy êm dịu hài hòa, giải thoát mọi đau khổ, không 
khiếp nhược và sợ hãi trước cái chết, không mơ mộng hão 
huyền về tương lai và cũng không âm thầm trăn trờ về những 
mất mát về tình, tiền trong quá khứ... Cơ sở của hạnh phúc là 
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cái thiện. Bất hạnh là cái ác, là cái tước doạt mất sự khoái 
cảm của chúng ta. 

Kế tục Épieure, Gassendi chia ra làm hai loại khoái cảm: 
khoái cảm không thật sự đó là sự vui về, sự đễ chịu, sự khoan 
thai, cảm giác nhẹ nhöm... Khoái cảm thật sự đó là thân thể 
khỏe mạnh. tâm hồn yên ổn, không bị xúc động, không bị 
quấy rối... nhưng khoái cảm cao nhất là hoat động của lý 
tính. Bởi vì lý tính đề ra đức hanh, nhờ lý tính mà con người 
có thể lựa chọn hay né tránh... không cần thiết cho đời sống 
của mình, làm cho cuộc sống dễ chịu đầy hưng phấn trong 
hạnh phúc. 

Tóm lại, mong muốn và kết quả thực tế đạt được không 
phải bao giữ cũng là một. Gassendi và triết học của ông giống 
như vậy. Vai trò và vị trí của Gassendi được Marx đánh giá 
trong Gia đình thần thánh là “Chống lại Descartes là chủ 
nghĩa duy vật do Gassendi lam đại biểu; ông là người khôi 
phục lại chủ nghĩa duy vật của Épicure”. Gassendi là thế đấy. 

TII2.3. BLAISE PASCAL (1623 - 1662) 

“Hãy đặt nhà triết học thông thái nhất trên một tấm gỗ 
lớn lên trên một cái vực thẳm. Dù lý trí có khẳng định với ông 
la rằng, ông ta bình vên vô sự, thì dẫu sao trí tưởng tượng vẫn 
thắng thế”. 


(Pascal) 


Pascal là một trong những người sáng lập ra khoa học 
hiện đại. Ông sinh ngày 19/6/1623 trong môt gia đình trí thức 
giàu có ở Chermont - Ferand (Pháp). Trong lịch sử toán học, 
người ta biết đến Pascal với tư cách là người đặt nền móng lý 
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thuyết xác suất, }à thiên tài sáng tạo. Năm 12 tuổi, ông đã tự 
giải quyết được mệnh để thứ 82 của nhà toán học cổ đại 
Euelide. Mười sáu tuổi xuất bản “Luận chứng về côníc", được 
giới toán học ca ngợi. Trong vai nhà vật lý, Pascal phát mình 
ra chiếc máy tính đầu tiên, lúc đó gọi là “máy số học”. Ông là 
người sáng lập ra văn xuôi cổ điển. “Bỗng nhiên với Pascal, 
văn hùng biện Pháp đạt tới đỉnh điểm”. Ở góc độ triết học, 
ông là “nhà triết học của con người”. 

Các tác phẩm chính: 

- Luận uề chân bhông (1647) 


- Sự cân bằng giữa các chất lỏng oà trọng lực của không 
khí (1649 - 1654). 

- Những bức thư gửi người tỉnh nhỏ (gồm có 18 thư trong 
cuộc tranh luận tôn giáo giữa phái Janséniste uà phát 
2Jésuile. Thư dâu uiết ngày 23 / 1 | 1656, thư cuối 24/3 j 1657). 

- Về trí tuệ hình học (16ð5). 

- Về nghệ thuật thuyết phục (1655 - 1657). 

- Tự tưởng (1669). 

Những năm cuối đời, Pascal sống trong đau khổ và bệnh 
tật. Ông bị u nào. Ông mất ngày 19/8/1662, để lại 27 bó đi co 
với các quan niệm của ông về tôn giáo, xã hội và con người. 
Đấy là những suy nghĩ quý báu nhất nảy sinh trong đầu được 
ghỉ chép lại không theo hệ thống trật tự. Chúng không dành 
cho việc in ấn, chỉ để suy gẫm. Sau được ban bề in dưới nhan 
đề Tư tưởng nhưng bị xuyên tạc khá nhiều, Năm 1825 được 
chỉnh lý và in lại. Bản in này là bản in đáng tìn cậy nhất. 
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Chống quyền uy trong khoa học. 


Những tư tưởng khoa học của Pascal được kiến tạo trong 
vòm trời mà ánh sáng của “Thượng đế khoa học Aristote” vẫn 
còn đầy sung lực. Vì vậy giải phóng khoa học ra khỏi những 
ám ảnh của tiền nhân và thần học là công việc được ưu tiên 
hàng đầu. 


Trong lờì nói dầu của Luận về chân không có đoạn: 
“Chúng ta thừa nhận sự hiểu biết của tiền nhân về sử, địa, 
luật... Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tin 
tưởng một cách mù quáng vào tất cả những cái đã có trong 
khoa học mà họ tạo ra, Trên tỉnh thần ấy, chúng ta phải hạn 
chế sự tìn tưởng của chúng ta vào người xưa”". 


Theo Pascal “Bản chất của con người là ở chỗ liên tục tiến 
về phía trước". Và diều có thể làm cho con người tiến được về 
phía trước đó là tri thức. Vì thế, những tri thức mới mà con 
người biết được có đối nghịch với tri thức của quá khứ phải 
được xem là sự trưởng thành của trì thức, chứ không phải là 
một tội ác, là sự xúc phạm đến quyền uy. Ngược lại, nếu 
không tôn trọng thì đó mới là sự xúc phạm đến lý tính, đồng 
nhất lý tính với bản năng, làm mất đi ranh giới phân biệt 
giữa người và dộng vật. “Người ta đã xóa bỏ về nguyên tắc 
giữa chúng, sự khác biệt thể hiện ở chỗ các hoạt động của lý 
tính không ngừng tiến lên, trong khi đó bản năng bao giờ 
cũng năm trong trang thái bất biến... Con người là vô trị ở 


1. _B.Pascal. Oeuvre complète. Paris, 1963, p.330-331. 
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những năm đầu cuộc đời nhưng nó liên tục hình thành trong 
quá trình phát triển, vì nó nhận được thành quả không 
những từ kinh nghiệm của bản thân mà còn từ kinh nghiệm 
của những người đi trước, nó luôn giữ trong ký ức những trì 
thức mà nó có được, còn tri thức của những thế hệ tiền bối thì 
luôn luôn hiện diện trước nó trong những cuốn sách mà họ để 


suf! 


lại 


Con người luôn luôn tìm cách phá vỡ thế ổn định mà 
mình đã đạt được. Năng lực nhận thức của mỗi cá nhân bao 
giữ cũng nằm trong xu thế vượt qua chính nó. Tri thức của 
nhân loại như một dòng chảy. Thế hệ sau luôn kế thừa tri 
thức của thế hệ trước trong quá trình tích lũy. “Từ đó diễn ra 
việc không những mỗi con người nhờ lợi thế đắc biệt luôn tiến 
lên trong khoa học Mà tất cả mọi người cùng nhau thực hiện 
một sự tiến bộ không ngừmg trong nó, chỉnh thể cũng già đi, 
giống như nó đã luôn diễn ra trong tính tuần tự ở mọi người 
cũng như trong các độ tuổi khác nhau của một con người 
riêng biệt. 

Như vậy, toàn hộ tính tuần tự của mọi người trong dòng 
chảy của nhiều thế kỷ cần phải được xem là thường xuyên 
hiện diện và liên tục học hỏi. Từ đó ta thấy rõ sự vô lý đối với 
các nhà triết học cổ dại. Vì tuổi gia là tuổi cách xa nhất với 
tuổi thơ, nên ai cũng thấy rằng không nên tìm kiếm tuổi già 
trong con người tổng hợp mới ra đơiẺ. 


1. - 2. Sđở, tr. 231. 
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Từ tư tưởng cho rằng kinh nghiệm là nguồn gấc cơ bản để 
tích lũy tri thức, Pascal đã thiết lập ra một phương pháp mới 
đi từ các đữ kiện vật lý đến các kết luận và quy luật. Như vậy 
phương pháp của Pascal trong chừng mực nào đó là điển 
trùng với phương pháp quy nạp của F. Bacon nhưng lại là sự 
đối lập với phương pháp của R. Descartes. 


ở đây, một lần nữa lại chỉ rõ vì sao cần phải “hạn chế sự 
tin tưởng của hậu thế về mặt khoa học đối với tiền bối”. “Các 
kinh nghiệm cho con người nhận thức về tự nhiên và nó 
thương xuyên được nhân lên, Chúng là những nguyên lý duy 
nhất của vật lý, nên kết luận cũng tăng lên một cách tỷ lệ 
thuận với vật lý”. 


Trong các tác phẩm khoa học của Pascal, nhất là các 
công trình nghiên cứu về toán học phải được xem là “di tích 
kỳ lạ về sức mạnh của con người” (D'Alembert). Ơ đó có một 
cuộc chạy tiếp sức giữa Archimed, Newton và Pascal. Ông đã 
có những đóng góp nhất định vào phép tính vì phân. 


Có thể nói một trong những đóng góp quan trọng của 
Pascal về mặt triết học là ở tư tưởng biện chứng sau đây: 


“Thư nhất, Pascal đã nhận thấy sự hiện hữu tổn tại trong 
biến đổi, phát triển bao hàm sự phủ định các trang thái do nó 
sinh ra. 

“Mọi thứ trữ nên hoàn hảo nhờ tiến bộ thì cũng bị diệt 
vong bởi tiến bộ”. 

Thứ hai, ông đã nhận thấy mối liên hệ giữa bô phận và 
cái toàn thể. 
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“Mọi bộ phận của thế giới đều nằm trong quan hệ liên kết 
với nhau như thế nào đó để không nhận thức được một bộ 
phân mà thiếu bộ phận khác và thiếu chỉnh thể. Sự cháy 
không thể xảy ra nếu thiếu không khí, do vậy để nhận thức 
cái này, chúng ta cần phải nghiên cứu cái khác. Vì mọi sự vật 
đều sinh ra và đều được sinh ra, đều sử dụng sự giúp đờ của 
các sự vật khác và bản thân lại giúp đỡ chúng, một cách gián 
tiếp hay một cách trực tiếp, và tất cả chứng đều nâng đỡ nhau 
nhờ mối liên hệ tự nhiên và không năm bắt được, mối 


lên hệ 
gắn liền những sự vật khác nhau và xa lạ với nhau, nên tôi coi 
không thể nhận thức được bộ phận nếu thiếu nhận thức 
chỉnh thể, nếu thiếu sự hiểu biết tỉ mỉ về các bộ phận”. 


Mặc dù không đạt tới quan niệm như Hegel sau này là 
xem xét chân lý như là một hệ thống nhưng Pascal cũng đã 
thấy được tính toàn vẹn hữu cơ giữa cái bộ phận và chỉnh thể. 
Bộ phận không phải là lắp ghép cơ học mà là sự liên hệ trong 
thống nhất. Giống như vậy, chân lý khoa học là sự toàn vẹn 
như một cơ thể con người”. 


Con người - dối tượng kỳ lạ nhất của tự nhiên. 


Trong các nhà triết học thời Cận dại, có le Pascal là người 
dành ưu tiên cho con người hơn cả. Với ông, con người là một, 
thế giới bí ẩn. Ông muốn thức tỉnh con người bằng chính thân 
phận của nó, vì vậy, tiếp cận về con người không thể là các 
phương pháp của truyền thống. 


1. Sởơ., tr. 305. 
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Pascal từng viết rằng: “Trái tim có các quy luật riêng của 
nó mà lý tính không thể biết được”. Con người đó là một con 
vật bé xíu, chân bé tí và có mạch máu, đó là một hat bụi 
nguyên tử nhỏ nhất... một sinh linh như vậy, luôn tự đặt cho 
mình câu hỏi “tôi không biết ai cho tôi chỗ đứng trên trần 
gian này, bản thân tôi là gì? Tôi hoàn toàn không biết cái gì... 
Tôi thấy không gian vũ trụ bao quanh tôi, còn bản thân tôi bị 
trói buộc vao một góc nhỏ của không gian bao la đó. Không 
hiểu tại sao chỗ của tôi là ở đây chứ không phải ở kia", Đó là 
môt tuyên xưng đượm màu bi quan. 

Nguyên nhân làm đảo lôn nhận thức luận của Pascal là ở 
chỗ triết học và các khoa học tự nhiên ở thế kỷ XVII đã cùng 
nhau vš nên một bức tranh vẻ thế giới, nhưng trong bức 
tranh đó địa vị của con người là cực kỳ khiêm tốn và bé nhỏ. 


Con người cảm thấy mình chông chênh trong cái ngút 
ngàn vô tận của trời đất. Tâm hồn con người không thể lấy 
kính lúp để chiến rọi. Nỗi đau tâm linh của con người không 
thể dung hòa được để điều trị. Nếu như Êdốp đã nói răng 
Đrômétê đã nặn ra con người từ đất sét, không phải hòa với 
nước lã mà là hòa với nước mắt thì có nghĩa là con người đó là 
một thực thể đặc biệt mà tư duy lý luận chỉ là một công cụ đơn 
thuần làm sao thâm nhập được, con tư duy hợp lý cũng không 
thể thâu tóm hết được điều kiện tổn tại của con người. Con 
người không phải công thức của toán học. “Tôi dành nhiều 
thời gian nghiên cứu các khoa học trừu tượng và thông tĩn ít 
öi có thể có được nhờ chúng, đã gây cho tôi nỗi thất vọng vì 
chúng. Khi tôi bất đầu nghiên cứu con người, tôi nhận thấy 
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rằng các khoa học tru tượng này không vốn có ở nó và tôi bị 
luống cuống, nên cang muốn thâm nhập sâu hơn nữa. Nhưng 
tôi cũng hy vọng rằng ít nhất cũng biết được môt số người 
đồng hành, vì đây là tri thức chân chính vốn có ở nó. Tôi đã bị 
lừa. Người ta thích nghiên cứu hình học hơn”. 

Sau khi chỉ ra tính vô bổ của phương pháp khoa họe tự 
nhiên trong nghiên cứu về con người, Pascal đã cho rằng 
phương pháp phản tư là thích hợp nhất. “Phương pháp hướng 
ý thức vào bản thân mình, ngẫm nghĩ về trạng thái tâm lý 
của mình”. 


Con người của Pascal là sự hội tụ của: 


Con người - một cứ nhân cô dộc: Pascal từng trăn trỡ: 
“Tôi là ai? Một người đứng ở bậc cửa sổ và nhìn người đi 
ngang qua. Liệu tôi có thể nói: người đi ngang qua tới cửa số 
chỉ để nhìn thây tôi? Không thể, vì người đó chỉ nghĩ về tồi 
một cách tiện thể. 

Nhưng nếu người ta yêu ai đó vì sắc đẹp, liệu có thể nói 
rằng người ta yêu chính người đó? Không thể, vì nếu bệnh 
đậu mùa không giết người đó mà chỉ tước mất sắc đẹp của 
người đó, thì bệnh đậu mùa qua đó cũng giết chết tình yêu đối 
với người đó. 

Nếu người ta yêu trí tuệ và trí nhớ của tôi, liệu có thể nói 
rằng họ yêu tôi không? Không thể, vì tôi có thể đánh mất 
những phẩm chất đó đồng thời lại không đánh rnất mình. 

Cái tôi nằm ờ đâu, nếu không phải trong thể xác và tâm 
hôn? Yêu thể xác và tâm hồn vì cái gì, nếu không phải vì các 
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đặc tính của chúng, mặc dù các đặc tính không tạo thành “cái 
tôi” của tôi mà có thể tồn tại thiếu các đặc tính ấy? Lẽ nào có 
thể yêu bản thân sự trừu tượng của tâm hồn con người không 
phụ thuộc vào đặc tính vốn có của nớ? Không thể và hoàn 
toàn vô lý. 

Như vậy, người ta yêu không phải con người, mà yêu các 
đặc tính của nó. Chúng ta sẽ không chế nhạo những kẻ yêu 
cầu để được người khác tôn trọng về cấp bậc và trọng trách, vì 
chúng ta bao giờ cũng yêu con người và các đặc tính mà nó có 
được trong thời gian ngắn ngủi". 

Trong cái kiếp người ngắn ngủi của nó, con người chỉ kịp 
biết rằng mình tần tại. Cái bám víu và cái níu kéo không phải 
là xác thân, mà là đặc tính lam nên người. Như một ngọn nến 
đang thắp sáng bằng chính mỡ mình. Kiếp người mới ngắn 
ngủi làm sao. Khoác trong cái phận mong manh ấy, con người 
lại tồn tại, lại nằm giữa “một cái hư vô đối với cái vô cùng, một, 
cái toàn thể đối với cái hư vô, một cái trung gian ở giữa cái 
toàn thể và cái không gì. Vô cùng xa cách để hiểu những cái 
cực kia, cứu cánh của sự vật và nguyên lý của chúng đều bị 
giấu trong một bí ẩn không thể nào khám phá được đối với 
con người, do đó con người không sao thấy được cái hư vô là 
nơi con người bước ra và cái vô cùng là nơi con người chìm 
xuống”. 

Con người là điểm nhỏ của tồn tại hữu hạn trong khi đó 
tự nhiên như trải dài trong sư vô tận về chiêu rộng, vô bến bờ 
của chiều sâu. Con người chơi vơi, đơn độc, giẫy giụa, ngụp 
lặn trong cái hư vô của hư vô. 
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Màu thuẫn hữu hạn và vô hạn sẽ quy định năng lực và 
khả năng thực tế của năng lực. Con người muốn có bạnh phúc 
nhưng với cái phận bong bóng thì hạnh phúc trở thành một, 
món hàng xa xỉ, không tưởng. Những ham thích, những diều 
kiện khoái cảm tự bản thân chúng là một mâu thuẫn. Con 
người cầu mong sự yên tĩnh nhưng lại đi tìm kiếm những trò 
tiêu khiển ồn ào. Nguyện vọng khi đã được thỏa mãn, đáp 
ưng không phải làm cho con ngươi dược thăng hoa mà quay 
lai chống con người. Con người, điều nó muốn không phải là 
một cái gì tốt đẹp hơn mà luôn luôn phải là một cái khác. “Cái 
mà con người tìm kiếm không phải là sự vật mà là tìm kiếm 
các sự vật”. 

Tường tượng là một thuộc tính khỏng thể thiếu ở con 
người, tường tượng là phương tiện tạo ra những đặc điểm hấp 
dẫn cho những cái mà chúng ta không có. Con người không 
sống, mà con người chuẩn bị sống. “Chúng ta không thỏa (có 
le bản chính bị thiếu) 

Con người là một thực thể lưỡng phân. 


Các triết gia trong lịch sử đã giải quyết điều này ra sao? 
Đây chính là đi tìm phương pháp để giải quyết số phận con 
người. Với Épitte, người theo chủ nghĩa khắc kỷ chỉ thấy 
được bổn phận của con người mà không nhận thấy điểm yếu 
của con người, vì vậy ông trờ nên lúng túng trước thói tự mãn, 
cao ngạo của con người. Với Montaigo, người tôn sùng chủ 


1. Sđd., tr. 295. 
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nghĩa hoài nghỉ thì chỉ nhận thây được các yếu đuối, cái bất 
ổn của con người. . 


Số phân của con người sẽ đi về đâu? Trên nguyên tắc kết 
hợp tỉnh thần của Épitete và Montaigo sẽ tạo thành một sự 
hoàn hảo, nhưng thực tế thì ngược lại, đá là một sự kết hợp để 
tạo phá hủy vì “một người thiết lập tính đáng tin cậy. Một kẻ 
xác lập sự hoài nghỉ, Một người vì sự vĩ đại của con người, kẻ 
khác bởi sự yếu đuối của con người. Vậy thì cả hai người đều 
phá hủy cả chân thật lẫn giả dối”. Sai lầm của hai triết gia 
này ở chỗ đều xem các mặt đối lập cùng tổn tại trong một chủ 
thể. 


Theo Pascal, lối thoát của mâu thuẫn này là ở chỗ phải 
phân định rõ ràng nguồn gốc của các thuộc tính. Nếu sự yếu 
đuối là thiên tính thì sức mạnh phải thuộc về lòng nhân từ 
trong đó linh hồn đóng vai trò tác nhân. Như vậy, thực chất 
các quan niệm về sự kết hợp giữa lính hồn và thể xác cũng 
vẫn là lối cũ. Tưởng chừng như có lối rẻ nhưng lại là không. 

Con người: là cây sậy biết tư duy, mội thực thể dau lhổ. 

Mặc dù con người tổn tại trong bất thường, buồn chán và 
bất an nhưng nó có một sức mạnh ghê gớm, sức mạnh của lý 
tính. “Con người chỉ là môt cây sậy yếu ớt trong tự nhiên 
nhưng đó là cây sậy biết tư duy. Vũ trụ không cần phải vũ 
trang để hủy diệt nó. Một làn hơi, một giọt nước cũng đủ giết 
chết nó. Nhưng ngay cả khi vũ trụ giết chết nó, nó vẫn cao cả 
hơn cái giết chết nó, vì nó biết rằng nó sẽ chết, nó biết vũ trụ 
mạnh hơn nó. Còn vũ trụ thì không biết gì hết”. 

Như vậy, toàn bộ giá trị của con người là ở tư duy. Cái 
mang lại cái quyền cho phép con người được đề cao, cái vốn là 
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của riêng con người, chứ không phải là không gian, thời gian, 
những cái mà con người khòng cần chiếm giữ. Cho dù sự tôn 
tại của con người có thể la một nghịch lý đi chăng nữa thì con 
người vẫn phải tồn tại bằng nhận thức. Nhận thức để tôn tại 
Tôn tại để nhận thức. Tính biện chứng là ở chỗ, nhờ nhận 
thức, con người có tri thức, đó là nguồn gốc của sức mạnh, của 
năng lực nhưng cũng vì có trì thức mà con người biết được 
tính hữu hạn về tổn tại của nó. Trên tính thần ấy, Pascal đi 
đến kết luận “Chỉ có con người mới có thể bị đau khổ"”. 


Nhưng cái dau khổ của con người lại trở thành thước đo 
của sự vĩ đại. Con người tìm kiếm cái cao cả trong bản thân 
hèn mọn của mình. Đau khổ vốn di là cái riêng của con người. 
Trong bất hạnh, con người mới cảm nhận được thế nào là 
hạnh phúc. “Sự vĩ đại của con người được chứng minh qua sự 
bất lực của nó”. 


“Con người vĩ đạt vì ý thức được trạng thái dáng thương 
của nó. Vì thế khi đau khổ là lúc con người dang ý thức về địa 
vị đau khổ của mình, Ý thức đó là dấu hiệu của sự vĩ đại”. 

“Con người ý thức được sự thảm hại của mình. Con người 
Tà thâm hại vì nó tồn tại trong thẳm hại song nó vĩ đại vì nó ý 


thức được sự thảm hại". 


Cuối cùng thì Pascal cũng không vượt qua được chính 
mình trong quan niệm về con người. Con người động lực của 


Sđở., tr. 227. 
Sđø., tr. 226. 
Sđơ., tr. 227. 
Sđơ,, tr. 228. 
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tiến bộ khoa học, con người sinh vật hữu hạn bị ném vào thế 
giới vô hạn. Để giải quyết mâu thuẫn này, ông đã phải viện 
dẫn đến sự tần tại của Thượng đế. 

Triết học của Pascal mang tính hai mặt. Do vậy, con 
người trong triết học của ông là con người đa nhân cách. Công 
lao của Pascal là ử chỗ ông không đừng lại ở góc độ ngắm nhìn 
cơn người với lòng mãn nguyện, như là kết quả tuyệt vời của 
đấng sáng tạo mà di sâu vào phân tích những tâm trạng, 
trang thái trong sự tồn tại của nó. Tiếng lòng của Pascal đã 
được chủ nghĩa hiện sinh sau này chia sề. Sự vĩ đại thường 
gặp ở cái bắt đầu và nói như Pascal “Chỉ khi gấp lại trang 
cuối cùng của cuốn sách, suy ngẫm, chúng ta mới thật sự hiểu 
được cần phải bắt đầu từ đâu”. 


1H.2.4. CHARLER LUIS SECONDAT MONTESQU!EU (1689 
-1778) 


“Kinh nghiệm của hàng thế kỷ cho thấy rõ ràng, khi có 
quyên lực, bất kỳ người nào cũng cỏ thiên hướng lạm dụng 
nó, và người đó còn đi theo hướng đó cho tới lúc chúng đạt tới 
giới hạn”. 

Sáclơ La-I Sê-công-đa Mông-tex-ki-ơ là người sáng lập ra 
khoa học chính trị và là người đại diện cho khuynh hướng 
chính trị của giai cấp tư sản Pháp thế ky XVII. Tư tường của 
ông là một trong những cơ sở lý luận của cách mạng Pháp 
1789. 


Montesquieu sinh ngày 18/1/1689 trong một gia đình 
quý tộc nổi tiếng. Mẹ của ông là người Anh. Đó là một phụ nữ 
thông minh, sùng đạo và có khuynh hướng thần bí, mất khi 
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ông lên 7 tuổi. Charlesx Luis Secondat nhận họ Montesquieu 
từ một người chú không con cùng với toàn hộ tài sản và chức 
chủ tịch nghị viện Boóc-đô. Năm 1728 ông được cử làm thanh 
viên của viện Hàn lâm Pháp. Ông mất ngày 10/2/1755 vì 
viêm phổi. 

Các tác phẩm chính là: 

- Những bức thư Ba Tư (1731) 

Nội dung là phê phán chế độ quân chủ Pháp; 


- Suy nghĩ uễ nguyên nhân hưng uong của người La Mã 
(1734). 


Tác phẩm khái quát lịch sử để tìm ra những lực lượng xã 
hội, những yếu tế nội tại về chính trị và hành chính, nhằm 
giải thích các sự kiện và quá trình diễn biến của một đân tộc. 

- Tính thân luật pháp (1748). 


Ra đời sau gần 20 năm lao động miệt mài. Tác phẩm này 
được xem là môt trong những tác phẩm xã hội học xuất sắc 
nhất của thể kỷ XVII. 


Nội dung chính trong hệ thống triết học của 
Montesquieu là các vấn đề xã hội. 


"Theo ông, giống như tự nhiên, đời sống xã hội cũng mang 
tính quy luật. Do vậy, những quan niệm thần học về lịch sử 
không những không khích lệ được sự tiến bộ mà ngược lại làm 
đơn điệu, tầm thường hóa lịch sử và con người. Ông cũng 
không đồng ý với tư tường của Hobbes cho rằng sự tổn tại của 
con người trong xã hội là ở tình trạng “một cuộc chiến tranh 
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của tất cả chống lại tất cả”. Vì điều đó trái với trạng thái tự 
nhiên của con người là trạng thái hòa bình và bình đẳng. 


Cùng thời với Montesquieu, nhà triết học Italia, Vico 
(1668 - 1744) càn cho rằng lịch sử diễn ra theo vòng tuần 
hoàn dưới sự ấn định của thần linh thì Montesquieu đã nhận 
thấy vai trò của kinh tế và sản xuất vật chất đối với đời sống 
xã hội. Vì thế động lực của sự phát triển lịch sử không phải là 
cái từ trên không trung đưa xuống mà là cái tổn tại ngay 
trong long xã hội. Muốn nhận chân được nó cần phải tránh 
thiên kiến hẹp hồi. 

Montesguieu đã chia các quy luật chì phối sự phát triển 
của lịch sử thành hai đạng cơ bản là xã hội và tự nhiên. Sự 
phân chia của ông chưa hẳn đã mang tính khoa học bởi vì ông 
hiểu tự nhiên chỉ là bản chất sình học của con người. Tuy vậy 
việc ông thừa nhận xã hội vận động và phát triển có tính quy 
luật phải được xem là đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ trong 
lĩnh vực nghiên cứu về xã hội. 


Montesquieu là người khởi xướng thuyết địa lý, khẳng 
định chính điều kiện địa lý quyết định tiến trình phát triển 
của lịch sử. Điều kiện tự nhiên khác biệt giữa các nước dẫn 
đến sự chênh lệch, thậm chí đối lập nhau về phong tục, tập 
quán, lối sống, văn hóa và cả pháp luật, thể chế xã hội. 
“Chính sự nhu nhược của các dân tộc ở những vùng khí hậu 
nóng luôn luôn làm cho họ trở thành nô lệ, trong khi đó sự 
dũng cảm, kiên định của các dân tộc vùng khí hậu lạnh đã 
đem lại sự tự do cho họ”. Tư tưởng này đã bị các nhà duy vật 
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Pháp kịch liệt phê phán. Chẳng hạn Helvétius cho rằng đó là 
lấi biện hộ cho tình trạng bất bình đẳng của các dân tộc. 


Với tư cách là người dứng đầu một cơ quan lập pháp lớn 
của Pháp, Montesquieu dược xem là một trong những người 
sáng lập ra lý luận về pháp luật của phương Tây. Theo ông 
luật pháp là cơ sở để đảm bảo công băng trong xã hội. “Khả 
năng của các quan hệ công bằng cần phải tôn tại trước pháp 
pháp luật do con người tạo ra”. Đó cũng là giới hạn và điều 
kiện của tự do. “Tự do chính trị không phải muốn làm gì thì 
làm. Trong nhà nước có pháp luật, tự do chỉ có thể là có khả 
năng làm những gì cần nhải muốn và không bị cưỡng ép làm 
những gì không muốn. Cần phải giải thích rõ tự do là gì và 
độc lập là gì. Tự do là quyền làm tất cả những gì được luật 
pháp cho phép. Nếu công dân có thể làm điều luật pháp cấm 
thì nó không có tự do, vì các công dân khác có thể làm điều 
đó”. 


Quan điểm của Montesquieu về luật pháp có nhiều điểm 
hợp lý, chẳng hạn tư tường về sự phân quyền (quyên lập 
pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp) trong một thể 
chế... nhưng với con mắt của một học giả tư sản ông không 
thấy được mặt trái của luật pháp đó chính là ý chí của giai 
cấp thống trị chứ không phải là ý chí của toàn dân như ông 
khẳng định. 

Giống như Voltaire, Montesquieu là người không có cảm 
tình với tôn giáo. Ông cho rằng nếu như ở thi kỳ cổ đại ở La 
Mã, tôn giáo đã là công cụ của chính trị thì hiện nay (thế kỳ 
XVII) tôn giáo cũng không hơn gì. Đó là công cụ để ru ngủ 
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quần chúng. Vì thế khoa học phải tránh xa tôn giáo. Khi buộc 
phải thừa nhận là có Chúa, thì Chúa của ông cũng phải tuân 
theo những quy luật nhất định, giống như mọi cái khác 
không loại trừ. “Quy luật theo nghĩa rộng nhất của chữ ấy 
thực chất là những quan hệ tất nhiên xuất phát từ bản chất 
của sự vật. Theo nghĩa đó, tất cả mọi cái đang tôn tại đều có 
quy luật của mình. Thần linh, thế giới vật chất, lý trí siêu 
nhân, động vật cũng như con người đều có quy luật”. 

Về mặt nhận thức, ông phê phán chủ nghĩa duy tâm bất 
khả trị, thừa nhận có chân lý khách quan và cho thấy nguồn 
gốc của tri thức là cảm giác, ở kinh nghiệm. 

Montesquieu đã viết về mình: “Căn bệnh của tôi là ở chỗ, 
tôi viết sách và sau khi viết xong lại thương hổ thẹn về 
chúng”. Đá có thể là một lời nói hài hước chứ các tư tưởng của 
ông không đến nỗi xoàng để phải hổ thẹn về chúng. “Bão tố có 
thể ở ngay trong cốc nước”. Montesquieu chẳng từng nói như 
vậy sao? 


1H25. VOLTAIRE (FRANCOIS MARIE AROUET - 1694 - 
1788) 


“Dục vọng là ngọn gió thổi căng buôm chiếc thuyên. Đôi 
khi chúng làm đám thuyền, nhưng thuyên không thể đi lại nếu 
thiếu chúng. Mọi thứ trên trần gian đèu nguy hiểm và moi thứ 
đều cản thiết” 

(Voltaire) 


Vôn-te tên thật là Phrăngxoa Mu-ri Aru-ê. Voltaire là 
bút đanh. Ông sinh ngày 21/11/1694 trong một gia đình công 
chứng viên.. Thông minh, hóm hỉnh, thích bỡn cợt người 
khác. Voltaire là một trong những người sáng lập ra triết học 
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Khai sáng Pháp. Năm 1746 được bầu vào viện Hàn lâm khoa 
học Pháp và là người khai sinh thuật ngữ triết học lịch sử. 


Ông mất ngày 30/5/1778. Tháng 7/1791 di hài của ông 
được chuyển vào viện Panthéon, nằm ngay cạnh Rousseau. 


Các tác phẩm chính: 

- Những bức thư triết học (còn gọi là Những bức thư từ 
Anh) (1737 - 1733). 

- Luận oăn uê siêu hình (1734). 

- Những nguyên lý triết học Neuton (1738). 

- Thế giới như nó đang tôn tại (1746). 

- Từ điển triết học bỏ ¿úi (1764). 

- Nhà triết học dốt nát (1766). 

- Về những hiện tượng tự nhiên (1768). 

- Về linh hân (1774). 


Tư tưởng triết học của Voltaire chiu ảnh hưởng từ 
Aristote, Descartes, Montesquieu, Gassendi... Triết học của 
ông không phải là một hệ thống thuần nhất vì thế có nhà phê 
bình đã gọi hệ thống của ông là lưỡng tính, theo nghĩa duy 
vật và duy tâm lẫn lộn nhau. 

Một trong những vấn để mà Voltaire quan tâm giải 
quyết trong triết học của ông đó là quan niệm về Chưa. Theo 
ông, giải quyết vấn đề này sẽ là cơ sở và điểm xuất phát cho 
các vấn dễ tiếp theo như quan niệm về thể xác, về linh hồn, về 
nguồn gốc và bản chất của tư duy, về vận động... 
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Với tư cách là triết gia tự nhiên thuần luận, Voltaire 
khẳng định Chưa là một nhà “hình học vĩ đại”, bởi nhơ Chúa 
rnà các vật chuyển động được. Tuy thìa nhân Chưa là “động 
lực đầu tiên” nhưng với Voltaire hình ảnh Đức Chúa trời đã 
mất đi bộ mặt linh thiêng để trở thành nguyên tắc hành động 
của vũ trụ. “Tôi nói lên tên Chúa như con vẹt hay như một kè 
ngu ngốc, nếu như tôi không có ý niệm về nguyên nhân tất 
nhiên, to lớn, nguyên nhân hành động tổn tại trong mọi kết 
quả, mọi nơi, mợi lúc”. 


Tính không thống nhất trong triết học của Voltaire đã 
trở thành một mâu thuẫn trong quan niệm về Chúa. Một mặt 
để giải thích sự hiện hữu của giới tự nhiên cần phải có Chúa. 
Chưa là đấng sáng tạo tối cao nhưng mặt khác ông lại cho 
rằng “nếu không có Chúa thì phải bịa ra Chúa”. Chúa chỉ là 
kết quả của thuần túy suy tưởng. Lôgíc của vấn đề đã bị đảo 
ngược, Chưa phụ thuộc vào con người. 


Voltaire cho rằng chủ nghĩa duy tâm chủ quan là một 
thuyết hư ảo. Họ đã bác bồ một sự thật hết sức rõ ràng là “có 
tôn tại những sự vật ở bên ngoài chứng ta” bằng cách xem đó 
chỉ là phức hợp của cảm giác. Phủ nhận sự tồn tại khách quan 
của các sự vật hiện tượng, theo Voltaire là đã biến cuộc sống 
thực thành những giấc mơ, biến cầm giác trở thành những Ảo 
ảnh... Do vậy không sớm thì muộn chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan sẽ dẫn đến tình trạng phủ nhận sự tổn tại của con 
người. “Dù thế nào đi nữa, vì mụè dích của tôi là nghiên cứu 
con người xã hội và vì nếu không có xã hội và do đó nếu không 
có sự vật ở bên ngoài chúng ta thì tôi không thể là con người 
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xã hội, cho nên phái Piarôn hãy để cho tôi tìn tưởng vững chắc 
vào sự tôn tại của sự vật, bởi vì nếu không, tôi cũng sẽ phủ 
nhận sự tồn tại của cả các ngài nữa”. 

Quan niệm nhận thức của Voltaire là sự tiếp tục tư 
tưởng nhận thức của Gassendi, Locke. Ông khẳng định 
“Những ý niệm đầu tiên của chúng ta, đó là cảm giác. Từng tí, 
từng tí một, chúng ta nhận được những ý niệm từ trong 
những cái tác động vào khí quan của chúng ta. Trí nhớ của 
chúng ta ghi lại những tri giác đó. Sau đó chúng ta đặt những 
tri giác đó vào những ý niệm chung và chỉ từ năng lực đó của 
chúng ta, sẽ xuất hiện tất cả những sự hiểu biết rộng lớn của 
con người”. 


Ông loại bỏ việc thừa nhận có tư tường bẩm sinh của 
Descartes và ông cho rằng mọi quá trình nhận thức đều bắt 
nguồn từ cảm tính. Nếu phủ nhận nguồn gốc kinh nghiệm 
của tri thức thì cũng có nghĩa là xóa bỏ lý trí. Ông ví cảm giác 
như những cánh cửa có nhiệm vụ truyền dẫn tri thức của 
chúng ta về thế giới bên ngoài vào ý thức. Như vậy Voltaire 
đã nhận thấy mối liên thông không thể chìa cắt giữa cảm tính 
và lý tính trong quá trình nhận thức. Nhưng ông mới chỉ 
dừng lại ở nhận thấy, và lại đề cao vai trò của kinh nghiệm, 
nên về mặt nhận thức thì ông cũng vẫn chỉ là triết gia duy 
giác luận. 

Nếu như thần học và các nhà triết học nhị nguyên cho 
rằng linh hồn là một thực thể tỉnh thần bất tử độc lập với thể 
xác hữu bử thì Voltaire khẳng định linh hẳn là ý thức, là năng 
lực của vật chất mà rmnọi sinh vật đều có. Vì thế quan niệm 
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“con người là thực thể chia làm hai” là một quan niệm ngớ 
ngẩn. Chẳng khác gì chia một thực thể thống nhất thành hai 
thực thể riêng biệt, một chuyên tư duy và cái con lại danh cho 
tiêu hóa thức ăn. “Tôi đã hỏi một vài người đang cày ruộng 
rằng họ có cảm thấy họ chia làm đôi không, bằng cách suy 
nghĩ, họ có thể phát hiện thấy trong họ có một thực thể bất tử 
nhưng tạo ra từ hư vô, không có quảng tính, tác động vào. 
thần kinh của họ, không dụng chạm đến họ, được đặt vào 
trong bào thai của mẹ họ qua sáu tuần lễ đầu tiên không? Họ 
tường răng tôi chế giêu cho nên họ không trả lời và tiếp tục 
cày ruộng của mình””. 


Từ đó Voltaire đì đến kết luận linh hồn không thể là một 
bản thể tính thần bất tử. Có ai đầm cho rằng con bọ có linh 
hồn bất tử không? Đó là điều không thể có. Do vậy trên thế 
gian này không có một sinh vật nào có linh hồn bất tử. Linh 
hồn chẳng qua cũng “chỉ là một bộ phận của con người, giống 
như tay và chân””. 


Quan niệm vẻ xã hội càng thể hiện tính không nhất quán 
của ông. Một mặt ông là đại diện cho đẳng cấp thứ ba, giai cấp 
tư sản đang lên. Ông đứng về phía nhân dân để chống quý tộc 
và tăng lữ, xáa bỏ chế độ phong kiến; mặt khác ông lại coi 
thường, thậm chí thù địch đối với quần chúng nhân dân. 
Tương tự như vậy, ông đòi đả phá nền quân chủ chuyên chế 


1. Vonte. Toàn tập. Paris, 1843, T.7, tr. 597 (trích theo lịch sử triết học). 
2. Triết học thời kỷ tiền tư bản chủ nghĩa. NXB ST, Hà Nội, 1960, tr. 107. 
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nhưng lại tin vào chính thể chuyên chế “anh minh”, muốn có 
đân chủ nhưng lại xem bất bình đẳng là quy luật... 


Tóm lại, mặc dù có nhiều điểm trong hệ thống triết học 
của Voltaire không chảy cùng chiều với nhịp điệu sống của 
thời đại nhưng tư tưởng triết học của ông đã góp phần không 
nhỏ vào việc chuẩn bị tư tưởng cho cách rạng tư sản Pháp 
1789 - 1794. Trên tinh thần đó, triết học của ông được xem 
như là mật dự báo “thế hệ mới họ lớn lên, họ căm thù đầu óc 
cuồng tín. Sẽ tới ngày các nhà triết học lên cầm quyền. Vương 
quốc của lý tính chuẩn bị sắp đến”. 


THL2.6. JEAN - JACQDE ROUSSEADU (1712 - 1778) 


“Chúng ta cảng tích lũy được nhiều trí thức, chúng ta 
càng tự tước mất của mình phương tiện để có được điều quan 
trọng nhất. Như vậy cùng với việc chúng ta đào sâu nghiên 
cứu con người thì với một nghĩa nào đó chúng ta lại càng đánh 
mắt khả năng nhận thức của nó” 


(Rousseau) 


Giăng Giắc-cơ Rat-xô nhà triết học Khai sáng Pháp. Ông 
sinh ngày 28/6/1712 trong một gia đình gốc Pháp theo đạo 
Tin Lành sang Thụy Sĩ lánh nạn dần áp tôn giáo từ thế kỷ 
XVI. Tuổi thơ của ông trôi đi trong sự thiếu thốn và mặc cảm. 
Các tư tường của ông trở thành khẩu hiệu và phương châm 
hoạt động của giai cấp tư sản Pháp thời kỳ cách mạng 1789 - 
1794. Rousseau mất ngày 2/7/1788. 


Các tác phẩm chính: 
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- Sự tiến bộ của khoa học uà nghệ thuật dã làm hư hỏng 
hay thuân khiết bản tính con người (1750). Tác phẩm được 
giải thưởng của Viên Hàn lâm. 


- Luận uề nguồn gốc sự bất bình dẳng giữa người uà 
người (1768). 


- Khoán ước xã hội hay là những nguyên tắc của quyền 
chính trị (1769). 


- È-mi-lơ hay là bàn uễ giáo dục (176). 


Tư tưởng triết học của Rousseau chủ yếu bàn về các vấn 
đề xã hội. Người ta xem ông là nhà tư tưởng của đẳng cấp thứ 
ba, là ngọn cờ lý luận của phái Gia-cô-banh. Ghéc-txen (1812 
- 1879) nhà đân chủ cách mạng Nga đã so sánh tư tường của 
Rousseau với Voltaire như sau: “Vôn-te và Rút-xô hầu như là 
người cùng thời nhưng có một quãng cách phân chia họ xa 
biết bao. Vôn-te đấu tranh chống sự ngu đốt để giành sự văn 
minh, còn Rút-xô thì kết tội ngay nền văn minh giả tạo ấy... 
Những lời nói đùa sâu cay của Vôn-te nhắc người ta nhớ đến 
công tước Xanh-xê-mông và tế tướng Ri-sơ-li-ơ, còn sự châm 
biếm của Rut-xô thì không nhắc nhở gì hết, mà báo trước sự 
thành lập ủy ban phúc lợi công cộng”. 


Hạt nhân trong hệ thống triết hoc của Rousseau là bất 
bình đẳng và con đường để khắc phục bất bình đẳng. 


Soi vào lịch sử, ông luận chứng rằng bất bình đẳng 
không phải là quái thai của lịch sử như quan niệm của một số 
người, mà có những nguyên nhân khách quan của nó, đó là sự 
khác biệt người với người tạo nên. 
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Sự xuất hiện quyền sở hữu, theo Rousseau đã phá vỡ 
trạng thái cân bằng tự nhiên vốn có của xã hội. Từ nền tảng 
quan niệm về phát triển kinh tế và các hình thái sở hữu, 
Rousseau đã chia tiến trình phát triển của lịch sử thành ba 
giai đoạn sau đây: 

Giai đoạn đầu, gọi là Trạng thái tự nhiên. 

Ở giai đoạn này, mọi người ai cũng như ai. Đây ]à thời kỳ 
bình yên và hạnh phúc của nhân loại, các quan hệ xã hội được 
xác lập trên sự bình đẳng về vị trí xã hội, kinh tế, không cá sự 
phân biệt đẳng cấp. Trong bối cảnh đó, “con người đã phát 
minh ra lưỡi câu và cây gây để câu cá, cung tên để săn bắn. 
Người ta tạo ra quần áo từ vỏ cây và da thú, lửa dùng để nấu 
ăn...” va quần tụ bên nhau để chống chọi với các tai họa của 
thiên nhiên - “thế lực nguy hiểm nhất lúc bấy giờ. 


Giai đoạn thứ hai, xã hội ở trong Trạng thái công dân. 


Do sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự xuất hiện 
của sở hữu tư nhân đã phá vỡ hình thức tân tại thứ nhất của 
xã hội để chuyển lên xã hội công dân. Sở hữu tư nhân đóng 
vai trò động lực trong việc phân chia xã hội thành kè giàu 
người nghèo. “Người đầu tiên rào đậu một mảnh đât nhỏ và 
tuyên bố đây là đất của tôi (tác giả nhấn mạnh) và tìm được 
những người khờ dại để tin điều này, thì kề đó thực sự là 
người đã thành lập ra xã hội công dân. Người nào nhổ cọc, rồi 
lấp lỗ lại và bảo với những người lân cận rằng: chớ tin tên bịp 
bợm ấy. Các anh sẽ chết nếu như các anh quên răng của cải 
trên trái đât này thuộc về tất cả mọi người, còn đất dai thì 
không thuộc về ai cả, thì người đó sẽ làm cho loài người tránh 
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được biết bao tội ác, chiến tranh và chết chóc, tránh được biết 
bao gau khổ và khủng khiếp, 


Mặt trái của vân đề này là ở chỗ trong quá trình luận 
chứng về sự biến đổi của xã hội loài người, Rousseau đã phát 
biện ra sự phát triển của công cụ sản xuất không chỉ tạo đà 
cho kinh tế phát triển :aà con làm cho con người ý thức hơn về 
đời sống cá nhân của mình. Sự ra đời của chế độ tư hữu đã trở 
thành tất yếu của xã hội loài người, “Tà kết quả không tránh 
khỏi". Bởi vậy, bên cạnh khía cạnh động lực, sở hữu tư nhân 
đã làm cho con người “vốn sinh ra với cùng tự do” phải đối 
mặt “gông cùm ở mọi nơi”. Không chỉ vậy, luật pháp trở thanh 
công cụ trong tay kẻ mạnh để “xiểng xích trói buộc kẻ yếu”. 

Đáy là thời kỳ xã hội bị tha hóa, đối lập với bản tính tự 
nhiên vốn tốt đẹp của nó. Nhà nước xuất hiện trên cơ sở khế 
ước xã hội do nhân dân lập ra với mục dích giảm thiểu mọi 
người khỏi những toan tính ích kỷ cá nhàn, giữ gìn đời sống 
cộng đồng, một bản tính tự nhiên vốn có của con người. “Sự 
thôa thuận cơ bản không những phá vỡ sự bình đẳng, tự 
nhiên mà ngược lại, thay thế sự bình đẳng về thế lực mà tự 
nhiên có thể tạo ra bằng sự bình đẳng về dạo đức và pháp 
luật. Mọi người tuy không đều nhau về mặt thể lực và trí tuê, 
trở thành ngang nhau trong hiệu lực của khế ước”. 


'Từ sự tha hóa, nhà nước xuất hiện và nhà nước lại bị tha 
hóa trong sự tha hóa đồ. Nhà nước do nhân dân lập ra nhắm 


1. Sđở, tr 20. 
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bảo đảm quyền lợi cho mọi người lại trở thành công cụ khoét 
sâu thêm sự bất bình đẳng. Sự đối lập giữa người giàu và 
người nghèo được bổ sung thêm mâu thuẫn mới: thống trị và 
bị trị. Sự bất bình đẳng đã chuyển đổi về chất không phải 
theo chiều hướng tốt lên mà ngược lại, mâu thuẫn giữa nhân 
đân và nhà nước ngày càng sâu sắc. Nhà nước trở thành công 
cụ đàn áp nhân dân. Khế ước xã hội trở thành phương tiện 
hợp pháp hóa sở hữu tư nhân cũng như mọi bất công trong xã 
hội. 

Khi xem xét về nhà nước, Rousseau đã ý thức được sự 
phát triển của lịch sử, sự tiến bộ đồng thời cũng kéo theo sự 
phản tiến bộ. “Cơ chế chính trị cũng giống như cơ thể con 
người, bắt đầu chết ngay từ lúc ra đời và mang trong mình 
nguyên nhân hủy diệt chính mình”. 

Về điểm này, các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mac-Lênin đã nhận xét: “Ngay trong lần trình bày đầu tiên, 
nó cũng nêu ra gần như phô trương các dấu tích của nguồn 
gốc biện chứng của nó”. 


Giai đoạn thứ ba, thông qua cách mạng xã hội, xã hội trờ 
lại với Trạng thái tự nhiên ban đầu của nó nhưng trên cơ sở 
cao hơn. Con người tha hóa, nhà nước tha hóa, xã hội tha hóa 
- biểu hiện nổi bật của xã hội công dân đã bị loại bỏ. Thực chất 
đây là chế độ dân chủ công hòa mà Rousseau hướng đến. 


1. Sđơ., tr. 91. 
2. (2) C. Mác và Ph. Ăngghen. Toản tập. NXB. CTQG. Hà Nội, 1994, T. 20, tr. 
197-198. 
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Về mặt triết học, là nhà tự nhiên thuần luận, Rousseau 
thừa nhận có Thượng đế và linh hồn bất. tử. Từ lập trường nhị 
nguyên luận, ông cho rằng vật chất và tinh thần là hai bản 
nguyên đã có từ khởi đầu, là cơ sở của mọi hiện tượng tự 
nhiên. Vật chất có tính trơ ỳ, tỉnh thần thì lĩnh hoạt và tích 
cực. 


Về nhận thức luận, ông là nhà duy cảm. Theo ông, mọi 
tri thức của con người đều có nguồn gốc từ cảm giác. Dù mang 
tính thụ động nhưng cảm giác là chân thực. Ông hạ thấp vai 
trò của tư tường, không thấy được mối quan hệ giữa cảm tính 
và lý tính. Giống như một số nhà triết học khác, ông không 
thấy vai tr của thực tiễn đối với nhận thức. 


Về lý luận giáo dục, phê phán quyết liệt kiểu giáo dục 
kinh viện. Nhiệm vụ của giáo dục là nhằm đào tạo cho xã hội 
những công dân tích cực. Mẫu hình của ông đó là những thợ 
thủ công lương thiện. Trong giáo dục cần phải chú trọng bồi 
dưỡng mặt tình cảm, đời sống tỉnh thần cho con người và đặc 
biệt không được phân biệt đối xử cũng như đặc quyền về đẳng 
cấp ,trang giáo dục. 


Rousseau là người ủng hộ thuyết địa lý do Montesquieu 
khởi xướng. Theo ông, các điều kiện tự nhiên, đặc biệt là khí 
hậu đóng vai trò quyết dịnh đếi với thể chế chính trị. Từ 
không hiểu bản chất giai cấp của nhà nước, ông đi đến khẳng 
định những quan điểm đạo đức và pháp luật giữ vai trò quyết 
định đối với sự phát triển của xã hội. 

Các tư tường triết học của Rousseau có tính hai mặt. 
Triết lý bắt nguồn từ đời sống. Rousseau là người có cá tính 
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và đầy mâu thuẫn. Triết học và đời ông như hai giọt nước. Vị 

thế của ông được lịch sử ghi nhận là “Soi sáng đầu óe mọi 

người để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng sắp đến”. 
1H.2.7.DENIS DIDERQT (1713 - 1784) 


Địa ngục thiên đường quá xa xôi, trong khi những cái cần 
cho sự sống thì lại ở ngay trước mặt" 


(Diderot) 


Đi-đơ-rô là nhà triết học duy vật chủ nghĩa nổi tiếng, nhà 
tư tưởng của giai cấp tư sản cách mang thế kỷ XVIII, là kiến 
trúc sư của công trình Bách khoa toàn thư đề sô. Và ông là 
“nhà thơ lớn, nhà họa sĩ lớn, nhà điêu khác lớn, nhà nhạc sĩ 
lớn... tuy chưa từng bao giờ làm thơ, vẽ tranh, soạn nhạc, nặn 


2 
2 


tượng”. 


Diderot sinh năm 1718 ở Langres, một thành phố cổ ở 
miễn Đông nước Pháp trong một gia đình thợ rèn khá giả. Vì 
khước từ mong muốn của dòng họ, muốn ông trở thành người 
phụng sự tôn giáo, ông đã phải sống lang thang bữa đói bữa 
no, cái nghềo còn đeo đẳng mãi ông cho đến ngày cuối cùng 
của cuộc đời. Ông mất năm 1784 tại Pairs. 


Các tác phẩm chính: 


- Những tư lướng triết học (1746). 


1.. ©.Mácvả Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB. CTQG. Hà Nội, 1994, T.20, Ir. 30. 
2.. Phùng Văn Tửu (chủ biên). Lịch sử văn học Pháp thể kỷ XVIII. NXB Ngoại 
văn, Hà Nội, 1991, tr. 127. 
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- Cuộc dạo chơi của những người theo chủ nghĩa hoài 
nghị (1747)... 


- Bức thư uÈ những người mù dùng cho kê sáng mắt 
(1749). 


- Về oiệc giải thích tự nhiên (1753). 
- Cuộc trò chuyên giữa Diderot uà DˆAlembet (1768). 


- Những nguyên tốc triết học uề uật chốt uà uận động 
(1770). 


- Sự bác bỏ có hệ thống cuốn sách “Con người” của 
Heluétius (1773 - 1774). 


- Cơ sớ sinh lý học (1774 - 1780). 


Trong hệ thống triết học của Diderot có dấu ấn của 
Voltaire, DHolbach, Montesquieu, Rousseau... đó là những 
triết gia ông quý trọng và chịu ảnh hưởng. 

Quan niệm về thế giới và con người. 

Diđerot - nhà triết học duy vật triệt để trong quan niệm 
về giới tự nhiên. Ông cho rằng thế giới là vật chất tôn tại 
khách quan trong trạng thái thường xuyên vận động. Vì vậy, 
khởi điểm của quan niệm về thế giới là phải bắt đầu tìr vật. 
chất. “La một nhà vật lý học và hóa học nghiên cứu sự vật 
đúng như nó tổn tại trong giới tự nhiên chứ không phải trong 
đầu óc tôi, tôi thấy những sự vật ấy đầy sức sống, với tất cả 
tính chất phong phú của nó, với những thuộc tích năng lực 
hành động của nó, tôi thấy những sự vật ấy đi động trong vũ 
trụ, cũng như trong phòng thí nghiệm nơi mà một tia lửa kết, 
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hợp với ba phân tử diêm tiêu, than và lưu huỳnh thì nhất 
định gây nổ"”. 


Với ông không thể có hai thực tế như quan niệm nhị 
nguyên luận. Tất câ các sự vật hiện tượng trong thế giới này 
đều cá chung một nguồn gốc vật chất. Vật chất là toàn bộ 
những vật thể có quảng tính, có hình thức, có tính chất không 
thể xuyên qua... Vật chất tổn tại trong không gian và thời 
gian. Đó là hai thuộc tính tần tại khách quan của vật chất, 
nên không thể chia tách. “Tôi không thể tách riêng, dù trong 
khi trừu tượng hóa, không gian và thời gian với tồn tại. Đó tức 
là, cả hai thuộc tính ấy đều là đặc tính bản chất tồn tại”. 


Thông qua việc phản hác quan niệm của Rousseau cho 
rằng vật chất là một thực thể trơ y, Diderot đã khẳng định 
vận động là một thuộc tính của vật chất, chứ không phải là 
cái gán ghép từ bên ngoài vào. Quan niệm này được xem như 
một đóng góp quan trọng của Diderot vào việc phát triển chủ 
nghĩa duy vật ở thế kỷ XVIII. Vì thế nhiều nhà nghiên cứu về 
triết học Pháp đã gặp nhau ở một điểm cho rằng nghiên cứu 
các tác phẩm triết họẻ của Diderot sẽ Ìà cơ sở lý luận để chỉ ra 
những đặc điểm cốt lõi của chủ nghĩa duy vật thời kỳ này. Có 
thể hệ thống triết học của Diderot không chặt chš bằng hệ 
thống triết học của Holbach nhưng giống như Soerate ông đã 
tạo ra “một phong cách triết học duy vật mới”. 


1.. Viện Hàn lầm khoa học Liên Xỏ. Lịch sử triết học thời kỳ tiền tư bản chủ 
nghĩa. NXB ST, Hà Nội, 1962, tr. 126. 
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Diderot chia vận động ra làm hai đạng, đó là: vận động cơ 
giới (thay đối vị trí trong không gian) và xu hướng bên trong 
(những biến đổi xây ra bên trong). 


Vận động không phải là mặt đối lập của vật chất giống 
như các nhà duy tâm. Vận đông không thể tách rời vật chất 
đo vậy trong giới tự nhiên không có đứng im tuyệt đối. Tuy 
vậy, việc thừa nhận chỉ có hai hình thức vận động của vật 
chất chứng tô rằng đù khoa học ở thế kỷ này đã có những bước 
tiến đáng kể nhưng tầm nhìn của các triết gia cũng vẫn chỉ 
dẫm chân tại chỗ trong quan niệm về vận động. Vẫn chỉ dừng 
lại ở lý thuyết cơ học của Newton. 


Thế giới vật chất của Diderot, thế giới của các vật thể vô 
cùng phong phú và đa dạng. Ơ đó các dạng vật chât không 
ngừng biến đổi kể từ các phân tử nhỏ bé cho đến con người, 
không gì khác hơn một dây chuyền khăng khít. Vì vậy phải 
loại bỏ quan niệm siêu hình, quan điểm lấy bất biến, ổn định 
làm đầu khi xem xét về giếng và loài của động vật. Ông cho 
rằng: “Không nên nghĩ động vật bao giơ cũng đã và y như 
chúng ta quan sát thấy ngày nay. Đó là kết quả của một thời 
gian dài đã qua, sau thời gian đó màu sắc và hình đáng của 
động vật tường chừng như vẫn ở trạng thái tĩnh đó chỉ là 
tưởng chừng mà thôi”. Diderot đã nhận thấy sư tiến hóa của 
sinh vật mang tính quy luật và phụ thuộc vào điều kiện, môi 
trường tổn tại của sinh vật. 

Khi bàn về vấn đề con người, Diderot yêu cầu phải xuất 
phát từ “Người nào muốn trình bày trong Viện Hàn lâm quá 
trình hình thành của con người thì nhất thiết phải dựa trên 
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những nhân tố vật chất (tác giả nhấn mạnh) tác dụng của 
những nhân tế ấy đưa đến kết quả hợp lý là sản sinh một vật 
thể biết cảm giác, biết suy nghĩ, một vật thể vĩ đại, đáng ngạc 
nhiên, đang già cỗi, đang mất di, chết đi, tan rã và trở lại đất 
đai phì nhiêu". Con người là sự thống nhất hữu cơ giữa linh 
hồn và thể xác, trong đó linh hồn là tổng thể các hiện tượng 
tâm lý vì thế linh hồn sẽ không là cái gì cả nếu không có thân 
thể con người. 

Con người không phải là đặc ân của Thiên Chúa. Sự hình 
thành và phát triển của nó như một chuỗi biến dịch của vật 
chất. Từ vật chất trở về vật chất. Quan điểm này không cùng 
nghĩa với “thân cát bụi lại trở về với cát bụi” bởi con người của 
Diderot là sự tự thân phát triển của vật chất, linh hồn chỉ là 
trạng thái tâm lý được hình thành trong sự phát triển của vật 
chất để tạo ra một vật thể có suy nghĩ. 


Về nhận thức luận, Di đerot theo khuynh hướng cảm giác 
luận. Ông chia quá trình nhận thức làm hai giai đoạn: cảm 
giác và tư duy. Cảm giác là giai đoạn thứ nhất của nhân thức 
giới tự nhiên và cảm giác là nguên gốc của mọi sự hiếu biết 
của chúng ta. “Ông xem cảm giác là bằng chứng về sự tên tại 
của giới tự nhiên, lý trí là quan tòa dùng để kiểm soát cảm 
giác. Vì vậy các triết gia duy tâm chủ quan phủ nhận sự tồn 
tại của các sự vật khách quan ởhên ngoài chúng ta chỉ là "một 
cơn mê sảng khi đàn phong cầm biết cảm giác tưởng rằng nó 
là dụng cụ duy nhất trên thế giới, rằng toàn bộ sự nhịp nhàng 
của vũ trụ đầu diễn ra ở nó". 
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Trong quan niệm về nhận thức, Diderot so với các triết 
gia đương thời ông đã có những bước tiến bô đáng kể, đặc biệt. 
là ông đã phỏng đoán được mối ñên hệ hữu cơ của cảm tính và 
lý tính, hai giai đoạn của quá trình nhận thức hiện thực 
khách quan. 


Về quan điểm xã hội, không vượt qua được các giới hạn 
của thời đại, Diderot la nhà triết học duy tâm khi giải quyết 
các hiện tượng xã hội. 


Chịu ảnh hưởng của Rousseau, của Montesquieu, 
Diderot cho rằng phong tục tập quán xã hội tùy thuộc ở pháp 
luật và hình thức cai trị. Đối với một nhà nước thì sự cần thiết 
nhất là luật pháp của nhà nước phải phù hợp với yêu cầu của 
lý tính và đó là nên tảng của cuộc sống có đạo đức, cho công 
dân có học thức, có tự do và không đánh rơi mất cái thiện. 


Về tôn giáo, Diderot cho rằng không có Chúa bởi vì 
không cần đến Chứa vẫn có vạn vật. Vạn vật là tì vật chất. 
Chưa là do con người thần thánh hóa điều kiện sống của 
mình mà tạo ra. Vì vậy không phải tôn giáo tạo ra con người 
mà con người tạo ra tôn giáo. Ông viết “Không thể giả thử 
rằng có một thực thể nào đó đứng bên ngoài vũ trụ vật chất. 
Không bao giờ được giả thử như vậy, bởi vì từ trong giả thử ấy 
không rút ra được một kết luận nào cả”. Vì vậy, nếu như khoa 
học “nối dài” các giác quan của con người, làm cho con người 
đứng vững trên đôi chân của mình, chắp cánh cho trí tuệ của 
con người vươn xa thì sẽ thấy tôn giáo chỉ dem lại cho con 
người những Sky cake (bánh vẽ), vây quanh con người bằng 
những ảo tưởng về sự ngu dốt. “Chúa của những người Cơ đốc 
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giáo, đó là người cha chỉ biết coi trọng những đám mây chứ 
không lưu tâm gì đến những đứa con của ông.ta” đang hiện 
hữu trên mặt đất. 


Luân lý của tôn giáo, Diderot gọi đó là đoạn dây cương 
mềm yếu, không đủ sức ngăn chặn hành vì phạm tội của con 
người. Bởi vì cuộc sống thì đang đầy cá.n dỗ trên măt đất này 
trong khi đó thì “sự đe dọa trừng phạt của dịa nzuc thì quá xa 
xôi”, do vậy chỉ có “trẻ con mới chấp nhận được”. 


Mặc dù phê phán mạnh mẽ tôn giáo nhưng Diderot cũng 
chỉ nhân thấy nguồn gốc của tôn giáo là ở các yếu tế tâm lý 
mà không thấy được cơ sở kinh tế - xã hội của tổn tại tôn giáo 
vì vậy, theo ông chỉ cần tiêu diệt giới tu hành, mờ rộng hệ 
thống giáo dục là có thể xóa bỏ được tôn giáo là một điều 
không thực tế. 

HHL2.8 PAUL HENRY HOLBACH (1723 - 1789) 

“Hạnh phúc của con người bao giờ cũng là sự phù hợp 
giữa khát vọng của nó với bối cảnh xung quanh” 
(Holbach) 


Pôn Hăng-ri Hôn-bách là đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa 
duy vật và vô thần Pháp thế kỳ XVIII. Ông sinh ngày 
18/2/1723 và mất năm 1789. Ông vốn là đồng dõi nam tước 
Đức, sau khi tốt nghiệp đại học ở quê nhà, ông đến Pháp và ở 
đó suốt đời. 

Holbach không chỉ là một trong những trụ cột của phái 
Khai sáng mà còn tham gia tích cực vào phái Bách khoa toàn 
thư. Từ những thành tựu của khoa học tự nhiên, ông đã khái 
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quát và hệ thống tư tưởng duy vật Pháp. Do uy tín về mặt 
khoa học, ngày 19/12/0 ông được bầu làm thành viên danh dự 
của viện Hàn lâm khoa học Nga. Ông là một người sống răt 
sung túc, tiếp đãi bạn bè trọng hậu, như Mạnh Thường Quản. 
Người đời gơi ông là “ông chủ quán của các nhà triết học”. 

Các tác nhầm chính: 

- Đạo Cơ đố bị bóc trần (1761). 

- Sách thân học bỏ tứi hay là từ điển uắn tắc của dạo Cơ 
đốc (1768). 

- Hệ thống tự nhiên huy là quy luệt của thế giới uật lý uà 
của thế giới tỉnh thần (1770). 

(Ba cuốn này dã bị nghị uiện Paris kết án là phải đốt 
công khai uà dã bị đối ngày 18/8/1770). 

- Viện báo tàng của các thiên thân (1770). 

- Lê phải thông thường (1772). 

- Hệ thống xã hội (1773). 

- Luân lý tự nhiền (1776). 

- Đức trị, hay là chính phủ căn cứ trên đạo đức. 

Thế giới quan: Thế giới quan của Holbach được dựng nên 
từ nền tảng vật chất. 

Trong tác phẩm Hệ thống tự nhiên hay là quy luật của 
thế giới vật lý và của thế giới tỉnh thần, Holbach đã chỉ ra 
rằng thế giới này không gì khác hơn đó là thế giới vật chất. 
Ông viết: “Thế giới, đó là sự kết hợp kỳ điệu của tất cả những 
vật đang tôn tại, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng chỉ thấy vật 
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chất và chuyển động; trước mắt chủng ta toàn thể thế giới chỉ 
là một sợi dây chuyền vô tận và liên tục của nguyên nhân và 
kết qua... Các chất muôn hình muôn về của thế giới được kết 
hợp với nhau theo hằng hà sa số kiểu và không ngìmg chuyển 
cho nhau và nhận của nhau sự chuyển động. Những thuôc 
tính khác nhau của các chất ấy, những sự kết hợp khác nhau 
giữa chúng và những cách thức hoạt động khác nhau do 
những sự kết hợp ấy tạo ra một cách tất nhiên, đó là bản chất, 
của mọi vật đang tổn tại và sự khác nhau của các bản chất ấy 
quyết định trật tự khác nhau, phạm trù hay hệ thống khác 
nhau của các chất ấy. Toàn bộ những bản chất ấy hợp thành 
giới tự nhiên”. 

'Trong quá trình nghiên cứu về thế giới vật chất, Holbach 
đã nhận thấy “cho tới nay vẫn chưa có một định nghĩa nào 
thỏa đáng về vật chất” và có lẽ trong các nhà triết học duy 
nhất ở thời kỳ Cận đại thì định nghĩa vật chất của Holbach có 
thể xem là có tính khái quát nhất. “(Vật chất là) tất cả những 
cái tác đông bằng cách nào đó vào các giác quan của chúng ta, 
còn các đặc tính mà cbúng ta gán cho các chất khác nhau thì 
dựa trên những cảm giác khác nhau hay những biến đổi khác 
nhau do chúng gây ra trong chúng ta”. 


Vật chất theo ông không đo ai sinh ra và không bị tiều 
diệt. Vật chất là vô cùng vô tận, phục tùng những quy luật 
khách quan của chính nó, vật chất có đặc tính như: trọng lực, 
quán tính, không thể phân chia, hình đáng... vật chất tồn tại 
bằng vận động. Vận động và vật chất, tổn tại vĩnh viễn. “Nếu 
người ta hôi chúng ta vật chất ở đâu mà ra thì chúng ta sẽ trả 
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Tời là hao giờ cũng có vật chất. Nếu người ta hỏi rằng tại sao 
vật chất lại vận động thì chúng ta sẽ trả lời la vật chất vận 
động mãi mãi vì vận động là kết quả tất yếu của sự tồn tại và 
bản chất của vật chất”. “Vận động đó là phương thức tôn tại 
xuất phát một cách tất nhiên, từ bản chất của vật chất”. 


Giống như các nhà duy vật Pháp, Holbach chưa vượt qua 
được khỏi giới hạn của chủ nghĩa cơ học. Ông đã quy các hình 
thức vận động vốn phong phú của vật chất về vận động cơ 
giới. Cho dù ông đã cho vận động bao gồm cả sự di chuyển của 
các phân tử trong vật thể thì đó cũng chỉ là quan niệm của 
chủ nghĩa cơ học. Căn cứ để phân loại thành “vân động đơn 
giản” và “vận động phức tạp” của ông rất ngây thơ, chỉ căn cứ 
vào số lượng nguyên nhân Lác thành vận động. Vận động giản 
đơn là một nguyên nhân gây nên, vận động phức tạp là từ hai 
nguyên nhân tạo thành. 


Holbach không thấy tính biện chứng trong sự phát triển 
của giới tự nhiên (và càng không thể nhận thấy ở trong đời 
sống xã hội). Tự nhiên bao gầm vô cơ, hữu cơ và con người. 
Vận trù tuyệt đối theo ba quy luật tất định đó là quy luật 
nhân quả, quy luật quán tính và quy luật hấp dẫn xô đẩy. Do 
vậy, cái thống trị trong thế giới này là cái tất nhiên. Ông phủ 
nhận sự tôn tại của ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là cái tất nhiên 
khi chưa gọi được nguyên nhân. “Ngẫu nhiên - danh từ vô 
nighia”. 


Tư tưởng về vật chất của Holbach đã có giá trị quan 
trọng đối với việc phản bác các quan điểm của chủ nghĩa duy 
tâm, của tôn giáo về vai trò của đấng sáng tạo, về “thực thể. 
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tỉnh thần tối cao” bay lơ lứng trong không trung sẽ sắm vai 
trò hiện thân đã có từ thời cổ đại và cao siêu hơn một chút 
trong triết học Hegel và nó cũng loại bỗ luôn các quan niệm 
cho rằng cảm giác có quyền ban phát tất cả. Ông viết: “Biết 
nói gì về một nhà triết học như Berkeley đã chứng mỉnh cho 
chúng ta thấy rằng mọi thứ ở trên thế giới chỉ là ảo tường và 
hoang đương mà thôi, toàn bộ thế giới chỉ tổn tại trong bản 
thân chúng ta mà thôi và các nhà triết học ấy đã dùng lối 
ngụy biện không giải quyết được gì của tất cả những người 
theo học thuyết về sự thiêng liêng của linh hồn để hòng làm 
cho người ta nghỉ ngờ sự tần tại của tất cả mọi vật”. 


Holbach cho rằng con người là sản phẩm của giới tự 
nhiên, giống như các sinh vật khác, con người tồn tại trong tự 
nhiên. “Con người không có cơ sở nào để tự coi mình là một 
sinh thể có đặc quyền của giới tự nhiên. Nó cũng phải chịu 
dựng phong ba như mợi sản phẩm khác của giới tự nhiên. Các 
ưu điểm hư äo của nó căn cứ trên sự lầm lẫn. Dù cho con 
người vượt lên trên trái đất trong tư duy, và nó biết nhìn 
nhận về loài người như là mọi sinh vật khác. Nó sẽ nhận thấy 
rằng giống như mỗi loài cây đều đem lại hoa quả cho phù hợp 
với loại ấy, mỗi người hành động phù hợp với lợi ích đặc biệt 
của mình, cũng sẽ đem lại hậu quả tất yếu - hành vi và hành 
động. Nó sẽ hiểu rằng ảo tưởng mở lối cho nó để cao vai trò 
của nó, sinh ra tì chỗ nó là người quan sát vũ trụ, là một bộ 
phận của vũ trụ. 


Từ giới tự nhiên con người tìm kiếm tri thức và giới tự 
nhiên “ban ý thức cho con người”. Tự nhièn chỉ phối con người 
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thông qua hệ thống quy luật máy móc, bất di bất dịch của nó. 
Không thể vượt qua khỏi tự nhiên nên Holbach kết luận “cần 
phải xem con người như một cỗ máy”. 


Nhận thức luận: Trong nhận thức, Holbach là nhà duy 
cảm. “Mọi cảm giác đều chỉ là những chấn động mà các gìác 
quan của chúng ta nhận được, mọi tri giác đều là sự chấn 
động đó, mọi ý niệm - đó là hình ảnh của đối tượng mà cảm 
giác và tri giắc bắt nguồn từ đó”. Với Holbach, thế giới vật 
chất ở bên ngoài là nguồn gốc để tạo thành các cảm giác của 
con người. Cảm giác là nguồn gốc của trị thức. “Những biến 
đổi liên tiếp của khối óc chúng ta do các sự vật tác động vào 
các giác quan của chúng ta gây nên, tự nó lại trờ thành 
nguyên nhân và gây nên trong tâm hôn chúng ta những biến 
hóa mới mà chúng ta gọi là những ý nghĩ, những tư tưởng, ký 
ức, trí tưởng tượng, phán đoán, nguyện vọng, hành động, cơ 
sở của tất cả những biến hóa ấy là cảm giác”. Holbach phủ 
nhận tư tưởng bẩm sinh, không có linh hồn bất tử vì “bộ não 
chính là linh hẳn”. Trên lập trường duy vật, ông đã khẳng 
định chân lý là sự phù hợp giữa ý niệm và sự vật. 


Về mặt nhận thức, Holbach đã có những đóng góp dáng 
kể cho quan điểm duy vật. Tuy vậy, đó vẫn chỉ là nhận thức 
duy vật siêu hình. Ông không nhận thấy những bước chuyển 
biện chứng của con đường nhận thức từ cảm tính lên lý tính. 
Ở ông chỉ thuần túy là sự nâng cấp về mặt lượng của cảm 


1.. Người ta cho rằng Holbach đã chịu ănh hưởng về phát minh người máy của 
kỹ sư Vancanson. Ông nảy đã chế tạo ra mội con người máy cử động được. 
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giác. Mặc dù có lúc ông đã từng khẳng định: “Chân lý là sự 
liên hệ đúng đắn và chính xác của các ý niệm”. 

Tôn giáo và thần học. Mặc dù còn có những hạn chế nhất 
định, nhưng có lẽ Holbach là nhà triết học của thời kỳ cận đại 
viết về tôn giáo hay nhất. Trước tiên ông dã chỉ cho chúng ta 
bản chất của cái gọi là khoa học thần. Theo ông, thần học nếu 
được goi là khoa học thì đó là “khoa học mang màu sắc thần 
thánh, dạy chúng ta suy nghĩ về những cái mà chúng ta 
không hiểu và làm cho chúng ta mất quan niệm rõ ràng về 
những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được”. 


Tôn giáo, theo Holbach, dù ở chín tầng trời thì cũng là 
sản phẩm của những sinh linh mang kiếp người tạo ra. Con 
người của Holbach về mặt thân xác không tội nghiệp như con 
người của Pascal nhưng nó lại có bản tính túng bách về mặt 
nhu cầu (theo Holbach những nhu cầu này là khách quan) và 
tối tăm về mặt trí tuệ. 


Khi con người cất tiếng khóc chào đơi là đồng nghĩa với 
việc khai sinh sự hiện diện của tai họa đầu tiên đối với con 
người, nó bắt con người phải ham muốn, suy nghĩ và hành 
động. Nó day dứt gặm nhấmn trong ta làm thành cảm giác khó 
chịu thường trực. Sự khó chịu ngày càng tăng lên nếu như 
nhu cầu không được thỏa mãn hoặc thỏa mãn không đầy đủ. 


Chưa đủ, các tai họa của thiên nhiên luôn rình rập con 
người. Tất cả những cái đó làm cho con người như bơi trong 
biển cả của sợ hãi và hoài nghi. Con người trở nên chơi vơi và 
bất lực trước các hiện tượng tự nhiên. “Trong hoàn cảnh bị 
định mệnh chỉ phối, con người không tìm thấy ở trên mặt đất 
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này những lực lượng có thể gây hành động mạnh mẽ như vậy 
(động đất, núi lửa phun, lũ lụt... NTD) thì họ phải hướng cặp 
mắt đầy Ìo âu và dàn dụa nước mắt lên bầu trời và họ tin 
tưởng rằng trên bầu trời nhất định phải có những lực lượng 
thù dịch đã làm tiêu tan hạnh phúc của họ trên bề mặt trái 
đất này”. Và Holbach đi đến kết luận: “Ngu dốt, lo sợ, đau khổ 
bao giờ cũng là những nguồn gốc đầu tiên của con người về 
thần linh”. 


Như vậy con người không sinh ra cùng với tôn giáo. Tôn 
giáo chỉ xuất hiện trong một giai đoạn phát triển lịch sử, nó 
phản ánh sự bất lực của con người trước những lực lượng 
khủng khiếp và bí ẩn của giới tự nhiên, lực lượng đối diện với 
thân xác mong manh và bé nhỏ của con người. 


Hơn thế nữa, trong một giới hạn nào đó, Holbach cũng đã 
chỉ ra tôn giáo có mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo hội và chế độ 
chính trị lúc bấy giờ, là công cụ duy trì địa vị của tầng lớp quý 
tộc, của giai cấp thống trị. “Tôn giáo hình như được bịa đặt ra 
chỉ là để đặt các vua chưa lên trên dân tộc và đắt các dân tộc 
dưới quyền hành của vua chúa. Từ khi các dân tộc cảm thấy 
mình bị khổ cực vô cùng trên trái đất này thì người ta lấy sự 
giận dữ của đức Chưa trời để đe dọa họ, hồng làm cho họ phải 
im tiếng, người ta làm cho tầm mắt của họ phải hướng lên trời 
để ngăn cản họ nhìn thấy nguyên nhân thật sự của những 
bất hạnh, ngăn cản họ dùng liều thuốc do bản thân giới tự 
nhiên dem lại cho họ để trị những tai họa ấy”. Có thể nói điểm 
đặc sắc nhất trong luận điểm của Holbach về tôn gìáo là ông 
đã cho rằng không phải tôn giáo sẽ làm cho con người trở nên 


LỊCH SÚ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 269 


thanh cao hơn mà ngược lại, tôn giáo đang làm tha hóa con 
người, trở thanh kề vong thân ngay trên quê hương của mình. 
“Vì thiếu sự cai trị hợp lý, thiếu những luật lệ công bằng, 
những thể chế có ích, thiếu sự giáo dục đúng đắng và vì thầy 
tu và vua chúa kìm giữ trong vòng ngu đốt và hèền mọn cho 
nên các đân tộc đã có đầu óc tôn giáo và trở nên trụy lạc. 
Người ta quên mất bản chất của con người, những lợi ích 
chân chính của xã hội... Người ta không hê biết đến đức hạnh 
của xã hội. Tỉnh thần yêu nước trở thành một bóng ma. Con 
người sống một đời sống xã hội chỉ nghĩ cách làm hại nhau, 
chỉ mơ ước được vua chứa chú ý tới, còn vua chúa thì thấy 
rằng làm hại người khác là có lợi cho mình”. 

Trong chính trị, Holbach là người chủ trương chế độ 
quân chủ lập hiến, con trong một số trường hợp thì chủ 
trương chế độ chuyên chế sáng suốt. Mang đầy đủ quan điểm 
của triết học duy vật đương thời nên Holbach duy tâm về xã 
hội. Ông cho rằng con đương để giải phóng con người chỉ có 
thể là sự giáo dục và vì “sự bất công thống trị ở trần gian” nên 
động lực của lịch sử là ở các nhà làm luật. Với ông, xã hội tư 
bản dang phát triển là vương quốc của lý tỉnh. 


Mặc dù còn những hạn chế nhưng những tư tưởng triết 
học của Holbach đã để lại dấu ấn quan trọng trong hành 
trình phát triển của chủ nghĩa duy vật. Lênin đánh giá rất 
cao các nhà duy vật Pháp thế kỷ XVIII (trong dó có Holbach) 
vì họ là các tác giả của “Những tác phẩm nồng nhiệt sinh 
động, linh lợi, tài tình... có khả năng dưa người ta ra khỏi tình 
trạng mê muội tôn giáo”. 
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IH.3. MỘT SỐ TRIẾT GIÁ HÀ LAN VÀ ĐỨC TIỂU BIẾU 


HỊ3.1. BARUCH SPINOZA 
“Giống như ánh sáng làm lộ bản thân mình mà bóng lối 
bao quanh, chân lý là thước đo của chính nó và sự giả dối" 
l (Spinoza) 


Spinoza là triết gia lừng danh của xứ sở Hà Lan, sinh 
ngày 34/11/1632 tại Amsterdam trong gia đình tiểu thương 
theo đạo Do Thái và mất ngày 21/2/1677 ơ La Haye vì bệnh 
phổi. Spinoza chịu ảnh hưởng của các triết gìa tiền bối như 
Socrate, Aristote, Dermnocrate, Épicure, Bruno, Descartes. 
Spinoza tự cho mình là người kế thừa và phát triển tư tường 
duy vật của Descartes. 

Các tác phẩm chính của Spinoza là: 

- Tiểu luận uề Chúa, con người uà hạnh phúc của nó. 

- Cơ sở triết học của Descartes. 

- Đạo đức học (gôm có năm phân bàn uè: Chúa, linh hân, 
tình thương, sự yếu đuối uà tự do). 

- Tiểu luận uè thân học - chính trị (sách chia làm ba 
phần uiết uễ các uấn đề: Thánh kính, dức tin uà chính trị). 

Ni tiếng nhất là tác phẩm Đạo đức học. 

Trong các tác phẩm của mình, Spinoza lên án Do thái 
giáo, không thừa nhận nhà thờ cùng với các nghỉ lễ của dạo 
này, vì vậy ngày 27/7/1656 ông đã bị khai trừ ra khỏi giáo hội 
Do Thái. “Kể từ ngày hôm nay, chúng tôi cấm những người 
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Do Thái ngoan dạo nói chuyện với Ÿ, giao dịch thư từ với Y, 
giúp Y và sống chung với Y. Không ai được đến gần Y, không 
ai được đọc những tác phẩm hoặc những chữ do Y viết”. 

"Tư tưởng của Spinoza có ảnh hưởng sâu rộng không chỉ 
trong triết học mà cồn trong cả văn học, tiều biểu là: Fichte, 
Schelling, Hegel, Nietzche Woldsworth, Shelly, 
Schopenhauer, Bergson, Goethe, Coleridge, 3yron... đến nỗi 
Belfort Bax cho rằng “Những mầm mống tư tưởng triết học 
hiên đại đều có trong các tác phẩm của Spinoza”. Năm 1882, 
Spinoza được dựng tượng tại thủ do Hà Lan. 


TIH.3.1.1 Về thực thế 


Nếu hiểu siêu hình học theo nghĩa truyền thống là học 
thuyết trừu tượng về những nguyên lý chung nhất của tần tại 
và của nhận thức thì Spinoza là một trong những nhà siêu 
hình học đầu tiên của thế kỷ XVII, Bản thân Spinoza cũng 
khẳng định: “Tính tất yếu của các sư vật có liên quan đến lĩnh 
vực siêu hình học, còn nhận thức siêu hình học bao gìờ cũng 
tổn tại trước mọi nhận thức khác”. 

Giống như Descartes và Leibniz, siêu hình học của 
Spinoza đã khẳng định một số nguyên lý vinh hằng, bất biến 
của mọi cái đang hiện hữu một cách hợp quy luật. 

Trong không khí của thời đại, triết học thế kỷ XVII dung 
tái và tham vọng thâu tóm tất thảy các tri Lhức về tổn tại vàc 
trong vòng tay của nó. Bất ngờ thay, đây là thời kỳ thống trị 
của phương pháp siêu hình mà vẫn có nhiều luận điểm biện 
chứng được bộc lộ. Bởi vì “thậm chí những nhà triết học đã 
làm cho tác phẩm của mình mang một hình thức có như hệ 
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thống ví du như Spinoza', thì kết cấu thực tế bên trong hê 
thống của ông ta cùng boàn toàn khác biệt với hình thức mà 
trong đó ông ta trình bày hệ thống một cách có ý thức. 


Triết học của Spinoza là sự minh chứng cho tỉnh thần 
này. 


Khi bàn về siêu hình học thì không thể tránh khỏi 
phương diện bản thể luận. Không ít nhà triết học đã từng cho 
rằng bản thể luận và siêu hình học là đồng nhất với nhau. 
Đạo đức học, tác phẩm nổi tiếng nhất của Spinoza, phần đầu 
là những vấn đề chung nhất về tân tại (Thượng đế, thực thể, 
tự nhiên). 


Ngược dòng lịch sử, điều đễ nhận thấy là trong các hệ 
thống triết học ở thời kỳ Cổ đại và Trung cổ, Thượng đế được 
lý giải là cá nhân siêu nhiên, vượt lên trên tự nhiên, là nguồn 
gốc của tất thây các sự vật đơn lẻ và sinh vật. Đến thế kỳ thứ 
XVIJ, trong hệ thống của các nhà triết học tiến bộ, dù là 
Thượng đế vẫn được xem là sức mạnh siêu việt tồn tại bên 
ngoài giới tự nhiên, nhưng đã mât đi chức năng sáng tạo. 
Chịu ảnh hưởng tư tường Phiếm thần luận, mà trực tiếp là 
Bruna, Spinoza viết: “Tôi không tách rời quá mức Thượng đế 
khỏi tự nhiên như các nhà tư tưởng trước đây đã làm” hay 
“Thương đế là nguyên nhân nội tại của sự vật chứ không phải 
về quảng tính”. 


1.. Tác giả nhấn mạnh. NTD. 
2. C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB CTQG., HíN., T.29, tr. 716 
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Spinoza đã kế thừa nguyên xi chủ nghĩa cơ học của 
Descartes, dồng nhất quảng tính với vật chất. Spinoza xem 
vận động và đứng im không phải là thuộc tính rà chỉ là các 
đạng thức vô hạn vì vận động và đứng im là cái vốn có của sự 
vật. Điều này đã lộ rõ quan điểm siêu hình phải tách rời thực 
thể với các dạng thức do nó sinh ra. 


Khi giải quyết bản thể luận, tư tường Spinoza mang tính 
hai mặt. Trong cùng một kết luận có đủ cả tỉnh thần biện 
chứng và đấu vết siêu hình. Mặc dù khẳng định thế giới là vô 
hạn, là toàn vẹn, là thống nhất, các sự vật đơn nhất không 
ngừng biến đổi và tác động qua lại lẫn nhau nhưng Spinoza 
lại khẳng định “thực chất đó chỉ là thế giới kết thúc, trong đó 
không diễn ra một cái gì mới” và “các sự vật không thể được 
thực thể (Thượng đế) sinh ra một cách nào khác và theo một 
trật tự nào khác như nó đã được sinh ra”. 


Nguyên nhân của vấn để là ở chỗ Spinoza đã tuyệt đối 
hóa nhận thức toán học dưới hình thức đơn giản nhất của nó. 
Giống như tính tất yếu của các kết luận toán học, mọi quá 
trình trong thế giới đều diễn ra như những tất yếu đó. “Tôi 
hoàn toàn không kỳ vọng mỡ ra thư triết học tốt nhất, nhưng 
tôi biết là tôi đạt tới triết học chân chính. Nếu tôi được hỗi, tôi 
biết điều đó như thế nào? Thì tôi đáp: như cách mà chứng ta 
biết tổng các góc trong một tam giác là 180”. 


Nếu như Descartes cho rằng sau khi đã tạo ra cho vật 
chất cú hích đầu tiền, nạp vào nó một số năng lượng bất biến 
thì Spinoza chí diễn đạt khác là số lượng vận động là một đại 
lượng không đổi, hữu hạn, vì các vật thể làm thành vũ trụ bao 
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giờ cũng “luôn luôn giữ một mối tương quan giữa vận động và 
đứng im” do “chúng được tạo thành từ thực thể bất biến vĩnh 
hằng, mà thực thể này thì ”luôn luôn ổn định một số lượng 
vận động trong tự nhiên, do vậy nếu quan niệm toàn bộ giới 
tự nhiên là vật chất thì không thể bổ sung thêm một yếu tố 
nào cho nó”. 


"Thực thể của Spinoza còn giữ lại nhiều dấu ấn quan 
niệm về cái tuyệt đối của truyền thống. Thực thể không cá 
quá khứ, tương lai mà chỉ có hiện tại hĩnh hằng và vô tận. 

Hegel cho rằng để hiểu thực thể của 8pinoza thì cần phải 
hiểu trong tính toàn vẹn, chỉnh thể. Để nhận diện các sự vật 
đơn nhất cần phải dựa trên các phạm trù thời gian, số và độ 
nhưng đấi với thực thể thì không thể vì thực thể của Spinoza 
vô tận. Theo quan niệm của Spinaza thì đại lượng vô tân là 
không thể do được và không thể cấu thành từ các bộ phận hữu 


hạn”. 


Mặc dù học thuyết về thực thể của Spinoza là một học 
thuyết siêu hình vì nó không phải là cái gì khác, ngoài cái “tự 
nhiên cải trang một cách siêu hình và thoát ly con người” 
như Mác đã nhận xét. 


Tuy nhiên từ quan niệm này, xét dưới góc độ bản thể 
luận cũng toát lên tư tưởng biện chứng vì nó được hình thành 
từ những quan niệm thế giới tồn tại trong tính chỉnh thể. 
Luận điểm thực thể tần tại như là Causa Sui (nguyên nhân 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn lập. NXB CIQG., HN., 1997, T.2, tr. 211. 
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tự nó) theo Ăngghen đã “hiện một cách rõ rệt sự tác động lẫn 


1 
” 


nhau”. 


hông gì khác hơn là sự phân ánh sự tác động qua lại với 
tư cách là các dạng thức mà thực thể thống nhất ẩn giấu ởờ 
đằng sau. Trên nên tảng của sự tương tác này, chính là quan 
niệm về thực thể là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật hiện 
hữu trước các sự vật dơn nhất. Do vậy một khi phải truy tìm 
nguần gốc của một cái gì trong thế giới này thì phải trở về với 
cơ sở đầu tiên, đó chính là thực thể trên nền tảng toàn vẹn và 
chỉnh thể đầu tiên của giới tự nhiên. 


Đẩ thấy được sự phát triển của Spinoza thì không có cách 
nào hơn phải đặt trong sự so sánh với Bacon và Descartes về 
cùng một vấn đề. 


Spinoza cho rằng: “Sai lầm đầu tiên và quan trọng nhất 
của hai vị này là ở chỗ là cả hai đã rất xa lạ với quan niệm về 
nguyên nhân đầu tiên sinh ra vạn vật”. Nghĩa là sự khác biêt 
giữa Spinoza và hai vị tiền bối này là ở chỗ Spinoza đà thấy 
được và đã đặt ra “vấn đề cao cả và nan giải” là “vấn đê mỗi bộ 
phận riêng biệt của giới tự nhiên được kết hợp với chỉnh thể 
như thế nào và tự nhiên được liên kết với các bộ phận còn lại 
ra sao”, 


Spinoza đã đưa ra tư tưởng phát sinh của các sự vật từ 
thực thể cũng như sự phụ thuộc của các sự vật vào thực thể. 


1. C. Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXE CTQG., HN., 1997, T.20, tr. 721. 
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Vấn đề cơ bản của siêu hình học của Spinoza chính là tư 
tưởng này. 


Trên tổng thể mà xét, Spinoza đã lý giải thực thể không 
chỉ với tư cách là cái tuyệt đối không bị phân hóa, tồn tại hoàn 
toàn với các sự vật cụ thể và cả con người mà còn cả tư cách là 
sự lý giải cuối cùng về thế giới. Vì vậy, các sự vật hiện thực là 
dạng thức, là biểu hiện đơn nhất của thực thể. 


Từ quan niệm phiếm thuần luận, 8pinoza cho rằng 
Thượng đế (GTN) là Natura naturata (thực thể sản sinh, thế 
giới sản sinh, tự nhiên sản sinh) còn thế giới các dạng thức 
(các sự vật) là Natura naturata (thế giới được sinh ra, thời 
gian được sinh ra). Như vậy, thực thể và các dạng thức không 
hoàn toàn cách biệt theo kiểu siêu hình thuần túy. Thực thể 
mang đặc trưng vẻ chất thông qua các khái niệm về thuộc 
tính, đó là đặc điểm không thể tách rời, mang tính quyết định 
của thực thể vì vậy nếu thực thể có đặc trưng là cái vô hạn, thì 
quan hệ giữa thực thể với dạng thức nó sinh ra là: “mỗi bộ 
phận riêng biệt của thực thể vật chất toàn vẹn tất yếu phải 
thuộc về thực thể toàn vẹn và thực thể còn lại (bộ phận còn lại 
của thực thể vật chất) thì không thể tổn tại, thì không thể 
xem xét được. 


Quan hệ này được Spinoza gọi là quan hệ hạn chế. Hạn 
chế là mặt đối lập cơ bản với quan niệm về sáng thế của Kitô 
giáo bởi theo Spinoza “Hạn chế phủ định” (Determinatio est 
Negatio). 


Thực thể không bị hạn chế, không bị giới hạn ở bất cứ cái 
gì bởi vì thực thể ]à cái tuyệt đối có vô số thuộc tính tôn tại với 
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nguyên nhân tự thân, ngoài ra không có và không thể có một 
bản nguyên nào cao hơn, rộng hơn thực thể. "Trong khi đó các 
dạng thức luôn luôn đồng thời với sự vật đơn nhất. Vì vậy “tồn 
tại hữu hạn ởtrong một chìmg mực nào đó là sự phủ định, còn 
tôn tại vô hạn là sự khẳng đỉnh tuyệt đối về tổn tại của một tự 
nhiên nào đó”. 


Các sự vật đơn nhất hữu hạn, với tư cách là các đạng 
thức, là cái tương đối được đặt trong sự đối lập với tính tuyệt 
đối của thực thể. Trong sự đối lập này, các sự vật đơn nhất chỶ 
tà kết quả của sự hạn chế xác định trong không gian và thời 
gian nhưng chính giới hạn này lại là tiêu chí để phân định nó 
với các sự vật khác, vì thế từng sự vật đều có tồn tại khi nó thể 
hiện nó chính là nó, hoặc không tổn tại, nếu tính quy luật của 
nó bị loại trừ trong quan hệ khác. Khi xác định, khi khẳng 
định sự vật này là gì thì cũng có nghĩa là chỉ rõ nó không là gì. 


Tóm lại, quả đúng như Spinoza, khẳng định triết học của 
ông là sự kế thừa và phát triển những tư tưởng duy vật của 
TDescartes và với việc tuyên xưng mình là Euclide, trong triết. 
học Spinaza đã phát triển được nhiều cái nhìn mới và cũng đã 
ánh lên tính thần biện chứng trong học thuyết về tổn tại. 
Xuất phát điểm của Spinoza khác với Descartes đó không 
phải con người nhìn từ mình để định doạt thế giới mà ngược 
lại. Thế giới của Spinoza tôn tại như một thực thể đuy nhất, 
tên tại bằng nguyên nhân tự nó vì vậy Thượng dế cũng chính 
là thực thể, là thế giới mà thôi. Thế giới tổn tại trong thống 
nhất, toàn ven và chỉnh thể, ngoài nó ra thì trên thế gian này 


378 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


không còn có cái gì khác, vì thế, thực thể này vô tận về mặt, 
không gian, vô cùng về mặt thời gian. 


IH.3.1.3. Về nhận thức luận 


Trong vai trò người theo chủ nghĩa duy lý, Spinoza đã đề 
cao vai trò của trí tuệ. Theo ông, mặc dù các ý niệm xuất hiện 
trong quá trình trỉ giác cảm tính và được biểu hiện bằng các 
hình ảnh nhưng các hình ảnh này lại không tương tự với các 
sự vật bên ngoài vì chúng b¡ khúc xạ. Spinaza gọi các ý niệm 
này là các ý niệm không xác thực, không có đầy đủ giá trị. 
Chúng chỉ phẩn ánh có giới hạn ở các góc độ khác nhau, mang 
đậm mầu sắc chủ quan. “Các nhà triết học nhìn nhận cảm 
xúc như là tật xấu mà con người mắc phải do lỗi lầm của 
mình. Do vậy, họ có thói quen chế nhạo chúng, chửi rủa 
chúng. Như vây, khi tâng bốc mãi một bản tính con người mà 
không có ở dâu, và sỉ nhục một bản tính tên tại trên thực tế, 
họ tìn tưởng rằng họ cống hiến một công việc cao cả nhất và 
đạt tới đỉnh cao của sự thông thái. Vì họ xem xét con người 
không như nó thực chất là, mà như là họ muốn nhìn thấy”. 


Theo 8pinoza thì tri thức trừu tượng chỉ là một biến thể 
của tri thức kinh nghiệm và được tạo thành từ những khái 
niêm phổ biến. Các khái niệm phổ biến hình thành trong ý 
thức từ sự đúc kết vô số những hình ảnh đơn nhất trên cơ sở 
loại bỏ các đặc điểm riêng biệt, cô lại các dấu hiệu ốn định để 
xác định ở mỗi chủ thể, vì thế các chủ thể khác nhau, thì quan 
niệm khác nhau. Do vậy, chân lý đầy đủ hay xác thực phải là 
chân lý đa dạng. 
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Từ nền tâng nhận thức cảm tính kinh nghiệm, Spinoza 
đã khai triển hai loại nhận thức nữa là nhận thức diễn dịch 
và nhận thức trực giác. 


Với nhận thức diễn dịch thì kết quả nhận thức là hoàn 
toàn đáng tin cậy và đó là những khái niệm chung, thể hiện 
mối liên hệ tất yếu giữa chủ thể và vị thể vì vậy chúng không 
mang tính chủ quan, là siêu cá thể. Đây chính là những phán 
đoán phân tích của toán học. Tri thức diễn dịch là trị thức 
đáng tin cậy. Nhưng ở đây cũng lô rõ quan niệm siêu hình của 
Spinoza, ông xem quá trình hình thành trị thức theo con 
đường diễn dịch giống như “một máy tự động tỉnh thần nào 
đó”. 


Giống như các nhà duy lý thế kỹ, Spinoza cho rằng trực 
giác đó là cơ sở sâu sắc nhất của năng lực sáng tạo tỉnh thần 
con người. Nếu như vai trò của Descartes là ở chỗ đã biến 
quan niệm về trực giác thần bí phi lý thành trực giác trí tuệ 
thông qua mối liên hệ tất yếu với nhận thức lôgic, làm cho 
những khái niệm trở nên đơn giản, rõ ràng, hiển nhiên 
(évidenee) thì trực giác theo quan niệm của Spinoza mặc dù 
vẫn là hình thức nhận thức cao nhất nhưng đã gắn liền với 
diễn dịch, có nguồn gốc từ diễn dịch, tuy nhiên lại chẳng liên 
quan gì đến nhận thức cảm tính. 


Sự xâm nhập giữa trực giác và diễn địch đã tạo nên các 
khái niệm chung làm thành nền tảng của sự suy luận dẫn tới 
những kết quả xác thực. Trong khi đó các khái niệm phổ biến 
do nhận thức kinh nghiệm đưa lại chỉ là sự phản ánh kinh 
nghiệm cá nhân, cho dù đã tác nhân từ bên ngoài. Phiếm 
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thần luận, đó là con đường khắc phục nhỉ nguyên luận của 
Dascartes. Đưa Thượng đế hóa thân vào giới tự nhiên vì thế 
không có gì khác hơn đó chính là giới tự nhiên, chứ không 
phải đang đứng trên giới tự nhiên như một lực lượng siêu tự 
nhiên thần bí nào khác. “Thượng đế hoặc là thực thể, hoặc là 
giới tự nhiên”. Tuyên xưng này đã trở thành công thức nổi 
tiếng ở trong hai thế kỷ, thế kỷ XVII và thế kỷ XVIII. 


Spinoza đã thừa nhận thực thể có vô vàn các thuộc tính 
nhưng trí tuệ của con người hiện tại chỉ nhận biết được hai 
thuộc tính trong thế giới dạng thức (sự vật) là quảng tính và 
tư duy. 


Tính biện chứng được Spinoza thể hiện trong học thuyết 
chân lý là ở chỗ ông đã không đối lập tuyệt đối giữa chân lý 
với sai lầm (Descartes đã làm như vậy). Theo Spinoza sai lầm 
không hoàn toàn nằm trong bản chất của sự vật. Một ý niệm 
được xem là sai lầm, không rõ ràng, không xác thực, chẳng 
qua chỉ vì ý niệm đó phản ánh được trắc điện (profil) trong 
tổng thể các trắc điên của khách thể, vì vậy đã biến chân lý bộ 
phận thành chân lý cuối cùng. Đá là sai lầm nhưng không 
phải là sai lầm tuyết đối vì trong nó vẫn có một phần của 
chân lý. Từ đó cho thấy nguyên nhân sai lầm của nhận thức 
là ở tính phiến diện, trích đoạn. Nhận thức từ cảm tính là 
tương đối, khâng xác thực, không đáng tin cậy, vì đó là nhận 
thức của trích đoạn, còn nhận thức trực giác đem lại tri thức 
toàn vẹn đáng tin cây vì đó là kết quả được rút ra từ tính tổng 
thể toàn diện của khách thể. 
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Một điểm đáng trần trọng trong lý luận nhận thức của 
Spinoza là tư tường chống hoài nghỉ của ông. 


Spinoza đã chứng minh tính vô căn cứ của chủ nghĩa 
hoài nghỉ ở chỗ đòi hỏi phải có một tiêu chí vững chắc của tri 
thức không thể có trong thực tế. Điều này chẳng khác gì việc 
cho rằng con người không thể nào đập được tấm sắt nếu 
không có búa, do đó để đập được tấm sắt cần phải có búa. Chỉ 
có thể làm được nhờ có búa, nhưng lại không thấy búa ở đâu 
cả.. Như vậy chủ nghĩa hoài nghỉ đã quên mất rằng con người 
thường bắt đầu công việc của mình bằng cách biến các vật 
thành công cụ giẫn đơn nhất mà từ đó có thể chế tác ra các 
công cụ phức tạp hơn, ngày một hoàn thiện hơn. Con đường 
nhận thức cũng vậy: “Khi hiểu nhiều hơn sẽ có công cụ mới, từ 
đó dễ dàng mỡ rộng nhận thức hơn”, 


IIL.8.1.3. Về can người 


Học thuyết về con người của Spinoza là kết quả chắt lọc 
từ cuộc đấu tranh chống lại thần học, triết học Kitô giáo. 

Những biến đổi về đời sống kinh tế - xã hội của thơi kỳ 
Phục hưng, đặc biệt là thế kỷ XVII đã tạo nên một bước 
chuyển trong quan niệm về con người. Trong triết học xuất 
hiện xu hướng hoàn trả con người về với tự nhiên. Spinoza có 
thể được xem là triết gia điển hình của xu hướng tự nhiên chủ 
nghĩa trong quan niệm về con người. “Tĩnh thần càng hiểu 
bản thân tốt hơn bao nhiêu, thì nó càng hiểu tự nhiên tốt hơn 
bấy nhiêu; tỉnh thần càng nhân thức tốt hơn bao nhiêu thì 
càng hiểu sức mạnh của mình và trật tự của tự nhiên tốt hơn 
bấy nhiêu, càng có thể tự điều chỉnh mình và thiết lập quy tắc 
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tốt hơn bấy nhiêu. Và càng hiểu được tự nhiên tốt hơn bao 
nhiêu càng dễ kìm hãm mình khỏi cái vô bổ bấy nhiêu”. Tuy 
vậy cũng vân không che giấu được tính thụ động của con 
người đối với tính tất yếu. “Là một bộ phận của tự nhiên, con 
người phải phục tùng các quy luật của giới tự nhiên và phải 
thích nghỉ bằng vô số các phương thức”; mà con người thì 
“năng lực rất hạn chế, sức mạnh của các nguyên nhân bên 
ngoài vượt trội con người vô hạn. Do vậy, con người không có 
năng lực tuyệt đối để bắt các sự vật bên ngoài phục vu chứng 
ta”. 


Theo Spinoza con người không phải là một vương quốc 
trong vương quốc tổn tại trong giới tự nhiên mà là một bộ 
phận liên kết tự nhiên. “Trong trật tự của tự nhiên con người 
la một bộ phân", đó là bộ phận đặc biệt của giới tự nhiên vì chỉ 
có con người mới có hoạt động nhận thức, có ý thức. 


Giải quyết ý chí, Spinoza đứng trên lập trường duy danh. 
Theo ông, linh hồn không phải là một thực thể đặc biệt theo 
kiểu quan niệm của Deseartes mà là tổng thể vô số các ý niệm 
riêng biệt. Mỗi ý niệm riêng biệt đều chứa trong nó một yếu tố 
chân lý xác định. Vì vậy “ý chí và lý tính chỉ là một”. 

Theo Spinoza, tự do của mỗi con người chỉ là một khái 
niệm phổ biến, là sự khái quát bằng cách đánh tráo tư tường 
trên thực tế vì con người rất hiếm khi hiểu được các nguyên 
nhân, động cơ ý muốn hành vi của mình. Con người giống 
như các sinh vật khác đều tìm cách duy trì sự tồn tại của 
mình. Do vậy trong hiện thực khi thể hiện ý chí của mình, bao 
giờ cũng chịu sự tác động của nhiều cảm xúc nên tự do ý chí là 
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hão huyền, là sự bất lực, nô lệ trước cảm xúc khát. vong của 
mình. Điều này cho thấy con người bị ràng buộc trong tính tất 
yếu, trong quy luật của tự nhiên. Nhưng trong tính bị quy 
định ấy con người vẫn có khả năng vượt lên trên sự bất lực 
của mình để tiếp cận với tự do. 


Spinoza không đối lập tự do với tất yếu. “Khát vọng sống, 
yêu... của con người hoàn toàn không phải là một sức mạnh 
cưỡng bức mà là tất yếu”. Nếu tự do ý chí chỉ là khái niệm của 
trí tưởng tượng tạo ra từ cảm tính thì thực tế lại khẳng định 
rằng tự do bao giờ cũng gắn liền với tất yếu. Ơ nấc thang 
nhận thức cảm tính con người không hiểu được tính tất yếu ờ 
giấu trong hoạt động của mình nên gán cho rằng nhờ có tự đo 
ý chí con người mới quy định được hành động của mình. Thực 
tế đã chối cãi quan niệm này, con người chỉ là nô lệ của càm 
xúc, là vật hy sinh của sự hoài nghỉ, của sự giao động, của 
tính không quả quyết nhưng dựa vào trực giác con người có 
thể đạt được tự do vì trực giác như nhà đạo diễn tài ba sẽ gỡ 
rối những nút cảm xúc khát vọng đang trói buộc con người. 
Đó là con đường làm sáng tô khát vọng chứ không phải loại bỏ 
cảm xúc. Các cảm xúc khát vọng từ chỗ thụ động trở thành 
cảm xúc tác động, con người trở nên tự do. “Khi chúng ta 
không bị lo lắng bởi những cảm xúc đối lập với bản chất của 
mình, thì chúng ta vẫn con năng lực đưa trạng thái cơ thể vào 
một trật tự và vao mối liên hệ phù hợp với trật tự của lý tính”, 


Quan niệm vẻ tự do của Spinoza về thực chất là mâu 
thuần. Trước hết, đó là sự chứng minh năng lực nhận thức 
của mỗi con người có thể đạt tới nấc thang cao nhất, chi phối 
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được xúc cảm của mình. Đó cũng là năng lực nhận thức về tự 
nhiên. “Tỉnh thần càng hiểu bản thân tốt hơn có màu sắc 
trừu tượng". Những ý niệm chân chính chỉ có thể có được nhờ 
trực giác. Đó chính là những ý niệm xác thực ở các định nghĩa 
chính xác. Trong các định nghĩa này vị thể vạch ra nội dung 
của chủ thể nhờ phân tích. Tính chân lý của trực giác trờ nên 
rõ ràng do hoài nghỉ đã bị loại bỏ. “Ai có ý niệm chân chính thì 
người đá cũng biết là có nó va không thể hoài nghỉ vẻ tính 
chân lý của sự vật”. Trực giác đã trờ thành công cụ để gạt bà 
mớ bồng bong của cảm tính vươn tới chân lý vĩnh hằng, xác 
thực, tuyệt đối, hoàn toàn. 


"Tư do là gì? Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - 
Lênin thì: “Tự điều chỉnh không phải là sự độc lập tưởng 
tượng đối với các quy luật tự nhiên mà ở sự nhận thức được 
các quy luật dó... Tự do là sự chỉ phối được chính bản thân và 
tự nhiên bên ngoài, một sự chỉ phối dựa trên sự nhận thức 
được những tất yếu tự nhiên, đo đó, tự đo là sự phát triển tất. 
yếu của lịch sử”. 


Những hạn chế về mặt thế giới quan đã không cho phép 
8pinoza thấy được tự do là kết quả quan trọng nhất của sự 
phát triển lịch sử. Tự do là kết quả của sự thống trị của con 
người đối với tự nhiên. Trong khi đó Spinoza chỉ nhận thấy tự 
do là sự thống trị của chủ thể đối với chính nó, trên nền móng 
về tính bất di bất dịch của tự nhiên. Điều này đã cho thấy 
những tư tưởng muốn vượt trước tôn tại xã hội chỉ có thể có ở 


1. C. Mác và Ph. Ảngghen. Toàn tàn. NXB CTQG., HN., 19941 T.20, tr. 164. 
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những khối óc thiên tài chứ không dừng lại ở những bộ óc tài 
năng. 
HL3.2. GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646 - 1716) 
“Đường thẳng là đường cong ngắn nhất, sai lâm là mức 
độ tổi thiểu của chân lý và cái ác là cái thiện nhỏ nhất” 
(Leibniz) 


Lép-nít sinh ở Leibzig (Đưc) trong một gia đình nhà giáo. 
Phụ thân ông dạy luân lý ở Đại học Leibzig. Trong lịch sử 
toán học, Leibniz được biết đến với tư cách là người sáng lập 
ra vi phân và tích phân. Với lịch sử lôgic học, Leibniz là người 
xây dựng lý luận và các phép tính lôgic hình thức vì vậy ông 
được xem là ông tổ của lôgie toán. 

Các tác phẩm chính: 

- 8uy diễn uê siêu hình học (1686.) 

- Những kinh nghiệm mới uẻ chân lý con người (1705). 

- Đơn tứ luận (1714). 

Có thể nói tiên đề triết học của Leibniz chính là những 
điểm dừng lại và không thể giải quyết của các nhà triết học 
tiền bối mà cụ thể ở đây là Spinoza và Descartes. 

Siêu hình h; 

Descartes đã đóng góp vào lịch sử triết học bằng di sản 
nhị nguyên luận trong siêu hình học (ở đây xem là BTL) với 
việc phân thành hai thực thể: thực thể tư duy và thực thể 
quảng tính, Descartes đã tạo nên sự đối lập giữa tồn tại và ý 
thức. Nguyên nhân của tình trạng này là vì nhận thức luận 
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của Deseartes không hợp nhất với các tiền đề bản thể luận. 
Nhị nguyên luận và bản thể luận không thể song hành với 
duy lý về mặt phương pháp. 


Thấy được những hạn chế của triết học nhị nguyên luận 
Descartes, Spinoza dã khắc phục bằng cách hợp nhất hai 
thực thể của Descartes vào thành một thực thể thống nhất và 
duy nhất trên tỉnh thần phiếm thần luận. 


Mặc dù đã cố gắng chuyển từ lập trường nhi nguyên sang 
nhất nguyên về bản thể luận nhưng Spinoza lại không loại bỏ 
hoàn toàn được mâu thuẫn bản thể luận của Descartes, ông 
chỉ đừng lại ở mức độ cải biến. Mâu thuẫn giữa tồn tại và ý 
thức trong triết học Descartes được chuyển thành mâu thuẫn 
giữa thực thể thống nhất và các dạng thức của thực thể. 
Spinoza đã tặng thêm cho lịch sử triết học rột mâu thuẫn. 


Nhận thấy và tìm cách loại bỏ những điểm hạn chế trong 
triết học của hai tiên nhân nhưng Leibniz không vượt ra khỏi 
tỉnh thần của thời đại khi đặt nền móng cho siêu hình học của 
mình. Ông đã phải viện dẫn đến quan điểm của Aristote về 
vật chất và hình dạng trong việc tạo dựng học thuyết đơn tử 
của ông. 

Đơn tử (monade: gốc nghĩa Hy Lạp là đơn vị) theo 
Leibniz là những đơn vị nhỏ nhất của tỉnh thần được thể hiện 
dưới cái vỏ vật chất ở bên ngoài. “Các đơn tử không có các bộ 
phận, không thể sinh ra và cũng không thể điệt vong một 
cách tự nhiên. Và như vậy có quãng thời gian tôn tại như 
chính cả thế giới không ngừng biến đổi, không thể tiêu diệt”. 
Đó cũng là các thực thể khép kín. “Chúng không có cửa sổ mà 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 387 


| thông qua một cái gì đó được rút ra hoặc thêm vào”. Các đơn 
| tử chứa đầy tính tích cực mạnh mẽ, chúng là những lực lương 
| tỉnh thần sống động trong các sự vật do chứng cấu thành. 


'Tất cả các sự vật trong thế gian này là một khối thống 
nhất, như là một cơ thể sống là do các đơn tử gắn kết với nhau 
tạo thành một chuỗi vô tận thông qua những mối liên hệ phổ 
biến. Nói như Feuerbach, từ đó có thể suy ra rằng “vật chất 
nằm trong mối liên hệ qua lại” và bản thân Leibniz cũng đã 
từng khẳng định rằng “mọi thứ đều nằm trong mối liên hệ với 
mỗi một từ thế giới khả năng. Dù cho thế giới nào đi chăng 
nữa, toàn bộ vũ trụ vẫn giống như biển khơi, ở đó mỗi vận 
động nhỏ nhất đều có ảnh hường đi xa nhất của nó”. 


Các nguyên tử liên kết với nhau thành một khối thống 
nhất, tuy vậy vẫn có thể phân ra làm ba nhóm sau đây: 


Nhóm một, tạo ra các vật vô cơ, sự hoạt động của các đơn 
tử này còn ở mức độ thấp, sinh khí của chúng chủ yếu tồn tại 
đưới dạng tiểm tàng. 


Nhóm hai, bao gồm các đơn tử có khả năng trực quan và 
cam giác tạo nên sinh khí sống cho động vật, thực vật, và 
nhóm thứ ba tạo nên ý thức của con người vì bao gồm những 
đơn tử phát triển và hoàn thiện nhất. 

Mặc dù đứng trên lập trường duy tâm, nhưng trong học 
thuyết đơn tử của Leibniz dung tải nhiều tư tưởng biện 
chứng. 

Đó là, ông đã chỉ ra được cơ chế tác động qua lại giữa các 
đơn tử, tiếp cận quan niệm biện chứng về cái chung và cái 
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riêng, bàn về tính vô hạn, tính vô cùng của các đơn tử, mà 
theo Lênin thì đó chính là “tính vô hạn của vật chất về bề 
sâu”Í. 

Tiến gần đến nguyên tắc liên hệ không thể tách rời (và 
phổ biến, tuyệt đối) giữa vật chất và vận động"” đã phác thảo 
những hình hài của sơ đồ trùng hợp của cái lôgic và cái lịch 
sử, 

Cho dù chưa lý giải được nguyên nhân tạo nên sự thống 
nhất của các mặt đối lập, nhưng ông đã khước từ viện dẫn từ 
Thượng đế, kiểu như một số nhà triết học tiền bối khi không 

_ tìm ra căn nguyên của vấn đề đang nghiên cứu: “Con người 
cho đến nay vẫn chưa biết từ đâu sinh ra tính không tương 
dung của các mặt đối lập hay tại sao bản chất khác nhau lại 
mâu thuẫn với nhau, trong khi các thuật ngữ thuần túy 
khẳng định hóa ra lại tương dung với nhau”. 


Tuy vậy trong học thuyết đơn tử của Leibniz cũng có 
không ít các đặc điểm siêu hình. Ông đã phủ định các mối liên 
hệ trực tiếp giữa các đơn tử, khẳng định cái nguyên tử tồn tại 
trong khép kín. 

Những yếu tế biện chứng của Leibniz trong quan niệm 
về bản thể luận được phục hồi và phát triển trong nguồn gốc 
vũ trụ luận của Kant, ở triết học tự nhiên của Schelling và 
trong lý luận biện chứng của Hegel. 


1. V.I. Lênin. Toàn tập. NXB Tiền bộ, M. 1981. T. 29, tr. 79 - 80, 
2. Sởd. 
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Phương pháp luận 

Phương pháp là bộ phận quan trọng nhất trong triết học 
Leibniz. Đó không những là phương pháp nghiên cứu mà còn 
là tổng thể các nguyên tắc chung về nhận thức hiện thực. 


Phương pháp của Leibniz bao gồm các nguyên tắc chủ 
yếu sau đây: 


1. Nguyên tắc uê những khác biệt phổ biến 


Leibniz đã từng cho rằng luận điểm cơ bản và quan trọng 
nhất của ông là: “Mặc dù tên tại nhiều sự vật cùng một loại, 
tuy nhiên không bao giờ có sự giếng nhau hoàn toàn” bởi sự 
khác biệt nhỏ nhất giữa sự vật này với sự vật khác cũng đủ để 
chứng tô là chúng khác nhau. 


Nguyên tắc này cá thể được xem là sự thể hiện tính đa 
dạng của thế giới. 


Nguyên nhân tạo nên các sự vật khác nhau vì các sự vật 
được tạo thành từ các đơn tử khác nhau, tạo nên cho chúng 
những khác biệt không thể tránh khỏi về tính chất xuất hiện, 
quá trình biến đổi và phát triển. Từ đó quy định trạng thái 
bên trong khác nhau của các sự vật, vì vậy mọi thứ trong thế 
giới đều là độc nhất vô nhị, độc đáo. Bất kỳ sự vật hoặc quá 
trình nào đều sẽ không lặp lại hoàn toàn ở sự vật quá trình 
khác. Bởi vậy, để hiểu được bản chất của sự vật thì phải tuân 
theo tính đa dạng của sự vật. 


Nhưng nguyên tắc này không phủ định tính lặp lại tương 
đối vì các đơn tử trong quá trình phát triển đôi khi lại thoái bộ 
để tạo đà hướng tới sự hoàn thiện. Tính phổ biến được hiểu 
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theo nghĩa là sự biến đổi là phổ biến, trong cùng một sự vật ở 
các thời điểm khác nhau không thể lặp lại hoàn toàn cùng 
một trạng thái, cũng như tính lặp lại hoàn toàn ở các sự vật 
cùng tổn tại. 


Khoa bọc đã chứng mình rằng không thể có các vì sao 
giống hệt nhau, không có hai cơ thể chứa protít hoàn toàn 
giống nhau về thành phần hóa học, không có các tế bào động 
vật đồng nhất... Như vậy, khoa học hiện đại đã xác nhận tính 
hợp lý của nguyên tắc này. 


3. Nguyên tắc dòng nhất không phân biệt dược 
(principium tndentitatis tndisscerntbilirm,) 


Nếu như nguyên tắc về những khác biệt phổ biến đã 
khẳng định tính đa dạng, phong phú, vô cùng của các sự vật, 
các quá trình trong thế giới thì nguyên tắc đồng nhất không 
phân biệt được là sự bổ sung thêm cho nguyên tắc 1 bởi đồng 
nhất và khác biệt tạo thành một sự thống nhất nội tại sâu 
sắc. 


Nguyên tắc này cho rằng có hai sự vật mà mọi tính chất. 
của sự vật thứ nhất có ở sự vật thứ hai và mọi tính chất của sự 
vật thứ hai đều có ở sự vật thứ nhất về nguyên tắc là đồng 
nhất tuyệt đối, là một sự vật. “Giả sử hai sự vật không phân 
biệt được tức là giả sử cùng một sự vật dưới hai tên gọi”. Tư 
tưởng này đã gián tiếp chỉ ra sự kế thừa của các sự vật trong 
tồn tại của nó vì mỗi sự vật ở các thời điểm tổn tại khác nhau 
của nề đều có một điểm, một hộ phận đồng nhất với sự tồn tại 
ở thời điểm khác. Như vậy, thế giới la tổng thể các sự vật mà ở 
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đó mỗi sự vật là tự đông nhất song lại khác với các sự vật 
khác. 


3. Nguyên tắc uê tính liên tục 


Nguyên tắc này cho rằng “Sự vật phát triển tới sự hoàn 
hảo nhờ những bước chuyển không nhận thấy”, vì thế cái 
thống trị trong thế giới này là “tính phức tạp vô hạn”. 


Điều này một lần nữa nhấn mạnh tính vô cùng, vô tận 
của thế giới và tính tương đối của các giới hạn “tôn tại vô số 
các bậc thang giữa bất kỳ sự vận động nào và sự đứng im 
hoàn toàn, giữa trạng thái rắn và trạng thái hoàn toàn lỏng 
mà không có sự phản kháng nào, giữa Thượng đế và hư vô. 
Tương tr như vậy cũng tồn tại vô số bậc thang chuyển tiếp 
bất kỳ sự tác động nào vào bản nguyên thuần túy thụ động”. 
Từ đó cho thấy giữa bất kỳ hai sự vật nào cũng tổn tại cái 
trung gian đứng giữa, tương tự như khái niệm vi phân trong 
toán học. Cho dù sự vật có nhỏ đến đâu thì vẫn tôn tại một sự 
vật. còn nho hơn nó nữa. 


Vũ trụ là một chỉnh thể thống nhất được tạo thành từ các 
sự vật khác nhau nhưng giữa các bộ phận của vũ trụ là tương 
đối, trong tính gián đoạn của chúng đã bao hàm tính liên tục. 
Tính liên tục ở đây được hiểu là trong sự tôn tại của sư vật ờ 
bất kỳ thời điểm nào xét nó, thì đó cũng vẫn là sự gom họp của 
các trạng thái quá khứ và tương lai của nó. Con đối với các sự 
vật, tính liên tục dùng để biểu diễn sự tiếp xúc giữa các tính 
chất của sự vật này với sự vật khác có những nét tương đồng 
về mặt chất. Trong sự tiếp xúc này các di biêt không bị thủ 
tiêu rnà còn được tích tụ để dẫn tới biến đổi vẻ mặt chất. 
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Giống như đương thẳng là trường hợp cực đại của đương 
cong, điểm hình học là giới hạn cực tiểu của đoạn thẳng, cái 
gọi là sai lầm trong nhận thức thì trên thực tế là mức độ tôi 
thiểu của chân lý, cái ác trong dạo đức chỉ là cái thiện nhỏ 
nhất trong đời sống... Như vậy Leibniz đã tiến gần đến một 
kết luận biện chứng quan trọng là mỗi đặc trưng của sự vật 
trong sự biến đổi về mặt chất có thể biến thành mặt đặc trưng 
đối lập với nó... Tăng đổi về chất sš biến sai lầm thành chân 
lý, cái ác thành cái thiện, đường thẳng thành đường cong, 
đứng im thành vận động. 


Nguyên tắc vả tính liên tục của Leibniz xét về điểm này 
(sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập) đã trở thành mặt đối lập 
của nguyên tắc về khác biệt phổ biến vì cả hai nguyên tắc này 
đã chỉ ra những bước chuyển tiếp lẫn nhau giữa các mặt đối 
lập. Khác nhau và giống nhau, gián đoạn và liên tục, bước 
nhảy và tiệm tiến, và chính sự tương tác giữa hai nguyên tắc 
cho thấy thế giới là vô hạn cả về chất và lượng theo hai chiều 
tăng và giảm. Đối với sự vật thì không có sự vật nào là số. 
không (hư vô) bởi vì, cho dù nó có nhỏ bé hay đơn giản đến 
đâu về mặt lượng và chất thì vẫn còn có cái nhỏ bé và đơn 
giản hơn nó. Ngược lại cũng như vậy đối với các cực lớn và cực 
phức tạp, vì thế không có cái gì là cuối cùng. 


Nếu như nguyên tắc về tính liên tục cho thấy sự khác 
biệt giữa sự vật này với sự vật khác luôn luôn hướng tới 
không thì nguyên tắc về khác biệt phổ biến lại khẳng định là 
không bao giữ đạt tới không. Đó chính là biện chứng của 
thống nhất và đối lập. 
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4. Nguyên tắc uề tính gián đoạn 


Nguyên tắc này hạn chế tác động của nguyên tắc về liên ˆ 
tục, ngược lại nguyên tắc liên tục lại được xem là sự chế ước 
nguyên tắc về tính gián đoạn. Trong thư gửi Varinon ngày 
2-1702, Leibniz đã khẳng định hai nguyên tắc này là trực 
tiếp đối lập nhau. Ý nghĩa của tư tường này là ở chỗ: 


"Thứ nhất, có thể xem nhận định này là kết quả phát 
triển từ nguyên tắc về khác biệt phổ biến giữa các sự vật hiện 
tượng thành tư tưởng về nhảy vọt từ sự khác biệt đó. 

"Thứ hai, tính gián đoạn được xem như là sự tổng hợp 
biện chứng của những khác biệt và giống nhau, gián đoạn và 
liên tục, bước nhảy và tiệm tiến. Mặt này là cơ sở để bác bỏ 
quan niệm cho rằng trong tư nhiên không có hình thức nhảy 
vọt, cách giải quyết của Leibniz dường như là sự song trùng 
với Ăngghen: “Trong tự nhiên, sở dĩ không có những bước 
nhảy vọt chính la vì giới tự nhiên hoàn toàn chỉ gồm những 
bước nhảy vọt”. 


Từ nguyên tắc về tính liên tục và nguyên tắc về tính gián 
đoạn Leibniz di đến kết luận là trên “đường tháng của thể 
giới” không có một đoạn thắng bỏ trống, các điểm của đường 
thẳng cấu thành một tập hợp dày đặc và ở đó chất chứa các 
mâu thuẫn giữa tính không phân chia được và tính nhô bé vô 
tân. Do vậy có thể thấy rõ trong cấu trúc của thế giới là kết 


1. C.Mác và Ph. Ăngghen. Toàn tập. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, T. 
20, tr. 773. 
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quả của sự liên kết giữa khác biệt nhỏ bé, dù nhỏ bé đến đâu 
thì vẫn có khả năng tích tụ lại. Thế giới được tạo thanh từ 
những bước chuyển cụ thể của các trạng thái tương phản. 


Nguyên tắc về tính gián đoạn chính là sự minh họa thêm 
cho nguyên tắc khác biệt phổ biến vì nó đã định vị tính duy 
nhất về chất của các sự vật hiện tượng. Trong quá trình phát 
triển của các sự vật hiện tượng chúng sẽ bị tính gián đoạn chỉ 
phối, nhưng nhờ gián đoạn mà chúng ta mới phân biệt được 
sự vật này với sự vật khác. 


Về thực chất thì nguyên tắc về tính gián đoạn là sự kiện 
toàn tư tưởng về tính đơn nhất và sự đa dạng của hiện thực. 
Nhưng khi nguyên tắc này được kết hợp với các nguyên tắc 
khác sẽ tạo ra một bức tranh về thế giới vừa thống nhất, vừa 
đa dạng mà ở đó chất chứa đầy nghịch lý trong sự phát triển 
và phát triển trong nghịch lý. 


5. Nguyên tắc uề sự uươn tới sự hoàn thiên phổ biến của 
thế giới 


Theo Leibniz ở một thời điểm và trong một điều kiện nào 
đó ta sẽ nhận thấy thế giới đã bao hàm trong nó sự tổn tại hết 
mức (tối đa) rồi nhưng ở thời điểm khác mà trong điều kiện 
khác thì ta lại nhận thấy là có thể đạt được sự tối đa lớn hơn. 
Trong nhận thức đó là sự hướng tới tính toàn vẹn của trí thức 
và đạt tới chân lý tuyệt đối. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng trong 
quá trình nhận thức không thể lĩnh hội đầy đủ và chỉ một lần 
là xong. Hoàn thiện nhận thức là quá trình vô tận và phát 
triển vô tận của các đơn tử có thể xem đây là những phác thảo 
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dầu tiên của Leibniz về quan điểm vận động biện chứng từ 
chân lý tương đối tới chân lý tuyệt dối. 

Leibniz cho rằng mọi sự vật và hiện tượng ở trong thể 
giới đều hướng tới sự tự khẳng định và tuyệt đối hóa sự tổn 
tại của nó để vươn tới sự phát triển và ngày càng hoàn thiện 
hơn. 


6. Nguyên tắc uè sự chuyến tiếp tích cực của khả năng 
thành hiện thực 

Ở nguyên tắc này đã nổi lên mâu thuẫn giữa phương 
pháp và quan điểm siêu hình học của Leibniz. Về thực chất 
nguyên tắc này đã chỉ ra bước chuyển tì khả năng xét về 
phương điện lôgic sang thế giới hiện thực, thế giới của các vật 
thể, 

Ở dây dã xuất hiện hai phương diện cần phải được xem 
xét. Thứ nhất, thế giới của khả năng, thế giới tình thần “là cái 
không có mâu thuẫn về mặt lôgic”, “là nguyên tắc và cơ sờ bản 
chất của các vật thể”, khả năng phong phú hơn hiện thực, sự 
hiện diện của hiện thực chỉ la một trong nhiều phương án của 
khả năng. 


Thứ hai, ở nguyên tắc thứ năm Leibni2 từng khẳng định 
mọi sự vật hiện tượng đều có xu hướng vươn tới trạng thái 
hoàn thiện hơn. Vậy thì bước chuyển từ khả năng sang hiện 
thực, nếu được xem là bước chuyển sang cái lớn hơn, sang cái 
hoàn thiện hơn thì về mặt lôgic có thể rút ra là hiện thực có 
tính thực tại lớn hơn khả năng, nghĩa là khả năng thấp hơn 
so với hiện thực. Trong khi đó khả năng phải cao hơn hiện 
thực vì khả năng là bản chất lôgic của hiện thưc, một mâu 
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thuẫn biện chứng đã xuất hiện; khả năng vừa “cao hơn” vừa 
“thấp hơn” so với hiện thực. Xét cho cùng thì đây chỉ là sự 
biến thể của bản chất thứ nhất và bản chất thứ hai trong học 
thuyết của Aristote. 


Từ bước chuyển cái lôgic sang cái hiện thực Leibniz đã 
giải quyết mỗi quan hệ giữa tất yếu và ngẫu nhiên. Cái tất 
yếu là cái khả năng không mâu thuần về mặt lôgíc. Ngẫu 
nhiên là cái hiện thực có mâu thuần về mặt lôgic, là cái có thể. 
phủ nhận được. Ông đả nhận thấy cơ sở của tất yếu và ngẫu. 
nhiên là ở tính vô hạn. Theo L. Couturat thì “thực sự có hai 
mê lộ trong tỉnh thần con người, một mê lộ có liên quan đến 
cấu tạo của Côntinium và một mê lộ có liên quan đến bản 
chất của tất yếu, cả hai đều bắt nguồn tì một nguồn gốc là 
tính vô hạn” ế 


Điều đó cho thấy các nguyên tắc của Leibniz nằm trong 
sự tương chế, tương sinh với nhau. 


1. Nguyên tắc uễ lâgic hình thước 


Nếu như Bacon và Descartes tỏ ra không mặn mà với các 
qui tắc tam đoạn luận thì Leibniz rất coi trọng vai trò của 
tam đoạn luận bởi vì theo ông cho dù chứng có thể không đem 
lại chân lý thì bản thân chúng vân là những nguyên lý tín cậy 
của triết lý. Bên cạnh đó ông cũng nhận thấy mối liên hệ nội 
tại của ba qui luật lôgic hình thức: qui luật đồng nhất (A ( A) 


1. Coutural - La logique de Lelbmi2 d' après Descarles documents inédits 
Paris, 1901, p. 20. 
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qui luật cấm mâu thuẫn (A ( A) và qui luật loại trừ cái thứ ba 
(đà A, hoặc (A (A). Trong qui luật này ông đặc biệt để cao qui 
luật cấm mâu thuẫn. 


8. Nguyên tốc uề mối liên hệ phổ biến 


Nguyên tắc này xuất phát từ tư tưởng của ông là thống 
nhất là cái nội tại của thế giới vô hạn và “mọi thứ trong thế 
giới đều nằm trong muối liên hệ”. 

Nguyên tắc về mối liên hệ phổ biến đã đặt ra ba mục 
đích: Thứ nhất đó là sự định hướng các nhà khoa học vào việc 
tìm tòi để phát hiện ra những mối liên kết giữa các sự kiện, 
hiện tượng tưởng chừng như hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn 
không có liên hệ gì cả. 

Thư hai phải làm sáng tổ mối quan hệ giữa các ngành 
khoa học và sự ảnh hưởng qua lại giữa chúng. 

"Thứ ba, chỉ rõ cơ chế tác động của các sự vật hiện tượng. 

Nguyên tắc này đã báo trước cần phải có những liên 
minh trong khoa học, vì mọi lĩnh vực nhận thức của con người 
không thể tách rời nhau, việc hình thành các liên ngành khoa 
học là tất yếu, xu hướng hình thành các khoa học ráp ranh là 
đương nhiên. 

9. Nguyên tốc dây đủ 

Nguyên tắc này chỉ ra rằng giới tự nhiên trong nó chứa 
đầy đủ và trọn vẹn mọi cái. Nó chỉ tạo ra những thứ mà nó 
“cần” nhưng với lượng “vừa đủ” không thừa và không thiếu. 
Vì vậy thế giới luôn là một chỉnh thể đầy đủ. Sự vật chỉ có thể 
được nhận thức trong tính trọn vẹn của nó. 
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10. Nguyên tắc uẻ qui luật có căn cứ đây đủ 


Nguyên tắc này có tầm quan trọng đặc biệt trong hệ 
thống phương pháp và triết học của Leibniz. Ông viết “theo 
nguyên tắc về qui luật có căn cứ đầy đủ, chúng ta thấy rằng 
không có mật hiện tượng nào lại có thể là chân lý hay có thật, 
không có một sự khẳng định nào lại có thể là hợp lý, nếu 
không có căn cứ đầy đủ để xem xét tại sao sự việc lại như thế, 
mà lại không như thế khác”. Vì vậy trong quá trình nhận 
thức không thể suy diễn, khẳng định một cách vô căn cứ. 


Về mặt bản thể luận, nguyên tắc này khẳng định trong 
chuỗi vô tận của các sự vật hiện tượng, mỗi một sự vật chỉ là 
một mắt khâu trong chuỗi vô tận đó và nó là căn cứ đầy đủ 
cho mắt khâu ở trước và đã chỉ ra mối liên hệ nhân quả của 
các sự vật hiện tượng trong thế giới nhưng không nên hiểu 
quan hệ này một cách máy móc, cơ họe mà phải thấy được mối 
liên hệ hữu cơ vốn có giữa chứng. Vì “căn cứ đầy đủ” chính là 
tính tất yếu, qui luật về sự hiện diện của các sự vật hiện 
tượng. Mỗi sự vật ra đời không chỉ cần có căn cứ mà phải có 
căn cứ đầy đủ. Bởi vậy “tồn tại tất cả những gì mà đang tồn 
tại”, “se tần tại tất cả những gì mà sẽ tồn tại”. 

11. Nguyên tắc uẻ cực đại uà uê cực tiểu 


Cực tiểu về bản chất sinh ra cực đại về tổn tại. Chẳng 
hạn nếu giọt nước không bị biến dạng thì nó sẽ có dạng hình 
cầu và với một bề mặt tối thiểu thì nó chứa một lượng chất 
lỗng tối đa. Còn tia sáng khi bị khúc xạ hoàn toàn sẽ chiếu 
theo đường ngắn nhất. Từ đó cho thấy con người đạt được kết 
quả tối đa là nhờ biết sử dụng tối thiểu các phương tiện. “Tự 
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nhiên là hào phóng trong các hành động của nó và là tiết 
kiệm các nguyên tắc nó áp dụng”. 

Trong lĩnh vực nhận thức nguyên tắc này định hướng ờ 
chỗ cần phải biết sử dụng tốt thiểu các phương pháp, các qui 
luật của nhận thức mà vẫn đạt được kết quả tốt đa. 


Mười một nguyên tắc về phương pháp của Leibniz, về 
thực chất đó là sự khớp nối về những mối liên hệ cần phải 
được xem xét và tôn trọng trong quá trình nhận thức. Với cấu 
trúc này “Lépnit gần với Hegel”'. Những tư tưởng biện chứng 
của Leibniz ảnh hưởng trực tiếp đến Sehelling mà Schelling 
lại giữ vai trò không nhò trong hành trình kiến tạo tư tưởng 
của Hegel. Nhưng tiếc rằng Hegel chưa một lần đánh giá 
xứng đáng về Leibniz. 

Ăngghen không những đánh giá cao những thành tựu 
khoa học tự nhiên của Leibniz mà con chỉ ra mối liên hệ nội 
tại giữa khoa học và phương pháp “vận động và biện chứng 
đã đi vào toán học và phép tính vi phân và tích phân đã lập 
tức trở thành cần thiết”. 

Tuy vậy trong hệ thống phương pháp của Leibniz vẫn 
mang tính hai mặt. Ông viện dẫn đến Thượng đế làm căn 
nguyên cho đơn tử và nhiều chỗ dường như siêu hình học đã 
“bóp chết” những luận điểm biện chứng. Phoiơbắc đã có lý khi 
nhận xét rằng: “Thế giới của Leibniz là hợp kim đa màu, nhờ 


1. V.L Lênin. Toàn lập. NXB Tiễn bộ. M, 1981, T. 29, tr. 350. 


2. C Mác và Ăngghen. Toàn lập. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, T.20, 
tr.756. 
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bản chất độc đáo của mình nó biến ánh sáng đơn giản của 
thực thể thành vô số màu sắc đa dạng và qua đó làm lu mờ nó 
ä. 


IIL3.2.3. Vật lý học, nhân bản học uà nhận thức luận 

Vật lý học của Leibniz hình thành trên nền tẳng siêu 
hình học của ông. Leibniz không nhất trí với Descartes ở chỗ 
ông đã đồng nhất vật chất với quảng tính. Như vậy là đã làm 
cho vật chất trở nên thụ động. Thế giới, theo Leibniz, tuân 
theo các qui luật eơ học. Mọi sư vật đều được cấu thành từ 
những đơn tử nhưng đó vẫn là thế giới thống nhất; một chỉnh 
thể bao chứa các sự vật vô cùng đa dạng. 


Trong quan niệm về không gian và thời gian, mặc dù còn 
đứng trên quan niệm duy tâm nhưng Leibniz đã có những 
bước tiến vượt xa cha đề của Định luật vạn vật hấp dẫn. Theo 
ông không có cái gọi là “thời gian tuyệt đối", “không gian 
tuyệt đối”, phi vật chất. Thời gian và không gian có liên hệ 
hữu cơ với nhau, không chỉ vậy còn là “đai lượng của vận 
động”. 


Con người đó là sự thống nhất hữu cơ giữa linh hồn và 
thể xác. Linh hồn không phải là mẫu nến và cũng không phải 
là tấm gỗ mộc mà linh hồn của con người giống như một viên 
đá trắng ờ trong đó tiềm ẩn vô số các đường vân. Nhận thức là 
đi khai thác những tri thức đã tiềm ẩn săn trong linh hồn con 
người, tựa như nhà điêu khắc dùng công cụ và tài năng của 
mình làm cho những đường vân của viên đá trắng được bộc lộ 
ra. Do vây, những ai cho rằng linh hồn chỉ những cỗ máy, cho 
dù đó là những cỗ máy do Thượng đế tạo ra, có kết cấu và tổ 
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chức cao hơn (Descartes) thì cũng chỉ là sự tầm thường hóa 
bản chất của linh hồn. . 


“Từ lập trường duy lý Leibniz đã xem xét và bổ sung thêm 
cho quan điểm duy cảm của Locke. Nếu như Locke đã dừng 
lại ở quan niệm “không có cái gì trong lý tính, mà trước đó lại 
không có trong cảm tính” thì Leibniz đã thêm vào “trừ bản 
thân trí tuệ”. Như vậy không có nghĩa là Leibniz đã thấy được 
mối liên hệ biện chứng giữa cảm tính và lý tính. Ông đã 
không nhận thấy điều đó. Ông cho rằng hoạt động lý tính độc 
lập với cảm tính. Nhận thức lý tính có tính phổ biến và tất 
nhiên nhưng đó là cái vốn có của lý tính, có nguồn gốc từ bản 
thân lý trí, từ “chân lý tất nhiên” ở trong con người. Vì thế 
Phoiơbach đã nhận xét rằng “Leibniz đã biến phương tiện 
thành mục đích, biến sự phủ nhận cảm tính thành bản chất. 
tỉnh thần”. 


Thực ra thì Leibniz chỉ làm thay đổi học thuyết về các ý 
niệm bẩm sinh của Descartes bằng cách xem chúng là cái có 
sẵn ở trong lý tính. Ông cho rằng tiêu chuẩn của chân lý là rõ 
ràng, rành mạch và không có mâu thuẫn ở trong tri thức vì 
thế để kiểm tra chân lý của lý tính chỉ cần các qui luật lôgic 
học của Aristote: qui luật đồng nhất, qui luật cấm mâu thuẫn 
và qui luật loại trừ cái thứ ba. Còn để xem kiểm tra chân lý 
của sự kiện thì cần có qui luật căn cứ đầy đủ. 


Leibniz đã để lại đấu ấn trong lịch sử với tư cách là một 
trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của thế kỷ XVII và 
cũng như vậy với tư cách là nhà khoa học tự nhiên. Lịch sử 
không có chiều quay ngược để giả sử nhưng trong cái trôi di 
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của một khoảng thời gian thì lại là điểm khởi đầu cho lộ trình 
của một cái mới: “Tất cả mọi cái trong vũ trụ đều ở trong một 
mối liên hệ như sau: hiện tại bao giờ cũng ẩn giấu tương lai 
trong lòng của nó và bất cứ một trạng thái nhất định nào 
cũng chỉ có thể được giải thích một cách tự nhiên bằng một 
trạng thái trực tiến xảy ra trước nó". Tư tưởng ấy của Leibniz 
đã trở thành kết luận, trước hết là cho chính triết học của 
ông. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 408 


CHƯƠNG IV 


TRIẾT HỌC ©ổ ĐIỂN ĐỨC 


Triết học cổ điển Đức là đỉnh cao của triết học phương 
Tây, có ảnh hường sâu rộng và to lớn đến triết học hiện dại. 
Đây là giai đoạn triết học từ cuối thế kỷ XVIH đến đầu thế kỷ 
XIX ở Ðưc. 

I. HOÀN CẢNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, KHOA HỌC 


VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC CỔ 
ĐIẾN ĐỨC 


Đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản 
đã được thiết lập và phát triển manh mẽ hầu hết ở các nước 
Tây Âu. Thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra 
những bước nhảy đột biến trong sự phát triển của lực lượng 
sản xuất, khẳng định tính ưu việt hơn hẳn của chủ nghĩa tư 
bản so với tất cả các chế độ xã hội trước đó. Các thành quả về 
văn hóa, khoa học nở rộ ở các nước Ý, Pháp, Anh... đã minh 
chứng cho năng lực vô tận của nhận thức và cải tạo thế giới 
của con người. Trong khi đó thì nước Đức vẫn ì ach trong chế 
độ phong kiến. 


Xu hướng phát triển theo khuynh hướng tư bản chủ 
nghĩa đã bị chế độ phong kiến quan liêu, chuyên chế cản trở. 
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Nhà nước liên bang chỉ tần tại trên danh nghĩa, gồm 360 công 
. quốc bé nhỏ đã làm cho nước Đức thành một quốc gia manh 
mún khó hợp lưu, yếu kém về tất cả các mặt như Engel đã gọi 
đây là “sự cùng khổ Đức” của lịch sử nước Đức. Bầu không khí 
bất bình bao trùm lên c đất nước. Giai cấp tư sản nằm mơ về 
cách mạng tư sản Pháp nhưng lại chưa dám hành động. “Đây 
chỉ là một đống thối tha và đang tan rã một cách đáng tờm, 
không một ai cảm thấy thoải mái cả. Một tình trạng bất bình 
chung đã xảy ra khắp trong nước... mọi cái đều mục nát, lung 
lay, sắp sụp đổ và ngay cả đến một tia hi vọng về sự thay đổi 
có lợi cũng không còn nữa, thâm chí trong nước không đủ sức 
quét sạch những thây ma độc hại của chế độ đã bị điệt vong”. 


Thực trạng của đất nước và sự ảnh hưởng của một số 
nước xung quanh đã làm thức tỉnh một bộ phân cấp tiến của 
giai cấp tư sản và lực lượng tiến bộ Đức. Cả nhà văn, nhà thơ, 
nhà tư tưởng, nhà triết học như Goethe, Schiller, Kant... đã 
hấp thụ được những tỉnh hoa quy báu của nền văn hóa Đức 
truyền thống và tiếp nhận được tính thần nhân văn tiến bộ 
của phong trào Khai sáng Pháp, của cách mạng tư sản Pháp 
nên đã công khai phản bác, chống lại sự trì trệ, bảo thủ của xã 
hội phong kiến, đồng thời phẳn ánh nguyện vọng của các giai 
tầng trong xã hội, đòi hôi phải phát triển đất nước theo mô 
hình các quốc gia lân cận. 

Cùng với tình hình kinh tế - xã hội ở trong nước, sự phát 
triển khoa học, đặc biệt là sự phát triển của khoa học tự 


1.. Ăngghen. Cách mạng dân chủ tư sản Đức. Khoa học, Hà Nội 1963, tr. 17. 
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nhiên đã đặt ra nhiều vấn để phải xem xét lại về mặt học 
thuật phải đánh giá lại các di sản tỉnh thần đã đạt được. Và 
phải có cái nhìn mới về thế giới cũng như con người. Tiêu biểu 
là các phát mình như Lomonosov (1711 - 17685) đã tìm ra và 
chứng minh định luật bảo toàn năng lượng; LaMareelek 
(1744 - 1829) đã đưa ra thuyết biến hình của sinh vật; Liné 
(1707 - 1778) với hệ thống phân loại thực vật; rồi học thuyết 
tế bào; việc tìm ra ôxi và bản chất sự cháy... đã chứng tỏ rằng 
phương pháp tư duy siêu hình, tư biện không thể phát hiện 
ra bản chất của sự vật, hiện tượng trong giới tự nhiên và thực 
tiễn xã hội đang diễn ra ngày một phong phú, nhức tạp. 

Triết học Tây Âu thời Cận đại với các triết gia lừng danh 
như Spinoza, Leibniz, Descartes, Montesquieu, Rousseau, 
Diderot, Holbach, Helvétius... từng giữ vai trò quan trọng 
trong việc phát triển tư duy lý luận và hệ thống hóa tri thức 
đã không thể đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn. 

Thực tiễn và nhu cầu phát triển tư duy lý luận đòi hỏi và 
đã tạo tiền đề, điều kiện cho sự xuất hiện của một nền triết 
học mới - Triết học cổ điển Đức. 


Tuy vậy, từ lập trường của phép biện chứng duy vật mác 
xít cho thấy không nên hiểu một cách đơn giản về sự hình 
thành của triết học cổ điển Đức chỉ là sự phản ánh đơn thuần 
lịch sử xã hội, là con đẻ của các thành tựu cụ thể. Bởi triết học 
là một hình thái ý thức xã hội, nó có tính độc lập tương đối của 
nó trong sự phát triển, đó là sự kế thừa những thành tưu 
phát triển của giai đoạn trước nó và bản thân nó sẽ lại là tiền 
đề kế thừa những hệ thống phát triển trên về sau tùy góc độ 
xem xét và đánh giá. 
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'Triết học cổ điển Đức có những đặc điểm cơ bản sau đây: 


Thứ nhất, triết học cổ điển Đức là thế giới quan và ý thức 
hệ của giai cấp tư sản Đức cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. 


Như tình trạng nước Đức lúc bấy giờ trong tư tưởng và hệ 
thống của các triết gia Đức có tính hai mặt. Do các nhà triết 
học phần lớn xuất thân từ tầng lớp xã hội thượng lưu, gắn bó 
xnật thiết với phong trào quý tộc về lợi ích kinh tế, địa vị chính 
trị, vì thế một mặt họ mong muốn dất nước thống nhất, phồn 
vinh, nhưng mặt khác họ cũng lo sợ trước sức mạnh của quần 
chúng lao động mà thảa hiệp với quý tộc phong kiến dẫn đến 
tư tưởng bảo thủ, cải lương về mặt chính trị - xã hội, mâu 
thuẫn với tính cách mạng và tính khoa học. 


Thứ hai, triết học cổ điển Đức đặc biệt đề cao vai trò, vị 
trí tích cực của con người. Kế thừa và phát huy những tư 
tưởng của thời kỳ Phục hưng và Cận đại, các nhà triết học cổ. 
điển Đức đã khẳng định con người là chủ thể, là kết quả, là 
sản phẩm của hoạt động của tự nó, cho nó, vì nó cho nên thực 
tiễn cao hơn lý luận, lịch sử chỉ là phương thức tổn tại của con 
người, cá nhân có thể làm chủ được vận mệnh của mình và 
cao hơn là tư tưởng về con người mang bản chất xã hội. 

Như vậy triết học cổ điển Đức đã làm thành một bước rẽ 
trong việc hình thành, phát triển của triết học. Nếu như 
trước đây triết học phương Tây lấy những vấn đề nhận thức 
luận, bản thể luận... làm nên tầng thì trong bối cảnh của lịch 
sử đầy biến động cuối thế kỷ XVIH đầu thế kỷ XIX con người 
lại trở thành xuất phát điểm của mọi vấn đề triết học. 


Tuy vậy trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và 
ảnh hưởng to lớn của nó đối với đời sông kinh tế - văn hóa - xã 
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hội đã đưa đến quan niệm sùng bái và tuyệt đối hóa vai trò 
của lý tính, của tư duy. Biến tư duy của con người trở thành 
một thực thể độc lập với đời sống thực của nó, thực thể tình 
thần tối cao” làm căn nguyên để giải thích cho tất cả mọi cái, 
mọi hiện tượng dang hiện tôn. 

Thư ba, thực tiễn và khoa học đã đặt ra yêu cầu là cần 
phải có phương pháp tư duy để phản ánh chân thực về tồn tại 
mà lại thể hiện dược tỉnh thần cách mạng của thời dại. Các 
nhà triết học cổ điển Đức đã tiếp thu những tư tưởng biện 
chứng trong di sản triết học truyền thống để xây dựng phép 
biện chứng của rnình. Lần đầu tiên phép biện chứng đã tồn 
tại với tư cách là rột phương pháp nhận thức có tính đồng 
kết, được biểu hiện chặt chẽ qua hệ thống các khái niệm, 
phạm trù. Mặc dù là phép biện chứng duy tàm nhưng vẫn 
được các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin đánh giá cao. 
Đó là một trong những cơsở lý luận được triết học Mác đề ra. 


II. MỘT SỐ TÁC GIẢ TIÊU BIỂU 
H.1. NHŨNG TRIẾT GIÁ KHAI SÁNG 


111.1. HERDER 91744 - 1803) 


Héc-de là nhà triết học lịch sử Đức, bạn của Goethe, một 
trong những người giữ vị trí chủ chốt của trào lưu khai sáng 
Đức. Ông sinh ngày 25-8-1744 trong một gia đình thợ dệt và 
mất ngày 18-12-1808. 


1... Thực thể này được Högel gọi là: “Ý niệm tuyệt đối", “Tinh thần tuyệt đối", “Lÿ 
tính thế giới"... 
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Các tác phẩm chính là: 
- Tiểu luận uê Ôxican (1733); 
- Triết học uê lịch sử loài người (1784 - 1791); 


- Những búc thư khuyến khích chủ nghĩa nhân đạo 
(1793 - 1797). 


Tư tưởng chủ yếu của Herder là để cao tỉnh thần Đức và 
tự hào là người Đức, vì vậy ông phê phán quyết liệt tư tường 
sùng bái, vọng ngoại của giai cấp quý tộc phong kiến. 


Khi bàn về văn học ông cho rằng thi ca bình dân có ảnh 
hưởng to lớn đến sáng tác văn học và nhân dân là nguồn gốc 
của văn hóa. 


Chịu ảnh hưởng thuyết địa lý từ nước Pháp ông khẳng 
định toàn cảnh địa lý quyết định số phận con người. 


Về triết học, ông quan tâm nhiều tới triết học của 
Spinoza, nhưng ông lại không phân biệt được sự khác nhau 
giữa triết học của Spinoza và triết học của Leibniz. Herder đã 
biến Spinoza thành nhà triết học duy tâm. Theo ông, nhân 
thức là quá trình xâm nhập vào hiện thực nhưng là nhà triết 
học duy tâm nên ông đã phủ nhận chân lý là sự phản ánh 
hiên thực khách quan. 


Ý nghĩa cơ bản trong tư tưởng của Herder là bài bác kiểu 
tôn tỉ trật tự đẳng cấp phong kiến, tuyên truyền chủ nghĩa 
nhân đạo và kêu gọi lòng nhân ái ở mọi người. 


SSING (1729 - 1781 
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Le-xinh là đại điện tiêu biểu cho trào lưu khai sáng Đức. 
Hai nhiệm vụ của trào lưu khai sáng Đức là chuẩn bị tư 
tưởng cho quần chúng hành động và đánh thức tỉnh thần dân 
tộc trong nhân dân đã được kết tính một cách đặc sắc trong sự 
nghiệp của Lessing. 

Các tác phẩm chính của Lessing là: 

- Những bức thư uề uän học hiện dại (1759 - 1765); 

- ULaocôôn hay uè giới hạn của hội họa 0à thơ ca (1766); 

- Nghệ thuật sân khẩu Hămbuốc (1767 - 1769); 

- Na-than, người Hiên (1779)... 

L.essing hiện thân trong nền văn hóa Đức với tư cách chủ 
yếu là nhà phê bình văn học, nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch 
nên các quan điểm triết học của ông không có tính đồng kết. 
Tuy vậy dựa trên những tài liệu có được về triết học thì 
Lessing có thể được xem là triết gia đứng trên lập trương duy 
lý của thế kỳ XVII. 

Công lao của Lessing là ởchỗ ông đã xây dựng được một ý 
thức dân tộc Đức thống nhất, phản ánh khát vọng hoài bão 
của giai cấp tư sản, phê phán chế độ phong kiến, đòi khoan 
dung tôn giáo, đặt nền móng xây dựng mỹ học tư sản hiện 
thực và đề cao sự phát triển của con người tự do trên cơ sở lý 
trí va nhân đạo. 

'Từ lập trường duy lý ông đã phê phán chế dộ phong kiến 
và tôn giáo về mặt đạo đức. Theo ông mọi người sinh ra đều 
bình đẳng, mọi người đều có quyền ngang nhau về hưởng 
hạnh phúc bất kể họ thuộc đẳng cấp và tôn giáo nào, Vì vậy 
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đặc quyền, đặc lợi về mặt dẳng cấp không gì khác hơn chỉ là 
những tư tưởng hẹp hi cần phải loại bỏ. Hạnh phức mà con 
người cần phải được hưởng ở ngay trên bể mặt của trái đất 
này chứ không phải ở một chân trời xa xăm nào đó. Hạnh 
phúc đời thường của con người xa lạ với chủ nghĩa khắc kỷ 
phong kiến. 

Tư tưởng mỹ học của Lessing là sự đồng điệu với Diderot. 
Ông phê phán quan điểm nghệ thuật miêu tả con người một 
cách trừu tương, không có bản sắc dân tộc. Do vậy ông sùng 
bái kịch của Shakespeare. Theo ông kịch của Shakespeare có 
tính chất hiện thực, tính nhân dân và mang âm hưởng của 
sân khấu Hi Lạp cổ đại. 

Giống như Herder, Lessing quan tâm đến triết gia Hà 
Lan Spinoza và ông cũng giải thích tư tường của Spinoza một 
cách sai lạc theo tỉnh thần duy tâm, ông đã tước bỏ tư tường 
phiếm thần luận của Spinoza để thay bằng thần học. 

Những quan niệm tiến bộ của Lessing đã được Schiller 
và Goethe kế thừa và phát triển. 


11.3. SCHILLER (1759 - 1805) 


Sile nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch và là nhà tư tưởng 
danh tiếng của Đức. Ông là người chịu ảnh hưởng của trào 
lưu Bão táp và Xung kích Đức. Ông sinh ngày 10-11-1759, 
con của một sĩ quan nghèo. Lúc nh theo học ở một, trương 
Latïn. Tốt nghiệp đại học với luận văn Về mối quan hệ giữa 
mặt sinh vật và mặt tinh thần ở con người. Thường xuyên ốm 
yếu và túng thiếu 1802 được phong quý tộc, mất ngày 
9-B-1805. 
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Các tác phẩm chính: 

- Những tên cướp (1781); 

- Âm mưu uù tình yêu (1784); 
- Đông Caclox (1781); 

- Vulenxtên (1796 - 1798); 

- Marixiuya (1800); 

- Vihenten (1804); 


Schiller chịu ảnh hưởng tư tưởng của phái khai sáng 
Pháp, Schiller đã phê phán mạnh mẽ chế độ chuyên chế, khơi 
đậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống văn hóa nhân văn 
Đức. Tư tưởng của ông trở thành động lực thúc đẩy tỉnh thần 
chống phong kiến của các nhà khai sáng khác. Ông cho rằng 
để chống phong kiến của các nhà khai sáng khác. Ông cho 
rằng để xóa bò chế độ phong kiến thì chỉ cần dùng sức mạnh 
của lý trí và giáo dục. Ông chỉa sẻ với Rousseau bằng cách 
kêu gọi mọi người sống hòa mình với thiên nhiên loại bỏ 
những hủ tục lạc hâu. Biểu hiện duy tâm còn rõ hơn khi ông 
khẳng định các quan điểm triết học của ông lấy tỉnh thần tự 
đo ầm xuất phát điểm và sự tồn tại của con người nhằm hóa 
giải quyền lực của vật chất. Từ tình trang thực tế của nước 
Đức lúc bấy giờ, ông cho rằng con người bị phân xẻ làm đôi, 
đánh mất tính toàn vẹn vốn có của người cổ đại. Việc xóa bỏ 
sự phân xẻ này là sứ mệnh của nghệ thuật. 

Về mặt nhận thức Schiller phản đối thuyết bất khả trị và 
cho rằng con người có thể nhận thức được giới tự nhiên. Ông 
bày tỏ quan diểm này trong bức thư gửi cho Goethe ngày 
27-2-1798: “Trong bức thư mới đây của Ngài, tôi hết sức chú ý 
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tới tư tưởng cho rằng, một người thì không hiểu được tự 
nhiên, nhưng hết thảy mọi người cộng lại thì có thể nắm được 
nó. Tôi nghĩ rằng trong thực tế, có thể cơi mỗi cá nhân như 
một cảm quan đặc biệt, nó lĩnh hội tự nhiên theo cách độc đáo 
của nó, giống hệt như từng giác quan riêng của người ta, nó 
không thể nào thay thế bằng cái khác, cũng như không thể 
lấy mắt thay cho tai”". 


Mỹ học của ông là tổng thể của hợp nhất của quan điểm 
duy vật và quan điểm duy tâm. Tư tường mỹ học của Schiller 
được Hegel khai thác và phát triển trang hệ thống triết học 
của mình. 


Nghệ thuật là một thú vui chơi vì chỉ có thứ vui chơi thì 
mới làm cho con người tự do (sau này Sartre nhà văn hiền 
sinh Pháp cũng nói Người ta chỉ tự do khi chơi). Theo ông cái 
đẹp mang tính khách quan. Ông viết: “Chính ngay bản chất 
của cái đẹp đối với tôi đã trờ thành rất dễ dàng đến nỗi tôi hy 
vọng ngay cả Ngài cũng đồng tình với luận điểm của tôi. Hình 
như là tôi đã tìm được khái niệm khách quan của cái đẹp mà 
Kant đã hết hy vọng tìm ra và khái niêm khách quan cái dẹp 
đó eo ipso (rồi từ đấy (t.g) trở thành tiêu chuẩn khách quan 
của tư duy mỹ học”. 


Bên cạnh những ưu điểm về nghệ thuật, Schiller thường 
biến các nhân vật của ông thành cái loa phát ngôn cho tác giả. 
Engel gọi đó là Schiller hóa. Các nhân vật của Schiller giàu 
tính khái quát nhưng thiếu cá biệt hóa. Engel nhận xét: 


1... Viện Hàn Lắm Khoa học Liên Xô. Lịch sử triết học cổ điển Đức. NXB ST, HN, 
1962, tr. 32. 
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“Theo ý tôi thì kịch không được vì lý tưởng mà quên mất cái 
hiện thực, không được vì Sile và quên Sêcxpia"”. 


1.4. GOETHE (1749 - 1832) 

“Người xứng đáng với cuộc sống là tự do chỉ là ngưởi 
hàng ngày xung trận vì Chúa". 
(Goethe) 

Gớt chiếm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử triết học và 
lịch sử văn hóa Đức. Ông sinh ngày 28-1-1749 trong một gia 
đình giàu có và danh giá, tốt nghiệp tiến sĩ luật. Từ 1771 đến 
1776 được cử vào hội đồng tư vấn tối cao của công quốc Vaima 
- 1782 được phong quí tộc, bộ trưởng bộ tài chính. Từ 1781 
tích cực nghiên cứu khoa học. Năm 1815 làm bộ trưởng quốc 
gia. Mất ngày 22-3-1832 tại Vaima. Di hài đặt bên cạnh di 
hài của Schiller trong khu nhà mộ ở Vaima. 


Các tác phẩm chính là: 

- Gớt-xơ-phôn Beclishinhghen (1771); 
- Nỗi đau của chàng Vécte (1774) 

- Bica lôme (1788); 

- Biến hình của thực uật (1790); 

- Phauztơ (1808); 


- Quan niệm uè tự nhiên... 


1... Mác - Ăngghen. Về văn hoc nghệ thuải. NXB ST, HN, 1958, tr. 193 


414 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Bên canh những ưu điểm về nghệ thuật, Schiller thương 
biến các nhân vật của ông thành cái loa phát ngôn cho tác giả. 
Engel gọi đó là Schiller hóa. Các nhàn vật của Schiller giàu 
tính khái quát nhưng thiếu cá biệt hóa. Engel nhận xét: 
“Thea ý tôi thì kịch không được vì lý tưỡng rà quên mất cái 
hiện thực, không được vì Sile và quên Sêcxpia””. 


1.4. GOETHE (1749 - 1832) 

“Người xứng đáng với cuộc sống là tự do chỉ là người 
hàng ngày xung trân vì Chúa”. 
(Goethe) 

Gớt chiếm giữ vị trí quan trọng trong lịch sử triết học và 
lịch sử văn hóa Đức. Ông sinh ngày 28-1-1749 trong một gia 
đình giàu có và danh giá, tốt nghiệp tiến sĩ luật, Từ 1771 đến 
1776 được cử vào hội đồng tư vấn tối cao của công quốc Vaima 
- 1782 được phong quí tộc, bộ trưởng bộ tài chính. Từ 1781 
tích cực nghiên cứu khoa học. Năm 1815 làm bộ trường quốc 
gia. Mất ngày 22-3-1832 tại Vaima. Di hài đặt bên cạnh di 
hài của Schiller trong khu nhà mộ ở Vaima. 


Các tác phẩm chính là: 

- Gớt-xơ-phôn Beclishinhghen (1771); 
- Nỗi dau của chàng Vécte (17744) 

- Bica Rôme (1788); 


1l. CMác- Ăngghen. Về văn học nghệ thuật. NXB ST, HN, 1958, tr. 193. 
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.- Biến hình của thực bật (1790); 

- Phauztơ (1808); 

- Quan niệm uẻ tự nhiên... 

Do sự đòi hoi của công việc - bộ trưởng bộ khai thác mô 
của công quốc Vaima - phải có những kiến thức về khoa học 
tự nhiên, và bằng con đường tự học Goethe đã hội đủ kiến 
thức để trở thành nhà bác học của thế ky XX. 


Trong quá trình nghiên cứu về giá trị tự nhiên Goethe đã 
rút ra những dự đoán xuất sắc về sự phát triển của sự vật 
vượt xa những người cùng thời trong lĩnh vực này. Ông đã 
khám phá ra xương hàm giữa, minh chứng cho mối liền hệ 
lịch sử giữa người và động vật. 

Tìr những hiểu biết về địa chất hạc ông cho rằng mọi quá 
trình trong thế giới đều liên hệ với nhau một cách hữu cơ. 
Ông yêu cầu loại bỏ định kiến khi nghiên cứu về giới tự nhiên 
mà phải xuất phát từ bản thân giới tự nhiên: “Tự nhiên đã 
cho ta một cái bàn cơ. Trong sự hoạt động của chúng ta, 
chúng ta không thể và cũng không muốn ra khỏi giới hạn của 
cái bàn cờ ấy. Tự nhiên đšo gọt cho chúng ta những quân cờ 
mà chúng ta dần dần hiểu được giá trị, tính chất và nước di”. 
Bản thân con người cũng chỉ là một bộ phận của giới tự nhiên. 
“Tự nhiên đem tôi vào thế giới này và tự nhiên cũng sẽ mang 
tôi ra khỏi nơi đây. Tôi tin tường vào nó, mặc cho nó quyết 
định về tôi. Nó không thù ghét tác phẩm của nó”. Giới tự 
nhiên hoạt động tuân theo qui luật khách quan. “Tự nhiên 
cứng răn, nhịp đi của nó có chừng mực, nó hầu như không 
biết có ngoại lệ không thể lay chuyển nổi những qui luật 
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ngoại lệ của nó”. “Tự nhiên tổn tại trong sinh thành và vận 
động”,.nhưng ông lại siêu hình khi cho rằng điều kiện của 
biến đổi là dựa trên những nguyên tố vĩnh viễn. 


Tóm lại trong quan niệm tự nhiên cơ bản Goethe là nhà 
triết học đuy vật. 


Về nbận thức, Goethe không chỉ dừng lại việc thừa nhận 
giới tự nhiên là đối tượng của nhận thức mà theo ông, con 
người với khả năng nhận thức vô hạn của mình sẽ nhận thức 
được thế giới, lam chủ được tri thức, vươn tới chân lý khách 
quan. Ông viết: “Người ta được cấu tạo như một thực thể hiện 
thực giữa thế giới hiện thực và được phú cho những cơ quan 
để có thể nhận thức và sản xuất ra nhận thức. Đồng thời có 
thể nhận thức và sản xuất ra khả năng. Tất cả mọi người 
lành mạnh đều tin tưởng vào sự tổn tại của họ vào sự tồn tại 
của thế giới xung quanh họ”. Mặc dù đề cao vai tro của cảm 


giác “kê nào không tin vào cảm giác của mình thì kê đó là một 
thằng ngốc và không thể tránh khỏi thành kẻ suy luận tư 
biện. Cầm giác không lừa đết, cái lừa dối là phán doán” 
nhưng Goethe vẫn không phủ nhận vai trò của lý tính trong 
việc hình thành tri thức chân thực như một số nhà khai sáng 
khác đã lam mà ông cồn nhận thấy mối liên hệ giữa chúng. 


Tiếp thu và phát triển tư tưởng biện chứng của 
Héraclite, Goethe cho rằng mọi sự vật hiện tượng đều nằm 
trong biến đổi, phát triển và là sự tương tác của các mặt đổi 
lập. Ông viết: “Tôi ngó qua cửa sổ để nhìn cái chổi người ta 
quét phố, để thấy những đứa trẻ con đang chay trên phố, tôi 
đã thấy những biểu tượng của cuộc sống không ngừng suy 
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đầi, và không ngừng đổi mới” hay “Đấu tranh giữa cái cũ và 
cái đang tôn tại, cái không thay đổi, với phát triển, sự xây 
dựng, sự cải cách lúc nào cũng chỉ là một. ở mọi trật tự cuối 
cùng sẽ xuất hiện bênh thông thái rởm; để tránh sự thông 
thái rờm, người ta thủ tiêu trật tự đi và một thời gian cứ trôi 
đi như thế khi người ta con chưa nhận thấy rằng lại phải xây 
dựng lại trật tự. Chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn, sự 
bố buộc nghề nghiệp và tự do công nghiệp, sự bảo tổn và sự 
phân chia quyền sở hữu ruộng đất - tất cả những cái đó là 
cùng một sự xung đột, xung đột này đến lượt nó lại đề ra xung 
đột mới”. 


Điều đáng trân trọng đặc biệt là từ lập trương biện 
chứng Goethe đã phê bình Hegel. Ông xem triết học của 
Hegel là triết học của lý luận thuần túy mà “Ở quá lâu trong 
lĩnh vực trừu tượng là không tốt”. Vượt lên trên các nhà khai 
sáng khác. Goethe thừa nhận tính khách quan của mối liên 
hệ nhân quả nhưng ông vẫn đừng lại ở giữa đường khi lại 
thừa nhận Thượng đế là nguyên nhân tối cao. Vì vậy cùng 
một quan điểm đã có sự hòa trộn duy vật và duy tâm. 
Ăngghen đã nhận xét rất sâu sắc về tính chiết trung này: 
“Gớt khi thì rất vĩ đại, khi thì lại nhỗ nhen, khi thì la một 
thiên tài bất khuất, nhạo báng không sợ ai, khi thì là anh 
chàng phi-li-stanh thiển cận đè dặt, bằng lòng tất cả. Điều đó 
cất nghĩa việc Goethe thừa nhận ý nghĩa to lớn của cách 
mạng Pháp (1789) nhưng lại run sợ trước tỉnh thần cách 
mạng của quần chứng nhân dân. Dẫu sao thì đó cũng là hình 
ảnh chung của trí thức thượng lưu Đức lúc bấy giờ. Cái 
Goethe đã để lại với lịch sử là "Người hiểu biết rộng rãi nhiều 
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mặt. Ông có bản chất tích cực đây đủ, được cấu tạo bằng thịt 
và máu đầy đủ để không cần phải tìm cách cứu vớt sự nghèo 
nàn của tư tường bằng cách chạy trốn theo lý tưởng của Kant 
như Sinle. Ông đủ sáng suốt để có thể thấy rằng sự chạy trốn 
đó rút cuộc chỉ dẫn đến thay thế sự nghèo nàn vô vị của tư 
tưởng bằng một sự nghèo nàn mà lại ba hoa". Một nhận xét, 
khách quan và trân trọng của Ăngghen dành cho Goethe. 


H2. EMMANUEL KANT (1724 - 1804) 

“Tôi càng suy ngẫm nhiều thì có hai điều càng làm cho 
tâm hồn tôi kinh ngạc và tôn kính hơn là: bằu trời ở trên đâu tôi 
và qui tắc đạo đức ở trong tôi". 

(Kant) 


Im-ma-nu-en Căng-tơ là một trong những nhà triết học 
vĩ đại nhất của lịch sử tư tường phương Tây trước Mác. Ông 
sinh ngày 22-4-1724 trong một gia đình thợ thủ công và là 
người con thứ tư trong chín người con của gia đình. Ông là 
người có thể chất ốm yếu, rụt rè, hay bị cảm lạnh và cao 
không quá 1m53. Tốt nghiệp khoa thần học của trường đại 
học Koeningsberg năm 1745, được phong phó giáo sư 1755, 
được bầu là thành viên viện Hàn lâm Nga ngày 28-7-1794. 
Từ 1785 đến 1797 ông giảng dạy siêu hình học, lôgic học, triết 
học đạo đức, vật lý học, toán học tại Kỏeningsberg. Ông sống 
độc thân cả đời và mất ngày 12-2-1804. 


"Theo Hegel thì Kant là điểm xuất phát của triết học Đức 
hiện đại. 
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Những tác phẩm chủ yếu uờ nổi tiếng nhất của ông là: 

- Phê phán lý tính thuần túy (1781) 

- Lịch sử tự nhiên dại cương uè lý thuyết bầu trời (1785) 
- bôgic học (1800) 

- Phê phán lý tính thực tiễn (1788) 


- Ý niệm uÈ lịch sử chung trên bình diện công đân toàn 
câu (1784) 


- Phê phán năng lực phán đoán (1790) 
- Nhân học (1798) 
Tư hưởng của Kant phát triển qua hai thời kỳ: 


a) Thời kỳ trước phê phún (1746 - 1770): 


Trước 1770, các tác phẩm của Kant chủ yếu viết về 
những vấn đề triết học tự nhiên. Vì vậy, bên cạnh những 
quan niệm duy tâm thần bí, về cơ bản Kant mang tỉnh thần 
lạc quan của một nhà khoa học chân chính. Ông tuyên bố 
“Hãy cho tôi vật chất, tôi sẽ xây dựng thế giới từ nó, nghĩa là, 
hãy cho tôi vật chất, tôi sẽ chỉ cho các anh thấy, thế giới đã ra 
đời từ vật chất như thế nào”. 

Theo Kant, thế giới nay dược cẩu tạo từ vật chất luôn 
luôn vận động và biến đổi, tất cả các sự vật đều nằm trong 
mối liên hệ tương tác lẫn nhau thông qua lực hút và lực đẩy. 
Thế giới là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của tự 
nhiên theo hướng ngày càng hoàn thiện. 

Trên tỉnh thần định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, 
Kant đã yêu cầu phải xem xét thế giới tự nhiên trong tính 
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toàn bộ vô cùng vô tận của nó như là một hệ thống duy nhất. 
Kant là người đầu tiên đã khám phá ra ảnh hưởng của lực 
hấp dẫn giữa trái đất và mặt trăng với các hiện tượng thủy 
triều. Vì vậy, không chỉ mọi vật trong thế giới mà toàn bộ vũ 
trụ đều nằm trong quá trình phát sinh, phát triển và diệt 
vong. Đó là một qui luật. Thông qua Lịch sử tự nhiên đại 
cương và lý thuyết bầu trời, tác phẩm xây dựng trên tỉnh 
thần kboa học của Côpécnic, Galilê và Niutơn, Kant đã lý giải 
về nguồn gốc và sự hình thành của vũ trụ. 


Không phải ngay lúc đầu các hành tinh và vũ trụ đã tồn 
tại trong trạng thái như hiện nay. Ban đầu thế giới chỉ là 
những đám tỉnh vân vô định hình với những hạt vật chất rải 
rác khắp nơi - một trạng thái hỗn mang - nhờ lực vạn vật hấp 
dẫn mà cbúng dần dần tụ lại thành những đám mây lớn. Nhờ 
lực hút và lực đẩy, trong lòng các đám mây xuất hiện những 
luồng gió xoáy khiến cho các hạt vật chất đông kết lại theo 
hình cầu. Khi va chạm do ma sát, chúng bị nóng lên. Trong 
tương quan giữa lực hút và lực đẩy, lực hút chiếm ưu thế nên 
các hạt vật chất kết lại với nhau để tạo thành mặt trời và các 
hành tỉnh có độ nóng khác nhau do mức độ ma sát qui định. 
Nhưng vì khoảng không vũ trụ quá lớn, lại ảnh hưởng của lực 
đẩy cho nên lực hấp dẫn không đủ sức để hút tất cÂ lượng vật 
chất của vũ trụ làm thành một khối vì vây mà tổn tại nhiều 
hành tình độc lập với nhau, theo nguyên tắc hành tỉnh có 
khối lượng nặng hơn thì ở gần mặt trơi hơn và ở trong mỗi 
hành tỉnh thì thân của nó sẽ nặng hơn so với các lớp vỏ vật 
chất bên ngoài. 
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Học thuyết về nguồn gốc và hình thành vũ trụ của Kant 
đã đi vào lịch sử với ý nghĩa cách mạng vì nó tiến bộ hơn hẳn 
so với các giả thuyết trước đây về vũ trụ, chứa đựng nhiều tư 
tưởng duy vật, đem lại một quan niệm mới trong việc xem xét 
sự phát triển của thế giới. Theo học thuyết này, không chỉ có 
trái đất mà cả vũ trụ là kết quả của sự tiến hóa lâu đài của 
chính nó, bác bỏ quan niệm siêu hình cho rằng một khi thế 
giới chúng ta đã tần tại thì bao giờ nó vẫn như bây gïờ mà 
“trái đất và tất cả hệ thống mặt trời thể hiện ra như là một cái 
gì đã hình thành trong thời gian”. Vì thế, khi giải thích các 
hiện tượng tự nhiên phải tìm ở trong tự nhiên chứ không cần 
mượn tới những lực đẩy từ ngoài giới hạn của nó". 

Ơ thời kỳ này ngoài giả thuyết về nguồn gốc về sự hình 
thành của vũ trụ từ những đám tỉnh vân, ant cồn có giả 
thuyết khoa học về sự lên xuống của nước thủy triều do sức 
hút của mặt trăng và trái đất. Theo ông vòng xoay của trái 
đất sẽ bị chậm lại do ảnh hưởng của nước thủy triều. Điều 
này đã báo trước sư diêt vong tất yếu của hệ thống. Vậy là 
mỗi thiên thể trong vũ trụ ra đời hay kết thúc chỉ là sự biến 
đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, 

Trong tác phẩm Chống ĐÐuyrinh, F. Engel đã đánh giá 
cao hai giả thuyết khoa học này của Kant bởi vì hai giả thuyết 
khoa học này đã đem lại một quan niệm biện chứng về sự 
phát triển về mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong vũ 
trụ, đặc biệt là phát minh thứ nhất đã đem lại quan điểm lịch 
sử vào địa hạt vạn vật học lý thuyết. 


b) Thời kỳ phê phỏn: 


Từ sau 1770, triết học của Kant chuyển sang một thơi kỳ 
mới - Thời kỳ phê phán hay còn gọi là Triết học phê phán. Thế 
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giới quan của Kant thay đổi là do sự tác động của các biến cố. 
xã hội cũng như các quan niệm (riết bọc Leibniz, Vôn-phơ và 
đặc biệt là Hium. Kant viết “Hium đã đánh thức tôi khôi cơn 
mê của chủ nghĩa giáo điều”. 

Thời kỳ này được gọi là thời kỳ phê phán vì Kant đề ra 
nhiệm vụ là nghiên cứu lại toàn bộ các vân đề triết học trước 
đây trên tỉnh thần phê phán. 


Theo Kant, các triết. gia từ xưa đến nay hình như quên 
mất vấn đề quan trong nhất là con người. Vì vậy, Kant đặt 
nhiệm vụ hàng đầu cho mình là phải xác định bản chất con 
người trên tỉnh thần nghiêm túc, đúng mức của khoa học về 
con người. Điều này qui định các vấn đề triết học phải tập 
trung vào giải quyết những vấn đè của đời sống và hoạt động 
thực tiễn của con người. Triết học phải đem lại cho con người 
một cơ sở và nền tảng thế giới quan mới, chỉ rõ những nguyên 
tắc cơ bản của đời sống để giúp cho con người sống đúng với 
nhân vị của nó. 

Kant cho rằng để tìm ra bản chất dích thực của con người 
thì không thể đừng lại ở quan niệm của Hium là qui toan bộ 
các vấn đề triết học vào vấn đề tâm sinh lý, dù rằng quan 
niệm này ít nhiều có tính hợp lý. Quá trình nhận thức của con 
người phải chịu ảnh hưởng của thể trạng tâm sinh lý, nhưng 
các yếu tố xã hội cũng giữ vai trò không nhỏ đối với việc hình 
thành nhân cách. Vì thế con người phải được nghiên cứu từ 
nhiều trắc điện chứ không đơn thuần dừng lại ở hoạt động 
nhận thức. Con người phải là một chủ thể hoạt động. Vì sự 
thông thái nói chung chủ yếu thể hiện trong hành động hơn 
là trong trí thức. Triết học chính là sự thông thái, eó nhiệm vụ 
“xác định cho con người được cái điều mà ai cũng phải học để 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY ˆ 428 


làm người”. Như vậy, nhiệm vụ của triết học là đi xác định 
bản chất của con người. Điều này chỉ có thể được thực thi khi 
triết học giải đáp được các vấn đề lớn sau: 

*1, Tôi có thể biết gì? 

2. Tôi cần phải làm gì? 

8. Tôi có thể hy vọng vào cái gì?" 


Những vấn đề này là từ khái quát những điều mà trong 
cuộc sống hàng ngày mọi người đều quan tâm. Đó chính là các 
khía cạnh cơ bản của mối quan hệ giữa con người với thế giới. 
Các lời giải đáp từ ba vấn đề này, hội tụ lại, chính là lời giải 
đáp cho câu hỏi lớn “Con người là gì?”. 

“Tôi có thể biết gì?” dược Kant giải đáp tỉ mỉ trong tác 
phẩm Phê phán lý tính thuần túy và chính là triết học lý luận 
của Kant. Vấn đẻ thứ hai, tôi cần phải làm gì? Triết học thực 
tiễn được Kant trình bày trong Phê phán tính thực tiễn. Với 
câu hỏi thứ ba, phần mỹ học. Tôi có thể hy vọng vào cái gì? Là 
vấn đề bao hàm cả lý luận và thực tiễn, được Kant đề cập ở 
phần sau của Phê phán lý tính thực tiễn và Phê phán năng 
lực phán đoán. 


Với mục đích xuyèn suốt là tạo dựng cho con người 
những cái nhìn mới về thế giới, về bản thân mình vì thế triết 
học của Kant đã chan chứa tính thần nhân dạo thể hiện 
những ước vọng cao cả mà trong kiếp làm người ai cũng mong 
muốn có được, đạt được hạnh phúc. Đó là điểm khởi đầu và 
cũng là kết thúc của một tâm hẳn triết học Đức trong việc xây 
dựng một hệ thống triết học thực sự mới của riêng mình. 


Những tư tưởng cơ bản của triết học lý luận 
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Với Kant mọi sự vật trong thế giới chỉ tên tại đưới dạng 
đơn nhất và cá biệt. Điều này đã dẫn Kant đến việc buộc phải 
lựa chọn một trong hai quan niệm sau: 


Thư nhất, phải thừa nhận tri thức của khoa học và triết 
học chỉ là những trị thức đơn lẻ ngẫu nhiên, nếu khẳng định 
tri thức của con người chỉ là sự phản ánh sự vật, tần tại dưới 
đang đơn lễ cá biệt trong thế giới. 


Thứ hai, nếu tri thức khoa học và triết học là tri thức phổ 
quát và tất yếu thì phải thừa nhận nguồn gốc của chúng 
không phải là sự phần ánh hiện thực khách quan mà chỉ là 
kết quả sáng tạo thuần túy của lý tính con người. 


Để giải quyết vấn đề này, ở Kant đã hình thành ý đề xây 
dựng nền tảng trí thức tiên nghiệm. Theo Kant “khái niệm 
tiên nghiệm là khái niệm bao gồm tất cà những gì mang tính 
nội tại đối với ý thức, những gì có thể nhận thức được mà thực 
sự dang được nhận thức”. Ở chỗ khác Kant lại viết: “Tòi gọi 
nhận thức tiên nghiệm là bất kỳ nhận thức nào không hẳn 
nghiên cứu các đối tượng, mà chủ yếu nghiên cứu các kiểu 
nhận thức của chúng ta về đối tượng, bởi le nhận thức đó có 
thể một cách tiên nghiệm””. Để đạt được ý đề đó. Kant buộc 
phải thừa nhận vật - tự - nó và vật tự nó (đing-an-sich) là 
không thể nhận thức được. 


1. Tiên nghiệm (transcendanta) là khái niệm có một nòi dung đặc biệt trong 
nhận thúc luận của Kant. Dùng để chỉ những hình thức tiên thiên (tiên thiên 
tà những cải vốn có săn trong ý thức của con người, không phải do cảm giác 
và kinh nghiệm đem lại) của nhận thức. Như thời gian, không gian, tính nhân 


LỊCH SỬ TRIẾT HIOC PHƯƠNG TÂY 425 


Với Kant vật - tự - nó được hiểu là: 


1) Vật - tự - nó mang những gì thuộc về lĩnh vực hiện 
tượng, mà con người chưa nhận thức được; 


2) Vật - tự - nó đó là bản chất của mọi vật khách quan tồn 
tại bên ngoài con người, thuộc về lĩnh vực siêu nghiệm mà về 
nguyên tắc con người không thể nhân thức được. 


3) Vật - tư - nó là những lý tưởng chuẩn mực của mọi sự 
hoàn hảo tuyệt đối mà con người không thể đạt tới được. Đó là 
đối tượng của niềm tin, của tín ngưỡng mà nhân loại hằng mơ 
ước: Chưa, sự bất diệt của linh hồn và tự do. 


Quan niệm của Kant về vật - tự - nó tuy có nhiều điểm 
hạn chế như ông đã chăn sự nhân thức của con người trước 
vật - tự - nó, phô bày lập trường nhị nguyên luận, thì bên 
cạnh đó cũng chứa đựng nhiều yếu tố tích cực. Khi Kant 
khẳng định vật - tự - nó tồn tại bên ngoài chúng ta, Kant là 
nhà triết học duy vật và cũng dã nói lên những nghịch lý phức 
tạp của quá trình nhận thức thế giới mà con người phải sống 
với. 

Vật - tự - nó đã tạo ra sự khác biệt giữa Kant và các nhà 
triết học trước đây trong quan niệm về đối tượng của triết 
học. 


quả, các phạm trù lôgie. Xem thêm. phần Tiên nghiệm, Tiên thiên, quan niệm 
bẩm sinh ở Từ điển triết hoc giản yếu. NXH ĐH á THỂN, Hả Nội, 1987, tr. 
384, 453, 454. 
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Triết học lý luận của Kant không phải nghiên cứu giới tự 
nhiên mà là nghiên cứu hoạt động nhận thức của con người 
với mục đích là xác lập các qui luật, giới hạn của lý tính con 
người. Triết học hiểu theo cách đó đã trở thành lý luận về chủ 
thể. 


Kant cho rằng những gì mà con người biết được về sự vật 
chỉ la những hình ảnh, những quan niệm của chúng ta về 
chúng chứ không phải là bản thân các sự vật mặc đù các hiện 
tượng cảm tính mà con người có được là do các sự vật tác động 
vào giác quan của chúng ta. Bởi vì cái mà chúng ta biết chỉ là 
hiện tượng chứ không phải là vật -tự-ná. Vì thế không bao giờ 
con người có thể nhận biết được bản chất đích thực của sự vật. 


Ở đây, Kant đã phạm phải sai lểm là tách rời sự hiểu biết 
của con người về sự vật với bản chất đích thực của sự vật vì 
vậy triết học lý luận chỉ còn là sự trình bày về hoạt động nhận 
thức của con người với tư cách la một chủ thể trong giới hạn 
hiện tượng luận chứ không phải là nghiên cứu, tìm hiểu quá 
trình nhận thức của con người trong việc khám phá ra bản 
chất, dích thực của thế giới khách quan. 


Nếu không gian và thời gian là phương thức tổn tại của 
vật chất thì trong triết học phê phán Kant đã xem không gian 
là hình thành bên ngoài, thời gian là hình thức bên trong của 
kinh nghiệm cảm tính. Nghĩa là chúng thuộc lĩnh vực hiện 
tượng, là những cái thuộc về lĩnh vực chủ quan của ý thức con 
người. Và quan điểm như thế vẻ không gian và thời gian của 
Kant cũng là cơ sở của các tư tường toán học của ông ở thời kỳ 
này. 
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Nghiên cứu về nhận thức không thể dừng lại ở việc phân 
tích khả năng cảm tính mà phải khảo sát câ trí tuệ và tư duy 
của con người. Bởi vì, theo Kant, quá trình nhận thức được 
tiến hành khi sự vật tác động vào các giác quan của chúng ta, 
tạo cho chúng ta những cảm giác đa dạng. Đó là những hình 
thức tổn tại cảm tính (được xếp đặt có trình tự, trong không 
gian và thời gian) và trở thành cái tri giác. Tuy vậy, xét về 
bản chất thì chúng cồn có tính chủ quan và cá thể. Vì vậy để 
chúng có thể trở thành kinh nghiệm thì tư duy phải được xây 
đựng trên nền tảng là các khái niệm. 

Tư duy sử dụng khái niệm được Kant gọi là giác tính. 
Đây là hoạt động tư duy khoa học có mục đích là nghiên cứu 
nguồn gốc và chức năng của quá trình nhận thức, qui tập các 
trì giác cảm tính da dạng vào các khái niệm và cũng là con 
đường để đưa những tri giác cá nhân, cảm tính thành tri thức 
khách quan. Và để làm được điều này thì phải dựa trên một 
hệ thống phạm trù. 


Với Kant các phạm trù không phải là sự phản ánh thế 
giới khách quan mà đó là kết quả sáng tạo của riêng giác tính 
(lý tính) trên tỉnh thần con người chỉ nhận thức được những 
gì đo chính con người tạo ra. Như vậy, Kant đã thay thế thực 


1 Giác linh hay còn goi là Ngộ tính, Tr năng (undestanding (liểng Anh), 
Entendement (tiếng Pháp) dùng để chỉ khả năng con người có thể phản ảnh 
hiện thực khách quan bằng hoạt động tinh thân dưới các hình thức khái niệm 
phản đoán lý thuyết... Trong nhận thức lưận sự phân biệt giữa giác linh và lý 
tính (hay lý trí raison (P) reason (A) là hết sức tương đồi. (Xem Tử điển triết 
học giản yếu, tr. 177 và 287, muc Giác lính và Lý tính). 
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thể của các nhà duy lý bằng hoạt động của chủ thể tiên 
nghiệm. 


Từ 12 phạm trù, Kant đã chia thành 4 nhóm như sau: 


Nhóm 1: Đó là các phạm trù về lượng: số đơn, số nhiều, 
toàn thể. 


Nhóm 2: Bao gồm các phạm trù về chất: hiện thực, phủ 
định, hạn chế. 


Nhóm 3: Các phạm trù quan hệ: tùy thuộc và độc lập, 
nguyên nhân và kết quả, tác động lần nhau. 


Nhóm 4: Các phạm trù hình thức: khả năng và không 
khả năng, tổn tại và không tôn tại, tất yếu và ngẫu nhiên. 

Các phạm trù này là những khái niệm tiên nghiệm của 
giác tính có bính phổ quát và tất yếu. Chúng là những khái 
niệm đã được con người định trước vẻ sự vật. Tuy chúng sắp 
xếp theo trình tự chính đề - phản đề - hợp đề, nhưng giữa 
chúng chưa có quan hệ sâu sắc và để tháo gỡ nhược điểm đó 
Kant nhấn mạnh đây chỉ là những phạm trù cơ bản, là cái 
nền để những phạm trù mới triển khai đáp ứng đòi hồi của 
khoa học về hoạt động của con người. 

Các phạm trù của giác tính vượt ra khỏi phạm vi ý thức 
cá nhân là nhờ đặc tính phổ quát, tất yếu và ở khả năng khái 
quát của chúng. Điều này có được là do chúng dựa trên nền 
tảng của tự ý thức tiên nghiệm được biểu như là sự đồng nhất 
của các ý thức cá nhân. Tự ý thức tiên nghiệm là “Tự ý thức 
tạo ra cái tôi suy nghĩ, cái rnà có khả năng tạo ra mọi quan. 
niệm còn lại và ngang bằng nhau trong mọi ý thức”. Đây là 
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cấu trúc lôgic khách quan chung chứ không hẳn chỉ là ý thức 
cá nhân. Không thể có hệ thống các phạm trù khoa học phổ 
quát và tất yếu nếu không có tự ý thức tiên nghiệm. Vì thế, tự 
ý thức tiên nghiệm là cơ sở hoạt động cuối cùng của tri thức. 
Mọi suy lý, không phải là cái gì khác ngoài cách thức đưa trí 
thức tới sự thống nhất khách quan của tự ý thức. 


Theo cách hiểu này thì các phạm trù chỉ con là những 
hình thức thể hiện cụ thể của sự thống nhất đó. Nếu đừng lại 
ở đây thì các phạm trù mới chỉ Ìà những hình thức dơn thuần 
của tư tưởng vì thế để có nội dung và trở thành tri thức, các 
phạm trù phải được vận dụng vào kinh nghiệm cảm tính. 

Để khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy cảm và 
chủ nghĩa duy lý, theo Kant là phải quy các tư liệu cảm tính 
đa dạng bằng sự thống nhất của khái niệm. Mợi người đều có 
năng lực bẩm sinh là sử dụng phép suy điễn tiên nghiệm nhờ 
năng lực hoạt động trí tuệ, đó la khả năng tưởng tượng có 
hiệu quả, mà thiếu năng lực này thì không thể bù đắp được 
bằng bất cứ trường học nào. Cách nhìn nhận này dã dẫn Kant 
đến phải khẳng định vai trò quyết định của cơ sở sinh lý học. 
đối với tư duy và ý thức của con người, Nhưng phép suy diễn 
tiên nghiệm chỉ có thể thực hiện được khi có khâu trung gian 
gắn kết các phạm trù với kinh nghiệm, đó là vhời gian. Sư 
thống nhàt giữa tư duy giác tính và kinh nghiệm cẩm tính 
trong thời gian đó là qui tắc hình thành các hình ảnh cảm 
tính trên cơ sở tiếp cận các phạm trù về chứng. 


Các lý luận khoa học phải được xây dựng trên cơ sở sử 
dụng các biểu đồ chứ không phải ở các hình ảnh cằm tính trực 
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tiếp, các biểu đồ giống như chữ cái tạo thành ngôn ngữ tư 
tường của toàn bộ hoạt động của con người. Các luận điểm cơ 
bản của khoa học tự nhiên được hình thành từ đó. 


Con người đưa ra quan niệm của mình về thế giới trên 
tỉnh thần giới tự nhiên phải tuân theo các quan niệm của cơn 


người 


Antinemie I 


Antinomie II 


Antinomie III 


Antinomie IV 


chứ 


Chính đề 


- Thế giới có điểm 
khởi đầu trong thời 
gian uà giới hạn uê 
mặt không gian 

- Thế giới như một 
chỉnh thể phúc tạp 
được cốu thành từ 
các bộ phận đơn giản 
- Trong thế giới tự 
nhiên không chỉ tôn 
tại mốt liên hệ nhân 
quả mà có cả tự do 

- Trong thế giới lồn 
tại mốt liên hệ tất 


Phản để 


- Thế giới là uô cùng 
tân cả uê không gian 
uở thời gian. 


- Thế giới không thể 
phân chịu được, 
không có gì trên thế 
giới là đơn giản cả. 

- Không có tự do. Mọi 
cái đều diễn ra theo 
qui luật của tự nhiên. 


- Không ở dâu tôn tại 
mối liên hệ tất yếu. 


không phải là ngược lại. Vì con người không chỉ là chủ thể 
nhận thức mà còn sáng tạo va các qui luật của tự nhiên bằng 
phép suy diễn tiên nghiệm. 
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Con người với tư cách là chủ thể chỉ nhận thức được 
những gì do nó bạo ra. Phạm trù đó là những khuôn mẫu do. 
giác tính tạo nên. Sự vật được tạo dựng theo những khuôn 
mẫu này. Nguồn gốc tri thức của con người là từ giác tính, là 
kết quả suy diễn tiên nghiệm của các phạm trù vào kinh 
nghiêm cảm tính. 


Nếu như giác tính đã dừng lại ở khuôn khổ hiện tượng 
luận, thừa nhận vật - tự - nó, là không thể nhận thức được thì 
lý tính lại có khát vọng để vươn tới nhận thức mọi cái một, 
cách trọn vẹn, tuyệt đối. “Bản thân lý tính không tạo ra một 
khái niệm gì mới mê cả, mà điều lớn nhất là nó giải phóng 
khái niệm giác tính khỏi những giới hạn không tránh khỏi bởi 
phạm vi của kinh nghiệm, của khả năng và động thời tìm 
cách mở rộng ra ngoài giới hạn của kinh nghiệm. Điều đó 
được thực hiện bằng việc lý tính đời höi chỉnh thể tuyệt đối 
các điêu kiện”. 

Lý tính theo nghĩa rộng là trí tuệ nói chung, theo nghĩa 
hẹp là khả năng trí tuệ cao nhất của con người. Tuy nhiên, để 
vươn tới tri thức tuyệt đối, lý tính sề phải đối mặt với những 
ng-ti-nô-mi (mâu thuần) bởi khả năng con người không cho 
phép thực hiện được điều này. Những Antinomie, chúng là 
những mâu thuẫn không thể khắc phục được có gốc rễ ngay 
trong bản chất Ìý tính của con người chứ không phải là lôi về 
mặt lôgic. 


Theo Kant lý tính có 4 antinomie và mỗi antinomie được 
lập thành từ hai vấn đề đối lập nhau. 
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Các vấn đẻ được để cập trong các Antinomie là sự khái 
quát những đề tài cơ bản mà các triết gia từ trước đến nay 
thường bay để cập chứ không phải là sự ngẫu nhiên. 

Những luận điểm của các chính đề thể hiện tư tưởng duy 
tâm và quyết định luận. Tĩnh thần của duy vật và vô dịnh 
luận thì được thể hiện bằng các luận điểm trong các phản đề. 
Vì vậy chúng là những Antinomie mà tất cả các trào lưu triết. 
học từ trước đến nay đều vướng phải. 


Để giải quyết những mâu thuẫn này từ trước đến nay 
người ta thường sử dụng qui luật loại trừ cái thứ ba, nghĩa là 
phân tích đúng sai từng vế rồi loại bỗ một trong hai mặt đối 
lập. Với Kant có khác, các Antinomie là những dạng đối lập 
biện chứng vì thế phải căn cứ vào tìng trường hơp cụ thể để 
định đoạt, có thể xảy ra tình hình cả hai mặt đối lập cùng 
đúng hoặc sai. 

Với 2 Antinomie đầu Rant cho rằng chính đề và phán đề 
cả hai đều sai vì bản thân những luận điểm được nêu ra là 
không có ý nghĩa, ở chỗ đối với vật - tự - nó nằm ngoài không 
gian và thời gian thì các đặc tính giới hạn, điểm đầu, đơn 
giản, phức tạp là không thể áp dụng. Còn những hiện tượng 
mà ta biết thì chưa đủ để khám phá được bản chất dích thực 
của nó vì bên cạnh những kinh nghiệm mà con người đã biết 
còn có những kinh nghiệm mà sau này con người mới biết. 

Với các Antinomie còn lại, khái niệm thế giới được hiểu 
theo hai nghĩa: hiên tượng luận và vật - tự - nó vì thế cả hai vế 
chính đề và phản đề đều đúng trong những mối quan hệ khác 
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nhau. Vế nào đúng ở góc độ hiện tượng luận thì sai ở góc độ 
vật - tự - nó và ngược lại. 


Quan niệm của Kant về các Antinomie còn nhiều điểm 
khiếm khuyết. 


'Thứ nhất, Kant chưa thấy được mâu thuẫn ở trong hiện 
thực khách quan mà chỉ nhận thức được mâu thuẫn ở trong 
tư tưởng, lý tính của con người. 


Thứ hai, các Antinomie này không phải là mâu thuẫn 
biện chứng vì không thể tìm thấy sự thấng nhất và chuyển 
hóa giữa chúng. 

Thư ba, quá trình giải quyết mâu thuẫn là động lực thúc 
đẩy sự vật phát triển thì với Kant chỉ dừng lại ở việc phân 
tích từng mặt đối lập để kết luận đúng hay sai. 


Thư tư, la Kant đã hạn chế số lượng Antinomie mà thực 
tế thì không phải chỉ như vậy, chúng có trong tất cả các sự vật 
ở mọi hình thức, trong tất cả các quan niệm, ý niệm về khái 
niệm. 

Thông qua các quan niệm về Antinom e và cách giải 
quyết chúng, Rant đã chứng tổ sự nhất qua:: là vật - tự - nó 
không thể nhận thức được. Đó là nghịch lý khách quan mà 
con người phải thừa nhận. Vì vậy triết học không phải là học 
thuyết về vật - tự - nó mà là hiện tượng luận và khách quan 
mà nhận xét thì trong quan niệm của Kant về các Antinomie 
cũng có nhiều điểm tích cực. Kant đã cố gắng gom lại những 
luận đề về tư duy đối lập nhau trên một lập trường thống 
nhất, chỉ rõ những vấn đề chưa được khép lại trong các cuộc 
tranh luận về bản chất của tư duy, khẳng định những nghịch 
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lý của quá trình nhận thức. Và như thế là góp phần đề cao 
vận động biện chứng của tư duy. 


Những điểm cơ bản của triết học thực tiền 


Triết học thực tiên nghiên cứu các nguyên lý hoạt động 
thực tiên của con người để giải đáp câu hỏi Tôi cần phải làm 
gì? Nếu toàn bộ triết học phê phán là một chỉnh thể thì triết 
học thực tiền là mặt đối lập trực tiếp với triết học lý luận. 
Thực tiễn theo nghĩa hẹp là các hoạt động đạo đức, theo nghĩa 
rộng là toàn bộ các hoạt động chính trị, văn hóa, pháp 
quyền... của con người... 


Nếu giác tính là cơ sở duy nhất của các phạm trù qui luật 
thì các nguyên lý và chuẩn mực của đạo đức chỉ tìm thấy cội 
nguồn của chúng ở lý tính. Kant cho rằng các như cầu cảm 
tính của con người chỉ đưa con người tới chỗ hưởng thụ cá 
nhân, phi đạo đức, ích kỷ, vì thế trong đạo đức chỉ cần riêng lý 
tính để kìm nén và hạn chế là đủ. Như vậy, khi xây dựng 
quan điểm đạo đức học của mình Kant đã đứng chân trên lập 
trường duy lý. 


Nguyên tắc cơ bản của đạo đức là tuân theo mệnh lệnh 
tuyệt đối và mệnh lệnh tuyệt đối đời hỗi hoạt động con người 
phải tuân theo các nguyên tắc: 

- Mỗi người có quyền và phải hành động theo ý muốn và 
trong điều kiện sao cho để ai cũng hành động được như thế. 

- Mãi người có quyền và phải cho phép người khác có được 
quyền như thế và tạo điều kiện để họ thực hiện được quyền 
ấy. 
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- Mỗi người có quyền và phải ngăn chặn người khác hành 
đông trái với mệnh lệnh tuyệt đối. Mệnh lệnh tuyệt đối giống 
như véc-tơ lực đã hướng con người vào hoạt động cộng đồng, 
tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác, loại bò 
những thói đạo đức giả “để tư do của bạn có thể cùng tổn tại 
với tự do của tất cà moi người”. Đó là nghĩa vụ của mỗi công 
dân đối với xã hội vì thế nó là đạo đức chung cho mọi người. 


Phạm trù trung tâm của đạo đức học là tự do. Tự do được 
hiểu theo ba góc độ sau đây: 


- Tự do đó là khả năng tiền nghiệm đặc biệt cho phép giác 
tính hoạt đông độc lập với các qui luật tất yếu của tự nhiên 
trong khuôn khổ hiện tượng luận. 


- Tự đo tồn tại tương đối trong giới hạn hiện tương luận, ở 
đó mọi cái đều diễn ra một cách tât yếu. 


- Tự do là cái thuộc về thế giới vật - tự - nó, và thế giới này 
là thế giới tự do. 


Con người phải sống với hai thế giới: thế giới hiện tượng 
luận và thế giới vật - tự - nó. Với thế giới hiện tượng luận nơi 
mà mọi cái đều phải tuân theo qui luật tất định thì tự đo của 
con người chỉ giới hạn trong khuôn khổ của giác tính. Với thế 
giới vật - tự - nó con người là hoàn toàn tự do. 


Tự do, sự bất diệt của nh hồn và chính đó là những lý 
tưởng tuyệt hảo mà con người hướng tới trong hoạt động của 
mình vì vậy đó cũng là niềm tin giúp cho con người thực hiện 
các qui tắc đạo dức, 
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Đạo đức học của Rant bên cạnh những luận điểm mang 
tính không tưởng như phi lịch sử, phi giai cấp, thiếu cơ sở 
hiện thực thì vẫn thấm đượm tính thần nhân văn cao cả, 
phản ánh khát vọng của những lực lượng tiến bộ lúc bấy giờ 
là xóa bỏ gông cùm của phong kiến hà khắc để xây dưng một 
xà hội mới mà xã hội đó có thể dem lại tự do cho cá nhân 
nhiều hơn. 


Lịch sử, đó là quá trình con người thông qua hoạt động 
của mình để phát triển khả năng và bản chất và đó cũng là 
lĩnh vực để con người thực hiện mục đích, lý tưởng, đạo đức, vì 
thế lịch sử là phương thức tổn tại của con người. Theo tỉnh 
thần đó thì lịch sử là đồng chảy liên tục với xu thế ngày càng 
hoàn thiện và tiến bộ. Lịch sử là một quá trình thống nhất, xa 
lạ với sự tái tạo của Thiên chúa và các thế lực siêu tay nhiên 
Lịch sử vận động theo qui luật nội tại và tất yếu của nó. 


Quan điểm lịch sử của Kant trong chừng mực nào đó đã 
thể hiện được tư tưởng biện chứng về xã hội. Do vậy, sự xung 
đột xảy ra giữa các giai tầng trong xã hội phải được xem là 
biểu hiện của qui luật nôi tai của lịch sử. Kant viết. “Xét cho 
cùng công cụ mà giới tự nhiên dùng để thực hiện sự phát triển 
tư chất của loài người chính là sự đối kháng của con người 
trong xã hôi và đó cũng là cơ sử để thiết lập trật tự hợp qui 
luật của con người”. 

Nhà nước ra đời là kết quả của mâu thuẫn nội tại trong 
sự phát triển của xã hội. Nhà nước là sự liên kết mọi người 
trong khuôn khổ pháp luật nhằm đảm bảo sự bình đẳng cho 
mọi công dân với mục đích là giải tòa những đối kháng xã hội, 
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đảm bảo cho sự phát triển của xã hội theo chiều hướng ngày 
càng hoàn thiện về lợi ích của con người. 


Xã hội phát triển trong tính nghịch Lý của nó, vì thế một 
mặt Kant xem xung đột xã hội là động lực thúc đấy lịch sử, 
hơn thế nữa xung đột, chiến tranh còn là điểu cao cả nếu 
chúng được tiến hành mật cách đứng đấn và diễn ra đưới sự 
giám sát chặt chẽ của các quyền công dân. Mặt khác Kant lại 
xem chiến tranh xung đột xã hội là hủy hoại chuẩn mực đạo 
đức, bởi vậy là không nhất thiết phải có. Từ đó Kant mơ ước 
hành tỉnh là ngôi nhà bình yên, hữu nghị của tất cả các quốc 
gia. Trong thế giới đó quyển tự do độc lập của mỗi dân tộc 
không bị hòa tan. Đó là những mục đích cao cả định hướng 
các mối quan hệ quốc tế. Nếu như Descartes cho răng chuẩn 
mực để đánh giá sự ưu việt của dân tộc này so với dân tộc 
khác là triết học thì Kant nhấn mạnh rằng tự do, hạnh phúc 
cho mọi người mới chỉ là chỉ số biểu hiện của sự đánh giá sự 
ưu việt của một dân tộc, một thời đại. 


Các quan điểm về triết học lịch sử và pháp quyền của 
Kant có nhiều điểm tích cực vì như ông đã coi trình độ giải 
phóng con người là thước đo sự tiến bộ của lịch sử, thấy được 
vai trò của các đối kháng trong sự phát triển của xã hội. Tuy 
vậy, ông vẫn không thể vượt ra khỏi giới hạn của chính mình 
để thấy được vai tro không thể thay thế của kinh tế cũng như 
các hoạt động sản xuất vật chất trong tiến trình phát triển 
của lịch sử. 


THẤM MỸ HỌC 
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Thẩm mỹ học của Kant có nhiệm vụ khắc phục trạng 
thái phân đôi của con người, sống ở trong hai thế giới đối lập 
nhau (thế giới hiện tượng luận và thế giới vật - tự - nó). Để 
giải quyết tình thế đó Kant đã phải viện dần đến khả năng 
thường thức và đánh giá sự vật của con người. 

Nghệ thuật là hoạt động tự do của con người theo chuẩn 
mực của cái đẹp, đó là một trong lĩnh vực cơ bản để con người 
gắn liền lý luận với thực tiễn. Phạm trù trung tâm của thẩm 
mỹ là cái đẹp. Kant đã khái quát những quan niệm mỹ học về 
bản chất của cái đẹp, mối quan hệ giữa nghệ thuật và khoa 
học từ trước đến nay qua Antinomie sau: 


Chính đề 


- Cái đẹp là một phạm trù mang đặc tính phổ quát và tất 
yếu. 


Phần đề 


- Cái đẹp mang tính cá biệt, vì nó là kết quả thưởng thức 
của từng người cụ thể. 

Cái đẹp là một phạm trù không xác định, vừa mang tính 
phổ quát lại vừa có tính chủ quan, và đó là cái đẹp chủ yếu về 
mặt tình thần. Con người có thể nhận thức, đánh giá, thưởng 
thức được cái đẹp mặc đù ởờ thẩm mỹ học con người cần phải 
bao quát được vật - tự - nó. 

* 

Cuối cùng thì triết học Kant phải ải đến hồi kết luận để 
giải đáp câu hỏi lứn “Con người là gì?”. Theo Kant “con người 
là mục đích cuối cùng của giới tự nhiên". Như vậy, sự hiện 
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thân của con người trong vũ trụ khác những sinh vật khác. 
Bởi le con người vừa là chủ thể, vừa là kết quả, vừa là sản 
phẩm và mục tiêu hoạt động của chính ná. Theo nghĩa đó con 
người và chỉ có con người mới hiện hữu với mục tiêu tự thân. 
Còn giới tự nhiên dù có hùng vĩ đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là 
kết quả hoạt động của con người. 

"Tóm lại, nếu như Copernicus đã tạo nên cuộc cách mạng 
bằng cách làm cho con người hướng mắt lên bầu trời không 
phải là ngưỡng vọng về Thiên chúa mà khám phá, tìm tài bí 
ẩn của thế giới quanh ta thì Kant đã làm ngược lại là hướng 
tới cơn người với tư cách là một chủ thể từ tản tại tới hoạt 
động. Kant đã tạo ra một cách nhìn mới, đánh giá mới về con 
người. Và ông đã dự báo được hoạt động thực tiễn của con 
người là điểu kiên tồn tại của xã hội. 

Triết học của Rant đã trỡ thành cơ sở lý luận của nhiều 
trào lưu triết học hiện đại sau này như chủ nghĩa hiện sinh, 
chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thực chứng, hiện Lượng học... 
Như dự báo cho sự phát triển, Kant khẳng định “Nói chung 
không thể học thuộc triết học. Có thể học toán học, sử học, vật 
lý học, song không thể học thuộc triết học vì nó không tồn tại 
dưới dạng một khoa học có sẵn, đã được thừa nhận. Bất kỳ 
nhà triết học nào cũng xây dựng hệ thống của mình trên tàn 
dư của hệ thống trước đó, song chưa bao giờ xây dựng được 
một hệ thống mà mọi bộ phận đều được giữ lại. Như vậy 
không thể học thuộc triết học vì tới nay vẫn chưa có triết học”. 
Đó chính là sự đánh giá của Kant về triết học của chính mình. 
Nhưng khi Kant cho rằng “Đến nay vẫn chưa có triết học” thì 
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lại phải hiểu ngược lại. Tính biện chứng của vấn đẻ là ở chỗ 
đá. 
1 3. JOHANN GỌTTLIEB FICHTE (1762 - 1814) 
“Việc lựa chọn hệ thống triết học được qui định bởi điều 
bản thân bản chất con người, vì hệ thống triết học không phải 
là dụng cụ chết cứng mà có thể gạt bỏ tay cầm lấy theo ý 
muốn, nó được khích lệ bởi tâm hồn của con người làm chủ 
nó” 
(Fichte) 


Phích-tơ là nhà triết học duy tâm nổi tiếng của Đức. Ông 
sinh ngày 19-ð-1762 trong một gia đình làm nghề thủ công 
nghèo, chuyên làm băng đai, vì vậy Haine đã viết: “Cái nghèo 
nằm với Fichte ở trong tôi”. Nhờ may mắn tình cờ ông mới 
được đi học. Tác phẩm đầu tay của ông là: Phê phán toàn điện 
sự mặc khải, ông quên đề tên tác giả, mọi người lầm tường là 
của Kant, tác phẩm được trân trọng và đánh giá cao. 

Năm 1794, do sự tiến cử của Goethe lúc đó là bộ trường 
bộ giáo dục, ông được bổ nhiệm làm giáo sư dại học tổng hợp 
léna. Năm 1810 ông trở thành hiệu trưởng đầu tiên của 
trường đại học mới được thành lập ở Berlin. Fichte mất ngày 
29-1-1814 vì bệnh thương hàn. : 


Các tác phẩm chính là: 

- Hệ thống học thuyết uề dạo đức (1794) 

- Những bài giủng uề sứ mệnh của nhà khoa học (1794) 
- Những cơ sở của khoa học luận đại cương (1794 1795) 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 441 


- Các cơ sở của quyền tự nhiên phù hợp oới các nguyên lý 
của khoa học luận (1797) 


- Nhà nước thương mại bế quan tỏa cảng (1800) 


- Rð như ban ngòy, thông báo uới công chúng rộng röi uễ 
bản chất dích thực của triết học mới nhất (ý định cưỡng ép 
độc giả nhải hiểu) (1800) 


- Những diễn uấn gửi dân tộc Đức (1808) 


Tư tường triết học của Fichte chịu ảnh hưởng từ hai triết 
gia tài danh là Descartes và Kant. Descartes được xem như là 
tiền bối lý luận, còn Kant dường như là người thầy trực tiếp. 


là môn đệ của RÑant nhưng Fichte lại không đông nhất 
với Kant. Ông phê phán nhị nguyên luận của Kant, đặc biệt 
là ông chỉ trích yếu tố duy vật trong triết học của thầy mình 
khi Kant thừa nhận sự tồn tại khách-quan của vật - tự - nó. 
Theo Fichte đó chỉ là sự thêm thắt một cách bất hợp pháp và 
làm mất đi tính lôgic của hệ thống. Fichte đã tìm cách phát 
triển những yếu tố kế thừa từ hệ thống của Kant tấi đa sang 
khuynh hướng duy tâm chủ quan. Nếu như Rant cho rằng ý 
thức của con người (tôi) ít nhiều có hên hệ với các sự vật trong 
quá trình nhận thức thì Fichte đã biến cái tôi đó (trong Gia 
đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính chất 
phê phán, Mác-Ăngghen dã chỉ rõ rằng đó chỉ là cái tỉnh thần 
trá hình một cách siêu hình, tách rời khỏi giới tự nhiên) trở 
thành thực thể duy nhất đóng vai trò sáng tạo ra tất cả các sự 
vật hiện tượng và cũng là cái biểu hiện sự dung hợp với ý thức 
về bản ngã của nhân loại). 
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Vì vậy cái tôi của Fichte là lý tính và cũng là ý chí, là 
nhận thức và cũng là hành đông. 


Như vậy xuất phát điểm của triết học Fichte là khái 
niệm cái tôi của con người. Theo Fichte đó là cách giải thoát 
triết học Kant khỏi lập trường nhị nguyên, mở ra một đường 
hướng mới trong lịch sử triết học vì thế nó có ý nghĩa như một. 
cuộc cách mạng. Ông viết: “Hệ thống của tôi, đó là hệ thống 
“tự do đầu tiên. (Giống như đân tộc Pháp giải phóng con người 
khôi xiểng xích bên ngoài, hệ thống của tôi được giải phóng 
khỗi vật - tự - nó”. 


Từ cái tôi” Eichte đã hình thành ba nguyên lý dẫn luận. 
sau đây: 


Thứ nhất, cái tôi” thiết định “cái tôi”. Cái tôi là cái tôi 
thuần túy, cái tôi tuyệt đối, cái tôi tự sản sinh “là một hệ 
thống kín mít và hoàn chỉnh, nó hoàn toàn giống nhau ở tất 
cả mọi người”. Đó chính là hình ảnh con người lý tưởng. 

“Cái tôi” la cái Lôi kinh nghiệm, cái tôi hừu hạn, cái tôi 
tương đối được sinh ra từ cái tôi. Đó là những con người cụ thể 
có tên, có họ đang sống, làm việc, đang sinh sôi nảy nở và chết 
đi theo qui luật sinh học. 

1.. Theo quandiểm của triết học Mác-Lônin cái tôi là trung tâm tinh thần của cá 
nhân con người, của cá lính con người, có quan hệ tích cực với thế giới và 
bản thân mình. Chỉ có con người độc lập kiểm soát những hành vỉ của mình 
và có khả năng thể hiện tính chủ động toản điện mới có cải ôi của mình. (Tử 
điển triết học. NXE Tiển bộ, M. 1986, tr. B6). 

2. Cải lôi = cái lôi thuần tủy, cải töi vô hạn. "Cái tôi” = cái tôi hữu han. 
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Sự khác nhau giữa cái tôi và “cái tôi” giống như cảm giác 
và.sièu cảm giác, cá nhân và siêu cá nhân. Fichte viết: “Cái 
tôi thuần túy, lý tính thuần túy và "cái tôi" - thể xác trong thế 
giới thể xác này - hoàn toàn là một cái, chỉ được xem từ hai 
phương điện và bằng hai năng lực khác nhau. Thư nhất, bằng 
tư đuy thuần túy, thứ hai bằng trực giác bên ngoài". 

Thứ hai, cái tôi thiết định cái - không - tôi. 

Cái - không - tôi đó chính là thế giới. Và thế giới này là do 
cái tôi mãi mãi sản sinh ra và làm cho phong phú thêm. Nhờ 
sự tự ý thức về mình mà cái tôi tạo nên thế giới (cái - không - 
tôi) và toàn bộ lịch sử của nhân loại. 

Thứ ba, cái tôi thiết đình “cái tôi” và cái - không - tôi. 

Thực chất ở đây là đi giải quyết mối quan hệ giữa chủ thể 
và khách thể, 

Nguyên lý này cho thấy sự đối lập giữa chủ thể và khách 
thể là do chính cái tôi đẻ ra. Là sự thống nhất giữa chính đẻ 
(nguyên lý 1) và phản đề (nguyên lý 2) giữa cái tôi và cái - 
không - tôi. Đây là sự thống nhất biện chứng của các mặt đốt 
lập trong đó cái tôi là chủ thể tuyệt đối. 

Fichte đã giải quyết mối quan hệ giữa chủ thể và khách 
thể trên lập trường chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy, ông không thể 
giải quyết được một cách đúng đắn mối quan hệ giữa người 
với người, người với tự nhiên. Cách giải quyết của ông là tư 
biện. 

Tuy vậy từ sự thống nhất giữa cái tôi và cái - không - tôi 
ông cũng đã rút ra được một số pham trù thể hiện sự tác đông 
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lần nhau giữa cái tôi và cái - không - tôi như: số lượng, nhân 
quả... Có thể xem đó là sự khẳng định về mối quan hê biện 
chứng giữa chủ thể và khách thể, giữa lý luận và thực tiễn. 


Về cuối đời, Fichte chuyển dần sang lập trường duy tâm 
khách quan ông coi cái tôi tuyệt đối chỉ là tồn tại thuần túy, 
hay ý thức thuần túy vượt ra khỏi phạm vi ý thức cá nhân. 
Schelling và Hegel đã tiếp thu và xem đó là tiền đề về mặt lý 
luận. 


Từ quan niệm triết học là khoa học của các khoa học, 
Fichte khẳng định nhiệm vụ của triết học là phải xây dựng 
những nguyên lý căn bản làm nền tảng cho tri thức, là cơ sở 
phương pháp luận, định hướng cho khoa học phát triển và 
bao trùm lên tất cả là vị trí trung tâm của con người. Ông 
viết: “Toàn bộ triết học không có mục đích nào khác ngoài câu 
trả lời cho các vấn dễ được đặt ra, cụ thể là vấn đề tối cao, tối 
hậu sứ mệnh của con người nói chung là gì và có thể chắc 
chắn đạt tới nó nhất bằng phương tiện nào”. Với khát vọng 
chân thành, ông muốn thông qua triết học và khoa học để đưa 
lại cho con người một cái nhìn mới về bản thân mình, để con 
người sống đúng với nghĩa con người. Ông viết: “Con người có 
thể làm được những gì nó cần lam” và “mọi cá nhân đều khác 
nhau, họ chỉ giống nhau ở một điểm - mục dích tối hậu của họ 
là hoàn hảo”. 

Những tư tưởng của Fichte về xã hội có những điểm tiến 
bộ, phân ánh được nguyện vọng của một bộ phận dân cư đông 
đảo trong xã hội lúc bấy giờ. Ông lên án và đời xóa bỏ chế độ 
nông nô, những đặc quyền, đặc lợi của đẳng cấp, tuyên chiến 
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với sự độc đoán của các vua chứa, sự chuyên chế của các công 
quốc. Trong tác phẩm Bàn về phận sự của nhà bác học, tác 
phẩm này được xem như là bản cáo trạng về chế độ phong 
kiến, ông viết: “Kê nào tự coi mình như chủ những người khác 
thì bản thân kẻ ấy là một nô lệ. Nếu trong thực tế những kè 
ấy thường vẫn chưa phải là người nô lê, thì ít nhất ho cũng có 
một tâm hồn nô lệ, và họ sẽ khuất phục một cách hèn nhát 
trước môt người mạnh hơn họ, và người này sẽ chế ngư họ”. 


Theo ông, xã hội là một thứ cộng đông có tính mục dích 
để đảm bảo tự do và hoàn thiện con người. Chịu ảnh hưởng tư 
tưởng của các nhà khai sáng Pháp, ông cho rằng nhà nước 
xuất hiện trên nên tảng khế ước xã hội giữa mọi người vì lợi 
ích chung, vì thế mọi người phải tuân theo sự qui định của 
pháp luật. Ông là người cương quyết bảo vệ chế độ tư hữu. 
Theo ông, đó là điều kiện để duy trì sự tổn tại của Nhà nước. 

Từ năm 1802, Fichte đã bỏ rơi những tư tướng tiến bộ 
cửa mình, ông muốn phục hồi lại chế độ phong kiến. Triết học 
của ông chỉ có mục đích là “hãy hiến mình cho Thượng đế, rồi 
ta sẽ tìm thấy Thượng đế ở trong ta”. 


Triết học của Fichte là sự liên kết của những yếu tố tiến 
bộ và lạc hậu. Giống như sự đo dự và trạng thái nước đôi của 
giai cấp tư sản Đức lúc bấy giờ. 

H_4.F.W.J SCHELLING (1775 - 1854) 


“Giới tự nhiên là tinh thần nhìn thấy, còn tình thân chính là 
giới tự nhiên không nhìn thấy" 
(Schelling) 
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Se-ling là nhà triết học duy tâm khách quan Đức, là một 
trong những người sáng lập ra trường phái văn nghệ lãng 
mạn ở Châu Âu và Đức. Ông sinh năm 1775 trong một gia 
đình mục sư tin lành ? thành phế LeonBerdiaevg. Năm 1790, 
khi mới 15 tuổi ông đã là sinh viên khoa Thần học của trường 
Đại học tổng hợp Tiibingen. Năm 1798 được bổ nhiệm giáo sư 
triết học của trường tổng hợp lêna. 


Triết học của Schelling được xem là cơ sở lý luận trực tiếp 
của Hegel. Schelling chịu ảnh hưởng từ các triết gia Platon, 
Leibniz, Kant, Fichte... Triết học của ông không nhất quán, 
thay đổi qua nhiều giai đoạn. 

Ông mất năm 1854 uà để lại di sản tư tưởng gôm có các 
tác phẩm chính sau đây: 


- Phác hoa dẫu tiên oề hệ thống triết học tự nhiên (1799) 


- Tựa cho cuốn phác họa bê thống triết học tự nhiên 
(1799) 


- Hệ thống chú nghĩa duy tâm tiên nghiệm (1800) 


- Phép diễn dịch dại thế của qua trình động lực học hay 
là của những phạm trù uật lý học (1800) 

- Trình bày những quan diểm tổng quát uê triết học nói 
chung uà triết học tự nhiên nói riêng (1802) 


- Những sự nghiên cứu triết học uễ thực chất của tự do 
con người 0à oề những dối tượng có liên quan đến điều đó 
(1809)... 
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Schelling cho rằng để giải quyết được mối quan hệ giữa 
con người và thế giới thì không thể đừng lại với cái tôi tuyệt 
đối của Fichte mà phải vươn tới một khởi nguyên có tính bao 
quát hơn. 


Ông nhận thấy quan niệm của Spinoza và quan niệm 
của Fichte có điểm giống nhau là cả hai đều cho rằng toàn bộ 
hiện thực là một chỉnh thể hữu cơ thống nhất của vật chất và 
tỉnh thần. Kế thừa điểm hợp lý đó, Schelling khẳng định cơ sờ 
của mọi cái đang tôn tại là sự đẳng nhất tuyệt đối giữa tần tại 
và tư duy, giữa vật chất và tỉnh thần, giữa khách thể và chủ 
thể, Ông viết: “Cái nguyên lý cao nhất không có thể là chủ 
thể, không có thể là khách thể, cũng không có thể là cả hai 
trong một lúc mà chỉ có thể là sự đồng nhất tuyệt đối”. 


Đây chính là xuất phát điểm và nền tảng của triết học 
Schelling, nên triết học của ông được gọi là triết học đồng 
nhất. 


“Sự đồng nhất tuyệt đối” được Schelling gọi la cái tuyệt 
đối. Gái tuyệt đối không phải là cái ở giữa vật chất và tỉnh 
thần mà chỉ là trạng thái đặc biệt, trạng thái vô ý thức của 
tỉnh thần thế giới. 


Như vậy nên tảng của thế giới này vẫn chỉ là kết quả và 
biểu hiện của căn nguyên tỉnh thần. Do vậy, theo Plékhanov 
(1856 - 1918), nhà lý luận mác - xít Nga thì cái điểm khác 
giữa cái tôi tuyệt đối của Fichte và cái tuyệt đối của Schelling 
chỉ la ở chỗ “(Nếu ở Schelling - tác giả thêm vào) tự nhiên là 
kết quả của sự hoạt động không phải là của cái tôi hữu hạn 
của con người, mà là của chủ thể vô hạn, của cái tôi tuyệt dối 
(thì) cÂn phải thêm vào đấy rằng sự hoạt động sáng tạo ra bự 
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nhiên của cái tôi tuyệt đối, theo tỉnh thần của Schelling là 
(kết quả) của một thứ hoạt động vô ý thức” ”. 


Cái làm cha giới tự nhiên xuất hiện và phát triển theo 
Schelling là do: trong cái tuyệt đối - cho dù là sự đồng nhất 
tuyệt đối - thì sự đồng nhất ấy vân chứa đựng sự tự phân biệt 
thông qua ham muốn về ý thức và hành động để tự nó phân 
biệt với chính nó. Schelling gọi hoạt động tự phân đó là hoạt 
động vô ý thức và mù quáng. Giới tự nhiên ra đời là kết quả 
của những hoạt động này (tư tưởng cái tuyệt đối và sự tự 
phân trong đồng nhất của Schelling được Hegel kế thừa và 
phát triển). Vì vậy Schelling cho rằng giới tự nhiên là giai 
đoạn phát triển thấp của cái tuyệt đối. 


Giới tự nhiên vận động và phát triển thông qua ba giai 
đoạn là: giai đoạn thế giới được hình thành từ những mặt đốt 
lập chủ yếu thông qua lực hút và lực đẩy. Giai đoạn tiếp theo 
là thông qua những mối liên hệ động lực học để thiết lập 
những cơ chế chung của vật chất và giai đoạn thứ ba là hình 
thành thế giới hữu cơ, với biểu tượng con người là tỉnh hoa 
của cái tuyệt đối. 

Sự phát triển của giới tự nhiên từ giai đoạn này qua giai 
đoạn khác là sự chuyển biến dần dần theo chiều hướng từ vô 
ý thức đến có ý thức (Schelling gọi là phép tự thừa). Đó là quá 
trình phát triển biện chứng của cái tuyệt đối, mà mỗi thuộc 
tính vốn có của giới tự nhiên chỉ là biểu hiện cảm giác của cái 
tuyệt đối trong quá trình chuyển dịch đó. Các sự vật và hiên 


1. Plẻkhanov. Toản tập. M. 1925, T. 18, tr. 163. 
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tượng trong tự nhiên chỉ là những vật chứng, bảo chứng cho 
sự hiện thân của cái tuyệt đối cùng với toàn bộ giới tự nhiên 
tạo ra lích sử cho cái tuyệt đối. Lịch sử của giới tự nhiên đã 
thành lịch sử của cái tuyệt dối. 


Triết học của Schelling phải giải đáp hai vân đề và đấy 
cũng là hai nghiên cứu của triết học đó là bằng cách nào mà 
quá trình phát triển của giới tự nhiên không có ý thức và tinh 
thần lại đi đến chỗ xuất hiện ý thức và ngược lại, bằng cách 
nào ý thức - mà bản thân nó chỉ là chủ thể - lại trở thành 
khách thể. 


Từ lập trường duy tâm khách quan, Schelling đã chứng 
mình rằng cái tuyệt đối là đấng sáng tạo tối cao. Từ vật thể vô 
tri cho đến sự hùng vĩ nhưng cần khô hay ngay cả con người 
cũng chỉ là kết quả sáng tạo của cái tuyệt đối. 


Tuy vậy, trong quá trình lý giải về sự vận động phát 
triển của giới tự nhiên Schelling đã dễ cập đến những quan 
niệm biên chứng được xem như sự đóng góp của ông vào việc 
định hình phép biện chứng. Đó là những tư tưởng về mốt liên 
hệ phổ biến, về sự thống nhất và về phát triển. 


Cuối thế kỳ XVIII đầu thế kỷ XIX, đã có nhiều phát mïnh 
quan trọng trong khoa học tự nhiên, nhưng vì đứng trên lập 
trường duy tâm nên Sehelling không hiểu được bản chất của 
những phát minh khoa học này. Như việc phát hiện ra điện 
tích âm và điện tích dương chỉ gợi cho ông tư tưởng về tính 
nhị nguyên nhể biến, tính thống nhất của mâu thuẫn là bản 
chất tỉnh thần của mọi quá trình trong tự nhiên... 


Một mặt, Schelling cho rằng lịch sử là quá trình hoạt 
động của con người nhằm cải biến các vật thể của tư nhiên 
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thành các sản phẩm văn hóa. Đó cũng là kết quả hoạt động 
tạo ra môi trường sống của con người mà Schelling gọi là giới 
tự nhiên thứ hai. Theo Schelling đây là một quá trình không 
ngừng nghỉ. Như vậy ông đã nhận thấy lịch sử của nhân loại 
phát triển và tuân theo qui luật nội tại của nó. 

Nhưng mặt khác ông lại cho rằng chế độ pháp quyền là 
chế độ lý tường cuối cùng của nhân loại, là sự thể hiện đầy đủ 
tỉnh thần tuyệt đốt (cái tuyệt đối) trong những mối quan hệ 
giữa con người với con người. (Tư tưởng này về sau được lập 
lại ở triết học Hegel biểu hiện ở tính mâu thuẫn giữa phép 
biện chứng và hệ thống triết học của ông). Ông phê phán chế 
độ phong kiến là chế độ độc tài, chà đạp lên những qui luật 
của tự nhiên. Ông viết: “Cảnh tượng đồi bại và xấu xa nhất có 
thể thấy là cảnh tượng một chế độ trong đó không phải về 
luật pháp mà là sự độc tài của nhà làm luật và chính thể 
chuyên chế chiếm địa vị thống trị”. 


Tuy vậy, Schelling lại cho rằng hình thức pháp quyền 
hiện thời là phù hợp với nhà nước phong kiến. Quan điểm này 
đã thể hiện sự thỏa hiệp của ông, phản ánh sự phụ thuộc của 
giai cấp tư sản Đức vào phong kiến, 

Trong tư cách là một trong những người khai: sinh ra 
trường phái văn nghệ lãng mạn ở Đức, Schelling đã hết sức 
để cao nghệ thuật. Với Schelling hình thức thể hiện cao nhất 
của cái tuyệt đối là hoạt động sáng tạo nghệ thuật của con 
người. 
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Trong ba cái nghệ thuật, triết học và khoa học thì nghệ 
thuật là đệ nhất. Ông viết: “Trong nghệ thuật chúng ta có tư 
liệu triết học, cũng như công cụ chân chính và vĩnh viễn duy 
nhất của nó”. 


Các ngành nghê thuật được ông chia thành hai dạng cơ 
bản là nghệ thuật thực tại gồm có âm nhạc, hội họa, kiến trúc 
và điêu khắc; loại thứ hai là nghệ thuật lý tường có thơ, 
trường ca và kịch. 


Vì coi trọng nghệ thuật nên ông cho rằng người nghệ sĩ là 
rnẫu mực cơ bản của nhân cách con người. Học thuyết về nghệ 
thuật của Schelling được xem như điểm cuối cùng để khép lại 
hệ thống duy tâm tiên nghiệm của ông. 


Trong không khí của cùng một thời dại, nhưng quan 
niệm nghệ thuật, mỹ học của Schelling hoàn toàn khác biệt 
với quan niệm của Diderot và Lessing. Nghệ thuật với 
Schelling là công cụ để giải thích tự nhiên chứ không phải là 
phân ánh tự nhiên. 


“Từ sau năm 1816, thế giới quan của Schelling ngày càng 
ngã sang lập trường tôn giáo với quan niệm coi tự nhiên là 
sân phẩm sáng tạo của Chúa, cái tuyệt đối đã trở thành đức 
Chúa trời mà con người chỉ có thể nhận thức được một cách 
mơ hề. Triết học của Schelling đã trở thành triết lý thần bí. 
Đặc biệt từ năm 1814, khi vua Phổ cử ông làm giáo sư ở 
trường đại học Berlin để chống lại phái Hegel trẻ. Ông đã 


1. Shelling - Văn tuyển triết hoc thể giới. M. 1971, †. 9, tr. 280. 
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hoàn toàn là nhà triết học của đạo Thiên Chúa, Bielihski 
(1811 - 1848) gọi ông ở giai doan này là “một kê lăng mạn 
đáng buền, sống rnà cũng như chết”. Con Ăngghen thì cho 
vằng “không còn nhận ra được trong đống đổ nát vô dụng con 
tàu xưa đã từng căng buồm với những lá cờ bay phấp phới. 
Buôm đã mủn ra từ lâu rồi, cột buôm đã bi gãy. Sóng hướng 
cả về những chỗ tàu thủng và mỗi một ngày tàu lại bị cát phủ 
dày thêm”. 

Những tư tưởng triết học của Schelling được phổ biến 
rộng rãi ở Đức và nhiều nước của Châu Âu. Các triết gìa xem 
tư tưởng của ông là nguồn gốc lý luận trực tiếp hoặc gián tiếp 
la Hegel (1770 - 1881), Shopenhauer (1788 - 1860), Bergson 
(1859 - 1941)... 


11 ã. GEORG WILHELM FRIDRICH HEGEL (1770 _ 1831) 
“Lịch sử triết học trong kết quả của mình phải được so 
sánh không phải với một loại sai lầm của tình thân nhân loại, 
mà thực ra là với đền thờ những hình ảnh thần thánh mà thực 
chất là các thang bậc khác nhau của ý niệm như chúng thể 
hiện nối tiếp nhau trong quá trình phát triển biện chứng”. 
(Hegel) 


Hêghen không chỉ là thiên tài triết học của nước Đức mà 
còn là của thế giới. 

Ông sinh ngày 27-8-1770 trong một gia đình công chức 
nhỏ. Từ năm 1788 đến năm 1793, theo học khoa Thần hoc của 
trường đồng (chủng viện) Tiibingen của đạo tìn lành. Sau khi 
tốt nghiệp ông không thành mục sư mà đi làm gia sư cho gia 
đình Von Steiger, một gia đình quý tộc lớn nhất ở thành phố 
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Berlin. Năm 1801, chuyển đến giảng dạy ở trường dại học 
Tnéna, lúc này là trung tâm văn hóa của toàn nước Đức. Đây 
cũng là thời kỳ ông cộng tác với Schelling xuất bản Tạp chí 
triết học. Năm 1806, quân của Napoléon chiếm Tléna, Hegel 
về Nuremberg làm hiệu trưởng một trường trung học. Năm 
1816 chuyển về làm giáo sư triết học ở trương đại học 
HeidelBerdiaevg. Năm 1818 cho đến cuối đời là giáo sư triết 
học của Đại học Berlin. Ông mất ngày 14-11-1831 vì bệnh tả. 


Các tác phẩm chính: 
- Tôn giáo dân tộc uà Thiên chứa giáo (1793) 


- Sự khác nhau giữa các hệ thống của Fichte uà của 
Schelling (1801) 


- Hiện tượng học tỉnh thắn (1807) 

- Khoa học lôgic (tập 1 năm 1812, tập 2 năm 1816) 
- Bách khoa toàn thư các khoa họe triết học (1817) 
- Triết học pháp quyên (1821) 

Một số tác phẩm được xuất bản sau khi mất: 

- Mỹ học (1832) 

- Triết học của tôn giáo (1832) 

- Bài giảng uê lịch sử triết học (1832) 

- Bài giảng uè triết học của thiên nhiên (1842) 


- Triết học của trí tuệ (1845). 
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(Toàn bộ các tác phẩm của Hegel đã được tập hợp thành 
'Tuyển tập Hegel gồm 18 tập xuất bản từ 1832 - 1845. Một tập 
thư từ do Karl Hegel con trai ông sưu tầm). 


Sau khi Hegel qua đời, năm 1835 các môn đồ của ông 
được chia làm hai phái: phái hữu và phái tả. Phái hữu với các 
đại biểu như GosHelvétius, G.A. Gable; phái tả (trẻ) như D.F. 
Straus, H. Stirner, B. Bauer, A. Ruge, Phái hữu bám sát học 
thuyết Hegel. Phái trẻ đặc biệt cho bộ phận cấp tiến, tự do 
của giai cấp tư sản, sử dụng phương pháp biện chứng của 
Hegel để phê phán thần học và chế độ phong kiến Đức. 


Hệ thống triết học của Hegel gôm ba bộ phận: 1) Lôgïc 
học; 2) Triết học tự nhiên và 3) Triết học về tỉnh thần. 


kLôgic học 


Lôgic học phân tích ba phạm trù cơ bản là tồn tại, bản 
chất và khái niệm. Trong đó mỗi phạm trù lại bao hàm một số 
phạm trù khác. Tôn tại bao hàm chất, lượng độ. Bản chất bao 
hàm căn cứ, thực tần, vật, hiện tượng, nội dung và hình thức, 
quan hệ, khả năng và hiện thực, tất nhiên và ngẫu nhiên, 
thực thể, tính nhân quả, tác động qua lại; khái niệm bao hàm 
các phạm trù khái niệm chủ quan, phán đoán, duy lý, khách 
thể, ý niệm. 

TRIÊT HỌC TỰ NHIÊN: là bộ môn nghiên cứu về ý 
niệm tuyệt đối trong tồn tai khác của nó, tức là khảo cứu ý 
niệm tuyệt đối đưới hình thức tha hóa. Ơ đây tập trung 
nghiên cứu về không gian và thời gian, vật chất và vận động, 
các tính qui định của giới vô sinh và giới hữu sinh. 
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TRIẾT HỌC TINH THẦN: là khoa học về ý niệm tuyệt 
đối quay về mình từ tổn tại khác của mình. Nghiên cứu tình 
thần chủ quan (con người) tình thần khách quan (các hình 
thức mà trong đó mọi hoạt động của con người được khách 
quan hóa - luật pháp, luân lý, đạo đức, lịch sử). Triết học tỉnh 
thần được khép lại ở việc nghiên cứu các hình thức của tỉnh 
thần tuyệt đối là nghệ thuật, tôn giáo về triết học. 


Trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác, hê thống 
triết học của Hegel được xem như là hiện thân hùng vĩ của 
sức mạnh tư duy, sự chặt chẽ, quan hệ khăng khít giữa các bô 
phận cấu thành nó như là biểu tượng loại bỏ tính hạn hẹp của 
các quan niệm siêu hình đã từng thống trị ò thế kỷ XVII - thế 
kỷ XVII. 


"Từ lập trường phép biện chứng, Ăngghen đã nhận xét vẻ 
hệ thống triết học của Hegel như sau: “Đã bao gồm một lĩnh 
vực rộng rãi hơn bất, cứ hệ thống nào trước đây và trong lĩnh 
vực ấy, nó đã phát triển nhiều tư tưởng phong phú, làm cho 
người ta nhớ đến tận ngày nay còn phải ngạc nhiên. Tỉnh 
thần hiện tượng học (mà người ta có thể coi là giống như bào 
thai học và tỉnh thần cổ sinh vật học là sự mô tả ý thức cá thể 
qua các giai đoạn phát triển khác nhau của nó. Những giai 
đoạn này có thể xem như là bức đồ ảnh rút ngắn lai, tóm tắt 
những giai đoạn mà ý thức nhân loại đã trải qua trên quá 
trình lịch sử), lôgic học, triết học tự nhiên, triết học tỉnh thần, 
thư triết học này lại được chia thành những bộ phận lịch sử 
khác nhau: triết học lịch sử, triết học pháp quyển, triết học 
tôn giáo, lịch sử triết học, mỹ học... Trong mỗi ngành lịch sử 


4B6 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


khác nhau ấy, Hêghen đều cố gắng tìm kiếm và chỉ ra sợi chỉ 
của sự phát triển thấu suốt tất. cả các ngành ây. Và vì ông 
không những là thiên tài sáng tạo mà cờn là một học giả bách 
khoa, nên công cuộc nghiên cứu của ông đâu đâu cũng mở ra 
một thời đại mới. Cố nhiên những đòi hỏi của hệ thống 
thương buộc ông phải dùng những lâp luận gò ép làm cho 
những kẻ thù tiểu nhân của ông mà tới ngày nay còn kêu gào 
phân đối. Nhưng những lập luận ấy chỉ là những cái giàn 
giáo của một tòa nhà mà ông dựng nên. Nếu người ta không 
dừng lại vô ích ở những cái giàn giáo ấy, mà đi sâu vào bên 
trong tòa lâu đài để sộ, thì người ta sẽ thấy được vô số là kho 
tàng quý báu mà giá trị của chúng còn được giữ nguyên vẹn 
cho đến ngày nay"”. 


Trước đó trong Chống #)yrinh Engels cùng đã đánh giá 
một cách trân trọng về những cống hiến của Hegel vào sự 
nhát triển triết học. Theo Engels: “Nền triết học cổ điển Đức 
đã đạt tới đỉnh cao của nó trong hệ thống của Hegel, trong đó 
lần dầu tiên - và đây là công lao to lớn của ông - toàn bộ thế 
giới tự nhiên, lich sử và tỉnh thần được trình bày như là một 
quá trình - nghĩa là được nhận thức trong vận động, biến đổi, 
biến hóa và phát triển không ngừng và đã cố chứng mính mối 
liên hệ nội tại của sự vận động và phát triển ấy. Theo quan. 
điểm ãy, lịch sử loài người không còn thể hiện ra là một mớ 
hỗn độn kinh khủng gồm những hành vi bạo lực vô nghĩa và 


1.. Ph. Ăngghen. Lútvie Phoi-g-bắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức. 
NXB ST, Hả Nội, 1976, tr. 21-22. 
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đáng phải kết tội như nhau trước tòa án của lý tính triết học 
ngày nay đã trường thành, và tốt hơn là người ta nên quân 
chúng di cho thật nhanh - mà là một quá trình phát triển của 
bản thân loài người, và nhiệm vụ của tư duy hiện nay là phải 
theo dõi bước tiến tuần tự của quá trình ấy qua tất cả những 
bước lầm lạc của nó và chứng minh tính qui luật bên trong 
của nó qua tất cả những cái ngẫu nhiên bề ngoài. 

Việc Hegel không giải quyết nhiệm vụ ấy, điều đó ở đây 
cũng không quan trọng. Công lao lịch sử của ông là đã đề ra 
nhiệm vụ ấy". 

Còn Plékhanov, người có học vấn uyên bác cũng đã dành 
những lời có cánh để nhận xét về triết học của Hegel: “Chắc 
chắn sẽ mãi mãi được dành một trong những địa vị cao quý 
nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Trong các khoa học mà 
người Pháp gọi là "khoa tỉnh thần và chính trị", không có một 
khoa học nào là không chịu ảnh hưởng mãnh liệt và rất 
phong phú của thiên tài Hegel. Phép biện chứng, lôgic học, 
rnỹ học, lịch sử triết học và tôn giáo - tất cả những khoa học 
đó đều có một hình thức mới nhờ sự tác động của Hegel". 


Từ những nhận xét trên cho thấy, triết học của Hegel đã 
chiếm giữ một vị trí quan trọng, có những đóng góp lớn lao 
vào sự phát triển triết học Đức nói riêng và triết học thế giới 
nói chung. 


1. C.Mác, Ph. Ăngghen. Tuyển lập NXB ST, Hà Nội, lr. 39-40. 
Ø._ Plékhanov. Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa. NXB ST, Hả Nội, 1963, tr. 
112 
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Giống như các nhà triết học khác, triết học của Hegel là 
sự kế thừa các tài liệu trong di sản quá khứ. Hegel chịu ảnh 
hưởng tư tường của Parménide, Anaxagore, Platon... của Hy 
Lạp cổ đại, tiếp nhận những quan điểm triết học hợp lý của 
các triết gia đông hương như Leibniz, Kant, Eichte, 
Schelling, Lessing... một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Và xa 
xôi hơn là Spinoza, nhà triết học phiếm thần luận của xứ sở 
của cối xay gió Hà Lan. 

Theo Hegel triết. học phải lý giải những vấn đề liên quan 
trực tiếp đến sự hiện hữu của con người như thế giới mà 
chúng ta đang sống là gì? Lịch sử, xã hội, con người từ đâu mà 
có? Những vấn đề này không thể được làm sáng tỗ nếu chúng 
ta không có công cụ để khai mở những bí mật của thế giới. Vì 
thế tìm khởi nguồn của thế giới đã trở thành một vấn để nhức 
nhấi trong triết học. Hegel viết: “Toàn bộ vấn đề là ở chỗ làm 
sao nhận thức được cái nội tại, thực thể, cái vĩnh hằng ở vẻ 


bên ngoài của cái tạm thời và cái nhất thời”. 


Chia sẽ với tư tường của Empédocle trong quan niệm về 
nhận thức” và từ lập trường duy tâm khách quan của mình, 
Hegel cho răng tư duy chỉ có thể nhận thức được những gì có 
bàn chất đồng nhất với nó. Vì vậy những quan niệm cho rằng 
vật chất tồn tại độc lập, không liên bệ với tư duy, không gì 
hơn đó chỉ là những quan niệm vô nghĩa, không có nội dung 


1. Heghel. Toản tập. M. 1937, T. 7, tr. 15. 


2. Empédocle - nhà triết học duy vật ứa nguyên cổ đại Hi Lạp cho rằng: “Cái 
tương tự chỉ có thể nhận thức bằng cái tương tự”. 
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tư tường, chẳng khác gì những người ra sức đọc một điều gì đó 
trên tấm bảng đen nào đó không có lấy một chữ. Tư duy (tư 
tưởng) trở thành tính qui định và điều kiện để tiếp cận, khám 
phá đối tương. 


Tương tự như vậy, thế giới phải thuộc về tư tưởng, nằm 
trong mối liên hệ với tư tưởng, giống như một cuốn sách để có 
thể đọc và biểu được. Quan điểm này đã trở thành nền tảng 
để Hegel thẩm định giá trị của các nhà triết học tiền bối. 


Parménide (540 -450 TƠN) với luân điểm “Tư đuy và cái 
mà tư duy suy tư về nó (đối tượng của tư duy) chính là một” 
được Hegel đánh giá là “Bản nguyên của triết học theo đúng 
nghĩa của từ này”, bởi Parméni Descartes đã gợi mở ý tường 
đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, khởi nguyên của thế giới là 
tư tường. 


Anaxagore (500 - 428 TƠN) với tuyên bố “Nus” thống tri 
toàn thế giới" được Hegel thừa nhận là “Một chân trời hoàn 
toàn mới mẽ đã được mở ra””. 


Mặc dù có quan niệm cho rằng Nus của Anaxagore là 
một khái niệm không hoàn toàn xác định nên khi gán cho 
Nus một số đặc tính nhất định nào đó thì có thể xem Nus là 
thực thể vật chất. Kiên định lập trường của mình, Hegel 
khẳng định Nus chỉ là tỉnh thần thuần túy và đó là “Trí tuệ 


1. Hẻgel- Toàn lập, M. 1932, T. 9, tr. 230. 
2. Nus (Ie nous) = trí tuệ, tư duy, tỉnh thần, lý lính. 
3. Hegel - Toàn lập. M, 1932. T. 9, tr. 281. 
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của vũ trụ” Vì vậy trong lịch sử tư tường triết học 
Anaxogoras được xem như là thủy tổ của tư tương về sự hiện 
hữu của tỉnh thần tuyệt đối. Hegel xem quan niệm của Nus 
của Anaxagore như là một chân lý vĩnh hằng. 


Trong hành trình đi tìm bản nguyên của thế giới, Hegel 
đã nhận được sự cổ vũ đầy ấn tượng của học thuyết ý niệm 
của triết gia lừng danh thơi cổ đại Hi Lạp là Platon. 


Platon dã tuyệt đốt hóa khái niệm, cho khái niệm có đời 
sống độc lập, tồn tại siêu cảm tính nhưng lại là nguồn gốc của 
các sự vật cảm tính tồn tại trong sự vận động và biến đối. Cái 
bất biến là nền tảng của cái biến đổi. Thế giới ý niệm đã trở 
thành chiếc cầu dẫn nhà duy tâm khách quan của thời cổ đại 
hòa nhập vào nhà duy tâm khách quan của thế kỳ XIX” ở 
trình độ cao hơn. Các ý niệm của Hegel không còn chết cứng 
rnà có đời sống linh động. Các ý niệm không còn tần tại ờ một 
thế giới khác mà tổn tại ngay trong thế giới, là cái vốn có của 
thế giới. Hegel đã làm mất đi tính nhị nguyên về bản thể luận 
của Platon. 


Từ truy tìm những nền tảng triết học trong quá khứ và 
kế thừa những tư tưởng hợp lý của Spinoza về thực thể, quan 
niêm cái tôi tuyệt đối của Fichte, Hegel đi đến kết luận: Ý 
1. Vì vậy khí so sánh chú nghĩa duy tâm của Hegel và chủ nghĩa duy tâm của 

Platon. V. I. Lẻnin đã chỉ ra điểm chung của hai nhà triết học này là đã đều 
tuyết đối hóa khái niệm, xem kháI niệm là cái có trước là nguồn göc của sur 
Vật cảm tính. 
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niệm tuyệt đối là phạm trù xuất phát và là trung tâm triết 
hoc của ông. 


Ý niêm tuyệt đối của Hegel giống như cái tuyệt đối của 
Schelling là sự đồng nhất giữa tính thần và vật chất, chủ thể 
và khách thể, tư đuy và tôn tại. 


Ý niệm tuyệt dối la một ý thức chung nào đó, khách 
quan, tồn tại độc lập với con người, có trước tự nhiên, có trước 
loài người, luôn luôn vận động, biến đổi và hiện hữu với tư 
cách là Người sáng tạo. 

Gó thể khái quát hành trình của ý niệm tuyệt đối một, 
cách vắn tắt như sau: 


Ý niệm tuyệt đối là sự thống nhất giữa tỉnh thần và vật 
chất, chủ thể và khách thể, tư duy và tổn tại mà theo Hegel 
thống nhất là sự đồng nhất có khác biệt. Vì vậy mâu thuẫn là 
cái có sẵn bên trong của ý niệm tuyệt đôi. Nhờ có mâu thuẫn 
mà ý niệm tuyệt đối có thể tự vận động và vận động từ thấp 
lên cao. Thông qua chuyển hóa ý niệm tuyệt đối trở thanh cái 


1.. Về quan niệm này Lênin viết như sau: “Bản chất của chủ nghĩa duy tâm là ỡ 
chỗ nó lấy cái thuộc về tâm lĩnh làm xuất phát điểm. Từ cái tâm linh ấy nó suy 
luận ra giới tự nhiên và chỉ sau đỏ mới từ giới tự nhiên mà suy luận ra ý thức 
thông thường của con người. Cái lãm linh đầu tiên ấy vì thế luôn luôn là một 
$Ự trừu tượng chết cứng, che giấu mội thứ thần học đã bị pha trộn. Thí đụ, 
mọi người đều biết thế nảo là ý niệm của con người, nhưng ý niệm khóng có 
người và có trước người, ÿ niệm trong sư trừu tượng, ý niệm tuyệt đối là một 
điều bịa đặt có tính chất thần học của nhà duy tâm Hegel" (Chủ nghĩa duy 
Vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phản). 
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khác” nó đối lập với nó, tức là giới tự nhiên (Triết học tự 
nhiên). 


Ý niệm tuyệt đối tiếp tục vận động về với bản thân mình - 
trong đời sống cá nhân có ý thức của con người và xã hội loài 
người - và hoàn thành sự vận động của nó đạt đến đỉnh cao 
nhất ở Triết học tỉnh thần. 


Như vậy ý niệm tuyệt đối không chỉ là khởi nguyên mà là 
chính cái nội dung phát triển không ngừng nghỉ của tất cả 
những cái hiện tồn. Đó không chỉ là tiền để mà còn là kết quả, 
cái hướng đến trong sự phát triển của tất cả những cái đang 
tôn tại. 


Tuy vậy khác với Schelling, Hegel không cho rằng nghệ 
thuật là hình thức phát triển cao nhất của ý niệm tuyệt đối 
mà là tư duy khái niệm. Khái niệm là bản chất, la nh hồn 
của sự vật. “Nếu gọi tri thức là khái niệm, còn bản chất hay 
chân lý là tồn tại (tức sự vật cảm tính) thì vấn đề là xác định 
liệu khái niệm có phù hợp với sự vật hay không? Nếu chúng 
ta gọi bản chất (hay tồn tại tự nó) của sự vật là khái niệm và 
ngược lại, thì hiểu sự vật là khái niệm như một sự vật... thì 
vấn đề xác định liệu sự vật có phù hợp với khái niệm của 
mình không (tác giả nhấn mạnh). Mặc nhiên hai khái niệm 
này là như nhau”ế, vì vậy nhận thức khái niệm là hình thức 
nhận thức cao nhất của con người. 


1. Hegel gọi là tha hóa (Aliênation). 
2.. Hegel - Hiện lượng học tỉnh thần. M. 1959, T. 4, tr. 47. 
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Xuất phát điểm là ý niệm tuyệt đối, theo cách trình bày 
của Hegel không thể tách rời quan điểm phát triển. Phát 
triển là một quá trình phủ định biện chứng, là quá trình của 
cái mới ra đời thay thế cái cũ trên cơ sở kế thừa những yếu tố 
của cái cũ mà chúng có khả năng thúc đẩy sự phát triển. “Cái 
nu hoa biến mất khi hoa nỡ, và có thể nói rằng nó bị hoa phủ 
định và tương tự như vậy có thể nói khi quả xuất hiện thì tồn 
tại của hoa bị coi là vô lý, thay thế cho sự hợp lý trước đây của 
hoa thì giờ đây la quả”. Những hình thức trên đây không chỉ 
khác nhau mà còn bài trừ không dung hợp nhau. Tuy nhiên 
bản chất sống động làm cho chúng trở thành những yếu tố 
của một chỉnh thể hữu cơ, trong đó không những chúng 
không mâu thuẫn với nhau, mà cái này cũng tất yếu như cái 
kia, mà chỉ có tính tất yếu như nhau như thế nghĩa là khác về 
chất so với quan niệm siêu hình, những triết gia xem phát 
triển là sự tăng giảm đơn thuần về mặt lượng. 


Quan diểm phát triển của Hegel, một cái nhìn mới trong 
triết học. Hệ thống triết học của Hegel được thiết định theo 
hình thức tam đoạn luận: chính đề - phản đề - hợp đề. Tương 
ứng với ba giai đoạn phát triển ý niệm tuyệt đốt": tỉnh thần 
chủ quan, tỉnh thần khách quan, tỉnh thần tuyệt đối. 


Ba giai đoạn này là biểu hiện của quá trình phát sinh và 
giải quyết mâu thuẫn các mặt dối lập vật chất và tỉnh thần, 
khách thể và chủ thể trong bản thân ý niệm tuyệt đối. Đó 
cũng là biểu hiện của mâu thuẫn giữa con người - tự nhiên. 
Con người không chỉ là chủ thể mà còn là kết quả của quá 
trình hoạt động của chính nó. 
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Sự hiện hữu của con người là quá trình liên tục biến tự 
nhiên từ cái đối lập với mình thanh cái của mình, đó là quá 
trình nhận thức và cải tạo thế giới, song song với quá trình đó 
tư duy trí tuệ con người phát triển. Các nấc bậc đánh dấu sự 
phát triển của tư duy trí tuệ cũng là dấu ấn ghi nhận việc con 
người làm chủ tự nhiên, vì thế chân lý không phải là một cái 
gì đó hoàn chỉnh xong xuôi, chân lý luôn luôn là cả một quá 
trình, “một chỉnh thể thực sự, không phải la kết quả mà là 
kết quả trong sinh thành... Kết quả trần truồng là một thây 
ma không hồn bỏ lại đằng sau một xu hướng phát triển”. Vậy 
thì, cái mà bấy lâu nay (trước Hegel) được xem là cái tuyệt 
đối, chỉ là cái tương đối tên tại bên cạnh những cái tương đối 
khác. Bồi vì cái tuyệt đối không phải la cái gì da định hình, dã 
hoàn thành mà nhận thức có thể dung nạp đầy đủ như những 
đối tượng của khoa học cụ thể; cái tuyệt đối cũng không phảt 
la những cái tôn tại biệt lập bên nhau, mà cái tuyệt đối vừa là 
thực thể, vừa là chủ thể của chính hoạt động của nó trong quá 
trình sản sinh ra cái tương đối, quá trình sản sinh ra cái 
tương đối cũng là quá trình cái tuyệt đối sản sinh ra bản thân 
nó với tư cách là cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối là cái mãi mãi 
đang ở trong sinh thành. 

NHỮNG LUẬN ĐỀ CƠ BẢN CỬA LÔGIC HỌC 

Lôgic học được xem là bộ phận quan trọng nhất của hệ 
thống Hegel, vì lôgic học trình bày ý niệm tuyệt đối ở tư cách 
là điểm xuất phát và nền tảng của toàn bộ hệ thống. 


"Trước khi tạo đựng lôgic học của riêng mình, Hegel đã lật 
lại toàn bộ các quan niệm về lôgic học từ trước đến nay trong 
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lịch sử. Theo ông, lôgic có vai trò to lớn trong việc phát triển 
tư duy lôgïc và đã từng là một trong những phương pháp luận 
cơ bản của các khoa học trong nhiều thế kỷ, nhưng đó vẫn là 
thứ lôgic hình thức cổ điển, còn nhiều hạn chế, như tư duy là 
đối tượng của lôgic học, lại chỉ được xem xét chủ yếu ở khía 
cạnh tư duy chủ quan trong phạm vi ý thức cá nhân, vì vậy 
làm cho các phạm trù tách rời với nội dung sự vật mà chúng 
biểu hiện cũng như việc xác định ranh giới giữa lôgic học và 
các khoa học khác trong nghiên cứu về tư duy trở nên không 
triệt để. Hơn thế nữa, lôgic học cổ điển chỉ đừng lại ở những 
mối liên hệ bên ngoai, giữa các phạm trù mà không thấy rằng 
các phạm trù của lôgic tổn tại trong sinh thành, phát triển 
không ngừng. 


Theo Hegel, lôgíc học mới phải khác về chất so với lôgic 
học hình thức cổ điển, phải đem lại cho triết học một phương 
pháp luận mới, là nên tằng của thế giới quan, giúp cho con 
người tìm ra chân lý. 


Nếu việc khẳng định đối tượng của lôgic học là khoa học 
về tư duy, về những phạm trù và qui luật của tư đuy, được 
xem là rõ ràng thì việc xác định tư duy là gì lại không như 
vậy: “rằng đối tượng của lôgïc học là tư duy thì ai cũng đồng ý. 
Nhưng về tư duy có thể có những ý kiến rất cao quý, hoặc rất. 
thấp hèn. Chẳng hạn, một mặt người ta nói rằng đó chỉ là tư 
tưởng, coi đó là tư tường chủ quan tùy tiện... nhưng mặt khác, 
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cũng có ý kiến cao cả về tư bưởng cho rằng chỉ có nó đạt được... 
bản chất của Chúa”. 

"Tư duy theo cách hiểu của Hegel là tư tường thuần túy, 
là tỉnh thần tuyệt đối và vì vậy lôgic học là sự thể hiện Chúa 
(tỉnh thần tuyệt đối xét ở góc độ tôn giáo đó là Chúa) trong 
bản chất vĩnh hằng của Chúa trước khi sáng tạo ra giới tự 
nhiên và thể hiện “cái tỉnh thần hữu hạn” - những con người 
cụ thể. Tương ứng, phân thành hai đang tư duy. Một là tư - 
duy - tự - nó, bản chất của hiện thực, đó là tĩnh thần tuyệt đối. 
Hai là tư - duy - cho - nó, tức là Lư duy ở trong mỗi con người. 
Tư duy của mỗi con người phải tuân theo những qui luật của 
tư - duy - tự - nó. 


Quan niệm tư duy của Hegel đã vượt ra khôi phạm trù ý 
thức cá nhân trong nghĩa rộng, vì thế giới tự nhiên cũng chỉ là 
tư duy được thể hiện dưới đạng các sự vật cảm tính - con gọi là 
tư duy khách quan vô thức để phân biệt với tư duy con người 
la tư duy chủ quan có ý thức. Cả hai đồng nhất vẻ mặt nội 
dung. Cho nên lôgic học về thực chất là “hệ thống các phạm 
trù của tư duy, trong đó sự đối lập giữa tính khách quan và 
chủ quan bị triệt tiêu”. 


Về tồn tại được Hegel trình bày ở phần đầu của khoa 
lôgïc học với ba chương chất, lượng và độ. 

Theo Hegel tổn tại là tính qui định thứ nhất của ý niệm 
tuyệt đối. Tên tại ở đây không phải là thế giới vật chất cũng 


1.. Hegel - Khoa học lögic. M. 1970, T. 1, tr. 127. 
2. Sdd tr. 121. 
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không phải là sư phản ánh thực tại vào đầu óc con người, mà 
Tà khái niệm trừu tượng của tồn tại, tức là tồn tại thuần túy. 
Tôn tại thuần túy là tồn tại không có tính quy định nào, 
không cần một tiền để nào, không phải là sản phẩm của bất 
cứ sự trung gian nào nghĩa là đông nhất với hư vô thuần túy. 
“Tôn tại thuần túy và hư vô thuần túy là cùng môt cái” 
Tà không có gì. Không có gì nhưng vẫn là một cái gì (cũng như 
con số không (0) vẫn là một cái gì khi phân biệt nó với những 
số khác. Với Hegel tồn tại thuần túy chính là cái đang bất 
đầu. “Cái đang bắt đầu là chưa tôn tại, nó chỉ hướng tới sự tần 
tại... một sự không tổn tại mà cũng đồng thời là sự tên tại”” 


Như vậy là khái niệm tồn tại thuần túy đã chứa dựng 
mâu thuần trong bản thân nó, vì nó bao hàm hai mặt đối lập 
là tên tại và hư vô, và là sự thống nhất của tổn tại và hư vô. 
Do đó mẫu tbuẫn mà nó vận động, và vận động tới mức nào đó 
thì đãn đến sinh thành, tức là chuyển hóa thành một thứ tổn 
tại khác. Tồn tại khác này có tính qui định, không cồn là tồn 
tại thuần túy hay hư vô nữa mà đã là một cái gì đó có “chất” có 
“lượng” được thống nhất ở trong độ (chất lượng, độ ở đây 
không phải là chất, lượng, độ của sự vật mà chỉ là các khái 
niệm, chất, lượng, độ). 

Như vậy sự phát triển của ý niệm tuyệt đối trong tồn tại 
là sự thay đổi liên tục của chất - lượng - độ. Sự thay đổi này 
điễn ra trên nền tâng “tất cả đều Vermittelt = được trung giới 


1.. Dẫn theo V.I. Lẻnin. Toàn tập. T. 29, NXB Tiên bộ. M. 1981, tr. 293. 
2. 6đd, tr. 112. 
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(những mối liên hệ - NTD), đều cố kết thành một khối, đều 
ràng buộc bằng sự chuyển hóa”'. Ở đó lượng biến thành chất 
và ngược lai, như một dự báo mọi cái đều nằm trong sinh 
thành, đầu đang trở thành (Devernir). 


Chất Tà cái qui định bên trong, lượng là tính qui định bên 
ngoài của tôn tại. Đó là sự thống nhất giữa chất và lượng 
trong tính qui định, Quá trình biến đổi từ lượng sang chất và 
ngược lại đã chứng tö quan niệm siêu hình cho rằng chất và 
lượng tôn tại độc lập với nhau là kbông đúng. Bởi vậy, độ phải 
hiểu là “cái số lượng có tính chất lượng”. Theo Hegel sự phát 
triển của ý niệm tuyệt đối là quá trình thống nhất của liền 
tục và gián đoạn. 


Dựa trên thành tựu của khoa học đương thời - đặc biệt là 
trong lĩnh vực hóa học - Hegel đã đưa ra khái niệm đường dây 
nút của độ để khẳng định trong quá trình phát triển sẽ xây ra 
tình trạng sự tiệm tiến” bị gián đoạn bởi phững bước nhảy 
vọt. Ông viết: “Mọi sự sinh ra, mọi sự chết di không phải la sự 
tiệm tiến liên tục, mà trái lại là sự gián đoạn của sự tiêm tiến 
ấy và là bước nhảy vọt phát sinh từ những thay đổi về lượng 
chuyển thành thay đổi về chất” và được làm rõ hơn bằng 
đoạn sau đây: “Người ta nói rằng: trong giới tự nhiên không 
có bước nhảy vọt, và theo quan niệm thông thường thì khi 
người ta muốn hiểu được sự xuất hiện hay sự mất đi của một 
vật nào đó, người ta thường tưởng rằng có thể hiểu được 


†..V.l.Lênin. Toàn lập. M. 1981, T. 29, tr. 78. 
2. Tiệm tiến: liên dần, thêm lên dẫn đẩn (progressif). 
9. Hegel - Toàn lập M-L, 1932, !. 5, tr. 434. 
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chúng bằng cách xem chúng như là sự sinh ra hay sự biến di 
một cách tiệm tiến. Nhưng chúng tôi đã vạch ra rằng, nói 
chung, những sự thay đổi của tên tại không chỉ là sự thay đổi 
một lượng này thành một lượng khác, mà còn là sự đổi chất 
thành lượng và ngược lại còn là sự trở thanh một cái khác, đó 
là sự gián đoạn của tiệm tiến; đó là một cái khác hẳn về chất, 
so với cái tồn tại trước. Nước bị lạnh không trở thành cứng 
một cách tiệm tiến, không phải bắt đầu bằng đẻo ra rồi sau đó 
ngày càng cứng dần lên để rồi đông lại thành băng, mà nó 
cứng lại một cách đột ngột; khi nó đạt tới băng điểm, nó vân 
còn có thể giữ được hoàn toàn trạng thái lòng, nếu ta để nó 
trạng thái tĩnh, và chỉ một sự rung động nhẹ cũng đủ chuyển 
nó sang trạng thái rắn”. 


Việc Hegel phát hiện ra bước nhảy vọt trong quá trình 
phát triển không chỉ là kết quả được rút ra từ đầu óe thiên tài 
của ông mà cao hơn chính là sự phản ánh những biến cố cách 
mạng đã xảy ra ở một thời đại đầy biến động và bão tấp. 


Về bản chất: Ý niệm tuyệt đối khi đã đạt tới độ, thì nhận 
được một sự qui định mới, sâu sắc hơn và cụ thể hơn, đó là 
khái niệm bản chất. Học thuyết về bản chất được Hegel trình 
bày ở phần thứ hai của lôgic học. 


Nếu gạt bò đi những yếu tố duy tâm thần bí thì ở trong 
học thuyết về bản chất Hegel đã trình bày nhiều luận điểm 
quan trọng của tư tưởng biện chứng. 


1. Sđg, 
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Nồi lên trên hết là tư tưởng của ông về mâu thuẫn. Theo 
Hegel mâu thuẫn là nguồn gốc của vận động, là nguyên lý 
của phát triển. Ông khẳng định: “Tất cả mọi vật đều có tính 
mâu thuẫn trong bản thân nó... Mâu thuẫn là nguần gốc của 
tất eâ vận động và của tất cả mọi sức sống, chỉ trong chừng 
mực một vật chứa đựng trong bản thân nó một mâu thuẫn, 
thì nó mới vận động, mới có xung lực và hoạt, động”. 


Và cũng ở trong học thuyết này, lần đầu tiên trong lịch 
sử triết học, Hegel đã đưa ra cơ chế phát triển của mâu thuẫn 
trong từng phạm trù, ở đây cụ thể là phạm trù bản chất". 


Giai đoạn 1: được hiểu như một sự đồng nhất, nhưng 
đồng thời cũng là sự khác nhau. 


Giai đoạn 2: Khác nhau bề ngoài. 
Giai đoạn 3: Khác nhau cơ bản, 
Giai đoạn 4: Sự đối lập. 

Giai đoạn 5: Mâu thuẫn. 


Giai đoạn 6: Cơ sở được hiểu như sự đồng nhất, nhưng 
trên cơ sở cao hơn giai đoạn 1 của nó, đây là sự phủ định của 
phủ định của phạm trù đồng nhất ở giai đoạn 1"Ẻ. 

Thông qua con đường phát triển của mâu thuẫn, Hegel 


đã làm toát lên ba nhận định quan trọng là: 


1.. Dẫn theo IV. I. Lênin - Toàn tập. M. 1981, T. 29, tr. 147 - 148. 
2. Dắntheo: GS. TS. Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên). Lịch sử triết học. NXB Chính 
tr Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 44ô. 
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1) Mọi cái đều là sự thống nhất cụ thể của các mặt đối 
lập; mâu thuẫn là bản chất của hiện tôn (vật, khái niệm, tư 
duy) vì vậy đồng nhất chính là sự khác nhau. Mâu thuẫn là 
quá trình thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (nội 
dung của qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt dối 
lâp); 

2) Việc chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác 
không gì khác hơn chỉ là quá trình tích lũy về mặt lượng để 
làm thay đổi về chất và ngược lại (nội dung của qui luật từ 
những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược 
lại). Đó cũng chỉ là sự phủ định của cái mới đối với cái cũ, giai 
đoạn sau đối với gian đoạn trước để hình thành chất mới (nội 
dung của qui luật phủ định của phủ định). Từ sự hiện điện 
của ba qui luật cơ bản này cho phép rút ra nhận định thứ ba: 


8) Trong mọi giai đoạn phát triển của sự vật, của khái 
niệm không thể tách rời sự thống nhất hữu cơ của ba qui luật 
này. 

Nếu như Kant đã phân biệt, tách biệt một cách rạch ri 
giữa bản chất và hiện tượng để di đến khẳng định bất khả trị, 
khẳng định con người không thể nhận thức được vật - tự - nó 
thì Hegel lại chứng minh rằng bản chất và hiện tượng liên hệ 
ràng buộc và thống nhất với nhau. 
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Thực chất của vấn để, theo Lênin là “chống chủ nghĩa 
chủ quan và chống sự tách rời những vật - tự - nó ra khôi 
những hiện tượng””. 


Đây là một trong những quan điểm biện chứng của 
Hegel được Lênin đánh giá cao. “Những nhà triết học kém 
hơn thường tranh cãi xem nên lấy bản chất hay là hiện tượng 
trực tiếp lam cơ sở (Kant, Hium...). Hegel đem thay chữ hay 
là bằng chữ và, và giải thích nội dung cụ thể của chữ ấy". 


Từ mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng Hegel đã 
khẳng định qui luật là tính bền vững, là sự thống nhất, là 
nhân tố khẳng dịnh dược bảo tôn giữa các hiện tượng: “Sự 
thống nhất đó là qui luật của hiện tượng. Do đó mà qui luật là 
cái khẳng định trong sự trung giới của hiện tượng”. 


Theo Lênin quan niệm của Hegel xem qui luật là cái 
đông nhất giữa các hiện tượng là tư tường hợp lý nhưng ở đây 
nói chung là rất tối nghĩa”. 

Học thuyết về bản chất của Hegel được khép lại bằng 
việc phân tích một cách biện chứng khái niệm hiện thực. 
Theo Hegel khả năng và hiện thực tồn tại trong sự thống 
nhất với nhau, ở đó khả năng tồn tại trong xu thế chuyển 
thành hiện thực. Bên cạnh đó Hagel cũng đã đưa ra và phân 
tích nhiều khái niệm quan trọng khác như Tất nhiên và ngẫu 


1. Sdd, tr. 176. 
2_ Sđd, tr. 176. 
3. Hegel - Toàn lập. M-L 1330. T. 5, tr. 600. 
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nhiên, nguyên nhân và kết quả, tác động qua lại... và ở bất cứ 
khái niệm, phạm trù nào ông cũng có những nhận định hợp lý 
cần được ghi nhận nhưng vẫn đòi hỏi phải được tiếp tục phát 
triển thêm, vì đó chỉ là nhận định của một nhà triết học duy 
tâm biện chứng khách quan, 


Về khái niệm: Phần thứ ba trong lôgic học Hegel trình 
bày về khái niệm với tư cách là sự thống nhất của tồn tại và 
bản chất. Trong quá trình phát triển khái niệm có ba hình 
thức cơ bản là Khái niệm chủ quan, khái niệm khách quan và 
ý niệm tuyệt đối. Hình thưc đầu tiên lại gồm ba giai doan là 
khái niệm thuần túy, phán đoán và suy luận. 

Quan điểm nổi bật ở đây là Hegel thuyết trình và minh 
họa về mối quan hệ: cái chung và cái riêng; về thống nhất và 
chuyển hóa giữa phân tích và tổng hợp, qui nạp và diễn dịch. 
“Nhưng những cái đó chỉ hiện ra qua sự trình bày tối tăm như 
đám sương mù”. 


Tính khách quan được minh chứng qua ba hình thức là 
cơ giới luận, hóa học luận và mục đích luận. Theo Hegel mục 
đích luận là hình thức cao nhất của tính khách quan. Điểm 
Hegel đóng góp vào sự phát triển của tư tường triết học lịch 
sử là ở chỗ ông đà nhận thấy hoạt động có mục đích của con 
người chỉ có thể diễn ra trên nền tảng thông hiểu về các qui 
luật cơ học, qui luật hóa học của giới tự nhiên. 


1.._V. l.Lênin Toàn tập. M. 1981, T. 29, tr. 203. 
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Ý niệm tuyệt đối là sự thống nhất giữa ý niệm thực tiễn 
và ý niệm lý luận. Vì vậy ý niệm tuyệt đối là sự khắc phục 
quan niệm phiến diện chỉ thấy một mặt của vấn đề hoặc ý 
niệm lý luận hoặc ý niệm thực tiên. Hegel gọi ý niệm tuyệt đối 
là “khái niệm có lý tính”. Hoạt đông của ý niệm tuyệt đối về 
bản chất là tư duy về chính bản thân nó vì vậy ý niệm tuyệt 
đối vừa là chủ thể vừa là khách thể, vừa là tư duy vừa là đối 
tượng của tư duy. 

Ý niệm tuyệt đối là tư duy về tư duy, đó là quá trình ý 
niệm tuyệt đối, nhận thức về ý niệm tuyệt đối, nhờ đó mà ý 
niệm tuyệt đối phát triển. Hegel gọi đó là quá trình tự phát 
triển của ý niệm tuyệt đối. 

Trong quá trình phát triển ý niệm tuyệt đối thường 
xuyên nhận được những sự qui định khác nhau. Kết luận rút 
ra là: phát triển chỉ là một quá trình của tư duy. Đó là quá 
trình rút tỉa khái niệm từ khái niệm, suy luận khái niệm từ 
khái niệm. Mặc dù kết luận mang đậm sắc màu của chủ 
nghĩa duy tâm, nhưng ý nghĩa lại vượt ra ngoài tiên định của 
triết gia. Hegel đã dự báo tài tình về biên chứng của sự vật. 


Có le đây là một trong những minh chứng đắt giá cha 
quan niệm của GŒoethe: 

“Bạn ơi! Lý thuyết chỉ là màu xám 

Riêng cây đời thì mãi mãi xanh tươi". 

và Lênin đã chỉ rõ hơn “Điều tuyệt diệu là toàn bộ 
chương "ý niệm tuyệt đối" hầu như không thấy có một lời nào 
nói về Thượng đế (họa chăng chỉ có một lần “khái niệm” về 
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Thượng đế đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên) và hơn nữa - 
NBỈ cái này - chương này hầu như không chứa đựng một chủ 
nghĩa duy tâm nào cả, mà chỉ có chủ để chủ yếu là phương 
pháp biện chứng. Tổng cộng và tóm tắt, tiếng nói cuối cùng và 
bản chất của lôgic của Hegel đó là phương pháp biện chứng - 
cái này thật là tuyệt điệu và con cái khác nữa: trong tác phẩm 
duy tâm nhất này của Hegel, có ít chủ nghĩa duy tâm nhất, 
nhiều chủ nghĩa duy vật nhất. Đó là “mâu thuẫn” nhưng đó 
là một sự thật". 


Rhi viết về ý niệm tuyệt đối, Hegel viết: “Giống như cái 
mầm mang sẵn trong nó tất cả bản chất của cái cây, vị, hình 
dáng các quả, những biểu hiện đầu tiên của tỉnh thần cũng 
mang trong nó toàn bộ lịch sử ở trạng thái tiềm thế". Mượn và 
theo ý đó ta có thể nói rằng lôgic học của Hegel dưới biểu hiện 
thần bí của chủ nghĩa duy tâm đã chứa đựng những nội dung 
cơ bản của phép biện chứng. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ 
nhìn thấy thì không thể bằng là thấy đúng và đặt đứng chỗ. 
Cái điều Hegel thiếu là điều có và đầy đủ ở Marx, Engel và 
Lânin. 

NHỮNG LUẬN ĐIỀM CƠ BÀN CỦA TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN 


Triết học tự nhiên là phần thứ hai trong hệ thống triết 
học của Hegel trình bày sự hiện thân của ý niêm tuyệt đối sau 
khi đã phát triển đây đủ trong lĩnh vực tư duy thuần túy 


1. Chủÿ. 
2. V.1. Lênin Toàn tập. M. 1981, T. 29, tr. 254 - 255. 
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chuyển sang một tổn tại khác: giới tự nhiên. Nói một cách 
khác Triết học tự nhiên của Hegel là học thuyết về giới tự 
nhiên dược hiểu như sự tổn tại của tĩnh thần dưới các đạng 
vật chất. Vì thế bản chất của thế giới chẳng gì khác hơn chỉ là 
tỉnh thần. 


Về điều này Engels đã viết trong Lút-vic Phoiơbắc và sự 
cáo chung của triết học cổ điển Đức như sau: “Đối với Hegel, 
giới tự nhiên với tính cách chỉ giản đơn là sự tha hóa của ý 
niệm, không có năng lực phát triển trong thời gian, nó chỉ có 
thể mở rộng tính muôn về của nó ở trong không gian và do đó 
mà nó buộc phải lặp đi lặp lại một cách vĩnh viễn những quá 
trình như nhau. Nó phô bày ra cùng một lúc và cái này bên 
cạnh cái kia tất cả những giai đoạn phát triển bao hàm ở 
trong nó”. 


Triết học tự nhiên có ba phần là thế giới cơ học, thế giới 
vật lý học và thế giới các cơ thể sinh học. 


Trong thế giới cơ học, Hegel dä nghiền cứu, phân tích các 
phạm trù như không gian, thời gian, vật chất, vận động... Các 
phạm trù này bị ông giải thích một cách đuy tâm. Tuy vậy, 
ông cũng đã nhìn thấy mối quan hệ khăng khít không thể 
tách rời giữa vật chất và vận động. Theo ông: “Không có vận 
động nào là vận động thiếu vắng vật chất và cũng hoàn toàn 
giống như không có vật chất nào là vật chất không vận động”. 
Tuy nhiên trong quan niệm về vận động của vật chất, ông chỉ 
đừng lại ở quan niệm di rời vị trí trong không gian, hoặc sự 
lặp lại tuần hoàn của cái đã có từ trước. 
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Với thế giới vật lý học, Hegel trình bày các quan niệm 
của ông về các vật thể của vũ trụ, về ánh sáng, về nhiệt, về các 
quá trình hóa học... 


Trước những thành tựu của khoa học tự nhiên đương 
thời, nhà triết học duy tâm khách quan Hegel đã trở nên lúng 
túng, nên ở trong phần này ông đã có những khẳng định khá 
tùy tiện. Chẳng hạn ông phủ nhận kết quả nghiên cứu của 
hóa học về hiện tượng nước. Theo ông nước không phải được 
cấu thành từ hidrô và ôxi. 

Dưới con mắt của nhà duy tâm, ông đã xem tất cả những 
mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng và các quá trình ở 
trong thế giới chỉ là sự biểu hiện nối tiếp nhau của bản 
nguyên tình thần đã sản sình ra chúng. 


Với Hegel các nhà nghiên cứu bao giờ cũng phải làm công 
việc là “đẽo củi tìm trầm”, đi tìm những hạt nhân hợp lý trong 
tư tưởng của ông. Đó chính là mặt dưới của tảng băng trôi. 
Đằng sau cái đấu ấn của chủ nghĩa duy tâm chính là mảnh 
đất thực của cuộc đơi. Tương tự như vậy, nếu ở đây loại bỏ dì 
yếu tố duy tâm thì những liên hệ, những phát triển, những 
sinh thành, những biến đổi, những chuyển hóa... là của chính 
giới tự nhiên nói chưng và nói cụ thể hơn là của thế giới vật lý 

Phần thứ ba của Triết học tự nhiên, Hegel dành cho các 
vấn đề địa chất học, thực vật học, động vật học... Theo Hegel 
việc chuyển từ vô sinh lên hữu sinh là kết thúc của quá trình 
tự nhiên. “Ý niệm tương đối đã vượt ra khỏi giới tự nhiên để 
thể hiện đích thực bàn thân mình trong đời sống xã hội”. Như 
vậy giới tự nhiên chỉ la tồn tại thấp, la sự biểu hiên và tự 
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nhận thức ở cấp độ thấp của ý niệm tuyệt đối. Giới tự nhiên, 
đối tượng của TYiết học tự nhiên về bản chất chỉ là một thế 
giới ngưng đọng không phát triển, ờ đó chẳng có cái gì gọi là 
mới, sở đĩ chúng như thế này hay như thế khác là do sự vận 
động và phát triển của ý niệm tuyệt đối qui định. Chính vì thế 
mọi sự biến đổi diễn ra trong thế giới vô cơ và hữu cơ, vô sinh 
và hữu sinh chỉ là sự phản ánh “ý niệm tuyệt đối đang từng 
bước, bước qua giới tự nhiên, đần dần giải thoát khỏi hình 
thức đó, cái hình thức không tương hợp trọn vẹn với nội dung 
của ý niệm tuyệt đối”. 


Vì thế, cho nên sự phát triển của giới tự nhiên không 
phải là sự phát triển của thế giới vật chất mà là biểu hiện “sự 
biến đổi của khái niệm” mà thôi. Hiếu sự phát triển như vậy, 
tất yếu sẽ đi đến một kết luận: không có cái gì là mới trong 
giới tự nhiên. Cái mới chỉ là ở trong lĩnh vực tỉnh thần. 


NHŨNG LUẬN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC TINH THẢN 


Triết học tính thần là bộ phận thứ ba trong cấu trúc của 
hệ thống triết học Hegel. Trong phần này, Hegel trình bày ý 
niệm tuyệt đối ở giai đoạn kết thúc sự hiện thân của nó ở 
trong giới tự nhiên (Triết học tự nhiên) để trở về với chính bản 
thân nó (Ý niệm tuyệt đối). Nói một cách khác là ý niệm tuyệt 
đối đã từ bò tha hóa vượt qua cái đã từng phủ định nó để hóa 
thân và tiếp tục phát triển trong tư duy của con người và lịch 


1. Dẫn theo PGS Bùi Thanh Quất trong Tập bài giảng lịch sử triết học. NXB 
Chỉnh trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, T. 2, tr. 249. 
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sử của nhân loại. Do vậy “Triết học tỉnh thần của Hegel là học 
thuyết duy tâm về đời sống cá nhân và xã hội (tác giả nhấn 
mạnh) của con người” ”. 


Giống như các cấu trúc khác triết học tỉnh thần cũng 
được chia làm ba bộ phận là tỉnh thần chủ quan (gồm nhán 
bản học, hiện tượng học, tâm lý học); Tỉnh thần khách quan 
(gồm pháp quyền, đạo đức, nhà nước) và Tình thần tuyệt đốt 
(gồm nghệ thuật, tôn giáo, triết. học). 


Về triết học pháp quyền và triết học lịch sử 


Bộ phận quan trọng nhất của Triết học tỉnh thần là Triết 
học pháp quyền và triết học lịch sử. Những quan điểm chủ 
yếu về nhà nước, về sự phát triển của xã hội được Hegel trình 
bày ở đây. 

Tự đo một trong những vấn đề được nêu lên hàng đầu khi 
nghiên cứu về lịch sử, về xã hội. Theo Hegel tự do là được xác 
định và giới hạn trong những diều kiện cụ thể chứ không phải 
là sự tùy tiện. Vì vậy hành động được xem là tự do phải nằm 
trong khuôn khổ và mang tính tất yếu. “Nếu tôi mong muốn 
điều hợp lý, thì tôi phải hành động không phải như một cá thể 
biệt lập, mà phải hành động sao cho phù hợp với các khái 
niệm của đạo đức nói chung; trong hành vì đạo đức con người 
thể hiện ra không phải là bản thân cái ta mà là cái bản chất”. 
1.. Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xõ (c8) - Triết học cổ điển Đức NXB ST, Hà 

Nội, 1962, tr. 155. 
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Con người chỉ có tự do khi có một trí tuệ biết suy nghĩ, một tư 
duy biết tư duy và ý thức được tự do của mình. 

Theo Hegel sở đĩ người nô lệ là nô lệ và cam chịu với thân 
phận nô lệ của họ vì họ không có ý thức về tự do của họ. 


Xã hội không phải là một “vương quốc hỗn loạn” mà xã 
hội vận hành trong các chuẩn mực pháp lý, trong sự chế định 
của luật pháp, vì vậy ở trong xã hội tự do là khác phục, hạn 
chế tính tùy tiện của cá nhân con người riêng biệt một cách 
đản dần thông qua các quan hệ pháp quyền. Bởi vậy pháp 
quyền là biểu tượng hiện hữu của tự do. 


Rô ràng Hegel chưa thấy được bản chất giai cấp của pháp 
quyền, ông không hiểu pháp quyển là ý chí của giai cấp 
thống trị dược nâng lên thành luật pháp. Tuy vậy với thực tế 
lịch sử nước Đưc lúc bấy giờ thì việc Hegel đặt pháp quyền là 
biểu tượng của tự do (tôn tại trong tự do) là một quan điểm 
tiến bộ. Nước Đức lúc này là sự tập hợp của 360 công quốc, 
tình trạng tùy tiện là phổ biến. Quan niệm về pháp quyền 
của Hegel trong chừng mực nào đó được xem là sự phản ứng 
trước thực tế đó. 


Quan niệm về tự do của Hegel mang tính hình thức nên 
ông đã lúng túng, mâu thuẫn khi lý giải về tự do của người nô 
lệ. Nhà tư tưởng của giai cấp tư sản Đức đã thừa nhận quyền 
tự do của người nô lệ. Ông khẳng dịnh “Trong bản tính của sự 
vật đã chứa sẵn quyên tuyệt đối của nô lệ được tìm kiếm tự do 
cho bản thân mình”. Đây là một tư tường tiến bộ, nhất là ở 
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một triết gia đã từng cho rằng “người Đức là dân tộc tối cao” 
như Hegel. Giống như một kê đánh trống bỏ dùi, Hegel không 
một lời chỉ dẫn con đường cụ thể để có thể đạt tới tự đo. Tư 
tường của triết gia và lập trường giai cấp đã chống đối nhau. 
Một mặt, Hegel thừa nhận người nô lệ cũng có đầy đủ đối với 
quyền tự do. Mặt khác, Hegel lại xem chế độ nô lê và các hình 
thức tha hóa ở con người là những nấc bậc phải có nếu xét từ 
góc độ phát triển của lịch sử. 


Các quan niệm về đạo đức được Hegel trình bày ở phần 
thứ hai của triết học pháp quyền. Trọng tâm được xem xét ờ 
đây là xoay quanh mối quan hệ giữa cá nhân với hành vi của 
cá nhân. 


Trong quan niệm về đạo đức Hegel đề cao tính chủ thể. 
Theo ông, nội dung của cái thiện, cái ác chỉ có thể được xác 
định ởnhững con người tên tại với tư cách là chủ thể. Đạo đức 
không thể ra lệnh hay cưỡng bức. Các hành vi đạo đức chỉ 
xuất. phát từ trái tim, từ lương tâm, từ sự thôi thúc thuyết 
phục ở bên trong từ niềm tin của chủ thể. Do vậy, đã có lúc 
Hegel xem hành vi đạo đức giống như tôn giáo. 


Cái thiện chính là tự do đã được hiện thực hóa, là mục 
tiêu tận cùng của luân lý. 


1.. Tưtưởng nảy của Hegel được nêu ở trong Nhân loại học thuộc Tỉnh thân chủ 
quan. Vì vậy khi phân tích tư tưởng của một Irểt gia nảo đó phải thấy “kết cấu 
thực lế bên trong hệ thống của ông †a, củng hoàn toàn khác biệt với hình 
thức mà trong đó ông ta trình bày hệ thống một cách cỏ ý thức” €. Mác và 
Angghen. Toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, T. 38, tr. 716. 
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Tà người sùng bái lý trí nên Hegel hoàn toàn đối lập với 
Kant khi quan niệm về vai trò của lý tính trong đạo đức. Nếu 
như Kant cho rằng tư duy, lý tính lý luận của con người sẽ 
lam méo mó đi tỉnh thần của nó thì Hegel lại khẳng định chỉ 
có tư duy và nhờ có tư duy con người mới hiểu được cái thiện. 


Lương trì là quá trình qui định nội tại về cái thiện, một. 
quá trình chỉ tư duy mới có. Con người khi hành động theo 
tiếng gọi của lương tri là đã làm điều thiện cho bản thân 
mình và cho người khác. Giống như các khoa học, lương trì có, 
tính khách quan và được bộc lộ trong mối quan hệ giữa người 
với người. 

Con người không chạy trốn mà phải thừa nhận hiện thực 
khách quan, hiểu được các tình huống hành động, để hành 
động phù hợp với các qui luật khách quan, phù hợp với hoàn 
cảnh, phù hợp với các nguyên tắc đạo đức. Theo Hegel chỉ 
trong xã hội, trong cộng đồng mới tồn tại đạo đức và các 
nguyên tắc đạo đức. Và chúng được xem là các nguyên tắc đạo 
đức chỉ khi ý nghĩa của chúng được xã hội thừa nhận. 

Đặt con người hành động và tôn tại trong những cảnh 
huống như vậy, Hegel đã đưa ra một dự báo thiên tài (chỉ là 
dự báo thôi) về con người với tư cách là một thực thể xã hội. 

Đạo đức học của Hegel đã phản ánh một giai đoạn mới 
trong sự phát triển của giai cấp tư sản. Giai cấp tư sản đã trở 
thành giai cấp thống trị. Khi cách mạng tư sản Pháp 1789 đã 
trở thành biểu tượng của quá khứ thì nhiệm vụ trước mắt là 
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phải nhận thức cái đang hiện hữu vì “cái gì hợp lý thì tổn tại 
và cái gì tên tại thì hợp lý”. 


Tuy vậy, Hegel cũng không loại bồ hoàn toàn các phạm 
trù đạo đức của Kant, Fichte, mà trong chìmg mực có thể, ông 
cố gắng làm cho chúng phù hợp với khung cảnh mới. 


Theo ông đạo đức bao giờ cũng là cái cần thiết, vì cái quí 
nhất của con người là sự sống, mà đạo đức là môi trường sống 
của chúng ta. Ông viết “Sẽ không cá gì thấp hèn hơn nếu như 
chứng ta sống mà không đặt ra trước mắt mình một môi 
trường tinh thần cao cà, mà trong đó chúng ta có thể tốn tại”. 


Tóm lại, trong quan niệm về đạo đức mặc dù cách luận 
giải có tính chất duy tâm chủ nghĩa nhưng Hegel cũng đã nêu 
ra được một số quan niệm hợp lý về qui tắc đạo đức, về ý 
nghĩa của đời sống con người... 


Gia đình, một thành tế không thể không xem xét khí 
nghiên cứu về xã hội. Hegel khảo cứu gia đình từ ba trắc diện 
đó là: hôn nhân, tài sản và giáo dục. 

Hegel phản đối quan niệm của Kant xem hôn nhân chỉ là 
một quan hệ thôa thuận. Đó là một quan niệm sỉ nhục, làm 
mất đi yếu tố người trong sự tồn tại của người. “Trong hôn 
nhân tính xác định thuần túy tự nhiên về giới đã tìm thấy 
được ý nghĩa trí tuệ và đạo đức nhờ tính hợp lý (pháp lý - 
NTD) của nó”. Theo Hegel, hôn nhân không thể là quan hệ 


1.. Luận điểm nồi tiếng này, ở trong lời tựa cuốn Triết học pháp quyền. 
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cưỡng bức, trao đổi mà là sự hội tụ của tình yêu, đạo đức và 
pháp lý. 

Khi xác định phận sự của các thành viên trong gia đình 
Hegel phân định: người phụ nữ có thiên chức là sống cho gia 
đình, vì gia đình, bởi vậy việc học hành và học vấn của người 
phụ nữ là để giúp cho người phụ nữ làm tốt hơn thiên chức 
của họ, chứ không phải để làm khoa học; người đàn ông là 
người quản lý, điều khiển, đại diện về mặt pháp lý các tài sản 
của gia đình và phải chăm lo đáp ứng nhu cầu của các thành. 
viên. Đối với can cái phải xem giáo dục làm trọng và trong 
giáo dục phải lấy kỳ luật làm đầu, loại bỏ những ham thích 
tùy tiện của con trẻ và đặc biệt không được yếu đuối, thuần 
túy tình cảm mà xem nhẹ các biện pháp khác. 

Xã hội công dân l 

Theo Hegel chỉ mới được tạo ra trong thế giới hiện đại và 
là một trong những hình thức của quan hệ đạo đức. Đó là 
“vương quốc tỉnh thần của loài vật”, ờ đó “mỗi người chỉ lấy 
bản thân mình làm mục đích còn tất cả những người khác 
mình thì chẳng là cái gì”. 

'Từ phương điện nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu, Hegel chỉ 
ra rằng con vật cũng có nhu cầu của nó nhưng các công cụ, 
phương tiện, cách thức thỏa măn các nhu cầu hạn chế đó lại 
hết. sức hạn hẹp. Trong khi đó thì nhu cầu con người là cực kỳ 


1.. Xã hỗi công dân, thuật ngữ triết học trước Marx, bắt đầu tử thể kỷ XVIII. Theo 
nghĩa rộng dùng để chỉ những quan hệ xã hội. Theo nghĩa hạp là những 
quan hệ về mặt tài sản. 
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phong phú và da dạng, dường như không giới hạn. Và để thỏa 
mãn những nhu cầu của mình, con người không dừng lại ở 
bất cứ loại công cụ nào, bất cứ tiện nghi nào. Đó là một quá 
trình tiếp diễn, liên tục không biên giới. Ở diểm này, Hegel có 
'một nhận xét sắc sảo, biện chứng và tính hai mặt của một 
nhu cầu. Ông viết “Nhu cầu trờ thành lợi ích không chỉ đối với 
những ai trực tiếp sử dụng nó, mà có khi, còn hơn thế nữa, trở 
thành nhu cầu, thành lợi ích đối với những người tìm được lợi 
lộc nhờ sản xuất thứ tiện nghi đó”. Cái trục để gắn kết mọi 
người với nhau là trong khi người ta theo đuổi những lợi ích, 
những mục tiêu thuần túy cá nhân và cố gắng để đạt được 
mục tiêu đó thì chẳng khác gì “trăm suối đều đổ về sông, trăm 
sông đều chảy vẻ biển” mà không biết, nghĩa là người ta đã 
cùng nhau thực hiện mục tiêu chung một cách không tự giác. 
Và các mục tiêu chung đến lượt nó lại thúc đẩy việc hiện thực 
hóa mụe tiêu riêng kia. Bởi vậy chính sự tương tác qua lại, sự 
lệ thuộc và qui định lẫn nhau một cách phổ biến giữa các nhu 
cầu, các công cụ và các phương thức thöa mãn nhu cầu đã làm 
cho nhu cầu và con người có bản tính xã hội. 


Lao động là nhân tố sống còn đối với việc hình thành các 
phẩm chất và năng lực của con người. Thông qua lao dộng, 
can người phát triển các năng lực thực tiễn cần thiết như khả 
năng suy nghĩ, ghỉ nhớ, thói quen, tính tự kiểm chế, tính kỷ 
luật. Đó cũng là quá trình con người tìm kiếm và chế tạo 
những phương tiện, công cụ thỏa mãn nhu cầu của mình. “Mô 
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hôi và lao động của con người đã tìm kiếm cho con người 
những phương tiện để thòa mãn các nhu cầu của con người””. 
Tuy vậy song song với việc kiến tạo ra các công cụ, phương 
tiện, các năng lực phẩm chất của con người, thì lao động cũng 
rèn giũa ra chính những phương cách để giới hạn tính sáng 
tạo tự do của con người. Tiêu biểu nhất là trong phân công lao 
động. 


Nhờ có phân công lao động rnà thao tác lao động ởã được 
đơn giản hóa, người lao động có điều kiện hoạt động khéo léo 
tỉnh xảo hơn, sản phẩm lao động làm ra nhiều hơn. Nhưng 
phân công lao đông, mặt khác lại tạo ra sự lệ thuộc, quan hệ 
ràng buộc lẫn nhau giữa những người lao động, trở thành 
những thao tác máy móc, mất tự do và sáng tạo. Mọi người 
đều lệ thuộc vào nhau, mọi người là công cụ của nhau. Người 
lao động trở thành một phần tử bé nhỏ trong một tập hợp vô 
cùng phức tạp. Lao động trong chừng mực nào đó đã tạo nên 
sự què quặt ở con người. 


Quan niệm về lao động của Hegel đã phản ánh tính chất. 
biến đổi của lao động trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Ông đã 
nhận thấy một nghịch lý của con người trong lao động. Tính 
biện chứng của vấn đẻ được rút ra là: chính nghịch lý lại phải 
được xem là động lực của sự phát triển. Như các quan niệm 
khác, Hegel cũng vẫn chỉ dừng lại ở mức dự báo, hoặc nhận ra 


1.. Dẫn theo PGS. Bùi Thanh Quất. Tập bài giảng lịch sử triết học, NXB Chỉnh 
trì Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 267. 


` 
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vấn đề, còn giải quyết triệt để khoa học nghịch lý này thì phải 
chờ đến Marx. 


Những mâu thuẫn căng thẳng trong xã hội là nguồn gốc 
trực tiếp dẫn đến sự xuất hiện nhà nước, Hagel viết “Một nhà 
nước dích thực và một chính phủ đích thực thì chỉ xuất hiện 
khi đã tổn tại sự khác biệt giữa các đẳng cấp, khi mà sự giầu 
có và sự nghèo đói cùng quẫn đã trở nên quá lớn và khi mà đã 
xuất hiện những mối quan hệ trong đó số đông dân cư không 
thể thòa mãn được các nhu cầu của họ. 


Khởi đầu nhà nước tổn tại nhằm dàn xếp và dung hòa 
mâu thuẫn nhưng “sư tôn tại của nhà nước, đó là hành trình 
của Thượng đế trên thế giới. Cơ sở của nhà nước là sức mạnh 
của lý tính tự thể hiện mình như một ý chí". 


Nhà nước trở thành “hiện thực của ý niệm đạo dức”, vì 
thế quan niệm về nhà nước của Hegel đối nghịch thuyết pháp 
quyền tự nhiên thịnh hành ở phương Tây thế kỷ XVII - XVIII 
với các tên tuổi như Spinoza, Locke, Rousseau, Montesquieu, 
Holbach và thậm chí cả Kant. 


Hegel phân chia nhà nước thành quyền lập pháp, quyền 
tư pháp và quyền quốc vương. Trong đó quyền quốc vương “là 


1.. Dân theo PGS. Bùi Thanh Quất. Tập bài giảng lịch sử triết hoc. NXB Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr. 267. 
2. Hegel. Toàn tập. L - M, 1934, T. 7, tr. 268. 
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tột đỉnh và là cơ sở nền tảng của chính trị của nhà nước quân 
chủ lập hiến”, 


Marx đã vạch rõ bản chất của quan niệm trên là “Hegel 
muốn có một đẳng cấp thời trung cổ nhưng lại ở trong ý niệm 
hiện đại của quyền lập pháp và ông muốn có một quyền lập 
pháp hiện đại nhưng lại lồng vào trong hệ thống dẳng cấp 
thời trung cổ”. 


Cái mà Hegel gọi là quyền lực của chính phủ không đáng 
được gọi là sự phân tích triết học. Đại bộ phận những đoạn ấy 
có thể đem y nguyên từng chữ mặt đặt vào pháp luật của nước 
Phể”. 


Còn Lênin thì kết luận “Hegel là người sùng bái nhà 
nước chuyên chế Phổ. Ông đã đứng ở địa vị giáo sư trường đại 
học Berlin mà phụng sự nó..."”. 


Gia đình, xã hội công dân và nhà nước đó là hành trình 
tarn đoạn thức của tỉnh thần khách quan. Trong đó gia đình 
và xã hội công dân là những hình thức hữu hạn của tỉnh thần 
khách quan, con nhà nước là hình thức vô hạn, là chân lý của 
những hình thức hữu hạn đó. 


Quan niệm về nhà nước của Hegel không vượt ra khôi 
lập trường của một triết gia nhà nước, do vậy việc Hegel 
1.. Dẫn theo PSG. Bùi Thanh Quất, Sđu, tr. 269. 

2.. Mác và Ängghen Toàn tập. T. 1. tr. 268, 330. 
3. Mác và Ăngghen Toản tập. . 1. tr. 268, 330. 
4. V.I.Lânh. Toàn tập T. 2, tr. 7. 
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khẳng định nhà nước Phổ là hiện thân cao nhất của tỉnh thần 
khách quan, xóa mờ bản chất giai cấp của nhà nước, bằng 
cách cho rằng cơ sở của nhà nước là tình thần của dân tộc 
đang hiện hình trong ý thức các công dân là một quan niệm 
không đi ra ngoài trật tự của nhà triết học nhất nguyên duy 
tâm khách quan này. 


Trên tổng thể, Lênin dã đánh giá Triết học lịch sử của 
Hegel như sau: “Nói chung Triết học lịch sử mang lại rất ít - 
điều đó dễ hiểu vì rằng chính ở đây, chính trong lĩnh vực này, 
trong khoa hoc này, Mác và Ăngghen đã bước một bước rất 
xa. Ở đây Hegel trở nên cằn cỗi nhất và đã biến thành mật 
thứ đồ cổ", 


"Theo quan điểm của chủ nghĩa duy tâm khách quan của 
Hegel thì lịch sử của loài người là sự thể hiện của “tỉnh thần 
trong thời gian, cũng giống như là ý niệm, với tính cách là tư 
nhiên được biểu hiện trong không gian”? vì vậy, Engel trong 
Hệ tư tường Đức đã khẳng định “Lịch sử đã trở thành lịch sử 
giản đơn của những thành kiến, đã trở thành câu chuyện 
hoang dường về những thần linh và ma qu?”. 


Sau đây là một vài quan điểm cần bàn thêm về Triết học 
tỉnh thần: 


Thứ nhất về vai trò của cá nhân trong lịch sử. Theo 
Hegel cá nhân là công cụ thể hiện của Tinh thần thế giới. 


1. Sđd, T. 29, tr. 226. 
2. Hggel Toàn tập. 1 -M, 1934, T. 8, tr. 69. 


490 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Tổng thể các thành viên trong xã hội được cấu thành từ hai 
nhóm cá nhân sản xuất và cá nhân có tính lịch sử toàn thế 

Cá nhân sản xuất là những người lấy lợi ích riêng của 
mình làm mục tiêu và động cơ của hành động. Sứ mệnh của 
họ là duy trì và tái sản xuất ra những điều kiện cần thiết cho 
xã hội. Nhờ hoạt động của họ mà xã hội tên tại, bảo tần và lặp 
lại được tất cả những gì mà cơn người đã sáng tạo ra. Giá trị 
của cá nhân được thể hiện ở chỗ là sự biểu hiện của tỉnh thần 
dân tộc, vì thế cá nhân là chỉ số trình độ phát triển của một 
dân tộc. 


Tuy vậy, Hegel không xem dục vọng và động cơ của cá 
nhân là nguyên nhân cuối cùng của lịch sử - động lực đó 
không tổn tại trong hiện thực mà ở trong ý niệm, trong tỉnh 
thần, vì vậy khi dục vọng cá nhân mâu thuẫn với tất yếu lịch 
sử thì cá nhân phải đặt lên bàn cân của nhận thức để tự điều 
chỉnh, tự giải quyết để vượt qua mâu thuẫn. 


Tương tự như các cá nhân sản xuất, những cá nhân có 
tính lịch sử toàn thế giới cũng như là các phương diện và các 
công cụ của lý tính thế giới. Những cá nhân có tính lịch sử 
toàn thế giới không gì khác hơn đó chính là những vĩ nhân. 
Như vậy vĩ nhân và những người lao động bình thường (cá 
nhân sản xuất) cùng chung vai làm nên lịch sử với tư cách 
lịch sử là cái biểu hiện của tỉnh thần trong thời gian. Việc 
xuất hiện các vĩ nhân mang tính qui luật chứ không phải là 
ngẫu nhiên. 
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Ở đây Hegel đã nhận thấy mối quan hệ giữa vĩ nhân và 
thời đại, vai trò của vĩ nhân trong lịch sử. Ông viết: “Thời đại 
đã tạo ra các vĩ nhân ấy trong chừng mực mà bản thân thời 
đại đã được các vĩ nhân ấy tạo ra. Những vĩ nhân ây là công 
cụ của tỉnh thần thơi đại họ và tỉnh thần dân tộc họ, trong 
chừng mực mà ngược lại chính bản thân họ đã là công cụ cho 
những người anh hùng này thực hiện các hoạt động của họ” ¿ 


Tuy vậy vì đứng trên lập trường duy tâm nên Hegel vẫn 
không thể hiểu được nguồn gốc và nguyên nhân làm nên sức 
mạnh của vĩ nhân. Chúng cùng tên tại với con người ở trong 
đời sống thực, chứ không phải ở trên mây như Hegel quan 
niệm. Và cũng không đánh giá đúng mức vai trò sản xuất vật. 
chất của người lao động đối với sự tần tại, phát triển của xã 
hội, mặc dù ông đã từng khẳng định hoạt động thực tiễn cao 
hơn lý luận. 


Thứ hai, lịch sử là sự tiến bộ trong ý thức về tự do. Từ 
quan niệm cho rằng sự phát triển của tự do là tiêu chí để 
phân định các thời đại là chuẩn mực để so sánh dân tộc này 
với dân tộc khác, Hegel đã chia lịch sử thế giới lam bốn thời 
kỳ là: 

1. Thời kỳ tiền sử: không ai tự do; 


2. Thời kỳ phương Đông cổ đại (bao gồm Trung Quốc, Ấn 
Độ, Ai Cập). Đây là thế giới của các vương quốc trong vương 
quếc (chế độ quân chủ). Chỉ có một người tự do, nhưng chính 


1. PGS. Bủi Thanh Quát. Sđd, tr. 277. 
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người ấy lại là kê độc tài. Điểm chung của các dân tộc phương 
Đông là không biết con người tự nó là một thực thể tự do. 


3. Thời kỳ Hi Lạp La Mã cổ đại. Đây là thời kỳ của chế độ 
dân chủ quí tộc. Chỉ có một số người được tự đo. 


Theo Hegel về mặt tình thần, những người Hi Lạp cổ đại 
còn lệ thuộc vào những điều kiện tự nhiên mà họ vừa mới 
thoát ra để làm người. Vì vậy chủ thể Hi Lạp vẫn chưa nhải là 
một cá thể tự do mà chỉ là một cá thể tự nhiên đã phát triển 
tới trình độ tự do. La Mã đã hình thành nên các cá nhân với 
tư cách là con người của các quan hệ pháp quyền. Tỉnh thần 
đã nằm trong trạng thái bị phân xẻ, vì vậy lối thoát mà nó có 
thể tìm thấy là triết học và Thiên chúa giáo. 


4. Thời kỳ Germain (Giéc manh). Theo Hegel chỉ có các 
dân tộc Giécmanh vươn tới được tự do là thuộc tính cắn bản 
của bản tính con người, con người tự nó là một thực thể tự do. 
Như vây là chỉ có các đân tộc Giécmanh là đạt tới trình độ tự 
đo theo đúng nghĩa của khái niệm này. Tất cả mọi người đều 
có thể tự nhận thức, tự triển khai mình một cách hoàn hảo, vì 
thế tất cả mọi người đều được tư do. Quan niệm về tự do của 
Hegel là duy tâm “Tự đo của con người thể hiện trong sự hiểu 
biết và lam theo ý Chứa””. 

Từ lập trường khách quan và khoa học dễ dàng nhận 
thấy sự đóng góp của Hegel ở chỗ ông đã hiểu tự do là chỉ số 


1.. GS. TS. Nguyễn Hữu Vưi (chủ biền). Lịch sử triết học. NXB Chính trị Quốc 
gia, 2002, r. 458. 
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trình độ giải phóng con người và chính phục tự nhiên là thước 
đo để đánh giá sự tiến bộ của lịch sử. Đó là một trong những 
điểm sáng quí báu được Marx ghi nhận và phát triển sau này 
trong học thuyết duy vật về lịch sử của Marx. 

Tất nhiên ở đây cũng xin lưu ý một điều rằng triết học 
Marx không phải đơn thuần là sự tiếp tục triết học của Hegel 
về mặt lượng như một số người từng lầm tưởng. Marx không 
chỉ lột bồ cái võ duy tâm của triết học Hegel mà còn sáng tạo 
ra một phương pháp duy vật chủ nghĩa mới, trên nền tảng 
của khoa học. Về điều này Marx đã từng giải thích rõ trong 
Tư bản: “Phương pháp biện chứng của tôi không những khác 
với phương pháp của Hegel về căn bản mà còn tuyệt đối 
ngược lại phương pháp ấy nữa. Với Hegel quá trình của tư 
duy mà ông đã nhân cách hóa đi và gọi là ý niệm, là chúa sáng 
tạo ra giới hiện thực, giới hiện thực này chỉ là hình thức biểu 
hiện bên ngoài của ý niệm. Đổi với tôi, ngược lại, quá trình tư 
duy chỉ là phân ánh của sự vận động thực tại được chuyển vào 
và đặt trong óc của con người”. 

Về nghệ thuật, tôn giáo và triết học. 


Đây chính là phần thứ ba trong Triết học tinh thần của 
Hegel, học thuyết về tỉnh thần tuyệt đối như là nấc thang cao 
nhất của sự tự nhận thức, của ý niệm tuyệt đối. 

Tính đặc thù được thể hiện ở đây là: trong nghệ thuật 
tỉnh thần tuyệt đối được hiện ra bằng hình ảnh, tôn giáo bằng 
biểu tượng và triết học bằng khái niệm. 

Triết học nghệ thuật, hay còn gọi là mỹ học của Hegel có 
ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của mỹ học thế giới. Theo 
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ông cái đẹp là biểu hiện đặc biêt của ý niệm tuyệt đối tần tại 
trong khái niệm đẹp, trước khi biểu hiện trong giới tự nhiên. 
Dấu hiệu để nhận biết cái đẹp ở trong giới tự nhiên là cân 
xứng, hòa hợp và có tính qui luật. 


Từ quan niệm phương Đông là quá khứ của lịch sử, 
Hegel đi đến khẳng định sai lầm là nghệ thuật của phương 
Đông không con khả năng phát triển nữa. 


Hegel phân thành năm hình thức nghệ thuật chủ yếu là: 
kiến trúc (đặc trưng cho nghệ thuật tượng trưng của phương 
Đông): Điêu khắc (biểu tượng của nghệ thuật cổ điển); Hội 
họa. Cả ba hình thức nghệ thuật này có một điểm chung là 
thể hiên ý niêm đẹp trong những hình thức vật chất và Hegel 
xem đây là điểm hạn chế. Âm nhạc (mang nặng màu sắc chủ 
quan khiến cảm xúc của con người trở nên phiến diện) và Thi 
ca - là hình thức hoàn chỉnh nhất để điễn tả bản chất tỉnh 
thần. 


Trong quan niệm về nghệ thuật, Hegel đã tiếp cận được 
tư tưởng là sự phát triển của nghệ thuật không thể tách rời 
những điều kiện lịch sử - xã hội. Vì vậy, nghệ thuật là một 
phương thức nhận thức những lợi ích sâu xa của con người. 


Triết học là hình thức cuối cùng của tỉnh thần tuyệt đối. 
Lịch sử triết học không phải là một cái kho chứa ý kiến của 
các nhà triết học, hoặc là tổng số các hệ thống triết học giản 
đơn mà lịch sử tất yếu của sự nhận thức về bản thân của tỉnh 
thần tuyệt đối, là sự phát triển của chân lý. Mỗi hệ thống 
triết học là một giai đoạn lịch sử của chân lý. 
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Như vậy, từ Lịch sử triết học, “một trong những tác 
phẩm thiên tài nhất của Hegel”, như đánh giá của Engel, 
Hegel đã đặt ra vấn để dúng đắn là phải xem xét triết học 
trong sự phát triển của nó. Tự điều này đã trở thành sự bác bỏ 
các quan niệm siêu hình thế kỷ XVII - thế kỳ XVII về cùng 
một đối tượng tiếp cận. 


Tuy vậy, sự dánh giá của Hegel về các hệ thống trong lịch 
sử lại không đúng tỉnh thần mà ông đã nêu trên. Theo ông, 
đưới vòm trời này chỉ có hai dân tộc triết học đó là Hi Lạp của 
quá khứ và nước Đức của ngày nay. Và ông có con mắt hẹp hồi 
khi đánh giá về các nhà duy vật cổ dai. 


Trong bức thư gửi cho Nithamơ ngày 8-8-1807, Hegel có 
viết: “Con người vĩ đại bắt mọi người phải giải thích mình”. 
Hegel làm được điều đó. Nhưng điều quan trọng nhất, may 
rnắn nhất đối với nhà triết học lừng đanh này là ông đã được 
một bậc thiên tài của nhân loại, một khối óc tuyệt hảo của 
loài người tiếp nhận, phát triển, làm biến đổi về chất những 
tư duy của ông. 

Sự vĩ đại của một tư tưởng không phải ở tính chất tự sinh 
mà ở phát kiến, lý giải và vận dụng. Mợi tư tưởng dù vĩ đại 
đến đâu cũng chỉ là những vòng hào quang giả tạo nếu như 
nó không bén rễ được trong đời sống thực tiễn con người. 
Marx - nhà tư tường vĩ đại nhất của thế kỳ XX, nhà triết học 
“bất khả thể vượt qua” (Sartre) đã trở thành ân nhân của 
triết học Hegel. Đó là dấu hiệu để phân biệt giữa thiên tài với 
thiên tài của thiên tài, 
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1L 6. LỤUDWIG FEUERBACH (1804 - 1872, 
“Chân lý không phải là chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa 
đuy tâm..., chán lý là nhân bản học” 
(Feuerbach) 
Lút-vic-Phoi-ơ-bắc là triết gia duy vật kiệt xuất người 


Đức. Chủ nghĩa duy vật của ông Tà một trong những di sản tư 
tưởng mà Mác và Ăngghen dã kế thừa. 


Feuerbach sinh ngày 28-7-1804 tại Landsshut (xứ 
Baviere) trong một gia đình trí thức. Cha ông là một luật sự 
nổi tiếng được phong tước hiệu quý tộc... 


Ông học triết học ờ Đại học tổng hợp Berlin, thầy dạy 
triết học của Feuerbach là Hêghen. Lúc đầu ông tham gia 
phái Hêghen trẻ nhưng sau đó tách ra khỏi phái này, xây 
dựng hệ thống triết học riêng của mình và trữ thành một 
trong những người phê phán Hêghen gay gắt nhất. 


Các tác phẩm chính là: 

- Bàn uê sự chết uà bất tử (1830) 

- Phê phán triết hoc Hêghen (1839) 

- Bản chất dạo Thiên chúa (1841) 

- Đề cương mở đầu cho sự cải cách triết bọc (1842) 

- Những nguyên lý cơ bản của triết học tương lai (1842) 
- Bản chất tôn giáo (1845) 


Triết học của Feuerbach là sự kế tục tư tường duy vật 
của 8pinoza, Diderot, Holbach, La Mettrie... Ông đã khôi 
phục lại địa vị xứng đáng cho chủ nghĩa duy vật. Theo đánh 
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giá của Marx thì Feuerbach đã thay thế triết học tư biện say 
rượu bằng triết học tỉnh táo. 

VỀ THẾ GIỚI 

Giới tự nhiên với Feuerbach là tổn tại không phụ thuộc 
vào ý thức, không phụ thuộc vào bất cứ hệ thống triết học 
nào. Tự nhiên là chiếc nôi của loài người. Con người sinh ra 
và lớn lên từ đây. 

Tự nhiên thống nhất ở tính vật chất “Tự nhiên là hữu 
hình, là vật chất, là có thể cảm giác được”. 

Vật chất không do ai sáng tạo ra, vât chất là vĩnh viễn và 
vô hạn. Khi giải thích về nguyên nhân của tự nhiên phải tìm 
ở trong tự nhiên, không cần viện dẫn đến những cái xa xôi. Tự 
nhiên là cội nguồn của tư duy “đi từ chỗ không có tư tưởng 
đến chỗ có trí tuệ, đó là con đường thông minh trong đời sống 
hàng ngày, nhưng i từ chỗ trí tuệ đến chỗ không còn trí tuệ 
thì đó là con đường dẫn thẳng đến nhà thương điên của thần 
học”. 

Tự nhiên là phong phú và đa dạng, là biểu hiện muôn 
hình vạn trạng của vật chất. Tuy vậy thông qua giác quan 
của mình, con người có thể cảm nhận được chúng. “Tôi cho tư 
nhiên là toàn bộ những lực lượng, những sự vật và những 
thực thể có thể cảm giác được mà người ta coi là cái không có 
tính chất người để tự phân biệt với mình... hay là dùng chữ 
một cách thực tiễn thì tự nhiên là tất cả những cái gì, không 


1.. Feuerbach - Tuyển lập các tác phẩm triết học. T. 1, tr. 2002. 
2. Sđủ, T. 2, tr. 433. 
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kể dến lơi, những chỉ giáo siêu tự nhiên của tín ngưỡng hữu 
thần, hiên ra một cách trực tiếp đối với giác quan con người, 
với tính cách là cơ sở, là đối tượng của đời sống con người. 

Tự nhiên là.ánh sáng, điện, từ, khí trời, nước, lửa, biển, 
động vật, thực vật và con người trong chừng rực nó là một 
sinh vật hoạt động một cách không tự do, không giác ngộ với 
thuật ngữ tự nhiên tôi không muốn ám chỉ cái gì hơn nữa, 
không muốn ám chỉ cái gì thần bí, cái gì mơ hồ, cái gì thuộc về 
thần học cả". 


Như vậy, sự phong phú của giới tự nhiên không thể qui 
về các vật chất ban đầu, đơn chất chung chưng nào đó được. 
Feuerbach phản đối quan niệm của Kant cho rằng các qui 
tuật của tự nhiên là kết quả của hoạt động của lý trí con 
người. Theo ông, về điều này phải hiểu ngược lại. Không có 
cái gì xây ra trong tự nhiên mà không mang tính qui luật, vì 
tất cả các sự vật hiện tượng đều nằm trong sư tác động lẫn 
nhau, đều là tương đối, đều đồng thời là kết quả, đồng thời là 
nguyên nhân... Theo nghĩa đó, mặc nhiên Feuerbach đã 
khẳng định sự tên tại khách quan của các qui luật trong giới 
tự nhiên, tính khách quan của quan hệ nhân quả. 

Giới tự nhiên là vĩnh hằng, chỉ có những sự vật hiện 
tượng cụ thể là có bắt đầu và kết thúc trong thời gian, giới tự 
nhiên là vô tận trong không gian. Không gian và thời gian tổn 


1. Sđơ, T. 1, tr. 690 - 681. 
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tại khách quan, không có vật chất tổn tại của bên ngoài 
không gian và thời gian. 

Mặc dù Feuerbach có đề cập đến sự phát triển của giới tự 
nhiên, nhưng quan niệm về phát triển của ông vẫn mang 
tính siêu hình vì ông không chú ý đến tính biện chứng của tự 
nhiên như mâu thuân, lượng - chất, phủ dịnh... là những cái 
khách quan vốn có của giới tự nhiên. Theo Lênin đánh giá thì 
các quan điểm triết học của Feuerbacbh vả thế giới là rõ ràng 
nhưng còn nông cạn, chưa sâu. 


VỀ CON NGƯỜI VÀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI 


Phoiơ-bắc gọi triết học của ông là triết học nhân bản vì 
theo ông đây là hệ thống triết học xuất phát từ con người và 
lấy con người làm trung tâm. 


Lúc đầu giống như các triết gia khác, ông đã tìm kiếm và 
trao gửi các nguyên ly triết học của mình cho Thiên chúa, cho 
lý trí. Thực tế cho ông thấy, đó là những quan niệm sai lầm. 


Con người của Phoiơ-bắc là con người có năng lực tư duy, 
khả năng quan sát, hiện hữu bằng xương, bằng thịt trong 
không gian và thời gian. 

Ông kịch liệt phẽ phán các nhà triết học duy tàm và nhị 
nguyên luận đã tìm cách chia cắt con người thực thể sinh học 
thống nhất thành phần hồn và phần xác, hoặc đồng nhất bản 
chất con người với lại ý thức. Vì vậy nhiệm vụ của chủ nghĩa 
duy vật nhân bản là phải xóa bỏ sự tách biệt này bằng việc 
xác lập bản chất của con người là một cái gì đó thống nhất và 
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trọn vẹn. Nhiệm vụ này đã trở thành một trong những 
nguyên lý quan trọng của chủ nghĩa duy vật nhân bản. 


Con người đó là sự thống nhất giữa cơ thể người (vật 
chất) và tư duy (tức tính thần) trong đó cơ thể là nền tảng của 
lý tính. Từ sự thống nhất này, Feuerbach đi đến khẳng định ý 
thức của con người chỉ là chức năng và thuộc tính của một 
dạng vật chất tổ chức cao đó là óc người. “Quan hệ thực sự 
giữa tư duy và tần tại là: tổn tại - chủ thể, tư duy - thuộc thể”. 
Nhưng từ luận điểm duy vật này, Feuerbacb lại biến vấn đề 
cơ bản của triết học thành mối quan hệ giữa các ngành 
nghiên cứu về sình lý người “Triết học mới biến con người, kể 
cả giới tự nhiên với tư cách là nên tảng của con người, thành 
đối tượng duy nhất, phổ biến, cao nhất của triết học, do đó 
cũng biến nhân loại học, kể cả sinh lý học, thành khoa học 
phổ biến”. 

Luận điểm này đã chỉ rõ Feuerbach vẫn chưa vượt khỏi 
những quan niệm tầm thường, phiến điện đương thời để xem 
xét và giải quyết vấn đề cơ bản của triết học môt cách thực sự 
khoa học. Vì vậy, cuối cùng là “chân lý không phải là chủ 
nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm, không phải là sinh lý 
học hay tâm lý học. Chân lý chỉ là nhân bản học”. 


Con người của Feuerbach là sản phẩm của tự nhiên, là 
cái gương của vũ trụ. Về mặt xã hội, con người có bản chất 
cộng đông. Những điều kiện sống, môi trường và hoàn cảnh 
có tác động không nhỏ đến tư duy và ý thức của con người. 
Giống như kê ở trong cung điện sẽ suy nghĩ khác những người 
ở trong búp lều gianh. Đổi nghèo trong xác thân thì sẽ dẫn 
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đến nghèo nàn, hạn hẹp trong trí óc, hờ hững trong đạo đức 
quan niệm. 


Con người của Feuerbach có ba đặc trưng: lý tính, ý chí 
và tình cảm (con tìm): “Trong ý chí, tư duy và tình cằm hàm 
chứa bản chất tối cao tuyệt đối của con người, như con người 
và mục đích tần tại của nó. Con người sống để nhận thức, để 
yêu và để ham muốn (tác giả nhấn mạnh). Nhưng mục đích 
của lý tính là đểTàm gì? Là lý tính; của tình yêu là gì? Là tình 
yêu; của ý chí la gì? Là tự do ham muốn để ham muốn, nghĩa 
la muốn tư do... Cái tổn tại vì chính mình là hoàn toàn đúng 
dắn, cái thần thánh”, chính vì thế, bản chất của con người là 
tống thể các khát vọng khả năng, nhu cầu, ham muốn. 


Con người của Feuerbach là con người chỉ được xem xét 
trong tính cá thể, mọi người đều có nét đị biệt vì vậy bản chất 
của con người rất da dạng. “Tất cà chúng ta là những con 
người nhưng mỗi người lại là một người khác”. 

Quan niệm của Phoiơbắc về bản chất con người có nhiều 
diểm hợp lý. Thứ nhất, con người và xã hội loài người là sân 
phẩm của tự nhiên. Thứ hai, đã để cao tính cá thể của mỗi con 
người, thể hiện được nguyện vọng của giai cấp tư sản Đức lúc 
bấy giờ muốn đấu tranh để giải phóng nhân cách cá nhân con 
người khỏi những trật tự hà khắc của nền chuyên chế phong 
kiến. Tuy vậy quan niệm về con người của Phoiobắc còn 
nhiều điểm hạn chế, cụ thể là: 


- Con người của Feuerbach chỉ là con người sinh vật. Một 
sinh vật hữu tình, đau khổ và túng thiếu. Trong sư thống 
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nhất giữa con người với giới tự nhiên thì con người chỉ là một 
phần tử phục tùng tư nhiên một cách thụ động. 

Mặc dù Feuerbach từng khẳng định về con người là “Tôi 
chỉ đưa ra một điểm, nhưng đây là điểm cốt tử... Theo ý kiến 
tôi, tính cá thể bao hàm toàn bộ con người, bản chất của con 
người là một bản chất chung và hản thân nó là bản chất cá 
thể”. Nhưng con người của Feuerbach cũng vẫn chỉ là con 
người trừu tượng, con người phi lịch sử, phi giai cấp, phi dân 
tộc. 

feuerbach không thấy con người tồn tại trong sự phụ 
thuộc các quan hệ xã hội và cũng không nhận thấy rằng con 
người có thể thông qua các công cụ lao động tác động vào giới 
tự nhiên, gây biến đổi bộ mặt của giới tự nhiên, làm cho giới 
tự nhiên thích ứng với nhu cầu của con người. 

Bàn về hoạt động của con người, Feuerbach chỉ giới hạn 
trong hoạt động của các giác quan mà quên mất hoạt động 
thực tiễn của con người, Vì thế chỉ là lý luận về sự thỏa mãn 
những nhu cầu cảm tính của con người nói chung không phụ 
thuộc vào hình thái lịch sử. Nói một cách khác, đó là lý luận 
về con người mà con người bị loại ra khỏi những điều kiện 
kinh tế - xã hội và lịch sử. 

Bên cạnh đó, do nhấn mạnh bản chất yêu thương của con 
người Feuerbach đã đấy nó lên thành đối tượng của một tôn 
giáo mới “tôn giáo tình yêu”, một tình yêu vượt lên trên mọi 
giới hạn chỉ vì đã là người thì phải cần yêu và được yêu. 

Tình yêu quả thật là một như cầu chính đáng nhưng ở 
trong xã hội xem quyền sở hữu là quyền thiêng liêng bất khả 
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xâm phạm, thân phận con người phụ thuộc vào địa vị đẳng 
cấp. và dòng họ thì đó là điều bất khả thể..." 'Tình yêu luôn 
luôn và bất cứ ở đâu, đối với Feuerbach cũng là ông thần có 
lắm phép la... và điều đó ở cả trong xã hội đã phân chia thành 
các giai cấp với những quyên lợi hoàn toàn đối lập nhau. Do 
đó mà những ỏdi tích cuối cùng của tính chất cách mạng đã 
biến khỏi triết học của ông và chỉ cồn lại bài hát cổ: Hãy yêu 
nhau đi. Hãy hôn nhau di và không phân biệt trai gái và địa 
vị. Thật là say sưa hòa thuận khắp nơi"(*). 

VỀ NHẬN THÚC LUẬN 


Feuerbach có vai trò to lớn trong việc phát triển các quan 
điểm duy vật về nhận thức. Thông qua việc đấu tranh chống 
chủ nghĩa duy tâm và bất khả tri của Kant ông đã nêu lên 
những nguyên lý cơ bản của nhận thức luận duy vật. 


Feuerbach cho rằng hết sức vô lý khi Kant đặt giới hạn 
tuyệt đối cho nhận thức. Theo ông nhận thức của con người 
không có trở ngại nào là không khắc phục được. Thực tế đã 
minh chứng điều này. Đối tượng của nhận thức là thế giới vật. 
chất tổn tại khách quan và độc lập với ý thức của con người. 
Nhận thức đó là quá trình đi từ đối tượng đến cảm giác, từ 
cảm giác đến tư duy. Sự hiểu biết chỉ la sự phân ánh về sự 
vật, về con người vào ý thức của chúng ta. “Hãy quan sát tự 
nhiên đi, hãy quan sát con người đi, anh sẽ thấy ở đấy, trước 
mất anh những bí mật của triết học”. 


Giới tự nhiên không hề lẩn tránh eon người mà trái lại nó 
luôn muốn mở lòng mình với con người. Các sự vật cảm tính 
và các thuộc tính của chúng con người có thể nhận thức được 
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giống như không khí vào trong thân thể thông qua miệng 
mũi và các lỗ chân lông. Từ đó Feuerbach đi đến kết luận: 
“Con người có vừa đủ các giác quan cần thiết để có thể hiểu 
được toàn bộ thế giới một cách đại thể". 

Cảm giác có liên hệ chặt chẽ với thế giới bên ngoài, là cầu 
nối con người với thế giới khách quan vì cảm giác chỉ là kết 
quả của sự vật bên ngoài tác động đến con người. Con người 
sẽ không có cảm giác nếu không tồn tại sự vật ở bên ngoài. 
Cảm giác là bước khởi đầu của nhận thức. “Không có nước... 
thì cũng không có cảm giác và trước hết là cảm giác về nhu 
cầu dùng nước”. 

Nếu như các nhà triết học khi xây dựng lý luận nhận 
thức thường mắc phải sai lầm là thối phông giai đoạn nhận 
thức cảm tính, hoặc giai đoạn lý tính dẫn đến tuyệt đối hóa 
một mặt của quá trình thống nhất biện chứng thì Feuerbach 
thấy được mối quan hệ chặt chè giữa chúng. “Chúng ta đọc 
cuốn sách của giới tự nhiên bằng các giác quan... nhưng 
chúng ta không dùng giác quan để hiểu nó được”. Theo ông 
nhận thức cảm tính còn nhiều hạn chế vì đó chỉ là quan hê 
của những hiện tượng cá biệt: nhận thức lý tính có nhiệm vụ 
xâu chuỗi, nối liền những cái đơn nhất cá biệt do cảm tính 
mang lại. 


Lý luận nhận thức của Feuerbach còn có nhiều điểm hạn 
chế, đó là còn mang nặng tính tĩnh quan, không thấy được vai 
trò của thực tiễn đối với nhận thức. 

VỀ PHE PHÁN TÔN GIÁO 

Có thể nói trước Marx thì Feuerbach là nhà triết học 

quan tâm nhiều nhất đến lĩnh vực của tôn giáo, băng chứng 
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là ông xem việc phê phán tôn giáo là sự nghiệp quan trọng 
nhất của đời sống. Năm 1830, khi còn là giáo viên của trường 
Éc-lăng-ghen ông đã cho xuất bản cuốn sách Bàn về sự chết, 
và sự bất tử, mặc dù còn đứng trên lập trương vủa Hêghen, 
nhưng ông đà bác bò quan niệm linh hân bất tử, khẳng định 
sự bất. điệt của loài người, của lý trí phổ biến để chống lại 
quan niệm của đạo Thiên chúa về sự bất điệt của cá nhân. 


Năm 1841 Bản chất đạo Thiên chúa ra mất độc giả. Tên 
của Phoiơbắc đã trở thành biểu trưng cho tỉnh thần chống tôn 
giáo. Ảngghen đã nhận xét về tác phẩm này: “Giữa lúc đó tác 
phẩm của Feuerbach Bản chất của đạo Thiên chúa ra đời, chỉ 
một đòn, tác phẩm này đã đánh tan mâu thuẫn ấy và tuyên 
bế một lần nữa sự thắng lợi của chủ nghĩa duy vật một cách 
không úp mở. Tự nhiên tổn tại không phụ thuộc vào bât cứ 
thứ triết học nào. Tự nhiên là cơ sở trên đó chúng ta, những 
con người đã lớn lên, chính chúng ta cũng là sản phẩm của tự 
nhiên. Ngoài tự nhiên và con người, không còn gì nữa cả. Còn 
những vật cao siêu là do ảo tưởng tôn giáo của chúng ta tạo 
ra, cái đó cũng chỉ là những phản ánh kỳ quặc của chính bản 
chất của chúng ta. Bùa mê bị nhấc đi, "hệ thống" bị nổ tung 
lên và bị ném sang một bên, mâu thuẫn được giải quyết chỉ 
giản đơn bằng cách khám phá ra rằng nó chỉ tổn tại ở trong 
trí tưởng tượng. Phải cảrn thụ được ảnh hưởng giải phóng của 
cuốn sách ấy thì mới có được một quan niệm đúng về việc 


f" 


đó”. 


1. Sđd, tr. 348. 
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Theo Feuerbach các điều cần thiết nhất của cái việc phê 
phán tôn giáo phải xuất phát từ quan niệm con người không 
có những tình cảm tôn giáo bẩm sinh vì nếu thừa nhận quan 
niêm này nghĩa là cho rằng trong con người có một cơ quan 
đặc biệt dành cho sự mê tín, đốt nát và lười biếng. Thực tế cho 
thấy, con người chưa bao giờ có một cơ quan như thế. Tôn giáo 
hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử. 


Mặt khác cũng phải phản bác quan niệm cho rằng tôn 
giáo ra đời là ngẫu nhiên và như thế sẽ làm cho cuộc đấu 
tranh chống tôn giáo trở nên tả nhạt, mất hứng thú. Điều 
kiện để tiến hành phê phán tôn giáo là phải xuất phát từ lập 
trường xem những nhầm lẫn, ảo tưởng của tôn giáo có 
nguyên nhân thật sự trong đời sống của con người. Mặc đù 
quan niệm như thế nhưng các công trình nghiên cứu của 
Phoiơbắc lại chủ yếu tập trung vào làm sáng tö những cơ sở 
nhân loại học, tâm lý học của hiện tượng tôn giáo mà không 
để ý đến điều kiện lịch sử cụ thể của vấn đẻ dang thu hút tâm 
trí. 


Nếu những người duy tâm chủ quan cho rằng cảm xúc, 
tâm trạng của con người là những cơ sở cuối cùng của tôn giáo 
thì Feuerbach khẳng định các hiện tượng tự nhiên và ảnh 
hưởng của chúng trong đời sống đã tạo nên tôn giáo. Tự nhiên 
đã bị phản ánh sai lệch vào trong tâm linh của con người. 
Thượng đế lính thiêng chỉ là kết quả đo đầu óc bịa đặt, sức 
mạnh tưởng tượng tạo ra trên nguyên liệu vật chất là giới tự 
nhiên. 


LỊCH SỨ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY 507 


Tưởng tượng là nguên gốc của tôn giáo, là ở chỗ tường 
tượng đã ẩn vào trong tự nhiên những tư tưởng, nhưng khát 
vọng, những cảm xúc mà chỉ con người mới có. Nghĩa là con 
người đã thần thánh hóa tự nhiên bằng những tình cảm của 
chính mình. Vậy thì tôn giáo chỉ là sự miêu tả cái mà con 
người tưởng tượng ra, cái không có trong thực tế. Ông so sánh 
trong tôn giáo có mắt như không, có mà chẳng thấy gì, có là để 
giúp ta thành mù quáng tuyệt vọng. Còn lý trí cũng vậy, giúp 
ta bằng cách làm cho ta không suy nghĩ gì mà trở nên xuấn 
ngốc. 


hi Feuerbach cho rằng nguyện vọng, nhu cầu của con 
người là cơ sở cuối cùng của tôn giáo thì ông đã mở cho mình 
cánh cửa thông đến chủ nghĩa duy tâm trong các quan điểm 
về xã hội chứ không chỉ bất lực, không thể nào giải quyết một 
cách khoa học về tôn giáo. Feuerbach đã biến tôn giáo thành 
một phạm trù vĩnh cửu. Trong quan niệm của ông về tôn giáo 
không ít điểm mâu thuẫn. Một mặt, ông khẳng định tình cảm 
tôn giáo không phải là tình cảm bấm sinh, mặt khác ông lại 
đào bới trong tôn giáo để tìm kiếm những nội dung của đao 
đức vì tôn giáo là nơi thể hiện rõ nhất bản chất tình cảm của 
con người. Theo lôgic đó thì xét cho cùng, tôn giáo là động lực 
phát triển của lịch sử, là căn cứ để phân định các thời kỳ 
trong lịch sử, Và quả thật Feuerbach đã khẳng định như thế. 

Trong khi Feuerbach đòi hãi phải thủ tiêu mọi thứ tôn 
giáo đang tân tại thì ông lại cho rằng cần thiết phải xây đựng 
một kiểu tôn giáo mới “tôn giáo không cá Chúa tôn tại” với con 
người là trung tâm. Ở đó người với người là chúa của nhau, ở 
đó tình yêu nam nữ là nhịp cầu để nối mọi nêo đường của tình 
cảm và quan hệ xã hội. 
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Thực chât trong quan niệm tôn giáo của Feuerbach thì 
tôn giáo chỉ là sự thể hiện bản chất con người dưới hình thức 
thần bí “Tư tưởng và dụng ý của con người như thế nào thì 
Chua chỉ con người như thế. Giá trị của Chúa không vượt quá 
giá trị con người. Ý thức của Chưa là tự ý thức của con người, 
nhận thức của Chúa là tự nhận thức của con người”. 

Feuerbach dã không nhìn thấy nguồn gốc xã hội của tôn 
giáo “Feuerbach không nhìn thấy chính tỉnh thần tôn giáo 
cũng chỉ là sản phẩm của xã hội”. 

QUAN NIỆM VỀ LUẬN LÝ 


Nhân loại học cũng là cơ sở của học thuyết về luân lý. 
'Theo Feuerbach tất cả những hành vi của con người bắt rễ từ 
khát vọng hạnh phúc. Cái điều mà con người mong đạt được 
là cái tất cả. Cái điều mà con người cố tránh là cái xấu. Khi 
đạt được điều tốt, con người trần đầy niềm vưi sướng, thỏa 
mãn còn ngược lại thì con người đau đớn, ân hận. Vì vậy, cảm 
giác là điều kiện đầu tiên của luân lý. Feuerbach muốn xây 
dựng một thứ luân lý vị kỹ, vị kỹ không theo nghĩa nhỏ nhen 
thông thường. Vị kỷ theo nghĩa triết học là không đối lập với 
lợi ích của mọi người, là thước đo của ]òng vị tha, vì thể nó phù 
hợp với “luân lý lành mạnh, giản dị, ngay thẳng, chính trực, 
một thứ luân lý hợp thành nhất thể với bản tính con người, 
chứ không phải thứ luân lý kỳ quặc, đạo đức giả, chỉ linh 
thiêng ở bề ngoài”. 

Điều bịa đặt trong luân lý là có luân lý cá nhân. Luân lý 
là liên hệ. Luân lý chân chính không hề chỉ biết có hạnh phúc 
của mình mà không đếm xỉa đến hạnh phúc của người khác, 
không biết. và không muốn có một thứ hạnh phúc riêng biệt, 
nào tách rời và không phụ thuộc vào hạnh phúc của những 
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người khác... luân lý chính chỉ biết thứ hạnh phúc chung, có 
tính chất tập thể, 

Một nan đề cần giải quyết trong luân lý là mối quan hệ 
giữa cá nhân và xã hội, giữa hạnh phúc và nghĩa vụ. Từ lập 
trường nhân loại học Feuerbach đã lấy tình yêu của con người 
để lý giải. Theo ông sự bất bình đẳng xuất hiện trong xã hội 
chỉ là hiên tượng ngẫu nhiên chệch hướng khỏi bân chất 
người của con người và những hiện tượng này có thể xóa bỏ 
bằng giáo dục hay bằng sự thẩm thấu của tôn giáo mới “tôn 
giáo tình yêu”. 

Giống như quan niệm về con người, luân lý của 
Feuerbach rất trừu tượng, nó vượt ra ngoài những rnâu 
thuần phức tạp của đời sống xã hội, khởi đòng chảy của lịch 
sử “Chính vì thế mà nó không thể áp dụng được bất cứ ở đâu 
và bất cứ lúc nào”. 

* 

Sự hiện hữu của mỗi con người trên đồng chảy của thời 
gian là một lát cắt không dấu vết nhưng ý nghĩa tư tưởng của 
họ sẽ trở thành tài sản của nhần loại bất chấp thời gian, có 
thể nói như vậy với Kant, Schelling, Hegel, Feuerbach những 
học giả lìng danh của nền triết học cổ điển Đức. 

Kant người mở đầu, người sáng lập ra nền triết học cổ 
điển Đức, người đã nêu ra vấn đề về nguồn gốc của những 
khái niệm, những phạm trù và về vai trò của chứng trong tư 
duy khoa học, về vai trò của nhân tố chủ quan trong quá trình 


1. Sđd, tr. 364. 


510 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


nhận thức. Kant đã nêu ra sự khác nhau về chất giữa tư duy 
với tri giác cảm tính, vạch ra những mâu thuẫn giữa những 
phạm trù nhưng vì Kant không thấy những khái niệm chỉ là 
sản phẩm của tri giác cảm tính về thế giới khách quan, và 
cũng không thấy được bước chuyển biện chứng từ cảm tính 
sang tư duy lý luận nên ỏng là triết gia duy tâm chủ quan, 
hướng nhận biết theo bất khả tri. 


Fichte với tham vọng xóa bỏ mâu thuẫn trong hệ thống 
triết học của Kant. Lực và tâm nhiều khi không đồng hành 
với nhau. Fichte đã hất bỏ yếu tố duy vật trong triết thuyết, 
của Kant khi phủ nhận luận cứ về vật - tự - nó. Nhưng Fichte 
lại là người đã thấy được mối quan hệ biện chứng giữa chủ 
thể và khách thể, giữa lý luận với thực tiễn, giữa nhận thức 
và thực tại. Khác với Kant, Fichte coi cái Tôi không chỉ là ý 
thức mà cồn là ý chí. Theo Kant những mâu thuẫn chỉ là sự 
chứng minh cho sự bất lực của lý trí đối với nhận thức thế giới 
vật - tự - nó nhưng với Fichte mâu thuẫn chính là động lực 
nhận thức về bản ngã, và đó là quá trình phát triển của giới 
tự nhiên, của đời sống xã hội. 

Từ lập trương duy tâm khách quan 6chelling tìm cách 
khắc phục duy tâm chủ quan của Kant và chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan của Fichte. Trong triết học của Schelling tự nhiên 
chỉ là trạng thái vô thức của tình thần thế giới. Ý thức và thực 
tại, chủ thể và khách thể đồng nhất với nhau. 


Hegel người đã có công lao to lớn trong việc phát triển 
phép biện chứng, mặc dù nền tảng của nó là duy tâm “Hegel 
la người đầu tiên đã trình bày một bức tranh đầy dủ và có ý 
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thức về những hình thức chung của sự vận động biện chứng” 
(Marx) 


Hegel đã phê phán sâu sắc bất khả tri luận của Kant, 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan của Fichte và xu hướng phản trí 
tuệ của Schelling. Từ lập trường khách quan Hegel giải thích 
về Ý niệm tuyệt đối. Sự tự nhận thức của ý niệm tuyệt đối là 
quá trình phát triển có tính lịch sử của tự nhiên, của xã hội. 
Mặc dù thần bí hóa sự phát triển biện chứng và tư duy lôgic 
nhưng Hegel dã dự đoán được sự thống nhất giữa biện chứng 
khách quan và biện chứng chủ quan, giữa biện chứng lôgïc và 
nhận thức luận. 


Tình thần về biện chứng của Hegel mâu thuẫn với hệ 
thống triết học của ông. Điều này đã dẫn đến những quan 
niệm sai lầm không tránh khỏi về hiện thực, làm giảm thiểu 
giá trị nhưng nguyên lý biện chứng của ông, 

Feuerbach người đại diện cuối cùng của triết học cổ điển 
Đức. Ông đã phê phán học thuyết duy tâm của Hegel và của 
những bậc tiền bối, lam sống lại và phát triển chủ nghĩa duy 
vật, chủ nghĩa vô thần thế kỷ XVII - thế kỳ XVIII. Tuy vậy 
chủ nghĩa duy vật của ông vẫn là chủ nghĩa duy vật siêu 
hình, lẫn lộn với quan điểm duy tâm về xã hội. Triết học của 
Feuerbach, rốt lại vẫn không thể khắc phục được những hạn 
chế chủ yếu mà chủ nghỉa duy vật siêu hình thế kỷ XVIII vấp 
phải. 

Triết học cổ điển Đức đà chỉ ra được những luận đề chủ 
yếu của quan niệm biện chứng về tự nhiên, xã hội và tư duy. 
Sự phát triển của triết học cổ điển Đức đã vạch rõ tính chất 
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chông chênh không vững vàng của chủ nghĩa duy tâm khi 
luận giải về những vấn đề này, đồng thời cũng cho thấy tính 
chất thiển cận siêu hình của chủ nghĩa duy vật cũ, bất lực 
không thể nào giải quyết được những nội dung quan trọng đó 
của triết học trên tỉnh thần khoa học. Đây chính là ý nghĩa và 
vai trò chủ yếu của triết học cổ điển Đức. 
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BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ TRIẾT HỌC VIỆT - ANH 


A-đam Adam 

A không phải là không A: A is not A 
A3a: Allah 

Ảo ảnh tôn giáo: Religious ilusion 
Ảo giác: Hallucination 

Ảo tưởng: Imagination 

Ăng-ghen Phri-Đrích: Engels Friedrich 
Âm dương (đạo): 2oroas trianisrn 


Âm dương ngũ hành: Yang, Yin and five elements metals, wood, 
water, fire, earth 


Âm dương và kinh dịch: Yang, yin and book of change 
Bách khoa toàn thư (phái): Encyclopedists 

Bái vật giáo: Fetisnism 

Bản chất: Essence 

Bản chất con người: Essence of man 

“Bản chất của thiên chúa giáo": The essence of christianity 
Bản chất và hiện tượng: Essence and phenomenon 

Bản năng: lnstinct 

Bản thể luận: Ontology 

Bằng chứng về sự hiện hữu của Chúa: Evidence for exitance of God 
Bất khả tri luận: Ontology 
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“Bậc thang thiên đường": Ladder of Paradaise 
Bec-xông Hàng ~i: Bergson Henrt 

Bê-beb Ô-gut-xtơ: Bebel August 

Biện chứng: Dialectrics 

“Biện chứng của tự nhiên": Dialectrics of Nature 
Biện thân luận: Symbol 

Bình đẳng: Equality 

Bình thản: Peaceful 

Bộ lạc: Tribe 

Bộ não: Nerve 

Bộ phận và toàn thể: Part anh Whole 

Bộ tộc: People 

Bôỏ-đè Đạt Ma: Bohidharma 

Bổn phận, trách nhiệm: Duty 

Bruno Gioóc-đanô: Bruno Giordano Filippo 

Bục giảng kinh: Lectern 

Bùa chủ: Talisman 

“Bút ký triết học”: Philosophical book 

Bức tranh thế giới: Picture of the world 

Bức tranh tôn giáo vẻ thế giới: Religious picture of the world 
Bức tranh vật lý của thế giới: Physical picture of the world 
Cải cách tôn giáo: Religious reform 
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Gải lương chủ nghĩa: Reformism 

Cảm giác: Sensation 

Câm giác chủ nghĩa: Sensualism 

Cảm hứng: Inspiration 

Cảm tính tôn giáo: Religious feeling 

Gảâm xúc luận: Sensualism 

Các nhà bách khoa: Encyclopaedists 

Các thánh tông đỏ: Apostles 

Các yếu tố cấu thành tôn giáo: Elements of religions 


Cách mạng khoa học kỳ thuật: Scientfc and technological 
revolutipn 


Cái chết: Death 

€ái thiện và cái ác: Good and evil 

Gái “tôi" (trong triết học): “Ego” concept ín philosophy 
Cá nhân: Individual 

Cá nhân chủ ngHĩa: Individualism 

Căn cứ: Argument 

Căn cứ đày đủ (qui luật): Law of suficient argument 
Cây thập ác: Cross 

Cha cố: Priest 

Cha trưởng tu viện: Abbot 

Gha xứ: Vicar 

Chân lý: Truth 
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Chân lý hai mặt (hoặc chân lý kép):Two fold truth 


Chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối: Absolute truth and lalative 
truth 


Chân lý vĩnh cửu Eternal truth 

Chất cö trước và chất có sau: The first quality and second quality 
Chất và lượng: Quality and quantity 

Chất và trường: Quality and field 

Chế độ đẳng cấp trong giáo hội: Church hierrarchy 
Chiêm tinh: Astrology 

Chiếc thuyền Nêẽ: Ark 

Chiếm hữu nô lệ (chế độ): Siave owning system 
Chiến sĩ tham gia thập tự chính: Crusaders 

Chiến tranh tôn giáo: Religious war 

Chiết trung chủ nghĩa: Eclecticism 

Chính giáo: Orthodoxy 

Chính quyền giảo hoàng: Curia 

Chính trị địa lý (thuyết): Geo-politics 

Chốn thiên đường: Flysium elysium hay Elysian fields 
Chuẩn mực tôn giáo: Religious norms 


Chuyển hóa những biến đổi về Conversion of qualitative changes to 
lượng thành những biến đổi về chất: the quatative ones 


Chúa: God 
Chúa hiện ra: Epiphany 
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Chúa hiện thân làm người: Godman-made God incarnate 
Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo: Religious extrernism - 
Chủ nghĩa duy lý: Rationalism 

Chủ nghĩa duy tâm: Idealism 

Chủ nghĩa duy vật: Materialism 


Chủ nghĩa duy vật bắt nguồn tử khoa học tự nhiên: Materialism 
rooted in natural sciences 


Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Dialectical materialism 
Chú nghĩa duy vật thô sơ: Vucgar materialism 
Chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo: Religious pluralism 
Chủ nghĩa hòa bình tôn giáo: Religious pactfism 
Chủ nghĩa hưởng lạc: Hedonism 

Chủ nghĩa nhân đạo: Humanism 

Chủ nghĩa thực dụng: Pragmatism 

Chủ nghĩa trung lập tôn giáo: Religious indipendentism 
Chủ nghĩa vô thần nguyên thủy: Primite atheism 
Chủ thể và khách thể: Subject and object 

Chức năng: Function 

Chứng minh: Justification, demonstration 


Chứng minh về sự tồn tại của Thượng đế: lustification of the God's 
exis†ence 


Chữ thập xanh: Blue cross 
Con chiên: Flock 
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Con người: Man 

Công cụ (chủ nghĩa): Instrumental 

Công xã nguyên thủy (chế độ): Primitve commune 
Cộng đồng Qumram: Qumram community 

Cộng đồng tôn giáo: Religious community 

Cộng đồng tu sĩ: Monastic communes 


Cộng được và không cộng được: Possible to add and impossible to 
add 


Cộng sản triết học (chủ nghĩa): Communism philosophy 
Cổ điển (chủ nghĩa): Classicism 

Cuộc đời ở kiếp trước: Former life 

Cuộc đời tu hành khổ hạnh: Hermitic life 

Cuộc thập tự chỉnh: Crusades 

Cùng tồn tại hòa bình: Peaceful coexistence 

Danh mục sách cấm: lndex libromrum Drohibitorum 
Danh thức: Formula 

Dân chủ: Democracy ` 

Dân tộc và tôn giáo: Ethnos and religion 

Dân túy (chủ nghĩa): Narodisrm 

Dầu chúa: Stigmas 

Dấu thánh: Chrism 

Dênông ở Elê: Zenon of Elae 

Dânông ở Kit-ông: 2Zenon of Kition 
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Diễn dịch: Deduction 

Di giáo: Heresies 

Do Thái (Đạo): Judaism 

Dòng tu khất hành: Mendicant orders 

Duy cảm (chủ nghĩa): Sensualism 

Duy danh (chủ nghĩa): Nominalism 

Duy hiện tượng (thuyết): Phenomenalism 

Duy khoa học (thuyết): Pro-scientific theory 

Duy linh (chủ nghĩa): Spiritualism 

Duy lý (chủ nghĩa): Rationalism 

Duy ngã (chủ nghĩa): Solipsism 

Duy tâm (chủ nghĩa): ldealism 

Duy tâm chủ quan (chủ nghĩa): Subjective idealism 
Duy tâm khách quan (chủ nghĩa): Objective idealism 
Duy tâm tiên nghiệm (chủ nghĩa): Transcendental idealism 
Duy vật biện chứng (chủ nghĩa): Dialectial materialism 
Duy vật lịch sử (chủ nghĩa): Historical materialism 


Duy vật Pháp thế kỳ XVIII (chủ nghĩa): French materialism in XVIl 
century 


Duy vật tầm thường (chủ nghĩa): Vulgar materialism 
Duy ý chỉ (thuyết): Voluntarism 

Dự đoán khoa học: Scientific prediction 

Đác-uyn xã hội (chủ nghĩa): Social Darwinism 
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Đạo Cao Đài: Cao Đài Religion 
Đạo Do thái: Judaism 


Đạo đức Cơ đốc giáo: Morality of Christianity 


Đạo öức giả: Hypocrisy 
Đạo đức học: Ethics 


Đao đức của mục đích luận vũ trụ: Ethics of univer se finalìsm 


Đạo đức học thàn học: Ethics of theology 
Đạo đức Thiên chúa giáo: Christian ethics 
Đạo đức tôn giáo: Religion Morality 

Đạo giáo: Thaoism 

Đạo hồi: lslam 

Đạo một thần: Môntheism 

Đạo nhiều thần, tà đạo: Paganism 

Đao Phât: Buddhism 

Đạo Thiên chúa: Christianity 

Đạo Thiên chúa mới: New Ctristianity 
Đạo thờ lửa: Zoroatrianism 

Đạo thờ vật, bái vật giáo: Fetishism 

Đạo tin lành: Protestantism 
Đè-cac-tơrơne: Descartes Rene 
Đi:òghen Laéc-xơ: Diogene 


Định nghĩa qui nạp: Definition of nduction 
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Đông nhất (qui luật): Identity law 

Đồng nhất (tinh): ldentity - 

Đối lập: Opposition 

Đối tượng của nhận thức: Object of congition 
Đổi tượng của triết học: Objec† of philosophy 
Động cơ: Motor 

Động cơ vĩnh cửu: Eternal motor 

Đông lực ban đầu: Initial impetus 


Đơn nhất, đặc thù và phổ biển: Sigulariy, partcularriy and 
popularity 


Đơn tử: Monad 

Đur-xcốt Giônhan: Dunscot 

Đức hạnh: Virure 

Đức mẹ Maria đồng trinh: Our Lady Mother of God 
Đức tin: Faith 

Đức tin tôn giáo: Religious faith 

Đức tin và lý trí: Faith and reason 

'Đường xoáy ốc trong sự phát triển: Spiral indeveloprnent 
Ê-lê-át (phái) hay phái Elê: Eleates 

Ê-lit-ê+ê*ri (trường phái) 

Giai cấp: Class 

Gián đoạn và liên tục: Discontinue and continue 
Giáo hoàng: Pope 
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Giáo hội: EccLesiastes 

Giáo hội Thiên chúa giáo: Christianity the christian church 
Giáo hội Thiên chúa La Mã: Roman catholism 

Giáo hội, tôn giảo và nhà nước: State, Religion and the church 
Giáo lý cứu độ: Soteriology 

Giáo lý tân Plato: Neoplatonism 

Giáo lý về Chúa cứu thế: Mesianism 

Giáo lỹ về sự sợ hài: Fear theory 

Giáo lý về thời hoàng kim một ngàn năm: Millenarianism or chiialism 
Giáo lý xưng tội: Confessionalism 

Giáo phái theo một đức Chúa duy nhất: Monarchians 

Giáo phụ học: Patristics 

Giả thiết tình vân: Hypothesis non nebula 

Hài hòa giữa đức tin và lý trí: Harmony of faith and reason 
Hạnh phúc, niềm vui sướng tột cùng: Bliss 

Hành hình Chúa trên cây thập ác: ©rucifixion 

Hành vi tôn giảo: Religion behaviour 

Hê-ghen (chủ nghĩa: Hegelianism 

Hẻ-ghen già (phái): Pseudo - Hegelianism 

Hê-ghen trẻ (phái): Young - Hegelianis 

Hê-ghen mới (chủ nghĩa): Neo-egelianism 

Hêraclit: Heraclitus 
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Hệ mặt trời là trung tâm và hệ trải đất là trung tâm:Goecentrism and 
Heliocentrism 


Hệ nhật tâm và hệ địa tâm: Geocentric and Heliocentric systemp 
Hệ quả lôgic: Logical consequence 

“Hệ tư tưởng Đức”: The German ideology 
Hi-um-öavft: Hume David 

Hình thức hóa: Formalisation 

Hoài nghỉ (chủ nghĩa): Scepticism 

Học thuyết của Thomas Aquinas Thomism 
Học thuyết Plato: Platonism 

Học thuyết tôn giáo: Religious doctrines 

Học thuyết quyết định: Detertminism 

Học thuyết trí tuệ: The theory of knowledge 
Học thuyết về nguồn gốc vũ trụ: Cosmogony 
Học thuyết vô thân mác-xít: Marxist atheism 


Học thuyết vô thần trong xã hội phong kiến: Atheism in feudal 
sSoclety 


Hôn-bách Pôn-hăng~+ri Đị-tơrích: Holbach, Paul Henry Dietrich 


Hội nghị Phật giáo ủng hộ hòa bình châu Â: Asian Buddhist 
conference for peace 


Hồng thủy: The flood 
Huyền thoại: Myth 


Hữu hạn luận: Finitisim 


524 PGS. TS. NGUYÊN TIẾN DŨNG 


Hữu thần luận: Theism 

Kẻ chống lại Chúa Giêsu Antichrist 

Kêple Giô-han Kepler, Johann 

Kế thừa (tính): Inheritance 

Khách quan: Objective 

Khách quan (chủ nghĩa): Objectivism 

Khách thể: Object 

Khái sáng (phong trào): Enlightment 

Khái sáng, kỷ nguyên khai sáng: Enlightment 
Khái niệm (thuyết): Conceptualism 

Khái 
Khái quát hóa: Generalization 

Khải thị: Revelation 

Khả năng và hiện thực: Possibility and reality 


lệm phổ biến: Universals 


Khắc kỷ (phái) Xem xtô-Lxiêng (phái): S†oicism 

Khế ước xã hội (thuyết): Social contract theory 

Khoa học và tôn giáo: Science and Religion 

Khoan dung: Mercy 

Không gian: Space 

Không mâu thuẫn (tinh): Non-contradiction 

Không thể biết (thuyết) hay bát khả trị (thuyết): Agnosticism 
Khổ hạnh (chủ nghĩa): Asceticism : 
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Khổ giáo hay Nho giáo: Confucianisr 
Khủng hoảng tôn giáo: ©risis of Religion 
Kinh nghiệm: Experience 

Kinh nghiêm (chủ nghĩa): Empiricism 
Kinh nghiệm nhất nguyên (chủ nghĩa): Logical empiticism 
Kinh thánh: Bible 

Ký hiệu: Symbol 

Ký hiệu học:Symbolism 

Ký ức: Memory 

Lão giáo: Taoism 

Lẽ phải thông thường: Cômmn reason 
Lễ cầu siêu: Repuiem 

Lễ phục sinh: Easter 


Liên hệ phổ biến của các hiện tượng: Popular Relation of 
phenomena 


Linh hồn: Spirit 

Linh hồn buổi tối: Lilith 

Linh hồn vũ trụ: Universal soul 

Lịch sử tôn giáo: History of Religion 

Loài người là trung tâm (thuyết): Anthropocentrism 
Loại trừ thứ ba (luật): Exclude from the third (law) 
Lôgic biện chứng: Đialectical logic 

Lôgic hình thức: Format logic 
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Lôgic qui nạp: Inductive logic 

Lời tiên tri trong tôn giảo: Religious prophecy 

Luận ba đoạn: Sylliogism 

Luận ba đoạn dây chuyên: Three-step chaïn dissertation 
Luận chứng: Argument 

Luận cương về Feuerbach Thesis on Feuerbach 

Luật pháp và tôn giáo: Law and Religion 

Luật tôn giáo: Religious law 

Lútxit Phzbách và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức: Luwig 
Feuerbach and the end of classical German philosophy 
Lực lượng sản xuất: Production force 

Luyện đan (thuật): Alchemy 

Lương tâm: Conscience 

Lý luận: Theory 

Lý luận nhận thức: Congition 

Lý luận phán ánh: Reflection and theory 

Lÿ luận và thực tiễn: Theory and practice 

Lỹ trí: Reason 

Lý tưởng: ldeal 

Ma thuật: Magic 

Máy móc (chủ nghĩa): Machinist 

Mâu thuẫn (qui luật): Contradition (law) 

Mâu thuần: Contradiction (law) 
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Mâu thuần đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng: Anatgonisiic 
and non-Antagonistic contradition 


Mệnh lệnh tuyệt đối: lmperative categor 

Miền đất hứa: Promised land 

Mục đích: Target 

Mục đích luận: Teleology 

Mỹ học: Aesthetics 

Ngâu nhiên (thuyết): Occasionalism 

Nghịch lý: Paradox 

Nghỉ lễ huyền bí: Mysterries 

Nghiên cứu kinh Torah: Talmud Torah 

Ngộ đạo: Ngostics 

Ngộ biện: Sophistics 

Nguồn gốc các tôn giáo: Roots of leligions 

Nguồn gốc loài người: Origin of man 

Nguôn gốc nhận thức luận và nguồn gốc giai cấp của chủ nghĩa duy 
tâm: Origin of congition and origin of class of idealism 
Nguồn gốc sự sống: Origin of lie 

Nguồn gốc vũ trụ (thuyết): Origin of universe (theory) 
Nguy biện: Sophistics 

Nguyên cớ: Cause 

-Nguyên lý: Principle 

Nguyên lý bổ sung: Supplernent principle 
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Người không có đức tin: Caffer 
Nhây vọt: Leap 

Nhân quả (tính): Gausality 
Nhận thức luận: Ngoseology 
Nhận đinh: Religious trance 
Nhất nguyên luận: Monism 

Nhị nguyên luận: Dualism 


Niềm tin tôn giáo, niêm hy vọng tôn giảo: Religious hope 


Niết bàn: Nirvana 


Nội dung và hình thức: The form and substance 


Nỗi đau khổ: Grief 

Nuxơ: Nus 

Øcơlit: Euclite 

Pác-mènít: Parmenides 
Pan-tê-ôn: Partheon 

Phái mộ đạo: Pietism 

Phạm trù: Category 

Phán đoán: ludgement 

Phân ảnh: Reflection 

Phản ảnh (lý luận): Reflection (theory) 
Phản đề: Antithesis 

Phản tư: Reflection of congition 
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Phản ứng luận: Theory of reaction 


Phản xạ có điều kiện và không điều kiện: Conditional and 
uncenditional reflex 


Pháp gia: Fajia ((aw) School in Chinese philosophy 
Pháp quyền: JurIsdiction 

Phát triển: Development 

Phép biện chứng: Dialectics of nature 

Phép màu nhiệm: Miracle 

Phép siêu hình: Metaphysics 

Phi đạo đức (chủ nghĩa): Amorallsm 

Phiếm thân (thuyết); Pantheism 

Phong kiến (chế độ): Feudalism 

Phủ định: Negation 

Phú định của phủ đinh (qui luật) Law of negatton of the negation 
Phương pháp luận: Methodology 


Phương pháp nghiên cứu theo hệ thống: Research method by 
systemp 


Quan niệm duy tâm về lịch sử: ldealisitc concept for history 
Qui luật: Law 

Qui luật thiên nhiên: Natural law 

Qui luật tự nhiên: Law of nature 

Qui nạp: lnduction 


Quyền uy: Power 
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Quyết định luận và vô định luận: Determinism and indeterminis 
Sai lầm: Mistake 

Siêu đạo đức học: Ultramorality 

Siêu hình học: Metaphysics 

Siêu lý thuyết: Metatheory 

Siêu nghiệm: Transcendent 

Sổ mệnh, định mệnh: Destiny, Fate 

Số phận: Predestination 

Sở hữu cả nhân: Private ownership 

Sùng đạo: Piety 

Sùng bái cá nhân: Personality cult 

Sùng Phương Tây (phái): Western cult 

Sự khến củng của triết học: Misery of philosophy 
Tam đoạn luận (khoa học): Sceniific syllogism 
Tác động qua lại: Interaction 

Tạo hóa (thuyết): Creator (theory) 

Tạo thần (thuyết): Godbuilding (theory) 

Tâm lý: Psyche 

Tập quán: Cuslom 

Tháp Babel: Tower of Babel 

Thành thị và nông thôn: Town and country 
Thẩm mỹ và đạo đức: Aesthetics and ethics 
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Thân bí: Mystery 

Thần học: Theology 

Thần học biện chứng: Dialectical theology 
Thần luận: Deism 

Thần tượng: ldol 

Thần phù thủy: Sorcerer 

Thế giới bên kia: Other world 

Thế giới lý trí: World reason 

Thể giới quan: World outlook 

Thế giới tâm linh: World Spirit 

Thể giới vĩnh hằng: Eternal world 

Thế giới vô tận: Infinite world, everlasting worid 
Thiên chúa (đạo): Christianity 

Thiên đường và địa ngục: Heaven and Hell 
Thiên tài: Genius 

Thiên thân: Angels 

Thiên văn học: Astronomy 

Thiện và ác: Good and evil 


Thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (qui luật): Unity and 
struggle of oppositions (law) 


Thờ lý trí: Cult of reason: 
Thờ mặt trời: Sun worship 
Thờ thượng đế: Cult of supreme being 
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Thời gian và không gian: Time and space 

Thời kỳ phục hưng: Renaissance 

Thuật giả kim: Alchemy 

Thuyết duy danh: Nominalism 

Thuyết duy linh: Spiritualism 

Thuyết đa thần: Polytheism 

Thuyết định mệnh: Fatalism 

Thuyết hư vô tôn giáo: Religious nihilism 

Thuyết hình người: Anthropomorphism 

Thuyết lấy mặt trời làm trung tâm: Heliocentrism 
Thuyết lấy trái đất làm trung tâm: Geocentrism 
Thuyết linh hồn người: Anthropopathy 

Thuyết luân hỏi: Transmigation of soul, metemp - psychosis 
Thuyết một bản thể duy nhất: Monophysitism 
Thuyết mục đích: Finalism 

Thuyết nguyên tử: Atomism 

Thuyết nhân cách: Personalism 

Thuyết nhất nguyên: Monism 

Thuyết phi lý: lrrationlism 

Thuyết sáng thế: Creationism 

Thuyết tận thế: Eschatology 

Thuyết thần học về cải chết của Chúa: Death-otgod theory 
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Thuyết thần linh: Panentheism 

Thuyết vật hoạt: Hylozoism 

Thuyết vật linh hay niềm tin vào linh hồn: Animism 
Thực thể: Substance 

Thực thể hóa: Substantiation 

Thực tiên: Pracfice 

Thực tồn: Real existence 

Tiên đề: Premiss l 

Tiên đề tam đoạn luận: Axiom of syllogim 

Tiên nghiệm: Transcendence 

Tiên nghiệm luận (phái) Transcendent 

Tiên thiên: Apriori 

Tiềm thức: Subconsci0us 

Tiền định (thuyết): Destiny 

Tiến hóa (thuyết): Evolutionism 

Tiến hóa luận tầm thường: Vugar evolutionism 
Tiêu chuẩn của chân lý: Standards of truth 
Tiêu chuẩn đạo đức: Standards of Morality 
Tiều dao (phải): Peripatetics 

Tỉnh cách: Character 

Tính chất hài hòa của vũ trụ: Universal harmony 
Tính chất tương tự của vật thể: Anlogy of being 
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Tính thống nhất vật chất của thế giới: Material unity of the world 
Tính tâm: Ease 

Tinh huống giới hạn: Limited situation 

Triết học: Philosophy 

Triết hoc Arập: Arabic philosophy 

Triết học Ấn Độ: lndian philosophy 

Triết học của lịch sử: Philosophy of history 

Triết học đạo thiên chúa La Mã: Roman catholic philosophy 
Triết học đạo tin lành: Protestant philosophy 

Triết học kinh viên: Scholarticism 

Triết học Phật giáo: Buddhism philosophy 

Triết học tôn giáo: Philosophy of Religion 

Triết học trung đại: Medieval philosophy 

Triết học Trung Quốc: Chinese philosophy 

Triết học tư biện: Speculative philosophy 

Triết học tự nhiên: Natural philosophy 

Triết học về tính đồng nhất: Philosophy of unity 

Triết học về tính đồng nhất của vũ trụ: Philosophy of universal unity 
Tri giác: Perception 

Tr¡ thức: Knowledge 

Trị thức luận: Epistemlogy 

Trí tuệ: lntelligent 
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Trực câm (thuyết): Intuitionism 

Trực giác: Intuitionr 

Trực giác (thuyết): Intuitionism 

Trực quan (tính): Oancrete 

“Tuyên ngôn của đảng cộng sản”: Manifesto of the communist 
Tư duy: Thought 

Tư liệu sản xuất: Means of production 

Tương đối (chủ nghĩa): Theory of produclion 

Tương đối đạo đức (chủ nghĩa): Theory of moral lealativity 
Tương đồng: Sìmilarity 

Tương đồng (tính): Equivalence 

Tương phản: Antonomy 

Tương tự (cái): Analogy 

Từ thiện, khoan dụng: Charity 


Tự do tư tưởng trong xã hội phong kiến: Free-thinking in feudal 
Society - 


Tự do và nghĩa vụ: Freedom and necessity 

Tự do và tất yếu: Freedom and necessity 

Tự đo ý chí: Free will 

Tự vận động: Selfmotion 

Tự ý thức: SelFconsciousness 

Vấn đề cơ bản của triết học: Fundamental question of philosophy 
Vận dộng: Motion 
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Vật: Thing 
Vật chất: Matter 


Vật chất và ý thức: Matter and consciousness 


Vật hoạt luận: Hylozoism 


*Vậttự-nó” và “vật-cho†a": “Thịng ín itself "thing of us” 


Vị kỷ (chủ nghĩa): Egoism 

Vị tha (chủ nghĩa): Altruism 

Vô cảm: Indefference 

Vô đinh luận: Indeterminism 

Vô hạn và hữu hạn: lnfinite and fintte 
Xúc động: Emotton 

Xưng tội: Confession 

Ý chí luận: Voluntarism 

Ÿ chỉ vũ trụ: Universal will 

Ý nghĩa cuộc đời: Meaning of life 
Ý niệm: ldea 

Ý niệm bẩm sinh: Congenital idea 


Ý thức: Consciousness 
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